HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Liên Minh Châu Âu, sau đây gọi là "Liên Minh", và
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, sau đây gọi là "Việt Nam";
Thừa nhận quan hệ đối tác mạnh mẽ và lâu dài giữa hai bên dựa trên các nguyên tắc và giá trị chung được phản ánh trong Hiệp định quan hệ đối tác và hợp tác và mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng giữa hai bên;
Mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ của hai bên như là một phần của với các mối quan hệ tổng thể của họ, và tin chắc rằng Hiệp định này sẽ tạo ra một không khí mới cho sự phát triển của thương mại và đầu tư giữa các Bên;
Thừa nhận rằng Hiệp định này sẽ bổ sung và thúc đẩy các nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực;
Quyết tâm tăng cường các mối quan hệ đầu tư, kinh tế, thương mại của mình phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững, trong khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, và để thúc đẩy thương mại và đầu tư theo Hiệp định này có chú trọng ở mức độ cao việc bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động, và các tiêu chuẩn và thỏa thuận có liên quan được quốc tế công nhận;
Mong muốn nâng cao mức sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm mới cũng như cải thiện phúc lợi chung và, với mục đích này, tái khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại và tự do hóa đầu tư;
Tin tưởng rằng Hiệp định này sẽ tạo ra một thị trường rộng mở và an toàn cho hàng hóa và dịch vụ và một môi trường ổn định và dự đoán được để đầu tư, từ đó đem lại cơ hội nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty sở tại trên thị trường toàn cầu;
Tái khẳng định cam kết của mình với Hiến chương Liên Hợp Quốc ký tại San Francisco vào ngày 26 tháng 6 năm 1945 và có liên quan đến các nguyên tắc nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về ngày 10 tháng 12 năm 1948;
Thừa nhận tầm quan trọng của tính minh bạch trong thương mại quốc tế đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan;
Mong muốn thiết lập các quy tắc rõ ràng và cùng có lợi về thương mại và đầu tư của mình và nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư;
Quyết tâm góp phần vào sự phát triển hài hòa và rộng mở của thương mại quốc tế bằng cách loại bỏ rào cản thương mại thông qua Hiệp định này và để tránh tạo ra những rào cản mới cho thương mại và đầu tư giữa hai bên có thể làm giảm những lợi ích của Hiệp định này;
Xây dựng các quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo Hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới và các hiệp định và thỏa thuận đa phương, khu vực và song phương và các thỏa thuận khác mà các bên là thành viên,
Mong muốn thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các công ty trong nước bằng cách đem lại một khuôn khổ pháp lý có thể dự đoán cho quan hệ thương mại và đầu tư;
ĐÃ THỎA THUẬN như sau:
CHƯƠNG MỘT
MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH NGHĨA
Điều 1.1
Thành lập một Khu Vực Thương Mại Tự Do
Các Bên tham gia Hiệp định này đồng thiết lập một khu vực thương mại tự do, phù hợp với Điều XXIV của GATT 1994 và Điều V của GATS.
Điều 1.2
Mục tiêu
Các mục tiêu của Hiệp định này là tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa các bên phù hợp với quy định của Hiệp định này.
Điều 1.3
Định nghĩa
Trong Hiệp định này, trừ trường hợp có quy định khác, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
"Hiệp định Nông nghiệp" là Hiệp định về Nông nghiệp tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định Mua sắm Chính phủ" là Hiệp định về Mua sắm Chính phủ tại Phụ lục 4 của Hiệp định WTO;
"Hiệp định về kiểm tra trước khi vận chuyển" là Hiệp định về kiểm tra trước khi vận chuyển tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định Chống bán phá giá" nghĩa là Hiệp định về Thực hiện Điều VI của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định trị giá hải quan" là Hiệp định về Thực hiện Điều VII của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"ngày" là ngày dương lịch;
"DSU" là Thỏa thuận sơ bộ về Quy tắc và Thủ tục Giải quyết tranh chấp tại Phụ lục 2 của Hiệp định WTO;
"GATS" là Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ tại Phụ lục 1B của Hiệp định WTO;
"GATT 1994" là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hệ thống hài hòa" là Hệ thống mã số và mô tả hàng hóa hài hòa, bao gồm tất cả các ghi chú pháp lý và các sửa đổi (sau đây gọi tắt là 'HS');
"IMF" là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund);
"Hiệp định cấp phép nhập khẩu" là Hiệp định về Thủ tục cấp phép nhập khẩu tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"biện pháp" là luật, quy định, quy tắc, thủ tục, quyết định, hành vi hành chính, thông lệ hoặc hình thức khác;
"thể nhân của một Bên" là một công dân của Việt Nam hoặc của một trong các nước thành viên của Liên minh theo luật pháp tương ứng của mỗi nước;
"Hiệp định Đối tác và Hợp tác" là Hiệp định Đối tác và Hợp tác giữa Liên minh châu Âu và các nước thành viên trong một phần, và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong một phần khác, ký ngày [...];

"người" là một thể nhân hoặc một pháp nhân;
"Hiệp định tự vệ" là Hiệp định về Tự vệ tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định SCM" là Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định SPS" là Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định TBT" là Hiệp định về hàng rào kỹ thuật thương mại (Agreement on Technical Barriers to Trade) tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO;
"Hiệp định TRIPS" là Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) tại Phụ lục 1C của Hiệp định WTO; "WIPO" là Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization);
"Hiệp định WTO" là Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới thực hiện tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994; "WTO" nghĩa là Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization).
Chương [...]

Nguyên tắc đối xử quốc gia và Mở cửa thị trường hàng hóa

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU

Các Bên từng bước và cùng có trách nhiệm tự do hóa thương mại hàng hóa trong thời gian chuyển tiếp bắt đầu từ khi có hiệu lực của Hiệp định này phù hợp với các quy định của Hiệp định này và Điều XXIV của GATT 1994.

ĐIỀU 2: PHẠM VI

 [Trừ trường hợp có quy định khác,]1 Chương này được áp dụng đối với thương mại hàng hóa giữa các Bên.

ĐIỀU 3: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong phạm vi Chương này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Thuế quan bao gồm các loại thuế hoặc phí đánh vào hoặc liên quan đến việc nhập khẩu một mặt hàng, bao gồm các loại thuế phụ hoặc phụ phí đánh vào hoặc liên quan đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu mặt hàng đó. Một loại "thuế quan" không bao gồm: 

 (a) các loại phí tương đương với thuế nội địa áp dụng theo quy định tại Điều [Nguyên tắc đối xử quốc gia] của Chương này;

 (b) các loại thuế áp dụng áp dụng theo quy định tại Chương [Biện pháp khắc phục thương mại];

 (c) các loại thuế áp dụng theo quy định tại Điều VI, XVI và XIX của GATT 1994, Hiệp định của WTO về thực thi Điều VI của GATT 1994, Hiệp định của WTO về trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp, Hiệp định của WTO về các biện pháp tự vệ, Điều 5 của Hiệp định WTO về Nông nghiệp và Thỏa thuật sơ bộ của WTO về quy tắc và Thủ tục giải quyết tranh chấp (sau đây gọi tắt là "DSU")

 (d) các loại phí hoặc lệ phí khác áp dụng theo quy định tại Điều 10 của Chương này.

hàng hóa nông nghiệp là những hàng hóa nêu tại Điều 2 của Hiệp định WTO về Nông nghiệp;

trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp được định nghĩa tại Điều 1(e) của Hiệp định Nông nghiệp, bao gồm các sửa đổi;

Thủ tục cấp phép nhập khẩu/xuất khẩu là thủ tục hành chính 2 được sử dụng cho các hoạt động của chế độ cấp phép nhập khẩu/xuất khẩu có yêu cầu nộp đơn xin cấp phép hoặc tài liệu khác (trừ tài liệu phục vụ cho các mục đích hải quan) cho cơ quan quản lý có liên quan như một điều kiện trước khi nhập khẩu/xuất khẩu từ lãnh thổ hải quan của nước nhập khẩu/xuất khẩu;

yêu cầu thực hiện là một yêu cầu về:

 (a) một mức độ hoặc tỷ lệ phần trăm hàng hóa xuất khẩu nhất định;

 (b) việc hàng hóa của Bên cấp giấy phép nhập khẩu được thay thế cho hàng nhập khẩu;

 (c) một người được hưởng lợi từ một giấy phép nhập khẩu mua hàng hóa khác trong lãnh thổ của Bên cấp giấy phép nhập khẩu, hoặc chuyển sang hàng hóa sản xuất trong nước;

 (d) một người được hưởng lợi từ một giấy phép nhập khẩu sản xuất hàng hóa trong lãnh thổ của Bên cấp giấy phép nhập khẩu, với một hàm lượng nội địa nhất định; hoặc

 (e) có liên quan đến khối lượng hoặc giá trị nhập khẩu theo khối lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc đến nguồn thu ngoại hối.

hàng tái sản xuất là một mặt hàng thuộc các chương HS 84, 85, 87, 90 và 9402, trừ Phụ lục [Z]:

a) bao gồm hoàn toàn hoặc một phần các bộ phận thu được từ hàng hóa đã qua sử dụng; và

b) có hiệu suất và điều kiện làm việc cũng như tuổi thọ tương tự so với hàng hóa mới ban đầu và được bảo hành như hàng hóa mới.

giao dịch lãnh sự là thủ tục xin một một hóa đơn lãnh sự hoặc một thị thực lãnh sự đối với một hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, bản kê khai hàng hóa, tờ khai xuất khẩu của bên vận chuyển hoặc bất kỳ tài liệu hải quan khác có liên quan đến việc nhập khẩu của hàng hóa từ lãnh sự của Bên nhập khẩu trong lãnh thổ của Bên xuất khẩu, hoặc trong lãnh thổ của một bên thứ ba.

ĐIỀU 4: PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

Phân loại hàng hoá trong thương mại giữa các Bên được quy định trong danh mục thuế quan tương ứng của mỗi Bên theo HS 2012 và các văn bản sửa đổi.

ĐIỀU 5: HÀNG TÁI SẢN XUẤT

Các Bên sẽ áp dụng cho hàng hóa tái sản xuất chính sách tương tự như chính sách đối với hàng hóa mới cùng loại. Một Bên có thể yêu cầu ghi nhãn hàng hóa tái sản xuất cụ thể để ngăn chặn việc lừa dối người tiêu dùng. Điều này được áp dụng trong một giai đoạn chuyển tiếp không quá ba năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực.

ĐIỀU 6: XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Các Bên áp dụng các quy định của Điều VII của GATT 1994 và Hiệp định về Thực hiện Điều VII của GATT 1994 cho mục đích xác định giá trị hải quan của hàng hóa giao dịch giữa các Bên.

ĐIỀU 7: GIẢM VÀ/HOẶC XOÁ BỎ THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

1. Trừ trường hợp Hiệp định này có quy định khác, mỗi Bên sẽ cắt giảm và/hoặc xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia theo các Biểu cam kết trong Phụ lục [về tự do hóa thuế quan] (sau đây gọi là "Biểu cam kết" ). Trong phạm vi Chương này, "có xuất xứ" nghĩa là thỏa mãn các quy tắc xuất xứ nêu tại Phụ lục [về Quy tắc xuất xứ]. 

2. Đối với mỗi mặt hàng, thuế suất hải quan cơ bản được giảm lần lượt theo khoản 1 sẽ được quy định tại các Phụ lục. Việc xóa bỏ thuế quan được theo Biểu cam kết của Việt Nam không áp dụng cho xe cơ giới đã qua sử dụng thuộc mã HS 8702, 8703 và 8704.

3. Nếu, tại một thời điểm bất kỳ, một Bên giảm thuế suất hải quan tối huệ quốc đang được áp dụng, hàng hóa có xuất xứ sẽ được áp dụng thuế suất này khi và cho đến khi thuế suất này thấp hơn thuế suất hải quan áp dụng theo Biểu cam kết của Bên đó.

4. Trừ trường hợp Hiệp định này có quy định khác, không Bên được tăng thuế quan hiện theo quy định tại Biểu cam kết 3 của Bên đó hoặc thông qua một loại thuế quan mới đối với hàng hóa có xuất xứ từ một Bên khác.

5. Bất kỳ thời điểm nào, một Bên cũng có quyền đẩy nhanh quá trình đơn phương giảm và/hoặc xoá bỏ thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ của Bên kia đưa ra trong Biểu cam kết tại Phụ lục [X]. Bên xem xét điều này phải thông báo cho Bên kia càng sớm càng tốt trước khi thuế suất hải quan mới có hiệu lực. Quy định này không ngăn cản một Bên tăng thuế quan lên mức quy định trong Biểu cam kết sau khi đơn phương giảm thuế.

6. Theo yêu cầu của một Bên, các Bên sẽ tham khảo ý kiến ​​để xem xét đẩy nhanh và mở rộng phạm vi của việc giảm và/hoặc xoá bỏ thuế quan đặt ra trong Biểu cam kết của mình tại Phụ lục [X]. Một thỏa thuận của các Bên về việc đẩy nhanh và/hoặc mở rộng này sẽ bãi bỏ mọi thuế suất hoặc phân loại xác định theo Biểu cam kết của mình đối với mặt hàng đó. Một thỏa thuận như vậy sẽ có hiệu lực sau khi mỗi Bên hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước của mình.

ĐIỀU 8: HÀNG ĐÃ QUA SỬA CHỮA

1. Trong phạm vi Điều này, sửa chữa nghĩa là một hoạt động xử lý bất kỳ được thực hiện trên hàng hóa để khắc phục các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc thiệt hại vật chất và kéo theo sự tái lập của hàng hóa với chức năng ban đầu của chúng hoặc để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để sử dụng của chúng, mà nếu không hàng hóa có thể không còn có thể được sử dụng theo cách thông thường để phục vụ cho các mục đích ban đầu. Việc sửa chữa hàng hoá bao gồm khôi phục và bảo trì, không bao gồm các hoạt động hoặc quá trình:

 (a) phá hủy các đặc tính cơ bản của hàng hóa hoặc tạo ra hàng hóa mới hoặc khác biệt về thương mại; hoặc 

 (b) chuyển đổi hàng hóa chưa hoàn thiện sang thành phẩm;

 (c) được sử dụng để cải thiện hoặc nâng cấp các tính năng kỹ thuật của hàng hóa.

2. Một Bên không được áp dụng thuế quan đối với hàng hóa, bất kể xuất xứ, được tái nhập vào lãnh thổ của mình sau khi chúng đã được tạm xuất khẩu từ lãnh thổ của mình sang lãnh thổ của Bên kia để sửa chữa, bất kể việc sửa chữa có thể thực hiện trong lãnh thổ của Bên mà từ đó hàng hoá được tạm xuất khẩu để sửa chữa.

3. Khoản 2 không áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu gửi kho, vào khu thương mại tự do, hoặc trong tình trạng tương tự, được xuất khẩu để sửa chữa và không tái nhập khẩu gửi kho, vào khu thương mại tự do, hoặc trong tình trạng tương tự.

4. Một Bên không được áp dụng thuế quan đối với hàng hóa, bất kể xuất xứ, tạm nhập khẩu từ lãnh thổ của Bên khác để sửa chữa.

ĐIỀU 9: THUẾ XUẤT KHẨU, CÁC LOẠI THUẾ VÀ PHÍ KHÁC

1. Không được duy trì hoặc đưa vào áp dụng các loại thuế hoặc phí đối với hoặc liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa vào lãnh thổ của Bên kia cao hơn các loại thuế và phí áp dụng đối với hàng hoá tương tự cho thị trường trong nước, trừ trường hợp tuân thủ theo Biểu cam kết trong Phụ lục [XX].

2. Nếu, tại một thời điểm bất kỳ, một Bên áp dụng một mức thuế suất hoặc phí đối với hoặc liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa, và miễn là mức thuế suất hoặc phí này thấp hơn so với mức quy định trong Biểu cam kết tại Phụ lục [XX], thì mức thấp hơn này sẽ được áp dụng. Khoản này không áp dụng cho các chính sách đối xử thuận lợi hơn đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác theo một thỏa thuận thương mại ưu đãi, trong đó có thỏa thuận thương mại tự do.

3. Theo yêu cầu của một trong các Bên, Ủy ban Thương mại sẽ rà soát các loại thuế hoặc phí khác được áp dụng đối với hoặc liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa vào lãnh thổ của một Bên khác khi một Bên đã áp dụng chính sách đối xử thuận lợi hơn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác theo một thỏa thuận thương mại ưu đãi.

ĐIỀU 10: TRỢ CẤP XUẤT KHẨU NÔNG NGHIỆP

1. Các Bên chia sẻ mục tiêu của việc đồng thời loại bỏ và phòng ngừa sự tái xuất hiện của tất cả các hình thức trợ cấp xuất khẩu và các ngành, trong bối cảnh đa phương, đối với tất cả các biện pháp xuất khẩu có hiệu quả tương đương cho hàng nông nghiệp, và phải làm việc cùng nhau hướng tới một thỏa thuận trong WTO để đạt mục tiêu này.

2. Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực, không Bên nào được đưa vào áp dụng hoặc duy trì trợ cấp xuất khẩu hoặc các biện pháp khác có tính chất tương đối với mọi hàng hóa nông nghiệp dành cho các lãnh thổ của Bên khác. 4

ĐIỀU 11: QUẢN LÝ QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Theo Điều X của GATT 1994, mỗi Bên phải quản lý thống nhất, vô tư và hợp lý tất cả các luật, quy định, quyết định tư pháp và hành chính của mình liên quan đến:

(a) phân loại hoặc xác định giá trị hàng hóa cho mục đích hải quan; 

(b) thuế suất hoặc phí khác;

(c) yêu cầu, hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu; 

(d) việc chuyển tiền thanh toán; và

(e) các vấn đề tác động đến việc bán, phân phối, vận chuyển, bảo hiểm, kiểm tra kho bãi, triển lãm, chế biến, pha trộn hoặc thao tác khác đối với hàng hóa phục vụ cho mục đích hải quan.

ĐIỀU 12: NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ QUỐC GIA

Mỗi Bên áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia đối với hàng hoá của Bên còn lại theo Điều III của GATT 1994, bao gồm Ghi chú diễn giải và các điều khoản bổ sung. Với mục đích này, các nghĩa vụ quy định tại Điều III của GATT 1994, bao gồm Ghi chú diễn giải và điều khoản bổ sung, được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này với những sửa đổi.

ĐIỀU 13: HẠN CHẾ ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU

1. Trừ trường hợp Hiệp định này có quy định khác, không Bên nào được thông qua hoặc duy trì lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu đối với bất kỳ hàng hóa nào của Bên còn lại hoặc đối với việc xuất khẩu hoặc bán để xuất khẩu của bất kỳ hàng hóa nào dành cho các lãnh thổ của Bên kia, phù hợp với Điều XI của GATT 1994, bao gồm Ghi chú và các điều khoản bổ sung. Với mục đích này, Điều XI của GATT 1994, Ghi chú và các điều khoản bổ sung được đưa vào và là một phần của Hiệp định này. 

2. Các Bên hiểu rằng các quyền và nghĩa vụ tại khoản 1, trong hoàn cảnh mà bất kỳ hình thức hạn chế nào khác cũng bị cấm, không cho phép một Bên thông qua hoặc duy trì:

 (a) việc cấp phép nhập khẩu có điều kiện về việc hoàn thành một yêu cầu thực hiện; hoặc 

 (b) hạn chế xuất khẩu tự nguyện.

3. Khoản 1 và 2 sẽ không áp dụng cho các hàng hóa được liệt kê trong Phụ lục Y của Chương này. Bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai của các luật và quy định của Việt Nam làm giảm phạm vi của các hàng hóa được liệt kê trong Phụ lục này của Việt Nam sẽ tự động trở thành một phần của Hiệp định này. Bất kỳ ưu đãi nào theo do Việt Nam áp dụng liên quan đến phạm vi của hàng hóa được liệt kê trong Phụ lục Y dành cho bất kỳ đối tác thương mại nào khác sẽ tự động trở thành một phần của Hiệp định này.

4. Tuân thủ Hiệp định WTO, một Bên có thể thực hiện bất kỳ biện pháp do Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO ủy quyền đối với Bên còn lại.

5. Mỗi Bên phải bảo đảm tính minh bạch của mọi hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu không bị cấm tại khoản 1 .

ĐIỀU 14: QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

1. Việt Nam sẽ thông qua và duy trì hiệu lực văn bản pháp luật phù hợp cho phép các công ty dược phẩm nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nhập khẩu dược phẩm, trong đó được chính quyền của Việt Nam cho phép marketing. Không ảnh hưởng đến Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại Phụ lục [...] theo Chương [...], các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đó được phép bán dược phẩm nhập khẩu hợp pháp của mình cho các nhà phân phối hoặc bán buôn có quyền phân phối dược phẩm tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu tại khoản 1 nếu được phép nhập khẩu dược phẩm thì cũng được phép:(i) xây dựng kho riêng để lưu trữ dược phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam của mình; (ii) cung cấp thông tin liên quan đến dược phẩm nhập khẩu hợp pháp của mình cho người hành nghề y tế phù hợp với các quy định của Bộ Y tế; và (iii) thực hiện nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm theo quy định tại Điều [2 của các về sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế] và phù hợp với các quy định của Bộ Y tế để đảm bảo các dược phẩm nhập khẩu hợp pháp của mình thích hợp cho người Việt.

ĐIỀU 15: THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU

A. THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

1. Các Bên khẳng định quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình theo Hiệp định WTO về thủ tục cấp phép nhập khẩu.

2. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia về thủ tục cấp phép nhập khẩu hiện có, bao gồm cả các cơ sở pháp lý và các trang web chính thức có liên quan, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này, trừ khi chúng được đã được thông báo hoặc cung cấp theo Điều 5 hoặc Điều 7.3 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO. Thông báo phải có các thông tin tương tự như quy định tại Điều 5 và Điều 7.3 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO.

3. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia mọi thủ tục cấp phép nhập khẩu mới hoặc sửa đổi mà Bên đó dự định thông qua theo cách thông thường trong vòng 45 ngày trước khi thủ tục mới hoặc sửa đổi có hiệu lực. Một Bên không được thông báo chậm hơn 60 ngày sau ngày công bố trừ trường hợp những thủ tục này được thông báo theo Điều 5 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO. Thông báo phải có các thông tin tương tự như quy định tại Điều 5 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO.

4. Mỗi Bên công bố trên một trang web chính thức mọi thông tin mà Bên đó phải công bố theo Điều 1.4 (a) của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO.

5. Theo yêu cầu của một Bên, trong vòng 60 ngày, Bên kia phải trả lời một chất vấn hợp lý liên quan đến bất kỳ thủ tục cấp phép nhập khẩu nào mà Bên đó dự định thông qua hoặc đã thông qua hoặc đang duy trì, cũng như các tiêu chí cấp và/hoặc phân bổ giấy phép nhập khẩu bao gồm các điều kiện xin cấp phép đối với người, doanh nghiệp, và tổ chức, (các) cơ quan quản lý phụ trách, và danh sách các sản phẩm có yêu cầu cấp phép nhập khẩu.

6. Các Bên phải đưa vào áp dụng và quản lý mọi thủ tục cấp phép nhập khẩu theo:
 (a) khoản 1 đến 9 Điều 1 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO;

 (b) Điều 2 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO; 
 (c) Điều 3 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO.
Với mục đích này, các quy định nêu tại điểm (a), (b) và (c) của khoản này được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này và được áp dụng giữa các Bên.

7. Các Bên chỉ được thông qua hoặc duy trì các thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động như một điều kiện để nhập khẩu vào lãnh thổ của mình nhằm thực hiện các mục tiêu hợp pháp sau khi đã tiến hành đánh giá tác động thích hợp.

8. Các Bên phải cấp giấy phép nhập khẩu có thời hạn phù hợp và không được ngắn hơn so với dự kiến ​​theo pháp luật trong nước về nghĩa vụ cấp giấy phép nhập khẩu, và trong đó không loại trừ hàng nhập khẩu.

9. Trường hợp một Bên đã từ chối hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu đối với một mặt hàng của Bên kia, thì theo yêu cầu của người nộp đơn và ngay sau khi nhận được yêu cầu, Bên đó phải cung cấp cho người nộp đơn văn bản giải trình lý do từ chối. Người nộp đơn có quyền khiếu nại hoặc rà soát theo luật pháp trong nước hoặc thủ tục của Bên nhập khẩu.

10. Các Bên chỉ được thông qua hoặc duy trì thủ tục cấp phép nhập khẩu không tự động 5 để thực hiện một biện pháp phù hợp với Hiệp định này, bao gồm Điều 19 [Ngoại lệ chung] của Chương này. Một Bên khi thông qua thủ tục cấp phép nhập khẩu không tự động phải nêu rõ mục đích được thực hiện thông qua thủ tục cấp giấy phép đó.

B. THỦ TỤC CẤP PHÉP XUẤT KHẨU

1. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia về thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu hiện có của mình, bao gồm cả các cơ sở pháp lý và các trang web chính thức có liên quan, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này.

2. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia mọi thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu mới và sửa đổi mà Bên đó dự định thông qua theo cách thông thường trong vòng 45 ngày trước khi thủ tục mới hoặc sửa đổi có hiệu lực. Không Bên nào được thông báo chậm hơn 60 ngày sau ngày công bố của thủ tục đó.

3. Các thông báo nêu tại khoản 1 và 2 có các thông tin sau:

 (a) các văn bản của thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, bao gồm các sửa đổi;

 (b) các sản phẩm thuộc mỗi thủ tục cấp giấy phép; 
 (c) đối với mỗi thủ tục, mô tả về:
 (i) quy trình xin cấp giấy phép;

 (ii) các tiêu chí mà người nộp đơn phải đáp ứng để đủ điều kiện xin cấp phép.

 (d) đầu mối liên lạc hoặc các đầu mối mà từ đó những người quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về các điều kiện để có được một giấy phép xuất khẩu;

 (e) (các) cơ quan quản lý nhận đơn xin cấp phép hoặc tài liệu khác có liên quan;

 (f) thời gian mỗi thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu có hiệu lực;

 (g) Bên đó có hay không có ý định sử dụng một thủ tục cấp giấy phép để quản lý hạn ngạch xuất khẩu, tổng lượng và, nếu khả thi, giá trị của các hạn ngạch cũng như ngày bắt đầu và kết thúc các hạn ngạch; và

 (h) các trường hợp ngoại lệ của một yêu cầu cấp phép, làm thế nào để yêu cầu áp dụng trường hợp ngoại lệ, và các tiêu chí cho phép.

4. Mỗi Bên phải công bố mọi thủ tục cấp phép xuất khẩu được áp dụng bao gồm cả các cơ sở pháp lý và địa chỉ các trang web chính thức có liên quan. Mỗi Bên phải công bố mọi thủ tục cấp phép xuất khẩu mới hoặc sửa đổi của mình càng sớm càng tốt nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 45 ngày kể từ khi thủ tục đó được thông qua và ít nhất 25 ngày làm việc trước khi thủ tục đó có hiệu lực.

5. Theo yêu cầu của một Bên, trong vòng 60 ngày, Bên kia phải trả lời một chất vấn hợp lý liên quan đến bất kỳ thủ tục cấp phép xuất khẩu nào mà Bên đó dự định thông qua hoặc đã thông qua hoặc đang duy trì, cũng như các tiêu chí cấp và/hoặc phân bổ giấy phép xuất khẩu bao gồm các điều kiện xin cấp phép đối với người, doanh nghiệp, và tổ chức, (các) cơ quan quản lý phụ trách, và danh sách các sản phẩm có yêu cầu cấp phép xuất khẩu.

6. Các Bên phải đưa vào áp dụng và quản lý mọi thủ tục cấp phép xuất khẩu theo:

 (a) khoản 1 đến 9 của Điều 1 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO;

 (b) Điều 2 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO; 

 (c) Điều 3 của Hiệp định cấp phép nhập khẩu của WTO, trừ các khoản 5(a), (c), (j), (k).

Với mục đích này, các quy định nêu tại điểm (a), (b) và (c) của khoản này được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này và được áp dụng giữa các Bên, với những sửa đổi.

7. Các Bên phải đảm bảo rằng mọi thủ tục cấp phép xuất khẩu được áp dụng một cách trung lập và được quản lý một cách công bằng, không phân biệt đối xử và minh bạch.

8. Các Bên phải cấp giấy phép xuất khẩu có thời hạn phù hợp và không được ngắn hơn so với dự kiến ​​theo pháp luật trong nước về nghĩa vụ cấp giấy phép xuất khẩu và trong đó không loại trừ xuất khẩu.

9. Trường hợp một Bên từ chối hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu đối với một mặt hàng của Bên kia, thì theo yêu cầu của người nộp đơn và ngay sau khi nhận được yêu cầu, Bên đó phải cung cấp cho người nộp đơn văn bản giải trình lý do từ chối. Người nộp đơn có quyền khiếu nại hoặc rà soát phù hợp với luật pháp trong nước hoặc thủ tục của Bên xuất khẩu.

10. Các Bên chỉ được thông qua hoặc duy trì các thủ tục cấp phép xuất khẩu tự động như một điều kiện để xuất khẩu từ lãnh thổ của mình nhằm thực hiện các mục tiêu hợp pháp sau khi đã tiến hành đánh giá tác động thích hợp.

11. Các bên chỉ được thông qua hoặc duy trì thủ tục cấp phép xuất khẩu không tự động 6 để thực hiện một biện pháp phù hợp với Hiệp định này, bao gồm Điều 19 [Ngoại lệ chung] của Chương này. Một Bên khi thông qua thủ tục cấp phép xuất khẩu không tự động phải nêu rõ mục đích được thực hiện thông qua thủ tục cấp giấy phép đó.

ĐIỀU 16: LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH VÀ PHÍ KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỦ TỤC

1. Các Bên thỏa thuận rằng phí, lệ phí, thủ tục và các yêu cầu (trừ thuế nhập khẩu và xuất khẩu và các biện pháp được liệt kê tại Điều 3 a, b và c), vốn không được áp dụng theo giá hàng liên quan đến việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá, phải phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo Điều VIII của GATT 1994 bao gồm Ghi chú và các điều khoản bổ sung.

2. Mỗi Bên phải công bố các loại phí và lệ phí mà mình đang áp dụng có liên quan đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu thông qua internet hoặc bất kỳ phương tiện chính thức được chỉ định nào khác.
Không Bên nào được yêu cầu giao dịch lãnh sự, bao gồm cả lệ phí và các khoản phí liên quan, đối với việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa cho Bên kia. Sau ba năm có hiệu lực của Hiệp định này, không Bên nào được yêu cầu chứng nhận lãnh sự đối với việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Hiệp định này.

ĐIỀU 17: KÝ HIỆU XUẤT XỨ

Trừ trường hợp Hiệp định này có quy định khác, khi Việt Nam áp dụng yêu cầu về ký hiệu nước xuất xứ bắt buộc đối với các sản phẩm phi nông nghiệp thuộc phạm vi của Chương này, Việt Nam phải chấp nhận các ký hiệu "Made in EU", hoặc tương tự trong ngôn ngữ địa phương khi thực hiện các yêu cầu đó.

ĐIỀU 18: DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

1. Các Bên khẳng định quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình theo Điều XVII của GATT, Ghi chú và các điều khoản bổ sung và Thỏa thuận sơ bộ của WTO về Diễn giải Điều XVII của GATT 1994, sau đây được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này.

2. Trong chừng mực mà một trong các Bên yêu cầu thông tin của Bên kia về trường hợp cá biệt của các doanh nghiệp thương mại nhà nước và các hoạt động của các doanh nghiệp này, bao gồm cả thông tin về thương mại song phương, các Bên được yêu cầu phải đảm bảo tính minh bạch phù hợp với các quy định trong GATT Điều XVII.4 (d) về thông tin bí mật.

ĐIỀU 19: XÓA BỎ CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN THEO KHU VỰC

1. Các Bên tuân thủ các cam kết về các biện pháp phi thuế quan theo khu vực cụ thể đối với các mặt hàng như quy định trong các Phụ lục (sau đây gọi là "Phụ lục theo khu vực").

2. Trừ trường hợp Hiệp định này có quy định khác, trong vòng 10 năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực và theo yêu cầu của một trong các Bên, các Bên sẽ tiến hành đàm phán với mục tiêu mở rộng phạm vi cam kết của mình về các biện pháp phi thuế quan theo khu vực đối với hàng hóa.

ĐIỀU 20: NGOẠI LỆ CHUNG

1. Chương này không ngăn cấm việc thực hiện các biện pháp phù hợp với Điều XX của GATT 1994, Ghi chú và các khoản bổ sung, sau đây được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này.

2. Các Bên hiểu rằng trước khi thực hiện bất cứ biện pháp nào quy định tại các Điều XX (i) và XX (j) của GATT 1994, Bên xuất khẩu có ý định thực hiện những biện pháp này phải cung cấp cho Bên kia tất cả các thông tin có liên quan.

Khi có yêu cầu, các Bên cần tham vấn ​​nhằm tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được đối với các Bên. Các Bên có thể thoả thuận về phương tiện cần thiết để chấm dứt tình trạng khó khăn.

Trong trường hợp đặc biệt và quan trọng đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức dẫn đến việc cung cấp thông tin trước hoặc kiểm tra trở nên không khả thi, Bên có ý định thực hiện biện pháp có thể áp dụng ngay các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đối phó với tình hình và sẽ thông báo cho Bên kia ngay sau đó.

ĐIỀU 21: ỦY BAN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA

1. Các Bên đồng thành lập một Ủy Ban Thương Mại Hàng Hóa, bao gồm đại diện của mỗi Bên.

2. Uỷ ban sẽ họp mỗi năm một lần hoặc theo yêu cầu của một Bên hoặc của Ủy ban Thương mại nhằm xem xét các vấn đề phát sinh theo Chương này, Chương [Quy tắc xuất xứ] hoặc bất kỳ chương nào khác quy định tại Chương [Điều khoản thể chế, điều khoản chung và điều khoản cuối cùng]

3. Ủy ban sẽ họp luân phiên tại Liên minh châu Âu hoặc Việt Nam hoặc tại các địa điểm và thời gian được thoả thuận giữa các Bên. Các cuộc họp có thể được tổ chức thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào do các Bên xác định.

4. Ủy ban sẽ thực hiện các chức năng sau theo Điều x.2 [Ủy ban chuyên môn] thuộc Chương [Điều khoản thể chế, điều khoản chung và điều khoản cuối cùng]:
(a) rà soát và giám sát việc thực hiện và hoạt động của các Chương nêu tại khoản 2;

 (b) Xác định và đề xuất các biện pháp để giải quyết mọi khác biệt có thể phát sinh, và để thúc đẩy và tạo điều kiện tiếp cận thị trường tốt hơn, bao gồm khả năng đẩy nhanh các cam kết thuế quan theo Điều 3.4;

 (c) đề nghị Ủy ban Thương mại lập các tổ công tác, nếu xét thấy cần thiết; và

 (d) thực hiện các công việc khác do Ủy ban Thương mại chỉ định.]

 (e) Đề xuất các quyết định cần được Ủy ban Thương mại thông qua về việc sửa đổi danh sách các giống lúa thơm, bao gồm trong Phụ lục 2 - [x], xóa bỏ thuế quan, mục B điểm 13c.

PHỤ LỤC [X]

GIẢM VÀ/HOẶC XOÁ BỎ CÁC THUẾ QUAN

PHỤ LỤC [XX]

BIỂU CAM KẾT

THUẾ XUẤT KHẨU, CÁC LOẠI THUẾ VÀ PHÍ KHÁC

PHỤ LỤC [Y]

a) các biện pháp của Việt Nam về nhập khẩu các hàng hóa sau:

	Mô tả

	Xe có tay lái bên phải (bao gồm bộ phận của chúng và bộ phận được cải tiến của xe có tay lái bên trái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các xe có tay lái bên phải chuyên hoạt động trong các khu vực nhỏ như cần cẩu, máy đào kênh và hào, xe chở rác, xe quét đường, xe tải xây dựng đường bộ, xe buýt vận tải hành khách sân bay, xe nâng dùng trong kho và cảng.

	Các loại hàng tiêu dùng khác, bao gồm:

- Hàng dệt may; giày dép;

-Các mặt hàng điện tử (bao gồm máy in, máy fax, máy tính xách tay có tuổi thọ hơn 3 năm kể từ ngày sản xuất, ổ đĩa);

- Thiết bị điện lạnh và sản phẩm điện lạnh;

- Các mặt hàng điện gia dụng;

- Thiết bị y tế;

- Đồ nội thất;

-Hàng hóa gia dụng làm từ sứ, đất sét, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, nhựa và các vật liệu khác.

	Xe đã qua sử dụng và phụ tùng, bao gồm:

- - Xe cơ giới đã qua sử dụng có tuổi thọ hơn 5 năm kể từ ngày sản xuất;

- máy móc, cấu trúc, ruột xe, vỏ bánh xe, phụ kiện, động cơ xe ô tô, máy kéo, xe gắn máy 2 và 3 bánh đã qua sử dụng;

-Động cơ đốt trong và máy có động cơ đốt trong có công suất dưới 30 CV

- Xe đạp, xe 2 bánh và 3 bánh;

	Các sản phẩm amiăng và các vật liệu thuộc nhóm amphibole.

	Tất cả các loại máy mật mã chuyên dụng và các chương trình phần mềm mật mã sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước.


b) các biện pháp của Việt Nam về xuất khẩu các hàng hóa sau:

Mô tả

gỗ tròn và gỗ xẻ được sản xuất từ gỗ rừng tự nhiên trong nước; sản phẩm gỗ (trừ thủ công mỹ nghệ; sản phẩm từ trồng gỗ rừng, gỗ nhập khẩu và từ pallet nhân tạo).

Tất cả các loại máy mật mã chuyên dụng và các chương trình phần mềm mật mã sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước.

PHỤ LỤC [Z]

HÀNG HÓA KHÔNG THUỘC ĐỊNH NGHĨA VỀ HÀNG TÁI SẢN XUẤT

	AHTN 2012
	Mô tả của AHTN 2012

	Chương 84
	

	8414.51
	- Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W:



	8414.59
	- - Loại khác:

	84.15
	Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt. 



	84.18 (8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91 cũ)
	Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.



	8419.11.10
	- - - Loại sử dụng trong gia đình

	8419.19.10
	- - - Loại sử dụng trong gia đình

	8421.12.00
	- - Máy làm khô quần áo

	8421.21.11
	- - - - Máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình

	8421.91
	- - Của máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:

	8422.11.00
	- - Của các loại sử dụng trong gia đình

	8422.90.10
	- - Của các máy thuộc phân nhóm 8422.11

	84.43
	Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.



	84.50 (8450.20 cũ)
	Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô.



	8451.30.10
	- - Máy là trục đơn, loại gia dụng

	8452.10.00
	- Máy khâu dùng cho gia đình

	84.71 (8471.50, 8471.60, 8471.70, 8471.80, 8471.90 cũ)
	Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện.

	8508.11.00
	- - Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít

	8508.19.10
	- - - Loại phù hợp dùng cho mục đích gia dụng

	8508.70.10
	- - Của máy hút bụi thuộc phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10 

	85.09
	Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.

	85.10
	Máy cạo, tông đơ và các dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc, có động cơ điện gắn liền.

	85.16
	Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng (2); dụng cụ điện làm nóng không gian dùng điện và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45.

	85.17 (8517.61, 8517.62, 8517.70 cũ)
	Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào (4) hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.

	85.18 (8518.10,8518.29 cũ)
	Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện.

	85.19 (8519.20, 8519.50, 8519.89 cũ)
	Sound recording or reproducing apparatus.

	85.21
	Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video.

	85.22
	Bộ phận và đồ phụ trợ chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.

	85.25
	Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.

	8525.80
	- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh:

	85.27
	Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối.

	8528.72
	- - Loại khác, màu:

	8528.73.00
	- - Loại khác, đơn sắc

	85.29
	Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28.

	85.39 (8539.10, 8539.21, 8539.41, 8539.49, 8539.90 cũ)
	Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang.

	87.02
	Ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

	87.03
	Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

	87.04
	Xe chở hàng hóa.


1 Kiểm tra xem có yêu cầu bắt buộc về pháp lý hay không.
2 Gồm các thủ tục cấp phép và các thủ tục hành chính tương tự.

3 EU: theo định dạng của các Biểu cam kết chính thức
4 Khoản 2 chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được Bên nhập khẩu tự do hóa.
5 Trong phạm vi, ”thủ tục cấp phép nhập khẩu không tự động” được định nghĩa là các thủ tục cấp phép nhập khẩu trong đó không phải thể nhân hoặc pháp nhân nào đáp ứng các điều kiện hoạt động nhập khẩu liên quan đến sản phẩm cần cấp phép nhập khẩu do Bên có liên quan áp đặt cũng được cấp phép.
6 Trong phạm vi, ”thủ tục cấp phép nhập khẩu không tự động” được định nghĩa là các thủ tục cấp phép nhập khẩu trong đó không phải thể nhân hoặc pháp nhân nào đáp ứng các điều kiện hoạt động nhập khẩu liên quan đến sản phẩm cần cấp phép nhập khẩu do Bên có liên quan áp đặt cũng được cấp phép.

PHỤ LỤC

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 1

Quy định chung

Các Bên khẳng định mục tiêu và nguyên tắc chung của mình:

 (a) loại bỏ và ngăn ngừa các rào cản phi thuế quan đối với thương mại song phương dựa trên các nguyên tắc cởi mở, không phân biệt đối xử và minh bạch;

 (b) sử dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế và hướng dẫn được phát triển trong khuôn khổ của các tổ chức quốc tế có liên quan làm cơ sở cho các quy định kỹ thuật của mình.

Điều 2

Tiêu chuẩn quốc tế

Các Bên sẽ sử dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế và hướng dẫn cho sản phẩm dược phẩm hoặc thiết bị y tế, bao gồm cả những tiêu chuẩn và thông lệ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), Hội nghị quốc tế về hệ thống hài hoà (ICH)1 và Công ước kiểm tra dược phẩm và Đề án hợp tác kiểm tra dược phẩm (PIC/S) cho sản phẩm dược phẩm và Diễn đàn quốc tế về thiết bị y tế (IMDRF) cho các thiết bị y tế như một cơ sở cho các quy định kỹ thuật của mình, ngoại trừ trong những trường hợp, được chứng minh dựa trên cơ sở khoa học và các thông tin kỹ thuật, trong đó các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế hoặc hướng dẫn sẽ không hiệu quả hoặc không phù hợp cho việc đạt được các mục tiêu hợp pháp.2
Điều 3

Tính minh bạch

1. Mỗi Bên bảo đảm rằng luật, quy định, quy trình, quy định hành chính và hướng dẫn thực hiện áp dụng chung (sau đây gọi là "quy tắc") của mình liên quan đến đến việc định giá, bồi hoàn hoặc quy định về sản phẩm dược phẩm hoặc thiết bị y tế được kịp thời công bố hoặc có sớm ở một giai đoạn thích hợp nhằm tạo điều kiện cho các bên liên quan làm quen.
2. Theo quy định của pháp luật trong nước, trong chừng mực có thể, mỗi Bên phải: 
 (a) công bố trước các quy tắc mà Bên đó đề xuất thông qua hoặc có sửa đổi đáng kể;

 (b) tạo cơ hội hợp lý cho những người quan tâm để đưa ra nhận xét về các quy tắc được đề xuất nhằm cho phép một thời gian hợp lý để tư vấn và;
 (c) trả lời bằng văn bản, bao gồm thông qua phương tiện truyền thông điện tử, các vấn đề quan trọng và nội dung được nêu ra trong văn bản góp ý nhận được từ những người quan tâm trong thời gian góp ý.

3. Bất cứ khi nào có thể, mỗi Bên phải cho một khoảng thời gian nghỉ hợp lý giữa các lần công bố quy định và thời điểm hiệu lực của các quy định này. 

4. Trong phạm vi mà một cơ quan được thành lập bởi một Bên nhằm điều hành hoặc quản lý các chương trình chăm sóc sức khỏe của mình áp dụng hoặc vận hành các thủ tục cho việc niêm yết, định giá và/hoặc hoàn trả sản phẩm dược phẩm, Bên đó phải:

 (a) đảm bảo rằng tất cả các tiêu chí, phương pháp, quy tắc và thủ tục, bao gồm hướng dẫn và các biện pháp thực hiện khác được áp dụng cho việc niêm yết, định giá và/hoặc hoàn trả sản phẩm dược phẩm (bao gồm cả những sản phẩm đã qua sử dụng, nếu có, để xác định sản phẩm so sánh) đều minh bạch , công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử, và được cung cấp cho chủ sở hữu quyền hợp pháp đối với một sản phẩm kịp thời khi có yêu cầu;

 (b) đảm bảo rằng các quyết định về tất cả các yêu cầu và hồ sơ định giá hoặc phê chuẩn sản phẩm dược phẩm để bồi hoàn được thông qua và thông báo trong một khoảng thời gian hợp lý và cụ thể từ ngày nhận;

 (c) cho chủ sở hữu quyền hợp pháp đối với một sản phẩm cơ hội để đóng góp ý kiến ​​tại các đầu mối có liên quan một cách kịp thời và có ý nghĩa trong quá trình ra quyết định về giá cả và bồi hoàn mà không làm ảnh hưởng đến pháp luật về bảo mật của các Bên;

 (d) trong trường hợp có một quyết định từ chối về niêm yết, định giá và/hoặc bồi hoàn, phải giải thích lý do cho chủ sở hữu quyền hợp pháp đối với một sản phẩm bằng văn bản, dựa trên các tiêu chí khách quan và kiểm chứng được, và đầy đủ chi tiết để hiểu được cơ sở quyết định, bao gồm các tiêu chuẩn được áp dụng và, nếu thích hợp, ý kiến ​​của chuyên gia hoặc khuyến nghị làm cơ sở cho quyết định. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền này phải được thông báo về các biện pháp khắc phục hiện có theo pháp luật có hiệu lực và thời hạn áp dụng các biện pháp này.

Điều 4

Ký hiệu xuất xứ

Đối với sản phẩm dược phẩm, Việt Nam có thể áp dụng yêu cầu bắt buộc về ký hiệu của nước xuất xứ ở cấp độ nước thành viên. Tuy nhiên, Việt Nam được khuyến khích xem xét chấp nhận ký hiệu "Made in EU" hoặc ký hiệu tương tự trong ngôn ngữ địa phương khi thực hiện các yêu cầu đó.

Điều 5

Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi của Phụ lục này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Dược phẩm 3 là một chất hoặc kết hợp các chất có thể được dùng cho con người nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị hoặc phòng bệnh hoặc để phục hồi, điều chỉnh hoặc sửa đổi chức năng hoặc cấu trúc sinh lý. Dược phẩm bao gồm, ví dụ, các loại thuốc hóa học, sinh phẩm (vắc-xin, chống độc tố, thành phần máu, sản phẩm có nguồn gốc từ máu), các loại thuốc thảo dược, thuốc phóng xạ, sản phẩm tái tổ hợp. Khi các sản phẩm sau được quy định là sản phẩm dược phẩm của cả hai Bên, sản phẩm trị liệu gen, sản phẩm liệu pháp tế bào hoặc các sản phẩm tái tạo mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này.

Thiết bị y tế 4 là bất kỳ sản phẩm nào được định nghĩa là thiết bị y tế và thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tại Final Document GHTF/SG1/N071:2012 của Diễn đàn thiết bị y tế quốc tế (GHTF/IMDRF).

________________________________________________

1 Để thực hiện quy định này, Việt Nam cam kết sửa đổi pháp luật của mình để bãi bỏ quy định yêu cầu một khoảng thời gian cho phép tối thiểu trên lãnh thổ EU, trước khi nộp một yêu cầu cho phép marketing tại Việt Nam, và bất kỳ yêu cầu nào khác liên quan đến nghiên cứu lâm sàng vượt quá phạm vi quy định trong các thông lệ quốc tế (cụ thể là hướng dẫn của ICH).

2 Đối với Việt Nam, các tiêu chuẩn, thông lệ, và hướng dẫn của Ủy ban Tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ) cũng là một cơ sở cho các quy định khoa học và kỹ thuật.

3 Định nghĩa này không ảnh hưởng đến pháp luật Việt Nam về dược và Chỉ thị EC 2001/83/EC.

4 Đối với Việt Nam, định nghĩa này không ảnh hưởng đến pháp luật Việt Nam về thiết bị y tế.

PHỤ LỤC

XE CƠ GIỚI VÀ BỘ PHẬN CỦA XE CÓ ĐỘNG CƠ

Điều 1

Quy định chung

1. Phụ lục này áp dụng đối với xe có động cơ thuộc nhóm M1 theo quy định của UNECE cũng như các bộ phận và thiết bị theo quy định của UNECE áp dụng đối với xe thuộc nhóm M1 theo UNECE, có xuất xứ từ các Bên và thuộc các Chương 40, 84, 85, 87 và 94 của HS năm 2012. trong trường hợp quy định của UNECE áp dụng đối với xe M1 cũng quy định các bộ phận và thiết bị của các loại xe thuộc nhóm M2 và N3 của UNECE, các bộ phận và thiết bị có xuất xứ từ các Bên cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của phụ lục này. Tất cả các sản phẩm này được gọi tắt là "sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này".

Xe có động cơ, phụ tùng và thiết bị được định nghĩa tại Hiệp định UNECE 1958 và các quy chế của nó. Trong phạm vi Phụ lục này, "có xuất xứ" nghĩa là thỏa mãn đầy đủ các quy tắc xuất xứ được nêu trong [Chương về Quy tắc xuất xứ].

2. Đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này, các Bên khẳng định các mục tiêu và nguyên tắc chung sau đây:

(a) loại bỏ và ngăn ngừa các rào cản phi thuế quan đối với thương mại song phương;

(b) tăng cường tính tương thích và sự hội tụ của các quy định dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế;

(c) thúc đẩy việc công nhận các chấp thuận dựa trên các đề án áp dụng theo Hiệp định UNECE 1958 "Liên quan đến việc thông qua Quy chuẩn kỹ thuật chung cho xe có bánh, thiết bị và bộ phận có thể được trang bị và/hoặc được sử dụng trên xe có bánh và các Điều kiện công nhận đối ứng các chấp thuận trên Cơ sở của các quy chuẩn này" của Diễn đàn thế giới về quản lý hài hòa các quy định về phương tiện (sau đây gọi tắt là" WP.29") trong khuôn khổ của Ủy ban kinh tế của Liên Hợp Quốc đối với châu Âu (sau đây gọi tắt là "UNECE");

 (d) đặt ra điều kiện thị trường cạnh tranh dựa trên các nguyên tắc cởi mở, không phân biệt đối xử và minh bạch;

 (e) đảm bảo việc bảo vệ sức khỏe con người, an toàn và môi trường; và

 (f) tăng cường hợp tác để thúc đẩy tiếp tục phát triển cùng có lợi trong thương mại.

Điều 2

Tiêu chuẩn quốc tế

1. Các Bên công nhận rằng các Quy chuẩn UNECE của WP.29 là các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đối với các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này.

2. Việt Nam được khuyến khích trở thành một bên ký kết Hiệp định Liên quan đến việc thông qua Quy chuẩn kỹ thuật chung cho xe có bánh, thiết bị và bộ phận có thể được trang bị và/hoặc được sử dụng trên xe có bánh và các Điều kiện công nhận đối ứng các chấp thuận trên Cơ sở của các quy chuẩn này (Hiệp định UNECE 1958).

3. Các Bên công nhận các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn UNECE khi thực hiện biện pháp bảo vệ ở mức độ đầy đủ để đảm bảo an toàn đường bộ, bảo vệ môi trường hay sức khỏe cộng đồng tại các khu vực theo quy định của UNECE. Các Bên không được đặt ra yêu cầu kỹ thuật khác trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế UNECE như vậy.

Điều 3

Thống nhất quy định

1. (a) Các Bên không được ban hành quy chuẩn kỹ thuật trong nước, ký hiệu và các thủ tục đánh giá sự phù hợp mới khác với các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn UNECE, ngay cả khi Quy chuẩn đó sắp hoàn thành, trừ khi có lý do chứng minh dựa trên các thông tin khoa học, kỹ thuật, lý do tại sao một yêu cầu kỹ thuật cụ thể của UNECE là không hiệu quả hoặc không phù hợp cho việc bảo đảm an toàn đường bộ, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 (b) Một Bên khi ban hành một quy chuẩn kỹ thuật trong nước mới như đã nêu ở mục (a), theo yêu cầu của Bên khác, phải xác định các phần của quy chuẩn kỹ thuật, ký hiệu và quy trình đánh giá sự phù hợp trong nước có khác biệt đáng kể so với yêu cầu kỹ thuật, ký hiệu và quy trình đánh giá sự phù hợp có liên quan của Quy chuẩn UNECE và lý do cho các khác biệt đó.

2. Khi một Bên đã ban hành và duy trì theo khoản 1 quy chuẩn kỹ thuật trong nước khác với yêu cầu kỹ thuật, ký hiệu và quy trình đánh giá sự phù hợp hiện hành của Quy chuẩn UNECE, Bên đó phải rà soát các quy chuẩn kỹ thuật trong nước theo định kỳ không quá năm năm, có tính đến việc nâng cao tính đồng nhất của các yêu cầu kỹ thuật, ký hiệu và quy trình đánh giá sự phù hợp có liên quan của Quy chuẩn UNECE. Khi xem xét các quy chuẩn kỹ thuật trong nước, các Bên phải xem xét liệu những trường hợp mà đã dẫn đến sự khác biệt có còn tồn tại hay không. Kết quả đánh giá, bao gồm thông tin khoa học và kỹ thuật được sử dụng, phải được thông báo cho Bên kia theo yêu cầu.

Điều 4

Tiếp cận thị trường

1. Các Bên phải chấp nhận trên thị trường của mình sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này và thuộc phạm vi một giấy chứng nhận hợp quy UNECE hợp lệ là phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các thủ tục đánh giá sự phù hợp trong nước mà không có thêm yêu cầu thử nghiệm hoặc ký hiệu để xác minh hoặc chứng nhận sự tuân thủ các yêu cầu trong các lĩnh vực quy định tại các Quy chuẩn UNECE.

2.1. Đối với bộ phận và thiết bị, sản phẩm nhập khẩu thông thường sẽ được kèm theo Giấy chứng nhận hợp quy UNECE có liên quan. Bên nhập khẩu phải nỗ lực trong việc xem một ký hiệu chứng nhận hợp quy UNECE hợp lệ gắn liền với một sản phẩm là bằng chứng đầy đủ về sự tồn tại của một giấy chứng nhận hợp quy hợp lệ.

2.2. Khi Việt Nam là một Bên ký kết của Hiệp định 1958, Việt Nam phải chấp nhận rằng, theo các nguyên tắc và thủ tục của Hiệp định nêu trên, một ký hiệu chứng nhận hợp quy hợp lệ của UNECE gắn liền với một sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này là bằng chứng đầy đủ về sự tồn tại của một giấy chứng nhận hợp quy hợp lệ khi ký hiệu UNECE được quy định rõ ràng bởi các Quy chuẩn UNECE có liên quan mà EU đã tham gia.

2.3. Khi Việt Nam là một Bên ký kết của Hiệp định 1958, EU phải chấp nhận giấy chứng nhận hợp quy hợp lệ của UNECE do cơ quan chứng nhận hợp quy của Việt Nam cấp theo các quyền và nghĩa vụ quy định tại Hiệp định 1958.

3.1 Đối với xe nguyên chiếc thuộc nhóm UNECE M1 1, Việt Nam phải chấp nhận trên thị trường của mình các loại xe nguyên chiếc thuộc nhóm này có UNECE IWVTA (Chứng nhận hợp quy xe nguyên chiếc - International Whole Vehicle Type Approval) do cơ quan chứng nhận hợp quy EU cấp, theo các nguyên tắc và thủ tục trong Hiệp định 1958, là phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các thủ tục đánh giá sự phù hợp trong nước mà không có thêm yêu cầu thử nghiệm hoặc ký hiệu để xác minh hoặc chứng nhận sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong nước. Tại lần nhập khẩu đầu tiên của một chủng loại xe, sản phẩm nhập khẩu phải kèm theo Giấy chứng nhận hợp quy UNECE có liên quan.

3.2. Sau 5 năm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này, trong thời hạn 7 năm tiếp theo, Việt Nam phải chấp nhận giấy chứng nhận hợp quy EC cho xe nguyên chiếc. Tại lần nhập khẩu đầu tiên của một chủng loại xe, các sản phẩm nhập khẩu phải kèm theo Giấy chứng nhận hợp quy EC có liên quan. Giấy chứng nhận hợp quy EC này được coi là bằng chứng đầy đủ cho mục đích của khoản 3.1. Khi có UNECE IWVTA cho xe M1, Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Liên minh châu Âu về việc Việt Nam có muốn tiếp tục chấp nhận Giấy chứng nhận EC cho xe nguyên chiếc cùng với UNECE IWVTA cho một chủng loại xe hay không.

3.3. Khi Việt Nam là một Bên ký kết của Hiệp định 1958 và UNECE IWVTA, EU phải chấp nhận UNECE IWVTA do cơ quan chứng nhận hợp quy của Việt Nam cấp theo các quyền và nghĩa vụ quy định tại Hiệp định 1958.

4.1. Hàng tháng hoặc chậm nhất là khi thông báo cho UNECE, các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên, cũng là Bên ký kết Hiệp định năm 1958, phải gửi cho cơ quan có thẩm quyền của Bên kia một danh sách các xe có bánh xe, thiết bị, phụ tùng, các giấy chứng nhận đã từ chối cấp hoặc đã bị thu hồi trong kỳ trước; ngoài ra, khi nhận được một yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Bên kia, Bên còn lại phải gửi ngay lập tức cho cơ quan có thẩm quyền đó một bản sao của tất cả các thông tin có liên quan là cơ sở cho việc cấp, từ chối cấp, hoặc thu hồi giấy chứng nhận của xe nguyên chiếc hoặc của thiết bị hoặc các bộ phận theo Quy chuẩn UNECE liên quan.

4.2. Nếu cơ quan có thẩm quyền của các Bên thấy rằng một số loại xe có động cơ, thiết bị hoặc các bộ phận nhất định mang ký hiệu chấp thuận ban hành theo Quy chuẩn UNECE hoặc pháp luật và quy định của EC đối với xe nguyên chiếc bởi một cơ quan chứng nhận hợp quy của Bên kia không phù hợp với kiểu loại được phê duyệt, các cơ quan này phải thông báo cơ quan có thẩm quyền của Bên đã cấp phê duyệt. Bên đó cần thực hiện các bước cần thiết đảm bảo những sản phẩm của các nhà sản xuất của mình phù hợp với chủng loại đã được phê duyệt và thông báo cho Bên khác áp dụng Quy chuẩn các bước đã được thực hiện, trong đó nếu cần thiết có thể bao gồm việc rút lại chứng nhận. Trong trường hợp có thể có đe dọa đến an toàn đường bộ, môi trường, Bên đã cấp chứng nhận phải thông báo cho Bên kia sau khi nhận được thông tin về việc không phù hợp với kiểu loại được phê duyệt. Các Bên có thể cấm bán và sử dụng các loại xe có động cơ này cũng như thiết bị, phụ tùng của chúng.

Trong các trường hợp trên và theo yêu cầu của một trong các Bên, Bên kia phải gửi một bản sao của tất cả các thông tin có liên quan làm cơ sở cho việc cấp chứng nhận.

5. Các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên có thể xác minh bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên phù hợp với pháp luật nước mình những sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trong nước có liên quan có chứng nhận UNECE IWVTA, chứng nhận hợp quy EC đối với xe nguyên chiếc, và một giấy chứng nhận hợp quy UNECE cho thấy sự tuân thủ các quy định của UNECE có liên quan đối với bộ phận và thiết bị. Mỗi Bên có thể yêu cầu nhà cung cấp thu hồi một sản phẩm từ thị trường trong trường hợp sản phẩm có liên quan không tuân thủ quy định và yêu cầu.

Điều 5

Sản phẩm có công nghệ mới hoặc tính năng mới

1. Theo luật pháp của mỗi Bên, không Bên nào được trì hoãn một cách bất hợp lý việc đưa ra thị trường của mình các bộ phận và thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này vì lý do sản phẩm đó có một công nghệ mới hoặc một tính năng mới.

2. Khi một Bên quyết định từ chối đưa ra thị trường của mình hay yêu cầu rút lui khỏi thị trường bộ phận và thiết bị của Bên thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này vì lý do sản phẩm đó có một công nghệ mới hoặc một tính năng mới có nguy cơ đối với sức khỏe con người, an toàn và môi trường thì phải thông báo ngay lập tức quyết định này và nêu rõ lý do cho các doanh nghiệp có liên quan.

Điều 6

Các biện pháp hạn chế thương mại khác

Mỗi Bên phải tránh vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu lợi ích tiếp cận thị trường cho Bên kia theo Phụ lục này thông qua các biện pháp quản lý khác cụ thể theo ngành thuộc phạm vi điều chỉnh của Phụ lục này. Điều này không ảnh hưởng đến quyền áp dụng các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa các hành vi lừa đảo, với điều kiện các biện pháp đó đều dựa trên các thông tin khoa học và kỹ thuật được chứng minh.

Điều 7

Hợp tác

1. Trong Ủy ban Thương mại Hàng hóa, các Bên phải hợp tác và trao đổi thông tin vế mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phụ lục này.

2. Căn cứ [Chương về Hợp tác và xây dựng năng lực], theo yêu cầu, một Bên sẽ xem xét cặn kẽ đề xuất của Bên kia về việc hợp tác theo các điều khoản của Phụ lục này. Sự hợp tác này phải được thực hiện theo đồng thuận chung, kể cả thông qua đối thoại trong các kênh thích hợp, dự án chung, hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình xây dựng năng lực về quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp.

Theo [Chương về Hợp tác và xây dựng năng lực], việc hợp tác cần tập trung vào xây dựng năng lực kỹ thuật liên quan đến việc nâng cao thẩm quyền và thủ tục thử nghiệm để chấp nhận chấp nhận thuận chứng nhận hợp quy. Việc hợp tác có thể bao gồm các hình thức như đào tạo, thực tập, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ của cơ quan chứng nhận hợp quy của Việt Nam về chứng nhận hợp quy EU hoặc các dự án tương tự.

Điều 8

Thực hiện

1. Các Bên đồng thành lập Tổ công tác về xe có động cơ và bộ phận trực thuộc Ủy ban Thương mại Hàng hóa để tạo điều kiện thực hiện Phụ lục này.

2. Tổ công tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả và có thể xem xét các vấn đề liên quan đến Phụ lục này. Hai Bên sẽ thành lập các đầu mối liên lạc để giao tiếp hiệu quả.

3. Trừ trường hợp có quy định khác, Phụ lục này có hiệu lực sau 3 năm kể tử ngày Hiệp định này có hiệu lực.

4. Theo yêu cầu của một Bên, nhưng không trước 10 năm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này, các Bên có thể họp để rà soát phụ lục này, bao gồm thảo luận về phạm vi áp dụng của nhóm L, M và N của UNECE.

_______________________________________________

1 Bao gồm xe bán tải thuộc nhóm M1.

PHỤ LỤC 2-[x]
GIẢM VÀ/HOẶC XOÁ BỎ THUẾ QUAN 
Mục A. Quy định chung
1. Trừ trường hợp có quy định trong Danh mục của một Bên trong Phụ lục này, các phân kỳ sau đây áp dụng cho việc giảm và/hoặc xoá bỏ thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia quy định trong Biểu cam kết của mỗi Bên trong Phụ lục này theo Điều [7 ] [giảm và/hoặc xoá bỏ thuế quan]:

(a) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "A" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ hoàn toàn và hàng hoá đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực;

(b) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B3" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ dần trong bốn năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

(c) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B5" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ dần trong sáu năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

(d) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B7" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ dần trong tám năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

(f) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B9" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ dần trong 10 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

(g) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B10" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ dần trong 11 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

(h) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B10*" thuộc Biểu cam kết của Việt Nam sẽ được xóa bỏ dần trong 11 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực theo bảng bên dưới, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

	Mã thuế quan
	Năm

	HS 2012
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2203.00.10
2203.00.90
	34 %
	33 %
	32 %
	30 %
	29 %
	25 %
	22 %
	18%
	15 %
	11 %
	0 %


(i) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B10**" thuộc Biểu cam kết của Việt Nam sẽ được xóa bỏ dần trong 11 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực theo bảng bên dưới, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào; Trong trường hợp Hiệp định này có hiệu lực vào năm 2016, thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ sẽ được giữ nguyên ở mức thuế suất cơ bản trong năm 2016, sau đó giảm xuống mức của năm thứ 1, năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5, năm thứ 6, năm thứ 7, năm thứ 8, năm thứ 9, năm thứ 10, năm thứ 11 vào các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 tương ứng.

	Mã thuế quan
	Thuế suất cơ bản
	Năm

	HS 2012
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2710.12.11
2710.12.12
2710.12.13
2710.12.14
2710.12.15
2710.12.16
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	8 %
	8 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.12.20
	10 %
	10 %
	10 %
	10 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.12.30
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.12.40
2710.12.50
2710.12.60
	20 %
	17 %
	16 %
	14 %
	13 %
	11 %
	10%
	8 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.12.70
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	8 %
	8 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.12.80
2710.12.90
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	15 %
	10 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.19.71
2710.19.72
	8 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.19.79
2710.19.81
2710.19.82
2710.19.83
	10 %
	9 %
	8 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.20.00
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %

	2710.91.00
2710.99.00
	40 %
	40 %
	20 %
	20 %
	20 %
	11 %
	9 %
	7 %
	7 %
	7 %
	7 %
	0 %


(i) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B15" thuộc Biểu cam kết của một Bên sẽ được xóa bỏ dần trong 16 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan nào;

(k) thành phần trên cơ sở giá hàng hóa của thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ theo quy định tại các mục trong nhóm A+EP thuộc Biểu cam kết của EU sẽ được xóa bỏ kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này; việc xóa bỏ thuế quan chỉ áp dụng đối với thuế trên cơ sở giá hàng; thuế cụ thể từ các hệ thống giá đầu vào mà EU áp dụng đối với các loại trái cây và rau quả nhất định theo Biểu thuế quan chung theo Commission Implementing Regulation (EU) số 543 ngày 07 tháng 06 năm 2011 đặt ra các quy tắc chi tiết cho việc áp dụng Council Regulation (EC) số 1234/2007 đối với trái cây, rau và trái cây và rau đá qua chế biến 1 được giữ nguyên.

(i) thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "R75” thuộc Biểu cam kết của EU được áp dụng theo bảng dưới đây:

	Năm
	Thuế quan

 (EUR/tấn)

	2016
	120

	2017
	115

	2018
	110

	2019
	105

	2020
	100

	2021
	95

	2022
	90

	2023
	85

	2024
	80

	Từ 2025 trở đi
	75


Các loại thuế quan ưu đãi nêu trong bảng trên được áp dụng từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này trong năm có liên quan và sau đó. Việc giảm thuế quan không áp dụng trở về trước;

 (m) Các dòng thuế có ghi "CKD" trong cột "Thuế suất cơ bản" và "Chủng loại" trong Biểu cam kết của Việt Nam không được áp dụng.
2. Thuế suất cơ bản và chủng loại để xác định thuế suất tạm thời tại mỗi giai đoạn cắt giảm cho một mục được quy định cụ thể theo mục đó trong Biểu cam kết của mỗi Bên.

3. Không ảnh hưởng đến Điều 7 Chương [x] Nguyên tắc đối xử quốc gia và tiếp cận thị trường cho hàng hóa của Hiệp định này, trong mọi trường hợp thuế quan ưu đãi của EU theo Hiệp định này không được cao hơn so với thuế quan của EU áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vào ngày trước ngày có hiệu lực của Hiệp định này, từ ngày đó cho đến năm thứ bảy sau khi có hiệu lực.

4. Thuế suất trong giai đoạn tạm thời được làm tròn xuống ít nhất đến chữ số thập phân đầu tiên của một tỷ lệ phần trăm, hoặc nếu thuế suất được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ thỉ được làm tròn xuống ít nhất đến chữ số thập phân đầu tiên của một cent euro trong trường hợp của Bên EU.
5. Trong phạm vi Phụ lục này và Biểu cam kết của một Bên trong Phụ lục này, mức giảm đầu tiên có hiệu lực thi hành kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này. Những mức giảm hàng năm tiếp theo sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 của năm có liên quan tiếp theo năm có hiệu lực theo quy định tại Điều [X.15] (Hiệu lực).

Mục B. Hạn ngạch thuế quan
6. Trong năm 1 của mỗi hạn ngạch thuế quan (HNTQ) được thiết lập theo Hiệp định này, các Bên sẽ tính toán khối lượng HNTQ bằng cách chiết khấu khối lượng tương ứng với giai đoạn giữa ngày 1 tháng 1 và ngày có hiệu lực của Hiệp định này.

Hạn ngạch thuế quan của EU
7. EU phải quản lý HNTQ của mình phù hợp với các quy định nội bộ của mình về tạo thuận lợi thương mại giữa hai bên nhằm tối đa hóa việc sử dụng số lượng HNTQ.

8. HNTQ đối với trứng chim và lòng đỏ trứng

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

0408.11.80

0408.19.81

0408.19.89

0408.91.80

0408.99.80

Khối lượng cộng dồn hàng năm (tấn): 500 tấn

9. Tỏi

Hàng hóa có xuất xứ thuộc dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

0703.20.00

Khối lượng hàng năm (tấn): 400 tấn

10. Bắp

a) Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

0710.40.00A

2001.90.30A

2005.80.00A

Khối lượng cộng dồn hàng năm (tấn): 5000 tấn

b) Khối lượng cộng dồn của hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU không được tính vào HNTQ;

0710.40.00B

2001.90.30B

2005.80.00B

11. Gạo

a) Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

	1006.10.21
	1006.20.11

	1006.10.23
	1006.20.13

	1006.10.25
	1006.20.15

	1006.10.27
	1006.20.17

	1006.10.92
	1006.20.92

	1006.10.94
	1006.20.94

	1006.10.96
	1006.20.96

	1006.10.98
	1006.20.98


Khối lượng hàng năm (tấn quy đổi tương đương với thóc đã tách vỏ): 20000 tấn

b) Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

	1006.30.21
	1006.30.61

	1006.30.23
	1006.30.63

	1006.30.25
	1006.30.65

	1006.30.27
	1006.30.67

	1006.30.42
	1006.30.92

	1006.30.44
	1006.30.94

	1006.30.46
	1006.30.96

	1006.30.48
	1006.30.98


Khối lượng hàng năm (tấn quy đổi tương đương với gạo đã xay): 30000 tấn

c) Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

	1006.10.21
	1006.20.11
	1006.30.21
	1006.30.61

	1006.10.23
	1006.20.13
	1006.30.23
	1006.30.63

	1006.10.25
	1006.20.15
	1006.30.25
	1006.30.65

	1006.10.27
	1006.20.17
	1006.30.27
	1006.30.67

	1006.10.92
	1006.20.92
	1006.30.42
	1006.30.92

	1006.10.94
	1006.20.94
	1006.30.44
	1006.30.94

	1006.10.96
	1006.20.96
	1006.30.46
	1006.30.96

	1006.10.98
	1006.20.98
	1006.30.48
	1006.30.98


Khối lượng hàng năm (tấn quy đổi tương đương với gạo đã xay): 30000 tấn

Để được nhập khẩu miễn thuế theo ngạch theo điểm 11.c của Phụ lục này, gạo phải là một trong những giống gạo thơm sau:

{Jasmine 85

ST 5, ST 20

Nàng Hoa 9 VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tài nguyên Chợ Đào}

Danh sách này có thể được Ủy ban thương mại hàng hóa sửa đổi phù hợp với thủ tục dự kiến ​​trong chương [XX] Điều khoản thể chế, điều khoản chung và điều khoản cuối cùng.

Ngoài ra, nên kèm theo một giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trong đó xác nhận rằng gạo là một trong những giống nêu trên.

12. Tinh bột khoai mì (sắn) 

Hàng hóa có xuất xứ thuộc dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

1108.14.00

Khối lượng hàng năm (tấn): 30000 tấn

13. Cá ngừ

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

1604.14.11

1604.14.18

1604.14.90

1604.19.39

1604.20.70

Khối lượng cộng dồn hàng năm (tấn): 11500 tấn

14. Surimi

Hàng hóa có xuất xứ thuộc dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

1604.20.05

Khối lượng hàng năm (tấn): 500 tấn

15. Đường và các sản phẩm khác có hàm lượng đường cao

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

	1701.13.10
	1702.90.50

	1701.13.90
	1702.90.71

	1701.14.10
	1702.90.75

	1701.91.00
	1702.90.79

	1701.99.10
	1702.90.95

	1701.99.90
	1806.10.30

	1702.30.50
	1806.10.90


Khối lượng hàng năm (tấn quy đổi tương đương với đường thô): 20000 tấn

16. Đường đặc sản

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

1701.14.90

Khối lượng hàng năm (tấn): 400 tấn

17. Nấm

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

0711.51.00

2001.90.50

2003.10.20

2003.10.30

Khối lượng cộng dồn hàng năm (tấn): 350 tấn

18. Cồn (ethanol)

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

2207.10.00

2207.20.00

Khối lượng cộng dồn hàng năm (tấn): 1000 tấn

19. Manitol, Sorbitol, Dextrins và các loại tinh bột biến tính khác

Hàng hóa có xuất xứ thuộc các dòng thuế sau trong Biểu cam kết của EU được miễn thuế trong phạm vi khối lượng cộng dồn theo quy định dưới đây:

2905.43.00

2905.44.11

2905.44.19

2905.44.91

3505.10.10

3505.10.90

3824.60.19

Khối lượng cộng dồn hàng năm (tấn): 2.000 tấn

Hạn ngạch thuế quan của Việt Nam
20. Thời gian thực hiện, số lượng hạn ngạch, phương thức quản lý, các điều khoản khác liên quan đến việc phân bổ hạn ngạch thuế quan của Việt Nam cho các sản phẩm sau phải phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong WTO.

21. Thuế quan theo hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B10-in quota" thuộc Biểu cam kết của Việt Nam sẽ được xóa bỏ dần trong 11 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và từ đó trở đi những loại hàng hóa đó sẽ không chịu bất kỳ loại thuế quan theo hạn ngạch nhập khẩu nào; Thuế quan theo hạn ngạch xuất khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ quy định tại trong nhóm "B10-in quota" thuộc Biểu cam kết của Việt Nam không bị ràng buộc.

CHÚ GIẢI CHUNG VỀ BIỂU CAM KẾT THUẾ QUAN CỦA VIỆT NAM
1. Trong mối quan hệ giữa xuất khẩu của Việt Nam và Danh mục phân loại xuất nhập khẩu (EICN), các quy định của Biểu cam kết này thường sử dụng thuật ngữ của EICN, và việc diễn giải các quy định của Biểu cam kết này, bao gồm cả sản phẩm thuộc các phân nhóm của Biểu cam kết này sẽ được điều chỉnh bởi các Chú giải chung, mục Chú giải và chương Chú giải của EICN . Trường hợp quy định của Biểu cam kết này trùng với các quy định tương ứng của EICN, các quy định của Biểu cam kết này sẽ được hiểu tương tự như các quy định tương ứng của EICN.

2. Thuế suất cơ sở: Trừ trường hợp trong Phụ lục này có quy định khác, thuế suất cơ bản được quy định trong Biểu cam kết này phản ánh thuế suất tối huệ quốc (MFN) của Việt Nam có hiệu lực vào ngày 26 tháng 6 năm 2012.

CHÚ GIẢI CHUNG VỀ BIỂU CAM KẾT THUẾ QUAN CỦA EU
1. Trong Danh mục kết hợp (Combined Nomenclature - CN) của Cộng đồng chung Châu Âu), các quy định của Biểu cam kết này thường sử dụng thuật ngữ của CN, và việc diễn giải các quy định của Biểu cam kết này, bao gồm cả sản phẩm thuộc các phân nhóm của Biểu cam kết này sẽ được điều chỉnh bởi các Chú giải chung, mục Chú giải và chương Chú giải của CN . Trường hợp quy định của Biểu cam kết này trùng với các quy định tương ứng của CN, các quy định của Biểu cam kết này sẽ được hiểu tương tự như các quy định tương ứng của CN.

2. Thuế suất cơ sở: Thuế suất cơ bản được quy định trong Biểu cam kết này phản ánh thuế suất thuế xuất nhập khẩu chung của Cộng đồng chung Châu Âu có hiệu lực vào ngày 26 tháng 6 năm 2012.

PHỤ LỤC 1-[x]
GIẢI THÍCH

Giày dép thể thao
Giày dép thuộc mô tả của các mã CN 6403.91.11B, 6403.91.13B, 6403.91.16B, 6403.91.18B, 6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B và 6403.99.98B trong Biểu cam kết của EU phải có một đế ngoài chống trượt được sản xuất từ ​​vật liệu tổng hợp như polyme mật độ thấp hoặc có các tính năng kỹ thuật như miếng đệm kín chứa khí hoặc chất lỏng, thành phần cơ khí được thiết kế đặc biệt để hấp thu tác động, hoặc các vật liệu đặc biệt như polyme mật độ thấp. Ngoài ra những đôi giày đó phải có một bộ phận khóa hoặc cột dây với tối thiểu 5 lỗ ở mỗi bên của phần trên chiếc giày để tạo sự ổn định của chân khi mang giày. Đế trong của giày phải là loại đế đúc.
________________________________

1 EU OJ L 157, 15.6.2011, p.1.

PHỤ LỤC 2-[x]
XÓA BỎ VÀ/HOẶC CẮT GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU 
Mục A 
Quy định chung
1.   Các nhóm sau áp dụng đối với việc xóa bỏ và/hoặc cắt giảm thuế xuất khẩu, các loại thuế và phí khác đối với hoặc có liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa đến lãnh thổ Bên kia (sau đây gọi là “thuế xuất khẩu”) trong Biểu cam kết của Việt Nam tại phụ lục này theo Điều 9: 

 (a) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5a” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giảm xuống 10% trong 6 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng này là 10%;

 (b) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5b” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giảm xuống 20% trong 6 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng này là 20%;

 (c) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5*a” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 5 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (d) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5*b” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 5 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực,và sau đó thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng này là 20%;

 (e) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B7*” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 7 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (f) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B10” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được xóa bỏ trong 11 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (g) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B10” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 10 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (h) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B12” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được xóa bỏ trong 13 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

(i) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B12*” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 12 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

(j) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được xóa bỏ trong 16 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (k) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*a” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 15 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (l) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*b” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 5 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó được giảm xuống 15% vào năm thứ 6 và giữ nguyên ở mức 15% cho đến năm thứ 16, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (m) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*c” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 5 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó được giảm xuống 20% vào năm thứ 6 và giữ nguyên ở mức 20% cho đến năm thứ 16, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (n) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*d” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 5 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó được giảm xuống 25% vào năm thứ 6 và giữ nguyên ở mức 25% cho đến năm thứ 16, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (o) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*e” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản trong 5 năm bắt đầu từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó được giảm xuống 35% vào năm thứ 6 và giữ nguyên ở mức 35% cho đến năm thứ 10, sau đó giảm xuống 30% vào năm thứ 11 và giữ nguyên ở mức 30% cho đến năm thứ 16, và sau đó các mặt hàng này được miễn mọi loại thuế xuất khẩu;

 (p) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “S” trong biểu cam kết tại Phụ lục này được giữ nguyên ở mức cơ bản từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2.   Mức cơ bản của thuế xuất khẩu và nhóm hàng hóa để xác định mức thuế xuất khẩu tạm thời trong mỗi giai đoạn cắt giảm của từng mặt hàng đc quy đinh cụ thể trong Biểu cam kết tại Phụ lục này.

3.   Khi danh mục thuế xuất khẩu của Việt Nam có sửa đổi, các cam kết trong Biểu cam kết tại phụ lục này được áp dụng tương ứng với mô tả hàng hóa, bất kể phân loại thuế quan của hàng hóa đó.

4.   Mức thuế xuất khẩu tạm thời được làm tròn đến số lẻ đầu tiên của số phần trăm.

5.   Trong phạm vi Phụ lục này và Biểu cam kết của nó, lần cắt giảm đầu tiên có hiệu lực vào ngày Hiệp định này có hiệu lực. Việc cắt giảm hàng năm sau đó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 của năm tương ứng sau năm có hiệu lực theo quy định tại Điều [X.15] (Hiệu lực).
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Mục B
BIỂU CAM KẾT THUẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
	HS 2012
	Mô tả
	Mức cơ bản
(%)
	Mức cuối cùng
(%)
	Nhóm

	1211.90.14
	- - - - Aquilaria Crassna Pierre
	15
	0
	B10

	1211.90.19
	- - - - Aquilaria Crassna Pierre
	15
	0
	B10

	1211.90.98
	- - - - Aquilaria Crassna Pierre
	15
	0
	B10

	1211.90.99
	- - - - Aquilaria Crassna Pierre
	15
	0
	B10

	2502.00.00
	Pirít sắt chưa nung.
	10
	0
	B10*

	2503.00.00
	Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo.
	10
	0
	B10*

	2504.10.00
	- Ở dạng bột hay dạng mảnh
	10
	0
	B10*

	2504.90.00
	- Loại khác
	10
	0
	B10*

	2505.10.00
	- Cát oxit silic và cát thạch anh
	30
	20
	B5*b

	2505.90.00
	- Loại khác
	30
	20
	B5*b

	2506.10.00
	- Thạch anh
	10
	0
	B10*

	2506.20.00
	- Quartzite
	10
	10
	S

	2507.00.00
	Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung.
	10
	0
	B12*

	2508.10.00
	- Bentonite
	10
	0
	B12*

	2508.30.00
	- Đất sét chịu lửa
	10
	0
	B12*

	2508.40.10
	- - Đất hồ (đất tẩy màu)
	10
	0
	B12*

	2508.40.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B12*

	2508.50.00
	- Andalusite, kyanite và sillimanite
	10
	0
	B12*

	2508.60.00
	- Mullite
	10
	0
	B12*

	2508.70.00
	- Đất chịu lửa hay đất dinas
	10
	0
	B12*

	2509.00.00
	Đá phấn.
	17
	0
	B15

	2510.10.10
	- - Apatite
	40
	0
	B15

	2510.20.10
	- - - Hạt có kích thước không quá 0.25 mm
	15
	0
	B15

	2510.20.10
	- - - Hạt có kích thước trên 0.25 mm nhưng không quá 15 mm
	25
	0
	B15

	2510.20.10
	- - - Loại khác
	40
	0
	B15

	2511.10.00
	- Bari sulphat tự nhiên (barytes)
	10
	10
	S

	2511.20.00
	- Bari carbonat tự nhiên (witherite)
	10
	10
	S

	2512.00.00
	Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng biểu kiến không quá 1.
	15
	0
	B12

	2513.10.00
	- Đá bọt
	10
	0
	B12*

	2513.20.00
	- Đá nhám, corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác
	10
	0
	B12*

	2514.00.00
	Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).
	17
	17
	S

	2515.11.00
	- - Thô hoặc đã đẽo thô
	17
	0
	B15

	2515.12.10
	- - - Dạng khối 
	17
	0
	B15

	2515.12.20
	- - - Dạng tấm 
	17
	0
	B15

	2515.20.00
	- - Đá vôi trắng (đá hoa trắng) dạng khối
	30
	0
	B15

	2515.20.00
	- - Loại khác
	17
	0
	B15

	2516.11.00
	- - Thô hoặc đã đẽo thô
	17
	17
	S

	2516.12.10
	- - - Dạng khối 
	25
	20
	B5*b

	2516.12.20
	- - - Dạng tấm 
	17
	17
	S

	2516.20.10
	- - Thô hoặc đã đẽo thô
	17
	17
	S

	2516.20.20
	- - Chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)
	17
	17
	S

	2516.90.00
	- Đá khác để làm tượng đài hoặc làm đá xây dựng
	17
	0
	B15*b

	2517.10.00
	- Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast khác, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt
	17
	0
	B12

	2517.20.00
	- Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.10
	17
	0
	B12

	2517.30.00
	- Đá dăm trộn nhựa đường
	17
	0
	B12

	2517.41.00
	- - - Kích thước 1-400 mm
	14
	0
	B12

	2517.41.00
	- - - Loại khác
	17
	0
	B12

	2517.49.00
	- - - Bột canxi carbonat từ các loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước không quá 0.123mm
	5
	0
	B12*

	2517.49.00
	- - - Bột canxi carbonat từ các loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước trên 0.125mm nhưng không quá 1 mm
	10
	0
	B12*

	2517.49.00
	- - - Kích thước 1-400 mm
	14
	0
	B12

	2517.49.00
	- - - Loại khác
	17
	0
	B12

	2518.10.00
	- Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết
	10
	0
	B15*a

	2518.20.00
	- Dolomite đã nung hoặc thiêu kết
	10
	0
	B15*a

	2518.30.00
	- Hỗn hợp dolomite dạng nén
	10
	0
	B15*a

	2519.10.00
	- Magiê carbonat tự nhiên (magnesite)
	10
	0
	B10*

	2519.90.10
	- - Magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ (thiêu kết)
	10
	0
	B10*

	2519.90.20
	- - Loại khác
	10
	0
	B10*

	2520.10.00
	- Thạch cao; thạch cao khan
	10
	0
	B15*a

	2520.20.10
	- - Loại phù hợp dùng trong nha khoa
	10
	0
	B15*a

	2520.20.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B15*a

	2521.00.00
	Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hay xi măng.
	17
	17
	S

	2522.10.00
	- Vôi sống
	5
	0
	B12*

	2522.20.00
	- Vôi tôi
	5
	0
	B12*


	2522.30.00
	- Vôi chịu nước
	5
	0
	B12*

	2524.10.00
	- Crocidolite
	10
	0
	B15*a

	2524.90.00
	- Loại khác
	10
	0
	B15*a

	2526.10.00
	- Chưa nghiền, chưa làm thành bột
	30
	20
	B5*b

	2526.20.10
	- - Bột talc
	30
	20
	B5*b

	2526.20.90
	- - Loại khác
	30
	20
	B5*b

	2528.00.00
	Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung), nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3BO3 tính theo trọng lượng khô.
	10
	0
	B10*

	2529.10.00
	- Tràng thạch (đá bồ tát)
	10
	0
	B15*a

	2529.21.00
	- - Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo trọng lượng
	10
	0
	B10*

	2529.22.00
	- - Có chứa canxi florua trên 97% tính theo trọng lượng
	10
	0
	B10*

	2529.30.00
	- - Lơxit; nephelin và nephelin xienit
	10
	0
	B15*a

	2530.10.00
	- Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở
	10
	0
	B15*a

	2530.20.10
	- - Kieserite
	10
	0
	B15*a

	2530.20.20
	- - Epsomite
	10
	0
	B15*a

	2530.90.10
	- - Zirconium silicate loại dùng làm chất cản quang
	10
	0
	B15*a

	2530.90.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B15*a

	2601.11.00
	- - Chưa nung kết
	40
	20
	B5b

	2601.12.00
	- - Đã nung kết
	40
	20
	B5b

	2601.20.00
	- Pirit sắt đã nung
	40
	20
	B5b

	2602.00.00
	Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô.
	40
	10
	B5a

	2603.00.00
	Quặng đồng và tinh quặng đồng. 
	40
	20
	B5*b

	2604.00.00
	- Quặng thô
	30
	20
	B5b

	2604.00.00
	- Tinh quặng
	20
	20
	S

	2605.00.00
	- Quặng thô
	30
	0
	B15*d

	2605.00.00
	- Tinh quặng
	20
	0
	B15*b

	2606.00.00
	- Quặng thô
	30
	20
	B5*b

	2606.00.00
	- Tinh quặng
	20
	20
	S


	2607.00.00
	Quặng chì và tinh quặng chì.
	40
	20
	B5*b

	2608.00.00
	Quặng kẽm và tinh quặng kẽm. 
	40
	20
	B5b

	2609.00.00
	- Quặng thô
	30
	0
	B15

	2609.00.00
	- Tinh quặng
	20
	0
	B15

	2610.00.00
	Quặng crôm và tinh quặng crôm. 
	30
	0
	B15

	2611.00.00
	- Quặng thô
	30
	0
	B15

	2611.00.00
	- Tinh quặng
	20
	0
	B15

	2612.10.00
	- - Quặng thô
	30
	20
	B5*b

	2612.10.00
	- - Tinh quặng
	20
	20
	S

	2612.20.00
	- - Quặng thô
	30
	20
	B5*b

	2612.20.00
	- - Tinh quặng
	20
	20
	S

	2613.10.00
	- Đã nung
	20
	0
	B12

	2613.90.00
	- - Quặng thô
	30
	0
	B12

	2613.90.00
	- - Tinh quặng
	20
	0
	B12

	2614.00.10
	- - Ilmenite khử (TiO2 ≥ 56% và FeO ≤ 11%)
	15
	0
	B15*a

	2614.00.10
	- - Tinh quặng ilmenite
	30
	0
	B15*a

	2614.00.10
	- - Loại khác
	40
	0
	B15*e

	2614.00.90
	- - Tinh quặng rutile 83% ≤ TiO2 ≤ 87%
	30
	0
	B15*a

	2614.00.90
	- - Loại khác
	40
	0
	B15*e

	2615.10.00
	- - Quặng thô
	30
	20
	B5*b

	2615.10.00
	- - - Bột zircon có kích thước nhỏ hơn 75µm
	10
	10
	S

	2615.10.00
	- - - Loại khác
	20
	20
	S

	2615.90.00
	- - - Quặng thô
	30
	0
	B15*d

	2615.90.00
	- - - Tinh quặng
	20
	0
	B15*b

	2615.90.00
	- - - Quặng thô
	30
	0
	B15*d

	2615.90.00
	- - - Tinh quặng
	20
	0
	B15*b

	2616.10.00
	- - Quặng thô
	30
	0
	B12*

	2616.10.00
	- - Tinh quặng
	20
	0
	B12*

	2616.90.00
	- - Quặng vàng và tinh quặng vàng 
	30
	0
	B12*

	2616.90.00
	- - - Quặng thô
	30
	0
	B12*

	2616.90.00
	- - - Tinh quặng
	20
	0
	B12*

	2617.10.00
	- - Quặng thô
	30
	0
	B15*d

	2617.10.00
	- - Tinh quặng
	20
	0
	B15*b

	2617.90.00
	- - Quặng thô
	30
	20
	B5*b

	2617.90.00
	- - Tinh quặng
	20
	20
	S

	2621.90.00
	- - Xỉ
	7
	0
	B12*

	2701.11.00
	- - Anthracite
	10
	10
	S

	2701.12.10
	- - - Than để luyện cốc 
	10
	10
	S

	2701.12.90
	- - - Loại khác
	10
	10
	S

	2701.19.00
	- - Than đá loại khác
	10
	10
	S

	2701.20.00
	- Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá
	10
	10
	S

	2702.10.00
	- Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh
	15
	15
	S

	2702.20.00
	- Than non đã đóng bánh
	15
	15
	S

	2703.00.10
	- Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh
	15
	15
	S

	2703.00.20
	- Than bùn đã đóng bánh
	15
	15
	S

	2704.00.10
	- Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá
	13
	13
	S

	2704.00.20
	- Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than bùn
	13
	13
	S

	2704.00.30
	- Muội bình chưng than đá
	13
	13
	S

	2709.00.10
	- Dầu mỏ thô
	10
	10
	S

	2709.00.20
	- Condensates
	10
	10
	S

	2804.70.00
	- - Phospho
	5
	0
	B7*

	2817.00.10
	- - Kẽm oxit dạng bột.
	5
	0
	B7*

	2823.00.00
	- Xỉ titan (TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%)
	10
	0
	B7*

	2823.00.00
	- Xỉ titan (70% ≤ TiO2 < 85%, FeO ≤ 10%)
	10
	0
	B7*

	2823.00.00
	- Rutile (TiO2 > 87%)
	10
	0
	B7*

	3824.90.99
	- - - - Bột canxi carbonat ngâm trong axít stearic từ các loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước không quá 1 mm
	3
	0
	B5*a

	4002.11.00
	- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
	1
	0
	B10*

	4002.19.10
	- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn
	1
	0
	B10*

	4002.19.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.20.10
	- - Dạng nguyên sinh
	1
	0
	B10*

	4002.20.90
	- - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.31.10
	- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn
	1
	0
	B10*

	4002.31.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.39.10
	- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn
	1
	0
	B10*

	4002.39.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.41.00
	- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
	1
	0
	B10*

	4002.49.10
	- - - Dạng nguyên sinh
	1
	0
	B10*

	4002.49.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.51.00
	- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
	1
	0
	B10*

	4002.59.10
	- - - Dạng nguyên sinh
	1
	0
	B10*

	4002.59.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.60.10
	- - Dạng nguyên sinh
	1
	0
	B10*

	4002.60.90
	- - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.70.10
	- - Dạng nguyên sinh
	1
	0
	B10*

	4002.70.90
	- - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.80.10
	- - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp
	1
	0
	B10*


	4002.80.90
	- - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4002.91.00
	- - Dạng latex (dạng mủ cao su)
	1
	0
	B10*

	4002.99.20
	- - - - Từ mủ cao su tổng hợp
	1
	0
	B10*

	4002.99.90
	- - - - Từ mủ cao su tổng hợp
	1
	0
	B10*

	4005.10.10
	- - Của keo tự nhiên
	1
	0
	B10*

	4005.10.90
	- - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4005.20.00
	- Dạng hòa tan; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10
	1
	0
	B10*

	4005.91.10
	- - - Của keo tự nhiên
	1
	0
	B10*

	4005.91.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4005.99.10
	- - - Dạng latex (dạng mủ cao su)
	1
	0
	B10*

	4005.99.90
	- - - Loại khác
	1
	0
	B10*

	4101.20.10
	- - Đã được chuẩn bị để thuộc
	10
	0
	B5*a

	4101.20.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B5*a

	4101.50.10
	- - Đã được chuẩn bị để thuộc
	10
	0
	B5*a

	4101.50.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B5*a

	4101.90.10
	- - Đã được chuẩn bị để thuộc
	10
	0
	B5*a

	4101.90.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B5*a

	4102.10.00
	- Loại còn lông
	5
	0
	B5*a

	4102.21.00
	- - Đã được axit hoá
	5
	0
	B5*a

	4102.29.10
	- - - Đã được chuẩn bị để thuộc
	5
	0
	B5*a

	4102.29.90
	- - - Loại khác
	5
	0
	B5*a

	4103.20.10
	- - - Loại khác
	5
	0
	B5*a

	4103.20.90
	- - - Loại khác
	5
	0
	B5*a

	4103.30.00
	- Của lợn
	10
	0
	B5*a

	4103.90.00
	- Loại khác
	10
	0
	B5*a

	4401.10.00
	- Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự
	5
	0
	B10*

	4402.10.00
	- Của tre
	10
	0
	B10*

	4402.90.90
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	4402.90.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.10.10
	- - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.10.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.20.10
	- - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.20.90
	- - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.41.10
	- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.41.90
	- - - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.49.10
	- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.49.90
	- - - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.91.10
	- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.91.90
	- - - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.92.10
	- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.92.90
	- - - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4403.99.10
	- - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng
	10
	0
	B10*

	4403.99.90
	- - - Loại khác
	10
	0
	B10*

	4404.10.00
	- Từ cây lá kim
	5
	0
	B10*

	4404.20.10
	- - Nan gỗ (Chipwood)
	5
	0
	B10*

	4404.20.90
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	4406.10.00
	- Loại chưa được ngâm tẩm
	20
	0
	B10

	4406.90.00
	- Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.10.00
	- - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.10.00
	- - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.21.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.21.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.21.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.21.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.22.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.22.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.22.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.22.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.25.11
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.25.11
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.25.19
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.25.19
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.25.21
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.25.21
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.25.29
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.25.29
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.26.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.26.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.26.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.26.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.27.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.27.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.27.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.27.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.28.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.28.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.28.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.28.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.11
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.11
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.19
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.19
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.21
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.21
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.29
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.29
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.31
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.31
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.39
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.39
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.41
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.41
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.49
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.49
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.51
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.51
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.59
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.59
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.61
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.61
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10


	4407.29.69
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.69
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.71
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.71
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.79
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.79
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.81
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.81
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.89
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.89
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.91
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.91
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.92
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.92
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.93
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.93
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.29.99
	- - - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.29.99
	- - - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.91.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.91.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.91.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.91.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.92.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.92.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.92.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.92.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.93.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.93.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.93.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.93.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.94.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.94.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.94.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.94.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.95.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.95.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.95.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.95.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.99.10
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.99.10
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4407.99.90
	- - - - Có độ dày không quá 30 mm, chiều rộng không quá 95 mm, chiều dài không quá 1050 mm
	5
	0
	B10*

	4407.99.90
	- - - - Loại khác
	20
	0
	B10

	4408.10.10
	- - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì; gỗ thông radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard)
	5
	0
	B10*

	4408.10.30
	- - Ván lạng làm lớp mặt
	5
	0
	B10*

	4408.10.90
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	4408.31.00
	- - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau
	5
	0
	B10*

	4408.39.10
	- - - Thanh mỏng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì
	5
	0
	B10*

	4408.39.90
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	4408.90.00
	- Loại khác
	5
	0
	B10*

	4409.10.00
	- Từ cây lá kim
	5
	0
	B10*

	4409.21.00
	- - Của tre
	5
	0
	B5*a

	4409.29.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	7102.10.00
	- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua
	15
	0
	B10

	7102.10.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	7102.21.00
	- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua
	15
	0
	B10

	7102.29.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	7102.31.00
	- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua
	15
	0
	B10*

	7102.39.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	7103.10.10
	- - Rubi
	15
	0
	B10

	7103.10.20
	- - Ngọc bích (nephrite và jadeite)
	15
	0
	B10

	7103.10.90
	- - Loại khác
	15
	0
	B10

	7103.91.10
	- - - Rubi
	5
	0
	B10*

	7103.91.90
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	7103.99.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	7104.10.10
	- - Chưa được gia công
	10
	0
	B10*

	7104.10.20
	- - Đã gia công
	5
	0
	B10*

	7104.20.00
	- Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô
	10
	0
	B10*

	7104.90.00
	- Loại khác
	5
	0
	B10*

	7105.10.00
	- Của kim cương
	3
	0
	B10*

	7105.90.00
	- Loại khác
	3
	0
	B10*

	7106.10.00
	- Dạng bột
	5
	0
	B5*a

	7106.91.00
	- - Chưa gia công
	5
	0
	B5*a

	7106.92.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B5*a

	7108.11.00
	- - Dạng bột
	2
	2
	S

	7108.12.00
	- - Dạng chưa gia công khác
	2
	2
	S

	7108.13.00
	- - Dạng bán thành phẩm khác
	2
	2
	S

	7108.20.00
	- Dạng tiền tệ
	2
	2
	S

	7113.19.10
	- - - - Bằng vàng, với hàm lượng vàng 95% trở lên
	2
	2
	S

	7113.19.90
	- - - - Bằng vàng, với hàm lượng vàng 95% trở lên
	2
	2
	S

	7114.19.00
	- - - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý, với hàm lượng vàng 95% trở lên
	2
	2
	S

	7115.90.10
	- - - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý, với hàm lượng vàng 95% trở lên
	2
	2
	S

	7204.10.00
	- Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc
	17
	0
	B15*b

	7204.21.00
	- - Bằng thép không gỉ
	15
	0
	B15*a

	7204.29.00
	- - Loại khác
	17
	0
	B15*b

	7204.30.00
	- Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc
	17
	0
	B15*b

	7204.49.00
	- - Loại khác
	17
	0
	B15*b

	7204.50.00
	- Thỏi đúc phế liệu nấu lại
	17
	0
	B15*b

	7401.00.00
	- Sten đồng
	15
	0
	B10

	7401.00.00
	- Loại khác
	20
	0
	B10

	7403.11.00
	- - - Đồng tinh luyện nguyên chất
	10
	0
	B10*

	7403.11.00
	- - - Loại khác
	20
	0
	B10

	7403.12.00
	- - Thanh để kéo dây
	20
	0
	B10

	7403.13.00
	- - Que
	20
	0
	B10

	7403.19.00
	- - Loại khác
	20
	0
	B10

	7403.21.00
	- - Hợp kim đồng-kẽm (đồng thau)
	20
	0
	B10

	7403.22.00
	- - Hợp kim đồng-thiếc (đồng thanh)
	20
	0
	B10

	7403.29.00
	- - Hợp kim đồng khác (trừ các loại hợp kim đồng chủ thuộc nhóm 74.05)
	20
	0
	B10

	7404.00.00
	- Loại khác
	22
	0
	B15*c

	7405.00.00
	Hợp kim đồng chủ.
	15
	0
	B5*a

	7406.10.00
	- Bột không có cấu trúc lớp
	15
	0
	B5*a

	7406.20.00
	- Bột có cấu trúc lớp; vảy đồng
	15
	0
	B5*a

	7407.10.30
	- - Dạng hình
	10
	0
	B10*

	7407.10.40
	- - Dạng thanh và que
	10
	0
	B10*

	7407.21.00
	- - Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau)
	10
	0
	B10*

	7407.29.00
	- - Loại khác
	10
	0
	B10*

	7501.10.00
	- Sten niken
	5
	0
	B5*a

	7502.10.00
	- Niken, không hợp kim
	5
	0
	B5*a

	7502.20.00
	- Hợp kim niken
	5
	0
	B5*a

	7503.00.00
	Phế liệu và mảnh vụn niken.
	22
	0
	B15

	7504.00.00
	Bột và vảy niken.
	5
	0
	B5*a

	7505.11.00
	- - Bằng niken, không hợp kim
	5
	0
	B10*

	7505.12.00
	- - Bằng hợp kim niken
	5
	0
	B10*

	7601.10.00
	- - Dạng thỏi
	15
	0
	B10*

	7601.20.00
	- - Dạng thỏi
	15
	0
	B10*

	7602.00.00
	- Loại khác
	22
	0
	B15*c

	7603.10.00
	- Bột không có cấu trúc lớp
	10
	0
	B10*

	7603.20.00
	- Bột có cấu trúc lớp; vảy
	10
	0
	B10*

	7801.10.00
	- - Dạng thỏi
	15
	0
	B10

	7801.91.00
	- - - Dạng thỏi
	15
	0
	B10

	7801.99.00
	- - - Dạng thỏi
	15
	0
	B10

	7802.00.00
	- Loại khác
	22
	0
	B15

	7804.20.00
	- Bột và vảy chì
	5
	0
	B5*a

	7806.00.20
	- - Thanh, que, dạng hình
	5
	0
	B10*

	7901.11.00
	- - - Dạng thỏi
	10
	0
	B10*

	7901.12.00
	- - - Dạng thỏi
	10
	0
	B10*

	7901.20.00
	- - Dạng thỏi
	10
	0
	B10*

	7902.00.00
	- Loại khác
	22
	0
	B15

	7903.10.00
	- Bụi kẽm
	5
	0
	B5*a

	7903.90.00
	- Loại khác
	5
	0
	B5*a

	7904.00.00
	- Thanh, que, dạng hình
	5
	0
	B10*

	8001.10.00
	- - Dạng thỏi
	10
	0
	B10*

	8001.20.00
	- - Dạng thỏi
	10
	0
	B10*

	8002.00.00
	- Loại khác
	22
	0
	B15

	8003.00.10
	- Thanh hàn 
	5
	0
	B5*a

	8003.00.90
	- - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình
	5
	0
	B5*a

	8007.00.30
	- - Bột và vảy thiếc
	5
	0
	B5*a

	8101.10.00
	- Dạng bột
	5
	0
	B10*

	8101.94.00
	- - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết
	5
	0
	B10*

	8101.96.00
	- - Dây
	5
	0
	B10*

	8101.97.00
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8101.99.10
	- - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết; dạng hình, lá, dải và lá mỏng
	5
	0
	B10*

	8101.99.90
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8102.10.00
	- Dạng bột
	5
	0
	B10*

	8102.94.00
	- - Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết
	5
	0
	B10*

	8102.95.00
	- - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng
	5
	0
	B10*

	8102.96.00
	- - Dây
	5
	0
	B10*

	8102.97.00
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8102.99.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8103.20.00
	- Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột
	5
	0
	B10*

	8103.30.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8103.90.00
	- Loại khác
	5
	0
	B10*

	8104.11.00
	- - Có chứa hàm lượng magie ít nhất 99,8% tính theo trọng lượng
	15
	0
	B10

	8104.19.00
	- - Loại khác
	15
	0
	B10

	8104.20.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8104.30.00
	- Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích cỡ; bột
	15
	0
	B10

	8104.90.00
	- Loại khác
	15
	0
	B10

	8105.20.10
	- - Coban chưa gia công
	5
	0
	B7*

	8105.20.90
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B7*

	8105.20.90
	- - - Loại khác
	5
	0
	B7*

	8105.30.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8105.90.00
	- Loại khác
	5
	0
	B7*

	8106.00.10
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8106.00.10
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*


	8106.00.90
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8106.00.90
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8107.20.00
	- Cađimi chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8107.30.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8107.90.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8107.90.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8108.20.00
	- Titan chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8108.30.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8108.90.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8108.90.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8109.20.00
	- Zircon chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8109.30.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8109.90.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8109.90.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8110.10.00
	- Antimon chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8110.20.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8110.90.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8110.90.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8111.00.00
	- Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8111.00.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8111.00.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8112.12.00
	- - Chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8112.13.00
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8112.19.00
	- - - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8112.19.00
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8112.21.00
	- - Chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8112.22.00
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8112.29.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8112.29.00
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8112.51.00
	- - Chưa gia công; bột
	5
	0
	B10*

	8112.52.00
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8112.59.00
	- - - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8112.59.00
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8112.92.00
	- - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột
	22
	0
	B15

	8112.92.00
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8112.99.00
	- - - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8112.99.00
	- - - Loại khác
	5
	0
	B10*

	8113.00.00
	- - Phế liệu và mảnh vụn
	22
	0
	B15

	8113.00.00
	- - Dạng bán thành phẩm
	5
	0
	B10*

	8113.00.00
	- - Loại khác
	5
	0
	B10*


CHƯƠNG Y: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC THƯƠNG MẠI

Mục X: Thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

Điều 1: Quy định chung

1. Các bên khẳng định quyền và nghĩa vụ của mình quy định tại Điều VI của GATT 1994, Hiệp định của WTO về thực thi Điều VI của GATT 1994, và Hiệp định của WTO về trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp.

2. Từ việc thừa nhận rằng các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp có thể bị lạm dụng để cản trở thương mại, các Bên đồng thuận rằng:

 (i) phòng vệ thương mại nên được sử dụng một cách tuân thủ đầy đủ các yêu cầu liên quan của WTO và phải dựa trên một hệ thống công bằng và minh bạch; và

 (ii) nên xem xét cẩn thận các quyền lợi của Bên bị áp dụng biện pháp này.

3. Trong phạm vi Mục này, xuất xứ được xác định theo quy định tại Điều 1 của Hiệp định WTO về quy tắc xuất xứ.

Điều 2: Tính minh bạch

1. Các Bên đồng thuận rằng phòng vệ thương mại nên được sử dụng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu liên quan của WTO và phải dựa trên một hệ thống công bằng và minh bạch.

2. Cả hai Bên đảm bảo công bố một cách đầy đủ và hiệu quả tất cả các sự kiện thiết yếu và các xem xét là cơ sở cho quyết định áp dụng biện pháp này ngay sau khi áp đặt các biện pháp tạm thời và trong mọi trường hợp trước khi có quyết định cuối cùng. Điều này không ảnh hưởng đến Điều 6.5 của Hiệp định WTO về thực thi Điều VI của GATT 1994 và Điều 12.4 của Hiệp định WTO về trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp. Việc công bố thông tin phải được thực hiện bằng văn bản và cho phép các bên quan tâm có đủ thời gian góp ý.

3. Mỗi bên liên quan phải được cho phép bày tỏ quan điểm của mình trong quá trình điều tra về khắc phục thương mại nếu điều này không làm trì hoãn một cách không cần thiết quá trình điều tra.

Điều 3: Xem xét lợi ích cộng đồng

Một bên không được áp dụng biện pháp chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp nếu Bên đó có thể kết luận chắc chắn rằng việc áp dụng biện pháp đó không vì lợi ích công cộng trên cơ sở các thông tin đã có sẵn trong thời gian điều tra. Lợi ích công cộng phải xét đến tình hình của ngành công nghiệp nội địa, các nhà nhập khẩu và các hiệp hội đại diện của họ, người dùng đại diện và tổ chức người tiêu dùng đại diện, trong chừng mực họ đã cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan điều tra.

Điều 4: Quy tắc thuế thấp hơn

Khi một Bên quyết định áp thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp, Bên đó phải đảm bảo rằng số tiền thuế đó sẽ không vượt quá biên độ trợ cấp bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp, và nên thấp hơn biên độ nếu mức thuế thấp hơn này sẽ đủ để loại trừ thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước.

Điều 5: Miễn hòa giải và cơ chế giải quyết tranh chấp song phương

Các quy định của Mục này không phụ thuộc vào quy định về hòa giải và giải quyết tranh chấp của Hiệp định này.

MỤC XX: CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ TOÀN CẦU

Điều 1: Quy định chung

1. Mỗi Bên duy trì quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều XIX của GATT 1994, Hiệp định của WTO về các biện pháp tự vệ và Điều 5 của Hiệp định WTO về Nông nghiệp.

2. Không Bên nào được áp dụng cùng lúc các biện pháp sau đối với cùng một mặt hàng:

 (i) một biện pháp tự vệ song phương theo Mục XY của Hiệp định này; và

 (ii) một biện pháp theo Điều XIX của GATT 1994 và Hiệp định Tự vệ;

3. Trong phạm vi Mục này, xuất xứ được xác định theo quy định tại Điều 1 của Hiệp định WTO về quy tắc xuất xứ.

Điều 2: Tính minh bạch

1. Bất kể quy định tại Điều 1, theo yêu cầu của Bên kia và với điều kiện Bên kia có đủ quan tâm, một khi một cuộc điều tra tự vệ toàn cầu đã được tiến hành, Bên tiến hành điều tra tự vệ hoặc có ý định áp dụng biện pháp tự vệ phải cung cấp ngay lập tức thông báo đột xuất bằng văn bản về tất cả các thông tin cần thiết dẫn đến việc tiến hành cuộc điều tra tự vệ toàn cầu và, tùy trường hợp, đề nghị áp dụng các biện pháp tự vệ toàn cầu bao gồm những kết quả tạm thời có liên quan. Điều này không ảnh hưởng đến Điều 3.2 của Hiệp định WTO về Các biện pháp tự vệ.

2. Khi áp dụng biện pháp tự vệ, các Bên phải nỗ lực để biện pháp đó ít ảnh hưởng đến thương mại song phương nhất.

3. Trong phạm vi khoản 2, nếu một Bên cho rằng các yêu cầu pháp lý được đáp ứng cho việc áp dụng các biện pháp tự vệ, Bên có ý định áp dụng biện pháp phải thông báo cho Bên kia và đưa ra các khả năng để tổ chức tham vấn song phương. Nếu không có giải pháp thỏa đáng đã đạt được trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, Bên nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp tự vệ. Khả năng tham vấn cũng cần được cung cấp cho Bên kia để trao đổi quan điểm về các thông tin nêu tại khoản 1.

Điều 3: Loại bỏ trung gian và cơ chế giải quyết tranh chấp song phương

Các quy định của Mục này về quyền và nghĩa vụ theo WTO không phụ thuộc vào quy định về hòa giải và giải quyết tranh chấp của Hiệp định này.

MỤC XY: ĐIỀU KHOẢN TỰ VỆ SONG PHƯƠNG

Điều 1

Áp dụng biện pháp tự vệ song phương

1.
Nếu, việc giảm hoặc xóa bỏ một loại thuế quan theo Hiệp định này dẫn đến việc tăng số lượng hàng hóa có xuất xứ tại lãnh thổ của một Bên đang được nhập khẩu vào lãnh thổ của Bên kia, trong điều kiện tuyệt đối hoặc tương đối so với sản xuất trong nước, gây ra hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước sản xuất ra hàng hoá tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp, Bên nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 2 phù hợp với các điều kiện và thủ tục quy định trong Mục này trong giai đoạn chuyển tiếp, trừ trường hợp có quy định khác theo Điều 2.5. (c) của mục này.

2. Bên nhập khẩu có thể thực hiện một biện pháp tự vệ song phương trong đó:

 (a) tạm ngưng giảm thêm thuế quan đối với mặt hàng liên quan quy định tại Hiệp định này; hoặc 

 (b) tăng thuế quan đối với mặt hàng đó nhưng không được vượt quá mức nào trong các mức sau:

 (i) thuế suất tối huệ quốc áp dụng đối với mặt hàng có hiệu lực tại thời điểm mà biện pháp được áp dụng; hoặc

 (ii) thuế suất cơ bản quy định tại các Biểu cam kế thuộc Phụ lục XX (Biểu cam kết Cắt giảm/xóa bỏ) theo Điều XX (giảm và/hoặc xóa bỏ thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu).

Điều 2

Điều kiện và giới hạn

1. Một Bên phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc tiến hành một cuộc điều tra được mô tả trong khoản 2 và tham khảo ý kiến ​​với Bên khác trước khi áp dụng biện pháp tự vệ song phương càng sớm càng tốt nhằm xem xét các thông tin phát sinh từ quá trình điều tra và trao đổi quan điểm về biện pháp.

2. Một Bên chỉ được áp dụng một biện pháp tự vệ song phương sau một cuộc điều tra do cơ quan có thẩm quyền của Bên mình thực hiện theo Điều 3 và Điều 4.2 (c) của Hiệp định Tự vệ thuộc Phụ lục 1A của Hiệp định WTO (sau đây gọi là "Hiệp định Tự vệ"). Với mục đích này, Điều 3 và Điều 4.2(c) của Hiệp định Tự vệ được đưa vào vào và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi.

3. Trong quá trình điều tra nêu trong khoản 1, Bên đó phải thực hiện theo các yêu cầu của Điều 4.2(a) của Hiệp định Tự vệ. Với mục đích này, Điều 4.2(a) của Hiệp định Tự vệ được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi.

4. Mỗi Bên bảo đảm rằng các cơ quan có thẩm quyền của mình hoàn thành cuộc điều tra trong vòng một năm kể từ ngày tiến hành.

5. Không bên nào được áp dụng một biện pháp tự vệ song phương:

 (a) trừ trường hợp cần áp dụng trong một khoảng thời gian cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng và tạo điều kiện cho việc điều chỉnh;

 (b) trong một khoảng thời gian hơn hai năm, trừ trường hợp khoảng thời gian có thể được gia hạn thêm tối đa hai năm nếu, theo các thủ tục quy định tại Điều này, các cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu xác định rằng biện pháp này vẫn cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng và tạo điều kiện điều chỉnh, và có bằng chứng cho thấy ngành công nghiệp đang được điều chỉnh, với điều kiện tổng thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ, bao gồm cả thời gian áp dụng ban đầu và thời gian gia hạn không quá bốn năm; hoặc 

 (c) quá thời gian chuyển tiếp, trừ trường hợp có sự đồng ý của Bên kia.

6. Nhằm tạo điều kiện cho việc điều chỉnh trong trường hợp thời hạn dự kiến ​​của một biện pháp tự vệ kéo dài trên hai năm, Bên áp dụng biện pháp phải dần dần nới lỏng biện pháp theo từng giai đoạn trong thời gian áp dụng.

7. Khi một Bên chấm dứt biện một pháp tự vệ song phương, thuế suất hải quan là mức lẽ ra được áp dụng theo Biểu cam kết của mình trong Phụ lục XX (Biểu cam kết cắt giảm/xóa bỏ) nếu không áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 3

Các biện pháp tạm thời

Trong trường hợp nghiêm trọng mà sự chậm trễ có thể gây ra thiệt hại khó khắc phục, một Bên có thể áp dụng biện pháp tự vệ song phương trên cơ sở một quyết định sơ bộ rằng có bằng chứng rõ ràng về việc nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Bên kia đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các ngành công nghiệp trong nước do ảnh hưởng của việc giảm hoặc xóa bỏ một loại thuế hải quan theo Hiệp định này. Thời hạn của biện pháp tạm thời không được vượt quá 200 ngày. Trong khoảng thời gian này, Bên đó phải tuân thủ các yêu cầu của Điều 2.2 và 2.3. Bên đó phải kịp thời hoàn trả các khoản thuế quan tăng thêm nếu kết quả điều tra được mô tả trong Điều 2.2 cho thấy các yêu cầu của Điều 1.1 không được đáp ứng. Thời hạn của biện pháp tạm thời sẽ được tính là một phần của thời hạn quy định tại Điều 2.5 (b).

Điều 4

Đền bù

1. Bên áp dụng biện pháp tự vệ song phương phải tham vấn với Bên kia nhằm đạt được một thỏa thuận về mức bồi thường tự do hóa thương mại thỏa đáng dưới hình thức thuế suất ưu đãi có các tác động thương mại tương đương với giá trị của các khoản thuế bổ sung được cho là kết quả của biện pháp tự vệ. Bên đó phải sẵn sàng tham vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp.

2. Nếu các cuộc tham vấn theo khoản 1 không đem lại một thỏa thuận về bồi thường tự do hóa thương mại trong vòng 30 ngày, Bên có hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ có quyền đình chỉ áp dụng thuế suất ưu đãi tương đương đối với hàng hóa có xuất xứ của Bên áp dụng biện pháp tự vệ có các tác động thương mại tương đương với biện pháp tự vệ. Nghĩa vụ bồi thường của Bên áp dụng biện pháp và quyền đình chỉ áp dụng thuế suất ưu đãi theo khoản này của Bên kia chấm dứt vào ngày kết thúc áp dụng biện pháp tự vệ.

3. Không được thực hiện quyền đình chỉ nêu tại khoản 2 trong 24 tháng đầu tiên biện pháp tự vệ song phương có hiệu lực, với điều kiện biện pháp tự vệ phù hợp với các quy định của Hiệp định này.

Điều 5

Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi của Mục này:

ngành công nghiệp trong nước được định nghĩa tại Điều 4.1 (c) của Hiệp định Tự vệ. Với mục đích này, Điều 4.1 (c) được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi;

thiệt hại nghiêm trọng và nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng được định nghĩa tại Điều 4.1(a) và (b) của Hiệp định Tự vệ. Với mục đích này, Điều 4.1(a) và b được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi; và

giai đoạn chuyển tiếp là khoảng thời gian 10 năm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này.

Điều 6

Sử dụng tiếng Anh

Để đảm bảo hiệu quả tối đa cho việc áp dụng các nguyên tắc vệ thương mại theo các Mục, cơ quan điều tra của các Bên phải sử dụng tiếng Anh trong thông tin liên lạc và các tài liệu trao đổi về điều tra biện pháp khắc phục thương mại giữa các Bên.

NGHỊ ĐỊNH THƯ
VỀ KHÁI NIỆM “HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ”
VÀ
PHƯƠNG PHÁP HỢP TÁC HÀNH CHÍNH
TIÊU ĐỀ I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1
Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi Nghị định thư này:

(a) “sản xuất” là hình thức gia công, sản xuất, hoặc lắp ráp hàng hóa;

(b) "nguyên liệu" là thành phần, nguyên liệu, linh kiện, bộ phận v.v... được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm;

(c) "sản phẩm" là sản phẩm được sản xuất ra, kể cả sản phẩm được sử dụng cho một hoạt động sản xuất khác;

(d) "hàng hóa" là một loại nguyên liệu hoặc sản phẩm;

(e) "trị giá hải quan" là giá trị được xác định phù hợp với Hiệp định về thực hiện Điều VII của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1994 (Hiệp định WTO về định giá hải quan);

(f) "giá trị của nguyên liệu" là giá trị hải quan tại thời điểm nhập khẩu các nguyên liệu được sử dụng, hoặc, nếu không biết hoặc không xác minh được, là giá có thể xác minh được đầu tiên được trả cho nguyên liệu trong Liên minh châu Âu hay ở Việt Nam;

(g) "giá tại xưởng" là giá của sản phẩm xuất xưởng được trả cho nhà sản xuất thực hiện các công việc gia công hoặc xử lý cuối cùng, với điều kiện giá đó đã bao gồm giá trị của tất cả các nguyên liệu được sử dụng và tất cả các chi phí khác có liên quan để quá trình sản xuất ra sản phẩm đó, trừ các khoản thuế trong nước được hoặc có thể được hoàn trả khi sản phẩm được xuất khẩu.

Trường hợp giá thực tế chi trả không phản ánh tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất ra sản phẩm thực tế phát sinh trong Liên minh châu Âu hay ở Việt Nam, giá tại xưởng là tổng của tất cả các chi phí này, trừ các khoản thuế trong nước được hoặc có thể được hoàn trả khi sản phẩm được xuất khẩu;

Trường hợp công đoạn gia công hoặc xử lý cuối cùng được giao cho một nhà sản xuất khác theo hợp đồng nhà thầu phụ, thuật ngữ "nhà sản xuất" được đề cập trong khoản đầu tiên có thể dùng để chỉ doanh nghiệp thuê nhà thầu phụ.

(h) "chương" và "nhóm" và "phân nhóm" là các chương, nhóm (mã bốn chữ số) và phân nhóm (mã sáu chữ số) được sử dụng trong danh mục thuộc Hệ thống mã số và mô tả hàng hóa hài hòa, trong Nghị định thư này được gọi là "Hệ thống hài hòa" hay "HS";

(i) "được phân loại" dùng để chỉ phân loại của một sản phẩm hoặc nguyên liệu theo một chương, nhóm, hoặc phân nhóm cụ thể trong Hệ thống hài hòa;

(j) "lô hàng" là các sản phẩm được gửi đồng thời từ một nhà xuất khẩu tới một bên nhận hoặc thuộc một chứng từ vận tải (hoặc một hóa đơn nếu không có chứng từ vận tải) về quá trình vận chuyển các sản phẩm đó từ nhà xuất khẩu đến bên nhận;

(k) "lãnh thổ" bao gồm lãnh hải;

(l) "Bên" là Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam;

(m) “nguyên liệu có thể thay thế” là nguyên liệu cùng loại và chất lượng thương mại, với các đặc điểm kỹ thuật và vật lý như nhau, và không thể phân biệt với nhau khi chúng được dùng trong sản phẩm hoàn thiện;

(n) "hàng hóa hoặc nguyên liệu có xuất xứ" là hàng hóa hoặc nguyên liệu đạt chuẩn có xuất xứ theo quy định của Nghị định thư này;

(o) "hàng hóa hoặc nguyên liệu không có xuất xứ" là hàng hóa hoặc nguyên liệu không đạt chuẩn có xuất xứ theo quy định của Nghị định thư này;

(p) "nhà xuất khẩu" là một người thuộc lãnh thổ Bên xuất khẩu đang xuất khẩu hàng hoá cho Bên kia và có thể chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu, có thể đồng thời là nhà sản xuất hoặc không, và có thể tự mình thực hiện các thủ tục xuất khẩu hoặc không.

TIÊU ĐỀ II

KHÁI NIỆM “HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ”

Điều 2
Yêu cầu chung
Trong phạm vi của Hiệp định này, các sản phẩm sau được xem là có xuất xứ tại một Bên:

(a) các sản phẩm có xuất xứ thuần túy từ một Bên theo quy định tại Điều 4;

(b) Các sản phẩm thu được tại một Bên có sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ thuần túy tại Bên đó, với điều kiện những nguyên liệu đó đã qua gia công hoặc xử lý đáng kể tại Bên liên quan theo quy định tại Điều 5

Điều 3
Xuất xứ lũy kế
1.         Bất kể quy định tại Điều 2, các sản phẩm được coi là có xuất xứ tại nước xuất khẩu nếu sản phẩm thu được tại đó được làm từ các nguyên liệu có xuất xứ từ một Bên khác, với điều kiện quá trình gia công hoặc xử lý thực hiện tại Bên xuất khẩu vượt quá phạm vi các hoạt động nêu tại Điều 6.

2.        Nguyên liệu được nêu trong Phụ lục III có xuất xứ từ một nước ASEAN được áp dụng một thỏa thuận ưu đãi đối với Liên minh Châu Âu theo quy định của Điều XXIV của GATT 1994 được xem là nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam khi tiếp tục được xử lý hoặc cấu thành một trong những sản phẩm được liệt kê trong Phụ lục IV.

3.        Trong phạm vi khoản 2, xuất xứ của nguyên liệu được xác định theo quy tắc xuất xứ áp dụng trong khuôn khổ thỏa thuận ưu đãi của Liên minh Châu Âu với các nước đó.

4.        Trong phạm vi khoản 2, việc xác định nguyên liệu được xuất khẩu từ một trong các nước ASEAN đến Việt Nam để tiếp tục gia công hoặc xử lý có đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không phải dựa trên giấy tờ chứng minh xuất xứ tương tự với nguyên liệu được xuất khẩu trực tiếp đến Liên minh Châu Âu.
5.        Xuất xứ lũy kế quy định tại khoản từ 2 đến 4 chỉ áp dụng với điều kiện:

(a) các nước ASEAN liên quan đến việc hình thành xuất xứ hàng hóa đã cam kết:

(i) tuân thủ hoặc đảm bảo việc tuân thủ Nghị định thư này; và

(ii) thực hiện hợp tác hành chính cần thiết để bảo đảm thực hiện đúng Nghị định thư đối với Liên minh Châu Âu và đối với nhau;

(b) việc cam kết nêu tại (a) đã được thông báo cho Liên minh Châu Âu;

(c) thuế quan áp dụng bởi Liên minh Châu Âu đối với các sản phẩm trong Phụ lục IV sản xuất tại Việt Nam thông qua tích lũy xuất xứ cao hơn hoặc tương tự thuế được Liên minh Châu Âu áp dụng đối với cùng một sản phẩm có xuất xứ từ nước ASEAN tham gia vào quá trình tích lũy này.

6.        Giấy tờ chứng minh xuất xứ khi áp dụng khoản 2 phải có câu: “Application of Article 3(2) of the Protocol of the EU-Vietnam FTA” (“Áp dụng Điều 3(2) của Nghị định thư thuộc Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam”).

7.        Vải có xuất xứ từ Hàn Quốc được xem là có xuất xứ tại Việt Nam nếu tiếp tục được xử lý hoặc cấu thành một trong những sản phẩm được liệt kê trong Phụ lục V xuất xứ tại đó, với điều kiện là các sản phẩm này đã qua gia công hoặc xử lý ở Việt Nam vượt quá phạm vi các hoạt động gọi tại Điều 6.

8.        Trong phạm vi khoản 7, xuất xứ của vải được xác định theo quy tắc xuất xứ áp dụng trong khuôn khổ thỏa thuận ưu đãi của Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc, trừ quy tắc thuộc Phụ lục II(a) của Nghị định thư về khái niệm sản phẩm có xuất xứ và phương pháp hợp tác hành chính.

9.        Trong phạm vi khoản 7, việc xác định vải được xuất khẩu từ Hàn Quốc đến Việt Nam để tiếp tục gia công hoặc xử lý có đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không phải dựa trên giấy tờ chứng minh xuất xứ tương tự như vải được xuất khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc đến Liên minh Châu Âu.

10.      Xuất xứ lũy kế quy định tại khoản từ 7 đến 9 chỉ áp dụng với điều kiện:

(a) Hàn Quốc đang áp dụng một thỏa thuận ưu đãi đối với Liên minh Châu Âu theo quy định của Điều XXIV của GATT 1994;

(b) Hàn Quốc và Việt Nam đã cam kết và cùng thông báo cho Liên minh Châu Âu các cam kết của mình về việc:

- (i) tuân thủ hoặc đảm bảo việc tuân thủ quy định về xuất xứ lũy kế, và

- (ii) thực hiện hợp tác hành chính cần thiết để bảo đảm thực hiện đúng Nghị định thư đối với Liên minh Châu Âu và đối với nhau;

11.      Giấy tờ chứng minh xuất xứ do Việt Nam cấp theo khoản 7 phải có câu: “Application of Article 3(7) of the Protocol of the EU/Vietnam FTA” (“Áp dụng Điều 3(7) của Nghị định thư thuộc Hiệp định thương mại tự do EU/Việt Nam”).

12.      Theo yêu cầu của một Bên, Ủy ban Hải quan có thể quyết định rằng các loại vải có xuất xứ từ một nước mà cả Liên minh Châu Âu và Việt Nam đều áp dụng một thỏa thuận ưu đãi theo Điều XXIV của GATT 1994 được coi là có xuất xứ từ một Bên khi tiếp tục được xử lý hoặc cấu thành một trong những sản phẩm được liệt kê trong Phụ lục V sản xuất tại đó, với điều kiện là chúng đã qua gia công hoặc xử lý trong một Bên vượt quá phạm vi các hoạt động nêu tại Điều 6.

13.      Ủy ban Hải quan sẽ đưa ra quyết định về các yêu cầu tích lũy và cách thức tích lũy như nêu tại khoản 12, có tính đến lợi ích của Bên kia và các mục tiêu của Hiệp định.

Điều 4
Sản phẩm có xuất xứ thuần túy
1.    Các sản phẩm sau được xem là có xuất xứ thuần túy tại một Bên: 

(a) Các sản phẩm khoáng chất chiết xuất từ ​​đất hoặc từ đáy biển của Bên đó;

(b) sản phẩm thực vật và rau được trồng và thu hoạch hay tập trung ở Bên đó; 

(c) động vật sống được sinh ra và nuôi ở Bên đó;

(d) sản phẩm từ động vật sống được nuôi ở Bên đó;

(e) sản phẩm từ động vật được sinh ra, nuôi, và giết mổ ở Bên đó; 

(f) Các sản phẩm thu được từ săn bắn hoặc đánh bắt ở Bên đó;

(g) Các sản phẩm thủy sản tại nơi cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm được sinh ra hoặc nuôi ở đó từ trứng, cá bột, cá giống và ấu trùng;

(h) sản phẩm của cá biển và các sản phẩm khác do tàu cá của Bên đó thu được bên ngoài lãnh hải;

(i) sản phẩm được sản xuất trên tàu chế biến của Bên đó từ các sản phẩm nêu trong điểm (h);

(j) sản phẩm đã qua sử dụng thu được tại đó và chỉ thích hợp để lấy nguyên liệu thô;

(k) phế thải và phế liệu từ các hoạt động sản xuất tại Bên đó;

(l) các sản phẩm thu được từ ​​đáy biển hoặc lòng đất dưới đáy biển nằm ngoài lãnh hải nhưng trong phạm vi mà Bên đó có quyền khai thác độc quyền;

(m) các mặt hàng được sản xuất từ ​​các sản phẩm nêu ở mục (a) đến (l).

2.    Thuật ngữ “tàu của Bên đó” và “tàu chế biến của Bên đó” tại khoản 1(h) và (i) chỉ áp dụng đối với tàu và tàu chế biến:

(a) được đăng ký tại một nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại Việt Nam;

(b) có treo cờ một nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam;

(c) thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

(i) ít nhất 50% thuộc sở hữu của công dân của một nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam;

hoặc

(ii) thuộc sở hữu của các công ty

-
có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại một nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam, và

-
ít nhất 50% thuộc sở hữu của một nước thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam, bởi các tổ chức hoặc cá nhân của một trong các Bên.

Điều 5
Sản phẩm được gia công hoặc xử lý đáng kể
1. Trong phạm vi Điều 2(b), sản phẩm không có xuất xứ thuần túy được được xem là đã qua gia công hoặc xử lý một cách đáng kể khi các điều kiện quy định trong Danh mục tại Phụ lục II được thỏa mãn đầy đủ.

2. Các điều kiện nêu trên cho thấy, đối với tất cả các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, quá trình gia công hoặc xử lý mà phải được thực hiện trên các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong sản xuất và chỉ áp dụng đối với các nguyên liệu đó.

Nếu một sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất xứ nhờ thỏa mãn các điều kiện quy định trong danh mục được sử dụng để sản xuất một sản phẩm khác, các điều kiện áp dụng đối với sản phẩm mà nó cấu thành sẽ không được áp dụng cho chính nó, bất kể nguyên liệu không có xuất xứ có thể đã được sử dụng trong quá trình sản xuất ra nó.

3. Bất kể quy định tại khoản 1 và theo khoản 4 và 5 của Điều này, nguyên liệu không có xuất xứ nếu không được sử dụng để sản xuất một sản phẩm cụ thể vẫn có thể được sử dụng theo các điều kiện quy định trong danh mục thuộc Phụ lục II, với điều kiện tổng giá trị hoặc khối lượng tịnh của chúng không vượt quá:

(a) 10% khối lượng của sản phẩm hoặc giá tại xưởng của các sản phẩm thuộc Chương 2 và Chương từ 4 đến 24 của Hệ thống hài hoà, trừ sản phẩm thủy sản đã chế biến thuộc Chương 16;

(b) 10% giá tại xưởng của sản phẩm đối với các sản phẩm khác, trừ các sản phẩm thuộc các Chương từ 50 đến 63 của Hệ thống hài hoà có áp dụng dung sai nêu trong Chú giải 6 và 7 của Phụ lục I.

4. Khoản 3 không cho phép vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hoặc khối lượng lớn nhất của nguyên liệu không có xuất xứ theo quy định trong các quy tắc trong Danh mục tại Phụ lục II.

5. Khoản 3 và 4 không áp dụng cho các sản phẩm có xuất xứ thuần túy tại một Bên theo định nghĩa trong Điều 4. Tuy nhiên, không phương hại đến Điều 6 và 7(2), dung sai qui định trong khoản này vẫn được áp dụng cho tất cả các nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm mà các quy tắc quy định trong danh mục tại Phụ lục II đối với sản phẩm đó đòi hỏi nguyên liệu phải có xuất xứ thuần túy.


Điều 6
Gia công và xử lý không đáng kể
1.         Các hoạt động sau được xem là gia công hoặc xử lý không đáng kể để sản phẩm đạt chuẩn có xuất xứ, bất kể các yêu cầu của Điều 5 có được thỏa mãn hay không:

(a) các hoạt động bảo quản nhằm đảm bảo rằng sản phẩm vẫn trong tình trạng tốt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ;

(b) phân chia gói lớn thành các gói nhỏ và ngược lại;

(c) rửa, làm sạch; loại bỏ các bụi bẩn, oxit, dầu, sơn hoặc chất phủ khác;  
(d) ủi hoặc ép hàng dệt và sản phẩm dệt;
(e) sơn và đánh bóng đơn giản;

(f) xay và xay xát một phần hoặc toàn bộ lúa; làm bóng các loại ngũ cốc, gạo;

(g) các hoạt động để tạo màu hoặc hương cho đường hoặc làm đường dạng cục; xay một phần hoặc toàn bộ đường tinh thể;

(h) bóc vỏ, lấy hạt, tách vỏ các loại trái cây, hạt và rau quả; 
(i) mài đơn giản hoặc cắt đơn giản;
(j) sàng, rây, sắp xếp, phân loại, phân nhóm, (bao gồm lập bộ sản phẩm);

(k)  quá trình đóng chai, lon, bình, túi, hộp đơn giản, đặt trên thẻ hoặc bảng và tất cả các hoạt động đóng gói đơn giản khác;

(l) dán hoặc in ký hiệu, nhãn hiệu, biểu trưng và các dấu hiệu phân biệt tương tự khác trên sản phẩm hoặc bao bì của chúng;

(m) quá trình trộn đơn giản các sản phẩm, có hoặc không có các loại khác nhau; trộn đường với nguyên liệu bất kỳ;

(n) quá trình thêm nước hoặc pha loãng hoặc khử nước hoặc biến tính sản phẩm đơn giản;

(o) quá trình lắp ráp đơn giản các bộ phận của sản phẩm để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh hoặc quá trình tháo rời sản phẩm thành các bộ phận;

(p) kết hợp ít nhất hai hoạt động quy định tại các điểm từ (a) đến (o);  
(q) giết mổ động vật.

2.         Trong phạm vi khoản 1, các hoạt động được xem là đơn giản khi không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt hoặc máy móc, thiết bị, công cụ được chế tạo hoặc lắp đặt chuyên dụng cho các hoạt động đó.

3.         Tất cả các hoạt động thực hiện trong Liên minh Châu Âu hoặc ở Việt Nam trên một sản phẩm cụ thể sẽ được xem xét đồng thời với việc xác định quá trình gia công hoặc xử lý sản phẩm có đáng kể hay không theo quy định tại khoản 1.

Điều 7
Đơn vị chuẩn
1.         Đơn vị chuẩn trong việc áp dụng các quy định của Nghị định thư này là một sản phẩm cụ thể được xem là đơn vị cơ bản khi xác định phân loại theo Hệ thống hài hoà.

2.         Khi một lô hàng bao gồm một số sản phẩm giống hệt nhau thuộc cùng một phân nhóm của Hệ thống hài hòa, từng món riêng lẻ sẽ được xem xét khi áp dụng các quy định của Nghị định thư này.

Trường hợp, theo Quy tắc chung số 5 của Hệ thống hài hòa, bao bì được phân loại chung với sản phẩm, thì bao bì cũng được dùng để xác định xuất xứ.

Điều 8
Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ
Phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và tài liệu hoặc thông tin hướng dẫn kèm theo một bộ phận của thiết bị, máy móc, hoặc phương tiện, nếu là một phần của một thiết bị thông thường và bao gồm trong giá của thiết bị đó hoặc không được lập hóa đơn riêng thì được xem là gắn liền với bộ phận của thiết bị, máy móc, hoặc phương tiện đang xem xét.

Điều 9
Bộ sản phẩm
Bộ sản phẩm, theo định nghĩa tại Quy tắc chung số 3 của Hệ thống hài hòa, được xem là có xuất xứ khi tất cả các sản phẩm thành phần đều có xuất xứ. Khi một bộ sản phẩm gồm sản phẩm có xuất xứ và sản phẩm không có xuất xứ, cả bộ được xem là có xuất xứ nếu giá trị của các sản phẩm không có xuất xứ không vượt quá 15% giá tại xưởng của bộ sản phẩm.

Điều 10
Yếu tố trung lập
Khi xác định một sản phẩm có xuất xứ hay không, không nhất thiết phải xác định xuất xứ của các sản phẩm sau nếu chúng được sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm:

(a) năng lượng và nhiêu liệu;

(b) nhà xưởng và thiết bị, bao gồm cả hàng hóa được sử dụng để bảo trì chúng;

(c) máy móc, công cụ, khuôn rập, khuôn đúc; phụ tùng và nguyên liệu được sử dụng trong bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng; dầu nhờn, mỡ bôi trơn, hợp chất và các nguyên liệu khác được sử dụng trong sản xuất hoặc dùng để vận hành thiết bị và nhà xưởng; găng tay, kính, giày dép, quần áo, thiết bị an toàn; thiết bị, vật tư dùng để thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hoá; chất xúc tác và dung môi;

(d) Các mặt hàng khác cấu thành và dự định cấu thành sản phẩm cuối cùng.

Điều 11
Hạch toán riêng
1.         Nếu nguyên liệu có xuất xứ và nguyên liệu không có xuất xứ có thể thay thế được dùng trong gia công hoặc xử lý một sản phẩm, các cơ quan có thẩm quyền có thể, theo yêu cầu bằng văn bản của doanh nghiệp, cho phép quản lý nguyên liệu bằng phương pháp hạch toán riêng mà không cần tách biệt nguyên liệu.

2.         Cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng điều kiện cho phép hạch toán riêng nêu tại khoản 1 nếu thấy phù hợp.

3.         Phương pháp hạch toán riêng chỉ được cho phép nếu tại mọi thời điểm có thể bảo đảm số lượng các sản phẩm thu được mà có thể được xem là có xuất xứ trong Liên minh Châu Âu hoặc ở Việt Nam bằng số lượng có thể thực tế thu được nếu áp dụng phân loại hàng hóa thủ công.

4.         Nếu được cho phép, phương pháp hạch toán riêng được ghi nhận trên cơ sở các nguyên tắc kế toán chung được áp dụng ở Liên minh Châu Âu hoặc tại Việt Nam, tùy thuộc vào nơi sản xuất ra sản phẩm.

5.         Một nhà sản xuất sử dụng phương pháp hạch toán riêng phải lập hoặc xin tờ khai xuất xứ đối với số lượng sản phẩm có thể được xem là có xuất xứ tại nước xuất khẩu. Theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu, người thụ hưởng phải cung cấp báo cáo về phương pháp quản lý lượng hàng đó.

6.         Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát việc cho phép nêu tại khoản 3 và có thể rút lại nó nếu nhà sản xuất áp dụng không đúng hoặc không thỏa mãn các điều kiện khác quy định trong Nghị định thư.

TIÊU ĐỀ III

YÊU CẦU VỀ LÃNH THỔ

Điều 12
Nguyên tắc lãnh thổ
1.         Các điều kiện quy định tại Tiêu đề II liên quan đến việc đạt tiêu chuẩn xuất xứ phải được thỏa mãn mà không bị gián đoạn trong một Bên.

2.         Nếu hàng hoá có xuất xứ nhập khẩu từ một Bên được trả về từ một Bên ngoài Hiệp định, hàng hóa phải được xem là không có xuất xứ, trừ trường hợp có thể được chứng minh với cơ quan hải quan rằng:

(a) hàng hóa được trả về và hàng hóa được xuất khẩu là một;

và

(b) hàng hóa không trải qua bất kỳ hoạt động nào khác ngoài các hoạt động cần thiết để bảo quản trong tình trạng tốt trong khi ở tại một nước ngoài Hiệp định hoặc trong khi đang được xuất khẩu.

Điều 13
Không thay đổi
1.         Các sản phẩm được khai báo để sử dụng trong nội địa một Bên phải là cùng sản phẩm được xuất khẩu từ Bên khác mà trong đó chúng được coi là có xuất xứ. Các sản phẩm đó không được thay đổi, biến đổi dưới mọi hình thức hoặc trải qua các hoạt động nào khác ngoài các hoạt động cần thiết để bảo quản chúng trong tình trạng tốt hoặc ngoài các thao tác dán ký hiệu, nhãn hiệu, đóng dấu hoặc đính kèm tài liệu khác để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong nước của Bên nhập khẩu được thực hiện dưới sự giám sát hải quan trong (các) nước quá cảnh hoặc nước chia tách hàng trước khi được khai báo để sử dụng trong nội địa.

2.         Việc bảo quản các sản phẩm hoặc lô hàng có thể được tiến hành với điều kiện hàng hóa vẫn nằm dưới sự giám sát hải quan trong (các) nước quá cảnh.

3.         Bất kể quy định tại Tiêu đề IV, việc chia tách các lô hàng có thể được nhà xuất khẩu lô hàng hoặc đại diện nhà xuất khẩu thực hiện, với điều kiện hàng hóa vẫn nằm dưới sự giám sát hải quan trong (các) nước nơi chia tách hàng hóa.

4.    Nếu có nghi ngờ, Bên nhập khẩu có quyền yêu cầu người khai cung cấp bằng chứng về sự tuân thủ. Việc cung cấp bằng chứng được thực hiện dưới mọi hình thức, bao gồm:

i) chứng từ vận tải theo hợp đồng như vận đơn;

ii) bằng chứng thực tế và cụ thể dựa trên ký hiệu hoặc mã số các kiện hàng;

iii) bằng chứng bất kỳ liên quan đến chính hàng hóa đó;

iv) giấy chứng nhận không can thiệp do các cơ quan hải quan của (các) nước quá cảnh hoặc nước nơi chia tách hàng hóa, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác chứng minh rằng hàng hoá vẫn nằm dưới sự giám sát hải quan của (các) nước quá cảnh hoặc nước nơi chia tách hàng hóa.

Điều 14
Triển lãm
1.         Sản phẩm có xuất xứ được gửi đi triển lãm tại một nước khác mà không phải một Bên ký kết, được bán sau khi triển lãm để nhập khẩu vào một Bên ký kết sẽ được hưởng lợi về nhập khẩu theo Hiệp định này với điều kiện có thể chứng minh cho các cơ quan hải quan rằng:

(a) nhà xuất khẩu đã gửi các sản phẩm này từ một Bên đến nước tổ chức triển lãm và đã trưng bày sản phẩm ở đó;

(b) các sản phẩm đã được nhà nhập khẩu bán hoặc được thanh lý bằng cách khác cho một người thuộc một Bên;

(c) sản phẩm đã được gửi đi trong khi triển lãm hoặc ngay sau đó trong cùng tình trạng khi chúng được gửi đi triển lãm;

và

(d) các sản phẩm này chưa từng được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài trưng bày tại triển lãm từ khi chúng được gửi đến triển lãm.

2.         Một giấy tờ chứng minh xuất xứ phải được cấp hoặc lập theo quy định của Tiêu đề IV và nộp cho cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu theo cách thông thường. Tên và địa chỉ của triển lãm phải được thể hiện trên đó. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh các điều kiện trưng bày.

3.         Khoản 1 được áp dụng đối với triển lãm, hội chợ, hoặc show diễn thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hoặc thủ công không phục vụ cho mục đích cá nhân trong các cửa hàng hoặc cơ sở kinh doanh nhằm bán sản phẩm ngoại, với điều kiện sản phẩm thuộc tầm kiểm soát hải quan.

TIÊU ĐỀ IV
GIẤY TỜ CHỨNG MINH XUẤT XỨ

Điều 15
Yêu cầu chung
1.    Sản phẩm có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định này khi nộp một trong những giấy tờ chứng minh xuất xứ sau:

(a) Giấy chứng nhận xuất xứ lập theo quy định tại các Điều từ 16 đến 18; 
(b) tờ khai xuất xứ lập theo quy định tại Điều 19 bởi:
i) một nhà xuất khẩu được ủy quyền theo quy định tại Điều 20 đối với bất kỳ lô hàng nào bất kể giá trị của nó, hoặc

ii) một nhà xuất khẩu bất kỳ đối với các lô hàng có tổng giá trị không vượt quá 6000 EUR;

(c) một tuyên bố xuất xứ được lập bởi các nhà xuất khẩu đăng ký trong một cơ sở dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật có liên quan của Liên minh Châu Âu sau khi Liên minh Châu Âu đã thông báo cho Việt Nam rằng các quy định này áp dụng đối với nhà xuất khẩu của Việt Nam. Thông báo đó có thể quy định rằng các khoản a) và b) sẽ ngừng áp dụng đối với Liên minh Châu Âu.

2.    Sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam khi nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định này khi nộp một trong những giấy tờ chứng minh xuất xứ sau:

(a) Giấy chứng nhận xuất xứ lập theo quy định tại các Điều từ 16 đến 18;

(b) một tờ khai xuất xứ lập bởi một nhà xuất khẩu bất kỳ đối với các lô hàng có tổng giá trị không vượt quá 6000 EUR được xác định theo quy định pháp luật của Việt Nam;
(c) một tờ khai xuất xứ được lập theo Điều 19 bởi một nhà xuất khẩu đã được chấp thuận hoặc đăng ký theo quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam sau khi Việt Nam đã thông báo cho Liên minh Châu Âu rằng các quy định này áp dụng đối với nhà xuất khẩu của Liên minh Châu Âu. Thông báo đó có thể quy định rằng khoản a) sẽ ngừng áp dụng đối với Việt Nam.

3.    Sản phẩm có xuất xứ theo quy định tại Nghị định thư này trong các trường hợp quy định tại Điều 24 được hưởng lợi từ Hiệp định này mà không phải nộp các tài liệu quy định tại Điều này.

Điều 16
Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ
1.    Giấy chứng nhận xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu phát hành dựa trên đơn xin cấp giấy chứng nhận của nhà xuất khẩu hoặc thuộc người đại diện theo ủy quyền của nhà xuất khẩu do nhà xuất khẩu chịu trách nhiệm.

2.    Với mục đích này, nhà xuất khẩu hoặc người đại diện theo ủy quyền phải điền cả giấy chứng nhận xuất xứ (mẫu giấy được cung cấp trong Phụ lục VII), và đơn xin. Các mẫu đơn được sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh Châu Âu sang Việt Nam được cung cấp trong Phụ lục VII; mẫu đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được quy định trong pháp luật của Việt Nam. Đơn phải được lập bằng một trong những ngôn ngữ mà Hiệp định này được lập và phù hợp với quy định pháp luật trong nước của Bên xuất khẩu. Nếu đơn được viết tay thì phải dùng mực in và chữ in. Mô tả sản phẩm phải được điền vào ô quy định và không để lại dòng nào trống. Trường hợp không điền hết ô thì phải kẻ một đường ngang bên dưới dòng cuối cùng của mô tả, phần bỏ trống phải gạch chéo để không thể điền thêm vào sau này.

3.    Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu, nhà xuất khẩu xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ phải chuẩn bị và nộp tất cả các tài liệu thích hợp chứng minh các sản phẩm liên quan đạt tiêu chuẩn xuất xứ cũng như việc đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này.

4.    Giấy chứng nhận xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu cấp nếu sản phẩm liên quan có thể được coi là có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam và các yêu cầu khác của Nghị định thư này được thực hiện.

5.    Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ phải thực hiện các bước cần thiết để xác minh việc sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất xứ và đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này. Với mục đích này, các cơ quan đó có quyền yêu cầu bằng chứng và thực hiện kiểm tra tài khoản của nhà xuất khẩu hoặc thực hiện hình thức kiểm tra thích hợp khác. Các cơ quan cũng phải đảm bảo rằng đơn xin nêu tại khoản 2 được lập một cách hợp lệ. Đặc biệt, các cơ quan phải kiểm tra xem phần dành cho các mô tả sản phẩm có được điền đúng quy định hay không để loại trừ các trường hợp bổ sung gian lận.

6.    Ngày cấp giấy chứng nhận xuất xứ phải được thể hiện trong ô 11 của giấy chứng nhận.

7.    Giấy chứng nhận xuất xứ phải được cấp càng sớm càng tốt nhưng không quá ba ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu (ngày lô hàng được khai báo).

Điều 17
Giấy chứng nhận xuất xứ cấp sau
1.    Bất kể quy định tại Điều 16(7), một giấy chứng nhận xuất xứ cũng có thể được cấp sau khi xuất khẩu sản phẩm trong các tình huống cụ thể mà:

(a) giấy chứng nhận xuất xứ không được cấp vào thời điểm xuất khẩu do nhầm lẫn hoặc thiếu sót ngoài ý muốn và các lý do hợp lệ khác;

hoặc

(b) có thể chứng minh cho cơ quan có thẩm quyền rằng giấy chứng nhận xuất xứ đã được cấp nhưng không được chấp nhận khi nhập khẩu vì lý do kỹ thuật;

(c) không xác định được điểm đến cuối cùng của các sản phẩm có liên quan tại thời điểm xuất khẩu nhưng đã được xác định trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản và sau khi có thể chia tách lô hàng theo quy định tại Điều 13.

2.    Đối với việc thực hiện các khoản 1, nhà xuất khẩu phải ghi rõ trong đơn xin địa điểm và ngày xuất khẩu của các sản phẩm của giấy chứng nhận xuất xứ, và nêu rõ lý do yêu cầu.

3.    Các cơ quan có thẩm quyền chỉ được cấp sau giấy chứng nhận xuất xứ sau khi xác minh rằng các thông tin được cung cấp trong đơn của nhà xuất khẩu khớp với thông tin trong hồ sơ tương ứng.

4.    Giấy chứng nhận xuất xứ cấp sau phải có cụm từ tiếng Anh sau: "ISSUED RETROSPECTIVELY"

5.    Cụm từ nêu tại khoản 4 được điền vào ô 7 trong giấy chứng nhận xuất xứ.

Điều 18
Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ
1.    Trong trường hợp giấy chứng nhận xuất xứ bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng, nhà xuất khẩu có thể xin cơ quan đã cấp giấy chứng nhận xuất xứ cấp một bản sao trên cơ sở các chứng từ xuất khẩu mình sở hữu.

2.    Bản sao phải có từ tiếng Anh sau để xác thực: DUPLICATE
3.    Cụm từ nêu tại khoản 2 được điền vào ô 7 trong bản sao giấy chứng nhận xuất xứ.

4.    Bản sao có ghi ngày cấp của giấy chứng nhận xuất xứ ban đầu và có hiệu lực kể từ ngày đó.

Điều 19
Điều kiện lập tờ khai xuất xứ 
1.     Tờ khai xuất xứ được lập nếu sản phẩm liên quan có thể được xem là có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam và các yêu cầu khác của Nghị định thư này được thực hiện.

2.    Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu, nhà xuất khẩu lập tờ khai xuất xứ phải chuẩn bị và nộp tất cả các tài liệu thích hợp chứng minh các sản phẩm liên quan đạt tiêu chuẩn xuất xứ cũng như đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này.

3.    Nhà sản xuất lập tờ khai xuất xứ trên hoá đơn, phiếu giao hàng hoặc bất kỳ tài liệu thương mại nào khác trong đó mô tả các sản phẩm có liên quan với đầy đủ chi tiết để có thể nhận diện, bằng cách in hoặc dập trên tờ khai trên tài liệu nội dung quy định tại Phụ lục VI sử dụng một trong các ngôn ngữ nêu tại Phụ lục đó và phù hợp với các quy định pháp luật trong nước của Bên xuất khẩu. Nếu tờ khai được viết tay thì phải viết bằng mực và sử dụng chữ in hoa.

4.    Tờ khai xuất xứ phải có chữ ký gốc bằng tay của nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, không được yêu cầu một nhà xuất khẩu được ủy quyền theo quy định tại Điều 20 ký vào các tờ khai đó nếu nhà xuất khẩu đó đã cam kết bằng văn bản với các cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu nhận toàn bộ trách nhiệm đối với mọi tờ khai xuất xứ có nhận diện nhà xuất khẩu đó như thể tờ khai đã được ký tay.

5.    Tờ khai xuất xứ có thể được lập sau khi xuất khẩu với điều kiện được xuất trình trong Bên nhập khẩu không quá hai năm hoặc một khoảng thời gian quy định trong pháp luật của Bên nhập khẩu sau khi được nhập vào lãnh thổ của Bên đó.

6. Điều kiện lập một tờ khai xuất xứ nêu tại các khoản từ 1 đến 5, với các thay đổi cần thiết, áp dụng đối với các tuyên bố xuất xứ được lập bởi một nhà xuất khẩu đã được đăng ký theo quy định tại Điều 15(1)(c) và 15(2)(c).

Điều 20
Nhà xuất khẩu được ủy quyền
1.    Các cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu có thể ủy quyền cho một nhà xuất khẩu bất kỳ (sau đây gọi là “nhà xuất khẩu được ủy quyền”) xuất khẩu sản phẩm theo Hiệp định này lập tờ khai xuất xứ không phụ thuộc vào giá trị của các sản phẩm có liên quan. Nhà xuất khẩu nào muốn được ủy quyền như vậy phải đảm bảo với các cơ quan có thẩm quyền về việc xác minh việc sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất xứ cũng như việc đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này.

2.    Các cơ quan có thẩm quyền có thể chỉ định nhà xuất khẩu được ủy quyền theo các điều kiện quy định trong pháp luật trong nước mà các cơ quan đó cho là phù hợp.

3.    Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp cho nhà xuất khẩu được ủy quyền một mã số ủy quyền để ghi trên tờ khai xuất xứ.

4.    Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát việc lựa chọn nhà xuất khẩu được ủy quyền.

5.    Các cơ quan có thẩm quyền có quyền hủy bỏ ủy quyền tại bất kỳ thời điểm nào.  Việc hủy bỏ ủy quyền được thực hiện trong trường hợp nhà xuất khẩu được ủy quyền không còn khả năng thực hiện bảo đảm nêu tại khoản 1, không còn đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 2 hoặc lạm dụng việc ủy quyền.

Điều 21
Tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh xuất xứ
1.    Một giấy tờ chứng minh xuất xứ có giá trị trong mười hai tháng kể từ ngày cấp tại nước xuất khẩu, và phải được nộp cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu trong thời hạn đó.

2.    Giấy tờ chứng minh xuất xứ được nộp cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu sau thời hạn quy định tại khoản 1 có thể được chấp nhận để áp dụng ưu đãi trong trường hợp nhà nhập khẩu không nộp giấy tờ này đúng hạn vì trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng ngoài tầm kiểm soát

3.    Trong trường hợp khác, cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu có thể chấp nhận giấy tờ chứng minh xuất xứ nếu sản phẩm đã được nhập khẩu trước ngày hết hạn.

Điều 22
Nộp giấy tờ chứng minh xuất xứ
Để được áp dụng ưu đãi thuế quan, giấy tờ chứng minh xuất xứ phải được nộp cho cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu theo các thủ tục áp dụng tại Bên đó. Các cơ quan đó có quyền yêu cầu bản dịch của các giấy tờ chứng minh xuất xứ nếu không phải tiếng Anh.

Điều 23
Nhập khẩu từng phần
Trường hợp theo yêu cầu của nhà nhập khẩu và theo điều kiện do các cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu đặt ra, sản phẩm đã tháo rời hoặc không lắp ráp theo Quy tắc chung 2(a) của Hệ thống hài hoà thuộc Phần XVI và XVII hay nhóm 7308 và 9406 của Hệ thống hài hoà được nhập khẩu từng phần, phải nộp một giấy tờ chứng minh xuất xứ duy nhất đối với các sản phẩm đó cho cơ quan hải quan ở lần nhập khẩu đầu tiên.

Điều 24
Miễn giấy tờ chứng minh xuất xứ
1.    Sản phẩm gửi theo từng kiện nhỏ của các cá nhân hoặc là một phần của hành lý cá nhân được coi là có xuất xứ mà không cần phải nộp giấy tờ chứng minh xuất xứ, với điều kiện các sản phẩm này không được nhập khẩu thương mại và đã được khai báo là đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư này và không có nghi ngờ về tính xác thực của khai báo. Trong trường hợp sản phẩm được gửi qua đường bưu điện, có thể được khai báo trên tờ khai hải quan CN22/CN23 hoặc trên một phụ lục đính kèm tờ khai.

2.    Hàng nhập khẩu không định kỳ và chỉ bao gồm các sản phẩm sử dụng cho cá nhân của người nhận hoặc du khách hoặc gia đình họ không được xem là hàng nhập khẩu thương mại nếu thấy rõ bản chất và số lượng của các sản phẩm không có mục đích thương mại.

3.    Hơn nữa, tổng giá trị của các sản phẩm này không được vượt quá:

(a) khi nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu: 500 EUR nếu là các kiện nhỏ hoặc 1200 EUR nếu sản phẩm là một phần của hành lý cá nhân;

(b) khi nhập khẩu vào Việt Nam: 200 USD nếu là các kiện nhỏ hoặc là một phần của hành lý cá nhân.

Điều 25
Tài liệu bổ trợ
Các tài liệu quy định tại Điều 16(3) và 19(2), được sử dụng cho mục đích chứng minh rằng các sản phẩm thuộc một tờ khai xuất xứ hoặc giấy chứng nhận xuất xứ có thể được xem là sản phẩm có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu hoặc Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong các tài liệu sau:

(a) bằng chứng trực tiếp của quá trình sản xuất hoặc quá trình khác được thực hiện bởi nhà xuất khẩu hoặc nhà cung cấp để có được hàng hóa có liên quan, ví dụ trong các tài khoản hoặc sổ sách kế toán nội bộ;

(b) các tài liệu chứng minh nguyên liệu được sử dụng đạt tiêu chuẩn xuất xứ được cấp hoặc lập trong lãnh thổ một Bên nơi các tài liệu này được sử dụng phù hợp với pháp luật trong nước;

(c) các tài liệu chứng minh quá trình gia công hoặc xử lý nguyên liệu trong lãnh thổ một Bên, được cấp hoặc lập trong lãnh thổ một Bên nơi các tài liệu này được sử dụng phù hợp với pháp luật trong nước;

(d) giấy tờ chứng minh xuất xứ chứng minh nguyên liệu được sử dụng đạt tiêu chuẩn xuất xứ được cấp hoặc lập trong lãnh thổ một Bên theo quy định của Nghị định thư này.

Điều 26
Bảo quản giấy tờ chứng minh xuất xứ và tài liệu bổ trợ 
1.    Nhà xuất khẩu lập tờ khai xuất xứ hoặc xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ phải lưu trữ một bản tờ khai xuất xứ hoặc giấy chứng nhận xuất xứ cũng như các tài liệu quy định tại Điều 16(3) và 19(2) ít nhất ba năm,
2.    Các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp giấy chứng nhận xuất xứ phải lưu trữ đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ nêu tại Điều 16(2) ít nhất ba năm.
3.    Các cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu có trách nhiệm giữ giấy tờ chứng minh xuất xứ được nộp cho các cơ quan này ít nhất ba năm.
4.    Theo luật pháp và các quy định của mình, mỗi Bên phải cho phép các nhà xuất khẩu trong lãnh thổ của mình lưu trữ tài liệu hoặc hồ sơ bằng mọi phương tiện, miễn là có thể truy xuất và in ấn các tài liệu hoặc hồ sơ đó.
Điều 27
Sai khác và lỗi hình thức
1.    Việc phát hiện ra những khác biệt nhỏ giữa thông tin trong giấy tờ chứng minh xuất xứ và thông tin trong các tài liệu nộp cho cơ quan hải quan nhằm mục đích thực hiện các thủ tục nhập khẩu sản phẩm sẽ không làm mất hiệu lực giấy tờ chứng minh xuất xứ nếu có thể xác định rằng tài liệu này phù hợp với sản phẩm được nộp.
2.    Lỗi hình thức rõ ràng ​​như lỗi đánh máy trên giấy tờ chứng minh xuất xứ không nhất thiết làm cho giấy tờ này bị từ chối nếu các lỗi này không gây nghi ngờ về tính chính xác của thông tin trong giấy tờ đó.
3.    Đối với nhiều hàng hoá kê khai theo cùng một giấy tờ chứng minh xuất xứ, một vấn đề xảy ra với một trong những mặt hàng được liệt kê sẽ không ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc cho hưởng ưu đãi thuế quan và thông quan đối với những hàng hóa còn lại được liệt kê trong giấy tờ chứng minh xuất xứ.
Điều 28
Các khoản tiền tính bằng euro
1.    Đối với việc áp dụng các quy định của Điều 15(1)(b)(ii) và Điều 24(3)(a) trong trường hợp sản phẩm được ghi trên hoá đơn bằng một đơn vị tiền tệ khác đồng euro, tỷ giá giữa đồng tiền của các thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc của Việt Nam và đồng euro sẽ được niêm yết hàng năm bởi mỗi quốc gia có liên quan.
2.    Một lô hàng sẽ được hưởng lợi từ các quy định của Điều 15(1)(b)(ii) hoặc Điều 24(3)(a) theo đơn vị tiền tệ trong hoá đơn được lập dựa theo tỷ giá do các Bên liên quan niêm yết.
3.    Số tiền được sử dụng theo một đơn vị tiền tệ liên quan sẽ tương đương với đơn vị tiền tệ của các khoản tiền tính bằng euro vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 10. Số tiền này sẽ được thông báo cho Ủy ban châu Âu vào ngày 15 tháng 10 và sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Ủy ban châu Âu sẽ thông báo cho tất cả các nước có liên quan về các khoản tiền có liên quan.
4.    Một Bên có thể làm tròn lên hoặc xuống một khoản tiền sau khi chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của mình từ đồng euro. Phần được làm tròn không được khác với kết quả chuyển đổi hơn 5%. Một Bên có thể giữ nguyên đơn vị tiền tệ tương đương đơn vị tiền tệ quốc gia của mình tương ứng với một khoản tiền bằng đồng euro nếu vào thời điểm điều chỉnh hàng năm theo quy định tại khoản 3, việc chuyển đổi số tiền đó trước khi làm tròn làm đơn vị tiền tệ tương đương tăng dưới 15%. Đơn vị tiền tệ tương đương đơn vị tiền tệ quốc gia có thể được giữ nguyên nếu việc chuyển đổi sẽ làm sụt giảm giá trị của đơn vị tiền tệ tương đương.
5.    Các khoản tiền tính bằng euro sẽ được rà soát bởi [Ủy ban Hải quan] theo yêu cầu của Liên minh Châu Âu hoặc của Việt Nam. Khi tiến hành rà soát, [Ủy ban Hải quan] sẽ xem xét mức độ cần thiết của việc duy trì tác động của các giới hạn liên quan trong thực tế. Với mục đích này, Ủy ban Hải quan có thể quyết định điều chỉnh các khoản tiền tính bằng đồng euro.
TIÊU ĐỀ V
THỎA THUẬN HỢP TÁC HÀNH CHÍNH
Điều 29
Hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền
1.    Các cơ quan của các Bên có trách nhiệm cung cấp cho nhau, thông qua Ủy ban châu Âu, mẫu con dấu được sử dụng trong các cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận xuất xứ và địa chỉ của các cơ quan hải quan có trách nhiệm xác minh giấy chứng nhận xuất xứ và tờ khai xuất xứ.
2.    Để đảm bảo áp dụng phù hợp Nghị định thư này, các Bên, thông qua cơ quan có thẩm quyền của mình, có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong việc kiểm tra tính xác thực của giấy chứng nhận xuất xứ hoặc tờ khai xuất xứ và sự chính xác của các thông tin trong các tài liệu này.
Điều 30
Xác minh giấy tờ chứng minh xuất xứ
1.    Việc xác minh giấy tờ chứng minh xuất xứ phải được thực hiện một cách ngẫu nhiên hoặc khi cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu có nghi ngờ hợp lý về tính xác thực của giấy tờ đó, việc thỏa mãn tiêu chuẩn xuất xứ của các sản phẩm có liên quan hoặc việc đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này.
2.    Trong phạm vi thực hiện các quy định của khoản 1, các cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu phải trả lại giấy chứng nhận xuất xứ và hoá đơn nếu đã được nộp, hoặc tờ khai xuất xứ, hoặc một bản sao của các tài liệu này cho các cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu, có nêu rõ lý do xác minh. Các tài liệu và thông tin thu được cho thấy rằng thông tin trên các giấy tờ chứng minh xuất xứ là không chính xác sẽ được chuyển tiếp để làm căn cứ cho yêu cầu xác minh.
3.    Việc xác minh được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu. Với mục đích này, các cơ quan đó có quyền yêu cầu bằng chứng và thực hiện kiểm tra tài khoản của nhà xuất khẩu hoặc các hình thức kiểm tra khác mà các cơ quan đó cho là thích hợp.
4.    Nếu các cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu quyết định đình chỉ việc cho hưởng ưu đãi đối với các sản phẩm có liên quan trong khi chờ kết quả xác minh, việc giải phóng hàng hóa  cho nhà nhập khẩu tùy thuộc vào các biện pháp ngăn ngừa được cho là cần thiết. Việc đình chỉ ưu đãi sẽ kết thúc càng sớm càng tốt sau khi việc các sản phẩm có liên quan đạt tiêu chuẩn xuất xứ hoặc việc đáp ứng các yêu cầu khác của Nghị định thư này đã được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu.
5.    Các cơ quan cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xác minh phải được thông báo về kết quả xác minh càng sớm càng tốt. Kết quả này phải nêu rõ liệu các tài liệu có xác thực hay không và các sản phẩm liên quan có thể được xem là sản phẩm có xuất xứ từ các Bên hay không, và các yêu cầu khác của Nghị định thư này có được đáp ứng hay không.
6.    Trong trường hợp có nghi ngờ hợp lý mà không có câu trả lời trong vòng mười tháng kể từ ngày yêu cầu xác minh hoặc nếu câu trả lời không có đủ thông tin để xác định tính xác thực của các tài liệu hoặc xuất xứ thực sự của sản phẩm, cơ quan yêu cầu xác minh có quyền từ chối cho hưởng ưu đãi, trừ trường hợp đặc biệt.
Điều 31
Giải quyết tranh chấp
Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến các thủ tục xác minh của Điều 30 mà không thể được giải quyết giữa cơ quan yêu cầu xác minh và các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm tiến hành xác minh, tranh chấp sẽ được trình lên [Ủy ban Hải quan].
Trong mọi trường hợp có tranh chấp giữa nhà nhập khẩu và các cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu, việc giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện theo pháp luật của Bên đó.
Điều 32
Phạt vi phạm
Các Bên phải quy định thủ tục xử phạt đối với người nào lập hoặc gây ra việc lập tài liệu có chứa thông tin không chính xác để được hưởng ưu đãi cho sản phẩm.
Điều 33
Bảo mật
Mỗi Bên có trách nhiệm duy trì theo pháp luật của mình tính bảo mật của thông tin và dữ liệu thu thập được trong quá trình xác minh và bảo vệ các thông tin, dữ liệu khỏi bị tiết lộ vì nếu bị tiết lộ có thể gây phương hại đến vị thế cạnh tranh của người cung cấp thông tin hoặc dữ liệu đó. Mọi thông tin và dữ liệu trao đổi giữa các cơ quan chức năng của các Bên có thẩm quyền quản lý và thực thi tờ khai xuất xứ phải được giữ bí mật.
TIÊU ĐỀ VI
CEUTA VÀ MELILLA
Điều 34
Áp dụng Nghị định thư này
1.    “Liên minh Châu Âu” không bao gồm Ceuta và Melilla.
2.    Sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam khi nhập khẩu vào Ceuta hoặc Melilla, được hưởng cùng chế độ hải quan được áp dụng cho các sản phẩm có xuất xứ từ lãnh thổ hải quan của Liên minh châu Âu theo Nghị định thư số 2 của Đạo Luật gia nhập Liên minh Châu Âu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định này và có xuất xứ từ Ceuta và Melilla sẽ được Việt Nam áp dụng cùng một chế độ hải quan áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu và có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu.
3.    Trong phạm vi áp dụng khoản 2 đối với sản phẩm có xuất xứ từ Ceuta và Melilla, việc áp dụng Nghị định thư này và những sửa đổi phụ thuộc vào các điều kiện đặc biệt quy định tại Điều 35.
Điều 35
Điều kiện đặc biệt
1.
Với điều kiện quy định tại Điều 13 được tuân thủ, các sản phẩm sau sẽ được xem như: 

(1) có xuất xứ từ Ceuta và Melilla, bao gồm:
(a) các sản phẩm có xuất xứ thuần túy từ Ceuta và Melilla;
(b) sản phẩm hình thành ở Ceuta và Melilla và trong quá trình sản xuất ra chúng không sử dụng sản phẩm nêu ở (a), với điều kiện:
(i) các sản phẩm nói trên đã qua gia công hoặc xử lý đáng kể theo quy định tại Điều 5;
hoặc:
(ii) các sản phẩm có xuất xứ từ một Bên với điều kiện chúng đã qua gia công hoặc xử lý vượt quá phạm vi các hoạt động gọi tại Điều 6.
(2) có xuất xứ từ Việt Nam, bao gồm:
(a) các sản phẩm có xuất xứ thuần túy từ Việt Nam;
(b) sản phẩm hình thành ở Việt Nam và trong quá trình sản xuất ra chúng không sử dụng sản phẩm nêu ở (a), với điều kiện:
(c) các sản phẩm trên đã qua gia công hoặc xử lý đáng kể theo quy định tại Điều 5;
hoặc:
(ii) các sản phẩm có xuất xứ từ Ceuta và Melilla hoặc Liên minh Châu Âu với điều kiện chúng đã qua gia công hoặc xử lý vượt quá phạm vi các hoạt động gọi tại Điều 6.
2.    Ceuta và Melilla được xem là một lãnh thổ độc lập.
3.    Nhà xuất khẩu hoặc người đại diện theo ủy quyền điền “Vietnam” và “Ceuta and Melilla” trên giấy tờ chứng minh xuất xứ.
4.     Cơ quan hải quan của Tây Ban Nha chịu trách nhiệm cho việc thực hiện Nghị định thư này tại Ceuta và Melilla.
TIÊU ĐỀ VII 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
Điều 36
Ủy ban
1. Ủy ban Hải Quan là ủy ban chuyên môn theo quy định tại Điều [X.2] “Ủy ban chuyên môn” trong Chương [X] “Điều khoản thể chế, điều khoản chung, và điều khoản cuối cùng” và Điều [X] “Ủy ban Hải Quan” trong Chương [X] “Tạo thuận lợi thương mại và hải quan”, có quyền rà soát quy định của Nghị định thư này và đề xuất sửa đổi  với Ủy ban Thương mại.
2. Ủy ban Hải Quan cần nỗ lực để đạt được một thỏa thuận thống nhất về quản lý quy tắc xuất xứ, bao gồm phân loại thuế quan và các vấn đề xác định trị giá liên quan đến quy tắc xuất xứ và các vấn đề kỹ thuật, diễn đạt, và hành chính liên quan đến Nghị định thư này.
Điều 37
Sửa đổi Nghị định thư
Theo kết luận của một thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và một hoặc một số nước ASEAN, Ủy ban Hải quan có quyền đề xuất với Ủy ban Thương mại sửa đổi Nghị định thư này để đảm bảo sự phù hợp giữa các quy tắc xuất xứ áp dụng trong bối cảnh trao đổi ưu đãi giữa các nước ASEAN và Liên minh Châu Âu.
Điều 38
Điều khoản chuyển tiếp về hàng hóa đang vận chuyển và gửi kho
Các quy định của Hiệp định này có thể được áp dụng cho hàng hóa tuân thủ quy định của Nghị định thư này và vào thời điểm có hiệu lực của Hiệp định này đang được vận chuyển, đang tạm gửi kho tại các Bên, đang trong kho hải quan hoặc trong khu vực tự do với điều kiện đã nộp cho cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu giấy tờ chứng minh xuất xứ cấp sau, và nếu có yêu cầu, các tài liệu cho thấy rằng hàng hóa không bị thay đổi theo quy định tại Điều 13.
PHỤ LỤC I
GIỚI THIỆU CHÚ GIẢI DANH MỤC TRONG PHỤ LỤC II
Chú giải 1 – Giới thiệu chung
Danh mục quy định các điều kiện cần thiết cho tất cả các sản phẩm được xem là đã qua gia công hoặc xử lý đáng kể theo quy định tại Điều 5 của Nghị định thư này. Có bốn loại quy tắc tùy thuộc vào sản phẩm:
(a) sau khi gia công hoặc xử lý, hàm lượng nguyên liệu không có xuất xứ không vượt quá mức tối đa cho phép;
(b) sau khi gia công hoặc xử lý, nhóm HS 4 chữ số hoặc phân nhóm HS 6 chữ số của sản phẩm làm ra khác với nhóm HS 4 chữ số hoặc phân nhóm HS 6 chữ số tương ứng của nguyên liệu được sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp nêu tại điểm 3.3. khoản thứ 2, nhóm HS 4 chữ số hoặc phân nhóm HS 6 chữ số của sản phẩm làm ra có thể trùng với nhóm HS 4 chữ số hoặc phân nhóm HS 6 chữ số tương ứng của nguyên liệu được sử dụng;
(c) một quy trình gia công và xử lý cụ thể được thực hiện;
(d) việc gia công hoặc xử lý được thực hiện trên nguyên liệu có xuất xứ thuần túy.
Chú giải 2 - Cấu trúc của danh sách
2.1.
Hai cột đầu tiên trong danh mục mô tả sản phẩm thu được. Cột đầu tiên cho biết mã số của nhóm hoặc số chương sử dụng trong Hệ thống hài hoà và cột thứ hai cho biết mô tả hàng hóa được sử dụng trong hệ thống thuộc nhóm hoặc chương đó. Đối với mỗi mục trong hai cột đầu tiên, có một quy tắc được quy định trong cột 3. Trong một số trường hợp, các mục trong cột đầu tiên được bắt đầu bằng "ex", nghĩa là các quy tắc trong cột 3 chỉ áp dụng cho một phần của nhóm này như mô tả trong cột 2.
2.2.
Trường hợp một vài mã số nhóm được gom lại trong cột 1 hoặc một số chương được nêu và mô tả của sản phẩm trong cột 2 được nêu chung, các quy tắc liền kề trong cột 3 áp dụng cho tất cả sản phẩm thuộc các nhóm của chương này theo Hệ thống hài hòa hoặc bất kỳ nhóm nào được gom lại trong cột 1.
2.3.
Trường hợp có các quy tắc khác nhau trong danh mục áp dụng cho các sản phẩm khác nhau trong cùng một nhóm, mỗi dòng thụt vào có các mô tả của một phần của nhóm áp dụng các quy tắc liền kề ở cột 3.
2.4.
Trong trường hợp có hai quy tắc thay thế được quy định trong cột 3 cách nhau bằng "hoặc", thì nhà xuất khẩu có thể chọn một để sử dụng.
Ví dụ 3 – Ví dụ về cách áp dụng các quy tắc
3.1.
Điều 5 của Nghị định thư này liên quan đến các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất xứ được sử dụng để xuất các sản phẩm khác được áp dụng bất kể tiêu chuẩn xuất xứ có đạt được ở bên trong nhà máy nơi mà các sản phẩm này được sử dụng hoặc trong một nhà máy khác ở một Bên hay không.
3.2.
Căn cứ Điều 6, việc gia công hoặc xử lý được thực hiện phải vượt quá phạm vi các hoạt động trong danh sách nêu tại Điều này. Nếu không, hàng hoá không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan, ngay cả khi các điều kiện đặt ra trong danh mục dưới đây được đáp ứng.
Theo các quy định nêu tại điểm đầu tiên, các quy tắc trong danh mục đại diện cho hàm lượng gia công hoặc xử lý tối thiểu. Việc tiến hành gia công hoặc xử lý thêm cũng làm cho hàng hóa trở thành có xuất xứ mà không ảnh hưởng đến Điều 6 (xem điểm 3.2). Ngược lại, việc gia công hoặc xử lý ít hơn không thể làm hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất xứ.
3.3. Đối với quy tắc "Quá trình sản xuất từ ​​nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ, ngoại trừ của nhóm của sản phẩm", tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ thuộc các nhóm khác nhóm của sản phẩm đều được phép sử dụng (CTH).
Đối với quy tắc "Quá trình sản xuất xuất từ ​​nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ ", nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào (kể cả các nguyên liệu có cùng mô tả và nhóm với sản phẩm) đều được phép sử dụng.
3.4. Đối với quy tắc "Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả các nguyên liệu được sử dụng không vượt quá x% giá tại xưởng của sản phẩm", giá trị của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ phải được xem xét và tỷ lệ phần trăm giá trị tối đa của nguyên liệu không có xuất xứ không được vượt quá quy định tại Điều 5(3) [dung sai].
Nếu một quy tắc quy định rằng một nguyên liệu không có xuất xứ cụ thể được phép sử dụng thì được phép sử dụng các nguyên liệu vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất ra nguyên liệu cụ thể đó, và không được phép sử dụng các nguyên liệu là kết quả của việc chế biến nguyên liệu không có xuất xứ cụ thể đó.
Nếu một quy tắc quy định rằng một nguyên liệu không có xuất xứ cụ thể không được phép sử dụng thì được phép sử dụng các nguyên liệu vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất ra nguyên liệu không có xuất xứ cụ thể đó, và không được phép sử dụng các nguyên liệu là kết quả của việc chế biến nguyên liệu không có xuất xứ cụ thể đó.
Ví dụ: Khi quy tắc trong danh mục đối với Chương 19 đòi hỏi "nguyên liệu không có xuất xứ thuộc các nhóm từ 1101 đến 1108 không được vượt quá 20% khối lượng", việc sử dụng ngũ cốc không có xuất xứ thuộc Chương 10 (nguyên liệu ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất hàng hóa thuộc nhóm 1101 - 1108) không bị giới hạn ở 20% khối lượng.
3.6. Khi một quy tắc trong danh mục quy định rằng một sản phẩm có thể được sản xuất từ ​​nhiều nguyên liệu, có nghĩa là một hoặc nhiều nguyên liệu có thể được sử dụng. Không nhất thiết tất cả phải được sử dụng.
3.7. Khi một quy tắc trong danh mục quy định rằng một sản phẩm phải được sản xuất từ ​​một nguyên liệu cụ thể, điều kiện này không ngăn cấm việc sử dụng các nguyên liệu khác mà về bản chất không thể đáp ứng yêu cầu này.
Ví dụ: Sản phẩm sắt và thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã được sơn, đánh véc-ni hoặc phủ bằng plastic thuộc HS 7210 70. Quy tắc cụ thể theo sản phẩm cho 7210 là "Quá trình xuất từ thỏi đúc hoặc dạng thô khác hoặc nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7206 và 7207”. Quy tắc này không ngăn cấm việc sử dụng sơn không có xuất xứ và véc-ni (nhóm 3208) hoặc plastic (chương 39).
Chú giải 4 - Quy định chung về một số hàng hoá nông nghiệp 
4.1. hàng nông sản thuộc các Chương 6, 7, 8, 9, 10, 12 và nhóm 2401 được trồng hoặc thu hoạch trên lãnh thổ của một Bên được coi là có xuất xứ tại lãnh thổ của Bên đó, ngay cả nếu được trồng từ hạt, củ, gốc ghép, cành chiết, cành, chồi, hoặc các bộ phận sống khác của cây nhập khẩu từ một nước ngoài Hiệp định.
4.2. Trường hợp các quy tắc đối với sản phẩm trong các chương 1 - 24 có một số hạn chế về khối lượng, cần lưu ý rằng theo Điều 5(2) của Nghị định thư, những hạn chế về khối lượng chỉ áp dụng cho nguyên liệu không có xuất xứ. Vì vậy nguyên liệu có xuất xứ không dùng để tính toán những hạn chế về khối lượng. Ngoài ra, những hạn chế này được thể hiện theo những cách khác nhau. Cụ thể là:
• Quy tắc "khối lượng của nguyên liệu thuộc các chương/nhóm ...." nghĩa là khối lượng của từng loại nguyên liệu được nêu nên được tính và tổng khối lượng không vượt quá một tỷ lệ phần trăm tối đa.
Ví dụ: Quy tắc áp dụng cho Chương 19 quy định rằng khối lượng của nguyên liệu được sử dụng thuộc Chương 2, 3 và 16 không được vượt quá 20% khối lượng của sản phẩm cuối cùng. Nếu khối lượng của sản phẩm cuối cùng có chứa 12% nguyên liệu thuộc chương 3 và 10% nguyên liệu thuộc Chương 16 thì sản phẩm không đáp ứng quy tắc có xuất xứ của Chương 19 vì khối lượng kết hợp vượt quá 20%.
• Quy tắc "khối lượng của từng nguyên liệu thuộc chương/nhóm " nghĩa là khối lượng của từng nguyên liệu được đề cập không được vượt quá một tỷ lệ phần trăm tối đa, không liên quan đến khối lượng kết hợp của các nguyên liệu. 

Ví dụ: Quy tắc áp dụng đối với Chương 22 quy định rằng khối lượng riêng lẻ của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 không vượt quá 20% khối lượng của sản phẩm cuối cùng. Nếu khối lượng của sản phẩm cuối cùng có chứa 15% đường và 10% nguyên liệu của Chương 4 thì đáp ứng quy tắc có xuất xứ của Chương 22. Mỗi nguyên liệu riêng lẻ chiếm dưới 20%. Ngược lại, nếu khối lượng của sản phẩm cuối cùng có chứa 25% đường và 10% nguyên liệu của Chương 4 thì không đáp ứng quy tắc có xuất xứ.
• Quy tắc " khối lượng kết hợp của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 không được vượt quá một tỷ lệ phần trăm khối lượng của sản phẩm cuối cùng" có nghĩa là khối lượng của cả đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 phải đáp ứng từng giới hạn khối lượng của chúng và khối lượng kết hợp phải đáp ứng các hạn chế về tổng khối lượng. Một hạn chế về tổng khối lượng là một hạn chế bổ sung đối với hạn chế về khối lượng riêng lẻ.
Ví dụ: Các quy tắc đối với nhóm 17.04 quy định rằng khối lượng kết hợp của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 không vượt quá 50% khối lượng của sản phẩm cuối cùng. Những hạn chế đối với khối lượng của từng nguyên liệu thuộc chương 4 là 20% và đối với đường là 40%. Nếu khối lượng của sản phẩm cuối cùng có chứa 35% đường và 15% nguyên liệu Chương 4 thì đáp ứng quy tắc có xuất xứ của nhóm 17.04 về hạn chế khối lượng riêng lẻ và hạn chế về khối lượng kết hợp. Ngược lại, nếu khối lượng của sản phẩm cuối cùng chứa 35% đường và 20% nguyên liệu Chương 4 thì khối lượng kết hợp chiếm 55%. Trong trường hợp này hạn chế về khối lượng riêng lẻ được tuân thủ nhưng hạn chế về khối lượng kết hợp bị vượt qua và vì vậy không đáp ứng quy tắc có xuất xứ của nhóm 17.04.
Chú giải 5 - Thuật ngữ sử dụng đối với một số sản phẩm dệt may
5.1.
Thuật ngữ "xơ tự nhiên" được sử dụng trong danh mục để chỉ các loại sợi khác sợi nhân tạo hoặc sợi tổng hợp. Thuật ngữ này được giới hạn trong giai đoạn trước khi quay, bao gồm cả phế liệu, và bao gồm sợi đã được chải thô, chải kỹ hoặc gia công theo cách khác nhưng chưa kéo thành sợi, trừ trường hợp có quy định khác.
5.2.
Thuật ngữ "xơ tự nhiên" bao gồm lông đuôi và lông bờm ngựa thuộc nhóm 0511, lụa thuộc các nhóm 5002 và 5003, sợi len và lông động vật loại mịn hoặc thô của các nhóm từ 5101 đến 5105, sợi bông của các nhóm từ 5201 đến 5203, và các loại sợi thực vật khác thuộc các nhóm từ 5301 đến 5305.
5.3.
Các thuật ngữ "bột dệt", "nguyên liệu hóa học" và "nguyên liệu làm giấy" được sử dụng trong danh mục để mô tả các nguyên liệu không được thuộc các Chương từ 50 đến 63 có thể được sử dụng để sản xuất sợi nhân tạo, sợi tổng hợp, sợi giấy hoặc các loại sợi .
5.4.
Thuật ngữ "xơ staple nhân tạo" được sử dụng trong danh mục để chỉ tô (tow) filament nhân tạo hoặc tổng hợp, xơ staple nhân tạo hoặc phế liệu thuộc các nhóm từ 5501 đến 5507. 
Chú giải 6 - Dung sai áp dụng đối với các sản phẩm làm từ một hỗn hợp của các nguyên liệu dệt
6.1.
Trường hợp đối với một sản phẩm cụ thể trong danh mục có dẫn chiếu chú giải này, các điều kiện quy định trong cột 3 sẽ không được áp dụng cho bất kỳ loại nguyên liệu dệt cơ bản nào được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm này và chiếm không quá 10% tổng khối lượng của tất cả các nguyên liệu dệt cơ bản được sử dụng. (Xem thêm Chú giải 6.3 và 6.4).
6.2.
Tuy nhiên, dung sai nêu tại Chú giải 6.1 chỉ được áp dụng cho các sản phẩm hỗn hợp cấu thành từ hai nguyên liệu dệt cơ bản trở lên.
Sau đây là những nguyên liệu dệt cơ bản:
-    Lụa;
-    Len;
-    Lông động vật loại thô;
-    Lông động vật loại mịn;
-    Lông bờm hoặc đuôi ngựa;
-    Bông;
-    Nguyên liệu làm giấy và giấy;
-    Lanh;
-    Gai;
-    Đay và sợi lanh dệt khác;
-    Sisal và xơ dệt khác của chi Agave;
-    Dừa, chuối, gai và các loại sợi dệt gốc thực vật khác;
-    Sợi nhân tạo tổng hợp;
-    Sợi nhân tạo;
-    Sợi dẫn điện;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ polypropylene;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ polyester;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ polyamide;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ polyacrylonitrile;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ polyimide;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ polytetrafluoroethylene;
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ poly(phenylene sulphide);
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp từ poly(vinyl chloride);
-    Xơ staple nhân tạo tổng hợp khác;
-    Xơ staple nhân tạo từ viscose;
-    Xơ staple nhân tạo khác;
-    Sợi làm bằng polyurethane phân đoạn với phân đoạn linh hoạt của polyether, có hoặc không quấn bọc;
-    Sợi làm bằng polyurethane phân đoạn với phân đoạn linh hoạt của polyester, có hoặc không quấn bọc;
Các sản phẩm thuộc nhóm 5605 (sợi kim loại) có dải bao gồm một lõi lá nhôm hoặc của lõi màng nhựa có hoặc không tráng bột nhôm, có chiều rộng không quá 5 mm, kẹp bằng một chất kết dính trong suốt hoặc có màu giữa hai lớp màng nhựa;
-    Các sản phẩm khác thuộc nhóm 5605;
-    Sợi thủy tinh;
-    Sợi kim loại.
Ví dụ:
Một loại sợi thuộc nhóm 5205 làm từ sợi bông thuộc nhóm 5203 và xơ staple tổng hợp thuộc nhóm 5506 là sợi hỗn hợp. Vì vậy, xơ staple tổng hợp không có xuất xứ không đáp ứng các quy tắc xuất xứ có thể được sử dụng, với điều kiện tổng khối lượng không vượt quá 10% khối lượng của sợi.
Ví dụ:
Một loại vải len thuộc nhóm 5112 được làm từ len sợi thuộc nhóm 5107 và sợi staple tổng hợp nhóm 5509 là một loại vải pha trộn. Vỉ vậy, có thể sử dụng sợi tổng hợp hoặc sợi len, vốn không đáp ứng quy tắc xuất xứ, hoặc cả hai với điều kiện tổng khối lượng không vượt quá 10% khối lượng của vải .
Ví dụ:
Vải dệt chần sợi vòng thuộc nhóm 5802 được làm từ sợi bông thuộc nhóm 5205 và bông vải thuộc nhóm 5210 chỉ là sản phẩm hỗn hợp nếu vải bông chính là một loại vải hỗn hợp làm từ sợi thuộc hai nhóm riêng biệt, hoặc nếu bản thân sợi bông được sử dụng là sợi hỗn hợp.
Ví dụ:
Nếu vải dệt chần sợi vòng liên quan được làm từ sợi bông thuộc nhóm 5205 và vải tổng hợp thuộc nhóm 5407, thì sợi được sử dụng rõ ràng là hai loại nguyên liệu dệt cơ bản khác nhau và theo đó, vải dệt chần sợi vòng là sản phẩm hỗn hợp.
6.3.
Trong trường hợp sản phẩm có "sợi làm bằng polyurethane phân đoạn với phân đoạn linh hoạt của polyether, có hoặc không quấn bọc", dung sai là 20% đối với loại sợi này.
6.4.
Trong trường hợp các sản phẩm “có dải bao gồm một lõi lá nhôm hoặc của lõi màng nhựa có hoặc không tráng bột nhôm, có chiều rộng không quá 5 mm, kẹp bằng một chất kết dính trong suốt hoặc có màu giữa hai lớp màng nhựa” dung sai là 30% đối với dải.
Chú giải 7 - Dung sai khác áp dụng đối với một số sản phẩm dệt may
7.1.
Trường hợp trong danh mục có dẫn chiếu chú giải này, nguyên liệu dệt không đáp ứng quy tắc đặt ra trong danh mục ở cột 3 cho các sản phẩm có liên quan có thể được sử dụng, với điều kiện chúng thuộc một nhóm khác với nhóm của sản phẩm và giá trị của chúng không vượt quá 8% giá tại xưởng của sản phẩm.
7.2.
Không ảnh hưởng đến Chú giải 6.3, nguyên liệu không thuộc các Chương từ 50 đến 63 có thể được sử dụng tự do trong sản xuất các sản phẩm dệt, bất kể có chứa nguyên liệu dệt hay không.
Ví dụ:
Nếu một quy tắc trong danh mục quy định rằng sợi phải được sử dụng đối với một mặt hàng dệt may cụ thể (như quần dài), điều này không ngăn cấm việc sử dụng các mặt hàng kim loại, chẳng hạn như nút, vì nút không thuộc các Chương từ 50 đến 63. Vì cùng lý do, điều này không ngăn cấm việc sử dụng dây khóa kéo dù chúng thường chứa nguyên liệu dệt.
7.3.
Trường hợp áp dụng một tỷ lệ phần trăm, giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ không thuộc Chương từ 50 đến 63 phải được xem xét khi tính toán giá trị của nguyên liệu không có xuất xứ trong sản phẩm.
Note 8 - Định nghĩa của các quy trình cụ thể và thao tác đơn giản được thực hiện đối với một số sản phẩm của Chương 27
8.1.
Trong phạm vi một phần các nhóm 2707 và 2713, các "quy trình cụ thể" gồm:
(a) chưng cất chân không;
(b) tái chưng cất bằng một quá trình phân đoạn rất kỹ lưỡng; 

(c) đập vỡ;
(d) thay đổi hình dạng;
(e) chiết xuất bằng các dung môi chọn lọc;
(f) quy trình bao gồm tất cả các thao tác sau: xử lý bằng axit sulfuric đậm đặc, oleum hoặc anhydrit sunfuric; trung hòa với các chất kiềm; tẩy màu và tinh chế với đất hoạt tính tự nhiên, đất hoạt hóa, than hoạt tính hoặc bauxite;
(g) polyme hóa; 

(h) alkyl hóa;
(i) đồng phân hóa.
8.2.
Trong phạm vi một phần các nhóm 2710, 2711 và 2712, các "quy trình cụ thể" gồm:
(a) chưng cất chân không;
(b) tái chưng cất bằng một quá trình phân đoạn rất kỹ lưỡng; 

(c) đập vỡ;
(d) thay đổi hình dạng;
(e) chiết xuất bằng các dung môi chọn lọc;
(f) quy trình bao gồm tất cả các thao tác sau: xử lý bằng axit sulfuric đậm đặc, oleum hoặc anhydrit sunfuric; trung hòa với các chất kiềm; tẩy màu và tinh chế với đất hoạt tính tự nhiên, đất hoạt hóa, than hoạt tính hoặc bauxite;
(g) polyme hóa; 

(h) alkyl hóa;
(ij)  đồng phân hóa;
(k) đối với các loại dầu nặng chỉ thuộc một phần nhóm 2710, khử lưu huỳnh bằng hydro, làm giảm ít nhất 85% của hàm lượng lưu huỳnh của các sản phẩm được chế biến (phương pháp ASTM D 1266-59 T);
(l) đối với các sản phẩm chỉ thuộc nhóm 2710, khử parafin bằng một quy trình khác với quy trình lọc;
 (m) đối với các loại dầu nặng chỉ thuộc một phần nhóm 2710, xử lý bằng hydro ở áp suất trên 20 bar và nhiệt độ trên 250 ° C, có sử dụng các chất xúc tác, không phải nhằm tác động đến quá trình khử lưu huỳnh, khi hydro là một nhân tố tích cực trong phản ứng hóa học. Tuy nhiên việc xử lý thêm bằng hydro các loại dầu bôi trơn thuộc nhóm 2710 (ví dụ hydrofinishing hoặc tẩy màu) theo thứ tự để cải thiện màu sắc hoặc tính ổn định thì không được xem là một quy trình cụ thể;
(n) đối với các loại dầu nhiên liệu chỉ thuộc một phần nhóm 2710, chưng cất không khí với điều kiện ít hơn 30% các sản phẩm được chưng cất tính theo khối lượng (bao gồm lượng bị thất thoát) ở 300 °C theo phương pháp ASTM D 86;
(o) đối với các loại dầu nặng trừ dầu khí và dầu nhiên liệu chỉ thuộc một phần nhóm 2710, xử lý bằng cách xả điện tần số cao;
(p) đối với các sản phẩm thô (trừ dầu bôi trơn, ozokerite, sáp than non hoặc than bùn sáp, sáp parafin có hàm lượng dầu ít hơn 0.75%) chỉ thuộc nhóm 2712, quá trình khử dầu bởi bằng kết tinh phân đoạn.
8.3.
Trong phạm vi nhóm 2707 và 2713, các thao tác đơn giản chẳng hạn như làm sạch, gạn, khử muối, tách nước, lọc, tạo màu, đánh dấu, đạt được một hàm lượng lưu huỳnh sau khi pha trộn sản phẩm với các hàm lượng lưu huỳnh khác nhau, hoặc kết hợp của những thao tác này hoặc thao tác tương tự không làm cho sản phẩm trở thành có xuất xứ.]
PHỤ LỤC II
DANH MỤC GIA CÔNG HOẶC CHẾ BIẾN CẦN THIẾT TRÊN NGUYÊN VẬT LIỆU KHÔNG CÓ XUẤT XỨ ĐỂ SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN XUẤT XỨ
PHỤ LỤC III
NGUYÊN VẬT LIỆU NÊU Ở KHOẢN 2 ĐIỀU 3
	HS
	Mô tả

	030741
	Mực nang và mực ống sống, tươi hoặc ướp lạnh

	030751
	Bạch tuộc sống, tươi hoặc ướp lạnh


PHỤ LỤC IV
SẢN PHẨM NÊU Ở KHOẢN 2 ĐIỀU 3
	HS
	Mô tả

	160554
	Mực nang và mực ống đã chế biến hoặc bảo quản

	160555
	Bạch tuộc đã chế biến hoặc bảo quản


PHỤ LỤC V
SẢN PHẨM NÊU Ở KHOẢN 7 ĐIỀU 3
	HS
	Mô tả

	Chương 61
	Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc

	Chương 62
	Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc


PHỤ LỤC VIII
GIẢI THÍCH
1. Trong phạm vi Điều 1(p), "nhà xuất khẩu" không nhất thiết phải là người (người bán) phát hành hoá đơn bán hàng cho lô hàng (bên thứ ba lập hóa đơn). Người bán có thể ở trong lãnh thổ của một Bên ngoài Hiệp định.
2. Trong phạm vi Điều Article 4(1)(b) “thực vật và sản phẩm thực vật" bao gồm cây sống, hoa, trái cây, rau, rong biển và nấm.
3.  Theo mục đích của Điều 11, nguyên tắc kế toán tổng hợp nghĩa là sự đồng thuận hoặc hỗ trợ về thẩm quyền đáng kể được công nhận trong lãnh thổ của một Bên liên quan đến việc ghi nhận các khoản thu, chi phí, tài sản và nợ phải trả; công bố thông tin; và chuẩn bị các báo cáo tài chính. Các tiêu chuẩn này có thể bao gồm các hướng dẫn áp dụng chung cũng như các tiêu chuẩn, thông lệ và thủ tục. 

4. Trong phạm vi Điều 13(4), "trong trường hợp nghi ngờ" nghĩa là Bên nhập khẩu muốn xác định các trường hợp mà người khai được yêu cầu cung cấp bằng chứng về sự tuân thủ Điều 13 nhưng không thường yêu cầu cung cấp bằng chứng đó.
5. Trong phạm vi Điều 17(1) "bằng văn bản" bao gồm cả đơn xin thực hiện bằng phương tiện điện tử.
6. Trong phạm vi của Điều 17 (3), " trình tất cả các tài liệu thích hợp bất cứ lúc nào theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu" bao gồm cả tình huống trong đó các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp một cách có hệ thống tất cả tài liệu bổ trợ cũng như tình huống trong đó các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp các tài liệu bổ trợ.
7. Trong phạm vi Điều 21(3), “một tài liệu thương mại khác" có thể là một phiếu giao hàng, một hóa đơn pro-forma hoặc packing list được gửi kèm. Một chứng từ vận tải, chẳng hạn như vận đơn hoặc Airway Bill, không phải tài liệu thương mại. Không cho phép tờ khai xuất xứ trên một mẫu độc lập. Tờ khai xuất xứ có thể nằm trên một tờ giấy riêng biệt của tài liệu thương mại nếu tờ giấy đó là một phần rõ ràng của tài liệu này.
8. Liên quan đến việc áp dụng Điều 32, cơ quan hải quan của nước xuất khẩu cần thông báo cho các cơ quan nhập khẩu về việc tiếp nhận yêu cầu xác minh dưới mọi hình thức, bao gồm cả hình thức điện tử. Các cơ quan hải quan cũng cần thông báo cho các cơ quan yêu cầu trong trường hợp họ cần nhiều thời gian hơn mười tháng để ​​tiến hành xác minh và trả lời.
9. Liên quan đến việc áp dụng Điều 32(6), các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải kiểm tra với các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu xem họ thực sự nhận được yêu cầu hay chưa trước khi từ chối cho hưởng ưu đãi.
TUYÊN BỐ CHUNG
về Công quốc Andorra
1.   Sản phẩm có xuất xứ từ Công quốc Andorra thuộc Chương 25 - 97 của Hệ thống hài hoà phải được Việt Nam chấp nhận là có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu theo quy định tại Hiệp định này.
2. Nghị định thư về "định nghĩa của các sản phẩm có xuất xứ và phương pháp hợp tác hành chính” được áp dụng với những sửa đổi nhằm xác định việc các sản phẩm nói trên đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không.
TUYÊN BỐ CHUNG
về Cộng Hòa San Marino
1.   Sản phẩm có xuất xứ từ Cộng Hòa San Marino phải được Việt Nam chấp nhận là có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu theo quy định tại Hiệp định này.
2. Nghị định thư về "định nghĩa của các sản phẩm có xuất xứ và phương pháp hợp tác hành chính” được áp dụng với những sửa đổi nhằm xác định việc các sản phẩm nói trên đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không.
TUYÊN BỐ CHUNG
về sửa đổi các quy tắc xuất xứ trong Nghị định thư liên quan đến “định nghĩa về sản phẩm có xuất xứ và phương pháp hợp tác hành chính”
1. Các Bên đồng ý rà soát các quy tắc xuất xứ trong Nghị định thư này liên quan đến định nghĩa sản phẩm có xuất xứ và phương pháp hợp tác hành chính, và thảo luận về những sửa đổi cần thiết theo yêu cầu của một trong các Bên.
2. Phụ lục từ II đến IV của Nghị định thư về "định nghĩa về sản phẩm có xuất xứ và phương pháp hợp tác hành chính” sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi định kỳ của Hệ thống hài hoà.
DANH MỤC CÔNG VIỆC HOẶC TIẾN TRÌNH CẦN THỰC HIỆN TRÊN NGUYÊN LIỆU KHÔNG CÓ XUẤT XỨ ĐỂ TRỞ THÀNH CÓ XUẤT XỨ

	Nhóm HS
	Mô tả sản phẩm
	Công việc hoặc quá trình cần thực hiện trên nguyên liệu không có xuất xứ để trở thành có xuất xứ

	(1)
	(2)
	(3)

	Chương 1
	Động vật sống
	Tất cả động vật thuộc Chương 1 đều có xuất xứ thuần túy

	Chương 2
	Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần Chương 3
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, trừ:
	Toàn bộ cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống đều có xuất xứ thuần túy

	0304
	Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 3 đều có xuất xứ thuần túy

	0305
	Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 3 đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần 0306
	Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 3 đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần 0307
	Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 3 đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần 0308
	Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thủy sinh trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 3 đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần Chương 4
	Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
	Quá trình sản xuất trong đó:

- toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 4 đều có xuất xứ thuần túy; và

- khối lượng đường sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	0409
	Mật ong tự nhiên
	Quá trình sản xuất trong đó mật ong tự nhiên được sử dụng có xuất xứ thuần túy

	Một phần Chương 5
	Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khác, trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	ex 0511 91
	Trứng cá và bọc trứng cá không ăn được
	Tất cả trứng và bọc trứng đều có xuất xứ thuần túy



	Chương 6
	Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 6 đều có xuất xứ thuần túy

	Chương 7
	Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 7 đều có xuất xứ thuần túy

	Chương 8
	Quả và quả hạch (nut) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa
	Quá trình sản xuất trong đó:

- Tất cả quả, quả hạch, và vỏ quả thuộc họ cam thuộc Chương 8 đều có xuất xứ thuần túy,

và

- khối lượng đường sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Chương 9
	Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Chương 10
	Ngũ cốc
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 10 đều có xuất xứ thuần túy

	Chương 11
	Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 10 và 11,  nhóm 0701, 071410 và 2303, và phân hóm 0710 10 đều có xuất xứ thuần túy 

	Chương 12
	Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Chương 13
	Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trong đó khối lượng đường sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Chương 14
	Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Một phần Chương 15
	Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ phân nhóm nào, trừ phân nhóm của sản phẩm

	1509 và 1510
	Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu rau củ được sử dụng đều có xuất xứ thuần túy

	1516 và 1517
	Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm.
Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	152000
	Glycerin
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Chương 16
	Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 2, 3 và 16 đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần Chương 17
	Đường và các loại kẹo đường; trừ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	1702
	Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó khối lượng nguyên liệu thuộc các phân nhóm 1101 đến 1108, 1701 và 1703  không quá 30% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	1704
	Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao.
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó:

- khối lượng riêng lẻ của từng nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng, và

- khối lượng riêng lẻ của đường được sử dụng không quá 40% khối lượng sản phẩm cuối cùng và

- tổng khối lượng của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 50% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Chương 18
	Ca cao và các chế phẩm từ ca cao
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó:

- khối lượng riêng lẻ của đường và từng nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 40% khối lượng sản phẩm cuối cùng, và

- tổng khối lượng của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 60% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Chương 19
	Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó:

- khối lượng của tất cả nguyên liệu thuộc Chương 2, 3 và 16 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng, và

- khối lượng của nguyên liệu thuộc nhóm 1006 và từ 1101 đến 1108 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng, và

- khối lượng riêng lẻ của từng nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng, và

- khối lượng riêng lẻ của đường được sử dụng không quá 40% khối lượng sản phẩm cuối cùng và

- tổng khối lượng của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 50% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Một phần Chương 20
	Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nut) hoặc các phần khác của cây
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó khối lượng đường được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	2002 và 2003
	Cà chua, nấm và nấm cục đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic
	Quá trình sản xuất trong đó toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 7 đều có xuất xứ thuần túy

	Một phần Chương 21
	Các chế phẩm ăn được khác; trừ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó:

- khối lượng riêng lẻ của từng nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng,

- khối lượng riêng lẻ của đường được sử dụng không quá 40% khối lượng sản phẩm cuối cùng và

- tổng khối lượng của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 50% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	2103
	Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.
	

	
	-   Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, mù tạt dạng bột mịn hoặc bột thô hoặc mù tạt đã chế biến có thể được sử dụng

	
	- Bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Chương 22
	Đồ uống, rượu và giấm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 2207 và 2208, trong đó:

- toàn bộ nguyên liệu thuộc phân nhóm 0806 10, 2009 61, 2009 69 đều có xuất xứ thuần túy, và

- khối lượng riêng lẻ của đường và từng nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Một phần Chương 23
	Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	2302 và một phần 2303
	Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó khối lượng nguyên liệu thuộc Chương 10 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	2309
	Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó:

- toàn bộ nguyên liệu thuộc Chương 2 và 3 đều có xuất xứ thuần túy, và

- nguyên liệu thuộc Chương 10 và 11 và các phân hóm 2302 và 2303 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng, và

- khối lượng riêng lẻ của từng nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 20% khối lượng sản phẩm cuối cùng,

- khối lượng riêng lẻ của đường được sử dụng không quá 40% khối lượng sản phẩm cuối cùng và

- tổng khối lượng của đường và các nguyên liệu thuộc Chương 4 được sử dụng không quá 50% khối lượng sản phẩm cuối cùng

	Một phần Chương 24
	Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trong đó khối lượng nguyên liệu thuộc Chương 24 được sử dụng không quá 30% tổng khối lượng nguyên liệu thuộc Chương 24 được sử dụng

	2401
	Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.
	Toàn bộ lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá thuộc Chương 24 có xuất xứ thuần túy

	Một phần 2402
	Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá hoặc các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm của thuốc lá thuộc phân nhóm 240319, trong đó ít nhất 10% khối lượng của tất cả nguyên liệu thuốc Chương 24 là lá thuốc lá chưa chế biến hoặc phế liệu lá thuốc lá thuộc nhóm 2401

	Một phần Chương 25
	Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần 2519
	Magiê carbonat tự nhiên (magiesite) đã nghiền, trong thùng kín, và magiê ô xít , tinh khiết hoặc không tinh khiết, trừ magiê ô xít nấu chảy hoặc nung trơ (thiêu kết)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, magiê carbonat tự nhiên có thể được sử dụng

	Chương 26
	Quặng, xỉ và tro
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Một phần Chương 27
	Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất, trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần 2707
	Dầu trong đó khối lượng cấu tử thơm lớn hơn khối lượng cấu tử không thơm, là loại dầu tương tự với các loại dầu khoáng sản thu được bằng cách chưng cất nhựa than đá ở nhiệt độ cao, trong đó hơn 65% thể tích chưng cất ở nhiệt độ lên đến 250°C (kể cả hỗn hợp xăng và benzole), để sử dụng cho phát điện hoặc sưởi ấm
	Các quá trình lọc và/hoặc một hoặc nhiều quá trình cụ thể 1
hoặc

Các quá trình trong đó toàn bộ nguyên liệu được sử dụng thuộc cùng một nhóm khác nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	2710
	Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.
	Các quá trình lọc và/hoặc một hoặc nhiều quá trình cụ thể 2
hoặc

Các quá trình trong đó toàn bộ nguyên liệu được sử dụng thuộc cùng một nhóm khác nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	2711
	Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác
	Các quá trình lọc và/hoặc một hoặc nhiều quá trình cụ thể 2

hoặc

Các quá trình trong đó toàn bộ nguyên liệu được sử dụng thuộc cùng một nhóm khác nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	2712
	Vazơlin (petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác, và sản phẩm tương tự thu được từ qui trình tổng hợp hay qui trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu
	Các quá trình lọc và/hoặc một hoặc nhiều quá trình cụ thể 2

hoặc

Các quá trình trong đó toàn bộ nguyên liệu được sử dụng thuộc cùng một nhóm khác nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	2713
	Cốc dầu mỏ, bi-tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum
	Các quá trình lọc và/hoặc một hoặc nhiều quá trình cụ thể 1

hoặc

Các quá trình trong đó toàn bộ nguyên liệu được sử dụng thuộc cùng một nhóm khác nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 28
	Hoá chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 29
	Hóa chất hữu cơ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 30
	Dược phẩm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	3004
	Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 31
	Phân bón
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 32
	Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; ta nanh và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và véc ni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 33
	Tinh dầu và các chất tựa nhựa; nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 34
	Xà phòng, các chất  hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp đã được chế biến, các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch, nến và các sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu, sáp dùng trong nha khoa và các chế phẩm dùng trong nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao, trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần 3404
	Sáp nhân tạo và sáp chế biến:

- Có cơ sở sáp dầu mỏ, sáp thu được từ khoáng bitum, sáp than cám, sáp scale
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Một phần Chương 35
	Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzym
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.

	3505
	Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo dựa trên tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, trong đó giá trị tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	3506
	Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 36
	Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các chế phẩm dễ cháy khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 37
	Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 38
	Các sản phẩm hóa chất khác; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	3824 60
	Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44
	Quá trình sản xuất từ các nguyên liệu thuộc một nhóm bất kỳ, trừ nhóm của sản phẩm và phân nhóm 2905.44. Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một phân nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 39
	Plastic và các sản phẩm bằng plastic
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các nguyên liệu thuộc cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 20% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 40
	Cao su và các sản phẩm bằng cao su; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	4012
	Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su:
	

	
	- Lốp loại bơm hơi đã đắp lại; đặc hoặc nửa đặc, bằng cao su:
	Đắp lại lốp đã qua sử dụng

	
	- Loại khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ các nhóm 4011 và 4012

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 41
	Da sống (trừ da lông) và da thuộc; trừ
	

	4104 đến 4106
	Da thuộc hoặc da mộc, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm
	Tái thuộc da đã thuộc hoặc xử lý trước khi thuộc, thuộc các phân nhóm 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 or 4106 91, hoặc

Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	4107, 4112, 4113
	Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, nguyên liệu thuộc các phân nhóm 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 và 4106 92 có thể được sử dụng trong tái thuộc da thuộc hoặc da mộc khô

	Chương 42
	Các sản phẩm bằng da thuộc; yên cương và bộ yên cương; các mặt hàng du lịch, túi xách và các loại đồ chứa tương tự; các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ ruột con tằm)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 43
	Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	4302
	Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác), đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.03
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	4303
	Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Một phần Chương 44
	Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần 4407
	Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm
	Bào, chà nhám, hoặc ghép nối đầu

	Một phần 4408
	Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán, có độ dày không quá 6 mm, đã ghép, và gỗ khác đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, có độ dày không quá 6 mm, đã bào, chà nhám, hoặc nối đầu
	Ghép, bào, chà nhám, hoặc ghép nối đầu

	Một phần   4410   đến   một phần 4413
	Gỗ ghép và đúc, bao gồm ốp chân tường đúc và bảng đúc khác
	Ghép hoặc đúc

	Một phần 4415
	Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ
	Quá trình sản xuất từ các tấm chưa cắt

	Một phần 4418
	- Đồ mộc dùng trong xây dựng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, panel gỗ có lõi xốp và ván lợp đã lắp ghép có thể được sử dụng

	
	- Ghép hoặc đúc
	Ghép hoặc đúc

	Một phần 4421
	Gỗ làm diêm, móc gỗ hoặc ghim gỗ dùng cho giầy dép
	Quá trình sản xuất từ gỗ thuộc nhóm bất kỳ trừ gỗ đã kéo thuộc nhóm 4409

	Chương 45
	Lie và các sản phẩm bằng lie
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 46
	Sản phẩm làm từ rơm, cỏ giấy hoặc từ các loại vật liệu tết bện khác; các sản phẩm bằng liễu gai và song mây
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 47
	Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 48
	Giấy và  bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 49
	Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 50
	Tơ tằm; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Một phần 5003
	Tơ tằm phế phẩm (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế), chải thô hoặc chải kỹ
	Chải thô hoặc chải kỹ phế liệu tơ tằm

	5004 đến một phần 5006
	Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế liệu tơ tằm
	Kéo sợi tự nhiên hoặc đùn sợi nhân tạo kết hợp với quay hoặc xoắn sợi 3

	5007
	Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo kết hợp với xoắn sợi, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc

Nhuộm sợi kết hợp với dệt hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	Một phần Chương 51
	Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	5106 đến 5110
	Sợi len từ lông cừu, lông động vật hoặc lông đuôi hoặc bờm ngựa loại thô hoặc mịn
	Kéo sợi tự nhiên hoặc đùn sợi nhân tạo kết hợp với quay sợi 3

	5111 đến 5113
	Vải thoi từ lông cừu, lông động vật hoặc lông đuôi hoặc bờm ngựa loại thô hoặc mịn:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc nhuộm sợi kết hợp với dệt hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	Một phần Chương 52
	Bông; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	5204 đến 5207
	Sợi và chỉ bông
	Kéo sợi tự nhiên hoặc đùn sợi nhân tạo kết hợp với quay sợi 3

	5208 đến 5212
	Vải dệt thoi từ bông:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng hoặc

Nhuộm sợi kết hợp với dệt hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	Một phần Chương 53
	Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	5306 đến 5308
	Sợi từ sơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy
	Kéo sợi tự nhiên hoặc đùn sợi nhân tạo kết hợp với quay sợi 3

	5309 đến 5311
	Vải dệt thoi từ xơ dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng hoặc

Nhuộm sợi kết hợp với dệt hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	5401 đến 5406
	Sợi, monofilament và chỉ từ filament nhân tạo
	Đùn sợi nhân tạo kết hợp quay sợi hoặc quay sợi nhân tự nhiên 3

	5407 và 5408
	Vải dệt thoi bằng sợi filament nhân tạo:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng hoặc

Xoắn hoặc tạo vân kết hợp với dệt, với điều kiện giá trị của sợi chưa xoắn hoặc chưa tạo vân được sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	5501 đến 5507
	Xơ staple nhân tạo
	Đùn xơ staple nhân tạo

	5508 đến 5511
	Sợi và chỉ khâu từ xơ staple nhân tạo
	Quay sợi tự nhiên hoặc đùn sợi nhân tạo kết hợp với quay sợi 3

	5512 đến 5516
	Vải dệt thoi bằng xơ staple nhân tạo:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng hoặc

Nhuộm sợi kết hợp với dệt hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	Một phần Chương 56
	Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, chão bện (cordage), thừng và cáp và các sản phẩm của chúng; trừ:
	Đùn xơ nhân tạo kết hợp với quay sợi hoặc quay xơ tự nhiên

hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm hoặc in 3

	5602
	Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp:
	

	
	- Phớt, nỉ xuyên kim

- Other
	Đùn xơ nhân tạo kết hợp với định hình vải. Tuy nhiên:

— polypropylene filament thuộc nhóm 5402,

— polypropylene fibres thuộc nhóm 5503 hoặc 5506, hoặc

— tô (tow) polypropylene filament thuộc nhóm 5501 có sợi filament đơn hoặc xơ nhỏ hơn 9 decitex có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm hoặc 
Định hình vải trong trường hợp phớt làm từ xơ tự nhiên 3
Đùn xơ nhân tạo kết hợp với định hình vải, hoặc

Định hình vải trong trường hợp phớt làm từ xơ tự nhiên 3

	5603
	Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp.
	Đùn xơ nhân tạo hoặc sử dụng xơ tự nhiên kết hợp với kỹ thuật không dệt bao gồm thêu xù

	5604
	Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic
	

	
	- Chỉ cao su và sợi cao su, bọc bằng vật liệu dệt
	Quá trình sản xuất từ chỉ cao su và sợi cao su, không bọc bằng vật liệu dệt

	
	- Loại khác
	Đùn sợi nhân tạo kết hợp quay sợi hoặc quay sợi nhân tự nhiên 3

	5605
	Sợi trộn kim loại, có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt, hoặc dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại
	Đùn xơ nhân tạo kết hợp quay xơ hoặc quay xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo 3

	5606
	Sợi cuốn bọc, và dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng
	Đùn xơ nhân tạo kết hợp quay xơ hoặc quay xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo hoặc

Quay sợi kết hợp với cấy nhung

hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm 3

	Chương 57
	Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

hoặc

Quá trình sản xuất từ sợi dừa hoặc sợi sisal hoặc sợi đay hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm hoặc in hoặc

Chần kết hợp với nhuộm hoặc in

Đùn xơ nhân tạo kết hợp với kỹ thuật không dệt bao gồm thêu xù 3
Tuy nhiên:

— polypropylene filament thuộc nhóm 5402,

— polypropylene fibres thuộc nhóm 5503 hoặc 5506, hoặc

— tô (tow) polypropylene filament thuộc nhóm 5501 có sợi filament đơn hoặc xơ nhỏ hơn 9 decitex có thể được sử dụng với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

Sợi đay có thể được sử dụng làm nền

	Một phần Chương 58
	Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm trang trí; hàng trang trí; hàng thêu; trừ:
	Kéo sợi tự nhiên và/hoặc sợi staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc cấy nhung hoặc tráng hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm hoặc in hoặc

Nhuộm sợi kết hợp với dệt hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	5805
	Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais và các kiểu tương tự, và các loại thảm trang trí thêu tay (ví dụ, thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), đã hoặc chưa hoàn thiện
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	5810
	Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	5901
	Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để bọc ngoài bìa sách hoặc loại tương tự; vải can; vải bạt đã xử lý để vẽ; vải hồ cứng và các loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm cốt mũ
	Dệt kết hợp với nhuộm hoặc cấy nhung hoặc tráng 

hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm hoặc in

	5902
	Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vit-cô
	

	
	- Có chứa không qua 90% vật liệu dệt tính theo khối lượng
	Dệt

	
	- Loại khác
	Đùn xơ nhân tạo kết hợp với dệt

	5903
	Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02
	Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng

hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm

	5904
	Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các loại trải sàn có một lớp tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt thành hình
	Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng 3

	5905
	Các loại vải dệt phủ tường:
	

	
	- Đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với cao su, plastic, hoặc các vật liệu khác
	Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng

	
	- Loại khác
	Kéo xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc phủ hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	5906
	Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02:
	

	
	- Vải dệt kim hoặc vải móc
	Kéo xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt kim

hoặc

Dệt kim kết hợp với nhuộm hoặc tráng hoặc

Nhuộm chỉ từ xơ tự nhiên kết hợp với dệt kim 3

	
	- Các loại vải làm từ sợi filament tổng hợp có chứa không qua 90% vật liệu dệt tính theo khối lượng
	Đùn xơ nhân tạo kết hợp với dệt

	
	- Loại khác
	Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng

hoặc

Nhuộm chỉ từ xơ tự nhiên kết hợp với dệt

	5907
	Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng cách khác; bạt đã vẽ làm phông màn cho sân khấu, phông trường quay hoặc loại tương tự
	Dệt kết hợp với nhuộm hoặc cấy nhung hoặc phủ 

hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm hoặc in hoặc

In kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm

	5908
	Các loại bấc dệt thoi, kết, tết hoặc dệt kim, dùng cho đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc loại tương tự; mạng đèn măng xông và các loại vải dệt kim hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, đã hoặc chưa ngâm tẩm
	

	
	- Mạng đèn măng xông, đã tẩm
	Quá trình sản xuất từ vải mạng đèn dệt kim dạng ống

	
	- Loại khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	5909 đến 5911
	Các mặt hàng dệt may phù hợp dùng trong công nghiệp:
	

	
	-  Dĩa hoặc vòng đánh bóng trừ phớt thuộc nhóm 5911
	Dệt

	
	-  Vải dệt thoi,  loại thường dùng trong sản xuất giấy hoặc kỹ, có hoặc không có phớt, có hoặc không có tẩm hoặc tráng, dạng ống hoặc liên tục với một hoặc nhiều sợi dọc và/hoặc viền, hoặc dệt phẳng với nhiều sợi dọc và/hoặc viền 
	Đùn xơ nhân tạo hoặc quay xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo, mỗi trường hợp đều kết hợp với dệt hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng

Chỉ các loại xơ sau được dùng:

– – sợi dừa

– – sợi từ polytetrafluoroethylene4,

– – sợi từ polyamide, tráng tẩm hoặc phủ nhựa phenolic,

–   –   sợ từ xơ dệt tổng hợp của polyamide thơm,   có từ tổng hợp m- phenylenediamine và axit isophthalic,

– – monofil của polytetrafluoroethylene4,

– – sợi từ xơ dệt tổng hợp của poly(p-phenylene terephthalamide),

– – sợi thủy tinh phủ nhựa phenol và sợi acrylic 4,

– – copolyester monofilaments của một polyester và nhựa của axit terephthalic và 1,4- cyclohexanediethanol và axit isophthalic 

	
	- Loại khác
	Đùn sợi filament nhân tạo hoặc quay xơ staple nhân tạo hoặc tự nhiên kết hợp với dệt 3
hoặc

Dệt kết hợp với nhuộm hoặc tráng

	Chương 60
	Vải dệt kim hoặc vải móc
	Kéo xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt kim

hoặc

Dệt kim kết hợp với nhuộm hoặc cấy nhung hoặc tráng hoặc

Cấy nhung kết hợp với nhuộm hoặc in hoặc

Nhuộm chỉ từ xơ tự nhiên kết hợp với dệt kim hoặc

Xoắn hoặc tạo vân kết hợp với dệt kim, với điều kiện giá trị của sợi chưa xoắn hoặc chưa tạo vân được sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3

	Chương 61
	Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc
	

	
	-   Có từ việc khâu hoặc ráp các mảnh vải dệt kim hoặc vải móc đã được cắt thành hình hoặc tạo hình sẵn
	Dệt kim và chuẩn bị (bao gồm cắt) 3 5 

Kéo xơ staple nhân tạo và/hoặc tự nhiên hoặc đùn chỉ filament nhân tạo, mỗi trường hợp đều có kết hợp với dệt kim (để tạo hình sản phẩm)

hoặc

Nhuộm chỉ từ xơ tự nhiên kết hợp với dệt kim (để tạo hình sản phẩm) 3


	Một phần Chương 62
	Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc; trừ:
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Chuẩn bị trước khi in kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3 5

	Một phần 6202, một phần 6204, một phần 6206, một phần 6209 và một phần 6211
	Quần áo cho phụ nữ, bé gái, và em bé và phụ kiện quần áo cho em bé, đã thêu
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Quá trình sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện giá trị của vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm 5

	Một phần 6210         và một phần 6216
	Thiết bị chống cháy từ vải phủ lá polyester nhôm hóa
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Quá trình tráng với điều kiện giá trị của vải chưa tráng được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm có kết hợp chuẩn bị (bao gồm cắt) 5

	6213 và 6214
	Khăn tay, Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự:
	

	
	- Đã thêu
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Quá trình sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện giá trị của vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Chuẩn bị trước khi in kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn được sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3 5

	
	- Loại khác
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Chuẩn bị trước khi in kết hợp với ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc hoàn thiện (như cọ rửa, tẩy trắng, ngâm kiềm, đặt nhiệt, đẩy, cán, chống có rút, hoàn thiện vĩnh viễn, thổi, ngâm tẩm, vá và gỡ nút), với điều kiện là giá trị của vải trơn dc sử dụng không vượt quá 47.5% giá tại xưởng của sản phẩm 3 5

	6217
	Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12:
	

	
	- Đã thêu
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Quá trình sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện giá trị của vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm 5

	
	- Thiết bị chống cháy từ vải phủ lá polyester nhôm hóa
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Quá trình tráng với điều kiện giá trị của vải chưa tráng được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm có kết hợp chuẩn bị (bao gồm cắt) 5

	
	- Lót bên trong cho cổ áo và cổ tay áo, mảnh rời
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm, và trong đó giá trị tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

	
	- Loại khác
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt) 5

	Một phần Chương 63
	Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt và các loại hàng dệt đã qua sử dụng khác; vải vụn; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	6301 đến 6304
	Chăn và chăn du lịch, khăn trải giường...; màn che...; các sản phẩm trang trí nội thất khác:
	

	
	- Từ phớt, từ vải không dệt
	Đùn xơ nhân tạo sử dụng xơ tự nhiên, mỗi trường hợp đều kết hợp với quá trình không dệt bao gồm thêu xù và chuẩn bị (bao gồm cắt) 3

	
	- Loại khác:
	

	
	-- Đã thêu
	Dệt hoặc dệt kim kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

hoặc

Quá trình sản xuất từ vải chưa thêu (trừ vải đã dệt kim hoặc móc), với điều kiện giá trị của vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm 5 6

	
	-- Loại khác
	Dệt hoặc dệt kim kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt)

	6305
	Bao và túi, loại dùng để đóng gói hàng
	Đùn xơ nhân tạo hoặc quay xơ tự nhiên và/hoặc xơ staple nhân tạo kết hợp với dệt hoặc dệt kim hoặc chuẩn bị (bao gồm cắt) 3

	6306
	Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che nắng; tăng (lều); buồm cho tàu thuyền, ván lướt hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng cho cắm trại:
	

	
	- Từ vải không dệt
	Đùn xơ nhân tạo hoặc sử dụng xơ tự nhiên, mỗi trường hợp đều kết hợp với kỹ thuật không dệt bao gồm thêu xù

	
	- Loại khác
	Dệt kết hợp với chuẩn bị (bao gồm cắt) 3
hoặc

Quá trình tráng với điều kiện giá trị của vải chưa tráng được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm có kết hợp chuẩn bị (bao gồm cắt) 5

	6307
	Các mặt hàng đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu cắt may
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

	6308
	Bộ vải bao gồm vải dệt thoi và chỉ, có hoặc không có phụ kiện, dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ
	Mỗi món trong bộ phải thỏa mãn quy định áp dụng đối với món đó nếu nó không có trong bộ. Tuy nhiên, các mặt hàng không có xuấtt xứ có thể được đưa vào với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 15% giá tại xưởng của bộ

	Một phần Chương 64
	Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ mũ giày gắn vào đế trong hoặc đế khác thuộc nhóm 6406

	6406
	Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũ giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, đệm gót chân và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Chương 65
	Mũ và các vật đội đầu khác và các bộ phận của chúng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Chương 66
	Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 67
	Lông vũ và lông tơ chế biến, các sản phẩm bằng lông vũ hoặc lông tơ; hoa nhân tạo; các sản phẩm làm từ tóc người
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Một phần Chương 68
	Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự, trừ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	ex 6803
	Các sản phẩm làm bằng đá phiến hoặc làm bằng đá phiến kết khối 
	Quá trình sản xuất từ đá phiến đã gia công

	Một phần 6812
	Các sản phẩm làm bằng amiăng; các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc thành phần chính là amiăng và magie carbonat
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Một phần 6814
	Các sản phẩm làm từ mica, kể cả mica đã được liên kết khối hoặc tái chế, có hoặc không có lớp nền bằng giấy, bìa hoặc các vật liệu khác
	Quá trình sản xuất từ mica đã gia công (kể cả  mica đã được liên kết khối hoặc tái chế)

	Chương 69
	Đồ gốm, sứ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 70
	Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh; trừ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	7010
	Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống đựng thuốc tiêm và các loại đồ chứa khác, bằng thủy tinh, dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; lọ, bình bảo quản bằng thủy tinh; nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác, bằng thủy tinh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình cắt sản phẩm thủy tinh với điều kiện tổng giá trị của thủy tinh chưa cắt được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	7013
	Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình cắt sản phẩm thủy tinh với điều kiện tổng giá trị của thủy tinh chưa cắt được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Trang trí thủ công (trừ in lụa) sản phẩm thủy tinh được thổi thủ công với điều kiện tổng giá trị của sản phẩm thủy tinh dc thổi thủ công được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	7019
	Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 71
	Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc đá bán quý, kim loại quý, kim loại được dát phủ kim loại quý, và các sản phẩm của chúng; đồ trang sức làm bằng chất liệu khác; tiền kim loại, trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	7106,  7108  và 7110
	Kim loại quý:
	

	
	- Chưa gia công
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ các nhóm 7106, 7108 và 7110 

hoặc

Quy trình tách hóa học, nhiệt, hoặc điện giải của kim loại quý thuộc nhóm 7106, 7108 hoặc 7110 

hoặc

Nấu chảy và/hoặc tạo hợp kim của kim loại quý thuộc nhóm 7106, 7108 hoặc 7110 với nhau hoặc với kim loại cơ bản

	
	- Ở dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột
	Quá trình sản xuất từ kim loại quý chưa gia công

	7117
	Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất từ các bộ phận kim loại cơ bản, không mạ hoặc phủ kim loại quý, với điều kiện giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 72
	Sắt và thép; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	7207
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm 7201, 7202, 7203, 7204 hoặc 7205

	7208 đến 7214
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, dạng thanh và que
	Quá trình sản xuất từ thỏi hoặc các dạng chủ yếu khác hoặc nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7206 hoặc 7207

	7215 và 7216
	Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que khác

Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 7206 và 7207 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	7217
	Dây của sắt hoặc thép không hợp kim
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7207

	7218 91 và 7218 99
	Bán thành phẩm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 hoặc phân nhóm 7218 10

	7219 đến 7222
	Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, dạng thanh và que, dạng góc, khuôn, hình
	Quá trình sản xuất từ thỏi hoặc các dạng chủ yếu khác hoặc nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7218

	7223
	Dây thép không gỉ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7218

	7224 90
	Bán thành phẩm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 hoặc phân nhóm 7224 10

	7225 đến 7228
	Thép hợp kim khác được cán phẳng, các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều; các dạng góc, khuôn và hình; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim
	Quá trình sản xuất từ thỏi hoặc các dạng chủ yếu khác hoặc nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7206, 7207, 7218 hoặc 7224

	7229
	Dây thép hợp kim khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu bán thành phẩm thuộc nhóm 7224

	Một phần Chương 73
	Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Một phần 7301
	Cọc cừ (sheet piling)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm 7206

	7302
	Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo, cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm đế (đế ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate), tà vẹt và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm 7206

	7304 và 7305
	Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép

Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài trên 406,4 mm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7212, 7218, 7219, 7220 hoặc 7224

	
	
	

	7306
	Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ Chương nào trừ Chương của sản phẩm

	Một phần 7307
	Phụ kiện ghép nối cho ống hoặc ống dẫn bằng thép không gỉ (ISO No X5CrNiMo 1712) gồm nhiều bộ phận
	Tiện, khoan, khoét, tạo ren, mài nhẵn, chà nhám các phôi đúc, với điều kiện tổng giá trị của phôi đúc được sử dụng không vượt quá 35% giá tại xưởng của sản phẩm

	7308
	Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, không được sử dụng các góc, khuôn, hình, được hàn thuộc nhóm 7301

	Một phần Chương 74
	Đồng và các sản phẩm bằng đồng; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	7408
	Dây đồng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 7407

	7413
	Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 7408

	Chương 75
	Niken và các sản phẩm bằng niken
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm


	Chương 76
	Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	7601
	Nhôm chưa gia công
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	7605
	Dây nhôm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 7604

	7607
	Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 7606

	7614
	Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa được cách điện
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 7605

	Chương 78
	Chì và các sản phẩm bằng chì
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Chương 79
	Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	Một phần Chương 80
	Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

	8007
	Các sản phẩm bằng thiếc khác
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 81
	Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Một phần Chương 82
	Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản; các bộ phận của chúng làm từ kim loại cơ bản; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8206
	Bộ dụng cụ từ hai nhóm trở lên thuộc các nhóm từ 82.02 đến 82.05, đã đóng bộ để bán lẻ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ các nhóm 8202 đến 8205.

Tuy nhiên, các dụng cụ thuộc các nhóm từ 8202 đến 8205 có thể được đưa vào trong bộ với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 15% giá tại xưởng của bộ

	Chương 83
	Hàng tạp hoá làm từ kim loại cơ bản
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 84
	Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8401
	Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8407
	Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8408
	Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (động cơ diesel hoặc bán diesel)
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8419
	Trang thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ phân nhóm nào, trừ phân nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8427
	Xe nâng hạ xếp tầng hàng bằng cơ cấu càng nâng; các loại xe công xưởng khác có lắp thiết bị nâng hạ hoặc xếp hàng
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8443 31
	Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ phân nhóm nào, trừ phân nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8481
	Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ phân nhóm nào, trừ phân nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8482
	Ổ bi hoặc ổ đũa
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 85
	Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8501,8502
	Động cơ điện và máy phát điện; Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8503 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8513
	Đèn điện xách tay được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8519
	Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8522

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

	8521
	Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8522 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8523
	Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8525
	Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8529

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8526
	Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8529 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8527
	Thiết  bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8529 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 40% giá tại xưởng của sản phẩm

	8528
	Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8529

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8535 đến 8537
	Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang; bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm và nhóm 8538

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8539
	Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ phân nhóm nào, trừ phân nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8544
	Dây, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8545
	Điện cực than, chổi than, carbon cho chế tạo bóng đèn, carbon cho chế tạo pin, ắc qui và các sản phẩm khác làm bằng graphit hoặc carbon khác, có hoặc không có thành phần kim loại, dùng cho kỹ thuật điện
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	8546
	Vật cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8547
	Phụ kiện cách điện dùng cho máy điện, dụng cụ điện hay thiết bị điện, được làm hoàn toàn bằng vật liệu cách điện trừ một số phụ kiện thứ yếu bằng kim loại (ví dụ, phần ống có ren) đã làm sẵn khi đúc chủ yếu để lắp, trừ cách điện thuộc nhóm 85.46; ống dẫn dây điện và các khớp nối của chúng, bằng kim loại cơ bản được lót lớp vật liệu cách điện
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8548
	Phế liệu và phế thải của các loại pin, bộ pin và ắc qui điện; các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 86
	Đầu máy xe lửa hoặc xe điện, toa xe lửa và các bộ phận của chúng; vật cố định và ghép nối đường ray xe lửa hoặc xe điện và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) các loại
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 87
	Xe trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng; trừ:
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 45% giá tại xưởng của sản phẩm

	8711
	Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	8714
	Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc các nhóm từ 87.11 đến 87.13
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 88
	Phương tiện bay, tàu vũ trụ, và các bộ phận của chúng; trừ;
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần 8804
	Dù xoay 
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, bao gồm nguyên liệu thuộc nhóm 8804

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 89
	Tàu thuỷ, thuyền và các kết cấu nổi
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 90
	Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng; trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm 

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	9001 50
	Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó có một trong các thao tác sau:

-gia công bề mặt thấu kính bán thành phẩm thành thấu kính đeo mắt thành phẩm có tác dụng điều chỉnh quang học để gắn trên một cặp tròng kính.

- tráng thấu kính để cải thiện tầm nhìn và bảo vệ người đeo 7

	9002
	Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc phụ kiện để lắp ráp cho các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thuỷ tinh chưa được gia công quang học
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 91
	Đồng hồ thời gian, đồng hồ cá nhân và các bộ phận của chúng
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 92
	Nhạc cụ; các bộ phận và phụ kiện của chúng
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 93
	Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ kiện của chúng
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 50% giá tại xưởng của sản phẩm

	Chương 94
	Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tương tự; đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; nhà lắp ghép
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần Chương 95
	Đồ chơi, thiết bị trò chơi và dụng cụ thể thao; các bộ phận và phụ kiện của chúng, trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	Một phần 9506
	Gậy chơi gôn và các bộ phận của chúng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm.  Tuy nhiên, các khối thô dùng làm đầu gậy chơi gôn có thể được sử dụng

	Một phần Chương 96
	Các mặt hàng khác, trừ:
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm

hoặc

Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	9603
	Chổi, bàn chải (kể cả các loại bàn chải là những bộ phận của máy, dụng cụ hoặc xe), dụng cụ cơ học vận hành bằng tay để quét sàn, không có động cơ, giẻ lau sàn và chổi bằng lông vũ; túm và búi đã làm sẵn để làm chổi hoặc bàn chải; miếng thấm và con lăn để sơn hoặc vẽ; chổi cao su (trừ con lăn bằng cao su)
	Quá trình sản xuất trong đó giá trị của tất cả nguyên liệu được sử dụng không vượt quá 70% giá tại xưởng của sản phẩm

	9605
	Bộ đồ du lịch dùng cho vệ sinh cá nhân, bộ đồ khâu hoặc bộ đồ làm sạch giày dép hoặc quần áo
	Mỗi món trong bộ phải thỏa mãn quy định áp dụng đối với món đó nếu nó không có trong bộ. Tuy nhiên, các mặt hàng không có xuất xứ có thể được đưa vào với điều kiện tổng giá trị của chúng không vượt quá 15% giá tại xưởng của bộ

	9608
	Bút bi; bút phớt và bút phớt có ruột khác và bút đánh dấu; bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác; bút viết giấy nhân bản (duplicating stylos); các loại bút chì bấm hoặc bút chì đẩy; quản bút mực, quản bút chì và các loại quản bút tương tự; bộ phận (kể cả nắp và kẹp bút) của các loại bút kể trên, trừ các loại thuộc nhóm 96.09
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm. Tuy nhiên, ngòi bút trong cùng một nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng

	9613 20
	Bật lửa bỏ túi, dùng ga, có thể nạp lại
	Quá trình sản xuất trong đó tổng giá trị của cả nguyên liệu thuộc nhóm 9613 được sử dụng không vượt quá 30% giá tại xưởng của sản phẩm

	9614
	Tẩu thuốc (kể cả điếu bát) và đót xì gà hoặc đót thuốc lá, và bộ phận của chúng
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc nhóm bất kỳ

	Chương 97
	Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ
	Quá trình sản xuất từ nguyên liệu thuộc bất kỳ nhóm nào, trừ nhóm của sản phẩm


_________________________________________________________

1 Đối với điều kiện đặc biệt liên quan đến “các quá trình cụ thể”, xem Chú giải mở đầu 8.1 và 8.3.
2 Đối với điều kiện đặc biệt liên quan đến “các quá trình cụ thể”, xem Chú giải mở đầu 8.2.
3 Đối với điều kiện đặc biệt liên quan đến sản phẩm làm từ hỗn hợp nguyên liệu dệt, xem Chú giải mở đầu 6.
4 Việc sử dụng nguyên liệu này được giới hạn trong phạm vi sản xuất vải dệt dùng cho máy làm giấy.
5 Xem Chú giải mở đầu 7
6 Đối với các mặt hàng dệt kim hoặc vải móc không co giãn hoặc cao su hoá, có được bằng cách khâu hoặc ráp các mảnh vải dệt kim hoặc vải móc (cắt ra hoặc móc thành hình), Chú giải mở đầu 7.
7 Quá trình phủ sẽ giúp thấu kính có các đặc tính cải thiện tầm nhìn (ví dụ chống vỡ và trầy xước, chống nhòe, chống bụi, chống sương mù hoặc ngăn thấm nước) và bảo vệ sức khỏe (ví dụ bảo vệ khỏi ánh sáng, giảm tia cực tím tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, hay ngăn ngừa các tác hại liên quan đến ánh sáng xanh năng lượng cao)


HẢI QUAN VÀ TẠO THUẬN LỢI TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 1
Mục tiêu

1.   Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của các vấn đề hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong môi trường thương mại toàn cầu không ngừng chuyển biến. Các Bên đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này nhằm đảm bảo luật pháp và thủ tục đạt được các mục tiêu của việc thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát hải quan hiệu quả.

2.   Với mục đích này, các Bên thống nhất rằng pháp luật phải không phân biệt đối xử và thủ tục hải quan phải được dựa trên các phương pháp hiện đại và kiểm soát hiệu quả để chống gian lận và để thúc đẩy thương mại hợp pháp.

3.   Các Bên thừa nhận rằng các mục tiêu chính sách công cộng hợp pháp, trong đó có liên quan đến an ninh, an toàn, chống gian lận sẽ không bị tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 2

Hợp tác hải quan và hỗ trợ hành chính lẫn nhau

1.   Các Bên hợp tác về các vấn đề hải quan giữa các cơ quan tương ứng của mình để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra trong Điều 1.

2.   Các Bên sẽ hợp tác phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn trong:

 (a) trao đổi thông tin liên quan đến pháp luật hải quan, thực hiện pháp luật hải quan, và các thủ tục hải quan; đặc biệt là trong các lĩnh vực sau:

-    đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hải quan,

-    thực thi quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan hải quan,

-    tạo thuận lợi cho quá cảnh và chuyển tải;

-    quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp,

 (b) xem xét phát triển các sáng kiến ​​chung liên quan đến xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan khác bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, cũng như đối với việc đảm bảo phục vụ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp;

 (c) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan trong các tổ chức quốc tế như Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

 (d) tiến hành công nhận lẫn nhau về các chương trình hợp tác thương mại và kiểm soát hải quan bao gồm các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại tương đương.

3.   Các Bên hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong các vấn đề hải quan theo quy định của Nghị định thư X.

Điều 3

Thủ tục hải quan và thủ tục pháp lý

1.   Các Bên đồng ý rằng các quy định và thủ tục hải quan tương ứng của mình sẽ được dựa trên:

 (a) công cụ và tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong lĩnh vực hải quan và thương mại, bao gồm cả các nội dung của Công ước Kyoto sửa đổi về Đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục hải quan quốc tế, Công ước quốc tế về hài hòa mô tả hàng hóa và hệ thống mã hóa (sau đây gọi tắt là "Công ước HS"), Khung tiêu chuẩn về an toàn và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu của WCO và các Mô hình dữ liệu hải quan của WTO;

 (b) bảo vệ thương mại hợp pháp thông qua việc thực thi hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu pháp lý;

 (c) hệ thống pháp luật hạn chế các gánh nặng không cần thiết hoặc phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp, có quy định về tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà khai thác có mức độ tuân thủ cao, và đảm bảo biện pháp tự vệ chống gian lận và các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây thiệt hại;

 (d) các biện pháp, thủ tục và biện pháp khắc phục phải phù hợp và không phân biệt đối xử và việc áp dụng chúng không được trì hoãn việc giải phóng hàng một cách không cần thiết;

2.   Để cải thiện phương pháp làm việc cũng như đảm bảo không phân biệt đối xử, minh bạch, hiệu quả, tính toàn vẹn và trách nhiệm giải trình của các hoạt động, các Bên có trách nhiệm:

 (a) đơn giản hóa và rà soát các yêu cầu và thủ tục khi có thể; đối với việc phát hành nhanh chóng và thông quan hàng hóa (trong đó có việc cho phép thông quan hàng hoá) mà không thanh toán thuế quan và phải có bảo lãnh, nếu có yêu cầu theo pháp luật của các Bên, nhằm bảo đảm thanh toán đầy đủ thuế quan.

 (b) làm việc theo hướng đơn giản hóa hơn nữa và chuẩn hóa dữ liệu cũng như các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải quan và các cơ quan khác;

Điều 4

Giải phóng hàng hóa

Mỗi Bên phải đảm bảo cơ quan hải quan của mình áp dụng các yêu cầu và thủ tục:

1.   (a) quy định việc giải phóng hàng hóa trong một khoảng thời gian không dài hơn cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật hải quan của mình và pháp luật khác liên quan đến thương mại cũng như các thủ tục; Mỗi Bên làm việc để tiếp tục giảm số lần giải phóng hàng và giải phóng hàng không có những chậm trễ không cần thiết;

2.   Quy định việc nộp hồ sơ điện tử và bước cuối cùng xử lý thông tin trước khi hàng hóa đến (còn gọi là xử lý trước khi đến) để có thể cho phép thông quan ngay khi hàng hoá đến.

Điều 5

Thủ tục hải quan được đơn giản hóa

1.  Mỗi Bên quy định thủ tục hải quan được đơn giản hóa một cách minh bạch và hiệu quả để giảm chi phí và tăng khả năng dự đoán cho doanh nghiệp, kể cả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thương nhân được ủy quyền cũng có thể tiếp cận đơn giản hóa thủ tục hải quan dễ dàng hơn theo tiêu chí khách quan và không phân biệt đối xử.

2. Văn bản hành chính đơn lẻ hoặc tương đương điện tử được sử dụng cho các mục đích hoàn thành các thủ tục liên quan đến thực hiện một thủ tục hải quan cho hàng hóa.

3. Các Bên áp dụng các kỹ thuật hải quan hiện đại, bao gồm đánh giá rủi ro và các phương pháp kiểm toán hậu thông quan để đơn giản hóa và tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu và thông quan hàng hoá.

4. Các Bên thúc đẩy việc phát triển và sử dụng các hệ thống, bao gồm những hệ thống dựa trên Công nghệ thông tin, để tạo thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu điện tử giữa thương nhân, cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan khác.

Điều 6

Quá cảnh và trung chuyển

1.   Mỗi Bên bảo đảm các điều kiện thuận lợi và kiểm soát hiệu quả hoạt động trung chuyển và quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ của mình.

2.   Mỗi Bên bảo đảm sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan trong lãnh thổ của mình để tạo thuận lợi cho vận tải.

Điều 7

Quản lý rủi ro

1.   Mỗi Bên căn cứ thủ tục kiểm tra, giải phóng hàng hóa và kiểm tra sau thông quan của mình trên các nguyên tắc đánh giá rủi ro và kiểm toán thay vì kiểm tra toàn diện từng lô hàng về sự phù hợp với tất cả yêu cầu nhập khẩu.

2.   Các Bên đồng ý thông qua và áp dụng các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm soát trung chuyển của mình đối với hàng hóa trên cơ sở các nguyên tắc quản lý rủi ro, để áp dụng tập trung các biện pháp phù hợp trên các giao dịch đáng chú ý.

Điều 8

Tính minh bạch

1.   Mỗi Bên bảo đảm rằng pháp luật về hải quan và pháp luật liên quan đến thương mại, các quy định và thủ tục hành chính nói chung và các yêu cầu khác, bao gồm cả phí và lệ phí, đều được công khai cho tất cả các bên quan tâm được đăng trên trang web chính thức, nếu khả thi.

2.   Mỗi Bên phải chỉ định hoặc duy trì một hoặc nhiều điểm thông tin để giải quyết thắc mắc từ những người quan tâm về các vấn đề hải quan và các vấn đề khác liên quan đến thương mại trong một khoảng thời gian hợp lý.

Điều 9

Phán quyết trước

1.   Theo yêu cầu bằng văn bản của thương nhân, trước khi nhập khẩu một mặt hàng vào lãnh thổ của mình, thông qua cơ quan hải quan của mình, mỗi Bên ban hành văn bản phán quyết trước về phân loại thuế quan hoặc bất kỳ vấn đề nào khác do các Bên thỏa thuận phù hợp với luật pháp và các quy định của các Bên.

2.   Theo yêu cầu về bảo mật trong pháp luật của mình, mỗi Bên phải công khai (ví dụ: trên internet) các phán quyết trước của mình về phân loại thuế quan và các vấn đề khác do các Bên thỏa thuận.

3.   Để tạo thuận lợi cho thương mại, các Bên phải cập nhật thường xuyên các thay đổi trong luật pháp của mình về phán quyết trước trong các cuộc đối thoại song phương.

Điều 10

Phí và lệ phí

1.   Phí và lệ phí chỉ được áp đặt cho các dịch vụ được cung cấp liên quan đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu đang được xử lý. Các phí và lệ phí này không được vượt quá chi phí ước tính của dịch vụ được cung cấp; và không được tính toán trên cơ sở giá hàng.

2.  Không Bên nào được yêu cầu giao dịch lãnh sự 1, bao gồm các khoản phí và lệ phí liên quan, có liên hệ đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa cho Bên kia. Sau ba năm có hiệu lực của Hiệp định này, không Bên nào được yêu cầu chứng nhận lãnh sự đối với việc nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định này.

3.   Các thông tin về phí và lệ phí phải được công bố thông qua một phương tiện chính thức được chỉ định và trên trang web chính thức, nếu khả thi. Thông tin này bao gồm lý do áp dụng phí hoặc lệ phí đó cho dịch vụ được cung cấp, cơ quan có trách nhiệm, các khoản phí và lệ phí sẽ được áp dụng, thời gian và cách thức thanh toán.

4.   Các khoản phí và lệ phí mới hoặc sửa đổi không được áp dụng cho đến khi thông tin theo quy định tại khoản 3 được công bố.

Điều 11

Đại lý thủ tục hải quan

Các Bên đồng ý rằng các quy định và thủ tục hải quan tương ứng của mình không đòi hỏi phải thông qua đại lý thủ tục hải quan. Các Bên áp dụng nguyên tắc minh bạch, không phân biệt đối xử và tương xứng khi cấp phép cho đại lý thủ tục hải quan.

Điều 12

Xác định trị giá hải quan

1.   Các Bên xác định giá trị hải quan của hàng hóa theo quy định của Hiệp định về Thực hiện Điều VII của GATT (1994).

2.   Các Bên cần hợp tác với một mục tiêu đạt được một phương pháp chung để giải quyết các vấn đề liên quan đến xác định trị giá hải quan.

Điều 13

Kiểm tra trước khi vận chuyển

Các Bên thống nhất rằng các quy định và thủ tục hải quan tương ứng của mình không đòi hỏi phải kiểm tra trước khi vận chuyển theo quy định tại Hiệp định WTO về kiểm tra trước khi vận chuyển, hoặc bất kỳ hoạt động kiểm tra nào khác được thực hiện tại điểm đến trước khi thông quan do công ty tư nhân thực hiện.

Điều 14

Rà soát và khiếu nại

Mỗi Bên quy định thủ tục nhanh chóng hiệu quả, không phân biệt đối xử và dễ dàng tiếp cận để đảm bảo quyền khiếu nại đối với hải quan và hành vi hành chính của cơ quan khác, quyết định và các quyết định ảnh hưởng đến nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hoá hoặc hàng hoá quá cảnh.

Điều 15

Quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp

Các Bên đồng ý:

(a) về nhu cầu tham vấn kịp thời với các đại diện thương mại về các đề xuất pháp lý và thủ tục chung liên quan đến các vấn đề hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Với mục đích này, việc tham vấn thích hợp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp sẽ do mỗi Bên thiết lập;

(b) công bố hoặc cung cấp thông qua các phương tiện điện tử luật pháp mới và thủ tục chung liên quan đến các vấn đề hải quan và tạo thuận lợi thương mại trước khi áp dụng các pháp luật và thủ tục đó cũng như các thay đổi và diễn giải của chúng. Các Bên cũng công khai các thông báo có liên quan có tính chất hành chính, bao gồm các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu, thời gian hoạt động và thủ tục hoạt động cho công chức hải quan tại các bến cảng và các cửa khẩu biên giới, và các đầu mối liên lạc để được giải đáp thông tin;

 (c) về sự cần thiết có một khoảng thời gian hợp lý giữa các lần công bố luật, thủ tục và lệ phí mới hoặc sửa đổi và thời điểm chúng có hiệu lực;

 (c) đảm bảo rằng các yêu cầu và thủ tục hải quan tương ứng của mình tiếp tục đáp ứng nhu cầu của cộng đồng thương mại theo thông lệ tốt nhất và giảm thiểu hạn chế thương mại.

Điều 16

Ủy ban đặc biệt về hải quan

1.   Các Bên đồng thành lập một Ủy ban đặc biệt về hải quan bao gồm đại diện của các Bên. Ủy ban sẽ họp vào một ngày và có một chương trình nghị sự do các Bên thoả thuận trước. Văn phòng của Chủ tịch Ủy ban sẽ được từng Bên tổ chức luân phiên hàng năm. Ủy ban hải quan sẽ báo cáo cho Ủy ban XXX.

2. Ủy ban hải quan có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ nội dung chương này, bao gồm cả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hải quan tại tiểu mục 3.2 của chương về sở hữu trí tuệ, Nghị định thư xx về Quy tắc xuất xứ, Nghị định thư xx về MAA và quy định khác liên quan đến hải quan do các Bên thỏa thuận.

3.   Ủy ban sẽ xem xét sự cần thiết và có quyết định, ý kiến, kiến ​​nghị, đề xuất về tất cả các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện chúng. Ủy ban có quyền thông qua quyết định công nhận lẫn nhau về kỹ thuật quản lý rủi ro, tiêu chuẩn rủi ro, kiểm soát an ninh và các chương trình hợp tác thương mại, bao gồm các lĩnh vực như truyền tải dữ liệu và lợi ích do các Bên thoả thuận.

___________________________________________

1 giao dịch lãnh sự là thủ tục xin hóa đơn lãnh sự hoặc một thị thực lãnh sự đối với một hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, danh sách hàng hóa, tờ khai xuất khẩu hàng hóa hoặc bất kỳ tài liệu hải quan nào khác liên quan đến việc nhập khẩu một mặt hàng từ một lãnh sự của Bên nhập khẩu trong lãnh thổ của Bên xuất khẩu, hoặc trong lãnh thổ của một bên thứ ba.

CHƯƠNG …

HÀNG RÀO KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI

Điều 1: Tái khẳng định Hiệp định WTO về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

1. Các Bên khẳng định quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình đối với nhau theo Hiệp định của WTO về hàng rào kỹ thuật thương mại (sau đây gọi là "Hiệp định HRKTTM") được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này.

Điều 2: Mục tiêu

1. Mục tiêu của Chương này, bao gồm các Phụ lục, là tạo thuận lợi và tăng cường thương mại hàng hóa song phương, xác định và loại bỏ các rào cản không cần thiết đối với thương mại trong phạm vi Hiệp định HRKTTM, và đẩy mạnh hợp tác giữa các Bên.

2. Các Bên cam kết thiết lập và tăng cường năng lực kỹ thuật và cơ sở hạ tầng thể chế về các vấn đề liên quan đến HRKTTM.

Điều 3: Phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ

1. Chương này áp dụng cho việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, và quy trình đánh giá hợp quy được quy định trong Hiệp định HRKTTM có thể ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa giữa các Bên, trừ các trường hợp sau:

 (a) thông số kỹ thuật do các cơ quan chính phủ cung cấp phục vụ các yêu cầu sản xuất hoặc tiêu thụ của các cơ quan đó; hoặc

 (b) Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch theo quy định tại Phụ lục A của Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (sau đây gọi là "Hiệp định VSKD").

2. Mỗi Bên có quyền soạn thảo, thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, và quy trình đánh giá hợp quy tuân thủ Chương này và Hiệp định HRKTTM.

3. Trong phạm vi Chương này, các định nghĩa trong Phụ lục 1 của Hiệp định HRKTTM được áp dụng.

Điều 4: Quy chuẩn kỹ thuật

1. Các Bên đồng ý tận dụng tối đa thông lệ quản lý tốt theo quy định trong Hiệp định HRKTTM và Chương này. Cụ thể như sau:

 (a) đánh giá các giải pháp thay thế ràng buộc và không ràng buộc hiện có cho quy chuẩn kỹ thuật đã đề xuất có thể thực hiện đạt được mục tiêu chính đáng của Bên đó, phù hợp với Điều 2.2 của Hiệp định HRKTTM; và nỗ lực đánh giá, tác động của các quy chuẩn kỹ thuật được đề ra dưới các hình thức đánh giá tác động quản lý theo đề nghị của Ủy ban HRKTTM, và các vấn đề khác;

 (b) sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, chẳng hạn những tiêu chuẩn do ISO, IEC, ITU, Ủy ban Codex Alimentarius xây dựng, làm cơ sở cho các quy chuẩn kỹ thuật của mình, trừ trường hợp các tiêu chuẩn quốc tế này sẽ là một phương tiện không hiệu quả hoặc không phù hợp cho việc thực hiện các mục tiêu chính đáng; và khi tiêu chuẩn quốc tế đã không được sử dụng như một cơ sở theo yêu cầu của Bên kia để xác định độ lệch đáng kể từ tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và để giải thích lý do tại sao các tiêu chuẩn đó được coi là không phù hợp hoặc không hiệu quả cho mục đích đang hướng đến;

 (c) không ảnh hưởng đến Điều 2.3. của Hiệp định HRKTTM, rà soát quy chuẩn kỹ thuật nhằm tăng mức độ hội tụ của mình với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Khi thực hiện đánh giá, các Bên phải xem xét những điểm mới trong các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và liệu những trường hợp tạo ra khác biệt so với một tiêu chuẩn quốc tế có liên quan có còn tồn tại hay không, và những vấn đề khác;

 (d) xác định quy chuẩn kỹ thuật dựa trên các yêu cầu hiệu suất sản phẩm thay vì thiết kế hoặc mô tả đặc điểm.

2. Các Bên cần tích cực xem xét để công nhận tương đương quy chuẩn kỹ thuật của một Bên khác, ngay cả khi những quy định này bản thân chúng cũng khác nhau theo quy định tại Điều 2.7 của Hiệp định HRKTTM, với điều kiện các quy định này thực hiện đầy đủ các mục tiêu của chúng.

3. Khi một bên (bên X) đã chuẩn bị một quy chuẩn kỹ thuật bên đó cho là tương đương với quy chuẩn kỹ thuật của bên kia (bên Y) có mục tiêu và phạm vi sản phẩm tương đương, bên X có quyền yêu cầu bên Y bằng văn bản công nhận tương đương quy chuẩn kỹ thuật đó. Yêu cầu phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý do cụ thể tại sao các quy chuẩn kỹ thuật phải được coi là tương đương, trong đó có lý do liên quan đến phạm vi sản phẩm. Bên không đồng ý rằng các quy chuẩn kỹ thuật là tương đương có trách nhiệm giải thích cho Bên kia lý do cho quyết định của mình theo yêu cầu.

Điều 5: Tiêu chuẩn

1. Các Bên khẳng định lại nghĩa vụ của mình theo Điều 4.1 của Hiệp định HRKTTM để đảm bảo rằng cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình chấp nhận và tuân thủ Quy chế thực hành tốt cho việc chuẩn bị và áp dụng các tiêu chuẩn trong Phụ lục 3 của Hiệp định HRKTTM, và cũng có xét đến các nguyên tắc quy định tại Quyết định và khuyến nghị do Ủy ban thông qua từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, G/TBT/1/rev.12, , 21 tháng 01 năm 2015, Phụ lục Phần I (Quyết định của Ủy ban về các nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, Hướng dẫn và kiến ​​nghị có liên quan đến các Điều 2, 5 và Phụ lục 3 của Hiệp định) trong phiên bản mới nhất, do ủy ban WTO về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại ban hành.

2. Với mục đích hài hòa hóa các tiêu chuẩn đến mức có thể, các Bên khuyến khích các cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình cũng như các cơ quan tiêu chuẩn hoá khu vực mà nước mình hoặc cơ quan tiêu chuẩn của mình là thành viên:

 (a) tham gia vào việc soạn thảo các tiêu chuẩn quốc tế do các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế có liên quan ban hành trong giới hạn nguồn lực của mình;

 (b) sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan làm cơ sở cho các tiêu chuẩn mình xây dựng, trừ trường hợp các tiêu chuẩn quốc tế đó không hiệu quả hoặc không phù hợp, ví dụ vì mức độ bảo vệ không đủ hoặc do các yếu tố khí hậu và địa lý cơ bản hoặc các vấn đề công nghệ cơ bản;

 (c) tránh trùng lặp, chồng chéo với các công việc của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế;

 (d) xem xét các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực không dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan một cách định kỳ nhằm gia tăng hội tụ của mình với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan;

 (e) hợp tác với các cơ quan tiêu chuẩn hóa có liên quan của Bên kia trong các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế. Việc hợp tác có thể được thực hiện ở các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc tế hoặc ở cấp độ khu vực.

3. Các Bên cam kết trao đổi thông tin về:

 (a) việc sử dụng các tiêu chuẩn trong việc hỗ trợ các quy chuẩn kỹ thuật;

 (b) các quy trình tiêu chuẩn hóa của nhau, và mức độ sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiểu khu vực như một cơ sở cho các tiêu chuẩn quốc gia của mình.

 (c) các thỏa thuận hợp tác được thực hiện bởi một trong các Bên về tiêu chuẩn hóa để làm ví dụ cho các vấn đề tiêu chuẩn hóa trong các hiệp định quốc tế với các bên thứ ba, miễn là điều này không bị cấm trong các thỏa thuận đó.

4. Các Bên thừa nhận rằng các tiêu chuẩn là tự nguyện theo Phụ lục 1 của Hiệp định HRKTTM. Trường hợp các tiêu chuẩn có tính bắt buộc, các nghĩa vụ minh bạch quy định tại Điều 7 phải được thực hiện thông qua tiếp thu hoặc tham khảo trong một dự thảo quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh giá hợp quy.

Điều 6: Thủ tục đánh giá hợp quy
1. Nguyên tắc, quy định và thủ tục đối với việc xây dựng, thông qua và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 4.1., với những sửa đổi, nhằm tránh những trở ngại không cần thiết đối với thương mại và đảm bảo tính minh bạch và không phân biệt đối xử cũng được áp dụng đối với các thủ tục đánh giá hợp quy bắt buộc.

2. Theo quy định tại Điều 5.1.2. của Hiệp định HRKTTM, khi một Bên yêu cầu đảm bảo tích cực về sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của mình, Bên đó phải yêu cầu quy trình đánh giá hợp quy không nghiêm ngặt hơn hoặc được áp dụng nghiêm ngặt hơn cần thiết để Bên nhập khẩu yên tâm rằng các sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng, có tính đến những rủi ro có thể xảy ra nếu không phù hợp.

3. Các Bên thừa nhận rằng có một loạt các cơ chế tồn tại để tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả của các thủ tục đánh giá hợp quy được tiến hành trong lãnh thổ của Bên kia, bao gồm:

 (a) việc Bên nhập khẩu dựa vào tuyên bố hợp quy của nhà cung cấp;

 (b) các thỏa thuận về chấp nhận lẫn nhau về kết quả của quy trình đánh giá hợp quy đối với quy chuẩn kỹ thuật cụ thể do cơ quan nằm trên lãnh thổ của Bên kia tiến hành;

 (c) việc áp dụng chứng nhận để chọn lọc các tổ chức đánh giá hợp quy nằm trong lãnh thổ của một trong các Bên;

 (d) việc chính phủ chỉ định tổ chức đánh giá hợp quy, bao gồm các tổ chức nằm trong lãnh thổ của Bên kia;

 (e) việc đơn phương công nhận kết quả của quy trình đánh giá hợp quy được thực hiện trong lãnh thổ của Bên kia; 

 (f) các thoả thuận tự nguyện giữa các tổ chức đánh giá hợp quy tại lãnh thổ của mỗi Bên;

 (g) việc sử dụng các thoả thuận thừa nhận đa phương, khu vực và quốc tế và các thỏa thuận mà các Bên là thành viên.

4. Đối với các vấn đề này, các thành viên cam kết:

 (a) tăng cường trao đổi thông tin về những cơ chế này và các cơ chế tương tự nhằm tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá hợp quy;

 (b) trao đổi thông tin về quy trình đánh giá hợp quy, và đặc biệt là trên các tiêu chí lựa chọn thủ tục đánh giá hợp quy đối với các sản phẩm cụ thể;

 (c) xem xét tuyên bố hợp quy của nhà cung cấp như đảm bảo về sự phù hợp giữa các tùy chọn về cách thể hiện tính phù hợp với pháp luật trong nước;

 (d) xem xét các thỏa thuận về sự thừa nhận lẫn nhau về kết quả của quy trình đánh giá hợp quy theo các thủ tục quy định tại khoản 5 Điều này;

 (e) trao đổi thông tin về chính sách công nhận và xem xét làm thế nào để tận dụng tốt nhất các tiêu chuẩn quốc tế về công nhận và điều ước quốc tế liên quan đến cơ quan công nhận của các Bên, ví dụ, thông qua các cơ chế của quốc tế của ILAC và IAF;

 (f) xem xét tham gia hoặc, nếu có thể, khuyến khích các cơ quan thử nghiệm, thanh tra và chứng nhận của mình tham gia các hiệp định hoặc thoả thuận quốc tế đang có hiệu lực về hài hòa và/hoặc tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá hợp quy;

 (g) đảm bảo doanh nghiệp có quyền lựa chọn trong số các cơ sở đánh giá hợp quy do các cơ quan chức năng chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo tính tuân thủ;

 (h) nỗ lực áp dụng chứng nhận để chọn lọc các tổ chức đánh giá hợp quy;

 (i) đảm bảo rằng có sự độc lập và không có xung đột lợi ích giữa các cơ quan công nhận và tổ chức đánh giá hợp quy;

5. Theo yêu cầu của một Bên, các Bên có thể quyết định tham gia tham vấn nhằm xác định giải pháp ngành liên quan đến việc sử dụng các thủ tục đánh giá hợp quy hoặc tạo thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá hợp quy là phù hợp cho các lĩnh vực tương ứng. Bên đưa ra yêu cầu phải dùng các thông tin liên quan để chứng minh giải pháp này sẽ tạo thuận lợi cho thương mại. Trường hợp một Bên từ chối yêu cầu của Bên kia thì phải giải thích lý do.

6. Các Bên tái khẳng định nghĩa vụ của mình theo Điều 5.2.5 của Hiệp định HRKTTM rằng lệ phí đánh giá hợp quy bắt buộc đối với sản phẩm nhập khẩu tương đương với các khoản phí đánh giá hợp quy của sản phẩm tương tự trong nước hoặc có xuất xứ từ một quốc gia khác, có tính đến chi phí liên lạc, vận chuyển và các chi phí khác phát sinh từ sự khác biệt về vị trí của các cơ sở của người nộp đơn và các tổ chức đánh giá hợp quy.

Điều 7: Tính minh bạch

Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của tính minh bạch trong quá trình soạn thảo, thông qua và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, và quy trình đánh giá hợp quy. Vì vậy, các Bên tái khẳng định nghĩa vụ minh bạch của mình theo Hiệp định HRKTTM, và đồng ý:

 (a) xem xét quan điểm của Bên kia khi một phần của quá trình xây dựng một quy chuẩn kỹ thuật được công khai để tiếp nhận tham vấn từ công chúng và theo yêu cầu nhằm trả lời bằng văn bản một cách kịp thời để các ý kiến ​​của Bên kia;

 (b) đảm bảo doanh nghiệp và những người quan tâm khác của Bên kia được tham gia vào các quá trình tham vấn cộng đồng chính thức liên quan đến việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về các điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện đối với các pháp nhân hoặc thể nhân của mình;

 (c) tiếp theo điều 4.1(a), trong trường hợp đánh giá tác động được thực hiện, thông báo cho Bên kia theo yêu cầu về kết quả của việc đánh giá tác động của các quy chuẩn kỹ thuật được đề xuất;

 (d) khi thông báo theo quy định tại Điều 2.9.2 hoặc 5.6.2 của Hiệp định HRKTTM:

 (i) cho phép về nguyên tắc ít nhất là 60 ngày sau khi thông báo để Bên kia để góp ý ​​bằng văn bản; nếu có thể, xem xét các yêu cầu gia hạn thời gian góp ý hợp lý;

 (ii) cung cấp phiên bản điện tử của văn bản thông báo cùng với thông báo;

 (iii) cung cấp một mô tả chi tiết và đầy đủ về nội dung của biện pháp dưới dạng thông báo trong trường hợp văn bản thông báo không sử dụng một trong những ngôn ngữ chính thức của WTO;

 (iv) trả lời bằng văn bản cho góp ý ​​bằng văn bản nhận được từ Bên kia về đề xuất không muộn hơn ngày công bố quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục đánh giá hợp quy chính thức;

 (v) cung cấp thông tin về việc thông qua và thời điểm có hiệu lực của biện pháp được thông báo và các văn bản chính thức được thông qua dưới hình thức một phụ lục của thông báo ban đầu.

 (e) đảm bảo đủ thời gian giữa thời điểm công bố các quy chuẩn kỹ thuật và thời điểm chúng có hiệu lực để doanh nghiệp của Bên kia thích ứng, trừ trường hợp có phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh vấn đề khẩn cấp về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia;

 (f) đảm bảo rằng tất cả quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy bắt buộc được thông qua và có hiệu lực đều được công bố công khai và miễn phí trên các trang web chính thức;

 (g) đảm bảo đầu mối hỏi đáp về HRKTTM cung cấp thông tin và trả lời bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của WTO đối với yêu cầu hợp lý từ Bên kia hoặc từ các bên liên quan của Bên kia về các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá hợp quy và tiêu chuẩn được thông qua.

Điều 9: Giám sát thị trường

Các Bên cam kết:

 (a) trao đổi quan điểm về giám sát thị trường và các hoạt động thực thi pháp luật;

 (b) đảm bảo việc giám sát thị trường do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, và đảm bảo không có tồn tại xung đột lợi ích giữa các chức năng giám sát thị trường và chức năng đánh giá hợp quy;

 (c) đảm bảo không có xung đột lợi ích giữa các cơ quan giám sát thị trường và các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát hay giám sát.

Điều 10: Tiếp thị và ghi nhãn

1. Các Bên thấy rằng một quy chuẩn kỹ thuật có thể bao gồm hoặc chỉ có quy định về yêu cầu ghi ký hiệu hoặc ghi nhãn, và thống nhất rằng khi các quy chuẩn kỹ thuật của mình có quy định bắt buộc về ghi ký hiệu hoặc dán nhãn, Bên đó sẽ thực hiện các nguyên tắc tại Điều 2.2 của Hiệp định HRKTTM, và các quy định kỹ thuật không nên tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại quốc tế, và không nên tạo ra hạn chế thương mại nhiều hơn mức cần thiết để đạt được một mục tiêu chính đáng.

2. Cụ thể, các Bên đồng thuận rằng nếu một Bên yêu cầu bắt buộc ghi ký hiệu hoặc ghi nhãn sản phẩm thì:

 (a) Bên đó chỉ được yêu cầu những thông tin phù hợp với người tiêu dùng hoặc người sử dụng của sản phẩm và/hoặc để chỉ ra sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc;

 (b) trừ trường hợp cần thiết liên quan đến rủi ro của sản phẩm đối với tính mạng hoặc sức khỏe con người, động vật hoặc thực vật, môi trường và an ninh quốc gia, Bên đó không được đòi hỏi phải có chấp thuận trước, đăng ký trước hoặc chứng nhận trước các nhãn và ký hiệu của sản phẩm như một điều kiện để đưa ra thị trường của mình sản phẩm vốn đã tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của Bên đó. Quy định này không làm phương hại đến quyền của một Bên trong việc đòi hỏi chấp thuận trước các thông tin cụ thể sẽ được ghi trên nhãn hoặc ký hiệu theo quy định trong nước có liên quan;

 (c) trường hợp Bên yêu cầu sử dụng mã số nhận dạng cho doanh nghiệp, Bên đó phải cấp ngay mã số cho doanh nghiệp của Bên kia trên cơ sở không phân biệt đối xử;

 (d) với điều kiện thông tin do Bên nhập khẩu hàng hoá yêu cầu không gây nhầm lẫn hoặc mâu thuẫn, Bên đó phải cho phép các điều sau đây:

i.
thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ do Bên nhập khẩu hàng hoá yêu cầu;

ii.
danh pháp, chữ tượng hình, biểu tượng hoặc hình ảnh đồ họa được quốc tế chấp nhận;

iii.
thông tin bổ sung cho thông tin do Bên nhập khẩu hàng hoá yêu cầu;

(e) Bên đó phải chấp nhận rằng việc ghi nhãn, bao gồm ghi nhãn bổ sung và/hoặc điều chỉnh phải được tiến hành trong các cơ sở được ủy quyền (ví dụ: trong kho hải quan hoặc kho ngoại quan được cấp phép tại thời điểm nhập khẩu) trong lãnh thổ Bên nhập khẩu trước khi phân phối và bán. Bên đó có quyền yêu cầu giữ nguyên nhãn gốc;

 (f) trong trường hợp xét thấy mục tiêu chính đáng theo Hiệp định HRKTTM không vì vậy mà bị tổn hại, Bên đó phải nỗ lực chấp nhận nhãn không cố định hoặc có thể tháo rời, hoặc cho phép ghi ký hiệu hoặc ghi nhãn trong tài liệu kèm theo thay vì phải gắn liền với sản phẩm.

Điều 11: Tạo thuận lợi cho thương mại và hợp tác

1. Các Bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các hệ thống của mình và thúc đẩy thương mại giữa các Bên. Với mục đích này, các Bên có thể tổ chức đối thoại pháp lý ở cả cấp độ ngang hàng và trong ngành.

2. Các Bên tìm cách xác định, phát triển và thúc đẩy thương mại tạo điều kiện cho các hoạt động ​​song phương liên quan đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy phù hợp cho các vấn đề hay lĩnh vực cụ thể. Những hoạt động ​​này có thể bao gồm:

 (a) đẩy mạnh thực hành quản lý tốt thông qua hợp tác trong quản lý, bao gồm cả việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và dữ liệu với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy của mình, và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quản lý;

 (b) sử dụng một phương pháp đánh giá hợp quy dựa trên rủi ro (ví dụ, dựa trên tuyên bố hợp quy của nhà cung cấp về các sản phẩm có nguy cơ thấp) và giảm sự phức tạp của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hợp quy, nếu phù hợp;

 (c) tăng tính hội tụ của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, và thủ tục đánh giá hợp quy với các hướng dẫn, khuyến nghị, hoặc tiêu chuẩn quốc tế;

 (d) tránh sự khác biệt không cần thiết trong phương pháp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy trong trường hợp không có hướng dẫn, khuyến nghị, hoặc tiêu chuẩn quốc tế;

 (e) thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa các tổ chức chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa, đánh giá hợp quy và đo lường của các Bên, cả công và tư;

 (f) đảm bảo sự tương tác và hợp tác có hiệu quả của các cơ quan quản lý ở cấp khu vực hoặc quốc tế;

 (g) trao đổi thông tin trong chừng mực có thể về các Hiệp định HRKTTM liên quan đến các hiệp định ở cấp quốc tế.

3. Khi có yêu cầu, một Bên phải xem xét cặn kẽ đề xuất của Bên kia về hợp tác theo các điều khoản của Chương này. Sự hợp tác này được thực hiện kể cả thông qua đối thoại theo các kênh thích hợp, dự án chung, hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình xây dựng năng lực về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy tại các khu công nghiệp được lựa chọn như đã thoả thuận.

Điều 12: Tham vấn

1. Các Bên xem xét nhanh chóng và tích cực mọi yêu cầu tham vấn của một Bên khác về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương này.

2. Để làm rõ hoặc giải quyết các vấn đề này, các Bên liên quan có thể thành lập một tổ công tác đột xuất nhằm xác định một giải pháp khả thi và thực tiễn để tạo thuận lợi cho thương mại. Một tổ công tác đột xuất gồm đại diện của các Bên liên quan.

Điều 13: Thực hiện

1. Các Bên sẽ chỉ định một đầu mối liên lạc trong Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban châu Âu. Các Bên sẽ cung cấp cho Bên kia tên và các thông tin liên lạc chi tiết của các công chức có liên quan trong tổ chức đó, bao gồm cả thông tin về điện thoại, fax, e-mail và các chi tiết khác có liên quan.

2. Một Bên phải kịp thời thông báo cho Bên kia mọi thay đổi của đầu mối liên lạc của mình hoặc thay đổi về thông tin của các công chức liên quan.

3. Các chức năng đầu mối liên lạc bao gồm:

 (a) giám sát việc thực hiện và quản lý Chương này;

 (b) tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác khi thích hợp theo quy định tại Điều 11;

 (c) xem xét ngay các vấn đề do một Bên nêu ra về quá trình soạn thảo, thông qua và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, và quy trình đánh giá hợp quy.

 (d) tham vấn về các vấn đề phát sinh theo Chương này theo yêu cầu của một Bên;

 (e) thực hiện các hoạt động khác mà các Bên cho rằng có thể hỗ trợ mình trong việc thực hiện Chương này;

 (f) thực hiện các chức năng khác có thể được ủy quyền của Ủy ban Thương mại Hàng hóa.

4. Những đầu mối hỏi đáp WTO về HRKTTM tương ứng sẽ thực hiện các chức năng sau theo Chương này:

 (a) tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các Bên về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy để đáp ứng tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin hợp lý từ một Bên;

 (b) chuyển các câu hỏi của một Bên đến các cơ quan quản lý thích hợp.

CHƯƠNG

BIỆN PHÁP VỆ SINH VÀ KIỂM DỊCH

Điều

Phạm vi áp dụng

1. Chương này áp dụng cho việc soạn thảo, phê chuẩn, và áp dụng tất cả các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (VSKD) của một Bên mà có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến thương mại giữa các Bên.

2. Chương này không ảnh hưởng đến quyền của các Bên theo Chương HRKTTM đối với các biện pháp không thuộc phạm vi áp dụng của Chương này.

Điều

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Chương này bao gồm:

a. đẩy mạnh thực hiện các nguyên tắc và quy định trong Hiệp định VSKD cũng như các hướng dẫn, khuyến nghị, và tiêu chuẩn quốc tế đang áp dụng của các tổ chức quốc tế liên quan;

b. bảo vệ tính mạng và sức khỏe con người và động thực vật trong lãnh thổ từng Bên trong khi vẫn tạo thuận lợi cho thương mại giữa các Bên và đảm bảo rằng các biện pháp VSKD của mỗi Bên không tạo ra các rào cản không cần thiết đối với thương mại;

c. tăng cường thông tin, hợp tác, và giải quyết các vấn đề vệ sinh và kiểm dịch ảnh hưởng đến thương mại giữa các Bên và các vấn đề khác được các Bên quan tâm, và 

d. tăng cường tính minh bạch và sự hiểu biết về việc áp dụng các biện pháp VSKD của mỗi Bên.

Điều

Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi Chương này:

1. Hiệp định VSKD của WTO là Hiệp định WTO về việc áp dụng các biện pháp VSKD.

2. Các định nghĩa trong Phụ lục A của Hiệp định VSKD của WTO.

3. Các Bên có thể thỏa thuận về định nghĩa khác được áp dụng trong Chương có xét đến các thuật ngữ và định nghĩa của các tổ chức quốc tế có liên quan, chẳng hạn như các Alimentarius Commission CODEX (CODEX), Tổ chức Thú y thế giới (OIE), và Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC).

4. "cơ quan có thẩm quyền" là các tổ chức được mỗi Bên công nhận có trách nhiệm phát triển, thực hiện và quản lý các biện pháp VSKD trong lãnh thổ của mình.

Điều

Quy định chung

1. Các Bên khẳng định quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình đối với nhau theo Hiệp định VSKD.

2. Mỗi Bên cam kết áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định VSKD trong việc phát triển, ứng dụng hoặc công nhận các biện pháp VSKD với mục đích tạo thuận lợi cho thương mại giữa các Bên đồng thời với việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của con người, động thực tế trong lãnh thổ của mỗi Bên.

Điều

Các cơ quan có thẩm quyền và các đầu mối liên lạc

1. Để đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả giữa các Bên trong việc đạt được các mục tiêu của Chương này, các cơ quan có thẩm quyền bao gồm:

 (a) Đối với Việt Nam, là các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm soát các vấn đề về vệ sinh và kiểm dịch chung giữa các cơ quan Chính phủ. Cụ thể như sau:

i. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về sức khỏe động thực vật, quản lý việc giám sát và kiểm soát để ngăn chặn các loại bệnh ảnh hưởng đến nông nghiệp, kinh tế, động vật và con người, và một chương trình toàn diện để kiểm soát cũng như ngăn chặn sự xâm nhập của dịch hại ảnh hưởng đến thực vật và kinh tế. Đối với xuất khẩu sản phẩm động vật và thực vật, Bộ cũng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận các tiêu chuẩn và yêu cầu theo thỏa thuận của Bên nhập khẩu.

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, trong phạm vi thẩm quyền của mình, chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Các cơ quan này quản lý việc giám sát và kiểm soát trong đó bao gồm việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thủ tục phê duyệt, thực hiện đánh giá rủi ro của sản phẩm, kiểm tra tại cơ sở để đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu theo thỏa của Bên nhập khẩu đối với việc nhập khẩu. Đối với xuất khẩu thực phẩm, các cơ quan này cũng có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận y tế.
 (b) Đối với Liên minh châu Âu, việc kiểm soát do các cơ quan quốc gia của các nước thành viên và Ủy ban châu Âu thực hiện. Cụ thể như sau:

i. Đối với hàng xuất khẩu sang Việt Nam, các nước thành viên có trách nhiệm kiểm soát quá trình và yêu cầu sản xuất, bao gồm cả việc kiểm tra theo luật định và cấp chứng nhận y tế và và phúc lợi động vật theo các tiêu chuẩn và yêu cầu được thỏa thuận.

ii. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, các nước thành viên có trách nhiệm kiểm soát sự tuân thủ của hàng hóa nhập khẩu với điều kiện nhập khẩu EU.

iii. Ủy ban có trách nhiệm điều phối, kiểm tra/kiểm toán hệ thống kiểm tra và có động thái pháp lý cần thiết để đảm bảo áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn và yêu cầu trong thị trường châu Âu.

2. Kể từ ngày có hiệu lực, các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên phải thiết lập đầu mối liên lạc với các Bên khác để thông tin về tất cả các vấn đề phát sinh thuộc Chương này. Chức năng của đầu mối liên lạc bao gồm:

 (a) tăng cường thông tin liên lạc giữa các cơ quan và các Bộ có trách nhiệm về các vấn đề vệ sinh và kiểm dịch của các Bên;

 (b) tạo điều kiện trao đổi thông tin để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các biện pháp VSKD của mỗi Bên và quá trình quản lý liên quan đến các biện pháp đó cũng như tác động đối với thương mại của các hàng hóa này giữa các Bên;

3. Các Bên phải đảm bảo cập nhật các thông tin được cung cấp theo các khoản 1 và 2.

Điều

Yêu cầu và thủ tục nhập khẩu

1. Các yêu cầu nhập khẩu chung của một Bên được áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của Bên xuất khẩu, không ảnh hưởng đến việc một Bên đưa ra các quyết định và các biện pháp phù hợp với các tiêu chí đặt ra trong Điều X "Các biện pháp liên quan đến sức khỏe động thực vật".

2. Mỗi Bên chỉ được áp dụng các biện pháp hợp lý và khoa học phù hợp với rủi ro liên quan, và đại diện cho các biện pháp ít hạn chế nhất cũng như ít cản trở thương mại nhất hiện có.

3. Bên nhập khẩu phải đảm bảo rằng yêu cầu nhập khẩu và thủ tục nhập khẩu được áp dụng một cách tương xứng và không phân biệt đối xử.

4. Thủ tục nhập khẩu được đặt ra với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực đến thương mại và đẩy nhanh quá trình thông quan trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu và thủ tục của Bên nhập khẩu.

5. Bên nhập khẩu có trách nhiệm công khai các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu của mình.

6. Bên xuất khẩu có trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu và thủ tục nhập khẩu của Bên nhập khẩu.

7. Các Bên phải lập và cập nhật danh mục các loài gây hại được quy định, sử dụng tên khoa học, và công bố danh mục đó cho Bên kia. Yêu cầu kiểm dịch ở khâu nhập khẩu chỉ được bao gồm các biện pháp giữ mức độ phòng bị của Bên nhập khẩu ở mức thích hợp, và chỉ bao gồm các loài gây hại được quy định mà Bên nhập khẩu quan tâm. Không ảnh hưởng đến quy định tại Điều 6 của IPPC, các Bên không đòi hỏi các biện pháp kiểm dịch thực vật đối với các loài gây hại không có trong quy định.

8. Khi có yêu cầu phân tích nguy cơ dịch hại, việc phân tích phải được tiến hành ngay khi có yêu cầu lần đầu và không có những trì hoãn không cần thiết. Nếu có khó khăn, các Bên phải thỏa thuận một lịch trình, trong đó có thời điểm tiến hành, trong khuôn khổ Ủy ban VSKD được nêu trong Điều X.

9. Bên nhập khẩu có quyền tiến hành kiểm tra nhập khẩu dựa trên các rủi ro về vệ sinh và kiểm dịch liên quan đến nhập khẩu. Việc kiểm tra được thực hiện không chậm trễ và giảm thiểu tác động đến thương mại. Khi sản phẩm không phù hợp với các yêu cầu của Bên nhập khẩu, biện pháp của Bên nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và nên tương xứng với rủi ro liên quan.

10. Bên nhập khẩu phải cung cấp các thông tin về tần suất kiểm tra nhập khẩu được thực hiện đối với sản phẩm. Tần suất này có thể được điều chỉnh như một hệ quả của việc xác minh, kiểm tra nhập khẩu hoặc theo thoả thuận giữa các Bên.

11. Các khoản lệ phí đối với các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm thuộc chương này phải tương đương lệ phí đối với sản phẩm tương tự trong nước và không được cao hơn chi phí thực tế của dịch vụ.

Điều

Xác minh

1. Để đạt được hoặc duy trì hiệu quả của việc thực hiện các quy định của Chương này, bên nhập khẩu có quyền tiến hành kiểm tra trong phạm vi của chương này. Có nghĩa là:

(a) tiến hành xác minh, kể cả xác minh thực tế trong lãnh thổ bên xuất khẩu, về toàn bộ hoặc một phần của hệ thống kiểm soát của bên xuất khẩu theo hướng dẫn, khuyến nghị, và tiêu chuẩn quốc tế liên quan của Codex Alimentarius, OIE và IPPC. Chi phí xác minh do Bên tiến hành xác minh chi trả; và

 (b) yêu cầu thông tin từ bên xuất khẩu về hệ thống kiểm soát của bên xuất khẩu đó và được nhận thông báo về kết quả kiểm soát được thực hiện theo hệ thống đó.

2. Các Bên có trách nhiệm cung cấp kết quả và kết luận xác minh được thực hiện trên lãnh thổ của Bên kia.

3. Nếu bên nhập khẩu quyết định tiến hành xác minh thực tế trong lãnh thổ của Bên xuất khẩu, chuyến đi phải được thông báo cho Bên kia ít nhất là 60 ngày làm việc trước khi thực hiện, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Mọi thay đổi đối với chuyến đi do các Bên thoả thuận.

4. Dự thảo báo cáo xác minh phải được gửi cho bên được xác minh trong thời hạn 45 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc xác minh. Bên được xác minh cho ý kiến về dự thảo báo cáo trong 30 ngày làm việc. Ý kiến ​​của bên được xác minh sẽ được đính kèm và nếu phù hợp sẽ đưa vào báo cáo chính thức. Tuy nhiên, khi nhận thấy có một nguy cơ đáng kể đối với công chúng, động vật, hoặc thực vật trong quá trình xác minh, bên được xác minh phải được thông báo càng nhanh càng tốt và trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc xác minh.

Điều

Thủ tục niêm yết cơ sở
1. Đối với việc chấp thuận nhập khẩu theo yêu cầu của Bên nhập khẩu, Bên xuất khẩu phải thông báo cho Bên nhập khẩu danh sách các cơ sở đảm bảo đạt yêu cầu về vệ sinh theo quy định tại Phụ lục 1 để chứng minh việc tuân thủ yêu cầu của Bên nhập khẩu.

2. Bên nhập khẩu có trách nhiệm phê duyệt các cơ sở nằm trong lãnh thổ của Bên xuất khẩu mà không cần kiểm tra trước từng cơ sở. Nếu Bên nhập khẩu từ chối phê duyệt thì phải thông báo ngay cho Bên xuất khẩu về cơ sở và lý do cho quyết định đó.

3. Trừ trường hợp có yêu cầu bổ sung thông tin, Bên nhập khẩu phải thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp với các thủ tục pháp lý được áp dụng của mình để cho phép nhập khẩu trong vòng 45 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu của Bên xuất khẩu.

Điều

Các biện pháp liên quan đến sức khỏe động thực vật

1. Các Bên công nhận khái niệm về vùng an toàn dịch bệnh, nơi có tỷ lệ mắc bệnh thấp, và phân vùng phù hợp với Hiệp định VSKD và tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị của OIE. Các Bên cũng thừa nhận tình trạng sức khỏe động vật chính thức được xác định bởi OIE.

2. Các Bên công nhận khái niệm về vùng an toàn sâu bệnh, nơi có tỷ lệ mắc sâu bệnh thấp, vùng được bảo vệ, và vùng sản xuất không có sâu hại phù hợp với Hiệp định VSKD và tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị của IPPC.

3. "Ủy ban VSKD" nêu tại Điều X có trách nhiệm quy định chi tiết về thủ tục công nhận các khái niệm nêu tại các khoản 1 và 2 có xét đến Hiệp định VSKD, tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị của OIE và IPPC. Các Bên cũng sẽ xem xét các yếu tố như vị trí địa lý, hệ sinh thái, giám sát dịch tễ học, và hiệu quả của việc kiểm soát vệ sinh hoặc kiểm dịch.

4. Khi chấp nhận kết quả xác định của Bên xuất khẩu, về nguyên tắc, Bên nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định tình trạng sức khỏe động vật thực vật của nước xuất khẩu hoặc bộ phận của chúng dựa trên những thông tin được cung cấp bởi Bên xuất khẩu phù hợp với Hiệp định VSKD , tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị của OIE và IPPC. Bên nhập khẩu phải nỗ lực ra quyết định kịp thời sau khi có yêu cầu ban đầu. 

5. Nếu Bên nhập khẩu không chấp nhận kết quả xác định của Bên xuất khẩu, Bên nhập khẩu có trách nhiệm giải thích lý do và sẵn sàng tiến hành tham vấn càng sớm càng tốt để đạt được một giải pháp thay thế.

6. Bên xuất khẩu phải cung cấp bằng chứng có liên quan để chứng minh cho Bên nhập khẩu rằng tình trạng sức khỏe trong các khu vực nêu tại các khoản 1 và 2 có thể sẽ không thay đổi. Vì vậy, cần cho phép Bên nhập khẩu tiếp cận để kiểm tra, thử nghiệm và tiến hành các thủ tục liên quan khác theo yêu cầu.

Điều

Tương đương

1. Các Bên công nhận việc áp dụng tương đương mà nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Hiệp định VSKD là một công cụ quan trọng để tạo thuận lợi cho thương mại và có lợi cho các nước xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Việc xác định tương đương có thể được thực hiện trong mối quan hệ tương đương một phần hoặc toàn bộ với các biện pháp và hệ thống vệ sinh và kiểm dịch.

2. Bên nhập khẩu phải công nhận các biện pháp VSKD của Bên xuất khẩu là tương đương nếu Bên xuất khẩu chứng minh rằng các biện pháp của mình đạt được mức độ bảo vệ vệ sinh dịch tễ thích hợp của Bên nhập khẩu. Để tạo thuận lợi cho việc xác định tương đương, một Bên sẽ tư vấn cho Bên kia theo yêu cầu về mục tiêu của các biện pháp VSKD có liên quan.

3. Các Bên phải bắt đầu quá trình tư vấn xác định tương đương trong vòng ba tháng sau khi nhận yêu cầu từ Bên xuất khẩu. Việc xác định tương đương phải được hoàn thành không chậm trễ sau khi các biện pháp do Bên xuất khẩu đề xuất được chứng minh tương đương. Bên nhập khẩu có trách nhiệm đẩy nhanh việc đánh giá có tính đến những hiểu biết và kinh nghiệm trong quá khứ về thương mại với nước xuất khẩu để tiến hành xác định một cách hiệu quả nhất có thể.

4. Trong trường hợp có nhiều yêu cầu từ Bên xuất khẩu, các Bên phải thỏa thuận về thời điểm tiến hành trong khuôn khổ Ủy ban VSKD được nêu trong Điều về Ủy ban VSKD.

5. Căn cứ Điều 9 của Hiệp định VSKD, Bên nhập khẩu có trách nhiệm xem xét đầy đủ các yêu cầu của Bên xuất khẩu về hỗ trợ kỹ thuật thích hợp để tạo điều kiện cho việc thực hiện Điều này. Sự hỗ trợ này cùng những việc khác có thể giúp xác định và thực hiện các biện pháp có thể được công nhận là tương đương hoặc tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường theo cách khác.

6. Việc một Bên xem xét yêu cầu từ một Bên khác về công nhận tương đương cho các biện pháp của mình đối với một sản phẩm cụ thể không phải là một lý do để làm gián đoạn hoặc đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm đó từ Bên đó. Khi có xác định tương đương, việc xác định tương đương sẽ được chính thức ghi nhận và áp dụng kịp thời đối với thương mại giữa các Bên trong khu vực có liên quan.

Điều

Ủy ban về Biện pháp VSKD

1. Các Bên đồng thành lập một Ủy ban về Biện pháp VSKD (sau đây gọi là "Ủy ban VSKD").

2. Ủy ban gồm đại diện từ các cơ quan có thẩm quyền của các Bên. Việc ra quyết định của Ủy ban VSKD phải dựa trên thỏa thuận chung.

3. Ủy ban phải tổ chức họp trực tiếp trong vòng một năm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định này và sau đó mỗi năm một lần hoặc theo yêu cầu của các Bên. Ủy ban có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về thủ tục tại phiên họp đầu tiên. Các cuộc họp có thể diễn ra trực tiếp, từ xa, qua video, hoặc thông qua các phương tiện khác theo thỏa thuận của các Bên. Chương trình làm việc phải được lập trước các cuộc họp. Các Bên thay phiên nhau làm chủ trì.

4. Ủy ban VSKD có thể đề xuất với Ủy ban Thương mại thành lập các nhóm làm việc có trách nhiệm xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và khoa học phát sinh từ Chương này và tìm hiểu cơ hội hợp tác sâu hơn về các vấn đề vệ sinh và kiểm dịch được các Bên cùng quan tâm.

5. Ủy ban VSKD có thể xem xét các vấn đề liên quan đến hiệu quả thực hiện của Chương này bao gồm tạo điều kiện thông tin liên lạc và tăng cường hợp tác giữa các Bên. Cụ thể, Ủy ban VSKD có các trách nhiệm và chức năng sau:

a) Xây dựng thủ tục hoặc kế hoạch cần thiết cho việc thực hiện Chương này. 
b) Giám sát tiến độ thực hiện Chương này;
c) Mở một diễn đàn để thảo luận các vấn đề phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp vệ sinh kiểm dịch nhất định nhằm đạt được các giải pháp được chấp nhận chung và giải quyết kịp thời các vấn đề có thể tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại giữa các Bên;

d) Mở một diễn đàn để trao đổi thông tin, chuyên môn và kinh nghiệm về các vấn đề vệ sinh và kiểm dịch;

e) Xác định, tiến hành và rà soát các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động giữa các Bên;

f) Các chức năng khác được thoả thuận giữa các Bên.

Các Bên có quyền, theo quyết định của Ủy ban VSKD, thông qua các khuyến nghị và quyết định liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu, trao đổi thông tin, minh bạch, công nhận khu vực hóa, các biện pháp tương đương và thay thế, và các vấn đề khác nêu tại các khoản trên.

Điều

Tính minh bạch và trao đổi thông tin

1. Các Bên có trách nhiệm:

 (a) chú trọng đến tính minh bạch của các biện pháp VSKD áp dụng đối với thương mại;

 (b) tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các biện pháp VSKD của mỗi Bên việc áp dụng các biện pháp đó;

 (c) trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và áp dụng các biện pháp VSKD, bao gồm các bằng chứng khoa học mới có ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến thương mại giữa các Bên nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với thương mại;

 (d) theo yêu cầu của một Bên, thông tin về các yêu cầu nhập khẩu áp dụng đối với việc nhập khẩu các sản phẩm cụ thể trong vòng mười lăm ngày làm việc; và

 (e) theo yêu cầu của một Bên, thông tin về tiến độ cho phép các sản phẩm cụ thể trong vòng mười lăm ngày làm việc.

2. Khi có thông báo về các thông tin quy định tại khoản 1 cho WTO phù hợp với các quy định và các thủ tục có liên quan, hoặc khi các thông tin trên được công bố chính thức và có thể được tiếp cận công khai và miễn phí trên trang web của các Bên, thông tin được xem là đã được trao đổi.

3. Các thông báo quy định tại Chương này phải được gửi cho đầu mối liên lạc quy định tại Điều về cơ quan có thẩm quyền và đầu mối liên lạc.

Điều

Tham vấn

1. Trong trường hợp một Bên tin rằng một biện pháp VSKD có tác động đến thương mại cần tiếp tục được thảo luận, Bên đó có thể, thông qua các đầu mối liên lạc, yêu cầu giải thích đầy đủ về biện pháp VSKD và, nếu cần thiết, yêu cầu tổ chức tham vấn để giải quyết vấn đề này. Bên kia phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu đó.

2. Các Bên cần nỗ lực để đạt được được một giải pháp phù hợp thông qua tham vấn trong một khoảng thời gian được thỏa thuận. Vấn đề nào không thể giải quyết thông qua tham vấn sẽ được Ủy ban VSKD xem xét. 

Điều

Các biện pháp khẩn cấp

1. Mỗi Bên phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trong vòng hai ngày làm việc về các nguy cơ nghiêm trọng hoặc đáng kể đối với tính mạng hoặc sức khỏe con người, động vật hoặc thực vật, bao gồm các trường hợp khẩn cấp về thực phẩm có ảnh hưởng đến hàng hóa đang được mua bán.

2. Trong trường hợp một Bên có lo ngại rủi ro đối với tính mạng hoặc sức khỏe của con người, động vật hoặc thực vật, ảnh hưởng đến hàng hóa đang được mua bán, thì cần tổ chức tham vấn về tình hình đó theo yêu cầu càng sớm càng tốt. Trong trường hợp này, mỗi Bên cần nỗ lực để cung cấp kịp thời tất cả các thông tin cần thiết để tránh gián đoạn thương mại.

3. Bên nhập khẩu có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe con người, động vật hoặc thực vật mà không cần báo trước. Đối với các lô hàng vận chuyển giữa các Bên, Bên nhập khẩu có trách nhiệm xem xét các giải pháp thích hợp và tương xứng nhất để tránh sự gián đoạn không cần thiết đối với thương mại.

4. Bên thực hiện các biện pháp phải thông báo cho Bên kia càng sớm càng tốt và trong mọi trường hợp không muộn hơn hai mươi bốn giờ sau khi thông qua biện pháp. Một trong hai Bên có thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào liên quan đến tình hình vệ sinh và kiểm dịch và biện pháp được thông qua. Bên kia phải trả lời ngay sau khi có thông tin được yêu cầu.

5. Theo yêu cầu của một trong các Bên và phù hợp với các quy định của Điều về Tham vấn các Bên sẽ tiến hành tham vấn về tình hình trong mười ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Các cuộc tham vấn được thực hiện để tránh sự gián đoạn không cần thiết đối với thương mại. Các Bên có thể xem xét các tùy chọn để tạo thuận lợi cho việc thực hiện hoặc thay thế các biện pháp.

Điều

Hỗ trợ kỹ thuật và ưu đãi đặc biệt

1. Cần thực hiện hỗ trợ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu cụ thể của Việt Nam, tuân thủ các biện pháp VSKD theo quy định của Bên EU bao gồm an toàn thực phẩm, sức khỏe động thực vật, và việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

2. Khi áp dụng Điều 10 của Hiệp định VSKD của WTO, đối với các biện pháp VSKD mới, trong khi vẫn tiếp tục để đạt được mức độ bảo vệ ở cấp EU, EU có trách nhiệm xem xét các nhu cầu đặc biệt của để duy trì cơ hội xuất khẩu. "Ủy ban VSKD" nêu tại Điều X sẽ được tư vấn theo yêu cầu để phản ánh và quyết định về:

- khung thời gian dài hơn cho việc tuân thủ;

- điều kiện nhập khẩu thay thế trong bối cảnh tương đương;

- các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Phụ lục 1
Yêu cầu và quy định về chấp thuận các cơ sở cho sản phẩm

1. Cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu có trách nhiệm lập và công bố danh sách các cơ sở được chấp thuận.

2. Yêu cầu và thủ tục chấp thuận:

a) Các sản phẩm liên quan phải được cơ quan có thẩm quyền của Bên nhập khẩu cho phép. Việc cho phép này bao gồm các yêu cầu nhập khẩu và chứng nhận;

b) Cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu phê duyệt rằng các cơ sở dự kiến xuất khẩu và cung cấp cho Bên nhập khẩu đảm bảo về đạt yêu cầu vệ sinh đáp ứng các yêu cầu liên quan của Bên nhập khẩu;

c) Cơ quan có thẩm quyền của Bên xuất khẩu phải có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chấp thuận xuất khẩu đối với cơ sở trong trường hợp không tuân thủ.

d) Bên nhập khẩu có quyền thực hiện xác minh theo quy định tại Điều X (Việc xác minh quy định tại Chương này là một phần của thủ tục phê duyệt).

Các vấn đề cần xác nhận bao gồm cơ cấu, tổ chức, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm chính về việcchấp thuận cho cơ sở và đảm bảo vệ sinh liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu của Bên nhập khẩu.

Việc kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra tại chỗ một số cơ sở trên danh sách sách do Bên xuất khẩu cung cấp.

e) Căn cứ vào kết quả kiểm tra quy định tại (d), Bên nhập khẩu có quyền sửa đổi danh sách các cơ sở.

Bên Liên minh châu Âu – Biểu cam kết – Thành lập doanh nghiệp

Phụ lục … Bên Liên minh châu Âu

Biểu cam kết tuân thủ Điều … (Thành lập doanh nghiệp)

1. Danh mục các cam kết dưới đây liệt kê các ngành kinh tế thuộc diện cam kết được tự do hóa theo quy định tại Điều … và, thông qua các quy định riêng trong danh mục này, các quy định hạn chế về tiêu chí xâm nhập thị trường, đối xử quốc gia và hiệu quả hoạt động cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp được thành lập mới và nhà đầu tư của Việt Nam đang tham gia vào các ngành này. Danh mục dưới đây bao gồm các nội dung chính sau:

 (a) cột đầu tiên nêu tên ngành chính hoặc phân ngành mà trong đó Bên Liên minh châu Âu đã ký cam kết thực hiện và phạm vi tự do hóa mà là đối tượng áp dụng của các quy định riêng; và   

 (b) cột thứ hai nêu rõ các quy định riêng hiện hành.

Hoạt động thành lập doanh nghiệp mới trong các ngành chính hoặc phân ngành quy định tại Hiệp định này nhưng không được đề cập đến trong danh mục dưới đây sẽ không phải là đối tượng cam kết.

2. Khi xác định các ngành chính và phân ngành riêng biệt:

(a) ISIC phiên bản 3.1 là Phân loại ngành chuẩn quốc tế đối với tẩt cả các nghiệp vụ kinh tế do Văn phòng Thống kê của Liên Hiệp Quốc ban hành trong các tài liệu thống kê, Series M, N° 4, ISIC PHIÊN BảN 3.1, 2002;

(b) CPC là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định trong phần ghi chú cuối trang … của Điều …; và

(c) CPC phiên bản 1.0 là Phân loại sản phẩm trung tâm được ban hành bởi Văn phòng Thống kê của Liên Hiệp Quốc trong tài liệu thống kê, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998. 

3. Danh mục bên dưới không bao gồm các biện pháp liên quan đến các tiêu chí và quy trình cấp chứng chỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí cũng như quy trình cấp phép khi những tiêu chí hoặc quy trình thủ tục này không được xem như là biện pháp hạn chế đối với hoạt động xâm nhập thị trường hoặc cơ chế đối xử quốc gia trong phạm vi quy định tại các Điều … và … Các biện pháp này (cụ thể như yêu cầu phải có giấy phép, các nghĩa vụ dịch vụ phổ thông, yêu cầu phải được công nhận về bằng cấp chuyên môn trong một số ngành quy định, yêu cầu phải hoàn thành các đợt kiểm tra cụ thể, kể cả các đợt kiểm tra về ngôn ngữ, và tiêu chí không phân biệt đối xử mà khiến cho một số nghiệp vụ có thể không được phép thực hiện trong các vùng hoặc khu vực được bảo vệ môi trường và vùng hoặc khu vực có lợi ích lịch sử và mỹ thuật đặc biệt) đều luôn được áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập mới và các nhà đầu tư của Việt Nam, kể cả khi các biện pháp đó không được liệt kê cụ thể.

4. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 (a) Điều …, danh mục dưới đây không bao gồm các biện pháp liên quan đến các chính sách trợ giá, hỗ trợ do một Bên tham gia Hiệp định đưa vào áp dụng.

5. Trường hợp không có quy định nào khác tại Điều …, các tiêu chí không phân biệt đối xử đối với loại hình thức pháp lý của một doanh nghiệp được thành lập mới không cần phải được nêu cụ thể trong danh mục các cam kết về thành lập mới doanh nghiệp nêu dưới đây mà vẫn có thể được Bên Liên minh châu Âu duy trì hoặc ban hành áp dụng. 

6. Các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ danh mục dưới đây không có hiệu lực tự thực thi và vì thế mà chúng cũng không trực tiếp mang lại bất kỳ quyền lợi nào cho các thể nhân hoặc pháp nhân. 

7. Nếu Bên Liên minh châu Âu duy trì cho mình các quy định riêng mà có đặt ra yêu cầu rằng nhà cung cấp dịch vụ phải là công dân, người mang quốc tịch, người thường trú hoặc người cư trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu như là điều kiện để có thể cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu, các quy định riêng được liệt kê trong danh mục các cam kết của Phụ lục … theo quy định tại Điều … đối với hoạt động di chuyển tạm thời của các thể nhân sẽ có chức năng như một quy định riêng đối với các cam kết về thành lập mới doanh nghiệp đưa ra tại Phụ lục này tuân thủ theo quy định tại Điều … (nếu có thể).  

8. Liên minh châu Âu đưa ra các cam kết khác nhau giữa các quốc gia thành viên (nếu có thể)

9. Nhằm giải thích rõ hơn, đối với Liên minh châu Âu, nghĩa vụ ban hành cơ chế đối xử quốc gia không làm phát sinh yêu cầu phải trao cho các đối tượng mang quốc tịch hoặc các pháp nhân của Bên kia cơ chế đối xử được áp dụng tại một quốc gia thành viên này đối với các đối tượng mang quốc tịch và các pháp nhân của quốc gia thành viên khác theo đúng Hiệp ước về chức năng hoạt động của Liên minh châu Âu, hoặc đối với bất kỳ biện pháp nào được ban hành theo quy định tại Hiệp ước đó, kể cả việc thực thi của họ tại các quốc gia thành viên. Cơ chế đối xử quốc gia này chỉ được áp dụng cho các pháp nhân của Bên khác được thành lập theo quy định của luật pháp của quốc gia thành viên khác và có văn phòng, địa điểm quản lý hoạt động trung tâm hoặc địa điểm kinh doanh chính đã đăng ký tại quốc gia thành viên đó, bao gồm những pháp nhân được thành lập trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu mà thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người mang quốc tịch Bên khác.   

10. Các ký hiệu được sử dụng trong danh mục bên dưới gồm: 

AT Áo

BE Bỉ

BG Bulgaria 

CY Síp

CZ Cộng hòa Séc

DE Đức

DK Đan Mạch

EU Liên minh châu Âu, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu

ES Tây Ban Nha 

EE Estonia 

FI Phần Lan 

FR Pháp 

EL Hy Lạp

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ai Len 

IT Italy

LV Latvia

LT Lithuania

LU Luxembourg

MT Malta

NL Hà Lan

PL Ba Lan 

PT Bồ Đào Nha 

RO Romania 

SK Slovakia 

SI Slovenia 

SE Thụy Điển

UK Vương quốc Anh

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Bất động sản

Tất cả các quốc gia thành viên, trừ AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Không áp dụng

Tại AT: Đối với nghiệp vụ thu mua, mua, thuê hoặc cho thuê bất động sản được thực hiện bởi các thể nhân và pháp nhân nước ngoài đòi hỏi phải được các cơ quan quản lý khu vực có thẩm quyền (Länder) cấp phép sau khi các cơ quan đó đã đánh giá tác động của các hoạt động này đối với các lợi ích về kinh tế, xã hội hoặc văn hóa quan trọng. 

Tại BG: Các thể nhân và pháp nhân nước ngoài (kể cả chi nhánh) không thể thu mua quyền sở hữu đất. Các pháp nhân Bulgaria có vốn đóng góp của nước ngoài không thể thu mua quyền sở hữu đất nông nghiệp. 

Các pháp nhân nước ngoài và các công dân nước ngoài đang đăng ký thường trú ở nước ngoài có thể thu mua quyền sở hữu các tòa nhà và quyền sở hữu tài sản hữu hạn1 đối với bất động sản nếu Bộ tài chính cho phép. Tiêu chí để được cho phép không áp dụng đối với các đối tượng có các dự án đầu tư tại Bulgaria.

Các công dân nước ngoài đang đăng ký thường trú tại nước ngoài, các pháp nhân nước ngoài và các công ty mà có tỷ lệ vốn góp của nước ngoài chiếm đa số để có thể thông qua các quyết định hoặc ngăn cản việc thông qua các quyết định có thể thu mua quyền sở hữu tài sản bất động sản tại các khu vực địa lý cụ thể được Hội đồng Bộ trưởng chỉ định nếu được cho phép.   

Tại CY: Chưa cam kết.

Tại CZ: Đất nông nghiệp và lâm nghiệp có thể được các thể nhân và pháp nhân đang đăng ký thường trú tại Cộng hòa Séc mua lại. Các quy định cụ thể áp dụng đối với đất nông nghiệp và lâm nghiệp thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Tại DK: Các quy định hạn chế áp dụng đối với hoạt động mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân không cư trú. Các quy định hạn chế cũng áp dụng đối với đất nông nghiệp được các thể nhân và pháp nhân nước ngoài mua lại. 

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại EE: chưa cam kết đối với hoạt động mua lại đất nông nghiệp và lâm nghiệp2
Tại EL: Căn cứ theo Luật số 1892/90, công dân muốn mua lại đất tại các khu vực gần biên giới cần phải được sự cho phép của Bộ trưởng Quốc phòng. Theo thông lệ quản lý hành chính, đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, việc cấp phép này sẽ dễ dàng hơn.   

Tại FI (Quần đảo Åland): Các quy định hạn chế áp dụng đối với quyền dành cho các thể nhân mà không có quyền công dân tại Åland và cho các pháp nhân để có thể mua lại và sở hữu bất động sản trên Quần đảo Åland mà không cần phải được cơ quan có thẩm quyền của Quần đảo này cho phép. Các quy định hạn chế cũng áp dụng đối với quyền được thành lập mới doanh nghiệp và quyền cung cấp các dịch vụ của các thể nhân mà không có quyền công dân tại Åland, hoặc của bất kỳ pháp nhân nào mà không cần các cơ quan có thẩm quyền của Quần đảo này cho phép.

Tại HR: Chưa có cam kết liên quan đến hoạt động mua lại bất động sản của các nhà cung cấp dịch vụ mà không được thành lập tại Croatia. Hoạt động thu mua bất động sản để phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ của các công ty được thành lập tại Croatia dưới hình thức là các pháp nhân được phép thực hiện. Hoạt động thu mua bất động sản để phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ của các chi nhánh cần phải được sự chấp thuận của Bộ tư pháp. Đất phục vụ cho mục đích nông nghiệp có thể được thu mua bởi các pháp nhân hoặc thể nhân nước ngoài.

Tại HU: Các quy định hạn chế được áp dụng đối với hoạt động thu mua đất và bất động sản của các nhà đầu tư nước ngoài.3 

Tại IE: Việc mua lại quyền lợi đối với đất đai tại Ailen của các công ty trong hoặc ngoài nước hoặc các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài phải có văn bản chấp thuận trước của Ủy ban Quản lý Đất đai.  Nếu là đất phục vụ cho mục đích công nghiệp (không phải đất phục vụ cho nông nghiệp), yêu cầu này sẽ bị hủy bỏ phụ thuộc vào việc công nhận đối với mục đích sử dụng này nhận được từ Bộ trưởng Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm.    Quy định pháp luật này không áp dụng đối với đất thuộc địa phận của các thành phố và thị xã.

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại IT: Hoạt động thu mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân nước ngoài phải tuân thủ nguyên tắc các bên tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. 

Tại LV: Chưa có cam kết liên quan đến hoạt động thu mua đất đai; giao dịch cho thuê đất trong thời hạn không quá 99 năm được pháp luật cho phép.

Tại LT: Chưa có cam kết liên quan đối với hoạt động thu mua đất4.

Tại MT: Các tiêu chí pháp lý của Malta liên quan đến hoạt động thu mua bất động sản tiếp tục có hiệu lực thực hiện. 

Tại PL: Hoạt động thu mua bất động sản của các đối tượng nước ngoài, bất kể là dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp, đều phải xin phép. Hoạt động mua hoặc mua lại cổ phần của đối tượng nước ngoài cũng như các hoạt động khác được quy định trong luật về cổ phần của một công ty có trụ sở tại Ba Lan và là chủ sở hữu hoặc người sử dụng liên tục tài sản trong lãnh thổ Ba Lan cần phải có giấy phép thực hiện. Giấy phép được cấp thông qua quyết định hành chính của bộ trưởng có thẩm quyền quản lý nội vụ sau khi được sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng, ngoài ra đối với bất động sản phục vụ mục đích nông nghiệp thì cần phải có sự phê duyệt của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Tại RO: Các thể nhân không có quyền công dân Rumani và không đăng ký cư trú tại Rumani cùng với các pháp nhân không mang quốc tịch Rumani và có trụ sở chính tại Rumani sẽ không được phép mua lại quyền sở hữu đối với bất kỳ loại đất nào theo quy định tại các đạo luật về thừa kế.   

Tại SI: Các pháp nhân được thành lập tại Slovenia có sự tham gia góp vốn của nước ngoài có quyền thu mua bất động sản tại Slovenia. Các chi nhánh5 được thành lập tại Slovenia của các đối tượng nước ngoài chỉ được phép mua bất động sản ngoại trừ đất để phục vụ cho mục đích tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh tế đã đăng ký khi thành lập. 

Tại SK: Các quy định hạn chế được áp dụng đối với hoạt động thu mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân nước ngoài. Các đối tượng nước ngoài có quyền thu mua bất động sản thông qua việc thành lập các pháp nhân hoặc tham gia vào các liên doanh tại Slovakia. Hoạt động thu mua đất đai chưa đưa vào cam kết. 

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Giám đốc điều hành và kiểm toán

Tại AT: Các giám đốc điều hành của các chi nhánh của các pháp nhân phải là người cư trú tại Áo. Các thể nhân thuộc một pháp nhân hoặc chi nhánh phụ trách các vấn đề về tuân thủ Đạo luật Thương mại của Áo phải có chỗ ở hợp pháp tại Áo.

Tại FI: Đối tượng nước ngoài khi thực hiện giao dịch thương mại với tư cách là một doanh nhân tư nhân cần phải có giấy phép giao dịch thương mại và phải cư trú dài hạn tại Liên minh châu Âu. Đối với tất cả các ngành, ngoại trừ ngành dịch vụ viễn thông, các điều kiện về quốc tích và tiêu chí về cư trú được áp dụng đối với giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn. Đối với các dịch vụ viễn thông, điều kiện và tiêu chí đó là giám đốc điều hành phải đăng ký cư trú dài hạn.




	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại FR: Giám đốc điều hành của ngành công nghiệp, thương mại hoặc thủ công mà nếu không có giấy phép cư trú thì cần phải có một loại giấy cho phép cụ thể. 

Tại RO: Hầu hết các kiểm toán viên của các công ty thương mại và các vị trí phó giám đốc điều hành phải là công dân Rumani. 

Tại SE: Giám đốc điều hành của một pháp nhân hoặc chi nhánh phải sinh sống tại Thụy Điển.

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Các dịch vụ công ích

Tại Liên minh châu Âu: Các hoạt động kinh tế mà được xem như là các dịch vụ công ích ở cấp quốc gia hoặc địa phương có thể phải chịu chi phối bởi các chính sách độc quyền nhà nước hoặc các quyền lợi độc quyền dành cho các nhà khai thác tư nhân.6 7

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Các hình thức thành lập doanh nghiệp 

Tại Liên minh châu Âu: Cơ chế đối xử dành cho các công ty con (của các công ty Việt Nam) được hình thành theo quy định của luật pháp của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và có đăng ký văn phòng làm việc, địa điểm điều hành trung tâm hoặc trụ sở chính của các hoạt động kinh doanh tại Liên minh châu Âu không được áp dụng cho các chi nhánh hoặc đại lý được thành lập bởi các công ty Việt Nam tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu8
Tuy nhiên, quy định này cũng không ngăn cản một quốc gia thành viên không được dành cơ chế đối xử cho các chi nhánh hoặc đại lý được thành lập bởi một công ty thuộc quốc gia thứ ba tại một quốc gia thành viên khác liên quan đến hoạt động của các chi nhánh hoặc đại lý này tại lãnh thổ của quốc gia thành viên được đề cập đầu tiên trong đoạn này, nếu như việc này không bị Luật Cộng đồng ngăn cấm.   

Tại BG: Việc thành lập các chi nhánh phải nhận được sự cho phép. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại EE: Ít nhất phân nửa các thành viên ban quản trị phải có chỗ ở hợp pháp tại Liên minh châu Âu.

Tại FI: Một đối tượng mang quốc tịch Việt Nam khi thực hiện giao dịch thương mại với tư cách là một đối tác trong một công ty hợp danh thường hoặc công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn cần phải có giấy phép giao dịch thương mại và phải cư trú dài hạn tại Liên minh châu Âu. Đối với tất cả các ngành, trừ ngành dịch vụ viễn thông, ít nhất phân nửa các thành viên giữ vị trí thông thường và cấp phó trong ban giám đốc phải là người có quốc tịch và chỗ ở hợp pháp; tuy nhiên, một số công ty sẽ được hưởng chế độ miễn trừ. Đối với các dịch vụ viễn thông, phân nửa thành viên sáng lập và các thành viên của ban giám đốc được yêu cầu phải có chỗ cư trú dài hạn hợp pháp. Nếu thành viên sáng lập là một pháp nhân thì pháp nhân đó cũng phải tuân thủ theo yêu cầu về cư trú. Nếu một tổ chức Việt Nam muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc thương mại bằng hình thức thành lập chi nhánh tại Phần Lan thì phải có giấy phép thực hiện giao dịch thương mại. Để trở thành thành viên sáng lập của một công ty trách nhiệm hữu hạn, một tổ chức Việt Nam hoặc một thể nhân không phải là công dân của Liên minh châu Âu phải xin giấy phép.

Tại IT: Điều kiện để được phép thực hiện các hoạt động công nghiệp, thương mại và thủ công là phải có giấy phép cư trú và văn bản cấp phép chuyên ngành để tiến hành các hoạt động này. 

Tại BG và PL: Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện có thể chỉ bao gồm hoạt động quảng bá cho công ty mẹ ở nước ngoài mà văn phòng đó làm đại diện. 

Tại PL: Ngoại trừ các dịch vụ tài chính, các chi nhánh khác thì vẫn chưa đưa vào cam kết. Các nhà đầu tư Việt Nam chỉ có thể tổ chức thực hiện nghiệp vụ kinh tế dưới hình thức hợp danh thường, hợp danh cổ phần trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (đối với trường hợp các dịch vụ pháp lý chỉ tồn tại dưới hình thức hợp danh có đăng ký và hợp danh hữu hạn).    

Tại RO: Thành viên điều hành cao nhất hoặc chủ tịch của ban quản trị cùng với phân nửa số thành viên điều hành của công ty thương mại phải là công dân của Rumani, nếu như không có quy định nào khác trong hợp đồng hoặc điều lệ của công ty. Hầu hết các kiểm toán viên và các cấp phó điều hành của các công ty thương mại phải là công dân của Rumani. 

Tại SE: Một công ty của Việt Nam chưa hình thành pháp nhân tại Thụy Điển hoặc đang tổ chức thực hiện công việc kinh doanh thông qua một đại lý thương mại phải tiến hành các hoạt động thương mại thông qua một chi nhánh đã đăng ký hoạt động tại Thụy Điển và có đội ngũ quản lý độc lập và hồ sơ, sổ sách riêng biệt. Giám đốc điều hành và phó giám đốc điều hành (nếu có) của chi nhánh đó phải cư ngụ tại Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Thể nhân không phải là đối tượng cư trú tại EEA nhưng đang tiến hành các hoạt động thương mại tại Thụy Điển phải chỉ định và đăng ký người đại diện cư trú phụ trách cho các hoạt động kinh doanh tại Thụy Điển.  Các hồ sơ, sổ sách tách biệt về các hoạt động kinh doanh phải được lưu giữ tại Thụy Điển.  Trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan chức năng có quyền miễn một số yêu cầu liên quan đến hoạt động của chi nhánh và cư trú. Các dự án xây dựng có thời hạn hoàn thành không quá một năm được thực hiện bởi một công ty có trụ sở tại hoặc một thể nhân đang cự ngụ bên ngoài EEA được miễn không phải thực hiện theo các yêu cầu về việc thành lập chi nhánh hoặc chỉ định người đại diện cư trù. 

Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn và các hiệp hội kinh tế hợp tác xã, tối thiểu 50% số thành viên của ban giám đốc và tối thiểu 50% số thành viên cấp phó thuộc ban giám đốc, giám đốc điều hành, phó giám đốc điều hành và tối thiểu một trong số những đối tượng được phép ký tên đại diện cho công ty (nếu có) phải sinh sống trong phạm vi EEA. Cơ quan chức năng có quyền miễn thực hiện theo yêu cầu này. Nếu không có người đại diện cho công ty/ tổ chức nào cư trú tại Thụy Điển, ban giám đốc phải chỉ định và đăng ký cho một cá nhân cư trú tại Thụy Điển là người đã được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho công ty/ tổ chức đó.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Các điều kiện tương ứng áp dụng đối với việc thành lập các loại hình pháp nhân khác. 

Tại SK, thể nhân là người Việt Nam có tên được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại như là cá nhân được ủy quyền thay mặt cho chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp giấy phép cư trú cho Slovakia.

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Đầu tư

Tại DK: Quá trình thành lập các chi nhánh của các công ty nước ngoài bên ngoài Liên minh châu Âu còn tùy thuộc vào việc liệu quốc gia liên quan đã chấp thuận trong hiệp định quốc tế hay chưa.  Việc lập kế hoạch bán lẻ tại Đan Mạch phải tuân thủ theo Đạo luật quy hoạch và đưa ra các tiêu chí về quy mô và địa điểm các cửa hàng bán lẻ. Các quy định về quy mô và địa điểm chỉ dựa trên các yếu tố về môi trường. Vì thế, doanh nghiệp bán lẻ không cần phải được cho phép hoặc cấp phép đăc biệt trước khi đầu tư vào Đan Mạch.

Tại ES: Hoạt động đầu tư của các chính phủ nước ngoài và các thực thể công nước ngoài9 vào Tây Ban Nha, bất kể là dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua các công ty hoặc các đối tượng khác được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chính phủ nước ngoài, cần phải được chính phủ nước này cho phép trước.

Tại BG: Các doanh nghiệp mà có phần vốn góp vào vốn chủ sở hữu của nhà nước hoặc chính phủ trên 30 phần trăm, việc chuyển nhượng phần vốn góp này cho các bên thứ ba phải nộp hồ sơ xin cấp phép.  Một vài nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc khai thác hoặc sử dụng tài sản nhà nước hoặc tài sản công phải được sự cho phép theo quy định tại Đạo luật về các chính sách ưu đãi. Các nhà đầu tư nước ngoài không thể tham gia vào quá trình tư nhân hóa. Các nhà đầu tư nước ngoài và các pháp nhân của Bulgaria có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư Việt Nam ở tỷ lệ có thể kiểm soát hoạt động của các pháp nhân này phải xin cấp phép để triển khai các dự án a) đánh giá trữ lượng, thăm dò, phát triển hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các vùng lãnh hải, thềm lục địa hoặc vùng đặc khu kinh tế và b) mua lại quyền góp vốn kiểm soát tại các công ty tham gia vào các hoạt động nêu tại a).  

Tại FR: Các hoạt động thu mua nhiều hơn 33,33 phần trăm số phần vốn góp hoặc quyền biểu quyết của các nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty hiện tại của Pháp, hoặc các hoạt động thu mua của nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục đích kiểm soát hoạt động của các công ty của Pháp, bất kể là các hoạt động này, thậm chí nếu chỉ thỉnh thoảng được thực hiện, là một phần của việc thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước hoặc có liên quan đến một trong các trường hợp sau đây đều phải được sự phê duyệt trước của Bộ trưởng kinh tế:   

a) Các hoạt động có thể đe dọa đến trật tự công cộng, an toàn xã hội hoặc các lợi ích quốc phòng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	b) Hoạt động nghiên cứu và sản xuất hoặc tiếp thị các sản phẩm vũ khí, đạn dược hoặc thuốc nổ hoặc các vật liệu khác. Để được phê duyệt thì phải đáp ứng một số điều kiện đặc biệt kèm theo. 

Việc tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào các công ty mới được tư nhân hóa có thể bị giới hạn về số lượng vốn góp có thể thay đổi được chào bán ra công chúng được xác định bởi chính phủ Pháp tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Đối với hoạt động thành lập mới doanh nghiệp tham gia vào một số hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc thủ công, điều kiện là phải được sự cho phép của cơ quan chuyên ngành nếu giám đốc điều hành không có giấy phép cư trú dài hạn. 

Tại FI: Hoạt động mua lại cổ phần của các chủ sở hữu là người Việt Nam mà chiếm hơn một phần ba số quyền biểu quyết tại một công ty lớn của Phần Lan hoặc của một tập đoàn kinh doanh lớn (có trên 1000 nhân viên và có doanh số trên 168 triệu Euro hoặc có tổng tài sản ghi trên bảng cân đối kế toán10 vượt quá 168 triệu Euro) phải có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền của Phần Lan. Việc xác nhận này có thể chỉ bị từ chối nếu thấy lợi ích quan trọng của quốc gia có thể bị đe dọa. Những quy định hạn chế này không áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông.

Tại HU: Việc tham gia góp vốn của nhà đầu tư Việt Nam vào các công ty mới được tư nhân hóa chưa đưa vào cam kết.

Tại IT: Các quyền độc quyền có thể được trao cho hoặc duy trì áp dụng đối với các công ty mới được tư nhân hóa. Các quyền biểu quyết tại các công ty mới được tư nhân hóa có thể bị hạn chế trong một số trường hợp. Trong thời hạn năm năm kể từ ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực thực hiện, hoạt động mua lại các phần vốn lớn của các công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, dịch vụ vận tải, viễn thông và năng lượng phải được sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền.

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Các khu vực địa lý

FI: Tại các quần đảo Åland, các quy định hạn chế về quyền thành lập mới doanh nghiệp của các thể nhân không có quyền công dân tại Åland, hoặc của bất kỳ pháp nhân nào mà không cần các cơ quan có thẩm quyền của Quần đảo này cho phép.


	1. NÔNG NGHIỆP, SĂN BẮN VÀ LÂM NGHIỆP
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	A. Nông nghiệp, săn bắn động vật

 Theo (ISIC phiên bản 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), trừ các dịch vụ tư vấn11 

	Tại AT, HR, HU, MT, RO, SI: Chưa có cam kết đối với các hoạt động nông nghiệp.

Tại FR, việc thành lập các doanh nghiệp nông nghiệp của các công dân người Việt Nam và hoạt động thu mua các vườn nho của các nhà đầu tư người Việt Nam đều phải xin phép thực hiện.

Tại SE, chỉ người Sami được phép sở hữu và nuôi tuần lộc.

Tại IE, việc thành lập doanh nghiệp của các đối tượng cư trú mang quốc tịch Việt Nam trong các hoạt động nhà máy xay bột phải xin giấy phép.  

	B. Lâm nghiệp và khai thác gỗ

(ISIC phiên bản 3.1: 020), trừ các dịch vụ tư vấn12
	Tại BG, chưa có cam kết về các hoạt động khai thác gỗ

	2. ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN

(ISIC phiên bản.3.1: 0501, 0502), trừ các dịch vụ tư vấn13
	Chưa có cam kết.

	3. KHAI KHOÁNG14
	Tại Liên minh châu Âu, chưa có cam kết đối với các pháp nhân bị kiểm soảt bởi16 các thể nhân hoặc pháp nhân của một quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu mà chiếm hơn 5% sản lượng nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí tự nhiên. Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). Chưa có cam kết đối với hoạt động khai thác dầu thô và khí tự nhiên.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	A. Khai thác than cứng và than non; khai thác than bùn

 (ISIC phiên bản 3.1: 10)

B. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên15
 (ISIC phiên bản 3.1: 1110)

C. Khai thác quặng kim loại

 (ISIC phiên bản 3.1: 13)

D. Các hoạt động khai khoáng khác

 (ISIC phiên bản 3.1: 14)
	

	4. SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO17
	

	A. Sản xuất thực phẩm và đồ uống 
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(ISIC phiên bản 3.1: 15)
	

	B. Sản xuất sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

 (ISIC phiên bản 3.1: 16)
	Không áp dụng

	C. Dệt

 (ISIC phiên bản 3.1: 17)
	Không áp dụng

	D. May trang phục; thuộc da và nhuộm da lông thú

 (ISIC phiên bản 3.1: 18)
	Không áp dụng

	E. Thuộc và sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm, giày dép

 (ISIC phiên bản 3.1: 19)
	Không áp dụng

	E. Sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ, cói (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện  
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	 (ISIC phiên bản 3.1: 20)
	

	G. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

 (ISIC phiên bản 3.1: 21)
	Không áp dụng

	H. Xuất bản, in ấn và sao chép bản ghi18
 (ISIC phiên bản 3.1: 22, trừ ngành in ấn có tính phí hoặc theo hợp đồng19)
	Tại IT, điều kiện về quốc tịch đối với chủ sở hữu công ty xuất bản và in ấn được áp dụng.

Tại HR, yêu cầu về cư trú được áp dụng

	I. Luyện than cốc
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	 (ISIC phiên bản 3.1: 231)
	

	J. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế20
 (ISIC phiên bản 3.1: 232)
	Tại Liên minh châu Âu, chưa có cam kết đối với các pháp nhân bị kiểm soảt bởi các thể nhân hoặc pháp nhân của một quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu nhưng chiếm hơn 5% sản lượng nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí tự nhiên. Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

	K. Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất, không phải thuốc nổ

(ISIC phiên bản 3.1: 24, trừ ngành sản xuất thuốc nổ)
	Không áp dụng

	L. Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

(ISIC phiên bản 3.1: 25)
	Không áp dụng

	M. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

(ISIC phiên bản 3.1: 26)
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	N. Sản xuất kim loại cơ bản

(ISIC phiên bản 3.1: 27)
	Không áp dụng

	O. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

(ISIC phiên bản 3.1: 28)
	Không áp dụng

	P. Sản xuất máy móc
	

	a) Sản xuất máy thông dụng

(ISIC phiên bản 3.1: 291)
	Không áp dụng

	b) Sản xuất máy chuyên dụng không phải vũ khí, đạn dược

(ISIC phiên bản 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 


	Không áp dụng

	c) Sản xuất đồ điện dân dụng chưa được phân vào đâu 
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(ISIC phiên bản 3.1: 293)
	

	d) Sản xuất máy móc văn phòng, kế toán và tin học

(ISIC phiên bản 3.1: 30)
	Không áp dụng

	e) Sản xuất máy móc và thiết bị điện chưa được phân vào đâu

(ISIC phiên bản 3.1: 31)
	Không áp dụng

	f) Sản xuất thiết bị vô tuyến, truyền hình và thiết bị liên lạc

(ISIC phiên bản 3.1: 32)
	Không áp dụng

	Q. Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác và dụng cụ quang học và đồng hồ

(ISIC phiên bản 3.1: 33)
	Không áp dụng

	R. Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(ISIC phiên bản 3.1: 34)
	

	S. Sản xuất phương tiện vận tải khác (phi quân sự)

(ISIC phiên bản 3.1: 35, trừ ngành sản xuất tàu chiến, chiến đấu cơ và các phương tiện vận tải khác vì mục đích quân sự)
	Không áp dụng

	T. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

(ISIC phiên bản 3.1: 361, 369)
	Không áp dụng

	U. Tái chế

(ISIC phiên bản 3.1: 37)
	Không áp dụng

	5. TỰ SẢN XUẤT; TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG21 (TRỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐIỆN HẠT NHÂN) 
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	A. Tự sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện  

(một phần của ISIC phiên bản 3.1: 4010)
	Tại Liên minh châu Âu, Chưa có cam kết.

	B. Tự sản xuất khí đốt; tự phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 

 (một phần của ISIC phiên bản 3.1: 4020)22
	Tại Liên minh châu Âu, Chưa có cam kết.

	C. Tự sản xuất hơi nước và nước nóng; phân phối hơi nước và nước nóng

(một phần của ISIC phiên bản 3.1: 4030)23
	Tại Liên minh châu Âu, chưa có cam kết đối với các pháp nhân bị kiểm soảt bởi24 các thể nhân hoặc pháp nhân của một quốc gia không phải thành viên Liên minh châu Âu nhưng chiếm hơn 5% sản lượng nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí tự nhiên. Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	6. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH
	

	A. Các dịch vụ chuyên môn
	

	a) Các dịch vụ pháp lý

(CPC 861)25
trừ dịch vụ tư vấn pháp lý, hồ sơ pháp lý và dịch vụ chứng nhận được cung cấp bởi các chuyên gia pháp lý là người được giao thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, ví dụ như các nhân viên công chứng, chấp hành viên hoặc chuyên viên pháp lý.
	Tại AT: Hoạt động tham gia góp vốn và các phần vốn góp trong kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty luật của các luật sư Việt Nam không được vượt quá 25 phần trăm. Những luật sư này cũng không có vai trò ảnh hưởng quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định.

Tại BE: Các quy định hạn chế được áp dụng cho việc đại diện trước tòa án tối cao trong các vụ án không phải án hình sự

Tại CY: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để cung cấp các dịch vụ pháp lý – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch cùng với tiêu chí về cư trú. Chỉ có những luật sư của đoàn luật sư được phép trở thành các đối tác, cổ đông hoặc thành viên của Ban giám đốc trong một công ty luật tại Síp.

Tại DK: Chỉ có những luật sư được Đan Mạch cấp chứng chỉ hành nghề và các hang luật đã đăng ký tại Đan Mạch được phép sở hữu cổ phần trong một công ty luật của Đan Mạch. Chỉ có những luật sư được Đan Mạch cấp chứng chỉ hành nghề được quyền tham gia vào ban quản trị tại một công ty luật của Đan Mạch. Phải đáp ứng yêu cầu của một cuộc kiểm tra pháp lý tại Đan Mạch để được cấp giấy phép hành nghề tại Đan Mạch. 

Tại FR: Việc gia nhập hội luật sư Tòa án tối cao và luật sư Hội đồng nhà nước phải có quy định hạn chế. Một số hình thức pháp lý (như hội luật sư và hội có sự tham gia của luật sư) chỉ dành cho các luật sư mà đã trở thành thành viên đầy đủ của đoàn luật sư tại Pháp. Tại một công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý của Pháp và Liên minh châu Âu, tối thiểu 75% các đối tác mà chiếm giữ 75% số cổ phần sẽ trở thành luật sư đủ điều kiện trở thành thành viên của đoàn luật sư tại Pháp.   


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HR: Hoạt động đại diện cho các bên liên quan trong các phiên tòa có thể chỉ được thực hiện bởi các thành viên hội đồng luật sư của Croatia (chức danh nghề nghiệp tại Croatia là odvjetnici). Tiêu chí công dân áp dụng đối với điều kiện đủ tư cách làm thành viên của hội đồng luật sư.  

Tại HU: Sự hiện diện thương mại được tổ chức theo hình thức hình thành đối tác liên doanh với một luật sư người Hungary hoặc văn phòng luật sư (ügyvédi iroda) hoặc văn phòng đại diện.   

Tại LT: Việc trở thành thành viên chính thức của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc cho hoạt động hành nghề liên quan đến luật pháp (Liên minh châu Âu và quốc gia thành viên) nội bộ – phụ thuộc vào điều kiện về quốc tịch.   

Tại PL: Trong khi các hình thức pháp lý khác đang được áp dụng cho các luật sư Liên minh châu Âu thì các luật sư nước ngoài chỉ được phép áp dụng hình thức pháp lý như hợp danh thường, hợp danh cổ phần trách nhiệm hữu hạn và hợp danh trách nhiệm hữu hạn. 

	b) 1. Các dịch vụ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán

(CPC 86212, trừ “các dịch vụ kiểm toán”, CPC 86213, CPC 86219 và CPC 86220)


	Tại AT: Hoạt động tham gia góp vốn và các cổ phần được ghi trong kết quả hoạt động kinh doanh của một pháp nhân của Áo của các kế toán viên người Việt Nam (người được quyền hành nghề theo luật pháp Việt Nam) không được vượt quá 25 phần trăm nếu những kế toán viên này không phải là thành viên của các cơ quan chuyên ngành của Áo.  

Tại CY: Việc gia nhập đoàn luật sư phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế. Tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong phân ngành này.

	b) 2. Các dịch vụ kiểm toán

(CPC 86211 và 86212, trừ các dịch vụ kế toán)
	Tại AT: Hoạt động tham gia góp vốn và các cổ phần được ghi trong kết quả hoạt động kinh doanh của một pháp nhân của Áo của các kiểm toán viên người Việt Nam (người được quyền hành nghề theo luật pháp Việt Nam) không được vượt quá 25 phần trăm nếu những kiểm toán viên này không phải là thành viên của các cơ quan chuyên ngành của Áo.  

Tại CY: Giấy phép đặc biệt được cấp cho các kiểm toán viên thuộc quốc gia thứ ba phải tuân thủ một số điều kiện cụ thể.

Tại CZ: Chỉ có những kiểm toán viên được công nhận tại Cộng hòa Séc được quyền thực hiện các dịch vụ kiểm toán. Tại các pháp nhân, các kiểm toán viên được công nhận tại Cộng hòa Séc phải sở hữu phần lớn các cổ phần có quyền biểu quyết. Phần lớn các cá nhân làm việc cho cơ quan có thẩm quyền phải là kế toán viên được phép hành nghề tại Cộng hòa Séc. 

Tại SK: Tối thiểu 60 phần trăm cổ phần vốn hoặc quyền biểu quyết được giữ lại cho các công dân của mình.

Tại DK: Để trở thành đối tác của các kiểm toán viên có thẩm quyền người Đan Mạch, các kiểm toán viên người nước ngoài phải xin phép Cơ quan quản lý thương mại và doanh nghiệp của Đan Mạch.   

Tại ES: Điều kiện về quốc tịch đối với các kiểm toán viên pháp định và đối với các nhà điều hành, giám đốc và đối tác của công ty không phải là những đối tượng được quy định tại Chỉ thị EEC số 8 về luật doanh nghiệp.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại FI: Yêu cầu về cư trú áp dụng đối với ít nhất một trong số những kiểm toán viên của công ty trách nhiệm Phần Lan 

Tại HR: Không áp dụng, trừ khi hoạt động kiểm toán có thể chỉ được thực hiện bởi các pháp nhân.

Tại LV: Trong một công ty thương mại có đội ngũ các kiểm toán viên được công nhận, trên 50 phần trăm cổ phần vốn có quyền biểu quyết phải do các kiểm toán viên được công nhận hoặc các công ty thương mại có đội ngũ các kiểm toán viên được công nhận của Liên minh châu Âu. 

Tại LT: Tối thiểu 75% số cổ phần nên dành cho các kiểm toán viên hoặc các công ty kiểm toán thuộc Liên minh châu Âu.

Tại PL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại SE: Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển được phép thực hiện các dịch vụ kiểm toán pháp định trong một số các pháp nhân, kể cả trong tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như các dịch vụ kiểm toán hợp pháp của các thể nhân. Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển và các công ty kế toán nhà nước đã đăng ký có thể trở thành các cổ đông hoặc thiết lập các mối quan hệ đối tác kinh doanh tại các công ty có hành nghề kiểm toán được chứng nhận (phục vụ mục đích công vụ). Để được công nhận thì phải được phép cư trú tại EEA hoặc Thụy Sĩ. Các văn bằng chứng chỉ của “kiểm toán viên được công nhận” và “kiểm toán viên được cấp phép” có thể chỉ áp dụng cho các kiểm toán viên được công nhận hoặc cấp phép hành nghề tại Thụy Điển. Các kiểm toán viên của các hiệp hội hợp tác kinh tế và một vài doanh nghiệp khác mà chưa phải là các kế toán viên được cấp giấy phép hoặc được công nhân phải là đối tượng cư trú trong phạm vi lãnh thổ của EEA, nếu như không được sự cho phép nào khác của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền do Chính phủ chỉ định.  

Tại SE: Kiểm toán bắt buộc tại các công ty đã niêm yết và các công ty có doanh số, tổng tài sản và số lượng nhân viện vượt quá ngưỡng cho phép phải do các kiểm toán viên nhà nước được cho phép hành nghề tại Thụy Điển thực hiện. Để được cấp giấy phép hoặc được công nhận thì phải được phép cư trú tại EEA hoặc Thụy Sĩ. Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển và các công ty kế toán nhà nước đã đăng ký có thể trở thành các cổ đông hoặc thiết lập các mối quan hệ đối tác kinh doanh tại các công ty có hành nghề kiểm toán được chứng nhận (phục vụ mục đích công vụ). Các văn bằng chứng chỉ của “kiểm toán viên được công nhận” và “kiểm toán viên được cấp phép” có thể chỉ áp dụng cho các kiểm toán viên được công nhận hoặc cấp phép hành nghề tại Thụy Điển. Các kiểm toán viên của các hiệp hội hợp tác kinh tế và một vài doanh nghiệp khác mà chưa phải là các kế toán viên được cấp giấy phép hoặc được công nhận phải là đối tượng cư trú trong phạm vi lãnh thổ của EEA. Cơ quan có thẩm quyền có quyền cho phép miễn thực hiện yêu cầu này.  

	c) Các dịch vụ tư vấn về thuế

(CPC 863)26
	Tại AT: Vốn góp và vốn cổ phần của các tư vấn viên về thuế là người Việt Nam được ghi trong kết quả hoạt động kinh doanh của bất kỳ pháp nhân của Áo nào không được phép vượt quá tỷ lệ 25%.   Quy định hạn chế này chỉ áp dụng đối với các đối tượng không phải là thành viên của Cơ quan quản lý chuyên ngành của Áo.

Tại CY: Việc tham gia cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế. Tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong phân ngành này.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại CZ, SK: Các thể nhân đã đăng ký vào danh sách của Phòng tư vấn viên về thuế hoặc Phòng kiểm toán viên được phép cung cấp các dịch vụ thuế.



	d) các dịch vụ kiến trúc và

e) Các dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị;

(CPC 8671 và CPC 8674)
	Tại BG: Nhà đầu tư Việt Nam muốn thực hiện các dự án quan trọng quốc gia hoặc khu vực phải hợp tác với hoặc trở thành nhà thầu phụ của các nhà đầu tư địa phương. 

Tại LV: Để được cấp giấy phép mà trong đó nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm và quyền lợi pháp lý đầy đủ để nhận dự án hoạt động kinh doanh các dịch vụ kiến trúc, điều kiện bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài là phải có 3 năm kinh nghiệm thực hiện dự án tại Latvia và phải có bằng tốt nghiệp đại học. 

Tại FR: Hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ được thực hiện bằng hình thức tập đoàn chuyên môn (tên gọi khác là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần trách nhiệm hữu hạn) hoặc công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn.    

Tại SK: Việc trở thành thành viên của phòng thương mại liên quan là điều kiện bắt buộc; việc trở thành thành viên của các tổ chức nước ngoài liên quan cũng có thể được thừa nhận. Đảm bảo phù hợp với tiêu chí về cư trú. Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ cũng cần được xem xét.

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	f) Các dịch vụ kỹ thuật công trình và

g) Các dịch vụ kỹ thuật công trình tích hợp;

(CPC 8672 và CPC 8673)
	Tại BG: Nhà đầu tư Việt Nam muốn thực hiện các dự án quan trọng quốc gia hoặc khu vực phải hợp tác với hoặc trở thành nhà thầu phụ của các nhà đầu tư của nước sở tại. 

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	h) Các dịch vụ khám chữa bệnh (bao gồm dịch vụ tư vấn của các chuyên gia tâm lý) và nha khoa

(CPC   9312   và một phần của   CPC 85201)


	Tại CY, FI, EE và MT: Chưa có cam kết. 

Tại AT: Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ nha khoa và dịch vụ tư vấn của các chuyên gia tâm lý và bác sỹ tâm lý. Không áp dụng đối với các dịch vụ nha khoa và dịch vụ tư vấn của các chuyên gia tâm lý và bác sỹ tâm lý.

Tại CZ: Chỉ các thể nhân mới được phép tham gia cung cấp dịch vụ này. Các thể nhân nước ngoài phải được sự cho phép của Bộ y tế để tham gia thực hiện dịch vụ này.

Tại DE: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với các bác sĩ y khoa và nha sỹ được cho phép điều trị cho các đối tượng tham gia chương trình bảo hiểm xã hội. Tiêu chí quan trọng: tình trạng thiếu bác sĩ và nha sĩ tại khu vực đã được xác định.

Tại FR: Trong khi các hình thức pháp lý khác đang được áp dụng cho các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu thì các nhà đầu tư của Việt Nam chỉ được phép đầu tư dưới hình thức pháp lý là thành lập tập đoàn chuyên môn và công ty hợp danh chuyên môn.  


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. Tại LV: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Tiêu chí quan trọng: tình trạng thiếu bác sĩ và nha sĩ tại khu vực đã được xác định.

Tại BG và LT: Phải xin phép để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ. Sự cho phép đó phải dựa trên cơ sở kế hoạch dịch vụ y tế được lập theo nhu cầu, có xét đến yếu tố dân số và các dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa hiện hữu. 

Tại SI: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ điều trị y tế xã hội, vê sinh, dịch tễ, dịch vụ khám chữa bệnh/ sinh thái; hoạt động cung cấp máu, chế phẩm máu và bộ phận cấy ghép; và khám nghiệm tử thi.

SK: Sự cho phép thực hiện dịch vụ của các cơ quan có thẩm quyền (như Bộ y tế hoặc các Khu vực tự trị) là yêu cầu bắt buộc. 

Tại UK: Việc thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ này đối với các bác sỹ thuộc chương trình Dịch vụ Y tế Quốc gia phải phù hợp với quy hoạch nhân lực của ngành dịch vụ khám chữa bệnh. 

	i) Dịch vụ thú y

(CPC 932)
	Tại AT, CY, EE, MT, SI: Chưa có cam kết.

Tại BG: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ của doanh nghiệp hiện hữu.

Tại CZ: Chỉ các thể nhân mới được phép tham gia cung cấp dịch vụ này. Sự cho phép của cơ quan quản lý thú y là điều kiện bắt buộc.

Tại HU: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: điều kiện thị trường lao động trong ngành này.

Tại FR: Hoạt động cung cấp dịch vụ này chỉ được thực hiện thông qua tập đoàn chuyên môn hoặc công ty hợp danh chuyên môn. Tại PL: Các đối tượng nước ngoài có quyền nộp hồ sơ xin giấy phép hành nghề.

	j) 1. Các dịch vụ hộ sinh

(một phần của CPC 93191)
	Tại BG, CY, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Chưa có cam kết.

Tại FR: Trong khi các hình thức pháp lý khác đang được áp dụng cho các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu thì các nhà đầu tư của Việt Nam chỉ được phép đầu tư dưới hình thức pháp lý là thành lập tập đoàn chuyên môn và công ty hợp danh chuyên môn.  

Tại LT: Có thể áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong phân ngành này.

Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	j) 2. Các dịch vụ Y tá, Chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp y tế

 (một phần của CPC 93191)
	Tại ES, CY: Chưa có cam kết.

Tại AT: Các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép thực hiện các hoạt động dịch vụ sau: dịch vụ y tá, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia liệu pháp lao động, chuyên gia liệu pháp ý nghĩa, chuyên gia tư vấn chế độ ăn uống và chuyên gia tư vấn chế độ dinh dưỡng. 

Tại BG, MT: Chưa có cam kết.

Tại CZ: Chỉ có các thể nhân được phép tham gia cung cấp dịch vụ này. Các thể nhân nước ngoài phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền để tham gia thực hiện dịch vụ này. 

Tại FI và SI: Chưa có cam kết áp dụng cho các chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp ý tế.

Tại FR: Trong khi các hình thức pháp lý khác đang được áp dụng cho các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu thì các nhà đầu tư của Việt Nam chỉ được phép đầu tư dưới hình thức pháp lý là thành lập tập đoàn chuyên môn và công ty hợp danh chuyên môn.  

Tại LT: Có thể áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong phân ngành này.

Tại LV: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng cho các chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp ý tế nước ngoài. Các tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong khu vực quy định.

Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

	k) Dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chỉnh hình và các dịch vụ khác của dược sĩ27
(CPC 63211)


	Tại AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Chưa có cam kết.

Tại BE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Việc cấp phép cung cấp dịch vụ tùy thuộc vào kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ phân bổ địa lý của các nhà thuốc hiện hữu.

Tại DE, chỉ có các thể nhân sẽ được phép cung cấp các dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và các loại dược phẩm cho người dân. Các đối tượng không vượt qua được kỳ kiểm tra dành cho nhà thuốc của Đức có thể chỉ được cấp giấy phép để mua lại nhà thuốc mà đã hoạt động từ ba năm trước đến nay. Các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia ngoài EEA không thể xin giấy phép thành lập nhà thuốc.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	B. Dịch vụ tin học và các dịch vụ liên quan

(CPC 84)
	Không áp dụng

	C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển


	

	a) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

(CPC 851)
	Tại Liên minh châu Âu: Đối với các dịch vụ nghiên cứu và phát triển được nhà nước tài trợ, các quyền độc quyền và/hoặc các giấy phép có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu.

	b) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

(CPC 852, trừ các dịch vụ chuyên gia tâm lý)28
	Không áp dụng

	c) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên ngành

(CPC 853)
	Tại Liên minh châu Âu: Đối với các dịch vụ nghiên cứu và phát triển được nhà nước tài trợ, các quyền độc quyền và/hoặc các giấy phép có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu.

	D. Dịch vụ bất động sản29
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	a) Liên quan đến tài sản của chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

(CPC 821)
	Không áp dụng, trừ DK: Chức danh nghề nghiệp của “đại lý kinh doanh bất động sản” có thể chỉ được phép sử dụng bởi những đối tượng được ghi danh vào sổ đăng ký đại lý kinh doanh bất động sản. Mục 25(2) của Đạo luật về kinh doanh bất động sản có các yêu cầu để được ghi danh vào sổ đăng ký. Trong số các yêu cầu khác, Đạo luật này cũng buộc đối tượng nộp hồ sơ phải là đối tượng cư trú người Đan Mạch hoặc đối tượng cư trú thuộc Liên minh châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu hoặc Thụy Sĩ. Ngoài ra, một số các yêu cầu về kiến thức chuyên sâu và kiến thức thực hành của đối tượng nộp hồ sơ phải được xem xét theo các yêu cầu được Cơ quan chức năng của Đan Mạch quản lý doanh nghiệp và hướng dẫn xây dựng đưa ra. Đạo luật về kinh doanh bất động sản này chỉ có hiệu lực áp dụng trong quá trình hợp tác kinh doanh với các khách hàng người Đan Mạch. Các quy định pháp luật khác liên quan đến việc cho phép người nước ngoài mua/bán tài sản tại Đan Mạch có thể cũng có hiệu lực áp dụng, ví dụ như các yêu cầu về cư trú.

	b) trên cơ sở tính phí hoặc căn cứ theo hợp đồng

(CPC 822)
	Không áp dụng, trừ CY.

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	E. Dịch vụ thuê/cho thuê không kèm người vận hành
	

	a) Liên quan đến tàu thủy

(CPC 83103)
	Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết áp dụng đối với việc thành lập công ty được phép đăng ký phục vụ cho mục đích vận hành cùng với đội tàu mang quốc tịch của quốc gia thành viên thành lập. 

Tại LT: Các loại tàu thủy phải do các thể nhân Lithuania hoặc công ty được thành lập tại Lithuania sở hữu.

Tại SE: Để được phép mang quốc tịch Thụy Điển thì phải có hồ sơ chứng minh việc nắm quyền kiểm soát hoạt động các tàu thủy tại Thụy Điển đối với trường hợp có quyền sở hữu nước ngoài đối với các tàu thủy đó. Việc nắm quyền kiểm soát hoạt động tại Thụy Điển có nghĩa là tàu thủy đó đang hoạt động tại Thụy Điển và nhà đầu tư mang quốc tịch Thụy Điển hoặc các đối tượng mang quốc tịch của một quốc gia thuộc EES (Khu vực Kinh tế châu Âu) đang chiếm một phần tương đối lớn quyền sở hữu đối với tàu thủy đó. Trong một số trường hợp, các tàu thủy mang quốc tịch nước ngoài có thể được hưởng quyền miễn trừ đối với quy định này nếu các tàu thủy này được thuê/cho thuê bởi các pháp nhân của Thụy Điển thông qua các hợp đồng thuê tàu trần. 

	b) Liên quan đến tàu bay

(CPC 83104)
	Tại Liên minh châu Âu: Các loại tàu bay của các hãng hàng không thuộc Liên minh châu Âu phải hoàn tất thủ tục đăng ký tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được phép cấp phép hoạt động cho hãng hàng không đó hoặc tại bất kỳ nơi nào khác trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu. Tàu bay phải thuộc quyền sở hữu của các thể nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể về quốc tịch hoặc các pháp nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể liên quan đến quyền sở hữu vốn và quyền kiểm soát (kể cả tiêu chí về quốc tịch của các giám đốc điều hành). Trong các hợp đồng thuê ngắn hạn hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, các điều khoản chấm dứt hợp đồng có thể được phép áp dụng. 

	c) Liên quan đến các phương tiện vận tải khác

(CPC 83101, CPC 83102 và CPC 83105)
	Không áp dụng, trừ SE.

Tại SE: Các nhà cung cấp dịch vụ thuê hoặc cho thuê xe hơi và một số các loại xe địa hình khác (terrängmotorfordon) không kèm theo tài xế và có thời hạn thuê tối đa là một năm có nghĩa vụ phải chỉ định một cá nhân chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu sau: tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng các nguyên tắc và quy định hiện hành và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Cá nhân chịu trách nhiệm đó phải thường trú tại Thụy Điển. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	d) Liên quan đến máy móc và phương tiện khác

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 và CPC 83109)


	Không áp dụng

	e) Liên quan đến các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng

(CPC 832)
	Không áp dụng, ngoại trừ BE, FR: Chưa có cam kết đối với CPC 83202.



	f) Thuê thiết bị viễn thông

(CPC 7541)
	Không áp dụng

	F. Các dịch vụ kinh doanh khác
	

	a) Quảng cáo

(CPC 871)
	Không áp dụng

	b) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

(CPC 864)
	Không áp dụng

	c) Dịch vụ tư vấn quản lý

(CPC 865)
	Không áp dụng

	d) Dịch vụ liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý


	Tại HU: Chưa có cam kết áp dụng đối với các dịch vụ trọng tài và hòa giải (CPC 86602).


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 866)
	

	e) Dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật

(CPC 8676)
	Không áp dụng, ngoại trừ tại CZ, SK: Không lập chi nhánh trực tiếp (nhưng yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp) và CY: đối với các chuyên gia hóa học và sinh học: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. 

	f) Dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, săn bắt động vật và lâm nghiệp

(một phần của CPC 881)
	Không áp dụng

	g) Dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực khai thác thủy sản

(một phần của CPC 882)
	Không áp dụng

	h) Dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất, chế biến và chế tạo

(một phần của CPC 884 và một phần của CPC 885)


	Không áp dụng

	i) Dịch vụ tư vấn, giới thiệu và cung cấp nhân sự


	

	i) 1. Dịch vụ săn nhân sự cao cấp

(CPC 87201)
	Tại BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Chưa có cam kết. 

Tại ES: Chế độ độc quyền nhà nước áp dụng cho dịch vụ này.

	i) 2. Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

(CPC 87202)
	Tại AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Chưa có cam kết. 

Tại BE, ES, FR và IT: Chế độ độc quyền nhà nước áp dụng cho dịch vụ này.

Tại DE: Việc cấp phép hoạt động dịch vụ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: tình hình phát triển của thị trường lao động.

	i) 3. Dịch vụ cung ứng nhân sự hỗ trợ văn phòng
	Tại AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 87203)
	Tại IT: Chế độ độc quyền nhà nước áp dụng cho dịch vụ này.

	i) 4. Dịch vụ tư vấn, giới thiệu người mẫu

(một phần của CPC 87209)
	Không áp dụng

	i) 5. Dịch vụ cung ứng nhân sự phụ việc nhà, hoạt động trong ngành thương mại hoặc công nghiệp, điều dưỡng và nhân sự khác

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)


	Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ HU: Chưa có cam kết. 

Tại HU: Không áp dụng.

	j) 1. Dịch vụ điều tra

(CPC 87301)
	Tại BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.

	j) 2. Dịch vụ an ninh

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 và CPC 87305)


	Tại DK: Phải đảm bảo các yêu cầu về quốc tịch và cư trú đối với các thành viên của ban giám đốc. Chưa có cam kết áp dụng đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ bảo vệ an ninh tại sân bay. 

Tại HR và CZ: Chưa có cam kết.

Tại BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI và SK: Giấy phép hoạt động có thể chỉ được cấp cho các công dân và các tổ chức đã được đăng ký tại các quốc gia này.

Tại ES: Phải xin phép trước để được tham gia cung cấp loại hình dịch vụ này. Trong quá trình cấp phép hoạt động, Hội đồng Bộ trưởng phải xem xét các điều kiện như năng lực, tính toàn vẹn và độc lập về chuyên môn và có đủ biện pháp bảo vệ an ninh cho người dân và đảm bảo trật tự công cộng. Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhân sự cao cấp.

	k) Dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật liên quan

(CPC 8675)
	Tại FR: Các nhà đầu tư nước ngoài được yêu cầu phải xin phép cung cấp dịch vụ khảo sát, thăm dò và đánh giá trữ lượng.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	l) 1. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy

(một phần của CPC 8868)
	Không áp dụng

	l) 2. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải đường sắt

(một phần của CPC 8868)
	Tại LV: Chế độ độc quyền nhà nước áp dụng cho dịch vụ này.

Tại SE: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế nếu nhà đầu tư muốn thành lập các cơ sở hạ tầng nhà ga thuộc sở hữa của mình. Các tiêu chí quan trọng: các mức giới hạn về diện tích và khả năng phục vụ.

	l) 3. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy, xe trượt tuyết và phương tiện vận tải đường bộ

(CPC 6112, CPC 6122, một phần của CPC 8867 và CPC 8868, CPC 8867 và một phần của CPC 8868)


	Tại SE: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế nếu nhà đầu tư muốn thành lập các cơ sở hạ tầng nhà ga thuộc sở hữa của mình. Các tiêu chí quan trọng: các mức giới hạn về diện tích và khả năng phục vụ.

	l) 4. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay và các bộ phận của tàu bay

(một phần của CPC 8868)
	Không áp dụng

	l) 5. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm bằng kim loại, máy móc (không phải máy móc văn phòng), phương tiện, thiết bị (không phải phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng) và các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng30
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,  CPC 8865 và CPC 8866)
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	m) Dịch vụ xây dựng – vệ sinh

(CPC 874)
	Không áp dụng

	n) Dịch vụ nhiếp ảnh

(CPC 875)
	Không áp dụng

	o) Dịch vụ đóng gói

(CPC 876)
	Không áp dụng

	p) Dịch vụ in ấn và xuất bản

(CPC 88442)
	Tại LT, LV: Quyền thành lập mới doanh nghiệp trong ngành xuất bản chỉ dành riêng cho các pháp nhân được thành lập trong nước (không có chi nhánh). 

Tại PL: Tiêu chí về quốc tịch áp dụng đối với tổng biên tập của các tờ báo và tạp chí.

Tại HR: Các tiêu chí về cư trú áp dụng đối với người xuất bản và ban biên tập.

	q) Dịch vụ tổ chức hội nghị

(một phần của CPC 87909)
	Không áp dụng

	r)1. Dịch vụ biên phiên dịch

(CPC 87905)
	Tại DK: Chưa có cam kết.

Tại PL: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ phiên dịch được chứng nhận. 

Tại BG, HU, SK: Chưa có cam kết đối với dịch vụ biên phiên dịch cho cơ quan nhà nước.

Tại HR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ biên phiên dịch trong/trước phiên tòa tại Croatia.

	r) 2. Dịch vụ thiết kế nội thất và dịch vụ thiết kế đặc biệt

(CPC 87907)
	Không áp dụng

	r) 3. Dịch vụ đại lý thu nợ

(CPC 87902)
	Tại IT và PT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các nhà đầu tư. 

Tại CZ: Chưa có cam kết.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại DK: Dịch vụ đại lý thu nợ được quy định trong Luật số 319 ban hành ngày 14 tháng 5 năm 1997 (sau đó có bổ sung, sửa đổi) về hoạt động thu nợ. Luật này quy định một số tiêu chí đối với các dịch vụ thu nợ tại Đan Mạch. Bên cạnh các vấn đề khác, luật này cũng đặt ra các quy tắc đối với việc cấp phép hành nghề cho chuyên viên thu nợ, công nhận nhân viên tham gia vào quá trình thu nợ cùng với quy định liên quan đến hoạt động thu nợ và đình chỉ giấy phép hành nghề của chuyên viên thu nợ.

	r) 4. Dịch vụ báo cáo tín dụng

(CPC 87901)
	Tại BE: Đối với các ngân hàng dữ liệu tín dụng tiêu dùng, điều kiện về quốc tịch áp dụng cho các nhà đầu tư. 

Tại IT và PT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các nhà đầu tư.

	r) 5. Dịch vụ sao chụp

(CPC 87904)31
	Không áp dụng

	r) 6. Dịch vụ tư vấn viễn thông

(CPC 7544)
	Không áp dụng

	r) 7. Dịch vụ trả lời điện thọai

(CPC 87903)
	Không áp dụng

	7. DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC
	

	A. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát (các dịch vụ liên quan đến hoạt động nhận và vận chuyển38 các bưu gửi32 được chuyển đến các địa điểm trong nước hay nước ngoài theo danh mục phân ngành dưới đây: (i) 
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	Dịch vụ nhận và vận chuyển các thông tin liên lạc bằng văn bản có ghi địa chỉ nhận trên bất kỳ phương tiện vật lý nào33, bao gồm dịch vụ bưu phẩm lai ghép và dịch vụ bưu phẩm trực tiếp, (ii) Dịch vụ nhận và vận chuyển các gói, kiện bưu phẩm có ghi địa chỉ nhận34, (iii) Dịch vụ nhận và vận chuyển các sản phẩm báo chí có ghi địa chỉ nhận35, (iv) Dịch vụ nhận và vận chuyển các vật phẩm hàng hóa được xác định từ (i) đến (iii) ở trên như là bưu phẩm bảo đảm hoặc bưu phẩm có bảo hiểm, (v) Dịch vụ chuyển phát nhanh36 đối với các vật phẩm hàng hóa được xác định từ (i) đến (iii) ở trên, (vi) Dịch vụ nhận và vận chuyển các vật phẩm hàng hóa không ghi địa chỉ nhận, và (vii) Dịch vụ trao đổi chứng từ37. Tuy nhiên, các phân ngành (i), (iv) và (v) sẽ được loại trừ nếu chúng thuộc phạm vi các dịch vụ có thể được dành riêng cho các vật phẩm trao đổi thông tin mà có giá thấp hơn 5 lần so với mức giá được niêm yết trong bảng giá cơ bản công khai nếu có trọng lượng ít hơn 100 gram38, cũng như dành riêng cho dịch vụ bưu phẩm bảo đảm được sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục tư pháp hoặc hành chính) 

(một phần của CPC 751   và một phần của CPC 7123539 và một phần của CPC 7321040) 
	

	B. Dịch vụ viễn thông

Các dịch vụ này không bao gồm ngành kinh tế có hoạt động cung cấp nội dung mà phải được truyền tải thông qua các dịch vụ viễn thông.
	

	a) Tất cả các dịch vụ có hoạt động truyền gửi và tiếp nhận tín hiệu qua phương tiện điện từ41, trừ hoạt động phát sóng42
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	8. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 và CPC 518)
	Không áp dụng, trừ CY:

Tại CY: Các điều kiện cụ thể được áp dụng và yêu cầu bắt buộc đối với các công dân của quốc gia thứ ba là phải được cấp giấy phép hành nghề  

	9. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

(trừ dịch vụ phân phối vũ khí, đạn dược, thuốc nổ và các khí tài khác)

Tất cả các phân ngành được nêu bên dưới
	Tại AT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ phân phối hàng hóa công nghệ pháo sáng, dụng cụ phát lửa và phát nổ cùng với vật liệu độc hại. Đối với hoạt động phân phối dược phẩm và thuốc lá, các quyền độc quyền và/hoặc các giấy phép hành nghề có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu.

Tại FI: Chưa có cam kết đối với dịch vụ phân phối thức uống chứa cồn và dược phẩm.

Tại HR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ phân phối sản phẩm thuốc lá.

	A. Dịch vụ đại lý hoa hồng
	

	a) Các dịch vụ đại lý hoa hồng đối với sản phẩm xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết cùng với bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm này

(một phần của CPC   61111   và một phần của CPC 6113 và một phần của CPC 6121)


	Không áp dụng

	b) Dịch vụ đại lý hoa hồng khác 

(CPC 621)
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng


	
	

	B. Dịch vụ bán buôn
	

	a) Các dịch vụ bán buôn sản phẩm xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết cùng với bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm này

(một phần của CPC 61111 và một phần của CPC 6113 và một phần của CPC 6121)


	Không áp dụng

	b) Dịch vụ bán buôn thiết bị đầu cuối viễn thông

(một phần của CPC 7542)
	Không áp dụng

	c) Các dịch vụ bán buôn khác

(CPC 622, trừ các dịch vụ bán buôn sản phẩm năng lượng43)
	Tại FR và IT: Chế độ độc quyền nhà nước áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá.

Tại FR: Việc cấp phép hoạt động các nhá thuốc bán buôn phụ thuộc vào quá trình kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ phân bố địa lý của các nhà thuốc hiện hữu.

	C. Dịch vụ bán lẻ44
Dịch vụ bán lẻ sản phẩm xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết cùng với bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm này
	Tại ES, FR, IT: Chế độ độc quyền nhà nước được áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá.

Tại BE, BG, DK, FR, IT, MT và PT: Việc cấp phép hoạt động cho các cửa hàng bách hóa tổng hợp (đối với FR, chỉ áp dụng cho các cửa hàng có quy mô lớn) phụ thuộc vào quá trình kiểm tra nhu cầu kinh tế.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 61112 và một phần của CPC 6113 và một phần của CPC 6121)

Dịch vụ bán lẻ thiết bị đầu cuối viễn thông

(một phần của CPC 7542) 

Dịch vụ bán lẻ thực phẩm (CPC 631) 

Dịch vụ bán lẻ các mặt hàng khác (không phài mặt hàng năng lượng), trừ dịch vụ bán lẻ các mặt hàng dược phẩm, y tế và chỉnh hình45
(CPC 632, trừ CPC 63211 và 63297)
	Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cửa hàng hiện hữu, mật độ dân số, phân bố địa lý, mức độ ảnh hưởng đến tình hình giao thông và khả năng tạo thêm việc làm mới. 

Tại IE, SE: Chưa có cam kết về dịch vụ bán lẻ các sản phẩm thức uống chứa cồn.

	D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại

(CPC 8929)
	Không áp dụng

	10. DỊCH VỤ GIÁO DỤC (chỉ áp dụng với các dịch vụ giáo dục dân lập);
	

	A. Dịch vụ giáo dục tiểu học
	Tại Liên minh châu Âu: Sự tham gia của các nhà khai thác dịch vụ tư nhân vào mạng lưới giáo dục phụ thuộc vào biện pháp ưu đãi áp dụng.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 921)

B. Dịch vụ giáo dục trung học

(CPC 922)

C. Dịch vụ giáo dục sau đại học

(CPC 923)

D. Dịch vụ giáo dục cho người lớn

(CPC 924)
	Tại AT: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ giáo dục sau đại học và các trường giáo dục cho người lớn trên phương tiện truyền thanh hoặc truyền hình.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục tiểu học và/hoặc trung học được thực hiện bởi các cá nhân và tổ chức nước ngoài và hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục sau đại học.

Tại CZ, SK: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với đa số các thành viên của ban quản trị. Chưa có cam kết cho hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục sau đại học, trừ các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề ở trình độ sau bậc trung học (CPC 92310). 

Tại CY, FI, MT, RO, SE: Chưa có cam kết.

Tại EL: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với đa số các thành viên của ban quản trị của các trường tiểu học và trung học. Chưa có cam kết đối với các học viện giáo dục sau đại học cấp bằng nhà nước.

Tại ES, IT: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với hoạt động thành lập các trường đại học tư thục được phép cấp bằng tốt nghiệp được công nhận. Phải xin ý kiến từ Nghị viện về quy trình thực hiện liên quan.  Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ của các cơ sở giáo dục hiện hữu.

Tại HR: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ giáo dục tiểu học (CPC 921). Dịch vụ giáo dục trung học: Không áp dụng đối với các pháp nhân.

Tại HU, SK: Cơ quan chức năng địa phương (hoặc nếu là trường trung học và học viện giáo dục sau đại học thì là cơ quan chức năng trung ương) phụ trách việc cấp phép có quyền hạn chế số lượng các trường thành lập mới. 

Tại LV: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục liên quan đến các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp theo mô hình trường trung cấp dành cho các học viên khuyết tật (CPC 9224). 

Tại SI: Chưa có cam kết đối với các trường tiểu học. Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với đa số các thành viên của ban quản trị của các trường tiểu học và trung học.

	E. Dịch vụ giáo dục khác

 (CPC 929)
	Tại AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

Tại CZ, SK: Sự tham gia của các nhà khai thác dịch vụ tư nhân vào mạng lưới giáo dục phụ thuộc vào chính sách ưu đãi áp dụng. Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với đa số các thành viên của ban quản trị.

	11. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
	Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	A. Dịch vụ về nước thải

(CPC 9401)46
B. Dịch vụ quản lý chất thải rắn/ nguy hại, trừ dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới

a) Dịch vụ xử lý rác thải

(CPC 9402)

b) Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự

(CPC 9403)

C. Dịch vụ bảo vệ không khí và khí hậu xung quanh

(CPC 9404)47
D. Dịch vụ khôi phục và dọn dẹp đất đai, sông ngòi, kênh, rạch

a) Dịch vụ xử lý, khôi phục đất và nước bị nhiễm độc/ ô nhiễm 

(một phần của CPC 9406)48
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	E. Dịch vụ xử lý tiếng ồn và rung động

(CPC 9405)

F. Dịch vụ bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan

a) Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan

(một phần của CPC 9406)

G. Dịch vụ môi trường và các dịch vụ phụ trợ khác

(CPC 9409)
	

	12. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
	

	A. Dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm
	Tại AT: Việc cấp giấy phép hoạt động các văn phòng đại diện của các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam sẽ bị từ chối nếu nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm có trụ sở chính tại Việt Nam không được tổ chức theo hình thức pháp lý giống hoặc tương tự như hình thức công ty cổ phần hoặc hình thức hiệp hội bảo hiểm tương hỗ.

Tại BG, ES: Trước khi thành lập chi nhánh hoặc đại lý tại Bulgaria hoặc Tây Ban Nha để cung cấp một số sản phẩm bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm Việt Nam phải có giấy phép hoạt động cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tương tự tại Việt Nam trong thời gian tối thiểu là 5 năm.

Tại EL: Quyền thành lập không có nghĩa là bao gồm việc tạo lập các văn phòng đại diện hoặc hình thức hiện diện dài hạn khác của các công ty bảo hiểm, trừ trường hợp các văn phòng này được thành lập giống như các đại lý, chi nhánh hoặc trụ sở chính.

Tại ES: Tiêu chí về cư trú áp dụng đối với nghề định phí bảo hiểm (hoặc thay thế bởi tiêu chí là phải có 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ này)  

Tại FI: Tối thiểu phân nửa số nhân viên tư vấn bảo hiểm và thành viên ban giám đốc và ban giám sát của công ty bảo hiểm phải đăng ký cư trú hợp pháp tại Liên minh châu Âu, nếu như các cơ quan chức năng chưa ban hành chế độ miễn trừ khác.  Các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm Việt Nam không thể được cấp giấy phép hoạt động tại Phần Lan cho chi nhánh cung cấp sản phẩm bảo hiểm hưu trí bắt buộc. 

Tại IT: Việc cấp giấy phép thành lập các chi nhánh phải căn cứ theo việc đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền giám sát.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại BG và PL: Việc thành lập doanh nghiệp tại địa phương (không phải chi nhánh) là điều kiện bắt buộc để cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm. 

Tại PT: Để thành lập chi nhánh bảo hiểm tại Bồ Đào Nha, các công ty bảo hiểm Việt Nam phải chứng minh mình đã có kinh nghiệm hoạt động trong ngành dịch vụ này trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Việc thành lập các chi nhánh trực tiếp để cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm là hành vi không được cho phép. Việc thành lập này chỉ dành riêng cho các công ty được thành lập theo quy định của luật pháp của quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. 

Tại SK: Các cá nhân người Việt Nam được phép thành lập công ty bảo hiểm dưới hình thức công ty cổ phần hoặc được phép thực hiện hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm thông qua các công ty con của mình mà có văn phòng đã đăng ký tại Slovakia (không phải chi nhánh). 

Tại SI: Các nhà đầu tư nước ngoài không thể tham gia góp vốn vào các công ty bảo hiểm thông qua hình thức tư nhân hóa. Tư cách thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ giới hạn cho các công ty được thành lập tại Slovenia (không phải chi nhánh) và các cá nhân trong nước. Đối với các dịch vụ tư vấn và giải quyết khiếu nại đòi bồi thường, việc thành lập doanh nghiệp là điều kiện bắt buộc để hình thành pháp nhân (không phải chi nhánh).

Tại SE: Các công ty môi giới bảo hiểm không được thành lập tại Thụy Điển chỉ được phép thành lập chi nhánh. 

	B. Các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm)
	Tại Liên minh châu Âu: Chỉ có các công ty đã đăng ký trụ sở hoạt động tại Liên minh châu Âu có thể thực hiện chức năng như những tổ chức lưu ký tài sản của các quỹ đầu tư. Hoạt động thành lập công ty quản lý chuyên ngành có trụ sở chính và đăng ký văn phòng giao dịch tại cùng một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu bắt buộc phải thực hiện các hoạt động quản lý các quỹ tín thác đơn vị và các công ty đầu tư. 

Tại BG: Hoạt động bảo hiểm hưu trí phải được thực hiện thông qua hình thức tham gia góp vốn vào các công ty bảo hiểm hưu trí (không phải chi nhánh). Chủ tịch của ban quản trị và chủ tịch của ban giám đốc phải đăng ký thường trú tại Bulgaria.

Tại CY: Chỉ có các thành viên (nhà môi giới) của Sơ giao dịch chứng khóa của Síp có thể thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ môi giới chứng khoán tại Síp. Công ty môi giới chỉ được phép đăng ký làm thành viên của Sở giao dịch chứng khoán của Sip nếu công ty đó đã được thành lập và được phép đăng ký theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp của Síp (không phải chi nhánh).

Tại HR: Không áp dụng, ngoại trừ các dịch vụ thanh toán và bù trừ nếu Cơ quan Lưu ký Trung ương (CDA) là nhà cung cấp độc quyền dịch vụ này tại Croatia. Các đối tượng không cư trú sẽ được phép sử dụng các dịch vụ của CDA trên cơ sở không phân biệt đối xử.  

Tại HU: Các chi nhánh của tổ chức Việt Nam không được phép cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản đối với các quỹ hưu trí tư nhân hoặc quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm. Ban điều hành của tổ chức tài chính nên có tối thiểu 2 thành viên là công dân, các cá nhân cư trú tại Hungary theo quy định về giao dịch nước ngoài phù hợp và có chỗ cư trú dài hạn tại Hungary trong thời gian tối thiểu là 1 năm. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại IE: Đối với các kế hoạch đầu tư tập thể dưới hình thức các quỹ tín thác đơn vị và các công ty đầu tư có vốn biến động (không phải là các công ty đầu tư tập thể về chứng khoán có thể chuyển nhượng, UCITS), tổ chức được ủy thác/ lưu ký và công ty quản lý vốn đầu tư phải đáp ứng yêu cầu là phải được thành lập tại Ai Len hoặc tại quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu (không phải chi nhánh). Đối với mô hình hợp danh đầu tư trách nhiệm hữu hạn thì tối thiểu một đối tác chung phải được thành lập tại Ai Len. Để trở thành thành viên của sở giao dịch chứng khoán tại Ai Len, một thực thể phải (a) được cấp phép hoạt động tại Ai Len với yêu cầu là thực thể đó phải được thành lập hoặc là đối tác hợp tác có trụ sở chính hoặc đăng ký văn phòng hoạt động tại Ai Len, hoặc (b) được cấp phép hoạt động tại quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu theo đúng chỉ thị của Liên minh châu Âu về đầu tư và các dịch vụ.

Tại IT: Để được phép quản lý hệ thống thanh toán chứng khoán có cơ sở đặt tại Italy, công ty phải được thành lập tại Italy (không phải chi nhánh). Để được phép quản lý các dịch vụ lưu ký chứng khoán trung tâm có cơ sở đặt tại Italy, các công ty phải được thành lập tại Italy (không phải chi nhánh). Đối với các kế hoạch đầu tư tập thể không phải là UCITS phù hợp với các quy định pháp lý của Liên minh châu Âu, tổ chức được ủy thác/ lưu ký phải đáp ứng yêu cầu là phải được thành lập tại Italy hoặc tại một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu và được thành lập thông qua một chi nhánh tại Italy. Các công ty quản lý của UCITS không phù hợp theo các quy định pháp luật của Liên minh châu Âu cũng phải đảm bảo yêu cầu là phải được thành lập tại Italy (không phải chi nhánh). Chỉ có các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư và các công ty quản lý UCITS phù hợp theo các quy định pháp luật của Liên minh châu Âu và có trụ sở chính hợp pháp tại Liên minh châu Âu cũng như quản lý UCTIS được thành lập tại Italy được phép thực hiện nghiệp vụ quản lý nguồn quỹ hưu trí. Trong quá trình cung cấp dịch vụ bán hàng tận nhà, các tổ chức môi giới trung gian phải sử dụng nhân viên kinh doanh tài chính được phép hành nghề là đối tượng cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Các văn phòng đại diện của các tổ chức môi giới trung gian không thể thực hiện các hoạt động nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ đầu tư.

Tại LT: Nhằm phục vụ cho mục đích quản lý tài sản, việc thành lập công ty quản lý chuyên ngành là điều kiện bắt buộc (không phải chi nhánh). Chỉ có các công ty đã đăng ký trụ sở hoạt động tại Lithunia có thể thực hiện chức năng như những tổ chức lưu ký tài sản đó. Tối thiểu phải có một lãnh đạo quản lý ngân hàng nói được tiếng Lithuania và cư trú dài hạn tại Cộng hòa Lithuania.

Tại PT: Dịch vụ quản lý quỹ hưu trí có thể chỉ được cung cấp bởi các công ty được thành lập tại Bồ Đào Nha và có năng lực chuyên môn về dịch vụ này và bởi các công ty bảo hiểm được thành lập tại Bồ Đào Nha và được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, hoặc bởi các đối tượng được phép quản lý quỹ hưu trí tại các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu (chưa có cam kết đối với hoạt động thành lập chi nhánh trực tiếp từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu).

Tại RO: Các chi nhánh của các tổ chức nước ngoài không được phép cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản.  

Tại SK: Các ngân hàng, công ty đầu tư, quỹ đầu tư và các tổ chức giao dịch mua bán chứng khoán được tổ chức theo mô hình pháp lý của một công ty cổ phần có số vốn cổ đông theo quy định pháp luật (không phải chi nhánh) có thể được phép cung cấp các dịch vụ về đầu tư tại Slovakia. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại SI: Chưa có cam kết đối với việc tham gia góp vốn vào các ngân hàng theo chính sách tư nhân hóa và đối với các quỹ hưu trí tư nhân (các quỹ hưu trí tự nguyện). 

Tại SE: Người sáng lập ngân hàng được phép huy động vốn bằng nhận tiền gửi tiết kiệm phải là thể nhân cư trú tại Liên minh châu Âu.

	13. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

(chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập) 
	

	A. Dịch vụ bệnh viện

(CPC 9311)

B. Dịch vụ xe cứu thương

(CPC 93192)

C. Dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải là dịch vụ bệnh viện

(CPC 93193)

D. Dịch vụ xã hội

(CPC 933)
	Tại Liên minh châu Âu: Sự tham gia của các nhà khai thác dịch vụ tư nhân vào mạng lưới ý tế và xã hội phụ thuộc vào biện pháp ưu đãi áp dụng. Có thể áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cơ sở hiện hữu, hạ tầng giao thông, mật mật độ dân số, phân bố địa lý, khả năng tạo thêm việc làm mới. 

Tại AT, SI: Chưa có cam kết đối với dịch vụ xe cứu thương.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với dịch vụ bệnh viện, dịch vụ xe cứu thương và dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải các dịch vụ bệnh viện. 

Tại CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Chưa có cam kết.

Tại HU: Chưa có cam kết đối với dịch vụ xe xã hội.

Tại PL: Chưa có cam kết đối với dịch vụ xe cứu thương và dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải các dịch vụ bệnh viện và đối với dịch vụ xã hội.

Tại BE, UK: Chưa có cam kết đối với dịch vụ xe cứu thương, dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải các dịch vụ bệnh viện và đối với dịch vụ xã hội không phải là các dịch vụ nhà dưỡng bệnh và nhà nghỉ dưỡng cũng như nhà dưỡng lão.

Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

Tại DE: Chưa có cam kết đối với dịch vụ xã hội không phải là các dịch vụ nhà dưỡng bệnh và nhà nghỉ dưỡng cũng như nhà dưỡng lão. Các dịch vụ cứu nạn và “các dịch vụ xe cứu thương đủ điều kiện hoạt động” có thể được giữ lại để dành riêng cho các nhà khai thác dịch vụ phi lợi nhuận. Số lượng các nhà cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông có thể bị giới hạn nhằm đảm bảo trao đổi thông tin thuận tiện, tính tương thích và các tiêu chuẩn an toàn cần thiết. 

	14. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LỮ HÀNH
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	A. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng và phục vụ ăn uống

(CPC 641, CPC 642 và CPC 643)

Trừ hoạt động phục vụ ăn uống trong ngành dịch vụ vận tải hàng không
	Tại BG: Việc thành lập công ty là điều kiện bắt buộc (không phải chi nhánh).

Tại IT: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng đối với các quán bar, cà phê và nhà hàng. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ của các cơ sở cung cấp dịch vụ hiện hữu. 

Tại HR: Việc đặt trụ sở hoạt động tại các khu vực văn hóa và nghệ thuật được bảo vệ và trong các công viên quốc gia hoặc công viên cảnh quang phải được sự chấp thuận và có thể bị từ chối của Chính phủ Cộng hòa Croatia.



	B. Dịch vụ đại lý lữ hành và dịch vụ điều hành tua du lịch (bao gồm dịch vụ quản lý tua du lịch)

(CPC 7471)
	Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có văn phòng đại diện lữ hành cư trú tại CY. 

Tại PT: Áp dụng yêu cầu thành lập công ty thương mại có trụ sở đặt tại Bồ Đào Nha (chưa có cam kết đối với các chi nhánh). 

Tại CZ: Việc kiểm tra nhu cầu kinh tế dựa vào tiêu chí về dân số

	C. Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch

(CPC 7472)
	Không áp dụng, trừ CY 

Tại CY: Chưa có cam kết.

	15. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO (không phải dịch vụ âm thanh – hình ảnh) 
	

	A. Dịch vụ giải trí (bao gồm dịch vụ nhà hát, băng nhạc sống, xiếc và vũ trường) 

(CPC 9619)
	Tại CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

Tại BG: Chưa có cam kết, trừ dịch vụ nhà sản xuất kịch, nhóm ca sĩ, dịch vụ giải trí ban nhạc và dàn nhạc giao hưởng (CPC 96191), các dịch vụ cung cấp bởi các tác giả, nhà biên soạn, nhà điêu khắc, nhà cung cấp dịch vụ giải trí và các nghệ sĩ độc lập khác (CPC 96192) và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến nhà hát kịch (CPC 96193).

Tại EE: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ giải trí khác (CPC 96199), trừ các dịch vụ rạp chiếu phim.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại LV: Chưa có cam kết, ngoại trừ các dịch vụ khai thác rạp chiếu phim (một phần của CPC 96199).

	B. Dịch vụ đại lý tin tức và báo chí

 (CPC 962)
	Tại FR: Việc tham gia góp vốn của nước ngoài vào các công ty của Pháp chuyên phát hành các xuất bản phẩm bằng tiếng Pháp có thể không được phép vượt quá 20 phần trăm tổng số vốn của hoặc quyền biểu quyết trong một công ty. Các đại lý báo chí: Chưa có cam kết.

Tại BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Chưa có cam kết.

Tại PT: Các công ty tin tức được thành lập tại Bồ Đào Nha dưới hình thức pháp lý của một "Sociedade Anónima" (Công ty) phải có vốn xã hội dưới hình thức cổ phiếu danh nghĩa.

	C. Dịch vụ thư viện, trung tâm lưu trữ, bảo tàng và các dịch vụ văn hóa khác

(CPC 963)
	Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

Tại AT, LT: Việc tham gia của các nhà khai thác dịch vụ tư nhân vào mạng lưới cung cấp các dịch vụ thư viện, trung tâm lưu trữ, bảo tàng và các dịch vụ văn hóa khác phải tuân thủ theo chính sách ưu đãi hoặc giấy phép hoạt động.

	D. Dịch vụ thể dục thể thao

(CPC 9641)
	Tại AT, SI: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ trung tâm đào tạo lướt ván và các dịch vụ người hướng dẫn leo núi. 

Tại BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Chưa có cam kết.

	E. Dịch vụ công viên giải trí và dịch vụ bãi biển

(CPC 96491)
	Không áp dụng

	16. DỊCH VỤ VẬN TẢI


	

	A. Dịch vụ vận tải hàng hải
	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách quốc tế
	Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết đối với việc thành lập công ty được phép đăng ký nhằm phục vụ mục đích vận hành, khai thác đội tàu mang quốc tịch của quốc gia thành lập công ty đó. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 7211, trừ dịch vụ vận tải nội địa49) 

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế

(CPC 7212, trừ dịch vụ vận tải nội địa50) 
	

	B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa


	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7221, trừ dịch vụ vận tải nội địa51) 

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7222, trừ dịch vụ vận tải nội địa52) 
	Tại Liên minh châu Âu: Các biện pháp được áp dụng trên cơ sở các thỏa thuận hiện tại hoặc tương lai về quyền được sử dụng đường thủy nội địa (bao gồm các thỏa thuận tiếp nối thỏa thuận liên kết Rhine-Main-Danube) sẽ dành riêng các thương quyền cho các nhà khai thác co trụ sở chính đặt tại các quốc gia liên quan và đáp ứng các tiêu chí về quốc tịch liên quan đến quyền sở hữu. Các dịch vụ này căn cứ theo các quy định thực hiện Công ước Mannheim về vận tải hàng hóa trên Rhine. 

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết đối với việc thành lập công ty được phép đăng ký nhằm phục vụ mục đích vận hành, khai thác đội tàu mang quốc tịch của quốc gia thành lập công ty đó. 

Tại SK: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch là điều kiện bắt buộc để thành lập công ty vận tải hàng hóa của các thể nhân. Trong trường hợp thành lập một pháp nhân, điều kiện về quốc tịch đối với ban quản trị và ban giám sát là điều kiện bắt buộc. Công ty được đăng ký hoặc trụ sở dài hạn tại Áo là điều kiện bắt buộc. Ngoài ra, phần lớn các cổ phần của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này phải do các công dân của Liên minh châu Âu nắm giữ.  


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HR: Chưa có cam kết.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại HU: Việc tham gia góp vốn của nhà nước có thể là điều kiện bắt buộc trong một doanh nghiệp được thành lập.

Tại FI: Các dịch vụ có thể chỉ được cung cấp bởi các tàu biển mang quốc tịch Phần Lan khi đang hoạt động.  

	C. Dịch vụ vận tải đường sắt

a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7111)

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7112)
	Tại BG, SK: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại HR: Chưa có cam kết.

Tại LT: Các quyền độc quyền đối với hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải được trao cho các công ty đường sắt mà được sở hữu hoặc có 100% cổ phiếu được sở hữu bởi nhà nước.  

	D. Dịchvụ vận tải đường bộ
	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7121 và CPC 7122)
	Tại Liên minh châu Âu: Các nhà đầu tư nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ vận tải trong lãnh thổ quốc gia thành viên (vận tải nội địa), ngoại trừ việc ký kết hợp đồng thuê dịch vụ xe khách không theo lịch trình với nhà khai thác dịch vụ.  

Tại Liên minh châu Âu: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế áp dụng cho các dịch vụ xe taxi. Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ hiện hữu, mật độ dân số, phân bố địa lý, mức độ ảnh hưởng đến tình hình giao thông và khả năng tạo thêm việc làm mới. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại AT: Các quyền độc quyền và/hoặc việc cho phép hành nghề cung cấp loại hình dịch vụ này có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính đặt tại Liên minh châu Âu.

Tại BG: Các quyền độc quyền và/hoặc việc cho phép hành nghề cung cấp loại hình dịch vụ này có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính đặt tại Liên minh châu Âu. Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại CZ: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại LV và SE: Yêu cầu các doanh nghiệp được thành lập phải sử dụng phương tiện vận tải đã đăng ký hoạt động với nhà nước. Tại ES: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với CPC 7122. Các tiêu chí quan trọng: nhu cầu của người dân bản xứ.

Tại IT và PT: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng cho các dịch vụ xe limousine. Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ hiện hữu, mật độ dân số, phân bố địa lý, mức độ ảnh hưởng đến tình hình giao thông và khả năng tạo thêm việc làm mới. 

Tại ES, IE và IT: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với các dịch vụ xe buýt nội thành.  Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ hiện hữu, mật độ dân số, phân bố địa lý, mức độ ảnh hưởng đến tình hình giao thông và khả năng tạo thêm việc làm mới. 

Tại FR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ xe buýt nội thành.

FI, LV: Việc cấp giấy phép hoạt động là yêu cầu bắt buộc và không cấp cho các phương tiện vận tải có đăng ký của nước ngoài. 

	b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7123, trừ dịch vụ tự vận chuyển các vật phẩm bưu chính và chuyển phát53)
	Tại AT và BG: Các quyền độc quyền và/hoặc việc cho phép hành nghề cung cấp loại hình dịch vụ này có thể chỉ dành cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính đặt tại Liên minh châu Âu.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại FI, LV: Việc cấp giấy phép hoạt động là yêu cầu bắt buộc và không cấp cho các phương tiện vận tải có đăng ký của nước ngoài. 

Tại LV và SE: Yêu cầu các doanh nghiệp được thành lập phải sử dụng phương tiện vận tải đã đăng ký hoạt động với nhà nước. 

Tại IT, SK: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: nhu cầu của người dân bản xứ.

Tại CZ: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

	E. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa không phải nhiên liệu bằng đường ống54
	Tại AT: Các quyền độc quyền có thể chỉ dành cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính đặt tại Liên minh châu Âu.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 7139)
	

	17. CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI55


	

	A. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hải 

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ thông quan hải quan

d) Dịch vụ kho bãi container

e) Dịch vụ đại lý hàng hải56
	Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết đối với việc thành lập công ty được phép đăng ký nhằm phục vụ mục đích vận hành và khai thác đội tàu mang quốc tịch của quốc gia thành lập công ty đó. 

Tại IT: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế57 được áp dụng cho các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải. Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cơ sở cung cầp dịch vụ hiện hữu, mật mật độ dân số, phân bố địa lý và khả năng tạo thêm việc làm mới. Yêu cầu về cư trú áp dụng đối với chủ tàu.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). Dịch vụ vận tải hàng hải mà yêu cầu phải sử dụng tàu biển có thể chỉ được cung cấp bằng các tàu biển mang quốc tịch của Bulgaria khi hoạt động. Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại HR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ thông quan hải quan, dịch vụ kho bãi container và dịch vụ đại lý hàng hải và dịch vụ giao nhận hàng hóa hàng hải. Đối với dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải, dịch vụ kho bãi, dịch vụ phụ trợ khác (bao gồm dịch vụ phục vụ ăn uống), dịch vụ lai kéo, lai đẩy và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải hàng hải, không áp dụng quy định riêng, trừ khi pháp nhân nước ngoài được yêu cầu phải thành lập công ty tại Croatia mà được hưởng chính sách ưu đãi từ cảng vụ hàng hải theo sau quy trình đấu thầu rộng rãi. Số lượng nhà cung cấp dịch vụ có thể bị hạn chế tùy theo năng lực phục vụ của cảng.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	f) Dịch vụ giao nhận hàng hóa hàng hải

g) Dịch vụ thuê tàu kèm theo thủy thủ đoàn

(CPC 7213)

h) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7214)

i) Dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hải

(một phần của CPC 745)

j) Các dịch vụ phụ trợ khác (kể cả dịch vụ phục vụ ăn uống)

(một phần của CPC 749)
	Tại SI: Chỉ có những pháp nhân được thành lập tại Slovenia (không phải chi nhánh) có thể thực hiện dịch vụ thông quan hải quan. 

Tại FI: Các dịch vụ có thể chỉ được cung cấp bởi các tàu biển mang quốc tịch Phần Lan khi đang hoạt động.  

	B. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải thủy nội địa

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

(một phần của CPC 741)

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)

d) Dịch vụ thuê tàu kèm theo thủy thủ đoàn
	Tại Liên minh châu Âu: Các biện pháp được áp dụng trên cơ sở các thỏa thuận hiện tại hoặc tương lai về quyền được sử dụng đường thủy nội địa (bao gồm các thỏa thuận tiếp nối thỏa thuận liên kết Rhine-Main-Danube) sẽ dành riêng các thương quyền cho các nhà khai thác có trụ sở chính đặt tại các quốc gia liên quan và đáp ứng các tiêu chí về quốc tịch liên quan đến quyền sở hữu. Các dịch vụ này căn cứ theo các quy định thực hiện Công ước Mannheim về vận tải hàng hóa trên Rhine. 

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết đối với việc thành lập công ty được phép đăng ký nhằm phục vụ mục đích vận hành và khai thác đội tàu mang quốc tịch của quốc gia thành lập công ty đó. 

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch là điều kiện bắt buộc để thành lập công ty vận tải hàng hóa của các thể nhân. 

Trong trường hợp thành lập một pháp nhân, điều kiện về quốc tịch đối với ban quản trị và ban giám sát sẽ được áp dụng. Việc đăng ký một công ty hoặc cơ sở được thành lập lâu dài tại Áo là điều kiện bắt buộc. Ngoài ra, công dân của Liên minh châu Âu phải nắm giữ đa số cổ phần kinh doanh, ngoại trừ các dịch vụ kho bãi, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và dịch vụ giám định hàng hóa trước khi xếp hàng.  

Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). Tỷ lệ tham gia góp vốn vào một công ty của Bulgaria tối đa không quá 49%. Tại HU: Việc tham gia góp vốn của nhà nước có thể là điều kiện bắt buộc trong một doanh nghiệp được thành lập, ngoại trừ các dịch vụ kho bãi.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 7223)

h) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7224)

f) Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải thủy nội địa

(một phần của CPC 745)

g) Dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	Tại FI: Các dịch vụ có thể chỉ được phép cung cấp bởi các tàu biển mang quốc tịch Phần Lan khi đang hoạt động.  

Tại SI: Chỉ có những pháp nhân được thành lập tại Slovenia (không phải chi nhánh) có thể thực hiện dịch vụ thông quan hải quan. 

Tại HR: Chưa có cam kết.

	C. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải đường sắt 

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

(một phần của CPC 741)

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)

d) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7113)

e) Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ vận tải đường sắt

(CPC 743)
	Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). Tỷ lệ tham gia góp vốn vào một công ty của Bulgaria tối đa không quá 49%.

Tại CZ: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại SI: Chỉ có những pháp nhân được thành lập tại Slovenia (không phải chi nhánh) có thể thực hiện dịch vụ thông quan hải quan. 

Tại HR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ lai kéo và lai đẩy.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	f) Dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	

	D. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải đường bộ 

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

(một phần của CPC 741)

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)

d) Dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành

(CPC 7124)

e) Dịch vụ hỗ trợ phương tiện vận tải đường bộ

(CPC 744)

f) Dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	Tại AT: Đối với dịch vụ thuê các phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành, việc cho phép hành nghề cung cấp loại hình dịch vụ này có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính đặt tại Liên minh châu Âu. Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh. 

Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). Tỷ lệ tham gia góp vốn vào một công ty của Bulgaria tối đa không quá 49%. Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại CZ: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Tại FI: Đối với dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành, việc cấp giấy phép hoạt động là yêu cầu bắt buộc nhưng không cấp cho các phương tiện vận tải có đăng ký của nước ngoài. 

Tại SI: Chỉ có những pháp nhân được thành lập tại Slovenia (không phải chi nhánh) có thể thực hiện dịch vụ thông quan hải quan.

Tại MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại HR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	E. Các dịch vụ phục vụ cho dịch vụ vận tải hàng không 
	

	a) Dịch vụ khai thác mặt đất

 (bao gồm dịch vụ phục vụ ăn uống)
	Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết, trừ cam kết về chế độ đối xử quốc gia. Các loại hình hoạt động tùy thuộc vào quy mô của cảng hàng không. Số lượng nhà cung cấp dịch vụ tại mỗi cảng hàng không có thể bị giới hạn vì lý do không gian hạn chế và không ít hơn hai nhà cung cấp dịch vụ khi xét đến các lý do khác.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty).

	b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)
	Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty).

Tại PL: Đối với các dịch vụ bảo quản hàng hóa đông lạnh và dịch vụ bảo quản hàng hóa là chất lỏng hoặc chất khí, các loại hình hoạt động phụ thuộc vào quy mô của cảng hàng không. Số lượng nhà cung cấp dịch vụ tại mỗi cảng hàng không có thể bị giới hạn vì lý do không gian hạn chế và không ít hơn hai nhà cung cấp dịch vụ khi xét đến các lý do khác.

	c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)
	Tại CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Chưa có cam kết.

Tại BG: Các đối tượng nước ngoài chỉ có thể cung cấp các dịch vụ bằng hình thức tham gia góp vốn vào các công ty của Bulgaria với tỷ lệ góp vốn tối đa là 49% và bằng hình thức thành lập các chi nhánh. 

Tại SI: Chỉ có những pháp nhân được thành lập tại Slovenia (không phải chi nhánh) có thể thực hiện dịch vụ thông quan hải quan.

	d) Dịch vụ thuê tàu bay kèm theo phi hành đoàn

(CPC 734)
	Tại Liên minh châu Âu: Các loại tàu bay của các hãng hàng không thuộc Liên minh châu Âu phải hoàn tất thủ tục đăng ký tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có thẩm quyền cấp phép hoạt động cho hãng hàng không đó hoặc tại bất kỳ nơi nào khác trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu nếu quốc gia thành viên có thẩm quyền cấp giấy phép cho phép. Để đủ điều kiện đăng ký, tàu bay phải thuộc quyền sở hữu của các thể nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể về quốc tịch hoặc thuộc quyền sở hữu của các pháp nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể liên quan đến quyền sở hữu vốn và quyền kiểm soát. Tàu bay phải được khai thác bởi hãng hàng không thuộc quyền sở hữu của các thể nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể về quốc tịch hoặc thuộc quyền sở hữu của các pháp nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể liên quan đến quyền sở hữu vốn và quyền kiểm soát.

	e) Dịch vụ kinh doanh và tiếp thị

f) Dịch vụ hệ thống đặt chỗ trên máy tính


	Tại Liên minh châu Âu: Nếu các hãng hàng không của Liên minh châu Âu không được các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống đặt chỗ trên máy tính tại Viêt Nam cho hưởng chính sách đối xử tương đương với chính sách đối xử được áp dụng tại Liên minh châu Âu, hoặc nếu các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống đặt chỗ trên máy tính của Liên minh châu Âu không được các hãng hàng không tại Việt Nam cho hưởng chính sách đối xử tương đương với chính sách đối xử được áp dụng tại Liên minh châu Âu, các biện pháp có thể sẽ được thực hiện nhằm áp dụng chính sách đối xử tương đương tương ứng như sau: chính sách đối xử tương đương được nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ trên máy tinh tại Liên minh châu Âu áp dụng cho các hãng hàng không của Việt Nam, hoặc chính sách đối xử tương đương được các hãng hàng không tại Liên minh châu Âu áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ trên máy tính của Việt Nam. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại BG: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty).

	F. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hóa không phải là nhiên liệu58 bằng đường ống

a) Dịch vụ kho bãi cho hàng hóa không phải là nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống

(một phần của CPC 742)
	Không áp dụng, ngoại trừ AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành.

	18. CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁC
	

	Dịch vụ cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức


	Tại tất cả các quốc gia thành viên, trừ AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI và SK: Không áp dụng quy định riêng nếu không ảnh hưởng đến các quy định hạn chế nêu trong danh mục các cam kết có ảnh hưởng đến bất kỳ phương thức vận tải đã xác định trước.

Tại AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Chưa có cam kết.

	19. DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG
	

	A. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai khoáng

(CPC 883)59
	Không áp dụng, trừ CY
Tại CY: Vì lý do thiếu những chính sách hỗ trợ cho nhau nên Síp giữ lại cho mình quyền được từ chối cấp giấy phép hoạt động cho các công dân mang quốc tịch của quốc gia thứ ba hoặc các đối tượng thuộc quyền kiểm soát của các công dân mang quốc tịch của quốc gia thứ ba đối với các hoạt động như đánh giá trữ lượng, khảo sát, thăm dò và khai thác hydrocarbon. Các đối tượng được cấp giấy phép thực hiện các hoạt động như khảo sát, thăm dò và khai thác hydrocarbon không được phép thuộc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của quốc gia thứ ba hoặc của các công dân mang quốc tịch của quốc gia thứ ba mà không có sự chấp thuận trước.   


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	B. Dịch vụ vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống

(CPC 7131)
	Tại AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết. 

Tại CY: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ phân phối điện: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và cư trú.

	C. Dịch vụ kho bãi bảo quản nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống

(một phần của CPC 742)
	Tại PL: Các nhà đầu tư đến từ các quốc gia là nhà cung cấp năng lượng có thể bị cấm không được kiểm soát hoạt động dịch vụ này. Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

	D. Dịch vụ bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng và khí và các sản phẩm liên quan

(CPC 62271)

và các dịch vụ bán buôn điện, hơi nước và nước nóng
	Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bán buôn điện, hơi nước và nước nóng.

	E. Dịch vụ bán lẻ sản phẩm nhiên liệu cho động cơ

(CPC 613)

F. Bán lẻ dầu hỏa, khí đốt đóng chai, than và gỗ dùng làm chất đốt 
	Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bán lẻ nhiên liệu cho động cơ, điện, khí đốt (không đóng chai), hơi nước và nước nóng.

Tại BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Đối với hoạt động bán lẻ dầu hỏa, khí đốt đóng chai, than và gỗ làm chất đốt, việc cấp phép hoạt động cho các cửa hàng bách hóa tổng hợp (trong trường hợp của FR thì chỉ áp dụng cho các cửa hàng có quy mô lớn) phụ thuộc vào biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. Các tiêu chí quan trọng: số lượng của và ảnh hưởng đến các cửa hàng hiện hữu, mật độ dân số, phân bố địa lý, mức độ ảnh hưởng đến tình hình giao thông và khả năng tạo thêm việc làm mới. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 63297)

và dịch vụ bán lẻ điện, khí đốt (không đóng chai), hơi nước và nước nóng.
	

	G. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động phân phối năng lượng

(CPC 887)
	Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ tư vấn và không áp dụng đối với dịch vụ tư vấn.

Tại SI: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động phân phối khí đốt và không áp dụng đối với hoạt động phân phối khí đốt. 

	20. CÁC DỊCH VỤ KHÁC CHƯA PHÂN VÀO ĐÂU
	

	a) Dịch vụ giặt giũ, vệ sinh và nhuộm

(CPC 9701)
	Không áp dụng

	b) Dịch vụ trang điểm tóc

(CPC 97021)
	Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại IT: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng trên cơ sở chính sách đối xử quốc gia. Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế, nếu được áp dụng, sẽ đặt ra hạn mức về số lượng doanh nghiệp. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ của doanh nghiệp hiện hữu.

	c) Dịch vụ điều trị thẩm mỹ, sơn móng tay và cắt sửa móng tay

(CPC 97022)
	Tại IT: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng trên cơ sở chính sách đối xử quốc gia. Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế, nếu được áp dụng, sẽ đặt ra hạn mức về số lượng doanh nghiệp. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ của doanh nghiệp hiện hữu.

	d) Các dịch vụ điều trị thẩm mỹ khác chưa được phân vào đâu

(CPC 97029)
	Tại IT: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng trên cơ sở chính sách đối xử quốc gia. Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế, nếu được áp dụng, sẽ đặt ra hạn mức về số lượng doanh nghiệp. Các tiêu chí quan trọng: dân số và mật độ của doanh nghiệp hiện hữu.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	e) Dịch vụ spa và xoa bóp không trị liệu nhằm phục vụ mục đích thư giãn cơ thể nhưng không phục vụ mục đích y tế hoặc phục hồi sức khỏe60 

(CPC phiên bản 1.0 97230)
	Không áp dụng

	f) Dịch vụ kết nối viễn thông

(CPC 7543)
	Không áp dụng


1 Luật sở hữu tài sản của Bulgaria công nhận các quyền sở hữu tài sản hữu hạn sau: quyền sử dụng, xây dựng và phát triển các công trình được xây dựng trên đất và các công trình gắn liền với đất.

2 Đối với các ngành dịch vụ, các quy định hạn chế này không được phép vượt quá các quy định hạn chế được xác định trong các cam kết hiện tại của GATS.

3 Đối với các ngành dịch vụ, các quy định hạn chế này không được phép vượt quá các quy định hạn chế được xác định trong các cam kết hiện tại của GATS.

4 Đối với các ngành dịch vụ, các quy định hạn chế này không được phép vượt quá các quy định hạn chế được xác định trong các cam kết hiện tại của GATS.

5 Căn cứ theo Luật về Công ty thương mại, chi nhánh được thành lập tại Slovenia không được xem như là một pháp nhân nhưng trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh thì chi nhánh này được đối xử bình đẳng như đối với một công ty con theo đúng quy định tại khoản (g) Điều XXVIII của GATS.

6 Các dịch vụ công ích hiện có trong các ngành như các dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật liên quan, các dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong ngành khoa học xã hội và nhân văn, các dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật, các dịch vụ về môi trường, các dịch vụ y tế, các dịch vụ vận tải và các dịch vụ hỗ trợ cho các phương thức vận tải.   Các quyền độc quyền đối với các loại hình dịch vụ này thường được dành cho các nhà khai thác tư nhân, cụ thể là các nhà khai thác được hưởng chính sách ưu đãi từ các cơ quan nhà nước phù hợp với các nghĩa vụ dịch vụ cụ thể. Mặc dù các dịch vụ công ích thường hiện hữu ở cấp dưới trung ương, việc phân loại chi tiết và khái quát theo ngành nghề cụ thể không khả thi. 

7 Quy định hạn chế này không áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông và các dịch vụ tin học cùng với các dịch vụ liên quan.

8 Theo đúng quy định tại Điều 54 của Hiệp ước về Thực hiện Chức năng của Liên minh châu Âu, các công ty con này được xem như là các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu. Trường hợp có liên quan một cách liên tục và hiệu quả với nền kinh tế của Liên minh châu Âu, những công ty con này sẽ trở thành đối tượng được hưởng lợi từ thị trường nội bộ của Liên minh châu Âu, bao gồm cả quyền tự do thành lập và cung cấp các dịch vụ tại tất cả các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu.  

9 Hoạt động đầu tư này thường không chỉ có ý nghĩa về lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa về các lợi ích phi kinh tế khác đối với các đối tượng này.

10 Tổng tài sản hoặc tổng nợ cộng với vốn.

11, 12, 13 Các dịch vụ tư vấn liên quan đến nông nghiệp, săn bắt động vật, lâm nghiệp và thủy sản sẽ được liệt kê trong phần DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP theo đúng quy định tại 6.F.f) và 6.F.g).

14 Quy định hạn chế áp dụng chung đối với các dịch vụ công ích sẽ được áp dụng.

15 Không bao gồm các dịch vụ hỗ trợ cho ngành khai khoáng trên cơ sở có tính phí hoặc theo hợp đồng tại các khu dầu khí sẽ được liệt kê trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo 19.A.

16 Một pháp nhân thuộc quyền quản lý của các thể nhân hoặc pháp nhân khác nếu các thể nhân hoặc pháp nhân đó có thẩm quyền chỉ định đa số các giám đốc của mình hoặc có thẩm quyền điều hành các hoạt động của mình một cách hợp pháp. Cụ thể, việc sở hữu trên 50 phần trăm phần vốn góp vào vốn chủ sở hữu của một pháp nhân được xem như sẽ thiết lập quyền kiểm soát hoạt động của pháp nhân đó.   

17 Ngành này không bao gồm các dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho ngành sản xuất được xác định trong phần các DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP theo quy định tại 6.F.h).

18 Ngành này chỉ giới hạn trong các hoạt động sản xuất, chế biến và chế tạo. Ngành này không bao gồm các hoạt động liên quan đến âm thanh và hình ảnh hoặc trình bày nội dung về văn hóa.

19 Hoạt động xuất bản và in ấn có tính phí hoặc theo hợp đồng sẽ được liệt kê trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 6.F.p).

20 Quy định hạn chế áp dụng chung đối với các dịch vụ công ích sẽ được áp dụng.

21 Quy định hạn chế áp dụng chung đối với các dịch vụ công ích sẽ được áp dụng.

22 Không bao gồm hoạt động vận chuyển khí tự nhiên và nhiên liệu khí qua đường ống, hoạt động truyền tải và phân phối khí đốt trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng và các hoạt động kinh doanh khí tự nhiên và nhiên liệu khí mà sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG.

23 Không bao gồm hoạt động truyền tải và phân phối hơi nước và nước nóng trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng ký kết và các hoạt động kinh doanh hơi nước và nước nóng mà sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG.

24 Một pháp nhân thuộc quyền quản lý của các thể nhân hoặc pháp nhân khác nếu các thể nhân hoặc pháp nhân đó có đủ thẩm quyền chỉ định đa số các giám đốc của mình hoặc có đủ thẩm quyền điều hành các hoạt động của mình một cách hợp pháp. Cụ thể, việc sở hữu trên 50 phần trăm phần vốn góp vào vốn chủ sở hữu của một pháp nhân được xem như sẽ thiết lập quyền kiểm soát hoạt động của pháp nhân đó.

25 Bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ đại diện pháp lý, dịch vụ trọng tài pháp lý và trung gian hòa giải và dịch vụ hồ sơ pháp lý và cấp giấy chứng nhận.

Hoạt động cung cấp các dịch vụ pháp lý chỉ được phép triển khai đối với công pháp quốc tế, luật của Liên minh châu Âu và luật của bất kỳ quốc gia có quyền tài phán nào mà là nơi nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ đó được công nhận có đủ năng lực hành nghề luật sư. Ngoài ra tương tự như hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cũng phải tuân thủ theo các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép hiện hành tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.  

Đối với các luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến công pháp quốc tế và luật nước ngoài, các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép có thể biểu hiện dưới các hình thức như đảm bảo tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức địa phương, sử dụng giấy chứng nhận cấp tại nước mình (nếu như chưa được cấp giấy chứng nhận tại quốc gia sở tại), các yêu cầu về bảo hiểm, thủ tục đăng ký rút gọn với đoàn luật sư của quốc gia sở tại hoặc thủ tục rút gọn để xin gia nhập đoàn luật sư của quốc gia sở tại thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực và nơi thường trú pháp lý hoặc nghề nghiệp tại quốc gia sở tại.

 Các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật của Liên minh châu Âu, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua một luật sư có đầy đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Bên cạnh, các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật pháp của quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua luật sư có đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Vì thế, việc đủ điều kiện trở thành thành viên của đoàn luật sư tại quốc gia thành viên liên quan của Liên minh châu Âu có thể là điều kiện cần thiết để một luật sư có đủ tư cách đại diện trước tòa và các cơ quan chức năng khác tại Bên Liên minh châu Âu vì trong điều kiện để được tham gia vào đoàn luật sư đó bao gồm yêu cầu phải có từng hành nghề liên quan đến luật pháp của Liên minh châu Âu và luật tố tụng quốc gia. Tuy nhiên, tại một số quốc gia thành viên, các luật sư nước ngoài chưa chính thức trở thành thành viên của đoàn luật sư cũng được phép đại diện cho bên là công dân của hoặc thuộc quốc gia mà luật sư đó được phép hành nghề trong thủ tục tố tụng dân sự.

26 Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý về các vấn đề liên quan đến thuế mà sẽ được liệt kê cụ thể theo quy định tại 1.A.a) các dịch vụ pháp lý.

27 Hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh cho cộng đồng dân chúng, tương tự là hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, đều phải đáp ứng các tiêu chí và quy trình thủ tục để được cấp chứng chỉ hoạt động đang có hiệu lực áp dụng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Theo nguyên tắc thông thường, hoạt động này chỉ dành riêng cho các dược sĩ. Tại một số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chỉ có hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh theo toa là dành riêng cho các dược sĩ.

28 Một phần của CPC 85201 sẽ được liệt kê cụ thể trong 6.A.h. các dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa. 

29 Dịch vụ thuộc ngành này là các dịch vụ có liên quan đến chuyên môn của đại lý kinh doanh bất động sản và không tác động đến các quyền lợi và/hoặc các quy định hạn chế áp dụng đối với hoạt động thu mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân.

30 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải (CPC 6112, 6122, 8867 và CPC 8868) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6. F. l) 1. đến 6. F. l) 4.

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm máy vi tính, (CPC 845) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6. B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan.

31 Không bao gồm các dịch vụ in ấn trong CPC 88442 và được liệt kê cụ thể tại 6.F.p).

32 “Bưu gửi” là những vật phẩm hàng hóa được vận chuyển bởi các nhà khai thác thương mại nhà nước hoặc tư nhân.  

33 Ví dụ như thư từ, bưu thiếp.

34 Sách và ca-ta-lô bao gồm trong dịch vụ này

35 Tạp chí, báo và ấn phẩm định kỳ.

36 Bên cạnh tính chất nhanh hơn và độ tin cậy cao hơn, dịch vụ chuyển phát nhanh có thể bao gồm các dịch vụ giá trị gia tăng như thu gom từ điểm đầu, giao tận tay người nhận, định vị bưu gửi, có thể thay đổi điểm đến và người nhận trong quá trình vận chuyển và xác nhận đã nhận bưu gửi. 

37 Việc chuẩn bị phương tiện, kể cả cung cấp các cơ sở vật chất, dịch vụ vận chuyển đột xuất của bên thứ ba, sẽ tạo điều kiện thực hiện dịch vụ tự chuyển phát bằng hình thức trao đổi qua lại các bưu gửi giữa những người đăng ký sử dụng dịch vụ này. 

“Bưu gửi” là những vật phẩm hàng hóa được vận chuyển bởi các nhà khai thác thương mại nhà nước hoặc tư nhân.  

38 “Các vật phẩm trao đổi thông tin” là thông tin liên lạc bằng văn bản trên bất kỳ phương tiện vật lý nào mà được vận chuyển và chuyển phát đến địa chỉ do người gửi cung cấp trên chính vật phẩm đó hoặc trên vật liệu bao gói vật phẩm đó. Sách, ca-ta-lô, báo và ấn phẩm xuất bản định kỳ không được xem như là các vật phẩm tro đổi thông tin.

39 Dịch vụ tự vận chuyển các vật phẩm bưu chính và chuyển phát bằng đường bộ.

40 Hoạt động tự vận chuyển bưu phẩm bằng đường hàng không.

41 Các dịch vụ này không bao gồm hoạt động xử lý thông tin và/hoặc dữ liệu trực tuyến (kể cả hoạt động xử lý giao dịch) (một phần của CPC 843) mà sẽ được liệt kê cụ thể tại 6.B Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan. 

42 Dịch vụ phát sóng được xác định là chuỗi truyền tải không gián đoạn thông qua các thiết bị có dây hoặc không dây (bất kể vị trí của nguồn truyền tải) mà bắt buộc phải có để toàn bộ hoặc một số đối tượng công chúng có thể tiếp nhận và/hoặc hiển thị các tín hiệu nghe nhìn và/hoặc tín hiệu chương trình hình ảnh. Tuy nhiên, dịch vụ này không tính đến các liên kết đóng góp cho nhau giữa các nhà khai thác.

43 Những dịch vụ này, bao gồm CPC 62271, sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo quy định tại 19.D. 

44 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 6.B. và 6.F.l).

Không bao gồm các dịch vụ bán lẻ các sản phẩm năng lượng được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo quy định tại 19.E và 19.F.

45 Dịch vụ bán lẻ các mặt hàng dược phẩm, y tế và chỉnh hình sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP tại 6.A.k).

46 Tương tự như các dịch vụ xử lý nước thải  

47 Tương tự như dịch vụ làm sạch khí thải.

48 Tương tự như các phần dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan.

49 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể có quy định về dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

50 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể có quy định về dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

51 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như là dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể có quy định về dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

52 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như là dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể có quy định về dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

53 Một phần của CPC 71235 được nêu trong phần DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC thuộc các dịch vụ bưu chính và chuyển phát.

54 Dịch vụ vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 19.B.

55 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải được xác định trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo đúng quy định từ 6.F.l) 1. đến 6.F.l) 4.

56 “Dịch vụ đại lý hàng hải” chỉ các hoạt động được xem như là một phần của dịch vụ đại lý để đại diện cho các quyền lợi kinh doanh của một hoặc một số hãng tàu hoặc các công ty vận tải hàng hải và thực hiện các công việc sau:  

- Tiếp thị và kinh doanh các dịch vụ vận tải hàng hải và các dịch vụ liên quan, phụ trách các công việc từ báo giá đến xuất hóa đơn chứng từ, và phát hành vận đơn thay cho các công ty này, mua và bán lại các dịch vụ cần thiết liên quan, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và cung cấp thông tin liên quan đến công việc kinh doanh;

- Thay mặt cho các công ty này tổ chức cho tàu cập cảng hoặc chịu trách nhiệm giám sát hàng hóa nếu được yêu cầu. 

57 Biện pháp này được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

58 Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 19.C.

59 Bao gồm các dịch vụ được thực hiện trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng như sau: dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ khai khoáng, dịch vụ giải phóng mặt bằng trên cạn, dịch vụ lắp đặt dàn khoan tại công trình trên cạn, dịch vụ khoan, dịch vụ cung cấp mũi khoan, dịch vụ cung cấp ống chống, ống vách hoặc ống khai thác, dịch vụ kỹ thuật và cung cấp bùn, dịch vụ kiểm soát chất thải rắn, dịch vụ vận hành đặc biệt đối với hoạt động khai thác thủy sản và điều khiển mũi khoan xuống, dịch vụ đại chất giếng khoan và kiểm soát khoan, dịch vụ khoan rút lõi, dịch vụ kiểm tra giếng khoan, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan dùng cáp, dịch vụ cung cấp và sử dụng dung dịch nặng hoàn tất giếng khoan (dung dịch muối), cung cấp và lắp đặt thiết bị hoàn tất giếng khoan, dịch vụ đổ xi măng (bơm áp lực), dịch vụ kích nâng (tạo nứt vỉa, axit hóa và bơm thủy lực), dịch vụ sửa chữa, phục hồi giếng khoan và dịch vụ đóng và hủy bỏ giếng khoan. 

Không bao gồm dịch vụ xâm nhập trực tiếp hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng đối với dịch vụ khai thác tài nguyên khác không phải là dầu khí (CPC 5115) được xác định trong mục 8. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN.

60 Các biện pháp xoa bóp trị liệu và dịch vụ trị liệu bằng nhiệt sẽ được xác định trong 6.A.h) Dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa, 6.A.j) 2. Các dịch vụ cung cấp bởi các điều dưỡng, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên trợ giúp y tế và các dịch vụ y tế (13.A và 13.C).  

Bên Liên minh châu Âu – Biểu cam kết – Cấp 4

Phụ lục … Bên Liên minh châu Âu

Biểu cam kết tuân thủ theo các Điều …

(Người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng)

1. Danh mục các quy định đặc thù của các Bên dưới đây xác định các ngành được cam kết cho phép tự do hóa theo quy định tại các Điều … trong đó áp dụng các quy định hạn chế về người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng theo đúng quy định tại các Điều … và … đồng thời cũng liệt kê cụ thể các quy định hạn chế đó. Danh mục dưới đây bao gồm các nội dung chính sau:

(a) cột đầu tiên xác định tên ngành hoặc phân ngành cùng với các quy định hạn chế áp dụng với các ngành và phân ngành này; và

(b) cột thứ hai cung cấp thông tin về các quy định hạn chế hiện hành.

Bên Liên minh châu Âu không có trách nhiệm đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp có tham gia vào các ngành chưa được cam kết cho phép tự do hóa (vẫn chưa cam kết) theo quy định tại Điều …   

Bên Liên minh châu Âu không có trách nhiệm đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đang tham gia hoạt động trong các ngành mà chưa được liệt kê tại Điều … 

2. Trong quá trình xác định các ngành và phân ngành riêng biệt:

(a) ISIC phiên bản 3.1 có nghĩa là Phân loại ngành chuẩn quốc tế đối với các ngành kinh tế được công bố trong hồ sơ thống kê, Series M, số 4, ISIC phiên bản 3.1, 2002 của Văn phòng thống kê thuộc Liên Hiệp Quốc; 

(b) CPC là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định trong phần ghi chú cuối trang số 20 của Điều 8.22; và 

(c) CPC phiên bản 1.0 là Phân loại sản phẩm trung tâm được ban hành bởi Văn phòng Thống kê của Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ thống kê, Series M, N° 77, CPC phiên bản 1.0, 1998.

3. Các cam kết về người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bô doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng không có hiệu lực áp dụng nếu sự hiện diện tạm thời của họ sẽ cản trở hoặc ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ vụ tranh chấp hoặc đàm phán về vấn đề lao động/ quản lý. 

4. Danh mục bên dưới không bao gồm các biện pháp liên quan đến các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp chứng chỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí cũng như quy trình cấp phép nếu những tiêu chí hoặc quy trình thủ tục này không được xem như là biện pháp hạn chế trong phạm vi quy định tại các Điều … Những biện pháp này (cụ thể như yêu cầu phải có giấy phép, yêu cầu phải được công nhận về bằng cấp chuyên môn trong một số ngành quy định, yêu cầu phải vượt qua các đợt kiểm tra cụ thể, kể cả các đợt kiểm tra về ngôn ngữ, và yêu cầu phải đăng ký nơi cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện nghiệp vụ kinh tế đó), thậm chí nếu không được liệt kê dưới đây, đều luôn được áp dụng trong mọi trường hợp đối với những người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bô doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của Việt Nam.

5. Tất cả các tiêu chí trong luật pháp, quy định của Bên Liên minh châu Âu về các biện pháp liên quan đến hoạt động nhập cảnh, lưu trú, công tác và an sinh xã hội phải tiếp tục được áp dụng, bao gồm các quy định liên quan đến thời hạn lưu trú, tiền lương tối thiểu cũng như các thỏa ước tập thể về tiền lương, tiền công, kể cả khi các tiêu chí đó không được liệt kê bên dưới.    

6. Căn cứ theo quy định tại Điều …, danh mục dưới đây không bao gồm các biện pháp liên quan đến các biện pháp hỗ trợ do một Bên tham gia Hiệp định đưa vào áp dụng.

7. Danh mục dưới đây không xâm hại đến sự tồn tại của các hình thức độc quyền nhà nước và các quyền độc quyền được liệt kê trong danh mục các cam kết về hoạt động thành lập doanh nghiệp. 

8. Trong các ngành áp dụng các hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế, các tiêu chí chính của các ngành này sẽ là việc thực hiện quá trình đánh giá tình hình thị trường liên quan tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại khu vực sẽ cung cấp loại hình dịch vụ này, bao gồm việc đánh giá các yếu tố về số lượng của và tác động đối với các nhà cung cấp dịch vụ hiện hữu.      

9. Các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ Hiệp định này, trong đó có biểu cam kết này, không có hiệu lực tự thực hiện và vì thế mà chúng cũng không mang lại bất kỳ quyền lợi trực tiếp nào cho các thể nhân hoặc pháp nhân. 

10. Biểu cam kết này chỉ áp dụng đối với các phạm vi các lãnh thổ mà các Hiệp ước thành lập Liên minh châu Âu có hiệu lực áp dụng và chỉ áp dụng theo đúng các điều kiện đặt ra trong các Hiệp ước này cũng như chỉ phù hợp trong bối cảnh của các mối quan hệ thương mại Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên với Việt Nam. Biểu cam kết này không ảnh hưởng lên quyền lợi và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên có nguồn gốc phát sinh từ luật pháp của Liên minh châu Âu.  

11. Liên minh châu Âu chấp nhận các cam kết khác nhau giữa các quốc gia thành viên (nếu có)

12. Các từ viết tắt sau đây được sử dụng trong danh mục bên dưới gồm: 

AT Áo

BE Bỉ 

BG Bulgaria 

CY Síp

CZ Cộng hòa Séc

DE Đức

DK Đan Mạch

EU Liên minh châu Âu, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu

ES Tây Ban Nha 

EE Estonia 

FI Phần Lan 

FR Pháp 

EL Hy Lạp

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ai Len 

IT Italy

LV Latvia

LT Lithuania

LU Luxembourg

MT Malta

NL Hà Lan

PL Ba Lan 

PT Bồ Đào Nha 

RO Romania 

SK Slovakia 

SI Slovenia 

SE Thụy Điển

UK Vương quốc Anh

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Đối với những người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp

Tại BG: Số lượng người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp không được vượt quá 10 phần trăm số lượng trung bình hàng năm của các công dân của Liên minh châu Âu được pháp nhân của Bulgaria liên quan thuê làm việc. Trường hợp thuê không quá 100 người thì số lượng người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, nếu được cho phép, có thể nhiều hơn 10 phần trăm so với tổng số nhân viên. 

Tại HU: Chưa có cam kết đối với thể nhân đã trở thành đối tác của một pháp nhân Việt Nam. 

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Các nhân viên đi tập huấn, đào tạo

Tại AT, DE, ES, FR, HU, LT, SK, hoạt động tập huấn, đào tạo phải liên quan đến bằng tốt nghiệp đại học mà các nhân viên đó đã được cấp. 

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Giám đốc điều hành và kiểm toán viên

Tại AT: Các giám đốc điều hành của các chi nhánh thuộc các pháp nhân phải là người cư trú tại Áo. Các thể nhân thuộc một pháp nhân hoặc chi nhánh phụ trách các vấn đề về tuân thủ Đạo luật Thương mại của Áo phải đăng ký nơi cư trú hợp pháp tại Áo.

Tại FI: Đối tượng người nước ngoài khi thực hiện giao dịch thương mại với tư cách là một doanh nhân tư nhân cần phải có giấy phép giao dịch thương mại và phải cư trú dài hạn tại Liên minh châu Âu. Đối với tất cả các ngành, ngoại trừ ngành dịch vụ viễn thông, các tiêu chí về cư trú được áp dụng đối với giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn. Đối với các dịch vụ viễn thông, tiêu chí đó là giám đốc điều hành phải đăng ký cư trú dài hạn.

Tại FR: Giám đốc điều hành nghiệp vụ công nghiệp, thương mại hoặc thủ công mà nếu không có giấy phép cư trú thì cần phải có một loại giấy cho phép cụ thể. 

Tại RO: Hầu hết các kiểm toán viên của các công ty thương mại và các vị trí phó giám đốc điều hành phải là công dân của Rumani.  

Tại SE: Giám đốc điều hành của một pháp nhân hoặc chi nhánh phải sinh sống tại Thụy Điển.

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Quy định về công nhận

Tại Liên minh châu Âu: Các chỉ thị của Liên minh châu Âu về chế độ công nhận bắng cấp lẫn nhau chỉ áp dụng cho các công dân thuộc Liên minh châu Âu. Quyền được hành nghề một loại hình dịch vụ chuyên nghiệp theo quy định tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu không có nghĩa là có quyền hành nghề tại một quốc gia thành viên khác1

	4. NGÀNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO2
	

	H. Dịch vụ xuất bản, in ấn và sao chép bản ghi
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(ISIC phiên bản 3.1: 22, trừ ngành xuất bản và in ấn có tính phí hoặc theo hợp đồng3)
	Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với nhà xuất bản.

Tại HR: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản.

Tại PL: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với tổng biên tập của các tờ báo và tạp chí.

Tại SE: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản và chủ sở hữu các công ty xuất bản và in ấn.

	6. DỊCH VỤ KINH DOANH
	

	A. Các dịch vụ chuyên môn
	

	a) Các dịch vụ pháp lý

(CPC 861)4
trừ dịch vụ tư vấn pháp lý, làm hồ sơ pháp lý và dịch vụ cấp giấy chứng nhận được cung cấp bởi các chuyên gia pháp lý là người được giao thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, ví dụ như các nhân viên công chứng, chấp hành viên hoặc chuyên viên pháp lý.
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT, CY, ES, EL, LT, MT, PL, RO, SK: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để hành nghề dịch vụ pháp lý về luật pháp nội địa (của Liên minh châu Âu và quốc gia thành viên) – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch. Đối với ES, các cơ quan có thẩm quyền được quyền từ chối cho phép gia nhập đoàn luật sư.   

Tại BE, FI, LU: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú.    

Tại BE: Các hạn ngạch được áp dụng cho dịch vụ đại diện trước tòa án tối cao trong các vụ án không phải án hình sự.

Tại BG: Các luật sư người Việt Nam chỉ có thể cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý cho công dân mang quốc tịch Việt Nam và hỗ trợ và hợp tác với luật sư người Bulgaria. Đối với dịch vụ trung gian pháp lý, tiêu chí về cư trú dài hạn là tiêu chí bắt buộc.

Tại FR: Việc cho phép hành nghề luật sư của Tòa án tối cao và luật sư của Hội đồng nhà nước phải căn cứ theo hạn ngạch và điều kiện về quốc tịch.  

Tại HR: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch (có tư cách trở thành công dân của Croatia và khi đã gia nhập Liên minh châu Âu thì phải có tư cách trở thành công dân của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu).  


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HU: Việc đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đoàn luật sư phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú. Phạm vi các hoạt động pháp lý  của các luật sư nước ngoài được giới hạn đến hoạt động cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý trên cơ sở hợp đồng cộng tác được ký kết với luật sư người Hungary hoặc công ty luật.     

Tại LV: Tiêu chí về quốc tịch được áp dụng đối với các luật sư được công nhận mà được giữ lại quyền đại diện pháp lý trong quy trình tố tụng hình sự.  

Tại DK: Hoạt động tiếp thị dịch vụ tư vấn pháp lý là hoạt động dành riêng cho các luật sư có giấy phép hành nghề của Đan Mạch cấp. Phải hoàn thành yêu cầu của một kỳ kiểm tra pháp lý tại Đan Mạch để được cấp giấy phép hành nghề tại Đan Mạch. 

Tại LU: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến luật pháp của Luxembourg và Liên minh châu Âu.

Tại SE: Để được phép gia nhập đoàn luật sư thì tiêu chí về cư trú chỉ cần thiết đối với việc sử dụng chức danh luật sư “advokat”.  

Tại SI: Để đủ điều kiện đại diện cho khách hàng trước tòa án đối với vụ kiện liên quan đến thanh toán thì phải đáp ứng yêu cầu là phải có sự hiện diện tại Cộng hóa Slovenia, trừ trường hợp các luật sư người nước ngoài đã đăng ký chức danh nghề nghiệp của họ tại quốc gia họ mang quốc tịch và phối hợp với một luật sư có quyền hành nghề luật đối với luật pháp của Cộng hòa Slovenia dưới chức danh luật sư của Slovenia (odvetnik). Tất cả các luật sư (bao gồm những luật sư có chức danh tại Slovenia gọi là “odvetnik” và những luật sư có chức danh nghề nghiệp tại quốc gia mang quốc tịch) phải được ghi danh trong sổ đăng ký luật sư. Tất cả các luật sư phải là thành viên của đoàn luật sư.

	b) 1. Các dịch vụ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán

(CPC 86212, trừ “các dịch vụ kiểm toán”, CPC 86213, CPC 86219 và CPC 86220)


	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Việc cung cấp các dịch vụ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán phụ thuộc vào quyết định của Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp cùng với Bộ trưởng Ngoại giao. Không được phép đặt ra yêu cầu vể cư trú quá thời gian 5 năm. 

	b) 2. Các dịch vụ kiểm toán

(CPC 86211 và 86212, trừ các dịch vụ kế toán)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với dịch vụ đại diện trước cơ quan có thẩm quyền và đối với dịch vụ thực hiện các đợt kiểm toán quy định trong luật pháp cụ thể của Áo (chẳng hạn như luật công ty cổ phần, luật giao dịch chứng khoán và luật ngân hàng,…). Bên cạnh các cam kết chung theo yêu cẩu của khách hàng, các kiểm toán viên được phép đi vào lãnh thổ của Áo trong một thời hạn nhất định để cung cấp loại hình dịch vụ cụ thể nào đó. Tuy nhiên, thông thường thì các thể nhân cung cấp dịch vụ kiểm toán buộc phải có trung tâm chuyên nghiệp (hiện diện thương mại) tại Áo. 

Tại DK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

Tại ES: Điều kiện về quốc tịch đối với các kiểm toán viên pháp định và đối với các nhà điều hành, giám đốc và đối tác của công ty không phải là những đối tượng được quy định tại Chỉ thị EEC số 8 về luật doanh nghiệp.

Tại HR: Chỉ có những kiểm toán viên có giấy phép hành nghề được Phòng quản lý Kiểm toán viên của Áo công nhận được phép cung cấp các dịch vụ kiểm toán.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại FI: Yêu cầu về cư trú áp dụng đối với ít nhất một trong số những kiểm toán viên của công ty trách nhiệm Phần Lan.

Tại EL: Áp dụng điều kiện quốc tịch đối với các kiểm toán viên pháp định.

Tại IT: Ap dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà quản lý, giám đốc và các đối tác của công ty không phải là những đối tượng được quy định tại Chỉ thị EEC số 8 về luật doanh nghiệp. Áp dụng yêu cầu về cư trú đối với các cá nhân kiểm toán viên.

Tại SE: Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển được phép thực hiện các dịch vụ kiểm toán pháp định trong một số các pháp nhân, kể cả trong tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như các dịch vụ kiểm toán hợp pháp của các thể nhân. Phải đáp ứng điều kiện về cư trú để nhận được sự công nhận.

Tại LV: Chủ sở hữu các cổ phần hoặc lãnh đạo của một công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn trở thành kiểm toán viên được chứng nhận tại Latvia. Các kiểm toán viên được chứng nhân có thể là các cá nhân không được ít hơn 25 tuổi và: 

a) phải có bằng tốt nghiệp trung học chuyên ngành kinh tế học hoặc các chuyên ngành khác với điều kiện là phải vượt qua bài kiểm tra về kinh tế học căn bản; b) phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán được Hiệp hội Kiểm toán Latvia chứng nhận; c) đã vượt qua kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ và đã nhận được giấy phép hành nghề kiểm toán viên hợp pháp theo đúng các tiêu chí do Hiệp hội kiểm toán viên hợp pháp của Latvia đặt ra; d) phải có danh tiếng tốt.  



	c) Các dịch vụ tư vấn về thuế

(CPC 863)5
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với hoạt động đại diện trước các cơ quan có thẩm quyền.

Tại BG, SI: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gian chuyên ngành.

Tại HU: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	a) Dịch vụ kiến trúc

và

e) Các dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị

(CPC 8671 và CPC 8674)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại EE: Tối thiểu có một cá nhân phụ trách (quản lý dự án hoặc tư vấn dự án) phải là người cư trú tại Estonia.

Tại BG: Các chuyên gia nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu là 2 năm trong lĩnh vực xây dựng. Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Tại EL, HR, HU, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại FR: Không được phép sử dụng chức danh nghề nghiệp của các chuyên gia chuyên ngành được chứng nhận tại các quốc gia thứ ba, ngoại trừ những quy định trong khung của các hiệp định công nhận lẫn nhau.

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch nếu như cấp bộ chưa quyết định hủy bỏ hiệu lực áp dụng. Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kiến trúc:


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Tại BG: Chỉ giới hạn cho phép tham gia cung cấp dịch vụ này đối với một số thể nhân đảm bảo đã được công nhận tiêu chuẩn kỹ thuật và được phòng quản lý chuyên ngành tại Cộng hòa Bulgaria cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định.  

Tại CY, PT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại MT, PL: Chưa có cam kết.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kiến trúc

Tại FI: Thể nhân phải chứng minh được mình có kiến thức chuyên môn liên quan đến loại hình dịch vụ được cung cấp.  

Tại BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Tại AT: Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ quy hoạch. Các dịch vụ này cần thực hiện biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. 

Tại HR, HU, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại CY: Chưa có cam kết.

	f) Các dịch vụ kỹ thuật công trình

và

g) Các dịch vụ kỹ thuật công trình kết hợp

(CPC 8672 và CPC 8673)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại EE:Tối thiểu có một cá nhân phụ trách (quản lý dự án hoặc tư vấn dự án) phải là người cư trú tại Estonia. 

Tại BG: Các chuyên gia nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu là 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.

Tại CZ, HR, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại EL, HU: Áp dụng tiêu chí về cư trú (đối với CPC 8673, tiêu chí về cư trú chỉ áp dụng đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo). 

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. 

Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kỹ thuật công trình kết hợp: Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Tại BG: Chỉ giới hạn cho phép tham gia cung cấp dịch vụ này đối với một số thể nhân đảm bảo đã được công nhận tiêu chuẩn kỹ thuật và được phòng quản lý chuyên ngành tại Cộng hòa Bulgaria cấp chứng nhận đủ điều kiện quy định. Việc cấp chứng nhận đủ điều kiện quy định phải tuân thủ theo các tiêu chí sau: Tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận tại Bulgaria; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; các dự án được thực hiện trong suốt hai năm qua; năng lực nhân sự và khả năng kỹ thuật.

Tại CY, CZ, MT, PL, RO: Chưa có cam kết.
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	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ kỹ thuật công trình:

Tại FI: Thể nhân phải chứng minh được mình có kiến thức chuyên môn liên quan đến loại hình dịch vụ được cung cấp. 

Tại BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế. 

Tại AT: Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ quy hoạch. Các dịch vụ này cần thực hiện biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Tại HR, HU: Áp dụng tiêu chí về cư trú. 

Tại CY: Chưa có cam kết.

	h) Các dịch vụ khám bệnh (bao gồm dịch vụ của các chuyên gia tâm lý) và dịch vụ nha khoa

(CPC 9312 và một phần của   CPC 85201)


	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ nha khoa không phải là dịch vụ chuyên gia tâm lý và chuyên gia trị liệu tâm lý. 

Tại CY, EL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại CZ, IT, SK: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại CZ, LT, SK: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.

Tại BE, LU: Đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.

Tại MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại DE: Điều kiện về quốc tịch chỉ có thể bị hủy bỏ đối với các trường hợp ngoại lệ liên quan đến lợi ích sức khỏe cộng động.

Tại DK: Có thể cấp phép hoạt động có thời hạn lên đến 18 tháng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào đó và việc cấp phép đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu về cư trú. 

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, chỉ cho phép tham gia cung cấp loại hình dịch vụ này trong hạn ngạch được ban hành hàng năm.

Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

Tại LV: Đối với dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ nha khoa, áp dụng tiêu chí về quốc tịch. Việc hành nghề khám chữa bệnh của các cá nhân nước ngoài phải được các cơ quan y tế địa phương cấp phép trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với các bác sĩ và nha khoa tại một khu vực xác định trước.

Tại PL: Phải xin phép để hành nghề khám chữa bệnh của các cá nhân nước ngoài. Các bác sĩ nước ngoài có quyền bầu chọn hạn chế trong các phòng quản lý chuyên môn. Áp dụng tiêu chí về quốc tịch.

Tại PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các chuyên gia tâm lý. Áp dụng điều kiện về quốc tịch. 

Tại BG, FI, RO: Chưa có cam kết.

	i) Dịch vụ thú y
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 932)
	Tại BG, DE, EL, FR, HR, HU: Áp dụng điều kiện về quốc tịch

Tại CY, CZ, SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú. 

Tại IT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại PL: Áp dụng tiêu chí về quốc tịch. Các đối tượng người nước ngoài có quyền nộp hồ sơ xin cấp phép hành nghề.

	j) 1. Dịch vụ hộ sinh

(một phần của CPC 93191)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG, CZ, CY, EE, HU, RO, SI: Chưa có cam kết.

Tại AT: Để mở văn phòng làm việc tại Áo, cá nhân liên quan phải có kinh nghiệm hành nghề dịch vụ đang xin phép mở văn phòng trong thời gian ít nhất là 3 năm trước đó. 

Tại BE, LU: Đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài. 

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, chỉ cho phép tham gia cung cấp loại hình dịch vụ này trong hạn ngạch được ban hành hàng năm.

Tại IT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại LV: Căn cứ theo nhu cầu kinh tế được xác định theo tổng số các nhân viên hộ sinh trong một khu vực cụ thể được các cơ quan y tế địa phương cấp phép hoạt động.

Tại LT: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài. 

Tại PL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Các đối tượng người nước ngoài có quyền nộp hồ sơ xin cấp phép hành nghề.

Tại SK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 


	j) 2. Các dịch vụ Y tá, Chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp y tế

(một phần của CPC 93191)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG, CZ, EE, ES, HU, MT, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

Tại AT: Các thể nhân được phép mở văn phòng hành nghề tại Áo nhưng cá nhân liên quan phải đảm bảo là mình có kinh nghiệm hành nghề dịch vụ đang xin phép mở văn phòng trong thời gian ít nhất là 3 năm trước thời điểm mở văn phòng tại Áo.  

Tại CY, EL, PT, PL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch

Tại LT: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.

Tại LV: Áp dụng tiêu chí về quốc tịch. Chỉ có thể nhân được phép tham gia cung cấp dịch vụ này.  Căn cứ theo nhu cầu kinh tế được xác định trên tổng số nhân viên y tá tại một khu vực cụ thể được các cơ quan y tế địa phương cấp phép hoạt động.

Tại BE, FR, LU: Đối với các nhân viên được huấn luyện, đào tạo, việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

Tại DK: Có thể cấp phép hoạt động có thời hạn lên đến 18 tháng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào đó và việc cấp phép đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu về cư trú.  

Tại EL, IT: Căn cứ vào biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế: quyết định được đưa ra phải căn cứ theo số lượng công việc đang cần hoặc thiếu hụt nhân sự.

	k) Dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chỉnh hình 

(CPC 63211)

và các dịch vụ khác của dược sĩ6
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam có thể được phép tham gia cung cấp dịch vụ này nếu nhà cung cấp dịch vụ này có bằng dược của Pháp và phải đảm bảo tuân thủ theo các hạn mức theo quy định.  

Tại CY, DE, EL, SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại HU: Áp dụng điều kiện về quốc tịch, ngoại trừ dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chỉnh hình và các dịch vụ khác của nhà thuốc (CPC 63211).

Tại IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Tại LT: Việc cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc đối với các thể nhân nước ngoài.

Tại SK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.


	B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan

(CPC 84)
	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Tại AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK, UK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế. 

Tại HR: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	D. Dịch vụ bất động sản7
	

	a) Liên quan đến tài sản của chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

(CPC 821)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR, HU, IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú. 

Tại CY, LV, MT, SI: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	b) Trên cơ sở tính phí hoặc căn cứ theo hợp đồng

(CPC 822)
	Tại DK: Áp dụng tiêu chí về cư trú nếu như không bị Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp của Đan Mạch đình chỉ áp dụng.

Tại FR, HU, IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại CY, LV, MT, SI: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	E. Dịch vụ thuê/cho thuê không kèm người vận hành
	

	e) Liên quan đến các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng

(CPC 832)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	f) Thuê thiết bị viễn thông

(CPC 7541)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	F. Các dịch vụ kinh doanh khác
	

	e) Dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật

(CPC 8676)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại IT, PT: Áp dụng các tiêu chí về cư trú đối với các chuyên gia sinh học và chuyên gia phân tích hóa học. 

Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Chưa có cam kết.

	f) Dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, săn bắt động vật và lâm nghiệp

(một phần của CPC 881)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia nông học và các chuyên gia trắc địa 

Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Tại CY, EE, MT, RO, SI: Chưa có cam kết.

	j) 2. Dịch vụ an ninh

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 và CPC 87305)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BE: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với đội ngũ nhân viên quản lý.

Tại DK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với nhân viên quản lý. Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo vệ sân bay. 

Tại ES, PT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhân sự cao cấp.

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành và giám đốc.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú để xin phép được cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh và vận chuyển hàng hóa có giá trị.

Tại AT: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Tại BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

	k) Dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật liên quan

(CPC 8675)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gian chuyên ngành.

Tại DE: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gia đo đạc do nhà nước chỉ định.

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với hoạt động đo đạc liên quan đến  việc thiết lập quyền tài sản và liên quan đến luật đất đai. 

Tại IT, PT: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

	l) 1. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy

(một phần của CPC 8868)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	l) 2. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải đường sắt

(một phần của CPC 8868)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại LV: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	l) 3. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy, xe trượt tuyết và phương tiện vận tải đường bộ

(CPC 6112, CPC 6122, một phần của CPC 8867 và một phần của CPC 8868
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết, áp dụng điều kiện quốc tịch đối với các chuyên gia chuyên ngành và nhân viên được huấn luyện, đào tạo.


	l) 5. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm bằng kim loại, máy móc (không phải máy móc văn phòng), phương tiện, thiết bị (không phải phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng) và các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng8
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và người đã hoàn tất khóa đào tạo, huấn luyện, ngoại trừ:

Tại BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK đối với CPC 633, 8861, 8866;
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	(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,  CPC 8865 và CPC 8866)
	Tại BG đối với các dịch vụ sửa chữa hàng tiêu dùng cá nhân và hàng gia dụng (trừ trang sức): CPC 63301, 63302, một phần của 63303, 63304, 63309;

Tại AT đối với CPC 633, 8861-8866;

Tại EE, FI, LV, LT đối với CPC 633, 8861-8866;

Tại CZ, SK đối với CPC 633, 8861-8865; và

Tại SI đối với CPC 633, 8861, 8866.

	m) Dịch vụ xây dựng – vệ sinh

(CPC 874)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Áp dụng điều kiện đối với các chuyên gian chuyên ngành.

	n) Dịch vụ nhiếp ảnh

(CPC 875)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại HR, LV: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các dịch vụ nhiếp ảnh đặc biệt.

Tại PL: Áp dụng điều kiện đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ chụp hình trên không.

	p) Dịch vụ in ấn và xuất bản

(CPC 88442)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG, CY, CZ, MT, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.

Tại HR: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản.

Tại SE: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các nhà xuất bản và chủ sở hữu các công ty xuất bản và in ấn.

	q) Dịch vụ tổ chức hội nghị

(một phần của CPC 87909)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại SI: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	r) 1. Dịch vụ biên phiên dịch

(CPC 87905)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FI: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các chuyên viên dịch thuật có chứng nhận.

Tại DK: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các chuyên gia biên phiên dịch nhà nước được chứng nhận nếu như Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp Đan Mạch không đình chỉ áp dụng.

	r) 3. Dịch vụ đại lý thu nợ

(CPC 87902)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BE, EL, IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.
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	r) 4. Dịch vụ báo cáo tín dụng

(CPC 87901)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BE, EL, IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	r) 5. Dịch vụ sao chụp

(CPC 87904)9
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	8. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 và CPC 518)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG: Các chuyên gia nước ngoài phải có kinh nghiệm tối thiểu là 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.

	9. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

(trừ dịch vụ phân phối vũ khí, đạn dược, các loại khí tài khác)
	

	C. Dịch vụ bán lẻ10
	

	c) Dịch vụ bán lẻ thực phẩm

(CPC 631)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Áp dụng điều kiện quốc tịch đối với nhà phân phối sản phẩm thuốc lá.

	10. DỊCH VỤ GIÁO DỤC

(chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập) 
	

	A. Dịch vụ giáo dục tiểu học

(CPC 921)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép để thành lập và điều hành một cơ sở giáo dục cũng như được cấp phép hoạt động giảng dạy.  

Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận.
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	Tại CY, EL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giáo viên.

	B. Dịch vụ giáo dục trung học

(CPC 922)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép để thành lập và điều hành một cơ sở giáo dục cũng như được cấp phép hoạt động giảng dạy.  

Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận.

Tại CY, EL: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giáo viên. 

Tại LV: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục liên quan đến các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp theo mô hình trường trung cấp dành cho các học viên khuyết tật (CPC 9224). 

	C. Dịch vụ giáo dục sau đại học

(CPC 923)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép để thành lập và điều hành một cơ sở giáo dục cũng như được cấp phép hoạt động giảng dạy.  

Tại CZ, SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục sau đại học, trừ các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề ở trình độ sau bậc trung học (CPC 92310). 

Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận. 

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giáo viên.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập 

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Chưa có cam kết. 

Tại LU: Chỉ áp dụng đối với các chức danh giáo sư.

Tại FR: Chỉ áp dụng đối với các giáo sư đại học. Các giáo sư phải ký hợp đồng lao động với một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục sau đại học. Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế nếu các chức danh giáo sư này không do Bộ trưởng phụ trách công tác sau đại học chỉ định trực tiếp. Giấy phép hành nghề có thời hạn không quá 9 tháng và thời hạn hợp đồng có thể được gia hạn. Tổ chức tuyển dụng phải đóng thuế cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh và hội nhập (OFII).

Tại SE: Thụy Điển bảo lưu quyền ban hành và duy trì áp dụng các biện pháp đối với những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mà đã được các cơ quan nhà nước công nhận cho phép cung cấp dịch vụ. Việc bảo lưu này áp dụng đối với những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục công lập và tư thục được Nhà nước hỗ trợ, trong đó gồm các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục được nhà nước công nhận, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục thuộc quyền kiểm soát của nhà nước hoặc tổ chức giáo dục được hưởng chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

	Đào tạo ngoại ngữ;
	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Tại FI, SK, SI, UK: Chưa có cam kết.
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	Tại AT, DK, LT: Áp dụng biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế. 

	Dịch vụ môi trường

(CPC 940111, CPC 9402, CPC 9403, CPC 940412 , một phần của CPC 9406013, CPC 9405, một phần của CPC 9406, CPC 9409)
	Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Tại AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Áp dụng hình thức kiểm tra nhu cầu kinh tế.

	12. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
	

	A. Dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Đội ngũ quản lý văn phòng chi nhánh phải có hai thể nhân là người cư trú tại Áo.

Tại EE: Đối với dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, bộ phận quản lý của công ty cổ phần bảo hiểm có sự tham gia góp vốn của Việt Nam có thể bao gồm các cá nhân mang quốc tịch Việt Nam mà chỉ tham gia theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của Việt Nam và chỉ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi không quá phân nửa số thành viên của bộ phận quản lý. Người đứng đầu của bộ phận quản lý của một công ty con hoặc một công ty độc lập phải đăng ký thường trú tại Estonia.

Tại ES: Tiêu chí về cư trú áp dụng đối với dịch vụ định phí bảo hiểm (hoặc thay thế bởi tiêu chí là phải có 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ này)   

Tại HR: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

Tại IT: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với dịch vụ định phí bảo hiểm 

Tại FI: Đội ngủ giám đốc điều hành và ít nhất là một kiểm toán viên của công ty bảo hiểm phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Liên minh châu Âu, nếu như các cơ quan có thẩm quyền không áp dụng chế độ miễn đăng ký địa chỉ cư trú. Tổng đại lý của một công ty bảo hiểm Việt Nam phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Phần Lan, nếu như công ty đó không có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu.

	B. Các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp: 

Tại BG: Điều kiện bắt buộc đối với các giám đốc điều hành và đại lý phụ trách công tác quản lý là phải cư trú dài hạn tại Bulgaria.

Tại FI: Giám đốc điều hành và ít nhất là một kiểm toán viên của công ty bảo hiểm phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Liên minh châu Âu, nếu như Cơ quan Giám sát Tài chính không áp dụng chế độ miễn đăng ký địa chỉ cư trú. Nhân viên môi giới giao dịch sản phẩm phái sinh (với tư cách cá nhân) phải đăng ký địa chỉ cư trú tại Liên minh châu Âu.
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	Tại IT: Áp dụng điều kiện về cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

(nhân viên kinh doanh tài chính)

Tại HR: Áp dụng yêu cầu về cư trú. Ban quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trên lãnh thổ của Cộng hòa Croatia.  Ít nhất một thành viên ban quản trị phải thông thạo tiếng Croatia.

Tại LT: Tối thiểu phải có một lãnh đạo bộ phận quản lý ngân hàng nói được tiếng Lithuania và cư trú dài hạn tại Cộng hòa Lithuania.

Tại PL: Tiêu chí về quốc tịch áp dụng đối với ít nhất một trong các chuyên viên điều hành của ngân hàng.

	13. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

(chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dân lập) 

A. Dịch vụ bệnh viện

(CPC 9311)

B. Dịch vụ xe cứu thương

(CPC 93192)

C. Dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải là dịch vụ bệnh viện

(CPC 93193)

E. Dịch vụ xã hội

(CPC 933)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp: 

Tại FR: Để thực hiện các chức năng quản lý thì việc xin phép hoạt động là điều cần thiết.  Số lượng các nhà quản lý tại địa phương là một yếu tố sẽ được cân nhắc trong quá trình cấp phép.

Tại LV: Biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế được áp dụng cho bác sĩ, nha sĩ, nhân viên hộ sinh, các chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp ý tế.

Tại PL: Các cá nhân nước ngoài phải xin phép để hành nghề khám chữa bệnh. Các bác sĩ nước ngoài có quyền bầu chọn hạn chế trong các phòng quản lý chuyên môn.

Tại HR: Tất cả các đối tượng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho các bệnh nhân/ điều trị cho các bệnh nhân cần phải xin giấy phép từ phòng quản lý chuyên môn. 

	14. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LỮ HÀNH
	

	A. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng và phục vụ ăn uống

(CPC 641, CPC 642 và CPC 643)

trừ hoạt động phục vụ ăn uống trong ngành dịch vụ vận tải hàng không
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp: 

Tại BG: Số lượng các nhà quản lý người nước ngoài không được vượt quá số lượng nhà quản lý là công dân người Bulgaria. Quy định này áp dụng đối với trường hợp phần vốn góp của nhà nước hoặc địa phương trong một công ty của Bulgaria vượt quá 50%. 

Tại HR: Áp dụng tiêu chí về quốc tịch đối với các dịch vụ du lịch và phục vụ ăn uống tại các hộ kinh doanh và hộ kinh doanh tại nông thông.
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	B. Dịch vụ đại lý lữ hành và dịch vụ điều hành tua du lịch (bao gồm dịch vụ quản lý tua du lịch)

(CPC 7471)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG: Số lượng các nhà quản lý người nước ngoài không được vượt quá số lượng nhà quản lý là công dân người Bulgaria. Quy định này áp dụng đối với trường hợp phần vốn góp của nhà nước hoặc địa phương trong một công ty của Bulgaria vượt quá 50%. 

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại HR: Phải được Bộ Du lịch phê chuẩn đối với vị trí quản lý văn phòng.

	C. Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch

(CPC 7472)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT và SK: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	15. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO 

(không phải dịch vụ âm thanh – hình ảnh)
	

	A. Dịch vụ giải trí (bao gồm dịch vụ nhà hát, băng nhạc sống, xiếc và vũ trường) 

(CPC 9619)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại FR: Để thực hiện các chức năng quản lý thì việc xin phép hoạt động là điều cần thiết. Phải tuân thủ theo điều kiện về quốc tịch khi xin cấp phép hoạt động có thời hạn trên 2 năm.

Các nghệ sĩ phải có hợp đồng lao động của doanh nghiệp giải trí được cấp phép. Giấy phép hành nghề có thời hạn không quá 9 tháng và thời hạn hợp đồng có thể được gia hạn. Doanh nghiệp giải trí phải đóng thuế cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh quốc tế.

	16. DỊCH VỤ VẬN TẢI
	

	A. Dịch vụ vận tải hàng hải
	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách quốc tế

(CPC 7211, trừ dịch vụ vận tải nội địa)

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với thủy thủ đoàn.

Tại AT, CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với đa số các giám đốc điều hành.
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	(CPC 7212, trừ dịch vụ vận tải nội địa)


	

	D. Dịchvụ vận tải đường bộ
	

	a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7121 và CPC 7122)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh.  

Tại DK, HR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với các nhân viên quản lý.

Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

	b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7123, trừ dịch vụ tự vận chuyển các vật phẩm bưu chính và chuyển phát14)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh.  

Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại HR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch và tiêu chí về cư trú đối với các nhân viên quản lý.

	E. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa không phải nhiên liệu bằng đường ống15
(CPC 7139)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành.

	17. CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI16
	

	A. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hải

a) Dịch vụ kho bãi
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với đa số các giám đốc điều hành. 

Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.

Tại DK: Áp dụng tiêu chí về cư trú đối với các dịch vụ thông quan hải quan. 

Tại EL: Áp dụng điều kiện quốc tịch đối với các dịch vụ thông quan hải quan.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(một phần của CPC 742)

b) Dịch vụ thông quan hải quan 

c) Dịch vụ kho bãi container

d) Dịch vụ đại lý hàng hải 

e) Dịch vụ giao nhận hàng hóa hàng hải

d) Dịch vụ thuê tàu kèm theo thủy thủ đoàn

(CPC 7213)

g) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7214)

h) Dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hải

(một phần của CPC 745)

i) Các dịch vụ phụ trợ khác (trừ dịch vụ phục vụ ăn uống)

(một phần của CPC 749)
	Tại IT: Yêu cầu về cư trú áp dụng đối với chủ tàu.

	D. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải đường bộ 

d) Dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành

(CPC 7124)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch áp dụng đối với các đối tượng và cổ đông được ủy quyền đại diện cho một pháp nhân hoặc một doanh nghiệp hợp danh.  

Tại BG, MT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	E. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hóa không phải là nhiên liệu17
a) Dịch vụ kho bãi cho hàng hóa không phải là nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống

(một phần của CPC 742)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các giám đốc điều hành.

	19. DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG
	

	A. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai khoáng

(CPC 883)18
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại SK: Áp dụng yêu cầu về cư trú.

	20. CÁC DỊCH VỤ KHÁC CHƯA PHÂN VÀO ĐÂU
	

	a) Dịch vụ giặt giũ, vệ sinh và nhuộm

(CPC 9701)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

	b) Dịch vụ trang điểm tóc

(CPC 97021)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện. 

Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ AT: Chưa có cam kết.

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	c) Dịch vụ điều trị thẩm mỹ, sơn móng tay và cắt sửa móng tay

(CPC 97022)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện. 

Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ AT: Chưa có cam kết.

	d) Các dịch vụ điều trị thẩm mỹ khác chưa được phân vào đâu

(CPC 97029)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại AT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.

Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ AT: Chưa có cam kết.

	e) Dịch vụ spa và xoa bóp không trị liệu nhằm phục vụ mục đích thư giãn cơ thể nhưng không phục vụ mục đích y tế hoặc phục hồi sức khỏe19 
(CPC phiên bản 1.0 97230)
	Đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp:

Tại Liên minh châu Âu: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các chuyên gia và nhân viên được đào tạo, huấn luyện.


1 Để các công dân mang quốc tịch của quốc gia ngoài Liên minh châu Âu được công nhận bằng cấp trên khắp lãnh thổ của Liên minh châu Âu, một bản hiệp định công nhận lẫn nhau được đàm phán trong khung pháp lý nêu tại Điều 8.17 là điều cần thiết.

2 Ngành này không bao gồm các dịch vụ tư vấn phục vụ cho ngành sản xuất được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP theo quy định tại 6.F.h).

3 Dịch vụ xuất bản và in ấn có tính phí hoặc theo hợp đồng sẽ được liệt kê trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 6.F.p).

4 Bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý, đại diện pháp lý, trọng tài pháp lý và hòa giải/trung gian và dịch vụ làm hồ sơ pháp lý và cấp giấy chứng nhận pháp lý. Hoạt động cung cấp các dịch vụ pháp lý chỉ được phép thực hiện đối với công pháp quốc tế, luật của Liên minh châu Âu và luật của bất kỳ quốc gia có quyền tài phán nào mà là nơi nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ đó được công nhận có đủ năng lực hành nghề luật sư. Ngoài ra, tương tự như hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cũng phải tuân thủ theo các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép hành nghề hiện hành tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Đối với các luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến công pháp quốc tế và luật nước ngoài, các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép có thể biểu hiện dưới các hình thức như đảm bảo tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức địa phương, sử dụng giấy chứng nhận cấp tại nước mình (nếu như chưa được cấp giấy chứng nhận tại quốc gia sở tại), các yêu cầu về bảo hiểm, thủ tục đăng ký rút gọn với đoàn luật sư của quốc gia sở tại hoặc thủ tục rút gọn để xin gia nhập đoàn luật sư của quốc gia sở tại thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực và nơi thường trú pháp lý hoặc nghề nghiệp tại quốc gia sở tại.  Các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật của Liên minh châu Ân, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua một luật sư có đầy đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Bên cạnh, các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật pháp của quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua luật sư có đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Vì thế, việc đủ điều kiện trở thành thành viên của đoàn luật sư tại quốc gia thành viên liên quan của Liên minh châu Âu có thể là điều kiện cần thiết để được làm đại diện trước tòa và các cơ quan chức năng khác tại Bên Liên minh châu Âu, trong đó bao gồm việc hành nghề đối với luật pháp của Liên minh châu Âu và luật tố tụng của từng quốc gia. Tuy nhiên, tại một số quốc gia thành viên, các luật sư nước ngoài chưa chính thức trở thành thành viên của đoàn luật sư cũng được phép đại diện cho bên là công dân của hoặc thuộc quốc gia mà luật sư đó được phép hành nghề trong quá trình tố tụng dân sự.

5 Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý về các vấn đề liên quan đến thuế mà sẽ được liệt kê cụ thể theo quy định tại 6.A.a) các dịch vụ pháp lý.

6 Hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh cho cộng đồng dân chúng, tương tự là hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, đều phải đáp ứng các tiêu chí và quy trình thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động đang có hiệu lực áp dụng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Theo nguyên tắc chung, hoạt động dịch vụ này chỉ dành riêng cho các dược sĩ. Tại một số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chỉ có hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh theo toa là dành riêng cho các dược sĩ.

7 Dịch vụ thuộc ngành này là các dịch vụ có liên quan đến chuyên môn của đại lý kinh doanh bất động sản và không ảnh hưởng đến các quyền lợi và/hoặc các quy định hạn chế áp dụng đối với các thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động thu mua bất động sản.

8 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải (CPC 6112, 6122, 8867 và CPC 8868) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6.F. l) 1. to 6.F.l) 4.

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm máy vi tính, (CPC 845) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6. B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan.

9 Không bao gồm các dịch vụ in ấn thuộc CPC 88442 và được liệt kê cụ thể tại 6.F.p).

10 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 6.B. và 6.F.l).

Không bao gồm các dịch vụ bán lẻ các sản phẩm năng lượng được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo quy định tại 19.E và 19.F.

11 Tương tự như các dịch vụ xử lý nước thải.

12 Tương tự như dịch vụ làm sạch khí thải.

13 Tương tự như các phần dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan.

14 Một phần của CPC 71235 được nêu trong phần DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC thuộc các dịch vụ bưu chính và chuyển phát. 

15 Dịch vụ vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 19.B.

16 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải được xác định trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo đúng quy định từ 6.F.l) 1. đến 6.F.l) 4.

17 Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 19.C.

18 Bao gồm các dịch vụ được thực hiện trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng như sau: dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ khai khoáng, dịch vụ giải phóng mặt bằng trên cạn, dịch vụ lắp đặt dàn khoan tại công trình trên cạn, dịch vụ khoan, dịch vụ cung cấp mũi khoan, dịch vụ cung cấp ống chống, ống vách hoặc ống khai thác, dịch vụ kỹ thuật và cung cấp bùn, dịch vụ kiểm soát chất thải rắn, dịch vụ vận hành đặc biệt đối với hoạt động khai thác thủy sản và điều khiển mũi khoan xuống, dịch vụ đại chất giếng khoan và kiểm soát khoan, dịch vụ khoan rút lõi, dịch vụ kiểm tra giếng khoan, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan dùng cáp, dịch vụ cung cấp và sử dụng dung dịch nặng hoàn tất giếng khoan (dung dịch muối), cung cấp và lắp đặt thiết bị hoàn tất giếng khoan, dịch vụ đổ xi măng (bơm áp lực), dịch vụ kích nâng (tạo nứt vỉa, axit hóa và bơm thủy lực), dịch vụ sửa chữa, phục hồi giếng khoan và dịch vụ đóng và hủy bỏ giếng khoan.

Không bao gồm dịch vụ xâm nhập trực tiếp hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng đối với dịch vụ khai thác tài nguyên khác không phải là dầu khí (CPC 5115) được xác định trong mục 8. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN.

19 Các dịch vụ xoa bóp trị liệu và dịch vụ trị liệu bằng nhiệt sẽ được xác định trong 6.A.h) Dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa, 6.A.j) 2. Các dịch vụ cung cấp bởi điều dưỡng viên, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên trợ giúp y tế và các dịch vụ y tế (13.A và 13.C). 

Bên Liên minh châu Âu – Biểu cam kết – Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới

Phụ lục … Bên Liên minh châu Âu

Biểu cam kết tuân thủ Điều … (Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới)

1. Danh mục các cam kết dưới đây liệt kê các ngành dịch vụ cam kết sẽ được tự do hóa theo quy định tại Điều … và, thông qua các quy định riêng, các quy định hạn chế về tiêu chí xâm nhập thị trường và đối xử quốc gia cũng được áp dụng cho các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam đang tham gia vào các ngành này.  Danh mục dưới đây bao gồm các nội dung chính sau:

(a) cột đầu tiên nêu tên ngành chính hoặc phân ngành mà trong đó Bên Liên minh châu Âu đã cam kết và phạm vi thực hiện tự do hóa là đối tượng áp dụng của các quy định riêng này; và

(b) cột thứ hai nêu rõ các quy định riêng hiện hành.

Hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong các ngành chính hoặc phân ngành theo quy định tại Hiệp định này nhưng không được đề cập đến trong danh mục dưới đây sẽ không phải là đối tượng của cam kết.

2. Trong quá trình xác định các ngành và phân ngành riêng biệt:

(a) CPC là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định trong phần ghi chú cuối trang số 20 của Điều 8.22; và

(b) CPC phiên bản 1.0 là Phân loại sản phẩm trung tâm được ban hành bởi Văn phòng Thống kê của Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ thống kê, Series M, N° 77, CPC phiên bản 1.0, 1998.  

3. Danh mục dưới đây không bao gồm các biện pháp liên quan đến các tiêu chí và quy trình cấp chứng chỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí cũng như quy trình cấp phép hoạt động nếu những tiêu chí hoặc quy trình thủ tục này không được xem như là biện pháp hạn chế đối với hoạt động xâm nhập thị trường hoặc chính sách đối xử quốc gia quy định tại các Điều …và… Những biện pháp này (cụ thể như yêu cầu phải có giấy phép hoạt động, các nghĩa vụ dịch vụ phổ thông, yêu cầu phải được công nhận về bằng cấp chuyên môn trong một số ngành quy định và yêu cầu phải vượt qua các đợt kiểm tra cụ thể, kể cả kiểm tra về ngôn ngữ), thậm chí nếu không được liệt kê cụ thể, đều luôn được áp dụng trong mọi trường hợp đối với các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam.

4. Danh mục dưới đây không được phép ảnh hưởng đến tính chất khả thi của hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới quy định tại Điều … trong một số ngành và phân ngành dịch vụ cũng như không được phép ảnh hưởng đến sự tồn tại của các hình thức độc quyền nhà nước và các quyền độc quyền được liệt kê trong danh mục các cam kết về hoạt động thành lập mới doanh nghiệp. 

5. Căn cứ theo quy định tại khoản … Điều …, danh mục dưới đây không bao gồm các biện pháp liên quan đến các chính sách hỗ trợ do một Bên tham gia Hiệp định ban hành áp dụng.

6. Các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ danh mục dưới đây không có hiệu lực tự thực thi và vì thế mà chúng cũng không trực tiếp mang lại bất kỳ quyền lợi nào cho các thể nhân hoặc pháp nhân. 

7. Thuật ngữ “nhà đầu tư” được sử dụng trong biểu cam kết này phải được hiểu giống như thuật ngữ “doanh nhân” theo quy định tại Điều …

8. Liên minh châu Âu chấp nhận các cam kết khác nhau giữa các quốc gia thành viên (nếu có).

9. Nhằm giải thích rõ hơn, đối với Liên minh châu Âu, nghĩa vụ ban hành chính sách đối xử quốc gia không làm phát sinh yêu cầu phải trao cho các đối tượng mang quốc tịch hoặc các pháp nhân của Bên kia cơ chế đối xử được áp dụng tại một quốc gia thành viên này đối với các đối tượng mang quốc tịch và các pháp nhân của quốc gia thành viên khác theo đúng Hiệp ước về chức năng hoạt động của Liên minh châu Âu, hoặc đối với bất kỳ biện pháp nào được ban hành theo quy định tại Hiệp ước đó, kể cả việc thực thi của họ tại các quốc gia thành viên. Cơ chế đối xử quốc gia này chỉ được áp dụng cho các pháp nhân của Bên khác được thành lập theo quy định của luật pháp của quốc gia thành viên khác và có văn phòng, địa điểm quản lý hoạt động trung tâm hoặc địa điểm kinh doanh chính đã đăng ký tại quốc gia thành viên đó, bao gồm những pháp nhân được thành lập trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu mà thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người mang quốc tịch Bên khác.   

10. Các ký hiệu được sử dụng trong danh mục bên dưới gồm: 

AT Áo

BE Bỉ 

BG Bulgaria 

CY Síp

CZ Cộng hòa Séc

DE Đức

DK Đan Mạch

EU Liên minh châu Âu, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu

ES Tây Ban Nha 

EE Estonia 

FI Phần Lan 

FR Pháp 

EL Hy Lạp

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ai Len 

IT Italy

LV Latvia

LT Lithuania

LU Luxembourg

MT Malta

NL Hà Lan

PL Ba Lan 

PT Bồ Đào Nha 

RO Romania 

SK Slovakia 

SI Slovenia 

SE Thụy Điển

UK Vương quốc Anh

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Bất động sản

Đối với các Cấp 1 và 2

Tại tất cả các quốc gia thành viên, trừ AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Không áp dụng.

Tại AT: Hoạt động mua lại, mua, thuê hoặc cho thuê bất động sản được thực hiện bởi các thể nhân và pháp nhân nước ngoài đòi hỏi phải được các cơ quan quản lý khu vực có thẩm quyền (Länder) cấp phép sau khi các cơ quan đó đã đánh giá tác động của các hoạt động này đối với những lợi ích về kinh tế, xã hội hoặc văn hóa quan trọng. 

Tại BG: Các pháp nhân nước ngoài và các công dân nước ngoài đang đăng ký thường trú ở nước ngoài có thể yêu cầu được mua lại quyền sở hữu các tòa nhà và quyền sở hữu tài sản hữu hạn1 đối với bất động sản nếu Bộ tài chính cho phép. Tiêu chí để được cho phép thực hiện hoạt động đó không áp dụng đối với các đối tượng có các dự án đầu tư tại Bulgaria.

Các công dân nước ngoài đang đăng ký thường trú tại nước ngoài, các pháp nhân nước ngoài và các công ty mà có tỷ lệ vốn góp của nước ngoài chiếm đa số để có thể thông qua các quyết định hoặc ngăn cản việc thông qua các quyết định có thể mua lại quyền sở hữu tài sản bất động sản tại các khu vực địa lý cụ thể được Hội đồng Bộ trưởng chỉ định nếu được cho phép.   

Tại CY: Chưa có cam kết.

Tại CZ: Đất nông nghiệp và lâm nghiệp có thể được các thể nhân và pháp nhân đang đăng ký thường trú tại Cộng hòa Séc mua lại. Các quy định cụ thể áp dụng đối với đất nông nghiệp và lâm nghiệp thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Tại DK: Các biện pháp giới hạn được áp dụng đối với hoạt động mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân không cư trú.  Các quy định hạn chế cũng áp dụng đối với đất nông nghiệp được các thể nhân và pháp nhân nước ngoài mua lại. 

Tại EL: Căn cứ theo Luật số 1892/90, công dân muốn mua lại đất tại các khu vực gần biên giới cần phải được sự cho phép của Bộ trưởng Quốc phòng. Theo thông lệ quản lý hành chính, đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, việc cấp phép này sẽ dễ dàng hơn.    

Tại FI (Quần đảo Åland): Các biện pháp hạn chế áp dụng đối với quyền dành cho các thể nhân mà không có quyền công dân tại Åland và cho các pháp nhân để có thể mua lại và sở hữu bất động sản trên Quần đảo Åland mà không cần phải được cơ quan có thẩm quyền của Quần đảo này cho phép. Các quy định hạn chế cũng áp dụng đối với quyền được thành lập mới doanh nghiệp và quyền cung cấp các dịch vụ của các thể nhân mà không có quyền công dân tại Åland, hoặc của bất kỳ pháp nhân nào mà không cần các cơ quan có thẩm quyền của Quần đảo này cho phép.
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	Tại HU: Các quy định hạn chế được áp dụng đối với hoạt động thu mua đất và bất động sản của các nhà đầu tư nước ngoài.2 

Tại IE: Việc mua lại quyền lợi đối với đất đai tại Ailen của các công ty trong hoặc ngoài nước hoặc các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài phải có văn bản chấp thuận trước của Ủy ban Quản lý Đất đai.  Nếu là đất phục vụ cho mục đích công nghiệp (không phải đất phục vụ cho nông nghiệp), yêu cầu này sẽ bị hủy bỏ phụ thuộc vào việc công nhận đối với mục đích sử dụng này nhận được từ Bộ trưởng Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm. Quy định pháp luật này không áp dụng đối với đất thuộc địa phận của các thành phố và thị xã.

Tại IT: Hoạt động thu mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân nước ngoài phải tuân thủ nguyên tắc các bên tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. 

Tại LT: Chưa có cam kết đối với hoạt động thu mua đất3.

Tại MT: Các tiêu chí pháp lý của Malta liên quan đến hoạt động thu mua bất động sản tiếp tục có hiệu lực thực hiện. 

Tại PL: Hoạt động thu mua bất động sản của các đối tượng nước ngoài (thể nhân hoặc các pháp nhân nước ngoài), bất kể là dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp, đều phải xin phép.  Chưa có cam kết đối với hoạt động thu mua tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước (cụ thể như các quy định điều chỉnh quy trình tư nhân hóa).

Tại RO: Các thể nhân không có quyền công dân Rumani và không đăng ký cư trú tại Rumani cùng với các pháp nhân không mang quốc tịch Rumani và có trụ sở chính tại Rumani sẽ không được phép mua lại quyền sở hữu đối với bất kỳ loại đất nào theo quy định tại các đạo luật về thừa kế.   

Tại SI: Các pháp nhân được thành lập tại Slovenia có sự tham gia góp vốn của nước ngoài có quyền thu mua bất động sản tại Slovenia.
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	Các chi nhánh4 được thành lập tại Slovenia của các đối tượng nước ngoài chỉ được phép mua bất động sản ngoại trừ đất để phục vụ cho mục đích tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh tế đã đăng ký khi thành lập. 

Tại SK: Các quy định hạn chế được áp dụng đối với hoạt động thu mua bất động sản của các thể nhân và pháp nhân nước ngoài. Các đối tượng nước ngoài có quyền thu mua bất động sản thông qua việc thành lập các pháp nhân hoặc tham gia vào các liên doanh tại Slovakia. Chưa có cam kết đối với vấn đề đất đai.

	CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH
	

	A. Các dịch vụ chuyên môn
	

	a) Dịch vụ pháp lý 

(CPC 861)5 

trừ dịch vụ tư vấn pháp lý, làm hồ sơ pháp lý và dịch vụ cấp giấy chứng nhận được cung cấp bởi các chuyên gia pháp lý là người được giao thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, ví dụ như các nhân viên công chứng, chấp hành viên hoặc chuyên viên pháp lý.
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại AT, ES, EL, LT, MT, SK: Việc trở thành thành viên chính thức của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc cho hoạt động hành nghề liên quan đến luật pháp (của Liên minh châu Âu và quốc gia thành viên) nội bộ – phụ thuộc vào điều kiện về quốc tịch.   

Tại CY: Việc đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đoàn luật sư phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú. Chỉ có các luật sư đăng ký tham gia vào đoàn luật sư được phép trở thành các đối tác hoặc thành viên của Ban giám đốc trong một công ty luật tại Síp.

Tại BE, FI, LU: Việc cho phép trở thành thành viên của đoàn luật sư - một tiêu chí bắt buộc để cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý – phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú. Tại BE, các hạn ngạch được áp dụng cho dịch vụ đại diện trước tòa án tối cao trong các vụ án không phải án hình sự.

Tại BG: Các luật sư người Việt Nam chỉ có thể cung cấp các dịch vụ đại diện pháp lý cho công dân mang quốc tịch Việt Nam nhưng phải cộng tác với luật sư người Bulgaria. Đối với dịch vụ trung gian pháp lý, tiêu chí về cư trú dài hạn là tiêu chí bắt buộc.
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	Tại FR: Việc cho phép hành nghề luật sư của Tòa án tối cao và luật sư của Hội đồng nhà nước phải căn cứ theo hạn ngạch và điều kiện về quốc tịch.  

Tại HR: Chưa có cam kết đối với hoạt động hành nghề pháp lý liên quan đến luật pháp của Croatia.

Tại HU: Việc đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đoàn luật sư phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến quốc tịch, đồng thời đáp ứng tiêu chí về cư trú. Đối với các luật sư nước ngoài, phạm vi dịch vụ pháp lý giới hạn trong hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.     

Tại LV: Tiêu chí về quốc tịch được áp dụng đối với các luật sư được công nhận mà được giữ lại quyền đại diện pháp lý trong quy trình tố tụng hình sự.  

Tại DK: Hoạt động tiếp thị dịch vụ tư vấn pháp lý là hoạt động dành riêng cho các luật sư có giấy phép hành nghề của Đan Mạch cấp và các hãng luật đăng ký hoạt động tại Đan Mạch. Phải đáp ứng tiêu chí của một cuộc kiểm tra pháp lý tại Đan Mạch để được cấp giấy phép hoạt động tại Đan Mạch.

Tại SE: Để được phép gia nhập đoàn luật sư thì tiêu chí về cư trú chỉ cần thiết đối với việc sử dụng chức danh luật sư “advokat”.  

	b) 1. Các dịch vụ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán

(CPC 86212, trừ “các dịch vụ kiểm toán”, CPC 86213, CPC 86219 và CPC 86220)
	Đối với Cấp 1

Tại FR, HU, IT, MT, RO, SI: Chưa có cam kết.

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với hoạt động đại diện trước các cơ quan có thẩm quyền.

Tại CY: Việc tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế. Tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong phân ngành này.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	b) 2. Các dịch vụ kiểm toán

(CPC 86211 và 86212, trừ các dịch vụ kế toán)
	Đối với Cấp 1

Tại BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: Chưa có cam kết.

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với dịch vụ đại diện trước cơ quan có thẩm quyền và đối với việc thực hiện các cuộc kiểm toán quy định trong luật pháp cụ thể của Áo (chẳng hạn như luật công ty cổ phần, luật thị trường giao dịch chứng khoán và luật ngân hàng,…) 

Tại HR: Các công ty kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp các dịch vụ kiểm toán trên lãnh thổ của Croatia nếu các công ty này có chi nhánh tại đây.

Tại SE: Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển được phép thực hiện các dịch vụ kiểm toán pháp định trong một số các pháp nhân, kể cả trong tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như các dịch vụ kiểm toán hợp pháp của các thể nhân. Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển và các công ty kế toán nhà nước đã đăng ký có thể trở thành các cổ đông hoặc hình thành mô hình hợp danh tại các công ty có hành nghề kiểm toán được chứng nhận (phục vụ mục đích công vụ). 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Để được công nhận thì phải được phép cư trú tại EEA hoặc Thụy Sĩ. Các văn bằng chứng chỉ của “kiểm toán viên được công nhận” và “kiểm toán viên được cấp phép” có thể chỉ áp dụng cho các kiểm toán viên được công nhận hoặc cấp phép hành nghề tại Thụy Điển. Các kiểm toán viên của các hiệp hội hợp tác kinh tế và một vài doanh nghiệp khác mà chưa phải là các kế toán viên được cấp giấy phép hoặc được công nhân phải là đối tượng cư trú trong phạm vi lãnh thổ của EEA, nếu như không được sự cho phép nào khác của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền do Chính phủ chỉ định.  

Tại SE: Kiểm toán bắt buộc tại các công ty đã niêm yết và các công ty có doanh số, tổng tài sản và số lượng nhân viện vượt quá ngưỡng cho phép phải do các kiểm toán viên nhà nước được cho phép hành nghề tại Thụy Điển thực hiện. Để được cấp giấy phép hoặc được công nhận thì phải được phép cư trú tại EEA hoặc Thụy Sĩ. Chỉ có các kiểm toán viên được công nhận tại Thụy Điển và các công ty kế toán nhà nước đã đăng ký có thể trở thành các cổ đông hoặc hình thành mô hình hợp danh tại các công ty có hành nghề kiểm toán được chứng nhận (phục vụ mục đích công vụ). Các văn bằng chứng chỉ của “kiểm toán viên được công nhận” và “kiểm toán viên được cấp phép” có thể chỉ áp dụng cho các kiểm toán viên được công nhận hoặc cấp phép hành nghề tại Thụy Điển. Các kiểm toán viên của các hiệp hội hợp tác kinh tế và một vài doanh nghiệp khác mà chưa phải là các kế toán viên được cấp giấy phép hoặc được công nhận phải là đối tượng cư trú trong phạm vi lãnh thổ của EEA. Cơ quan có thẩm quyền có quyền cho phép miễn thực hiện yêu cầu này.  

Tại LT: Báo cáo của kiểm toán phải được lập có sự phối hợp với một kiểm toán viên được phép hành nghề tại Lithuania. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	c) Các dịch vụ tư vấn về thuế

(CPC 863)6
	Đối với Cấp 1

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch được áp dụng đối với hoạt động đại diện trước các cơ quan có thẩm quyền.

Tại CY: Việc cấp phép hoạt động dịch vụ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế.  Tiêu chí quan trọng: tình hình việc làm trong phân ngành này. 

Tại BG, MT, RO SI: Chưa có cam kết.

Tại CZ: Các thể nhân đã đăng ký vào danh sách của Phòng tư vấn viên về thuế hoặc Phòng kiểm toán viên được phép cung cấp các dịch vụ thuế.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	d) Các dịch vụ kiến trúc và

e) Các dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị

(CPC 8671 và CPC 8674)
	Đối với Cấp 1

Tại AT: Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ quy hoạch đơn thuần.

Tại BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Chưa có cam kết.

Tại DE: Áp dụng các quy định trong nước về các loại phí và thù lao đối với tất cả các dịch vụ được thực hiện từ nước ngoài.

Tại HR: Các thể nhân và pháp nhân được phép cung cấp các dịch vụ kiến trúc nếu được sự chấp thuận của Phòng kiến trúc sư của Croatia. Bản thiết kế hoặc dự án được phát triển ở nước ngoài phải được thể nhân hoặc pháp nhân tại Croatia công nhận (xác thực) đảm bảo tuân thủ luật pháp Croatia. Chưa có cam kết đối với dịch vụ quy hoạch đô thị.

Tại HU, RO: Chưa có cam kết đối với dịch vụ kiến trúc cảnh quan. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	f) Các dịch vụ kỹ thuật công trình; và

g) Các dịch vụ kỹ thuật công trình tich hợp;

(CPC 8672 và CPC 8673)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, SI: Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ quy hoạch đơn thuần. 

Tại BG, CY, EL, IT, MT, PT: Chưa có cam kết.

Tại HR: Các thể nhân và pháp nhân được phép cung cấp các dịch vụ kỹ thuật công trình nếu được sự chấp thuận của Phòng kỹ sư của Croatia. Bản thiết kế hoặc dự án được phát triển ở nước ngoài phải được thể nhân hoặc pháp nhân tại Croatia công nhận (xác thực) đảm bảo tuân thủ luật pháp Croatia.  

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	h) Các dịch vụ khám chữa bệnh (bao gồm dịch vụ chuyên gia tâm lý) và dịch vụ nha khoa

(CPC 9312 và một phần của CPC 85201)


	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO,  SK, UK: Chưa có cam kết.

Tại SI: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ điều trị y tế xã hội, vệ sinh, dịch tễ, dịch vụ khám chữa bệnh/ sinh thái; hoạt động cung cấp máu, chế phẩm máu và bộ phận cấy ghép và khám nghiệm tử thi.

Tại HR: Chưa có cam kết, trừ dịch vụ khám chữa bệnh từ xa.

Tại CZ: Chỉ có các thể nhân được phép tham gia cung cấp dịch vụ này. Các thể nhân nước ngoài phải được sự cho phép của Bộ y tế để tham gia thực hiện dịch vụ này.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Đối với Cấp 2

Không áp dụng


	i) Dịch vụ thú y

(CPC 932)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

Tại UK: Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ kiểm nghiệm và kỹ thuật thú y được cung cấp bởi các bác sĩ thú y, dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và thông tin chung (ví dụ như dịch vụ chăm sóc về dinh dưỡng, hành vi và chăm sóc thú cưng)

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	j) 1. Các dịch vụ hộ sinh

(một phần của CPC 93191)

j) 2. Các dịch vụ Y tá, Chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp y tế

(một phần của CPC 93191)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Chưa có cam kết. 

Tại FI, PL: Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ của y tá.

Tại HR: Chưa có cam kết, trừ dịch vụ khám chữa bệnh từ xa. 

Đối với Cấp 2


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Không áp dụng

	k) Dịch vụ bán lẻ thuốc trị bệnh và bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chỉnh hình 

(CPC 63211)

và các dịch vụ khác của nhà thuốc7
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK, CZ: Chưa có cam kết. 

Tại LV, LT: Chưa có cam kết, trừ hoạt động đặt hàng giao qua đường bưu phẩm. 

Tại HU: Chưa có cam kết đối với CPC 63211.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	B. Dịch vụ tin học và các dịch vụ liên quan

(CPC 84)
	Đối với các Cấp 1 và 2: 

Không áp dụng.

	C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển


	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

(CPC 852, trừ các dịch vụ chuyên gia tâm lý)8
	Không áp dụng

	Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

(CPC 851)

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên ngành

(CPC 853)
	Đối với các Cấp 1 và 2:

Liên minh châu Âu: Đối với các dịch vụ nghiên cứu và phát triển được nhà nước tài trợ, các quyền độc quyền và/hoặc các giấy phép hoạt động có thể chỉ được cấp cho các đối tượng mang quốc tịch của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cho các pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu.

	D. Dịch vụ bất động sản9
	

	a) Liên quan đến tài sản của chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

(CPC 821)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Chưa có cam kết. 

Tại HR: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Đối với Cấp 2

Tại DK: Chức danh nghề nghiệp của “đại lý kinh doanh bất động sản” có thể chỉ được phép sử dụng bởi những đối tượng được ghi danh vào sổ đăng ký đại lý kinh doanh bất động sản. Mục 25(2) của Đạo luật về kinh doanh bất động sản có các yêu cầu để được ghi danh vào sổ đăng ký.

Bên cạnh các quy định khác, Đạo luật này cũng quy định là đối tượng nộp hồ sơ xin cấp phép phải là đối tượng cư trú của Đan Mạch hoặc đối tượng cư trú của Liên minh châu Âu, EEA hoặc Thụy Sĩ. Ngoài ra, một số các yêu cầu về kiến thức chuyên sâu và kiến thức thực hành của đối tượng nộp hồ sơ phải được xem xét theo sự hướng dẫn của Cơ quan chức năng phụ trách quản lý kinh doanh của Đan Mạch. Đạo luật về kinh doanh bất động sản này chỉ có hiệu lực áp dụng đối với các giao dịch kinh doanh với các khách hàng người Đan Mạch. Các quy định pháp luật khác liên quan đến việc cho phép người nước ngoài mua/bán tài sản tại Đan Mạch có thể cũng có hiệu lực áp dụng, ví dụ như các yêu cầu về cư trú.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	b) trên cơ sở tính phí hoặc căn cứ theo hợp đồng

(CPC 822)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Chưa có cam kết. 

Tại HR: Điều kiện bắt buộc là phải có sự hiện diện thương mại.

Tại DK: Chức danh nghề nghiệp của “đại lý kinh doanh bất động sản” có thể chỉ được phép sử dụng bởi những đối tượng được ghi danh vào sổ đăng ký đại lý kinh doanh bất động sản. Mục 25(2) của Đạo luật về kinh doanh bất động sản có các yêu cầu để được ghi danh vào sổ đăng ký.

Bên cạnh các quy định khác, Đạo luật này cũng quy định là đối tượng nộp hồ sơ xin cấp phép phải là đối tượng cư trú của Đan Mạch hoặc đối tượng cư trú của Liên minh châu Âu, EEA hoặc Thụy Sĩ. Ngoài ra, một số các yêu cầu về kiến thức chuyên sâu và kiến thức thực hành của đối tượng nộp hồ sơ phải được xem xét theo sự hướng dẫn của Cơ quan chức năng phụ trách quản lý kinh doanh của Đan Mạch. Đạo luật về kinh doanh bất động sản này chỉ có hiệu lực áp dụng đối với các giao dịch kinh doanh với các khách hàng người Đan Mạch. Các quy định pháp luật khác liên quan đến việc cho phép người nước ngoài mua/bán tài sản tại Đan Mạch có thể cũng có hiệu lực áp dụng, ví dụ như các yêu cầu về cư trú.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	E. Dịch vụ thuê/cho thuê không kèm người vận hành
	

	a) Liên quan đến tàu thủy

(CPC 83103)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, DE, HU, MT, RO: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	b) Liên quan đến tàu bay

(CPC 83104)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Chưa có cam kết.

Tại AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Các loại tàu bay của các hãng hàng không thuộc Liên minh châu Âu phải hoàn tất thủ tục đăng ký tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có thẩm quyền cấp phép hoạt động cho nhà khai thác vận tải hàng không đó hoặc tại bất kỳ nơi nào khác trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu.




	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Trong các hợp đồng thuê ngắn hạn hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, các điều khoản chấm dứt hợp đồng có thể được phép áp dụng. 

	c) Liên quan đến các phương tiện vận tải khác

(CPC 83101, CPC 83102 và CPC 83105)


	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Chưa có cam kết.

Tại SE: Đối với CPC 83101: Áp dụng tiêu chí về cư trú.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

Đối với Cấp 1 và 2: 

HR: Ngoại trừ dịch vụ vận tải nội địa

	d) Liên quan đến máy móc và phương tiện khác

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 và CPC 83109)


	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	e) Liên quan đến các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng

(CPC 832)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Chưa có cam kết.

Tại EE: Chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động dịch vụ cho thuê hoặc thuê liên quan đến các sản phẩm băng hình được ghi sẵn dùng cho các thiết bị giải trí gia đình.   

	f) Thuê thiết bị viễn thông

(CPC 7541)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	F. Các dịch vụ kinh doanh khác
	

	a) Quảng cáo
	Đối với các Cấp 1 và 2


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 871)
	Không áp dụng

	b) Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

(CPC 864)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	c) Dịch vụ tư vấn quản lý

(CPC 865)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	d) Dịch vụ liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý

(CPC 866)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại HU: Chưa có cam kết áp dụng đối với các dịch vụ trọng tài và hòa giải (CPC 86602).

	e) Dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật

(CPC 8676)
	Đối với Cấp 1

Tại IT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ chuyên môn của chuyên gia sinh học và chuyên gia phân tích hóa chất. 

Tại BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Tại BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Chưa có cam kết.

	f) Dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, săn bắt động vật và lâm nghiệp

(một phần của CPC 881)
	Đối với Cấp 1

Tại IT: Chưa có cam kết đối với các phạm vi hoạt động dịch vụ dành riêng cho các chuyên gia nông học và kỹ sư trắc địa “periti agrari”. Tại EE, MT, RO: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	g) Dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực khai thác thủy sản

(một phần của CPC 882)
	Đối với Cấp 1

Tại LV, MT, RO, SI: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Không áp dụng

	h) Dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất, chế biến và chế tạo

(một phần của CPC 884 và một phần của CPC 885)


	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	i) Dịch vụ tư vấn, giới thiệu và cung cấp nhân sự


	

	i) 1. Dịch vụ săn nhân sự cao cấp

(CPC 87201)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại AT, BG, CY, CZ, EE,  FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.

	i) 2. Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm

(CPC 87202)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE,  ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO,  SI, SE, SK, UK: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Tại AT, BG, CY, CZ, EE,  FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

	i) 3. Dịch vụ cung ứng nhân sự hỗ trợ văn phòng

(CPC 87203)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE,  LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại AT, BG, CY, CZ, EE,  FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.

	i) 4. Dịch vụ cung ứng nhân sự giúp việc nhà, hoạt động trong ngành thương mại hoặc công nghiệp, điều dưỡng và nhân sự khác
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trừ HU: Chưa có cam kết.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)


	Tại HU: Không áp dụng.

	j) 1. Dịch vụ điều tra

(CPC 87301)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Chưa có cam kết.

	j) 2. Dịch vụ an ninh

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 và CPC 87305)


	Đối với Cấp 1

Tại HU: Chưa có cam kết đối với CPC 87304, CPC 87305.

Tại BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

Tại DK: Phải đảm bảo các yêu cầu về quốc tịch và cư trú đối với các thành viên của ban giám đốc. Chưa có cam kết áp dụng đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ bảo vệ an ninh tại sân bay. 

Đối với Cấp 2

Tại HU: Chưa có cam kết đối với CPC 87304, CPC 87305.

Tại BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.

	k) Dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật liên quan

(CPC 8675)
	Đối với Cấp 1

Tại BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ thăm dò khoáng sản.

Tại HR: Các dịch vụ tư vấn địa chất, đo đạc địa chất và khai khoáng cơ bản cùng với các dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường liên quan trên lãnh thổ của Croatia có thể chỉ được thực hiện bằng hình thức liên kết với/ hoặc thông qua các pháp nhân trong nước.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	l) 1. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy

(một phần của CPC 8868)
	Đối với Cấp 1

Đối với các tàu biển vận tải hàng hải, tại BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Chưa có cam kết.

Các tàu vận tải đường thủy nội địa: tại Liên minh châu Âu, trừ EE, HU, LV: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Không áp dụng

	l) 2. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải đường sắt

(một phần của CPC 8868)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	l) 3. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô, xe gắn máy, xe trượt tuyết và phương tiện vận tải đường bộ

(CPC 6112, CPC 6122, một phần của CPC 8867 và một phần của CPC 8868)


	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	l) 4. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay và các bộ phận của tàu bay

(một phần của CPC 8868)
	Đối với Cấp 1

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	l) 5. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm bằng kim loại, máy móc (không phải máy móc văn phòng), phương tiện, thiết bị (không phải phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng) và các mặt hàng tiêu dùng cá nhân và mặt hàng gia dụng10
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,  CPC 8865 và CPC 8866)
	Đối với các Cấp 1 và 2: 

Không áp dụng.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	m) Dịch vụ xây dựng – vệ sinh

(CPC 874)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG,  CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,  SI, SE, SK, UK: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	n) Dịch vụ nhiếp ảnh

(CPC 875)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, EE, MT, PL: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ chụp ảnh trên không.  

Tại HR, LV: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ chụp ảnh đặc biệt. (CPC 87504)

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	o) Dịch vụ đóng gói

(CPC 876)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	p) Dịch vụ in ấn và xuất bản

(CPC 88442)
	Đối với các Cấp 1 và 2: 

Không áp dụng.

	q) Dịch vụ tổ chức hội nghị

(một phần của CPC 87909)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	r) 1. Dịch vụ biên phiên dịch

(CPC 87905)
	Đối với Cấp 1

Tại PL: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ của phiên dịch viên được chứng nhận.  

Tại HR: Chưa có cam kết đối với các văn bản chính thức.

Tại HU, SK: Chưa có cam kết đối với dịch vụ biên phiên dịch cho cơ quan nhà nước.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	r) 2. Dịch vụ thiết kế nội thất và dịch vụ thiết kế đặc biệt khác

(CPC 87907)
	Đối với Cấp 1

Tại DE: Áp dụng các quy định trong nước về các loại phí và thù lao đối với tất cả các dịch vụ được thực hiện từ nước ngoài. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	r) 3. Dịch vụ đại lý thu nợ

(CPC 87902)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,  HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

	r) 4. Dịch vụ báo cáo tín dụng

(CPC 87901)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,  HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

	r) 5. Dịch vụ sao chụp

(CPC 87904)11
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG,  CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	r) 6. Dịch vụ tư vấn viễn thông

(CPC 7544)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	r) 7. Dịch vụ trả lời điện thọai

(CPC 87903)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	2. DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC
	

	A. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát

(các dịch vụ liên quan đến hoạt động nhận và vận chuyển12 các bưu gửi13 được chuyển đến các địa điểm trong nước hay nước ngoài theo danh mục phân ngành dưới đây: (i) Dịch vụ nhận và vận chuyển các thông tin liên lạc bằng văn bản có ghi địa chỉ nhận trên bất kỳ phương tiện vật lý nào14, bao gồm dịch vụ bưu phẩm lai ghép và dịch vụ bưu phẩm trực tiếp, (ii) Dịch vụ nhận và vận chuyển các gói, kiện bưu phẩm có ghi địa chỉ nhận15, (iii) Dịch vụ nhận và vận chuyển các sản phẩm báo chí có ghi địa chỉ nhận16, (iv) Dịch vụ nhận và vận chuyển các vật phẩm hàng hóa được xác định từ (i) đến (iii) ở trên như là bưu phẩm bảo đảm hoặc bưu phẩm có bảo hiểm, (v) Dịch vụ chuyển phát nhanh17 đối với các vật phẩm hàng hóa được xác định từ (i) đến (iii) ở trên, (vi) Dịch vụ nhận và vận chuyển các vật phẩm hàng hóa không ghi địa chỉ nhận, và (vii) Dịch vụ trao đổi chứng từ18.
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	Tuy nhiên, các phân ngành (i), (iv) và (v) sẽ được loại trừ nếu chúng thuộc phạm vi các dịch vụ có thể được dành riêng cho các vật phẩm trao đổi thông tin mà có giá thấp hơn 5 lần so với mức giá được niêm yết trong bảng giá cơ bản công khai nếu có trọng lượng ít hơn 100 gram19, cũng như dành riêng cho dịch vụ bưu phẩm bảo đảm được sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục tư pháp hoặc hành chính.)

(một phần của CPC 751 và một phần của CPC 7123520 và một phần của CPC 7321021)


	

	B. Dịch vụ viễn thông

Các dịch vụ này không bao gồm ngành kinh tế có hoạt động cung cấp nội dung mà phải được truyền tải thông qua các dịch vụ viễn thông.
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	a) Tất cả các dịch vụ có hoạt động truyền gửi và tiếp nhận tín hiệu bằng phương tiện điện từ22, trừ hoạt động phát sóng23
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 và CPC 518)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

(trừ dịch vụ phân phối vũ khí, đạn dược, thuốc nổ và các loại khí tài khác)

A. Dịch vụ đại lý hoa hồng

a) Dịch vụ đại lý hoa hồng của sản phẩm xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết cùng với bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm này
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại Liên minh châu Âu, trừ AT, SI, FI: Chưa có cam kết về hoạt động phân phối các sản phẩm hóa chất và kim khí, đá quý.

Tại AT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ phân phối hàng hóa công nghệ pháo sáng, dụng cụ phát lửa và phát nổ cùng với vật liệu độc hại khác.

Tại AT, BG: Chưa có cam kết đối với hoạt động phân phối sản phẩm phục vụ mục đích khám chữa bệnh như các thiết bị y tế và giải phẫu, các loại vật tư và vật phẩm y tế phục vụ cho mục đích khám chữa bệnh. 

Tại HR: Chưa có cám kết đối với sản phẩm thuốc lá.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 61111, một phần của CPC 6113 và một phần của CPC 6121)

b) Dịch vụ đại lý hoa hồng khác

(CPC 621)

B. Dịch vụ bán buôn

a) Các dịch vụ bán buôn sản phẩm xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết cùng với bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm này

(CPC 61111, một phần của CPC 6113 và một phần của CPC 6121)

b) Dịch vụ bán buôn thiết bị đầu cuối viễn thông

(một phần của CPC 7542)

c) Các dịch vụ bán buôn khác

(CPC 622, trừ dịch vụ bán buôn các sản phẩm năng lượng24)

C. Dịch vụ bán lẻ25
Dịch vụ bán lẻ sản phẩm xe ô tô, xe gắn máy và xe trượt tuyết cùng với các bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm này
	Tại LT: Hoạt động phân phối các sản phẩm pháo sáng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép. Chỉ có những pháp nhân được thành lập tại Liên minh châu Âu mới được cấp giấy phép hoạt động. 

Tại SE: Chưa có cám kết đối với sản phẩm thuốc diệt sinh vật.

Đối với Cấp 1

Tại AT, BG, FR, PL, RO: Chưa có cam kết đối với hoạt động phân phối thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. 

Tại IT: Đối với dịch vụ bán buôn, chính sách độc quyền nhà nước về thuốc lá được áp dụng.

Tại BG, FI, PL, RO: Chưa có cam kết đối với dịch vụ phân phối thức uống chứa cồn. 

Tại SE: Chưa có cam kết về dịch vụ bán lẻ các thức uống chứa cồn.

Tại AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Chưa có cam kết đối với hoạt động phân phối thuốc trị bệnh. 

Tại BG, HU, PL: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ môi giới hàng hóa. 

Tại FR: Đối với các dịch vụ đại lý hoa hồng, chưa có cam kết đối với thương nhân và nhà môi giới đang hoạt động tại 17 thị trường có lợi ích quốc gia về thực phẩm. Chưa có cam kết đối với hoạt động bán buôn thuốc trị bệnh.

Tại MT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ đại lý hoa hồng.

Tại BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Đối với dịch vụ bán lẻ, chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động đặt hàng giao qua đường bưu phẩm.

Tại CY: Đối với dịch vụ bán buôn thuốc trị bệnh, điều kiện về quốc tịch được áp dụng.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 61112 và một phần của CPC 6113 và một phần của CPC 6121)

Dịch vụ bán lẻ thiết bị đầu cuối viễn thông

(một phần của CPC 7542) 

Dịch vụ bán lẻ thực phẩm 

(CPC 631)

Dịch vụ bán lẻ các mặt hàng khác (không phài mặt hàng năng lượng), trừ dịch vụ bán lẻ các mặt hàng thuốc trị bệnh, y tế và chỉnh hình26
(CPC 632, trừ CPC 63211 và 63297)

D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại

(CPC 8929)
	

	5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC (chỉ áp dụng với các dịch vụ giáo dục tư thục)
	

	A. Dịch vụ giáo dục tiểu học

(CPC 921)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Chưa có cam kết.

	B. Dịch vụ giáo dục trung học


	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Chưa có cam kết.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 922)
	Đối với Cấp 2

Tại CY, FI, MT, RO, SE: Chưa có cam kết. 

Đối với các Cấp 1 và 2

Tại LV: Chưa có cam kết đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục liên quan đến các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp theo mô hình trường trung cấp dành cho các học viên khuyết tật (CPC 9224). 

	C. Dịch vụ giáo dục sau đại học

(CPC 923)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Chưa có cam kết.

Tại FR: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Tuy nhiên, các công dân mang quốc tịch Việt Nam có thể được cơ quan chức năng cấp phép thành lập, điều hành một cơ sở giáo dục và giảng dạy.  

Tại IT: Áp dụng điều kiện về quốc tịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ để được phép cấp bằng tốt nghiệp được nhà nước công nhận. 

Đối với Cấp 2

Tại AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Chưa có cam kết. 

Đối với các Cấp 1 và 2

Tại CZ, SK: Chưa có cam kết cho hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục sau đại học, trừ các dịch vụ đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề ở trình độ sau bậc trung học (CPC 92310). 



	D. Dịch vụ giáo dục cho người lớn

(CPC 924)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại CY, FI, MT, RO, SE: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 1

Tại AT: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ giáo dục cho người lớn qua phương tiện truyền thanh hoặc truyền hình.

	E. Dịch vụ giáo dục khác

(CPC 929)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 1:


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại HR: Không áp dụng đối với dịch vụ giáo dục từ xa hoặc giáo dục thông qua phương tiện viễn thông.

	6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

A. Dịch vụ về nước thải

(CPC 9401)27
B. Dịch vụ quản lý chất thải rắn/ nguy hại, trừ dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới

a) Dịch vụ xử lý rác thải

(CPC 9402)

b) Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự

(CPC 9403)

C. Dịch vụ bảo vệ không khí và khí hậu xung quanh

(CPC 9404)28
D. Dịch vụ khôi phục và dọn dẹp đất đai, sông ngòi, kênh, rạch

a) Dịch vụ xử lý, khôi phục đất và nước bị nhiễm độc/ ô nhiễm 
	Đối với Cấp 1

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ tư vấn. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(một phần của CPC 94060)29
E. Dịch vụ xử lý tiếng ồn và rung động

(CPC 9405)

F. Dịch vụ bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan

a) Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan

(một phần của CPC 9406)

G. Dịch vụ môi trường và các dịch vụ phụ trợ khác

(CPC 94090)
	

	7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
	

	A. Dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm rủi ro liên quan đến:

(a) Hoạt động vận tải hàng hải, hàng không thương mại, phóng tàu vào không gian và vận chuyển hàng hóa lên không gian (kể cả các loại vệ tinh) có tham gia hình thức bảo hiểm nói trên để bảo hiểm cho hàng hóa đang được vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hóa và trách nhiệm phát sinh từ các hoạt động này; và   

(b) hàng hóa quá cảnh quốc tế.

Tại AT: Các hoạt động quảng bá và trung gian môi giới thay mặt cho công ty con không được thành lập tại Liên minh châu Âu hoặc cho chi nhánh không được thành lập tại Áo (trừ dịch vụ tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm) đều bị cấm thực hiện. Chỉ có công ty con được thành lập tại Liên minh châu Âu hoặc chi nhánh được thành lập tại Áo có thể được phép ký hợp đồng bảo hiểm hàng không bắt buộc, trừ dịch vụ bảo hiểm cho hoạt động vận tải hàng không thương mại quốc tế. Áp dụng mức thuế phí bảo hiểm cao hơn đối với các hợp đồng bảo hiểm (trừ các hợp đồng tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm) được ký kết bởi công ty con không được thành lập tại Liên minh châu Âu hoặc chi nhánh không được thành lập tại Áo. Chính sách ngoại lệ không áp dụng mức thuế phí bảo hiểm cao hơn có thể được áp dụng.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại DK: Chỉ có các công ty được thành lập tại Liên minh châu Âu có thể được ký hợp đồng bảo hiểm vận tải hàng không bắt buộc. Vì mục đích kinh doanh tại Đan Mạch, không một cá nhân hoặc công ty nào (bao gồm các công ty bảo hiểm) được phép hỗ trợ việc giao kết bảo hiểm trực tiếp cho các đối tượng cư trú tại Đan Mạch, các tàu thủy của Đan Mạch hoặc tài sản tại Đan Mạch, ngoại trừ các công ty bảo hiểm được cấp phép hoạt động theo luật pháp của Đan Mạch hoặc các công ty bảo hiểm được cơ quan chức năng Đan Mạch cấp phép hoạt động.

Tại DE: Chỉ có công ty con được thành lập tại Liên minh châu Âu hoặc chi nhánh được thành lập tại Đức có thể được phép ký hợp đồng bảo hiểm hàng không bắt buộc. Nếu một công ty bảo hiểm nước ngoài đã thành lập một chi nhánh tại Đức, công ty đó chỉ có thể ký kết các hợp đồng bảo hiểm tại Đức liên quan đến hoạt động vận tải quốc tế thông qua chi nhánh được thành lập tại Đức đó.

Tại FR: Chỉ có các công ty bảo hiểm được thành lập tại Liên minh châu Âu được phép ký hợp đồng bảo hiểm rủi ro liên quan đến hoạt động vận tải mặt đất.

Tại PL: Chưa có cam kết đối với dịch vụ tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và bảo hiểm, ngoại trừ dịch vụ tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và bảo hiểm cho hàng hóa quá cảnh quốc tế.

Tại PT: Chỉ có các công ty được thành lập tại Liên minh châu Âu có thể được phép ký hợp đồng bảo hiểm vận tải hàng không và hàng hải nhằm bảo hiểm cho hàng hóa, tàu bay, vỏ tàu và trách nhiệm dân sự. Chỉ có các cá nhân hoặc các công ty được thành lập tại Liên minh châu Âu được phép cung cấp dịch vụ trung gian môi giới bảo hiểm doanh nghiệp tại Bồ Đào Nha.

Tại RO: Dịch vụ tái bảo hiểm trên thị trường quốc tế chỉ được phép thực hiện khi rủi ro được tái bảo hiểm không được thị trường trong nước chấp nhận. 

Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ môi giới bảo hiểm trực tiếp, ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm rủi ro liên quan đến:

(a) Hoạt động vận tải hàng hải, hàng không thương mại, phóng tàu vào không gian và vận chuyển hàng hóa lên không gian (kể cả các loại vệ tinh) có tham gia hình thức bảo hiểm nói trên để bảo hiểm cho hàng hóa đang được vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hóa và trách nhiệm phát sinh từ các hoạt động này; và   

(b) hàng hóa quá cảnh quốc tế.

Tại BG: Chưa có cam kết đối với dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, ngoại trừ dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài cung cấp cho các đối tượng nước ngoài trên lãnh thổ của Bulgaria. Các công ty bảo hiểm nước ngoài không được phép trực tiếp ký kết hợp đồng bảo hiểm vận tải nhằm bảo hiểm cho hàng hóa, hợp đồng bảo hiểm phương tiện và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự liên quan đến các rủi ro xảy ra tại Bulgaria. Công ty bảo hiểm nước ngoài chỉ được phép ký kết các hợp đồng bảo hiểm thông qua chi nhánh tại Liên minh châu Âu. Chưa có cam kết đối với dịch vụ bảo hiểm tiền gửi và các kế hoạch bồi thường thiệt hại tương tự cũng như các kế hoạch bảo hiểm bắt buộc.  




	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại CY, LV, MT: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm rủi ro liên quan đến:

(a) Hoạt động vận tải hàng hải, hàng không thương mại, phóng tàu vào không gian và vận chuyển hàng hóa lên không gian (kể cả các loại vệ tinh) có tham gia hình thức bảo hiểm nói trên để bảo hiểm cho hàng hóa đang được vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hóa và trách nhiệm phát sinh từ các hoạt động này; và   

(b) hàng hóa quá cảnh quốc tế.

Tại LT: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm rủi ro liên quan đến:

(a) Hoạt động vận tải hàng hải, hàng không thương mại, phóng tàu vào không gian và vận chuyển hàng hóa lên không gian (kể cả các loại vệ tinh) có tham gia hình thức bảo hiểm nói trên để bảo hiểm cho hàng hóa đang được vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hóa và trách nhiệm phát sinh từ các hoạt động này; và   

(b) hàng hóa quá cảnh quốc tế, ngoại trừ hàng hóa liên quan đến vận tải đường bộ tại nơi xảy phát sinh rủi ro này. Tại LV, LT, PL, BU: Chưa cam kết đối với dịch vụ trung gian bảo hiểm.

Tại FI: Chỉ có các tổ chức bảo hiểm có trụ sở chính tại Liên minh châu Âu hoặc có chi nhánh tại Phần Lan được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tiếp (bao gồm dịch vụ đồng bảo hiểm). Hoạt động cung cấp các dịch vụ môi giới bảo hiểm phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh đăng ký dài hạn tại Liên minh châu Âu.

Tại HR: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo hiểm trực tiếp và trung gian bảo hiểm trực tiếp, trừ 

a) Bảo hiểm nhân thọ: đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng nước ngoài đang cư trú tại Croatia;

b) Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ: đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho các đối tượng nước ngoài đang cư trú tại Croatia không phải bảo hiểm trách nhiệm xe hơi;

c) Dịch vụ bảo hiểm hàng hải, hàng không và vận tải.

Tại HU: Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tiếp trong lãnh thổ của Hungary của các công ty bảo hiểm không được thành lập tại Liên minh châu Âu chỉ được phép thực hiện thông qua văn phòng chi nhánh được đăng ký tại Hungary. 

Tại IT: Chưa có cam kết đối với dịch vụ định phí bảo hiểm. Chỉ có các công ty bảo hiểm được thành lập tại Liên minh châu Âu được phép ký hợp đồng bảo hiểm vận tải hàng hóa, bảo hiểm phương tiện và bảo hiểm trách nhiệm dân sự liên quan đến các rủi ro phát sinh tại Italy. Quy định riêng này không áp dụng đối với dịch vụ vận tải quốc tế, bao gồm vận tải hàng nhập khẩu vào Italy.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại SE: Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tiếp chỉ được phép thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm được cấp phép hoạt động tại Thụy Điển nhưng phải đáp ứng điều kiện là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài và công ty bảo hiểm Thụy Điển phải thuộc cùng một nhóm công ty hoặc có ký kết hợp đồng hợp tác với nhau.

Tại ES: Đối với các dịch vụ định phí bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng tiêu chí về cư trú và có 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực liên quan. :

Đối với Cấp 2

Tại AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Chưa có cam kết đối với dịch vụ trung gian bảo hiểm.

Tại BG: Đối với dịch vụ bảo hiểm trực tiếp, các thể nhân và pháp nhân của Bulgaria cùng với các đối tượng nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Bulgaria có thể chỉ được ký kết các hợp đồng bảo hiểm với các nhà cung cấp được cấp phép thực hiện hoạt động bảo hiểm tại Bulgaria liên quan đến ngành nghề hoạt động đăng ký tại Bulgaria. Tiền bồi thường thiệt hại phát sinh từ các hợp đồng này phải được thanh toán tại Bulgaria. Chưa có cam kết đối với các kế hoạch bảo hiểm tiền gửi và kế hoạch bồi thường thiệt hại tương ứng cũng như các kế hoạch bảo hiểm bắt buộc. 

Tại HR: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bảo hiểm trực tiếp và trung gian bảo hiểm trực tiếp, ngoại trừ

a) bảo hiểm nhân thọ: đối với khả năng của các đối tượng nước ngoài đang cư trú tại Croatia được cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ;

b) bảo hiểm phi nhân thọ:

(i) đối với khả năng của các đối tượng nước ngoài đang cư trú tại Croatia được cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ không phải là bảo hiểm trách nhiệm xe hơi;

(ii) – dịch vụ bảo hiểm rủi ro con người hoặc tài sản không được cung cấp tại Cộng hòa Croatia; - các công ty mua bảo hiểm nước ngoài liên quan đến các công trình đầu tư ở nước ngoài, kể cả trang thiết bị phục vụ cho các công trình đó; - dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ nhằm bảo đảm trả lại các khoản vay nước ngoài (dịch vụ bảo hiểm tài sản thế chấp); - dịch vụ bảo hiểm con người và tài sản của các doanh nghiệp có vốn thuộc sở hữu của tổ chức khác và các công ty liên doanh thực hiện hoạt động kinh tế tại nước ngoài nếu dịch vụ này tuân thủ theo các quy định của quốc gia đó hoặc nếu dịch vụ này được thực hiện theo đúng với đăng ký; - dịch vụ bảo hiểm tàu thủy đang đóng và tu sửa nếu dịch vụ này được quy định cụ thể trong hợp đồng đã ký kết với khách hàng nước ngoài (người mua);    

c) dịch vụ bảo hiểm hàng hải, hàng không và vận tải.

Tại IT: Chỉ có các công ty bảo hiểm được thành lập tại Liên minh châu Âu được phép ký hợp đồng bảo hiểm vận tải hàng hóa, bảo hiểm phương tiện và bảo hiểm trách nhiệm dân sự liên quan đến các rủi ro phát sinh tại Italy. Quy định riêng này không áp dụng đối với dịch vụ vận tải quốc tế, bao gồm dịch vụ vận tải hàng nhập khẩu vào Italy.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	B. Các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ dịch vụ bảo hiểm)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động cung cấp thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài chính và ngoại trừ các dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ phụ trợ khác không bao gồm dịch vụ trung gian tài chính.

Tại AT, BE: Việc thành lập mới doanh nghiệp là điều kiện bắt buộc đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư. 

Tại BG: Các biện pháp hạn chế và các điều kiện liên quan đến việc khai thác mạng lưới viễn thông được phép áp dụng.

Tại CY: Chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động giao dịch cổ phiếu có thể chuyển nhượng, đối với hoạt động cung cấp thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính và các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác không bao gồm hoạt động trung gian tài chính.

Tại EE: Đối với dịch vụ nhận tiền gửi, áp dụng tiêu chí về cấp phép hoạt động được thực hiện bởi Vụ quản lý tài chính của Estonia và thực hiện đăng ký hoạt động công ty cổ phần, công ty con hoặc chi nhánh theo quy định của Luật pháp Estonia. 

Tại EE: Phải thành lập công ty quản lý chuyên ngành để thực hiện các hoạt động quản lý quỹ đầu tư và chỉ có các công ty có trụ sở đăng ký tại Liên minh châu Âu có thể cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản của các quỹ đầu tư. 

Tại HR: Chưa có cam kết đối với dịch vụ cho vay, cho thuê tài chính, thanh toán và chuyển tiền, các biện pháp bảo đảm và cam kết bảo lãnh, môi giới vay tiền, cung cấp và chuyển nhượng thông tin tài chính và các dịch vụ tư vấn cùng với các dịch vụ tài chính hỗ trợ khác, ngoại trừ dịch vụ trung gian tài chính. 

Tại LT: Phải thành lập công ty quản lý chuyên ngành để thực hiện các hoạt động quản lý quỹ tín thác đơn vị và các công ty đầu tư. Ngoài ra, chỉ có các công ty có trụ sở đăng ký tại Liên minh châu Âu có thể cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản của các quỹ đầu tư. 

Tại IE: Để cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc tư vấn đầu tư thì yêu cầu phải (a) được cấp phép hoạt động tại Ai Len và để được cấp phép hoạt động thì bắt buộc phải thành lập một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đó, phải là đối tác hoặc phải là thương nhân tự doanh có trụ sở chính/ văn phòng làm việc được đăng ký tại Ai Len (trong một vài trường hợp, không cần phải được cấp giấy phép hoạt động, chẳng hạn như trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam không có sự hiện diện thương mại tại Ai Len và loại hình dịch vụ đó không được cung cấp cho các cá nhân), hoặc (b) được cấp phép tại một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu theo đúng quy định trong Chỉ thị của Liên minh châu Âu về đầu tư và dịch vụ.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại IT: Chưa có cam kết đối với chuyên viên kinh doanh dịch vụ tài chính).

Tại LV: Chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động tham gia vào việc phát hành các loại chứng khoán, đối với hoạt động cung cấp thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính và các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác không bao gồm hoạt động trung gian tài chính.

Tại LT: Phải có sự hiện diện thương mại để cung cấp dịch vụ quản lý quỹ hưu trí.

Tại MT: Chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động nhận tiền gửi, đối với các hình thức cho vay, đối với hoạt động cung cấp thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính và các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác không bao gồm hoạt động trung gian tài chính.

Tại PL: Đối với hoạt động cung cấp và chuyển nhượng thông tin tài chính, phần mềm xử lý dữ liệu tài chính và sản phẩm phần mềm liên quan, việc sử dụng mạng lưới viễn thông công cộng hoặc mạng lưới của nhà điều hành được phép khác là yêu cầu bắt buộc.  

Tại RO: Chưa có cam kết đối với dịch vụ cho thuê tài chính, giao dịch các công cụ thị trường tiền tệ, ngoại hối, các sản phẩm phái sinh, tỷ giá ngoại hối và các công cụ lãi suất, các loại chứng khoán có thể chuyển nhượng và các công cụ chuyển nhượng và các công cụ thanh toán và tài sản tài chính khác, hoạt động tham gia vào việc phát hành các loại chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản và dịch vụ thanh toán và bù trừ đối với các tài sản tài chính. Các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền chỉ được phép thực hiện thông qua ngân hàng được thành lập tại Rumani.

Tại SI:

(a) Hoạt động tham gia vào việc phát hành các loại trái phiếu kho bạc và quản lý quỹ hưu trí: Chưa có cam kết.

(b) Tất cả các phân ngành khác, ngoại trừ hoạt động tham gia vào việc phát hành các trái phiêu kho bạc, quản lý quỹ hưu trí, cung cấp và chuyển nhượng thông tin tài chính và các dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính hỗ trợ khác: Chưa có cam kết, ngoại trừ hoạt động nhận tín dụng (các hình thức đi vay), và hoạt động nhận bảo đảm và cam kết bảo lãnh của các pháp nhân trong nước và doanh nghiệp tư nhân từ các tổ chức tín dụng nước ngoài. Các đối tượng nước ngoài có thể chỉ được phép chào bán chứng khoán nước ngoài thông qua các ngân hàng và công ty môi giới.  Các tổ chức thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Slovenia phải được thành lập tại Slovenia hoặc phải là chi nhánh của các công ty đầu tư hoặc ngân hàng nước ngoài.  

Đối với Cấp 2

Tại BG: Các biện pháp hạn chế và các điều kiện liên quan đến hoạt động khai thác mạng lưới viễn thông được phép áp dụng.

Tại PL: Đối với hoạt động cung cấp và chuyển nhượng thông tin tài chính, phần mềm xử lý dữ liệu tài chính và sản phẩm phần mềm liên quan, việc sử dụng mạng lưới viễn thông công cộng hoặc mạng lưới của nhà điều hành được phép khác là yêu cầu bắt buộc.  


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

(chỉ áp dụng đối với các dịch vụ của tư nhân) 
	

	A. Dịch vụ bệnh viện

(CPC 9311)

C. Dịch vụ hạ tầng y tế dân cư không phải là dịch vụ bệnh viện

(CPC 93193)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	D. Dịch vụ xã hội

(CPC 933)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại BE: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ nhà dưỡng bệnh, nhà nghỉ dưỡng và nhà dưỡng lão. 

Tại CZ: Chưa có cam kết.

	9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LỮ HÀNH
	

	A. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng và phục vụ ăn uống

(CPC 641, CPC 642 và CPC 643)

trừ hoạt động phục vụ ăn uống trong ngành dịch vụ vận tải hàng không
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ phục vụ ăn uống.

Tại HR: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	B. Dịch vụ đại lý lữ hành và dịch vụ điều hành tua du lịch (bao gồm dịch vụ quản lý tua du lịch)


	Đối với Cấp 1

Tại BG, HU: Chưa có cam kết.

Tại CY: Áp dụng điều kiện về quốc tịch. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có văn phòng đại diện lữ hành cư trú tại CY. 


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 7471)
	Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	C. Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch

(CPC 7472)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO (không phải dịch vụ âm thanh – hình ảnh) 
	

	A. Dịch vụ giải trí (bao gồm dịch vụ nhà hát, băng nhạc sống, xiếc và vũ trường) 

(CPC 9619)
	Đối với Cấp 1

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.

Tại BG: Chưa có cam kết, trừ dịch vụ nhà sản xuất kịch, nhóm ca sĩ, dịch vụ giải trí ban nhạc và dàn nhạc giao hưởng (CPC 96191), các dịch vụ được cung cấp bởi các tác giả, nhà biên soạn, nhà điêu khắc, nhà cung cấp dịch vụ giải trí và các nghệ sĩ độc lập khác (CPC 96192); và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến nhà hát kịch (CPC 96193).

Tại EE: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ giải trí khác (CPC 96199), trừ các dịch vụ rạp chiếu phim. 

Tại LT, LV: Chưa có cam kết, ngoai trừ các dịch vụ khai thác rạp chiếu phim (một phần của CPC 96199).

	B. Dịch vụ đại lý tin tức và báo chí 

(CPC 962)
	Đối với Cấp 1

Tại BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Tại BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Chưa có cam kết.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	C. Dịch vụ thư viện, trung tâm lưu trữ, bảo tàng và các dịch vụ văn hóa khác

(CPC 963)
	Đối với Cấp 1

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 2

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

	D. Dịch vụ thể dục thể thao

(CPC 9641)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại AT: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ trung tâm đào tạo lướt ván và các dịch vụ người hướng dẫn leo núi. 

Tại BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 1

Tại CY, EE: Chưa cam kết.

	E. Dịch vụ công viên giải trí và dịch vụ bãi biển

(CPC 96491)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	11. DỊCH VỤ VẬN TẢI
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	A. Dịch vụ vận tải hàng hải

a) Dịch vụ vận tải hành khách quốc tế

(CPC 7211, trừ dịch vụ vận tải nội địa30) 

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế

(CPC 7212, trừ dịch vụ vận tải nội địa31) 
	Đối với các Cấp 1 và 2: 

Không áp dụng.

	B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7221, trừ dịch vụ vận tải nội địa32) 

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7222, trừ dịch vụ vận tải nội địa33)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại Liên minh châu Âu: Các biện pháp được áp dụng trên cơ sở các thỏa thuận hiện tại hoặc tương lai về quyền được sử dụng đường thủy nội địa (bao gồm các thỏa thuận tiếp nối thỏa thuận liên kết Rhine-Main-Danube) sẽ dành riêng các thương quyền cho các nhà khai thác có trụ sở chính đặt tại các quốc gia liên quan và đáp ứng các tiêu chí về quốc tịch liên quan đến quyền sở hữu. Các dịch vụ này căn cứ theo các quy định thực hiện Công ước Mannheim về vận tải hàng hóa trên Rhine. 

Tại AT: Điều kiện về quốc tịch là điều kiện bắt buộc để thành lập công ty vận tải hàng hóa của các thể nhân. Trong trường hợp thành lập một pháp nhân, điều kiện về quốc tịch đối với hầu hết các giám đốc điều hành, thành viên ban quản trị và ban giám sát sẽ được áp dụng. Việc đăng ký một công ty hoặc cơ sở được thành lập hoạt động lâu dài tại Áo là điều kiện bắt buộc. Ngoài ra, công dân của Liên minh châu Âu phải nắm giữ đa số cổ phần kinh doanh.  


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	Tại BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Chưa có cam kết.

	C. Dịch vụ vận tải đường sắt

a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7111)

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7112)
	Đối với Cấp 1

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2:

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	D. Dịchvụ vận tải đường bộ

a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7121 và CPC 7122)

b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7123, trừ dịch vụ tự vận chuyển các vật phẩm bưu chính và chuyển phát34)
	Đối với Cấp 1

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	E. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa không phải nhiên liệu bằng đường ống35
(CPC 7139)
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2:

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.


	12. CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI36
	

	A. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hải

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải

b) Dịch vụ kho bãi


	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết* đối với dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải và dịch vụ lai đẩy và lai kéo. 

SE: Không áp dụng, ngoại trừ hoạt động lai đẩy/lai kéo và thuê tàu biển có kèm theo thủy thủ đoàn nếu SE có đặt ra quy định hạn chế đối với dịch vụ vận tải nội địa và quốc tịch của tàu biển.

Tại AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK:  Chưa có cam kết đối với dịch vụ thuê tàu biển có kèm theo thủy thủ đoàn.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ thông quan hải quan

d) Dịch vụ kho bãi container

e) Dịch vụ đại lý hàng hải

f) Dịch vụ giao nhận hàng hóa hàng hải

g) Dịch vụ thuê tàu kèm theo thủy thủ đoàn

(CPC 7213)

h) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7214)

i) Dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hải

(một phần của CPC 745)

j) Dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	Tại HR: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa.

Đối với Cấp 2: 

Không áp dụng

	B. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải thủy nội địa

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

(một phần của CPC 741)

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Tại Liên minh châu Âu: Các biện pháp được áp dụng trên cơ sở các thỏa thuận hiện tại hoặc tương lai về quyền được sử dụng đường thủy nội địa (bao gồm các thỏa thuận tiếp nối thỏa thuận liên kết Rhine-Main-Danube) sẽ dành riêng các thương quyền cho các nhà khai thác có trụ sở chính đặt tại các quốc gia liên quan và đáp ứng các tiêu chí về quốc tịch liên quan đến quyền sở hữu. Các dịch vụ này căn cứ theo các quy định thực hiện Công ước Mannheim về vận tải hàng hóa trên Rhine. 

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với dịch vụ lai kéo và lai đẩy. 

Tại HR: Chưa có cam kết.

Đối với Cấp 1

Tại AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI: Chưa có cam kết đối với dịch vụ thuê tàu biển có kèm theo thủy thủ đoàn. 

SE: Không áp dụng, ngoại trừ hoạt động lai đẩy/lai kéo và thuê tàu biển có kèm theo thủy thủ đoàn nếu SE có đặt ra quy định hạn chế đối với dịch vụ vận tải nội địa và quốc tịch của tàu biển.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)

d) Dịch vụ thuê tàu kèm theo thủy thủ đoàn

(CPC 7223)

h) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7224)

f) Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải thủy nội địa

(một phần của CPC 745)

g) Dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	

	C. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải đường sắt 

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

(một phần của CPC 741)

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)

d) Dịch vụ lai kéo và lai đẩy

(CPC 7113)
	Đối với Cấp 1

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với dịch vụ lai kéo và lai đẩy.

Tại CZ: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty).  

Tại HR: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa.

Đối với Cấp 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	e) Dịch vụ hỗ trợ cho dịch vụ vận tải đường sắt

(CPC 743)

f) Dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	

	D. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải đường bộ 

a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

(một phần của CPC 741)

b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)

c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)

d) Dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại kèm theo nhân viên vận hành

(CPC 7124)

e) Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải đường bộ

(CPC 744)

f) Các dịch vụ phụ trợ khác

(một phần của CPC 749)
	Đối với Cấp 1

Tại AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Chưa có cam kết đối với dịch vụ thuê phương tiện vận tải đường bộ thương mại có kèm nhân viên vận hành. 

Tại HR: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và dịch vụ phụ trợ cho hoạt động vận tải đường bộ là những dịch vụ phải xin cấp phép.

Tại CZ: Chưa có cam kết đối với việc lập chi nhánh trực tiếp (đòi hỏi phải tiến hành quy trình thành lập công ty). 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	E. Các dịch vụ phục vụ cho dịch vụ vận tải hàng không 
	

	a) Dịch vụ khai thác mặt đất (bao gồm dịch vụ phục vụ ăn uống)
	Đối với Cấp 1

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ phục vụ ăn uống. 

Đối với Cấp 2

Tại BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK, SI: Chưa có cam kết.

	b) Dịch vụ kho bãi

(một phần của CPC 742)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(một phần của CPC 748)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	d) Dịch vụ thuê tàu bay kèm theo phi hành đoàn

(CPC 734)
	Đối với các Cấp 1 và 2:

Liên minh châu Âu: Các loại tàu bay của một hãng hàng không thuộc Liên minh châu Âu phải hoàn tất thủ tục đăng ký tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được phép cấp phép hoạt động cho hãng hàng không đó hoặc nều quốc gia thành viên cấp giấy phép hoạt động đó đồng ý thì có thể đăng ký hoạt động tại bất kỳ nơi nào khác trong phạm vi lãnh thổ của Liên minh châu Âu.

Để đủ điều kiện đăng ký, tàu bay phải thuộc quyền sở hữu của các thể nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể về quốc tịch hoặc thuộc quyền sở hữu của các pháp nhân đáp ứng các tiêu chí cụ thể liên quan đến quyền sở hữu vốn và quyền kiểm soát. Ngoài ra, tàu bay đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam có thể được hãng hàng không Việt Nam cho một hãng hàng không của Liên minh châu Âu thuê trong một số trường hợp cụ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu của hãng hàng không của Liên minh châu Âu đó như nhu cầu riêng biệt, nhu cầu công suất dịch vụ theo thời vụ, hoặc nhu cầu cần khắc phục những khó khăn trong hoạt động phát sinh nhưng không thể giải quyết một cách thỏa đáng thông qua việc thuê tàu bay đã đăng ký hoạt động trong lãnh thổ của Liên minh châu Âu, và phải được sự phê duyệt về thời hạn từ quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cấp giấy phép hoạt động cho hãng hàng không đó.   


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	e) Dịch vụ kinh doanh và tiếp thị

f) Dịch vụ hệ thống đặt chỗ trên máy tính


	Đối với các Cấp 1 và 2

Liên minh châu Âu: Nếu các hãng hàng không của Liên minh châu Âu không được các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống đặt chỗ trên máy tính tại Việt Nam cho hưởng chính sách đối xử tương đương37 với chính sách đối xử được áp dụng tại Liên minh châu Âu, hoặc nếu các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống đặt chỗ trên máy tính của Liên minh châu Âu không được các hãng hàng không tại Việt Nam cho hưởng chính sách đối xử tương đương với chính sách đối xử được áp dụng tại Liên minh châu Âu, các biện pháp có thể sẽ được thực hiện nhằm áp dụng chính sách đối xử tương đương tương ứng như sau: chính sách đối xử tương đương được nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ trên máy tính tại Liên minh châu Âu áp dụng cho các hãng hàng không của Việt Nam, hoặc chính sách đối xử tương đương được các hãng hàng không tại Liên minh châu Âu áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ trên máy tính của Việt Nam.       

	E. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận tải hàng hóa không phải là nhiên liệu38
a) Dịch vụ kho bãi cho hàng hóa không phải là nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống

(một phần của CPC 742)
	Đối với Cấp 1:

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	13. CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁC
	

	Dịch vụ cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức


	Tại tất cả các quốc gia thành viên, trừ AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Không áp dụng quy định riêng nếu không ảnh hưởng đến các quy định hạn chế nêu trong danh mục các cam kết có ảnh hưởng đến bất kỳ phương thức vận tải đã quy định trước.

Tại AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Chưa có cam kết.

	14. DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG
	


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	A. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai khoáng

(CPC 883)39
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng

	B. Dịch vụ vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống

(CPC 7131)
	Đối với Cấp 1:

Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2:

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết.

	C. Dịch vụ kho bãi bảo quản nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống

(một phần của CPC 742)
	Đối với Cấp 1:

Tại AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	D. Dịch vụ bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng và khí và các sản phẩm liên quan

(CPC 62271)

và các dịch vụ bán buôn điện, hơi nước và nước nóng
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bán buôn điện, hơi nước và nước nóng. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	E. Dịch vụ bán lẻ sản phẩm nhiên liệu cho động cơ
	Đối với Cấp 1:


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	(CPC 613)
	Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	F. Bán lẻ dầu hỏa, khí đốt đóng chai, than và gỗ dùng làm chất đốt

(CPC 63297)

và dịch vụ bán lẻ điện, khí đốt (không đóng chai), hơi nước và nước nóng
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết đối với các dịch vụ bán lẻ điện, khí đốt (không đóng chai), hơi nước và nước nóng.

Tại BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU,  MT, NL, PL, PT, SK, UK: Đối với dịch vụ bán lẻ dầu hỏa, khí đốt đóng chai, than và gỗ làm chất đốt, chưa có cam kết ngoài dịch vụ đặt hàng gửi qua đường bưu chính (không áp dụng đối với dịch vụ đặt hàng gửi qua đường bưu chính). 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	G. Dịch vụ phục vụ cho hoạt động phân phối năng lượng

(CPC 887)
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết, ngoại trừ dịch vụ tư vấn (không áp dụng đối với dịch vụ tư vấn). 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	15. CÁC DỊCH VỤ KHÁC CHƯA PHÂN VÀO ĐÂU
	

	a) Dịch vụ giặt giũ, vệ sinh và nhuộm

(CPC 9701)
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	b) Dịch vụ trang điểm tóc

(CPC 97021)
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	c) Dịch vụ điều trị thẩm mỹ, sơn móng tay và cắt sửa móng tay

(CPC 97022)
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	d) Các dịch vụ điều trị thẩm mỹ khác chưa được phân vào đâu

(CPC 97029)
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	e) Dịch vụ spa và xoa bóp không trị liệu nhằm phục vụ mục đích thư giãn cơ thể nhưng không phục vụ mục đích y tế hoặc phục hồi sức khỏe40 

(CPC phiên bản 1.0 97230) 
	Đối với Cấp 1:

Tại Liên minh châu Âu: Chưa có cam kết. 

Đối với Cấp 2

Không áp dụng

	g) Dịch vụ kết nối viễn thông

(CPC 7543)
	Đối với các Cấp 1 và 2

Không áp dụng


1 Luật sở hữu tài sản của Bulgaria công nhận các quyền sở hữu tài sản hữu hạn sau: quyền sử dụng, xây dựng và phát triển các công trình được xây dựng trên đất và các công trình gắn liền với đất.

2 Đối với các ngành dịch vụ, các quy định hạn chế này không được phép vượt quá các quy định hạn chế được xác định trong các cam kết hiện tại của GATS.

3 Đối với các ngành dịch vụ, các quy định hạn chế này không được phép vượt quá các quy định hạn chế được xác định trong các cam kết hiện tại của GATS.

4 Căn cứ Luật Doanh nghiệp Thương mại, một chi nhánh được thành lập tại Slovenia không được xem như là một pháp nhân, tuy nhiên trong quá trình hoạt động của mình, chi nhánh đó sẽ nhận được chính sách đối xử tương tự như đối với công ty con theo đúng quy định tại khoản (g) Điều XXVIII của GATS.

5 Bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ đại diện pháp lý, dịch vụ trọng tài pháp lý, trung gian hòa giải, làm hồ sơ pháp lý và dịch vụ cấp giấy chứng nhận. Hoạt động cung cấp các dịch vụ pháp lý chỉ được phép triển khai đối với công pháp quốc tế, luật của Liên minh châu Âu và luật của bất kỳ quốc gia có quyền tài phán nào mà là nơi nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ đó được công nhận có đủ năng lực hành nghề luật sư. Ngoài ra tương tự như hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cũng phải tuân thủ theo các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép hiện hành tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Đối với các luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến công pháp quốc tế và luật nước ngoài, các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép có thể biểu hiện dưới các hình thức như đảm bảo tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức địa phương, sử dụng giấy chứng nhận cấp tại nước mình (nếu như chưa được cấp giấy chứng nhận tại quốc gia sở tại), các yêu cầu về bảo hiểm, thủ tục đăng ký rút gọn với đoàn luật sư của quốc gia sở tại hoặc thủ tục rút gọn để xin gia nhập đoàn luật sư của quốc gia sở tại thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực và nơi thường trú pháp lý hoặc nghề nghiệp tại quốc gia sở tại. Các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật của Liên minh châu Ân, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua một luật sư có đầy đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Bên cạnh, các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật pháp của quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, theo đúng nguyên tắc, phải được thực hiện bởi hoặc thông qua luật sư có đủ năng lực chuyên môn và được phép tham gia đoàn luật sư tại một quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và đang hoạt động với tư cách cá nhân. Vì thế, việc đủ điều kiện trở thành thành viên của đoàn luật sư tại quốc gia thành viên liên quan của Liên minh châu Âu có thể là điều kiện cần thiết để một luật sư có đủ tư cách đại diện trước tòa và các cơ quan chức năng khác tại Bên Liên minh châu Âu vì trong điều kiện để được tham gia vào đoàn luật sư đó bao gồm yêu cầu phải có từng hành nghề liên quan đến luật pháp của Liên minh châu Âu và luật tố tụng quốc gia. Tuy nhiên, tại một số quốc gia thành viên, các luật sư nước ngoài chưa chính thức trở thành thành viên của đoàn luật sư cũng được phép đại diện cho bên là công dân của hoặc thuộc quốc gia mà luật sư đó được phép hành nghề trong thủ tục tố tụng dân sự.   

6 Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý về các vấn đề liên quan đến thuế mà sẽ được liệt kê cụ thể theo quy định tại 1.A.a) các dịch vụ pháp lý.

7 Hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh cho người dân, tương tự là hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, đều phải đáp ứng các tiêu chí và quy trình thủ tục cấp giấy phép, chứng chỉ hoạt động đang có hiệu lực áp dụng tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Theo nguyên tắc chung, hoạt động dịch vụ này chỉ dành riêng cho các dược sĩ. Tại một số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chỉ có hoạt động cung cấp thuốc trị bệnh theo toa là dành riêng cho các dược sĩ.

8 Một phần của CPC 85201 sẽ được liệt kê cụ thể trong 1.A.h. các dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa.

9 Dịch vụ thuộc ngành này là các dịch vụ có liên quan đến chuyên môn của đại lý kinh doanh bất động sản và không ảnh hưởng đến các quyền lợi và/hoặc các quy định hạn chế áp dụng đối với các thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động thu mua bất động sản. 

10 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải (CPC 6112, 6122, 8867 và CPC 8868) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6. F. l) 1. đến 6. F. l) 4.

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm máy vi tính, (CPC 845) sẽ được liệt kê cụ thể tại 6. B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan. 

11 Không bao gồm các dịch vụ in ấn thuộc CPC 88442 và được liệt kê cụ thể tại 1.F.p).

12 “Nhận và vận chuyển” là các hoạt động bao gồm phân loại, chia chọn, vận chuyển và giao gửi đến địa chỉ nhận.   

13 “Bưu gửi” là những vật phẩm hàng hóa được vận chuyển bởi các nhà khai thác thương mại nhà nước hoặc tư nhân.  

14 Ví dụ như thư từ, bưu thiếp.

15 Sách và ca-ta-lô bao gồm trong phần dịch vụ này.

16 Tạp chí, báo và ấn phẩm định kỳ.

17 Bên cạnh tính chất nhanh hơn và độ tin cậy cao hơn, dịch vụ chuyển phát nhanh có thể bao gồm các dịch vụ giá trị gia tăng như thu gom từ điểm đầu, giao tận tay người nhận, định vị bưu gửi, có thể thay đổi điểm đến và người nhận trong quá trình vận chuyển và xác nhận đã nhận bưu gửi. 

18 Việc chuẩn bị phương tiện, kể cả cung cấp các cơ sở vật chất, dịch vụ vận chuyển đột xuất của bên thứ ba, sẽ tạo điều kiện thực hiện dịch vụ tự chuyển phát bằng hình thức trao đổi qua lại các bưu gửi giữa những người đăng ký sử dụng dịch vụ này. “Bưu gửi” là những vật phẩm hàng hóa được vận chuyển bởi các nhà khai thác thương mại nhà nước hoặc tư nhân.  

19 “Các vật phẩm trao đổi thông tin” là thông tin liên lạc bằng văn bản trên bất kỳ phương tiện vật lý nào mà được vận chuyển và chuyển phát đến địa chỉ do người gửi cung cấp trên chính vật phẩm đó hoặc trên vật liệu bao gói vật phẩm đó. Sách, ca-ta-lô, báo và ấn phẩm xuất bản định kỳ không được xem như là các vật phẩm tro đổi thông tin.

20 Dịch vụ tự vận chuyển các vật phẩm bưu chính và chuyển phát bằng đường bộ.

21 Hoạt động tự vận chuyển bưu phẩm bằng đường hàng không.

22 Các dịch vụ này không bao gồm hoạt động xử lý thông tin và/hoặc dữ liệu trực tuyến (kể cả hoạt động xử lý giao dịch) (một phần của CPC 843) mà sẽ được liệt kê cụ thể tại 1.B. Dịch vụ tin học và dịch vụ có liên quan.  

23 Dịch vụ phát sóng được xác định là chuỗi truyền tải không gián đoạn thông qua các thiết bị có dây hoặc không dây (bất kể vị trí của nguồn truyền tải) mà bắt buộc phải có để toàn bộ hoặc một số đối tượng công chúng có thể tiếp nhận và/hoặc hiển thị các tín hiệu nghe nhìn và/hoặc tín hiệu chương trình hình ảnh. Tuy nhiên, dịch vụ này không tính đến các liên kết đóng góp cho nhau giữa các nhà khai thác.     

24 Những dịch vụ này, bao gồm CPC 62271, sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo quy định tại 14.D. 

25 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo quy định tại 1.B. và 1.F.l).

Không bao gồm các dịch vụ bán lẻ các sản phẩm năng lượng được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG theo quy định tại 14.E và 14.F.

26 Dịch vụ bán lẻ các mặt hàng dược phẩm, y tế và chỉnh hình sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP tại 1.A.k).

27 Tương tự như các dịch vụ xử lý nước thải.

28 Tương tự như dịch vụ làm sạch khí thải.

29 Tương tự như các phần dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan.

30 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như là dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể bao gồm dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

31 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như là dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể có quy định về dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

32 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như là dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể bao gồm dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

33 Nếu không ảnh hưởng đến phạm vi các hoạt động được xem như là dịch vụ vận tải nội địa theo quy định pháp luật trong nước liên quan, biểu cam kết này không bao gồm dịch vụ vận tải nội địa mà có thể bao gồm dịch vụ vận tải hành khách hoặc hàng hóa giữa cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và cảng hoặc điểm khác trong cùng một quốc gia thành viên, bao gồm cả thềm lục địa theo quy định tại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cũng như không bao gồm hoạt động vận chuyển đi và đến cùng một cảng hoặc điểm tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.   

34 Một phần của CPC 71235 sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC quy định tại 2.A. các dịch vụ bưu chính và chuyển phát. 

35 Dịch vụ vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 14.B.

36 Không bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải được xác định trong phần các DỊCH VỤ KINH DOANH theo đúng quy định từ 1.F.l) 1. đến 1.F.l) 4.

* Chưa có cam kết vì lý do thiếu tính khả thi về mặt kỹ thuật.

37 “Chính sách đối xử tương đương” có nghĩa là biện pháp đối xử không phân biệt của các hãng hàng không của Liên minh châu Âu và các nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ trên máy tính của Liên minh châu Âu.

38 Dịch vụ phục vụ cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu bằng đường ống sẽ được xác định trong phần DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG thuộc quy định tại 14.C.

39 Bao gồm các dịch vụ được thực hiện trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng như sau: dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ khai khoáng, dịch vụ giải phóng mặt bằng trên cạn, dịch vụ lắp đặt dàn khoan tại công trình trên cạn, dịch vụ khoan, dịch vụ cung cấp mũi khoan, dịch vụ cung cấp ống chống, ống vách hoặc ống khai thác, dịch vụ kỹ thuật và cung cấp bùn, dịch vụ kiểm soát chất thải rắn, dịch vụ vận hành đặc biệt đối với hoạt động khai thác thủy sản và điều khiển mũi khoan xuống, dịch vụ đại chất giếng khoan và kiểm soát khoan, dịch vụ khoan rút lõi, dịch vụ kiểm tra giếng khoan, dịch vụ kỹ thuật giếng khoan dùng cáp, dịch vụ cung cấp và sử dụng dung dịch nặng hoàn tất giếng khoan (dung dịch muối), cung cấp và lắp đặt thiết bị hoàn tất giếng khoan, dịch vụ đổ xi măng (bơm áp lực), dịch vụ kích nâng (tạo nứt vỉa, axit hóa và bơm thủy lực), dịch vụ sửa chữa, phục hồi giếng khoan và dịch vụ đóng và hủy bỏ giếng khoan. 

Không bao gồm dịch vụ xâm nhập trực tiếp hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng đối với dịch vụ khai thác tài nguyên khác không phải là dầu khí (CPC 5115) được xác định trong mục 3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN.

40 Các dịch vụ xoa bóp trị liệu và dịch vụ trị liệu bằng nhiệt sẽ được xác định trong 1.A.h) Dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa, 1.A.j) 2. Các dịch vụ cung cấp bởi điều dưỡng viên, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên trợ giúp y tế và các dịch vụ y tế (8.A và 8.C).  

Việt Nam – Biểu cam kết – Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới và thành lập doanh nghiệp

Phụ lục … Việt Nam

Biểu cam kết tuân thủ theo các Điều …

(Biểu các cam kết cụ thể - Chương II Đầu tư) và … (Biểu các cam kết cụ thể - Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới)
1. Danh mục các cam kết dưới đây chỉ ra các ngành kinh tế thuộc diện cam kết được tự do hóa theo quy định tại các Điều … (Biểu các cam kết cụ thể Chương II Đầu tư) và … (Biểu các cam kết cụ thể - Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới) và, thông qua các quy định riêng trong danh mục này, các quy định hạn chế về tiêu chí xâm nhập thị trường, đối xử quốc gia và các tiêu chí hiệu quả công việc được áp dụng cho các doanh nghiệp được thành lập mới và nhà đầu tư của Liên minh châu Âu đang tham gia vào các ngành này hoặc áp dụng đối với các dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ của Bên Liên minh châu Âu đang tham gia vào các ngành này (nếu có). 

Hoạt động thành lập doanh nghiệp mới hoặc cung cấp dịch vụ trong các ngành chính hoặc phân ngành theo quy định tại Hiệp định này nhưng không được đề cập đến trong các Biểu dưới đây sẽ không phải là đối tượng của cam kết.

2. Trong quá trình xác định các ngành  và phân ngành riêng biệt:

(a) ISIC phiên bản 3.1 có nghĩa là Phân loại ngành chuẩn quốc tế đối với các ngành kinh tế được công bố trong tài liệu thống kê, Series M, số 4, ISIC phiên bản 3.1, 2002 của Văn phòng thống kê của Liên Hiệp Quốc;

(b) CPC có nghĩa là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định trong phần ghi chú cuối trang … của Điều … (Thỏa thuận về dịch vụ tin học – Phần III Dịch vụ tin học – Chương V Khung quy định áp dụng); và

(c) CPC tạm thời là Phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời được sử dụng trong bảng Phân loại Sản phẩm Trung tâm tạm thời (Tài liệu thống kê, Series M, Số 77, Ban công tác kinh tế và xã hội quốc tế, Văn phòng thống kê của Liên Hiệp Quốc, New York, 1991).  

3. Danh mục bên dưới không bao gồm các biện pháp liên quan đến các tiêu chí và quy trình cấp chứng chỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí cũng như quy trình cấp giấy phép hoạt động nếu những tiêu chí, tiêu chuẩn hay quy trình thủ tục này không được xem như là quy định hạn chế về tiêu chí hoạt động xâm nhập thị trường, đối xử quốc gia hoặc tiêu chí hiệu quả công việc trong phạm vi quy định tại các Điều … (Biểu các cam kết cụ thể Chương II Đầu tư) và … (Biểu các cam kết cụ thể - Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới) và các Điều … (Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư) và … (Đối xử quốc gia – Chương II Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới) và … Điều (...) (Các tiêu chí hiệu quả công việc – Chương II Đầu tư). Các biện pháp này (cụ thể như yêu cầu phải có giấy phép hoạt động, các nghĩa vụ dịch vụ phổ thông, yêu cầu phải được công nhận về bằng cấp chuyên môn trong một số ngành quy định, yêu cầu phải hoàn thành các kỳ kiểm tra cụ thể, kể cả các kỳ kiểm tra về ngôn ngữ, và tiêu chí không phân biệt đối xử mà khiến cho một số nghiệp vụ có thể không được phép thực hiện trong các vùng hoặc khu vực được bảo vệ môi trường và khu vực hoặc vùng có lợi ích lịch sử và mỹ thuật đặc biệt) đều luôn được áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập mới và các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu hoặc đối với các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Bên Liên minh châu Âu (nếu có), kể cả trong trường hợp các biện pháp đó không được liệt kê cụ thể.

4. Căn cứ theo quy định tại khoản … của Điều … (Mục tiêu và phạm vi áp dụng), các Điều … (Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư) và … (Xâm nhập thị trường – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới) và các Điều … (Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư) và … (Đối xử quốc gia – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới) và Điều … (Tiêu chí hiệu quả công việc – Chương II Đầu tư) không áp dụng đối với các chính sách trợ cấp, hỗ trợ1 nhằm tăng cường các phúc lợi và việc làm cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.    

5. Cụ thể hơn, trong trường hợp không có quy định nào khác tại Điều … (Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư), các tiêu chí không phân biệt đối xử đối với hình thức pháp lý của doanh nghiệp được thành lập mới không cần phải được nêu cụ thể trong danh mục các cam kết về thành lập doanh nghiệp nêu dưới đây mà vẫn có thể được duy trì hoặc đưa vào áp dụng. 

Cụ thể hơn, các biện pháp sau đây được ban hành hoặc duy trì áp dụng trong các ngành không phải ngành dịch vụ là thống nhất với Điều … (Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư) và không cần phải được liệt kê cụ thể trong danh mục các cam kết về thành lập doanh nghiệp dưới đây những vẫn có thể được duy trì hoặc đưa vào thực hiện, bao gồm (i) các biện pháp liên quan đến quy hoạch phân khu, quy hoạch hoặc các quy định ảnh hưởng đến hoạt động phát triển và sử dụng đất đai, hoặc các biện pháp nhằm bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, kể cả biện pháp giới hạn về các chính sách ưu đãi hiện có, giới hạn số lượng và phạm vi của các ưu đãi cùng với việc đặt ra các lệnh cấm hoặc đình chỉ hoạt động.   

6. Các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ danh mục dưới đây không có hiệu lực tự thực thi và vì thế mà chúng cũng không trực tiếp mang lại bất kỳ quyền lợi nào cho các thể nhân hoặc pháp nhân. 

7. Nếu Việt Nam duy trì các quy định riêng mà có đặt ra yêu cầu là nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà đầu tư phải là công dân, đối tượng mang quốc tịch của, đối tượng thường trú dài hạn hoặc đối tượng cư trú trên lãnh thổ của mình như là điều kiện để được phép cung cấp dịch vụ hoặc thành lập doanh nghiệp trong lãnh thổ của mình, quy định riêng được liệt kê trong danh mục các cam kết trong phần Phụ lục … theo quy định tại Điều … (Phạm vị áp dụng và giải thích thuật ngữ) đối với hoạt động di chuyển tạm thời của các thể nhân phải có hiệu lực giống như một quy định riêng đối với các cam kết về thành lập mới doanh nghiệp đưa ra tại Phụ lục này và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều … (Biểu các cam kết cụ thể - Chương II Đầu tư) (nếu có).  

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Thuê người nước ngoài làm việc

1. Chưa có cam kết đối với các biện pháp liên quan đến hoạt động thuê người nước ngoài làm việc, nếu Chương IV [Sự hiện diện tạm thời của các thể nhân vì mục đích công việc] không có quy định nào khác.

Mua cổ phần, chứng khoán và các công ty đại chúng

2. Các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu được phép góp vốn dưới hình thức mua cổ phần các doanh nghiệp của Việt Nam. Trong trường hợp mua cổ phần của các ngân hàng thương mại cổ phần hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các ngành không được cam kết trong Biểu này, tổng cổ phần mà các nhà đầu tư sở hữu tại mỗi doanh nghiệp không được vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. Đối với các ngành khác và các phân ngành được cam kết trong Biểu này, số lượng cổ phần được nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong quá trình mua lại các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định giới hạn về góp vốn nước ngoài được đặt ra trong Biểu này (nếu có). 

Trường hợp không có quy định nào khác trong mỗi ngành hoặc phân ngành cụ thể của Biểu này thì việc sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty đại chúng sẽ không bị giới hạn, ngoại trừ các trường hợp sau:  

- trong những ngành có quy định giới hạn về việc sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo các quy định pháp luật của Việt Nam, việc sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty đại chúng phải tuân thủ theo các quy định giới hạn này;

- trong các ngành thuộc diện đầu tư nước ngoài có điều kiện và nếu các điều kiện đối với hoạt động đầu tư nước ngoài không giới hạn về việc sở hữu cổ phần thì các nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài không được phép sở hữu trên 49% tổng số cổ phiếu trong một công ty đại chúng.

Các vấn đề liên quan đến tổ chức

3. Chưa có cam kết đối với hoạt động thành lập và vận hành các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Các căn phòng đại diện của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam nhưng không được tham gia vào các hoạt động tạo ra lợi nhuận trực tiếp2.

Nếu như không có quy định nào khác trong mỗi ngành hoặc phân ngành cụ thể của Biểu này, hoạt động thành lập chi nhánh không thuộc đối tượng được cam kết. Cơ chế đối xử dành cho các công ty con của pháp nhân thuộc Liên minh châu Âu được hình thành theo quy định của pháp luật Việt Nam và có đăng ký văn phòng làm việc, địa điểm điều hành trung tâm hoặc trụ sở chính điều hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không được áp dụng cho các chi nhánh hoặc đại lý được thành lập bởi các công ty của Liên minh châu Âu.3 

Các doanh nghiệp nhà nước

4. Chưa có cam kết đối với hoạt động tư nhân hóa, cổ phần hóa hoặc thoái vốn thông qua hình thức cho, tặng hoặc chuyển nhượng phần vốn góp hoặc tài sản của các doanh nghiệp nhà nước.

Các dịch vụ công ích

5. Các hoạt động kinh tế được xem như là các dịch vụ công ích ở cấp quốc gia hoặc địa phương có thể phải chịu sự chi phối của chính sách độc quyền nhà nước hoặc các quyền độc quyền dành cho các nhà khai thác tư nhân.

Đất đai và bất động sản4
6. Chưa có cam kết đối với việc sở hữu đất đai, mua quyền sử dụng đất đai, cho thuê đất, sử dụng đất, quy hoạch đất đai, thời hạn sử dụng đất, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất5. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam. Di sản văn hóa mà không thể xác định được chủ sở hữu và được tìm thấy trong đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam. Chưa có cam kết đối với các biện pháp liên quan đến hoạt động mua, bán, sở hữu và thuê bất động sản dân cư, nhà ở của người nước ngoài.

Thủ tục đầu tư

7. Chưa có cam kết đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các thủ tục đầu tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư và thủ tục quản lý ngoại hối6.




A. Biểu cam kết cụ thể của các ngành dịch vụ 

CHÚ THÍCH

1. Danh mục này bao gồm các nội dung chính sau:

(a) cột đầu tiên nêu tên ngành chính hoặc phân ngành mà Việt Nam cam kết thực hiện và phạm vi tự do hóa là đối tượng áp dụng của các quy định riêng;

(b) cột thứ hai cung cấp nội dung các quy định riêng của các Điều [Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư] và [Xâm nhập thị trường – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới] đối với từng ngành hoặc phân ngành trong cột đầu tiên; 

(c) cột thứ ba cung cấp nội dung các quy định riêng hiện hành của các Điều [Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư] và [Đối xử quốc gia – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới] đối với từng ngành hoặc phân ngành trong cột đầu tiên; và

(d) cột thứ tư cung cấp nội dung các cam kết cụ thể về các biện pháp ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới và hoạt động thành lập doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ không được liệt kê trong biểu cam kết theo quy định tại các Điều [Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư] và [Xâm nhập thị trường – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới] và các Điều [Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư] và [Đối xử quốc gia – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới].

Hoạt động cung cấp dịch vụ trong các ngành chính hoặc phân ngành theo quy định tại Hiệp định này nhưng không được đề cập đến trong các Biểu cam kết này sẽ không phải là đối tượng được cam kết.

2. Các biện pháp trái với Điều [Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư] lẫn Điều [Xâm nhập thị trường – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới] và các Điều [Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư] và [Đối xử quốc gia – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới] sẽ được ghi vào cột cung cấp nội dung liên quan đến [Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư] và [Xâm nhập thị trường – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới]. Trong trường hợp này, việc ghi nội dung như thế sẽ được xem như là cách bổ sung thêm điều kiện hoặc quy định giới hạn hiệu lực áp dụng của các Điều [Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư] và [Đối xử quốc gia – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới].  

3. Bên cạnh quy định tại Điều [Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư], các tiêu chí không phân biệt đối xử liên quan đến loại hình pháp lý của một doanh nghiệp mới thành lập không cần phải được quy định cụ thể trong Biểu này mà vẫn có thể được Việt Nam duy trì hoặc ban hành áp dụng.

4. Nhằm mục đích xác định các ngành và phân ngành độc lập, CPC có nghĩa là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định từ phần ghi chú cuối trang số 32 đến Điều … [Thỏa thuận về dịch vụ tin học – Phần III Dịch vụ tin học – Chương V Khung quy định áp dụng].

5. Danh mục này không bao gồm các biện pháp liên quan đến các tiêu chí và quy trình cấp chứng chỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí cũng như quy trình cấp giấy phép hoạt động nếu những tiêu chí, tiêu chuẩn hay quy trình thủ tục này không được xem như là quy định hạn chế về tiêu chí hoạt động xâm nhập thị trường hoặc đối xử quốc gia trong phạm vi quy định tại các Điều [Xâm nhập thị trường – Chương II Đầu tư] và [Xâm nhập thị trường – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới] và các Điều [Đối xử quốc gia – Chương II Đầu tư] và [Đối xử quốc gia – Chương III Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới]. Các biện pháp này (cụ thể như yêu cầu phải có giấy phép hoạt động, các nghĩa vụ dịch vụ phổ thông, yêu cầu phải được công nhận về bằng cấp chuyên môn trong một số ngành quy định, yêu cầu phải hoàn thành các kỳ kiểm tra cụ thể, kể cả các kỳ kiểm tra về ngôn ngữ, và tiêu chí không phân biệt đối xử mà khiến cho một số nghiệp vụ có thể không được phép thực hiện trong các vùng hoặc khu vực được bảo vệ môi trường và khu vực hoặc vùng có giá trị lịch sử và mỹ thuật đặc biệt) đều luôn được áp dụng đối với các loại hình dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên Liên minh châu Âu, kể cả trong trường hợp các biện pháp đó không được liệt kê cụ thể.

6. Các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ danh mục này không có hiệu lực tự thực thi và vì thế mà chúng cũng không trực tiếp mang lại bất kỳ quyền lợi nào cho các thể nhân hoặc pháp nhân. 
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	I. CAM KẾT CHUNG

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH VÀ PHÂN
NGÀNH TRONG BIỂU CAM KẾT NÀY
	(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Trừ khi có quy định khác tại từng ngành và phân ngành cụ thể của Biểu cam kết này, các doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh7, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng các văn phòng đại diện không được tham gia vào các hoạt động sinh lợi trực tiếp8.


Nếu như không có quy định nào khác trong mỗi ngành hoặc phân ngành cụ thể của Biểu này, hoạt động thành lập chi nhánh không thuộc đối tượng được cam kết.


Các điều kiện về sở hữu, hoạt động, hình thức pháp nhân và phạm vi hoạt động được quy định tại giấy phép thành lập hoặc cho phép hoạt động và cung cấp dịch vụ, hoặc các hình thức chấp thuận tương tự khác, của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sẽ không bị hạn chế hơn so với mức thực tế tại thời điểm Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực thi hành.
	(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Các khoản trợ cấp có thể chỉ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam, nghĩa là các pháp nhân được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc một vùng của Việt Nam. 

Việc dành trợ cấp một lần để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cổ phần hóa không bị coi là vi phạm cam kết này. Chưa cam kết đối với các khoản trợ cấp dành cho nghiên cứu và phát triển. Chưa cam kết đối với các khoản trợ cấp trong các ngành y tế, giáo dục và nghe nhìn. Chưa cam kết đối với các khoản trợ cấp nhằm nâng cao phúc lợi và tạo công ăn việc làm cho đồng bào thiểu số.
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	Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thuê đất để thực hiện dự án đầu tư của mình. Thời hạn thuê đất phải phù hợp với thời hạn hoạt động của các doanh nghiệp này, được quy định trong giấy phép đầu tư. Thời hạn thuê đất sẽ được gia hạn khi thời gian hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này được cơ quan có thẩm quyền gia hạn.


Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép góp vốn dưới hình thức mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp góp vốn dưới hình thức mua cổ phần của các ngân hàng thương mại cổ phần và trong trường hợp của các ngành không được cam kết trong Biểu này, tổng mức vốn cổ phần do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong một doanh nghiệp không được vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó, trừ khi luật pháp Việt Nam có quy định khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.


Với các ngành và phân ngành khác đã cam kết trong Biểu cam kết này, mức cổ phần do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khi mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam phải phù hợp với các hạn chế về tỷ lệ tham gia vốn của nước ngoài được quy định trong các ngành và phân ngành đó, bao gồm cả hạn chế dưới dạng thời gian chuyển đổi, nếu có.
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	II. CÁC CAM KẾT THEO TỪNG NGÀNH 

	1. DỊCH VỤ KINH DOANH

	A. Dịch vụ chuyên môn

	(a) Dịch vụ pháp lý (CPC 861, ngoại trừ: 

- tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam;

- Dịch vụ giấy tờ pháp lý và cấp chứng nhận liên quan tới pháp luật Việt Nam9)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Tổ chức luật sư nước ngoài10 được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

- Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài;

- Công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài;

- Công ty luật nước ngoài11
- Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được phép tư vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư vấn đã tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự của Việt Nam.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	

	(b) Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi chép sổ sách kế toán 

(CPC 862)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
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	(c) Dịch vụ về thuế 

(CPC 863)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(d) Dịch vụ kiến trúc

(CPC 8671)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	

	(e) Dịch vụ kỹ thuật công trình 

(CPC 8672)

(f) Dịch vụ kỹ thuật công trình kết hợp

(CPC 8673)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép12
	

	(g) Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị

(CPC 8674)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ kiến trúc sư nước ngoài chịu trách nhiệm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có chứng chỉ hành nghề do Chính phủ Việt Nam cấp hoặc được Chính phủ Việt Nam công nhận.

Vì lý do an ninh quốc gia và ổn định xã hội, tại một số địa bàn, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể không được phép cung cấp dịch vụ này13
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	(i) Dịch vụ thú y 

(CPC 932)14
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân và sau khi đã được phép của cơ quan quản lý về thú y
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(j) Các dịch vụ Y tá, chuyên gia vật lý trị liệu và nhân viên trợ giúp y tế 

(CPC 93191)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan 

(CPC 84)

	
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng

Được phép thành lập chi nhánh 
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ trường hợp trưởng chi nhánh phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
	

	C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

	(a) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

(CPC 851)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(c) Dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên ngành

(CPC 853)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Có thể thành lập các công ty liên doanh có tỷ lệ vốn góp nước ngoài không quá 70%
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	

	E. Dịch vụ thuê/cho thuê không kèm người vận hành

	(a) Liên quan đến tàu thủy 

(CPC 83103)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp các công ty liên doanh có tỷ lệ vốn góp nước ngoài không quá 70% được phép thành lập
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
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	(b) Liên quan đến tàu bay

(CPC 83104)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(d) Liên quan đến máy móc và thiết bị khác

(CPC 83109)15
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với các đối tác Việt Nam nhưng số vốn cổ phần nước ngoài không được quá 51%
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	Thiết bị được đưa vào Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Việt Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, an ninh quốc gia, hạ tầng viễn thông quốc gia, đồng thời tuân thủ theo các điều khoản luật pháp liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động viễn thông và giấy phép khai thác tần số và thiết bị vô tuyến.

	F. Các dịch vụ kinh doanh khác

	(a) Dịch vụ quảng cáo

(CPC 871, ngoại trừ hoạt động quảng cáo thuốc lá)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo hợp pháp.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	Việc quảng cáo rượu thường và rượu mạnh phải tuân thủ các quy định của Nhà nước được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

	(b) Dịch vụ nghiên cứu thị trường

(CPC 864, trừ 86402)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
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	(c) Dịch vụ tư vấn quản lý

(CPC 865)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng

Được phép thành lập chi nhánh 
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(d) Dịch vụ liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý

- (CPC 866, trừ 86602)

- Dịch vụ trọng tài và hòa giải tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp

(CPC 86602**)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng

Được phép thành lập chi nhánh 
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ trường hợp trưởng chi nhánh phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(e) Dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật

(CPC 8676, ngoại trừ việc kiểm định mức độ hợp chuẩn của và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ lĩnh vực khai khoáng, khai thác dầu khí

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ sau 3 năm kể từ khi Việt Nam cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ mà trước đó không có sự cạnh tranh của khu vực tư nhân do các dịch vụ này được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của chính phủ, cho phép thành lập liên doanh trong đó không hạn chế vốn nước ngoài. Sau 5 năm kể từ khi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ này: không áp dụng.

Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(f) Dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, săn bắt động vật và lâm nghiệp

(CPC 881)16
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Chỉ cho phép hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế17.
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(h) Dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai khoáng 

(CPC 883)

1. Cam kết tại phần này không bao gồm các hoạt động sau: cung ứng vật tư, thiết bị và hoá phẩm, dịch vụ căn cứ, dịch vụ hỗ trợ hoạt động của tàu thuyền ngoài biển khơi/ hàng hải, dịch vụ chỗ ở, phục vụ ăn uống và dịch vụ trực thăng.

2. Cam kết tại phần này không ảnh hưởng tới quyền của Chính phủ Việt Nam trong việc đưa ra các quy định và quy trình thủ tục cần thiết để quản lý các hoạt động có liên quan tới dầu và khí trong phạm vi lãnh thổ hoặc quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo GATS.

	
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ các công ty không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có thể phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51%. Cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
	(1) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(i). Dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, chế tạo

(CPC 884 và CPC 885)
	(1) Không áp dụng
(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51% hoặc cho phép thành lập doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết
	

	(m) Dịch vụ tư vấn khoa học và kỹ thuật liên quan18
(Chỉ áp dụng cho CPC 86751, CPC 86752 và 86753)
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ các công ty không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có thể phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51%. Cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
	(1) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	

	(n) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải (trừ tàu biển hàng hải, tàu bay hoặc các phương tiện vận tải khác)

(CPC 633)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 51%. Cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(o) Dịch vụ xây dựng – dọn dẹp vệ sinh 

(CPC 874)

- Dịch vụ diệt khuẩn và diệt công trùng 

(CPC 87401)

- Dịch vụ lau dọn cửa sổ 

(CPC 87402)

chỉ cung cấp cho các khu công nghiệp và khu chế xuất
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(p) Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt, trừ dịch vụ chụp ảnh trên không

(CPC 87504)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(q) Dịch vụ đóng gói

(CPC 876)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

Cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 70%.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	

	Dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại

(CPC 87909**)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

Cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%. Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 51%. Trong thời gian 3 năm kế tiếp, giới hạn tỷ lệ vốn góp sẽ bị bãi bỏ.
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	Việc tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại phải xin phép theo đúng quy định luật pháp liên quan của Việt Nam.

	2. DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC

	B. Dịch vụ bưu chính19 

(CPC 7511** và CPC 7512**)
	(1) Không áp dụng20
(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	Dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia sẽ được dành cho sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho Bưu chính Việt Nam hoặc các công ty con của Bưu chính Việt Nam đối với các hoạt động cạnh tranh.

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	C. Dịch vụ viễn thông

Các cam kết dưới đây phù hợp với “Các lưu ý về việc đưa ra các cam kết về dịch vụ viễn thông cơ bản” (S/GBT/W/2/REV.1) và “Các quy định hạn chế xâm nhập thị trường liên quan đến độ khả dụng của phổ tần” (S/GBT/W/3)”. Để phục vụ các cam kết này, một "nhà cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng" có nghĩa là nhà cung cấp không sở hữu dung lượng truyền dẫn nhưng có đồng thuê dung lượng đó từ nhà khai thác, sở hữu dung lượng đó, bao gồm cả dung lượng cáp quang biển, kể cả trên cơ sở dài hạn. Một nhà cung cấp không có hạ tầng mạng được phép sở hữu các trang thiết bị viễn thông trong phạm vi trụ sở hoạt động của mình và tại các điểm cung cấp dịch vụ công cộng được cho phép (POP).

	Dịch vụ viễn thông cơ bản

(a) Dịch vụ thoại

(CPC 7521)

(b) Dịch vụ truyền dữ liệu chuyển mạch gói

(CPC 7523**)

(c) Dịch vụ truyền dữ liệu chuyển mạch

(CPC 7523**)

(d) Dịch vụ Telex

(CPC 7523**)

(e) Dịch vụ Telegraph

(CPC 7523**)

(f) Dịch vụ Facsimile

(CPC 7521** + CPC 7529**)

(g) Dịch vụ thuê kênh riêng

(CPC 7522** + CPC 7523**)
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ:

Dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: Dịch vụ phải được cung cấp thông qua thoả thuận thương mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế.

Dịch vụ viễn thông vệ tinh: Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có thoả thuận thương mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho
	(1) Không áp dụng
	Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ nêu trong Bản Tham chiếu gửi kèm theo.

Với các tuyến cáp quang biển dưới hình thức côngxooc-xi-om mà Việt Nam là một thành viên sở hữu, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài sẽ được phép kiểm soát dung lượng truyền dẫn cáp quang biển toàn chủ (nghĩa là quyền sử dụng không tách rời IRU hay dạng sở hữu công-xooc-xi-om) kết cuối tại một trạm cập bờ được cấp phép tại Việt Nam, và cung cấp dung lượng đó cho các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế có hạ tầng mạng được cấp phép tại Việt Nam và cho các nhà cung cấp dịch vụ VPN và IXP quốc tế được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(o*) Các dịch vụ khác

- Dịch vụ hội nghị truyền hình

(CPC 75292)

- Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video, trừ dịch vụ phát sóng21
- Dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm:

+ Dịch vụ thoại di động

(gồm di động mặt đất và vệ tinh)

+ Dịch vụ dữ liệu di động

(gồm di động mặt đất và vệ tinh)

+ Dịch vụ nhắn tin

+ Dịch vụ PCS

+ Dịch vụ kết nối trung kế

- Dịch vụ kết nối Internet (IXP)22
	- Các khách hàng kinh doanh ngoài biển khơi/trên biển, các cơ quan chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các đài phát thanh và truyền hình, các văn phòng đại diện chính thức của các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự, các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

- Các công ty đa quốc gia23đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Các dịch vụ không có hạ tầng mạng: Cho phép thành lập liên doanh không bị hạn chế chọn lựa đối tác tham gia liên doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 75%.   

Các dịch vụ có hạ tầng mạng: Cho phép thành lập liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Tỷ lệ vốn góp của nước ngoài không được quá 49% vốn pháp định của liên doanh. Tỷ lệ vốn góp 51% là được nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh.
	(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	Trong ngành viễn thông, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.
	
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	Dịch vụ viễn thông cơ bản:

(o*) Các dịch vụ khác

- Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)24
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ:

Dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: Dịch vụ phải được cung cấp thông qua thoả thuận thương mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế.


Dịch vụ viễn thông vệ tinh: Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có thoả thuận thương mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho

- Các khách hàng kinh doanh ngoài biển khơi/trên biển, các cơ quan chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các đài phát thanh và truyền hình, các văn phòng đại diện chính thức của các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự, các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất;
	(1) Không áp dụng
	Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ nêu trong Bản Tham chiếu gửi kèm theo.

Với các tuyến cáp quang biển dưới hình thức côngxooc-xi-om mà Việt Nam là một thành viên sở hữu, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài sẽ được phép kiểm soát dung lượng truyền dẫn cáp quang biển toàn chủ (nghĩa là quyền sử dụng không tách rời IRU hay dạng sở hữu công-xooc-xi-om) kết cuối tại một trạm cập bờ được cấp phép tại Việt Nam, và cung cấp dung lượng đó cho các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế có hạ tầng mạng được cấp phép tại Việt Nam và cho các nhà cung cấp dịch vụ VPN và IXP quốc tế được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	- Các công ty đa quốc gia đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Các dịch vụ không có hạ tầng
mạng: Cho phép thành lập liên doanh không bị hạn chế về việc chọn lựa đối tác tham gia liên doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh. Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 75%.   

Các dịch vụ có hạ tầng mạng: Cho phép thành lập liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.
	(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	Các dịch vụ giá trị gia tăng

(h) Thư điện tử

(CPC 7523**)

(i) Thư thoại

(CPC 7523**)

(j) Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu

(CPC 7523**)

(k) Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

(CPC 7523**)

(l) Các dịch vụ facsimile gia tăng giá trị, bao gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục

(CPC 7523**)


(m) Chuyển đổi mã và giao thức

(n) Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch)

(CPC 843**)
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ:

Dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: Dịch vụ phải được cung cấp thông qua thoả thuận thương mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế.


Dịch vụ viễn thông vệ tinh: Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có thoả thuận thương mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho:

- Các khách hàng kinh doanh ngoài biển khơi/trên biển, các cơ quan chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các đài phát thanh và truyền hình, các văn phòng đại diện chính thức của các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự, các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất;

- Các công ty đa quốc gia đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.

(2) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng
	Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ nêu trong Bản Tham chiếu gửi kèm theo.

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Các dịch vụ không có hạ tầng
mạng: Cho phép ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập liên doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 100%.   

Các dịch vụ có hạ tầng mạng: Cho phép ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam.   Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 50% vốn pháp định của liên doanh.

Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 65%.   

Tỷ lệ vốn góp 51% là được nắm quyền kiểm soát liên doanh.

Trong ngành viễn thông, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.
	(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	Các dịch vụ giá trị gia tăng

(o) Dịch vụ khác

- Dịch vụ truy cập Internet IAS25
	Dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: Không áp dụng, ngoại trừ: Dịch vụ phải được cung cấp thông qua thoả thuận thương mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế. 

Dịch vụ viễn thông vệ tinh: Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có thoả thuận thương mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế Việt Nam được cấp phép, trừ trường hợp dịch vụ viễn thông vệ tinh cung cấp cho:

- Các khách hàng kinh doanh ngoài biển khơi/trên biển, các cơ quan chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, các đài phát thanh và truyền hình, các văn phòng đại diện chính thức của các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự, các khu phát triển phần mềm và khu công nghệ cao đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất;

- Các công ty đa quốc gia đã được cấp phép sử dụng trạm vệ tinh mặt đất.
	(1) Không áp dụng
	Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ nêu trong Bản Tham chiếu gửi kèm theo.


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	(2) Không áp dụng

(3) Các dịch vụ không có hạ tầng mạng:

Cho phép thành lập liên doanh không bị hạn chế việc chọn lựa đối tác tham gia liên doanh. Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 100%.  
 

Các dịch vụ có hạ tầng mạng: Cho phép thành lập liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. 

Phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 50% vốn pháp định của liên doanh.

Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 65%.   
	(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

	A. Dịch vụ thi công nhà cao tầng thông thường

(CPC 512)

B. Dịch vụ thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng thông thường

(CPC 513)

C. Dịch vụ lắp đặt và lắp ráp

(CPC 514, 516)

D. Dịch vụ hoàn công xây dựng

(CPC 517)

E. Các dịch vụ khác

(CPC 511, 515, 518)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Bên tham gia Hiệp định.

Được phép thành lập chi nhánh 
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ trường hợp trưởng chi nhánh phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
	

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

	Các biện pháp áp dụng cho toàn bộ các phân ngành thuộc ngành dịch vụ phân phối:

Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim khí quý và đá quý, thuốc trị bệnh và dược phẩm26, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.

	A. Dịch vụ đại lý hoa hồng

(CPC 621, 61111, 6113, 6121)

B. Dịch vụ bán buôn

(CPC 622, 61111, 6113, 6121)

C. Dịch vụ bán lẻ

(CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121)27
	(1) Chưa có cam kết, ngoại trừ việc không áp dung đối với:

- Phân phối các sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân;

- Phân phối các chương trình phần mềm máy tính hợp pháp phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc vì mục đích thương mại.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành dịch vụ phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.

Việc thành lập cửa hàng bán lẻ (ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được xem xét trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)28. Trong trường hợp thành lập cửa hàng có diện tích nhỏ hơn 500 m2 trong khu vực được quy hoạch cho các hoạt động thương mại và khu vực đã xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, ENT không phải là yêu cầu bắt buộc.

Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, yêu cầu thực hiện ENT sẽ bị bãi bỏ. Nhằm giải thích rõ hơn, Việt Nam duy trì quyền áp dụng các biện pháp chia khu hoặc quy hoạch không phân biệt đối xử.
	 (1) Chưa có cam kết, trừ trường hợp được xác định tại Cấp 1 của cột xâm nhập thị trường.

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	
	
	

	D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại

(CPC 8929)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng

Được phép thành lập chi nhánh 
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ trường hợp trưởng chi nhánh phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam.
	

	5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Chỉ cam kết các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ.

Đối với các phân ngành (C), (D) và (E) dưới đây: Chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam phê chuẩn.

	B. Dịch vụ giáo dục trung học

(CPC 922)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết
	

	C. Dịch vụ giáo dục sau đại học

(CPC 923)

D. Dịch vụ giáo dục cho người lớn

(CPC 924)

E. Dịch vụ giáo dục khác 

CPC 929, bao gồm dịch vụ đào tạo ngoại ngữ)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Giáo viên nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận về trình độ chuyên môn.
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế29.

	A. Dịch vụ xử lý nước thải

(CPC 9401)
	(1) Chưa cam kết, trừ các dịch vụ tư vấn có liên quan. 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) có thể thuộc đối tượng của độc quyền nhà nước hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	Các công ty nước ngoài được phép kinh doanh ở Việt Nam dưới hình thức Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) và Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành (BTO)

	B. Dịch vụ xử lý rác thải

(CPC 9402)30
	(1) Chưa cam kết, trừ các dịch vụ tư vấn có liên quan.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) có thể thuộc đối tượng của độc quyền nhà nước hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.

Để bảo đảm phúc lợi công cộng, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình. Họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ tại các điểm thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	Các công ty nước ngoài được phép kinh doanh ở Việt Nam dưới hình thức Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT) và Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành (BTO)


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	C. Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự

(CPC 9403)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	D. Các dịch vụ khác

- Dịch vụ làm sạch khí thải

 (CPC 94040) 

và dịch vụ xử lý tiếng ồn 

(CPC 94050)
	(1) Chưa cam kết, trừ các dịch vụ tư vấn có liên quan.

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I: 3(c) có thể thuộc đối tượng của độc quyền nhà nước hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.
	(1) Chưa cam kết, trừ các dịch vụ tư vấn có liên quan.

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	- Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan 

(CPC 9406)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	- Dịch vụ đánh giá tác động môi trường

(CPC 94090**)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

1. Các cam kết liên quan đến dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác được thực hiện theo đúng quay định pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành với điều kiện là phải đảm bảo các cam kết này không chối bỏ nghĩa vụ của Việt Nam đưa ra trong Biểu cam kết này.

2. Theo nguyên tắc thông thường và trên cơ sở không phân biệt đối xử, việc cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác phải đảm bảo các tiêu chí về hình thức tổ chức và pháp lý liên quan.

3. Đối với các dịch vụ tài chính mới, Việt Nam được phép áp dụng chương trình thí điểm cho các dịch vụ tài chính mới mà cho phép quy định số lượng nhà cung cấp dịch vụ tài chính tối đa có thể tham gia vào việc thí điểm hoặc giới hạn đối với phạm vi áp dụng của chương trình thí điểm. Các biện pháp này không được gây thêm áp lực quá mức cần thiết cho việc hoàn thành mục tiêu đề ra.

	A. Các dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan đến bảo hiểm

a. Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp

(a) Bảo hiểm nhân thọ:

(b) Bảo hiểm phi nhân thọ:
b. Dịch vụ tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm

c. Dịch vụ trung gian bảo hiểm (gồm môi giới và đại lý bảo hiểm)

d. Các dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ bảo hiểm (bao gồm dịch vụ tư vấn, định giá, đánh giá rủi ro và giải quyết khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm)
	(1) Không áp dụng đối với:

- Dịch vụ bảo hiểm, trừ dịch vụ bảo hiểm y tế31, cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Dịch vụ tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm; 

- Dịch vụ bảo hiểm vận tải quốc tế, bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro liên quan tới:

+ Vận tải biển quốc tế và vận tải hàng không thương mại quốc tế, với phạm vi bảo hiểm bao gồm bất kỳ hoặc toàn bộ các khoản mục sau: hàng hoá vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hoá và bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó; và

+ hàng hóa quá cảnh quốc tế;

- Dịch vụ môi giới bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm; 

- Dịch vụ tư vấn, dịch vụ định giá, đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường bảo hiểm.
	(1) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại phần cam kết chung

Các chi nhánh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của các doanh nghiệp bào hiểm nước ngoài được phép hoạt động.

Trong thời gian 3 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, các chi nhánh của các doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài sẽ được phép hoạt động.   

Nhằm giải thích rõ hơn, các chi nhánh này phải tuân thủ quy định bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.
	(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	B. Các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác 

	(a) Nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng

(b)Cho vay dưới tất cả các hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại

(c) Dịch vụ cho thê tài chính

(d) Tất cả các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, kể cả dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và ghi nợ, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng

(e) Dịch vụ bảo đảm và cam kết bảo lãnh

(f) Thực hiện các giao dịch sau qua tài khoản của mình hoặc của khách hàng, bất kể là thực hiện giao dịch tại sàn giao dịch, trên thị trường qua quầy hoặc hình thức giao dịch khác:  

- Công cụ thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi);

- Ngoại hối;

- Công cụ tỷ giá và lãi suất, bao gồm các sản phẩm như hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn;

- Vàng khối.

(h) Môi giới cho vay tiền
	(1) Chưa có cam kết, ngoại trừ B9k) và B(1).

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

(a) Các tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

(i) Đối với các ngân hàng thương mại nước ngoài: văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài, ngân hàng thương mại liên doanh trong đó phần góp vốn của nước ngoài không vượt quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty tài chính liên doanh và công ty tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài và ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài.

(ii) Đối với các công ty tài chính nước ngoài: văn phòng đại diện, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài.

(iii) Đối với các công ty cho thuê tài chính nước ngoài: văn phòng đại diện, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài.
	(1) Chưa có cam kết, ngoại trừ B9k) và B(1).

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

(a) Các điều kiện để thành lập chi nhánh của một ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam:

- Ngân hàng mẹ có tổng tài sản trị giá trên 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin cấp phép thành lập.

(b) Các điều kiện để thành lập một ngân hàng liên doanh hoặc một ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài:

- Ngân hàng mẹ có tổng tài sản trị giá trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin cấp phép thành lập.

(c) Các điều kiện để thành lập một công ty tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc một công ty tài chính liên doanh, một công ty cho thuê tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc một công ty cho thuê tài chính liên doanh:

Tổ chức tín dụng nước ngoài có tổng tài sản trị giá trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin phép thành lập.
	

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(i) Quản lý tài sản, như quản lý tiền mặt hoặc danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác;

(j) Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, các sản phẩm phái sinh và các công cụ chuyển nhượng khác.

(k) Cung cấp và chuyển thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính cũng như các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp các dịch vụ tài chính khác; 

(l) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác đối với tất cả các hoạt động được nêu từ các tiểu mục (a) đến (k), kể cả tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu và tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại và về tái cơ cấu và chiến lược doanh nghiệp.  
	(b) Tham gia cổ phần:

(i) Việt Nam có thể hạn chế việc tham gia cổ phần của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại các ngân hàng thương mại quốc doanh của Việt Nam được cổ phần hoá như mức tham gia cổ phần của các ngân hàng Việt Nam.

(ii) Đối với việc tham gia góp vốn dưới hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần do các thể nhân và pháp nhân nước ngoài nắm giữ tại mỗi ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng.

(c) Chi nhánh32 ngân hàng thương mại nước ngoài không được phép mở các điểm giao dịch khác ngoài trụ sở chi nhánh của mình, trừ các trạm ATM.

(d) Các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối xử quốc gia.
	
	

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	C. Dịch vụ chứng khoán

(f) Thực hiện các giao dịch sau qua tài khoản của mình hoặc của khách hàng, bất kể là thực hiện giao dịch tại sàn giao dịch, trên thị trường qua quầy hoặc hình thức giao dịch khác:  

- Các công cụ phái sinh, bao gồm cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền lựa chọn; 

- Các chứng khoán có thể chuyển nhượng;

- Các công cụ có thể chuyển nhượng khác và các tài sản tài chính, trừ vàng khối.

(g) Tham gia vào các đợt phát hành mọi loại chứng khoán, bao gồm bảo lãnh phát hành, và làm đại lý bán (chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng), cung cấp các dịch vụ liên quan đến các đợt phát hành đó;  

(i) Quản lý tài sản như quản lý danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác; 

(j) Các dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ chứng khoán, các công cụ phái sinh và các công cụ liên quan đến chứng khoán khác

(k) Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm xử lý dữ liệu tài chính33 và các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán 

(l) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác đối với tất cả các hoạt động được nêu từ điểm (f) đến (k), kể cả dịch vụ tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu và tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về các giao dịch mua lại và về tái cơ cấu và chiến lược doanh nghiệp. 
	(1) Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ tại C(k) và C(l). C(l) không bao gồm các dịch vụ trung gian liên quan đến C(f). Ngoài ra, các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến C(f) được phép cung cấp nếu các dịch vụ này được Việt Nam cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của minh cung cấp.

(2) Không áp dụng

(3) Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%.

Cho phép thành lập doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các dịch vụ từ C(i) tới C(l), cho phép thành lập chi nhánh của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài.
	(1) Chưa có cam kết, trừ các dịch vụ tại C(k) và C(l). C(l) không bao gồm các dịch vụ trung gian liên quan đến C(f).

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

	A. Dịch vụ bệnh viện

(CPC 9311)

B. Dịch vụ khám chữa bệnh và nha khoa.

(CPC 9312)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	C. Dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội 

(CPC 933)

- Dịch vụ xã hội kèm theo chỗ ở 

(CPC 9331)
- Dịch vụ xã hội không kèm theo chỗ ở 

(CPC 9332)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Các liên doanh có tỷ lệ vốn góp nước ngoài không quá 70% được phép thành lập.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại cột xâm nhập thị trường
	

	9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LỮ HÀNH

	A. Khách sạn và nhà hàng bao gồm

- Dịch vụ xếp chỗ ở

(CPC 64110)

- Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và dịch vụ cung cấp đồ uống (CPC 643)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	B. Dịch vụ đại lý lữ hành và dịch vụ điều hành tua du lịch 

(CPC 7471)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp:

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, trừ hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam.
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO 

	A. Dịch vụ giải trí (bao gồm dịch vụ nhà hát, băng nhạc sống và biểu diễn xiếc) 

(CPC 9619)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết, ngoại trừ các liên doanh với tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%.
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	D. Khác

- Dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử

(CPC 964**)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này.  Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	11. DỊCH VỤ VẬN TẢI

	A. Dịch vụ vận tải hàng hải

(a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa

(CPC 7211)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa

(CPC 7212)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) (a) Thành lập các công ty vận hành đội tàu mang quốc tịch Việt Nam:

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

(b) Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế34:

Các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biển quốc tế được sử dụng các dịch vụ sau đây tại cảng theo các điều khoản thỏa thuận hợp lý và không phân biệt đối xử:

1. Hoa tiêu;

2. Lai dắt;

3. Cung cấp thực phẩn, nhiên liệu và nước uống

4. Thu gom rác và xử lý nước dằn tàu;

5. Dịch vụ cảng vụ;

6. Phao tiêu báo hiệu;

7. Các dịch vụ trên bờ cần thiết cho hoạt động của tàu, bao gồm thông tin liên lạc, cung cấp điện và nước;

8. Trang thiết bị sửa chữa khẩn cấp;

9. Dịch vụ neo đậu, cập cầu và neo buộc tàu;

10. Tiếp cận các dịch vụ đại lý hàng hải35.

	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động từ (1) tới (7) như mô tả dưới đây:

1. Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải hàng hải qua liên hệ trực tiếp với khách hàng, từ báo giá tới lập hóa đơn chứng từ;

2. Đại diện cho các chủ hàng;

3. Cung cấp thông tin kinh doanh theo yêu cầu;

4. Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng hóa được vận chuyển; và

5. Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang quốc tịch Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp.

6. Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng khi có yêu cầu;

7. Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa do công ty vận chuyển.
	
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

(a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7221)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7222)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% tổng vốn pháp định.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy

(CPC 8868*)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với các đối tác Việt Nam nhưng số vốn cổ phần nước ngoài không được quá 51%
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	

	C. Dịch vụ vận tải hàng không

	(a) Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Các hãng hàng không nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thông qua văn phòng bán vé của mình hoặc các đại lý tại Việt Nam.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(b) Dịch vụ đặt chỗ trên máy tính
	(1) Không áp dụng, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải sử dụng mạng viễn thông công cộng dưới sự quản lý của cơ quan quản lý viễn thông Việt Nam.

(2) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại Cấp 1.

(3) Không áp dụng, trừ trường hợp được xác định tại Cấp 1.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(c) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay 

(CPC 8868**)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với các đối tác Việt Nam hoặc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(e) Dịch vụ khai thác mặt đất, ngoại trừ dịch vụ kiểm tra và lau dọn tàu bay, vận tải mặt đất, quản lý sân bay và dịch vụ dẫn đường hàng không
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết Trong thời gian 5 năm kể từ khi Việt Nam cho phép nhà cung cấp tư nhân khai thác cảng hàng không hoặc ga hàng không, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho cảng hoặc ga hàng không đó thông qua việc thành lập liên doanh với các đối tác Việt Nam nhưng số vốn cổ phần nước ngoài không được quá 49%. Trong thời gian 3 năm kế tiếp, tỷ lệ vốn góp tối đa là 51%.

Các loại hình hoạt động tùy thuộc vào quy mô của cảng hàng không. Số lượng nhà cung cấp dịch vụ tại mỗi cảng hàng không có thể bị giới hạn vì lý do diện tích hạn chế.

Nhằm giải thích rõ hơn, Việt Nam bảo lưu quyền xem xét cho phép và/hoặc cấp giấy phép hoạt động cho các liên doanh nêu trên khi xét đến các yếu tố sau: các lợi ích về mặt kinh tế - xã hội mà các nhà đầu tư của EU có thể tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn đến các cam kết lâu dài, xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ của họ cho Việt Nam, sự đóng góp của họ vào nền kinh tế của Việt Nam; (ii) năng lực tài chính và kinh nghiệm phù hợp của họ và (iii) khả năng tác động đến an ninh và quốc phòng của Việt Nam.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Bất kỳ hoạt động chuyển nhượng vốn nước ngoài trong các liên doanh phải được sự phế duyệt trước của các cơ quan có thẩm quyền liên quan của Việt Nam. Các đối tác Việt Nam liên quan trong các liên doanh phải có quyền ưu tiên từ chối hoạt động chuyển nhượng đó.

Nhằm giải thích rõ hơn, đối với các dự án kinh tế - xã hội quan trọng (cụ thể như dự án cơ sở hạ tầng) cần phải được cấp giấy phép hoặc thỏa thuận ưu đãi thực hiện từ Việt Nam, các cam kết trong ngành này được đưa ra trên cơ sở không trái với Hiệp định này sẽ không ngăn cản phía Việt Nam thực hiện các biện pháp để:

(i) yêu cầu phải có sự chấp thuận trước để được phép chuyển nhượng giấy phép hoặc chế độ ưu đãi; (ii) ngăn cấm việc chuyển nhượng giấy phép hoặc chế độ ưu đãi cho công dân hoặc doanh nghiệp của quốc gia không phải thành viên của EU kể từ ngày ghi trong Hiệp định này; hoặc (iii) yêu cầu phải có sự chấp thuận trước để được phép chuyển nhượng quyền kiểm soát đối tượng được cấp giấy phép hoặc đối tượng được nhận chế độ ưu đãi.
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	
	Sự tham gia của khu vực tư nhân vào ngành nêu trên là việc cho phép tham gia góp vốn vào ít nhất một công ty có 100% vốn tư nhân hoặc một liên doanh mà trong đó vốn góp của tư nhân chiếm tối thiểu 51%.
	
	

	Dịch vụ cung cấp bữa ăn trong chuyến bay
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua hình thức liên doanh với các đối tác Việt Nam nhưng số vốn cổ phần nước ngoài không được quá 49%
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	E. Dịch vụ vận tải đường sắt

(a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7111)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7112)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Chưa cam kết, ngoại trừ: các nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn pháp định.
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết
	

	F. Dịch vụ vận tải đường bộ

(a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7121+7122)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7123)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng, ngoại trừ:

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%.

Tùy theo nhu cầu thị trường40, được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%.

100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam.
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	H. Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	(a) Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa hàng hải

(CPC 741)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ này thông qua hình thức liên doanh với số vốn cổ phần nước ngoài không được quá 49%.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Chưa có cam kết
	

	(a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay 

(một phần của CPC 7411)
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng

(3) Các nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ này thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 50% tổng vốn pháp định.
	(1) Không áp dụng

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(b) Dịch vụ kho bãi

(CPC 742)
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	

	(c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

(CPC 748)41
	(1) Chưa có cam kết*

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	(1) Chưa có cam kết*

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	

	(d) Dịch vụ khác

(một phần của CPC 749)42
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	(1) Không áp dụng 

(2) Không áp dụng

(3) Không áp dụng
	


	Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Hạn chế tiếp cận thị trường
	Quy định hạn chế về đối xử quốc gia
	Cam kết bổ sung

	Dịch vụ nạo vét (CPC…)
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng

(3) Các nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. Trong thời gian 5 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực thi hành, tỷ lệ vốn góp tối đa là 51%. 
	(1) Chưa có cam kết

(2) Không áp dụng 

(3) Không áp dụng
	


Tài liệu tham chiếu

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Các định nghĩa và nguyên tắc sau được áp dụng cho khung quy định đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản. Định nghĩa:

Người sử dụng là những người tiêu thụ dịch vụ và những người cung cấp dịch vụ.

Trang thiết bị thiết yếu là các trang thiết bị của một mạng lưới hay dịch vụ truyền dẩn viễn thông mà: (a) do một hoặc một số lượng hạn chế các nhà cung cấp cung cấp trên cơ sở độc quyền hoặc chi phối; và (b) không thể thay thế được cả về mặt kỹ thuật và kinh tế trong việc cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp chính là nhà cung cấp có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các điều khoản về tham gia (liên quan tới giá cả và cung cấp) trong thị trường dịch vụ viễn thông cơ bản có liên quan dưới hình thức:

(a) kiểm soát các trang thiết bị thiết yếu; hoặc

(b) tận dụng vị thế của mình trên thị trường.

1. Các biện pháp tự vệ trong cạnh tranh

1.1 Tránh các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông

Các biện pháp phù hợp phải được duy trì thực hiện nhằm mục đích ngăn cản các nhà cung cấp trở thành nhà cung cấp chính khi đứng riêng rẽ hoặc tập hợp lại với nhau không được tham tham gia vào hoặc tiếp diễn các hành vi hạn chế cạnh tranh.

1.2 Các biện pháp tự vệ

Các hành vi hạn chế cạnh tranh nêu ở phần trên bao gồm hành vi cụ thể như sau: 

(a) việc tham gia vào cơ chế trợ cấp chéo mang tính chất hạn chế cạnh tranh;

(b) việc sử dụng thông tin thu được từ các đối thủ cạnh tranh mang các kết quả hạn chế cạnh tranh; và 

(c) việc không cung cấp đúng lúc cho các nhà cung cấp dịch vụ các thông tin kỹ thuật về cơ sở vật chất cần thiết và các thông tin liên quan đến thương mại mà cần thiết đối với họ để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ.

2. Kết nối

2.1 Phần này áp dụng cho việc kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng truyền dẫn viễn thông công cộng nhằm cho phép một nhà cung cấp có thể giao tiếp được với các khách hàng của một nhà cung cấp khác và với các dịch vụ truy cập của một nhà cung cấp khác, nếu trong cam kết chi tiết có nêu ra.

2.2 Đảm bảo về Kết nối  

Kết nối với một nhà cung cấp chính cần được bảo đảm tại mỗi điểm khả thi về mặt kỹ thuật trong mạng lưới.  Việc kết nối đó phải được thực hiện:

(a) theo các điều khoản, điều kiện về không phân biệt đối xử (bao gồm các tiêu chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật) và mức cước phí và chất lượng không được kém hơn mức cước phí và chất lượng cung cấp cho các dịch vụ tương ứng của nhà cung cấp chính, hoặc các các dịch vụ tương ứng của các nhà cung cấp không liên kết, hoặc cho các chi nhánh của nhà cung cấp chính, hoặc các thành viên liên kết khác;

(b) theo các điều khoản, điều kiện hợp thời( gồm các tiêu chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật) và mức lệ phí tính dựa trên chi phí và minh bạch, hợp lý, trong đó có tính tới tính khả thi về kinh tế và đã bóc tách chi phí phù hợp để một nhà cung cấp không phải trả cho những thành tố hoặc trang thiết bị mạng lưới mà nhà cung cấp này không dùng đến khi cung cấp dịch vụ.

(c) khi được yêu cầu và tại các điểm ngoài các điểm kết cuối mạng nhằm phục vụ cho đa số người sử dụng, và với mức lệ phí phản ánh chi phí xây dựng các trang thiết bị bổ sung cần thiết.

2.3 Công bố công khai các thủ tục về Đàm phán kết nối

Các thủ tục áp dụng cho kết nối vào một nhà cung cấp chính phải được công bố công khai.

2.4 Công khai minh bạch về các Thoả thuận Kết nối

Cần đảm bảo sao cho một nhà cung cấp chính phải công bố các thoả thuận về kết nối của mình hoặc một mẫu cam kết kết nối mang tính tham khảo.

2.5 Kết nối: Giải quyết tranh chấp

Một nhà cung cấp dịch vụ có yêu cầu kết nối với một nhà cung cấp chính có thể khiếu nại: 

(a) tại bất kỳ thời điểm nào, hoặc

(b) sau một khoảng thời gian hợp lý được công bố công khai với một cơ quan độc lập của nước sở tại, mà có thể là cơ quan quản lý nhà nước như đã đề cập ở đoạn 5 ở trên, để giải quyết các tranh chấp về các điều khoản, điều kiện và lệ phí kết nối trong một khoảng thời gian hợp lý, để đạt tới một mức độ mà các điều khoản, điều kiện và lệ phí này trước kia chưa được xác lập.

3. Dịch vụ phổ thông

Bất kỳ Thành viên nào của WTO đều có quyền xác định ra nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phổ cập mà mình muốn duy trì. Các nghĩa vụ như vậy tự chúng không bị coi là hạn chế cạnh tranh, với điều kiện chúng được quản lý một cách minh bạch, không phân biệt đối xử, trung lập về cạnh tranh và không được phiền hà hơn mức cần thiết mà Thành viên đó đã xác định đối với dịch vụ phổ cập.

4. Công bố công khai các tiêu chí cấp phép

Nếu có yêu cầu về cấp phép, những thông tin sau cần được công bố công khai:

(a) mọi têu chí cấp phép và khoảng thời gian thông thường cần thiết để ra quyết định liên quan đến hồ sơ xin cấp phép; và

(b) các điều khoản, điều kiện đối với từng giấy phép cụ thể.

Các lý do từ chối cấp phép cần được báo cho bên nộp hồ sơ xin cấp phép nếu có yêu cầu.

5. Các cơ quan quản lý nhà nước độc lập

Cơ quan quản lý nhà nước phải là đơn vị tách riêng và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản nào. Các quyết định và các quy trình thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước phải mang tính chất công bằng đối với các bên tham gia thị trường. 

6. Phân bổ và sử dụng các nguồn lực quý hiếm

Bất kỳ quy trình thủ tục nào áp dụng cho việc phân bổ và sử dụng các nguồn quý hiếm, bao gồm tần số vô tuyến, kho số và các quyền đi dây, đều phải được tiến hành một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và không phân biệt đối xử. Hiện trạng phân bổ các băng tần vô tuyến phải được công bố công khai, tuy nhiên chi tiết về các tần số phân bổ cho mục đích sử dụng đặc biệt của chính phủ thì không cần thiết phải công bố.

B. Biểu cam kết cụ thể về thành lập doanh nghiệp

CHÚ THÍCH

Danh mục dưới đây bao gồm các nội dung chính sau:

(a) cột đầu tiên nêu tên ngành chính hoặc phân ngành mà Việt Nam cam kết thực hiện và phạm vi tự do hóa là đối tượng áp dụng của các quy định riêng; và

(b) cột thứ hai nêu rõ các quy định riêng hiện hành.

Hoạt động thành lập doanh nghiệp mới trong các ngành chính hoặc phân ngành quy định tại Hiệp định này nhưng không được đề cập đến trong danh mục dưới đây sẽ không phải là đối tượng cam kết.

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	
	

	1. NÔNG NGHIỆP
	Chưa có cam kết đối với hoạt động sản xuất hoặc chế biến cây trồng quý hiếm, nhân giống hoặc chăn nuôi động vật hoang dã quý hiếm và chế biến các loại cây trồng hoặc vật nuôi này (kể cả động vật còn sống và bộ phận đã qua chế biến lấy từ động vật)43
Không cấp giấy phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các ngành và phân ngành này

	2. LÂM NGHIỆP
	Chưa có cam kết.

	3. ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN
	Chưa có cam kết.


	4. KHAI KHOÁNG VÀ KHAI THÁC QUẶNG MỎ44
	

	A. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên gas45
(Phiên bản ISIC3.1:111, 112)
	Chưa có cam kết.

	B. Khai thác quặng kim loại

(Phiên bản ISIC3.1:1310, 1320)
	Chưa có cam kết.

	C. Các hoạt động khai khoáng và khai thác quặng mỏ khác

(Phiên bản ISIC3.1:1410)
	Chưa có cam kết.

	5. NGÀNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO46
	


	A. Sản xuất thực phẩm và đồ uống 

(Phiên bản ISIC3.1:15)
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Hoạt động sản xuất thức uống có cồn và thức uống nhẹ (ISIC 1551): Chưa có cam kết

	B. Sản xuất sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

(Phiên bản ISIC3.1:16)
	Chưa có cam kết.

	C. Dệt

(Phiên bản ISIC3.1:17)
	Không áp dụng

	D. May trang phục; thuộc da và nhuộm da lông thú

(Phiên bản ISIC3.1:18)
	Không áp dụng


	E. Thuộc và sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm, giày dép

(Phiên bản ISIC3.1:19)
	Không áp dụng

	F . Sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ, cói (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện  

(Phiên bản ISIC3.1:20)
	Không áp dụng, trừ các biện pháp bảo vệ rừng tự nhiên

	G. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

(Phiên bản ISIC3.1:21)
	Không áp dụng

	H. Xuất bản, in ấn và sao chép bản ghi47
(ISIC rev 3.1: 22)
	Chưa có cam kết.


	I. Luyện than cốc

(Phiên bản ISIC3.1:231)
	Không áp dụng

	J. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế48
(Phiên bản ISIC3.1:2320)
	Chưa có cam kết.



	K. Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất, không phải thuốc nổ

(Phiên bản ISIC3.1:24)
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Hoạt động sản xu​​ất thiết bị nổ công nghiệp (ISIC 2429). Không cấp giấy phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài49 tham gia vào các ngành và phân ngành này;


	L. Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

(Phiên bản ISIC3.1:25)
	Không áp dụng

	M. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

(Phiên bản ISIC3.1:26)
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Hoạt động sản xuất kính xây dựng (ISIC 2610). Hoạt động đầu tư vào các phân ngành này phải phù hợp với quy hoạch của Chính phủ.

- Hoạt động sản xuất gạch đất sét nung (ISIC 2693). Hoạt động đầu tư vào các phân ngành này phải phù hợp với quy hoạch của Chính phủ.

- Hoạt động sản xuất thiết bị sản xuất xi măng trục đứng và gạch xây và gạch ốp lát bằng đất nung (ISIC 2694). Hoạt động đầu tư vào các phân ngành này phải phù hợp với quy hoạch của Chính phủ.

- Hoạt động sản xuất bê tông trộn sẵn và nghiền đá (ISIC 2695). Hoạt động đầu tư vào các phân ngành này phải phù hợp với quy hoạch của Chính phủ.



	N. Sản xuất kim loại cơ bản

(Phiên bản ISIC3.1:27)
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Hoạt động sản xuất thép thanh tròn xây dựng cỡ D6-D32 mm và thép ống cán mỏng dày D15-D114mm; tôn mạ kẽm và tôn màu (ISIC 2710). Chưa có cam kết đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào các ngành và phân ngành này.


	O. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, trừ máy móc, thiết bị

(Phiên bản ISIC3.1:28)
	Không áp dụng

	P. Sản xuất máy móc
	

	a) Sản xuất máy thông dụng

(Phiên bản ISIC.1:291)
	Không áp dụng

	b) Sản xuất máy chuyên dụng không phải vũ khí, đạn dược

(Phiên bản ISIC3.1:292)
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Hoạt động sản xuất pháo nổ, bao gồm pháo hoa (ISIC 2429). Không cấp giấy phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài50 tham gia vào các ngành và phân ngành này


	c) Sản xuất đồ điện dân dụng chưa được phân vào đâu 

(Phiên bản ISIC3.1:2930)
	Không áp dụng

	d) Sản xuất máy móc văn phòng, kế toán và tin học

(Phiên bản ISIC3.1:30)
	Không áp dụng

	e) Sản xuất máy móc và thiết bị điện chưa được phân vào đâu

(Phiên bản ISIC3.1:31)
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Hoạt động sản xuất đèn trời (ISIC 3150). Không cấp giấy phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài51 tham gia vào các ngành và phân ngành này

	f) Sản xuất thiết bị vô tuyến, truyền hình và thiết bị liên lạc thông tin52
(Phiên bản ISIC3.1:32)
	Không áp dụng


	Q. Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác và dụng cụ quang học và đồng hồ

(Phiên bản ISIC3.1:33)
	Không áp dụng

	R. Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc

(Phiên bản ISIC3.1:34)
	Không áp dụng, ngoại trừ hoạt động đầu tư vào ngành lắp ráp và sản xuất xe hơi (ISIC 3410) phải phù hợp với quy hoạch của Chính phủ mà có thể áp dụng chế độ ưu tiên cho các nhà đầu tư bản địa53

	S. Sản xuất phương tiện vận tải khác (phi quân sự)
	

	a) Hoạt động sản xuất và sửa chữa tàu thủy

ISIC 3511
	Không áp dụng, ngoại trừ:

- Chưa có cam kết đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất tàu chở hàng dưới 10000DWT, tàu chở container dưới 800 TEU, xà lan và tàu khách dưới 500 chỗ ngồi (ISIC 3511);

- Bắt buộc thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn cổ phần của nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 50%.


	b) Hoạt động sản xuất đầu máy chạy trên đường ray xe lửa và đường ray xe điện và các phương tiện chạy trên đường ray

(một phần của phiên bản ISIC 3.1:3520)


	Không áp dụng, ngoại trừ chỉ cho phép thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn cổ phần của nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49%.

	c) Hoạt động sản xuất tàu bay và tàu du hành vũ trụ

(một phần của phiên bản ISIC 3.1:3520)


	Không áp dụng, ngoại trừ bắt buộc thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn cổ phần của nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49%.

	d) Hoạt động sản xuất xe gắn máy

(một phần của phiên bản ISIC 3.1:3591)


	Không áp dụng, ngoại trừ hoạt động đầu tư vào ngành lắp ráp và sản xuất xe hơi (ISIC 3591) phải phù hợp với quy hoạch của Chính phủ mà có thể áp dụng chế độ ưu tiên cho các nhà đầu tư bản địa.

	e) Hoạt động sản xuất xe đạp và xe cho người già yếu, bệnh tật

(một phần của phiên bản ISIC 3.1:3592)


	Không áp dụng

	T. Hoạt động sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

(một phần của phiên bản ISIC 3.1:361, 369)
	Không áp dụng


	U. Hoạt động tái chế

(Phiên bản ISIC3.1:37)
	- Không áp dụng, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị hạn chế tham gia dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ dân. Họ chỉ được phép cung cấp dịch vụ tại các điểm thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.

	5. TỰ SẢN XUẤT; TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG 54 

(TRỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐIỆN HẠT NHÂN)
	

	A. Tự sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện  

(một phần của phiên bản ISIC 3.1:4010)55

	Chưa có cam kết.


	B. Tự sản xuất khí đốt; phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 

(một phần của phiên bản ISIC 3.1: 4020)56

	Chưa có cam kết.

	C. Tự sản xuất hơi nước và nước nóng; phân phối hơi nước và nước nóng

(một phần của phiên bản ISIC 3.1: 4030)57

	Chưa có cam kết.


1 Nhằm giải thích rõ hơn, các Bên hiểu rằng các biện pháp trợ cấp, hỗ trợ trong câu này sẽ bao gồm các chính sách có lợi cho sự phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số như chính sách hỗ trợ nơi ở, đào tạo nhân lực, hỗ trợ công tác nghiên cứu vá phát triển công nghệ, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin thị trường và hoạt động xúc tiến thị trường.

2 Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo quy định của luật pháp Việt Nam nhằm thực hiện chức năng tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội thương mại và du lịch nhưng không được phép tham gia vào các lĩnh vực có tạo ra lợi nhuận trực tiếp.

3 Căn cứ theo Bộ luật dân sự của Việt Nam, những công ty con này được xem như là các đối tượng pháp nhân của Việt Nam. 

4 Nhằm giải thích rõ hơn, quy định riêng này không được xâm hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên tại Điều (Thu hồi).

5 Nhằm minh họa cụ thể, các tổ chức và cá nhân nước ngoài là các đối tượng không được phép sở hữu đất.  Những tổ chức và cá nhân này chỉ có thể thuê đất sử dụng trong thời gian thực hiện đầu tư nhưng vẫn phải xin xét duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó thời hạn thuê tối đa là 50 năm.

6 Nhằm giải thích rõ hơn, quy định riêng này không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên theo quy định tại Mục (Bảo hộ đầu tư và Chương (Quy định trong nước). Nhằm giải thích rõ hơn, hành vi vi phạm nghĩa vụ quy định tại Mục (Bảo hộ đầu tư), xét về bản chất, không được xem như là hành vi vi phạm nghĩa vụ quy định trong phần chú thích đầu trang của khoản 1.A.

Hành vi vi phạm nghĩa vụ quy định tại Chương (Quy định trong nước), xét về bản chất, không được xem như là hành vi vi phạm nghĩa vụ quy định trong phần chú thích đầu trang của khoản 1 và không phải tuân thủ theo cơ chế giải quyết tranh chấp quy định tại Mục (Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước). 

7 Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hay nhiều bên (trong đó ít nhất một bên phải là pháp nhân Việt Nam và một bên phải là pháp nhân nước ngoài), trong đó có quy định trách nhiệm của và việc chia sẻ kết quả kinh doanh giữa các bên để tiến hành hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam mà không thành lập pháp nhân.

8 Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo quy định của luật pháp Việt Nam nhằm thực hiện chức năng tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội thương mại và du lịch nhưng không được phép tham gia vào các lĩnh vực có tạo ra lợi nhuận trực tiếp.

9 Nhằm giải thích rõ hơn, các luật sư có bằng cấp của Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức luật sư nước ngoài được phép soạn thảo hợp đồng thương mại và điều lệ hoạt động liên quan đến luật pháp Việt Nam.

10 “Tổ chức luật sư nước ngoài” là tổ chức của các luật sư hành nghề do một hoặc nhiều luật sư hoặc công ty luật nước ngoài thành lập ở nước ngoài dưới bất kỳ hình thức công ty thương mại nào (kể cả hãng luật, công ty luật trách nhiệm hữu hạn, công ty luật cổ phần v.v).

11 Công ty luật nước ngoài là tổ chức do một hoặc nhiều tổ chức luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam với mục đích hành nghề luật ở Việt Nam.

12 Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng mà có được biện minh tại Điều XIV và XIV bis của GATS.

13 Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng mà có được biện minh tại Điều XIV và XIV bis của GATS.

14 Phạm vi cam kết không bao gồm việc lưu giữ giống vi sinh vật dùng trong thú y.

15 Không bao gồm thiết bị khai thác mỏ và thiết bị khai thác dầu; các thiết bị truyền thanh, truyền hình và thông tin liên lạc phục vụ mục đích thương mại.

16 Không cam kết đối với các dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, dịch vụ chụp ảnh trên không, gieo hạt, phun và rải thuốc hóa chất bằng máy bay, quản lý quỹ gien cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp.   Để làm rõ nội dung cam kết, dịch vụ chăn nuôi và phát triển nguồn giống là thuộc phạm vi cam kết.

17 Để làm rõ hơn nội dung cam kết, quy định hạn chế này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng phù hợp với Điều XIV và XIV bis của GATS.

18 Việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng, khảo sát, thăm dò và khai thác phải tuân thủ quy định và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

19 Trừ các dịch vụ công  cộng và các dịch vụ được bảo lưu.

20 Việc cung cấp dịch vụ qua biên giới có thể được thực hiện thông qua sự liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ địa phương đối với các khâu thu gom và phát đi.

21 Dịch vụ phát sóng là một chuỗi truyền dẫn liên tục cần thiết cho việc phân phối các tín hiệu chương trình phát thanh và truyền hình tới công chúng, nhưng không bao gồm các tuyến truyền dẫn giữa các nhà khai thác.

22 Các dịch vụ cung cấp đường kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (IAS) này và với mạng trục Internet quốc tế.

23 Một công ty đa quốc gia là công ty a) có hiện diện thương mại ở Việt Nam; b) đang hoạt động ở ít nhất 1 Bên khác; c) đã đi vào hoạt động ít nhất 5 năm; d) có cổ phiếu niêm yết ở sàn giao dịch của một Bên; và e) được cấp phép khai thác dịch vụ vệ tinh ở ít nhất 1 Bên tham gia Hiệp định.

24 Các dịch vụ, được cung cấp trên cơ sở thương mại, gồm thiết lập và quản lý một mạng dùng riêng trên mạng công cộng (mạng dùng chung) để thiết lập liên lạc thoại và dữ liệu trên cơ sở phi lợi nhuận giữa các thành viên của một nhóm sử dụng khép kín được xác định từ trước khi thiết lập VPN. Nhóm sử dụng khép kín đó có thể là các đơn vị trong một tập đoàn hoặc một tổ chức, hoặc một nhóm các pháp nhân có quan hệ liên kết với nhau để cùng thực hiện lợi ích/mục tiêu chung. Các thành viên ban đầu của nhóm sử dụng khép kín dùng dịch vụ VPN đó phải được liệt kê trong một kế hoạch quay số hoặc định tuyến do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát. Các nhà cung cấp dịch vụ VPN phải thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền những thay đổi về thành viên ít nhất trước 2 tuần làm việc trước khi thực sự bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại và chỉ có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ nếu trong hai (2) tuần đó không có sự phản đối của Cơ quan có thẩm quyền. Các thành viên không được phép bán lại các dịch vụ VPN cho một bên thứ 3 không liên quan. Các mạng VPN không được phép truyền/chuyển tiếp lưu lượng của/giữa các bên thứ ba không liên kết. Các dịch vụ VPN có thể được các nhà khai thác dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp trong một gói cùng với dịch vụ truy nhập Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng từ (h) đến (n).

25 Các dịch vụ cung cấp truy nhập Internet cho các khách hàng tiêu dùng cuối.

* Do thiếu tính khả thi về mặt kỹ thuật.

26 Trong biểu cam kết này, “dược phẩm và thuốc trị bệnh” không bao gồm các sản phẩm bổ dưỡng phi dược phẩm dưới dạng viên nén, viên con nhộng hoặc dạng bột.

27 Để làm rõ nội dung cam kết, cam kết này bao gồm cả hoạt động bán hàng đa cấp do các đại lý hoa hồng là cá nhân Việt Nam đã được đào tạo và cấp chứng chỉ phù hợp tiến hành. Các cá nhân này không thực hiện bán hàng tại các địa điểm cố định và nhận thù lao cho cả hoạt động bán hàng lẫn dịch vụ hỗ trợ bán hàng để góp phần làm tăng doanh số bán hàng của các nhà phân phối khác.

28 Việc xin phép thành lập nhiều hơn một cơ sở bán lẻ phải tuân thủ quy trình đã có và được công bố công khai và việc cấp phép phải dựa trên các tiêu chí khách quan. Các tiêu chí chính của biện pháp kiểm tra nhu cầu kinh tế bao gồm số lượng các nhà cung cấp dịch vụ đang hiện diện trong một khu vực địa lý, sự ổn định của thị trường và quy mô địa lý.

29 Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì mục tiêu an ninh quốc gia, có thể biện minh được theo Điều XIV và XIV bis của GATS.

30 Theo luật, việc nhập khẩu chất thải là bị cấm. Việc xử lý và thải bỏ chất thải độc hại được điều chỉnh trong luật.

31 Trong Phụ lục này, bảo hiểm y tế là một phần của bảo hiểm nhân thọ.

32 Tại Việt Nam, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc quyền kiểm soát của một tổ chức tài chính của Liên minh châu Âu được phép nộp báo cáo tài chính hợp nhất (bao gồm bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng báo cáo dòng tiền mặt). Nhằm giải thích rõ hơn, không bắt buộc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp bảng báo cáo riêng. Quy định trong khoản này không có nghĩa là ngăn không cho phép cơ quan chức năng của Việt Nam yêu cầu đột xuất các chi nhánh ngân hàng này phải gửi các bảng báo cáo nhằm phục vụ cho mục đích giám sát và để đảm bảo tuân thủ theo các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định trong luật pháp Việt Nam.

33 Nhằm giải thích rõ hơn, Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng quy định cấp phép cung cấp và chuyển giao hoạt động xử lý dữ liệu tài chính theo đúng quy định tại Điều [các điều kiện cấp giấy phép và chứng chỉ hoạt động] và Điều [trình tự thủ tục cấp giấy phép và chứng chỉ hoạt động].

34 “Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp các dịch vụ vận tải biển quốc tế” là khả năng để các công ty vận tải biển nước ngoài thực hiện các hoạt động ở Việt Nam liên quan tới hàng hóa do các công ty đó vận chuyển và cần thiết để cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp cho khách hàng của họ, trong đó vận tải biển quốc tế là công đoạn chính và do công ty vận tải biển liên quan cung cấp.

35 Đối với việc tiếp cận và sử dụng đại lý hàng hải được qui định trong cột Cam kết bổ sung, khi vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải ven biển và trong đất liền, và các dịch vụ hỗ trợ liên quan không được quy định đầy đủ trong biểu cam kết thì người khai thác dịch vụ vận tải đa phương thức có thể tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải của Việt Nam để thuê xe tải, toa xe đường sắt, xà lan hoặc các thiết bị liên quan với mục đích giao nhận trong nội địa hàng hoá được vận chuyển bằng đường biển quốc tế.

36 Chính sách ưu đãi hoặc quy trình thủ tục cấp phép đối với dịch vụ công có thể áp dụng trong trường hợp chiếm dụng khu vực công cộng.

37 “Dịch vụ thông quan" (hay "dịch vụ môi giới hải quan") là các hoạt động bao gồm việc thay mặt một bên khác thực hiện các thủ thục hải quan liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận tải hàng hóa xuyên suốt, dù dịch vụ này là hoạt động chính hay chỉ là một phần bổ sung thông thường trong hoạt động chính của nhà cung cấp dịch vụ.

* Cam kết ở phương thức giao hàng này không có tính khả thi.

38 Dịch vụ đại lý hàng hải hoặc đại lý tàu biển là loại hình dịch vụ cho phép đại lý tàu biển được thay mặt cho chủ tàu hoặc nhà khai thác tàu thực hiện các dịch vụ liên quan đến các hoạt động của tàu tại cảng, bao gồm dịch vụ sắp xếp cho tàu vào và ra khỏi cảng, ký kết hợp đồng chở hàng, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng xếp dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên; dịch vụ phát hành và ký vận đơn hoặc các chứng từ tương tự; cung cấp hàng hóa, nhiên liệu và thực phẩm cho tàu; dịch vụ nộp kháng nghị hàng hải; dịch vụ liên lạc với chủ tàu hoặc nhà khai thác tàu; cung cấp các dịch vụ phù hợp cho thủy thủ tàu; dịch vụ nhận và trả các khoản tiền phát sinh trong quá trình vận hành tàu; dịch vụ giải quyết khiếu nại hàng hải phát sinh từ các hợp đồng chở hàng và/hoặc các sự cố hàng hải  và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến tàu biển khi có yêu cầu.

39 “Dịch vụ kho bãi container” là các hoạt động thuộc dịch vụ lưu trữ container tại cảng hoặc trong khu vực nội địa để đóng hàng vào/dỡ hàng khỏi container, sửa chữa và chuẩn bị container sẵn sàng để chuyển hàng.

40 Trong số các tiêu chí để xem xét, có thể sử dụng các tiêu chí: khả năng tạo công ăn việc làm; khả năng cân đối ngoại tệ; khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm cả kỹ năng quản lý; khả năng giảm bớt ô nhiễm công nghiệp; đào tạo nghề cho công nhân Việt Nam; v.v...

41 Bao gồm cả dịch vụ giao nhận hàng hoá. Các dịch vụ này bao gồm các hoạt động tổ chức và điều hành các hoạt động chuyên chở hàng hóa thay mặt người thuê vận chuyển thông qua việctìm kiếm dịch vụ vận tải và các dịch vụ liên quan, chuẩn bị chứng từ và cung cấp thông tin kinh doanh.

* Cam kết ở phương thức giao hàng này không có tính khả thi.

42 Bao gồm các hoạt động sau: kiểm tra hóa đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. Các dịch vụ này được thực hiện thay mặt cho chủ hàng.

43 Danh mục cây trồng và vật nuôi quý hiếm được công bố trên website: www.kiemlam.org.vn 

44 Áp dụng quy định hạn chế chung đối với các doanh nghiệp được chỉ định.

45 Không bao gồm các dịch vụ phụ trợ cho ngành khai khoáng được cung cấp có tính phí hoặc theo hợp đồng tại các khu vực khai thác dầu khí.

46 Ngành này không bao gồm các dịch vụ tư vấn phụ trợ cho ngành sản xuất, chế biến và chế tạo. Ngành này không bao gồm hoạt động tái sản xuất.

47 Ngành này chỉ giới hạn trong các hoạt động sản xuất, chế biến và chế tạo. Ngành này không bao gồm các hoạt động liên quan đến âm thanh và hình ảnh hoặc trình bày nội dung về văn hóa.

48 Quy định hạn chế chung được áp dụng đối với các dịch vụ công ích.

49 Trong phần quy định riêng này, "nhà đầu tư nước ngoài” có thể được quy định trong Luật đầu tư 2014.

50 Trong phần quy định riêng này, "nhà đầu tư nước ngoài” có thể được quy định trong Luật đầu tư 2014.

51 Trong phần quy định riêng này, "nhà đầu tư nước ngoài” có thể được quy định trong Luật đầu tư 2014.

52 Ngành này không bao gồm các trang thiết bị được cài sẵn nội dung.

53 Cụ thể, nhà sản xuất xe gắn máy bản địa có thể được hưởng chính sách ưu đãi về sản lượng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như có thể hưởng các chế độ ưu tiên về địa điểm tiến hành hoạt động sản xuất.

54 Áp dụng quy định hạn chế chung đối với các doanh nghiệp/ dịch vụ công ích được chỉ định.

55 Không bao gồm việc vận hành hệ thống truyền tải và phân phối điện trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG.

56 Không bao gồm hoạt động vận chuyển khí tự nhiên và nhiên liệu khí qua đường ống, hoạt động truyền tải và phân phối khí đốt trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng và các hoạt động kinh doanh khí tự nhiên và nhiên liệu khí mà sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG.

57 Không bao gồm hoạt động truyền tải và phân phối hơi nước và nước nóng trên cơ sở tính phí hoặc theo hợp đồng ký kết và các hoạt động kinh doanh hơi nước và nước nóng mà sẽ được liệt kê cụ thể trong phần các DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG.
Phụ lục … Việt Nam

Biểu cam kết tuân thủ theo các Điều …

(Người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng)
1. Danh mục các quy định đặc thù của các Bên dưới đây xác định các ngành được cam kết cho phép tự do hóa theo quy định tại các Điều … trong đó áp dụng các quy định hạn chế về người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp, người bán hàng cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng theo đúng quy định tại các Điều … và … đồng thời cũng liệt kê cụ thể các quy định hạn chế đó. Danh mục dưới đây bao gồm các nội dung chính sau:

(a) cột đầu tiên xác định tên ngành hoặc phân ngành cùng với các quy định hạn chế áp dụng với các ngành và phân ngành này; và

(b) cột thứ hai cung cấp thông tin về các quy định hạn chế hiện hành.

Việt Nam không đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với người đi công tác, người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp có tham gia vào các ngành chưa được cam kết cho phép tự do hóa (vẫn chưa có cam kết) theo quy định tại Điều … 

Việt Nam không đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với người người bán hàng cho doanh nghiệp có tham gia vào các ngành chưa được cam kết cho phép tự do hóa (vẫn chưa có cam kết) theo quy định tại Điều … 

Việt Nam không đưa ra bất kỳ cam kết nào đối với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đang tham gia hoạt động trong các ngành mà chưa được liệt kê tại Điều … 

2. Trong quá trình xác định các ngành chính và phân ngành riêng biệt:

(a) ISIC phiên bản 3.1 có nghĩa là Phân loại ngành chuẩn quốc tế đối với các ngành kinh tế được công bố trong hồ sơ thống kê, Series M, số 4, ISIC phiên bản 3.1, 2002 của Văn phòng thống kê thuộc Liên Hiệp Quốc;

(b) CPC là Phân loại sản phẩm trung tâm được xác định trong phần ghi chú cuối trang số 20 của Điều 8.22; và

(c) CPC phiên bản.1.0 là Phân loại sản phẩm trung tâm được ban hành bởi Văn phòng Thống kê của Liên Hiệp Quốc trong tài liệu thống kê, Series M, N° 77, CPC phiên bản 1.0, 1998. 

	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	TẤT CẢ CÁC NGÀNH CHÍNH
	Người được thuyên chuyển công tác trong nội bộ doanh nghiệp

Tối thiểu 20% các nhà quản lý, chuyên viên cao cấp và chuyên gia phải là người mang quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp người Việt Nam không thể thay họ thực hiện công việc. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp được phép thuê tối thiểu 3 nhà quản lý, chuyên viên cao cấp và chuyên gia không phải là người Việt Nam. 

	1. DỊCH VỤ KINH DOANH

	B. Dịch vụ tin học và dịch vụ liên quan (CPC 84)
	Trưởng chi nhánh phải là người cư trú tại Việt Nam.

	F. Các dịch vụ kinh doanh khác

	(c) Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
	Trưởng chi nhánh phải là người cư trú tại Việt Nam.

	(d) Dịch vụ liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý

- (CPC 866, trừ 86602)

Dịch vụ trọng tài và hòa giải tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp

 (CPC 86602**)
	Trưởng chi nhánh phải là người cư trú tại Việt Nam.

	3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

	A. Dịch vụ thi công nhà cao tầng thông thường 

(CPC 512)

B. Dịch vụ thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng thông thường 

(CPC 513)

C. Dịch vụ lắp đặt và lắp ráp  

(CPC 514, 516)

D. Dịch vụ hoàn công xây dựng  

(CPC 517)
	Trưởng chi nhánh phải là người cư trú tại Việt Nam.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	E. Dịch vụ khác 

(CPC 511, 515, 518)
	

	4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

	D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại

(CPC 8929)
	Trưởng chi nhánh phải là người cư trú tại Việt Nam.

	5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Chỉ cam kết các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ. Đối với các phân ngành (C), (D) và (E) dưới đây: Chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam phê chuẩn.

	C. Dịch vụ giáo dục sau đại học

(CPC 923)

D. Dịch vụ giáo dục cho người lớn

(CPC 924)

E. Dịch vụ giáo dục khác 

(CPC 929, bao gồm dịch vụ đào tạo ngoại ngữ)
	Giáo viên người nước ngoài muốn công tác tại Việt Nam phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và phải có bằng cấp chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

	9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LỮ HÀNH

	B. Dịch vụ đại lý lữ hành và dịch vụ điều hành tua du lịch  

(CPC 7471)
	Các hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.

	11. DỊCH VỤ VẬN TẢI

	A. Dịch vụ vận tải hàng hải

	(a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa

(CPC 7211)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa

(CPC 7212)
	Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.


	Ngành chính hoặc phân ngành
	Nội dung các quy định riêng

	Dịch vụ đại lý hàng hải1
(CPC 748*)
	Các nhân viên quản lý mang quốc tịch Liên minh châu Âu được phép làm việc tại các đại lý tàu biển.

	D. Dịchvụ vận tải đường bộ

	a) Dịch vụ vận tải hành khách

(CPC 7121+7122)

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa

(CPC 7123)
	100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam.


1 Dịch vụ đại lý hàng hải hoặc đại lý tàu biển là loại hình dịch vụ cho phép đại lý tàu biển được thay mặt cho chủ tàu hoặc nhà khai thác tàu thực hiện các dịch vụ liên quan đến các hoạt động của tàu tại cảng, bao gồm dịch vụ sắp xếp cho tàu vào và ra khỏi cảng, ký kết hợp đồng chở hàng, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng xếp dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên; dịch vụ phát hành và ký vận đơn hoặc các chứng từ tương tự; cung cấp hàng hóa, nhiên liệu và thực phẩm cho tàu; dịch vụ nộp kháng nghị hàng hải; dịch vụ liên lạc với chủ tàu hoặc nhà khai thác tàu; cung cấp các dịch vụ phù hợp cho thủy thủ tàu; dịch vụ nhận và trả các khoản tiền phát sinh trong quá trình vận hành tàu; dịch vụ giải quyết khiếu nại hàng hải phát sinh từ các hợp đồng chở hàng và/hoặc các sự cố hàng hải  và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến tàu biển khi có yêu cầu.
MUA SẮM CÔNG
Điều I
Các định nghĩa
Trong Chương này:

Hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại là hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc lọai được bán chung chung hoặc được chào bán trên thị trường thương mại, và thường được mua bởi những khách hàng phi chính phủ cho những mục đích phi chính phủ;

Ngày là ngày tính theo dương lịch;

Đấu giá điện tử là một qui trình lặp đi lặp lại trong đó các nhà cung cấp sử dụng phương tiện điện tử để trình bày hoặc là mức giá mới hoặc những giá trị mới đối với các yếu tố phi giá cả nhưng có thể định lượng của gói thầu liên quan đến các tiêu chí thẩm định, hoặc cả hai, để xếp hạng hoặc xếp hạng lại các gói thầu;

Mua sắm công là quá trình theo đó tổ chức mời thầu như được định nghĩa dưới đây được quyền sử dụng hoặc sở hữu hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc kết hợp cả hai, cho các mục đích của chính phủ chứ không vì các mục đích khác như mua bán thương mại hoặc sử dụng để sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm bán hoặc bán lại; 

Đấu thầu hạn chế là một hình thức mua sắm theo đó tổ chức mời thầu được quyền chọn lựa để ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà cung cấp;

Biện pháp là bất kỳ qui định, luật lệ, chỉ dẫn hành chính hoặc thông lệ nào, hoặc bất kỳ hành động nào của tổ chức mời thầu liên quan đến việc mua sắm được bảo đảm;

Danh sách đa dụng là danh sách các nhà cung cấp mà tổ chức mời thầu đã xác định thỏa mãn các điều kiện tham gia vào danh sách đó và tổ chức mời thầu có ý định sử dụng nhiều lần;

Thông báo ý định mua sắm là thông báo được công bố bởi tổ chức mời thầu nhằm mời các nhà cung cấp quan tâm nộp hồ sơ đề xuất tham gia, hồ sơ dự thầu, hoặc cả hai;

Đấu thầu mở rộng là một hình thức mua sắm theo đó tất cả các nhà cung cấp quan tâm có thể nộp hồ sơ dự thầu;

Tổ chức mời thầu là một tổ chức được qui định theo các phụ lục của một Bên;

Công bố là việc phổ biến thông tin thông qua các phương tiện trên giấy hoặc điện tử được phân phối rộng rãi đến công chúng một cách dễ dàng;

Nhà cung cấp đủ năng lực là nhà cung cấp mà tổ chức mời thầu công nhận là đã đáp ứng các điều kiện tham gia;

Đấu thầu chọn lọc là một hình thức mua sắm theo đó chỉ có các nhà cung cấp đủ năng lực được tổ chức mời thầu mời nộp hồ sơ dự thầu;

Dịch vụ bao gồm các dịch vụ xây dựng trừ khi có qui định khác;

Nhà cung cấp là một người hoặc một nhóm người cung cấp hoặc có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho tổ chức mời thầu; và

Tiêu chí kỹ thuật là một yêu cầu đấu thầu vốn:

 (a) mô tả những đặc điểm của:

 (i) hàng hóa được mua sắm, bao gồm chất lượng, hiệu suất, an toàn và kích thước, hoặc các qui trình và phương pháp sản xuất; hoặc

(ii) dịch vụ được mua sắm, bao gồm chất lượng, hiệu suất và an toàn, hoặc những qui trình hoặc phương pháp cung cấp;

 (b) địa chỉ, thuật ngữ, biểu tượng, những yêu cầu về đóng gói, đánh dấu hoặc dán nhãn khi chúng áp dụng cho một hàng hóa hoặc dịch vụ;

Điều II
Phạm vi và qui định
1. Chương này áp dụng đối với bất kỳ biện pháp nào về mua sắm được qui định, dẫu nó được tiến hành độc quyền hoặc một phần bởi các phương tiện điện tử.

2. Trong chương này, mua sắm được bảo đảm có nghĩa là mua sắm công:

 (a) hàng hóa, dịch vụ hoặc kết hợp cả hai, như được ghi rõ trong các phụ lục của mỗi Bên;

(b) qua hình thức hợp đồng, bao gồm mua; thuê; và cho thuê, được lựa chọn hay không lựa chọn mua;

(c) theo đó giá trị, như được ước tính theo khoản 6 và 7, bằng hoặc vượt quá ngưỡng tương đương được ghi rõ trong phụ lục của các Bên trong Mục I, tại thời điểm công bố thông báo theo Điều VII;

3. Trừ khi được qui định trong các phụ lục của một Bên, Chương này không áp dụng đối với:

 (a) mua hoặc thuê đất, những tòa nhà hiện hữu hoặc bất động sản khác hoặc các quyền liên quan;

 (b) Các thỏa thuận ngoài hợp đồng hoặc bất kỳ hình thức trợ giúp nào mà một Bên, bao gồm những tổ chức mời thầu của mình, cung cấp, bao gồm những thỏa thuận hợp tác, tài trợ, hỗ trợ, cho vay vốn, góp vốn, bảo lãnh, ưu đãi tài chính và những khỏan đóng góp khác; 

(c) Mua sắm hoặc sáp nhập công ty tài chính hoặc các dịch lưu ký, các dịch vụ thanh lý và quản lý đối với các tổ chức tài chính được qui định hoặc các dịch vụ liên quan đến bán, chuộc và phân phối nợ công, bao gồm các khỏan vốn vay, trái phiếu chính phủ, kỳ phiếu và chứng khoán;

 (d) hợp đồng lao động công; (e) việc mua sắm được tiến hành:

(i) cho mục đích cung cấp trợ giúp quốc tế cụ thể bao gồm viện trợ phát triển; 

 (ii) theo một thủ tục hoặc điều kiện cụ thể của một tổ chức quốc tế hoặc được góp vốn qua các khoản trợ cấp quốc tế, các khoản vay hoặc sự trợ giúp khác mà Bên nhận, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình, buộc phải áp dụng những thủ tục hoặc điều kiện cụ thể được áp đặt bởi tổ chức quốc tế đó hoặc các nhà tài trợ khác. Trường hợp các thủ tục hoặc điều của tổ chức quốc tế hoặc nhà tài trợ không hạn chế việc tham gia của các nhà cung cấp, việc mua sắm sẽ được thực hiện theo Điều 4.1 and 4.2 (Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử).

 (iii) theo những thủ tục hoặc điều kiện cụ thể của một thỏa thuận quốc tế liên quan đến việc đóng quân hoặc chương trình hỗ trợ bổ sung của các nước ký kết;

4. Mỗi Bên ghi rõ những thông tin dưới đây trong các phụ lục của mình:

 (a) trong phụ lục 1, các tổ chức chính phủ trung ương mà việc mua sắm được bảo đảm bởi Hiệp Định này;

(b) trong phụ lục 2, các tổ chức chính phủ dưới trung ương mà việc mua sắm được bảo đảm bởi Hiệp Định này;

(c) trong phụ lục 3, các tổ chức khác mà việc mua sắm được bảo đảm bởi Hiệp Định này; (d) trong phụ lục 4, các lọai hàng hóa được bảo đảm bởi Hiệp Định này;

 (e) trong phụ lục 5, các dịch vụ ngoài các dịch vụ xây dựng được bảo đảm bởi Hiệp Định này;

(f) trong phụ lục 6, các dịch vụ xây dựng được bảo đảm bởi Hiệp Định này; và

(g) trong phụ lục 7, bất kỳ những ghi chú chung nào.

5. Trường hợp luật pháp của một Bên cho phép việc mua sắm được tiến hành thay cho tổ chức mời thầu bởi các tổ chức hoặc cá nhân khác mà việc mua sắm của họ không được bảo đảm đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan, các điều khoản trong chương này vẫn hiệu lực như nhau.

Định giá

6. Khi ước tính giá trị của một gói thầu nhằm xác định đó có phải là một vụ mua sắm công hay không, tổ chức mời thầu:

 (a) không được chia một gói thầu thành những gói thầu nhỏ và cũng không được chọn lựa hoặc sử dụng một phương pháp định giá cụ thể để xác định giá trị của một gói thầu với ý định loại bỏ hoàn toàn hoặc một phần của nó ra khỏi phạm vi áp dụng của Chương này; và

 (b) gộp tổng giá trị ước tính tối đa của gói thầu trong suốt thời hạn của nó, cho dù gói thầu này được ký với một hoặc nhiều nhà cung cấp trong cùng một thời điểm hoặc trong một giai đoạn xác định, có tính đến tất cả các hình thức đãi ngộ, bao gồm:

 (i) tiền thưởng, lệ phí, hoa hồng và lãi; và

(ii) tổng giá trị của bất kỳ điều khoản lựa chọn nào;

9. Trường hợp yêu cầu riêng đối với 1 gói thầu dẫn đến việc phải thực hiện nhiều hơn một hợp đồng hoặc thực hiện các hợp đồng theo từng phần riêng biệt (sau đây gọi là "các hợp đồng định kỳ”), việc tính toán tổng giá trị ước tính tối đa sẽ được căn cứ trên:

 (a) giá trị của các hợp đồng định kỳ của cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện trong 12 tháng trước hoặc năm tài chính trước đó của tổ chức mời thầu, được điều chỉnh, nếu có thể, để tính đến những thay đổi được tiên đoán về khối lượng hoặc giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ được đấu thầu trong 12 tháng sau; hoặc
(b) giá trị ước tính của các hợp đồng định kỳ của cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện trong 12 tháng sau theo sau hợp đồng đầu tiên hoặc năm tài chính của tổ chức mời thầu.

Điều III An ninh và các trường hợp ngoại lệ chung
1. Không điều gì trong Hiệp định này được coi là ngăn cản một Bên tiến hành bất kỳ hành động nào hoặc không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà bên đó cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quan trọng liên quan đến việc mua sắm quân trang, vũ khí hoặc vật dụng chiến tranh, hoặc liên quan đến việc mua sắm cần thiết cho các mục đính an ninh quốc gia hoặc quốc phòng.

2. Trong phạm vi yêu cầu rằng các biện pháp như vậy không được áp dụng theo cách sẽ dẫn đến phân biệt đối xử tùy tiện hoặc phi lý giữa các Bên trong cùng những điều kiện hoặc sẽ dẫn đến biện pháp hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế, không có qui định nào trong Hiệp định này được coi là ngăn cản một Bên áp đặt hoặc thực thi các biện pháp:

 (a) cần thiết để bảo vệ chuẩn mực đạo đức, trật tự an toàn cộng đồng;

(b) cần thiết để bảo vệ đời sống sức khỏe con người, động thực vật; 

(c) cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hoặc

(d) liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ của những người khuyết tật, các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ thực hiện các hoạt động từ thiện hoặc lao động tù nhân.

Điều IV Những nguyên tắc chung
Ứng xử quốc gia và không phân biệt đối xử

1. Đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan đến mua sắm được bảo đảm, mỗi Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình, sẽ ứng xử ngay lập tức và vô điều kiện đối với các hàng hóa và dịch vụ của Bên kia và các nhà cung cấp của Bên kia chào bán hàng hóa hoặc dịch vụ của hai Bên theo cách không kém thuận lợi hơn việc ứng xử mà mình, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình, dành cho hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nội địa;

2. Đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan đến mua sắm được bảo đảm, một Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình, sẽ không được:

(a) đối xử một nhà cung cấp nội địa này kém thuận lợi hơn so với nhà cung cấp nội địa kia trên cơ sở mức độ liên kết hoặc sở hữu có yếu tố nước ngoài; hoặc

 (b) phân biệt đối xử đối với một nhà cung cấp nội địa dựa trên việc hàng hóa hoặc dịch vụ được chào bán bởi nhà cung cấp đó đối với một gói thầu cụ thể là hàng hóa hoặc dịch vụ của Bên kia;

Sự tuân thủ và thực hiện mua sắm

3. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các tổ chức mời thầu của mình phải tuân thủ Chương này trong việc thực hiện các gói thầu được bảo đảm.

4. Một tổ chức mời thầu sẽ tiến hành việc mua sắm một cách minh bạch và công bằng vốn phải:

 (a) tuân thủ đúng theo Chương này, sử dụng một trong những hình thức sau: đấu thầu mở rộng, đấu thầu chọn lọc hoặc đấu thầu hạn chế;

(b) trách xung đột về quyền lợi và ngăn chặn các hoạt động đồi bại theo các qui định của luật nội địa có liên quan;

5. Không điều gì trong Chương này sẽ ngăn cản một Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của Bên đó, phát triển các chính sách, thủ tục mua sắm mới, hoặc các hình thức hợp đồng, miễn là chúng không đi ngược với Chương này.

Sử dụng phương tiện điện tử

6. Các Bên sẽ nỗ lực mang lại cơ hội để việc mua sắm đuợc tiến hành thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm, đối với việc công bố thông tin mua sắm, các thông báo và hồ sơ mời thầu, và đối với việc tiếp nhận hồ sơ dự thầu và bằng việc sử dụng đấu thầu điện tử nếu thích hợp.

7. Khi tiến hành việc mua sắm qua các phương tiện điện tử, tổ chức mời thầu phải:

 (a) đảm bảo rằng việc mua sắm được tiến hành bằng việc sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm, kể cả các hệ thống và phần mềm liên quan đến việc xác thực và mã hóa thông tin, luôn có sẵn và có thể hoạt động tương tác với các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm khác; và

(b) duy trì các cơ chế nhằm đảm bảo tính trọn vẹn của các đề xuất tham gia và hồ sơ dự thầu, bao gồm việc thiết lập thời gian tiếp nhận và ngăn cản các truy cập không phù hợp.

Các qui tắc xuất xứ

8. Mỗi Bên sẽ áp dụng đối với việc mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ được nhập khẩu hoặc cung cấp bởi Bên kia các qui tắc xuất xứ mà mình áp dụng hoặc có thể áp dụng đồng thời theo lộ trình mậu dịch bình thường đối với cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ được nhập khẩu hoặc cung cấp bởi cùng một Bên.

Sự bù trừ

9. Đối với gói thầu được bảo đảm và trong phạm vi của Phụ lục liên quan thuộc Chương này, một Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình, sẽ không xem xét, viện đến, áp đặt hoặc áp dụng bất kỳ hình thức bù trừ nào.

Các biện pháp không cụ thể trong mua sắm

10. Các khoản 1 và 2 sẽ không áp dụng đối với thuế quan và phí các loại đánh lên hoặc có liên quan đến nhập khẩu; phương pháp áp dụng các lọai thuế và phí đó; các qui định khác về nhập khẩu, hoặc các thủ tục và biện pháp ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ hơn là các biện pháp quản lý mua sắm được bảo đảm.

1. Mỗi Bên sẽ:

Điều V. Thông tin về Hệ thống mua sắm
 (a) công bố ngay bất kỳ biện pháp áp dụng chung nào, kể cả điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mà luật pháp qui định, liên quan đến mua sắm được bảo đảm trên phương tiện điện tử hoặc giấy được chỉ định chính thức; và

 (b) cung cấp, trong phạm vi có thể, sự giải thích cho bất kỳ Bên nào theo yêu cầu.

2. Mỗi Bên phải liệt kê trong Phụ lục X phương tiện giấy hoặc điện tử để công bố thông tin được qui định trong khoản 1 và các thông báo theo yêu cầu của Điều 6, 8.7 và 16.2.

Điều VI Các thông báo
Thông báo ý định mua sắm

1. Đối với mỗi gói thầu, ngoại trừ các trường hợp được mô tả ở Điều XIII (Đấu thầu hạn chế - các điều khoản liên quan), tổ chức mời thầu phải công bố thông báo về ý định mua sắm trên phương tiện giấy hoặc điện tử phù hợp được liệt kê trong Phụ lục X ít nhất cho đến khi hết thời hạn được ghi trong thông báo trong trường hợp sử dụng phương tiện điện tử. Các thông báo sẽ:

 (a) đối với các tổ chức mời thầu được qui định trong Phụ lục 1, có thể được phổ biến miễn phí bằng phương tiện điện tử thông qua một điểm truy cập, ít nhất cho đến khi kết thúc thời hạn được ghi trong Mục III; và

 (b) đối với các tổ chức mời thầu được qui định trong Phụ lục 2 hoặc 3, trường hợp có thể tiếp cận bằng phương tiện điện tử, được cung cấp miễn phí, ít nhất, thông qua các liên kết trên cổng thông tin điện tử.

Các Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình như được qui định trong Phụ lục 2 hoặc 3, được khuyến khích công bố các thông báo trên các phương tiện điện tử miễn phí thông qua điểm tiếp cận duy nhất.

2. Trừ khi có những qui định khác trong Chương này, mỗi thông báo ý định mua sắm phải bao gồm:

 (a) tên và địa chỉ của tổ chức mời thầu và các thông tin khác cần thiết để liên lạc với tổ chức mời thầu và nhận các tài liệu liên quan đến gói thầu, bao gồm thông tin về chi phí và điều khoản thanh toán để mua các tài liệu này, nếu có;

 (b) mô tả về gói thầu, bao gồm tính chất và khối lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ đấu thầu hoặc, khối lượng ước tính trong trường hợp khối lượng chưa xác định rõ;

 (c) nếu có thể, đối với các hợp đồng định kỳ, ước tính thời gian cho những thông báo ý định mua sắm sau này;

(d) mô tả về bất kỳ phương án lựa chọn nào thấy phù hợp;

(e) thời gian giao hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thời hạn hợp đồng; 

(f) hình thức mua sắm sẽ được áp dụng và, nếu thấy phù hợp, có cần phải kết hợp việc thỏa thuận hoặc đấu giá điện tử hay không.

(g) địa chỉ và hạn chót nộp đề xuất tham gia dự thầu;

(h) địa chỉ và hạn chót nộp hồ sơ dự thầu;

(i) ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất tham gia trong trường hợp ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của Bên mời thầu;

(j) danh sách và bảng mô tả tóm tắt các điều kiện tham gia của nhà cung cấp, bao gồm, những yêu cầu đối với tài liệu hoặc giấy chứng nhận cụ thể, trừ khi những yêu cầu đó đã ghi trong hồ sơ mời thầu vốn được cung cấp đồng thời với thông báo ý định mua sắm;

(k) các tiêu chí sẽ được áp dụng để lựa chọn nhà cung cấp và mức giới hạn về số lượng nhà cung cấp được phép dự thầu, trong trường hợp, theo Điều VIII, tổ chức mời thầu có ý định lựa chọn một số giới hạn các nhà cung cấp đủ năng lực để tham gia dự thầu; và

(l) dấu chỉ cho thấy gói thầu được bảo đảm theo Chương này;

Thông báo vắn tắt

3. Đối với mỗi ý định mua sắm, tổ chức mời thầu sẽ công bố một thông báo vắn tắt bằng tiếng Anh có thể được nhận miễn phí thông qua phương tiện điện tử được liệt kê trong Phụ lục X đồng thời với việc công bố thông báo ý định mua sắm. Thông báo vắn tắt tối thiểu phải gồm những thông tin dưới đây:

(a) nội dung của gói thầu;

 (b) hạn chót nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tham gia dự thầu hoặc đưa vào danh sách đa dụng; và

 (c) địa chỉ nhận tài liệu liên quan đến gói thầu;

4. Bên EU sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính nhằm phát triển, thiết lập và duy trì hệ thống tự động biên dịch và công bố các thông báo vắn tắt bằng tiếng Anh. Sự hợp tác này được đề cập trong ... Chương/Hiệp định này. Việc thực hiện điều khoản này phụ thuộc vào việc hiện thực hóa kế hoạch trợ giúp kỹ thuật và tài chính cho sự phát triển, thiết lập và duy trì hệ thống tự động biên dịch và công bố các thông báo vắn tắt bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

Thông báo kế hoạch mua sắm

5. Vào mỗi năm tài chính, các tổ chức mời thầu được khuyến khích phải công bố càng sớm càng tốt thông báo về kế hoạch mua sắm trong tương lai của mình (sau đây gọi chung là ‘thông báo kế hoạch mua sắm’), bao gồm nội dung của gói thầu và ngày dự tính công bố thông báo ý định mua sắm.

6. Một tổ chức mời thầu như được qui định trong Phụ lục 2 hoặc 3 có thể sử dụng thông báo kế hoạch mua sắm giống như là thông báo ý định mua sắm miễn là thông báo kế hoạch mua sắm phải bao gồm càng nhiều thông tin như được đề cập ở khoản 2 càng tốt và một tờ trình mà các nhà cung cấp sẽ thể hiện sự quan tâm của họ đối với gói thầu.

Điều VII Các điều kiện tham gia
1. Tổ chức mời thầu sẽ giới hạn điều kiện tham gia gói thầu tới mức đủ để đảm bảo rằng một nhà cung cấp có đủ năng lực pháp lý và tài chính và khả năng thương mại và kỹ thuật để thực hiện gói thầu.

2. Trong việc thiết lập các điều kiện tham gia, tổ chức mời thầu:

 (a) không được áp đặt điều kiện rằng, để được tham gia vào gói thầu, nhà cung cấp đã từng ký một hoặc nhiều hợp đồng với tổ chức mời thầu của một Bên hoặc nhà cung cấp phải có kinh nghiệm làm việc trong lãnh thổ của Bên đó;

 (b) có thể yêu cầu kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng những yêu cầu của gói thầu;

3. Khi đánh giá liệu một nhà cung cấp có thỏa mãn các điều kiện tham gia hay không, tổ chức mời thầu sẽ 

(a) thẩm định năng lực tài chính cũng như khả năng thương mại và kỹ thuật của nhà cung cấp trên cơ sở các hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp trong và ngoài lãnh thổ thuộc Bên của tổ chức mời thầu và

 (b) sẽ thẩm định chủ yếu trên cơ sở các điều kiện mà tổ chức mời thầu đã ghi rõ trước đây trong các thông báo hoặc hồ sơ mời thầu.

4. Trường hợp có bằng chứng, một Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của Bên đó, có thể loại nhà cung cấp vì lý do sau đây:

 (a) phá sản;

(b) khai báo sai lệch;

(c) những thiếu sót lớn hoặc dai dẳng trong việc thực hiện yêu cầu hoặc nghĩa vụ quan trọng cam kết trong những hợp đồng trước;

(d) những phán quyết cuối cùng của tòa án tư pháp liên quan đến những tội phạm nghiêm trọng hoặc những hành vi phạm tội nghiêm trọng khác;

(e) những chứng cứ về hành vi sai trái nghiêm trọng về chuyên môn; hoặc

(f) không đóng thuế

Điều VIII Thẩm định năng lực nhà cung cấp
Hệ thống đăng ký và thủ tục thẩm định năng lực

1. Một Bên có thể duy trì hệ thống đăng ký nhà cung cấp theo đó các nhà cung cấp quan tâm phải đăng ký và cung cấp một số thông tin.

2. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng:

(a) các tổ chức mời thầu của mình phải nỗ lực để giảm thiểu những sai lệch trong các thủ tục thẩm định năng lực; và

(b) trường hợp các tổ chức mời thầu có các hệ thống đăng ký, họ phải nỗ lực giảm thiểu những sai lệch trong hệ thống đăng ký của mình;

3. Một bên không được tán thành hoặc áp dụng bất kỳ hệ thống đăng ký hoặc thủ tục thẩm định năng lực nào:

 (a) với mục đích hoặc ảnh hưởng tạo ra những rào cản không cần thiết đối với sự tham gia dự thầu của các nhà cung cấp của Bên kia; hoặc

(b) để ngăn cản hoặc trì hoãn việc kết nạp các nhà cung cấp của bên kia vào danh sách nhà cung cấp hoặc ngăn cản các nhà cung cấp đó không được xem xét tham gia một gói thầu cụ thể;

Đấu thầu chọn lọc

4. Trường hợp một tổ chức mời thầu có ý định sử dụng đấu thầu chọn lọc, tổ chức này phải:

 (a) đưa vào thông báo ý định mua sắm tối thiểu các thông tin được ghi rõ tại Điều VI: 2(a), (b), (f), (g), (j), (k) và (l) và mời các nhà cung cấp nộp đề xuất tham gia thầu; và

(b) cung cấp tối thiểu các thông tin trong Điều VI:2 (c), (d), (e), (h) và (i) khi bắt đầu giai đoạn đấu thầu cho các nhà cung cấp đủ năng lực như được ghi rõ trong Điều XI 3(b).

5. Tổ chức mời thầu phải:

 (a) công bố thông báo một cách đầy đủ trước gói thầu để cho phép các nhà cung cấp quan tâm nộp hồ sơ đề xuất tham gia;

 (b) cho phép tất cả các nhà cung cấp đủ năng lực nộp hồ sơ dự thầu trừ trường hợp tổ chức mời thầu ghi trong thông báo ý định mua sắm việc giới hạn số lượng nhà cung cấp được phép đấu thầu và các tiêu chí lựa chọn số lượng giới hạn các nhà cung cấp.

6. Trường hợp hồ sơ mời thầu chưa được phân phối công khai kể từ ngày thông báo được công bố như được dẫn chiếu trong khoản 4, tổ chức mời thầu phải đảm bảo rằng những hồ sơ này phải được phân phối cùng thời điểm đến tất cả các nhà cung cấp đủ năng lực đã được lựa chọn theo khoản 5.

7. Một tổ chức mời thầu có thể duy trì áp dụng danh sách đa dụng miễn là thông báo mời các nhà cung cấp quan tâm đăng ký tên vào danh sách phải:

(a) được công bố hàng năm; và

(b) nếu được công bố trên các phương tiện điện tử, phải công bố liên tục qua phương tiện phù hợp được liệt kê trong Phụ lục X.

8. Thông báo được qui định trong khoản 8 bao gồm:

 (a) bảng mô tả về hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc các chủng loại liên quan, theo đó danh sách có thể được sử dụng:

(b) các điều kiện tham gia đăng ký vào danh sách và các phương pháp mà tổ chức mời thầu sẽ sử dụng để xác minh rằng một nhà cung cấp thỏa mãn các điều kiện đó;

(c) tên và địa chỉ của tổ chức mời thầu và các thông tin cần thiết để liên lạc với tổ chức và nhận các tài liệu liên quan đến danh sách;

(d) thời hạn hiệu lực của danh sách và cách thức làm mới lại hoặc hủy bỏ, hoặc trong trường hợp thời hạn hiệu lực không được qui định, chỉ định phương pháp thông báo việc hủy bỏ sử dụng danh sách; và

(e) chỉ định việc danh sách có thể được sử dụng cho việc mua sắm được bảo đảm trong Hiệp định này;

10. Bất kể nội dung của khoản 8, trường hợp một danh sách đa dụng có hiệu lực trong ba năm hoặc ít hơn, tổ chức mời thầu có thể công bố thông báo như được dẫn chiếu trong khoản 8 chỉ một lần, vào ngày thời hạn hiệu lực của danh sách, miễn là thông báo đó:

 (a) ghi rõ thời hạn hiệu lực và không có những thông báo nào khác được công bố; và

 (b) được công bố qua phương tiện điện tử, và được công bố liên tục trong suốt thời hạn hiệu lực.

11. Tổ chức mời thầu sẽ cho pháp tất cả các nhà cung cấp có trong danh sách đa dụng nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu liên quan.

12. Tổ chức mời thầu sẽ cho pháp tất cả các nhà cung cấp nộp hồ sơ đăng ký vào danh sách đa dụng bất kỳ lúc nào và sẽ đưa vào danh sách tất cả các nhà cung cấp đủ năng lực trong khoản thời gian ngắn.

13. Trường hợp một nhà cung cấp không có tên trong danh sách đa dụng nộp hồ sơ đề nghị tham gia gói thầu căn cứ vào danh sách đa dụng và tất cả tài liệu được yêu cầu, trong thời hạn được qui định tại Điều X:2, tổ chức mời thầu sẽ kiểm tra hồ sơ đề nghị. Tổ chức mời thầu sẽ không loại nhà cung cấp khỏi quá trình xem xét liên quan đến gói thầu với lý do là tổ chức mời thầu vẫn có đủ thời gian để thẩm định hồ sơ đề nghị, trừ những trường hợp đặc biệt, do tính phức tạp của gói thầu, tổ chức mời thầu không thể hoàn tất việc thẩm định hồ sơ đề xuất trong thời hạn nộp hồ sơ dự thầu.

Phụ lục 2 và Phụ lục 3

14. Tổ chức mời thầu được bảo đảm theo Phụ lục 2 hoặc 3 có thể sử dụng thông báo mời các nhà cung cấp nộp hồ sơ đăng ký vào danh sách đa dụng như là một thông báo ý định mua sắm, miễn là:

 (a) thông báo đó được công bố theo khoản 7 và bao gồm các thông tin được yêu cầu theo khoản 8, các thông tin được yêu cầu theo Điều VI:2 và ghi rõ rằng thông báo này sẽ được xem như là một thông báo ý định mua sắm hoặc rằng chỉ có các nhà cung cấp trong danh sách đa dụng sẽ nhận thêm thông báo về gói thầu trong phạm vi danh sách đa dụng; và

(b) tổ chức mời thầu khẩn trương cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà cung cấp quan tâm đến gói thầu để cho phép họ đánh giá sự quan tâm của họ vào gói thầu, bao gồm tất cả thông tin còn lại được yêu cầu tại Điều VI:2;

15. Tổ chức mời thầu được bảo đảm theo Phụ lục 2 hoặc 3 có thể cho phép một nhà cung cấp đã đăng ký tham gia vào danh sách đa dụng theo khoản 10 nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu, trường hợp tổ chức mời thầu có đủ thời gian xem xét liệu nhà cung cấp đó có thỏa mãn điều kiện tham gia hay không.

Những quyết định của tổ chức mời thầu

16. Tổ chức mời thầu sẽ mau chóng thông báo cho bất kỳ nhà cung cấp nào có nộp đề xuất tham gia dự thầu hoặc hồ sơ đăng ký vào danh sách đa dụng về quyết định của tổ chức mời thầu liên quan đến hồ sơ đề xuất hoặc hồ sơ đăng ký đó.

17. Trường hợp tổ chức mời thầu từ chối hồ sở đề xuất tham gia dự thầu hoặc hồ sơ đăng ký vào danh sách đa dụng của nhà cung cấp, từ chối công nhận năng lực của một nhà cung cấp hoặc loại nhà cung cấp ra khỏi danh sách đa dụng, tổ chức mời thầu phải thông báo ngay đến nhà cung cấp, theo yêu cầu của nhà cung cấp, mau chóng gởi đến nhà cung cấp văn bản giải thích về quyết định của mình.

Điều IX Tiêu chí kỹ thuật
1. Tổ chức mời thầu sẽ không chuẩn bị, chấp nhận hoặc áp dụng bất kỳ tiêu chí kỹ thuật nào hoặc qui định bất kỳ thủ tục đánh giá sự phù hợp nào với mục đích hoặc ảnh hưởng tạo ra những trở ngại không cần thiết cho mậu dịch giữa các Bên.

2. Khi qui định các tiêu chí kỹ thuật đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được đưa ra đấu thầu, tổ chức mời thầu sẽ, nếu thấy thích hợp:

 (a) đưa ra tiêu chí kỹ thuật về hiệu suất và tính năng thay vì kiểu dáng hay đặc điểm mô tả; và

 (b) lấy các tiêu chuẩn quốc tế, các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc luật xây dựng làm cơ sở để đưa ra tiêu chí kỹ thuật.

3. Trường hợp kiểu dáng hoặc các đặc điểm mô tả được sử dụng trong các tiêu chí kỹ thuật, tổ chức mời thầu sẽ xem xét các hồ sơ dự thầu của những hàng hóa hoặc dịch vụ tương đương vốn thỏa mãn các yêu cầu của gói thầu bằng việc đưa và các từ như "hoặc tương" trong hồ sơ mời thầu.

4. Tổ chức mời thầu sẽ không qui định các tiêu chí kỹ thuật vốn đòi hỏi hoặc liên quan đến một tên thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, kiểu dáng, chủng loại, nguồn gốc cụ thể, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp trừ trường hợp không có cách nào khác đủ chính xác hoặc dễ hiểu để mô tả những yêu cầu của gói thầu và miễn là, trong những trường hợp như vậy, tổ chức mời thầu đưa vào những từ như “hoặc tương đương” trong hồ sơ mời thầu..

5. Tổ chức mời thầu sẽ không viện đến hoặc chấp nhận, theo cách sẽ tạo ảnh hưởng cản trở cạnh tranh, lời khuyên có thể được dùng cho việc chuẩn bị hoặc tán thành bất kỳ tiêu chí kỹ thuật nào cho một gói thầu cụ thể từ một người có thể có mối quan tâm đến gói thầu.

6. Để cụ thể hơn, một Bên, bao gồm những tổ chức mời thầu của mình, có thể, theo qui định của Điều này, chuẩn bị, tán thành, hoặc áp dụng các tiêu chí kỹ thuật để thúc đẩy việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc bảo vệ môi trường.

Điều IX b
Tham vấn thị trường
1. Trước khi tung ra một gói thầu, các tổ chức mời thầu có thể tiến hành tham vấn thị trường cho việc chuẩn bị gói thầu, đặc biệt là việc phát triển các tiêu chí kỹ thuật, miễn là, trong trường hợp khảo sát thị trường do nhà cung cấp tiến hành trong ngữ cảnh của gói thầu được bảo đảm, gói thầu đó phải thuộc phạm vi các qui định của Chương này.

2. Với mục đích này, các tổ chức mời thầu có thể tìm đến hoặc chấp nhận ý kiến tư vấn của các chuyên gia độc lập hoặc cơ quan chính quyền hoặc những đối tượng tham gia thị trường. Ý kiến tư vấn đó có thể được sử dụng trong việc hoặc định và thực hiện thủ tục mua sắm, miễn là nó không tạo ảnh hưởng làm méo mó sự cạnh tranh và không dẫn đến vi phạm các nguyên tắc không phân biệt đối xử và minh bạch.

Điều X
Hồ sơ mời thầu
1. Tổ chức mời thầu sẽ tiến hành phổ biến hoặc cung cấp theo yêu cầu đến các nhà cung cấp hồ sơ mời thầu vốn bao gồm tất cả thông tin cần thiết để giúp nhà cung cấp chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu. Ngọai trừ có qui định khác trong thông báo ý định mua sắm, hồ sơ mời thầu sẽ gồm bảng mô tả hoàn chỉnh về:

 (a) gói thầu, bao gồm tính chất, khối lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ được đấu thầu hoặc, trường hợp khối lượng chưa rõ ràng, khối lượng ước tính và bất kỳ yêu cầu nào cần phải đáp ứng, bao gồm các tiêu chí kỹ thuật, giấy chứng nhận hợp qui, kế hoạch, bảng vẽ hoặc tài liệu hướng dẫn;

 (b) điều kiện tham gia của các nhà cung cấp, bao gồm danh mục các thông tin và tài liệu mà nhà cung cấp phải cung cấp liên quan đến điều kiện tham gia;

(c) tất cả các tiêu chí đánh giá được áp dụng để chọn nhà thầu, và tầm quan trọng tương đối của các chỉ tiêu đó trừ trường hợp giá cả là chỉ tiêu duy nhất;

(d) các yêu cầu xác thực và mã hóa hoặc các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp thông tin qua phương tiện điện tử nếu nó trong trường hợp tổ chức mời thầu tiến hành việc mua sắm qua phương tiện điện tử; 

(e) các qui tắc, kể cả việc nhận ra các nhân tố của giá dự thầu liên quan đến các tiêu chí đánh giá, theo đó cuộc đấu giá được tiến hành trường hợp tổ chức mời thầu tiến hành một cuộc đấu giá điện tử;

(f) thời gian và địa điểm mở thầu trong trường hợp có tổ chức mở thầu công khai và tên người tham gia trong trường hợp luật pháp của một Bên qui định rằng chỉ có một số người được phép tham gia.

(g) những điều khoản khác, bao gồm điều khoản thanh toán và hình thức nộp hồ sơ dự thầu (sử dụng phương tiện bằng giấy hoặc điện tử); và

(h) ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ;

2. Khi xác định ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ được đấu thầu, bên mời thầu cần phải xem xét các yếu tố như tính phức tạp của gói thầu, khả năng sử dụng thầu phụ và thời gian thực cần thiết để sản xuất, xuất kho và vận chuyển hàng hóa từ điểm cung cấp hoặc cho việc cung cấp dịch vụ.

3. Các tiêu chí đánh giáđược đưa ra trong thông báo ý định mua sắm hoặc hồ sơ mời thầu bao gồm có thể bao gồm, cùng những yếu tố khác, giá cả và các yếu tố chi phí khác, chất lượng, giá trị kỹ thuật, đặc điểm môi trường và điều khoản giao hàng.

4. Bên mời thầu sẽ hồi đáp những thông tin liên quan theo đề nghị hợp lý của nhà cung cấp quan tâm miễn là những thông tin đó không mang lại cho nhà cung cấp này ưu thế hơn các nhà cung cấp khác.

Những sửa đổi

5. Trường hợp, trước thời điểm giao thầu, nếu tổ chức mời thầu có sửa đổi các tiêu chí đánh giáhoặc những yêu cầu được nêu trong thông báo ý định mua sắm hoặc hồ sơ mời thầu, hoặc có điều chỉnh hoặc phát hành lại thông báo hoặc hồ sơ mời thầu, tổ chức mời thầu phải gởi lại bằng văn bản tất cả những sửa đổi, điều chỉnh hoặc phát hành lại thông báo hoặc hồ sơ mời thầu cho tất cả các nhà cung cấp đang tham gia dự thầu ngay thời điểm sửa đổi, điều chỉnh hoặc tái phát hành trong trường hợp tổ chức mời thầu đã biết rõ nhà cung cấp, hoặc ngược lại tổ chức mời thầu phải công bố hoặc cung cấp tài liệu này giống như cách đã làm với thông tin gốc; và đảm bảo đủ thời gian để nhà cung cấp có thể điều chỉnh và nộp lại hồ sơ dự thầu nếu thích hợp.

.

Điều khoản chung
Điều XI Thời hạn
1. Tổ chức mời thầu sẽ, trên cơ sở nhu cầu chính đáng của mình, cung cấp đủ thời gian cho các nhà cung cấp nhận hồ sơ mời thầu, chuẩn bị và nộp đề xuất tham gia và hồ sơ dự thầu, có xét đến các yếu tố như:

(a) bản chất và tính phức tạp của gói thầu; 

(b) khả năng sử dụng thầu phụ; và

(c) thời gian cần thiết để gởi hồ sơ dự thầu bằng phương tiện phi điện tử từ nước ngoài cũng như trong nước trường hợp phương tiện điện tử không được sử dụng.

Những thời hạn như trên, kể cả việc gia hạn, sẽ áp dụng như nhau cho tất cả các nhà cung cấp quan tâm hoặc tham gia.

Hạn chót

2. Tổ chức mời thầu sử dụng hình thức đấu thầu chọn lọc sẽ qui định hạn chót nộp đề xuất tham gia dự thầu về nguyên tắc sẽ không quá 25 ngày kể từ ngày công bố thông báo ý định mua sắm. Trường hợp tình trạng cấp bách được minh chứng một cách xác đáng bởi tổ chức mời thầu khiến cho thời hạn này trở nên phi thực tế, thì thời hạn có thể giảm xuống không dưới 10 ngày.

3. Trừ khi được qui định trong các khoản 4, 5 và 7, tổ chức mời thầu sẽ qui định hạn chót nộp hồ sơ dự thầu sẽ không dưới 40 ngày kể từ ngày:

(a) thông báo ý định mua sắm được công bố (trường hợp đấu thầu mở rộng);

(b) tổ chức mời thầu thông báo với các nhà cung cấp rằng họ sẽ được mời nộp hồ sơ dự thầu, dù danh sách đa dụng có được sử dụng hay không (trường hợp đấu thầu chọn lọc);

4. Tổ chức mời thầu có thể rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu đã được xác định theo khoản 3 xuống không dưới 10 ngày trong trường hợp:

 (a) tổ chức mời thầu đã công bố thông báo kế hoạch mua sắm như được qui định tại Điều VI:4 ít nhất 40 ngày và không nhiều hơn 12 tháng trước thời điểm công bố thông báo ý định mua sắm, và thông báo kế hoạch mua sắm đó gồm những thông tin dưới đây:

(i) bảng mô tả về gói thầu;

(ii) Hạn chót dự kiến nộp hồ sơ dự thầu hoặc đề xuất tham gia;

(iii) bảng tuyên bố các nhà cung cấp quan tâm phải thể hiện với tổ chức mời thầu về sự quan tâm của mình đối với gói thầu;

(iv) địa chỉ nhận hồ sơ liên quan đến gói thầu; và

(v) thông tin cần thiết cho thông báo ý định mua sắm theo Điều VI:2;

 (b) tổ chức mời thầu, đối với hợp đồng định kỳ, phải chỉ ra trong thông báo ý định mua sắm ban đầu rằng những thông báo sau này sẽ đưa ra thời hạn dự thầu dựa trên cơ sở khoản này; 

 (c) tổ chức mời thầu mua các hàng hóa hoặc dịch vụ thương mại; hoặc

 (d) tình trạng cấp bách được minh chứng một cách xác đáng bởi tổ chức mời thầu khiến cho thời hạn nộp hồ sơ dự thầu được qui định theo khoản 3 trở nên phi thực tế.

5. Tổ chức mời thầu có thể rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu được qui định theo khoản 3 khoảng năm ngày đối với mỗi trường hợp dưới đây:

 (a) thông báo ý định mua sắm được công bố bằng phương tiện điện tử;

(b) tất cả hồ sơ mời thầu được phổ biến qua phương tiện điện tử từ ngày công bố thông báo ý định mua sắm; và

 (c) tổ chức mời thầu chấp nhận hồ sơ dự thầu gởi qua phương tiện điện tử;

6. Việc áp dụng khoản 5, kết hợp với khoản 4, trong mọi trường hợp sẽ không dẫn đến việc rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ được qui định theo khoản 3 xuống dưới 10 ngày kể từ ngày công bố ý định mua sắm.

7. Trường hợp tổ chức mời thầu được đề cập trong Phụ lục 2 hoặc 3 đã chọn được tất cả hoặc một số lượng giới hạn các nhà cung cấp đủ năng lực, thời hạn nộp hồ sơ dự thầu có thể được ấn định theo thỏa thuận giữa tổ chức mời thầu và các nhà cung cấp được lựa chọn. Nếu không có thỏa thuận này, thời hạn sẽ không dưới 10 ngày.

Điều XII Đàm phán
1. Đối với việc mua sắm được bảo đảm, một Bên có thể hỗ trợ các tổ chức mời thầu của mình tiến hành đàm phán.

 (a) trường hợp tổ chức mời thầu đã chỉ ra ý định tiến hành đàm phán trong thông báo ý định mua sắm được yêu cầu trong Điều VI:2; hoặc

(b) theo đánh giá, dường như chẳng có hồ sơ dự thầu nào là nổi bậc nhất về các chỉ tiêu đánh giá cụ thể được nêu ra trong thông báo ý định mua sắm hoặc hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức mời thầu phải:

 (a) đảm bảo rằng bất kỳ sự loại bỏ nhà cung cấp tham gia đàm phán phải được tiến hành theo các tiêu chí đánh giá được nêu ra trong thông báo ý định mua sắm hoặc hồ sơ mời thầu; và

(b) đưa ra thời hạn chung cho các nhà cung cấp còn lại để nộp hồ sơ dự thầu mới hoặc hồ sơ dự thầu được điều chỉnh khi kết thúc đàm phán; 

Điều XIII Đấu thầu hạn chế
1. Một tổ chức mời thầu có thể sử dụng hình thức đấu thầu hạn chế và có thể tùy chọn không áp dụng các Điều VI, VII, VIII, X, XI, XII và XV chỉ trong những trường hợp dưới đây miễn là tổ chức mời thầu này không áp dụng điều khoản này nhằm mục đích né tránh cạnh tranh giữa các nhà cung cấp, hoặc theo cách tạo ra phân biệt đối xử với các nhà cung cấp của Bên kia hoặc bảo vệ các nhà cung cấp nội địa:

(a) khi phản hồi một thông báo ý định mua sắm, hoặc thông báo mời thầu:

 (i) không có hồ sơ dự thầu nào được nộp hoặc không có nhà cung cấp nào đề xuất tham gia;

(ii) không có hồ sơ dự thầu nào được nộp mà tuân thủ yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu;

(iii) không có nhà cung cấp nào thỏa các điều kiện tham gia; hoặc

(iv) các hồ sơ dự thầu đã nộp có tính thông đồng và miễn là tổ chức mời thầu không thay đổi các yêu cầu cơ bản được nêu trong hồ sơ mời thầu;

 (b) trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ chỉ có thể được cung cấp bởi một nhà cung cấp nhất định và không có phương án thay thế nào được coi là hợp lý vì một trong những lý do dưới đây:

(i) yêu cầu đối với một công trình nghệ thuật;

(ii) bảo vệ bằng sáng chế, quyền sở hữu hoặc các quyền khác; hoặc

(iii) không có cạnh tranh vì lý do kỹ thuật;

 (c) đối với việc cung cấp bổ sung những hàng hóa hoặc dịch vụ không được bao gồm trong gói thầu ban đầu nếu việc thay đổi nhà cung cấp để thực hiện cung cấp bổ sung các hàng hóa hoặc dịch vụ đó:

 (i) không thể tiến hành được vì những lý do kinh tế hoặc kỹ thuật như những yêu cầu về tính hoán đổi hoặc tính tương tác với thiết bị, phần mềm, dịch vụ hiện hữu hoặc các dịch vụ lắp đặt đã được tiến hành theo gói thầu ban đầu, hoặc do những điều kiện dưới chế độ bảo hành của nhà cung cấp trước; và

(ii) sẽ gây ra sự bất lợi đáng kể hoặc trùng lặp chi phí cho tổ chức mời thầu;

 (d) vì những lý do cực kỳ khẩn cấp xuất phát từ những trường hợp mà tổ chức mời thầu không thể lượng trước, hàng hóa hoặc dịch vụ này không thể được cung ứng kịp thời qua hình thức đấu thầu mở rộng hoặc chọn lọc;

 (e) đối với hàng hóa được mua trên thị trường hàng hóa hoặc trao đổi;

 (f) trường hợp tổ chức mời thầu mua một nguyên mẫu hoặc một hàng hóa hay dịch vụ đầu tiên được phát triển theo một hợp đồng nghiên cứu, thí nghiệm hoặc phát triển ban đầu. Phát triển ban đầu một nguyên mẫu hoặc một hàng hóa hay dịch vụ đầu tiên có thể bao gồm việc sản xuất hoặc cung ứng trong phạm vi hẹp để hợp nhất các kết quả thí nghiệm tại hiện trường và để chứng minh rằng vật mẫu hay hàng hóa, dịch vụ đầu tiên là phù hợp cho việc sản xuất hoặc cung ứng với số lượng theo các tiêu chuẩn chất lượng có thể chấp nhận được, nhưng không bao gồm việc sản xuất hoặc cung ứng số lượng để thiết lập năng lực thương mại hoặc để thu hồi chi phí nghiên cứu và phát triển; 

(g) Nếu dịch vụ xây dựng bổ sung không bao gồm trong hợp đồng ban đầu nhưng lại nằm trong phạm vi các mục tiêu của hồ sơ mời thầu ban đầu trở nên cần thiết, do những tình huống ngoài dự đoán, phải hoàn thành các dịch vụ xây dựng được nêu trong hồ sơ mời thầu;

 (h) đối với những trường hợp mua bán dưới những điều kiện đặc biệt thuận lợi mà chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn trong trường hợp đột xuất như thanh lý, tiếp quản hoặc phá sản, chứ không phải là những vụ mua bán thường xuyên từ các nhà cung cấp thường lệ; hoặc

 (i) trường hợp một hợp đồng được ký với người đoạt giải trong cuộc thi thiết kế miễn là:

 (i) cuộc thi được tổ chức theo cách phù hợp với những nguyên tắc của Chương này, cụ thể có liên quan đến việc công bố thông báo ý định mua sắm; và

 (ii) cuộc thi được chấm bởi một ban giám khảo độc lập với mục đích tìm ra người đoạt giải để ký hợp đồng thiết kế.

2.
Đối với mỗi hợp đồng được trao theo khoản 1, tổ chức mời thầu sẽ chuẩn bị một văn bản báo cáo, hoặc duy trì một bộ hồ sơ bao gồm tên của tổ chức mời thầu, giá trị và loại hàng hóa hoặc dịch vụ đấu thầu, và một bản kê khai chỉ ra các tình huống và điều kiện được mô tả trong khoản 1 xác minh việc sử dụng đấu thầu hạn chế.

Điều XIV Đấu giá điện tử
Trường hợp tổ chức mời thầu có ý định tiến hành một gói thầu công sử dụng hình thức đấu giá điện tử, tổ chức mời thầu này phải cung cấp cho mỗi người tham gia, trước khi bắt đầu đấu giá điện tử:

 (a) phương pháp thẩm định tự động dựa trên các tiêu chí đánh giá được nêu trong hồ sơ mời thầu và sẽ được sử dụng trong việc xếp hạng và tái xếp hạng tự động trong suốt quá trình đấu giá;

 (b) thông tin khác liên quan đến thực hiện đấu giá;

Điều XV. Xử lý hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng
Xử lý hồ sơ dự thầu

1. Tổ chức mời thầu sẽ tiếp nhận, mở ra và xử lý tất cả hồ sơ dự thầu theo thủ tục đảm bảo tính công bằng của qui trình đấu thầu và bảo mật hồ sơ dự thầu.

2. Nếu tổ chức mời thầu tạo cơ hội cho một nhà cung cấp sửa lại những lỗi hình thức do vô tình từ lúc mở thầu cho đến thời điểm trao hợp đồng, tổ chức mời thầu cũng phải tạo cơ hội này cho tất cả các nhà cung cấp tham gia.

Trao hợp đồng

3. Để được xét trao hợp đồng, một hồ sơ dự thầu phải được nộp bằng bảng giấy và tại thời điểm mở thầu, phải tuân thủ những yêu cầu cơ bản được nêu trong các thông báo và hồ sơ mời thầu và được nộp bởi một nhà cung cấp vốn thỏa các điều kiện tham gia.

4. Trừ khi tổ chức mời thầu xác định rằng việc trao thầu không mang lại lợi ích cung, tổ chức mời thầu này sẽ giao hợp đồng cho nhà cung cấp được xác định là có khả năng đáp ứng các điều khoản hợp đồng và, căn cứ chủ yếu vào các tiêu chí đánh giá được nêu trong các thông báo và hồ sơ mời thầu, đã nộp:

 (a) hồ sơ dự thầu ưu thế nhất; hoặc

 (b) giá thấp nhất, trường hợp giá cả là tiêu chí duy nhất.

5. Trường hợp tổ chức mời thầu nhận một hồ sơ dự thầu với mức giá thấp hơn một cách khác thường so với giá chào của các hồ sơ dự thầu khác, tổ chức mời thầu có thể xác minh với nhà cung cấp liên quan về việc thỏa mãn các điều kiện tham gia và khả năng đáp ứng các điều khoản hợp đồng.

6. Tổ chức mời thầu sẽ không sử dụng các phương án lựa chọn, hủy bỏ một gói thầu được bảo đảm hoặc chỉnh sửa các hợp đồng đã được trao theo cách vốn né tránh nghĩa vụ của Chương này.

Điều XVI
Thông tin sau khi trao hợp đồng
Thông tin cung cấp cho các nhà cung cấp

1. Tổ chức mời thầu sẽ mau chóng thông báo đến các nhà cung cấp đã nộp hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đăng ký tham gia về những quyết định giao thầu của tổ chức mời thầu và, sẽ thực hiện bằng văn bản theo yêu cầu của nhà cung cấp.

2. Theo các khoản 2 và 3, Điều XVII, tổ chức mời thầu sẽ, theo yêu cầu, gởi đến nhà cung cấp không trúng thầu một văn bản giải thích lý do hồ sơ dự thầu của họ không được tuyển chọn và những ưu thế tương đối của một hồ sơ dự thầu của nhà cung cấp cho các nhà cung cấp thỏa mãn điều kiện tham gia mà hồ sơ dự thầu của họ vượt qua các tiêu chí kỹ thuật.

Công bố thông tin trao hợp đồng

3. Không quá 30 ngày sau khi trao hợp đồng theo Hiệp định này, tổ chức mời thầu sẽ công bố thông báo trên phương tiện giấy hoặc điện tử được liệt kê trong Mục III. Nếu tổ chức mời thầu công bố thông báo trên phương tiện điện tử, thông tin sẽ dễ dàng tiếp cận bất cứ lúc nào trong một thời gian hợp lý. Thông báo tối thiểu sẽ gồm những thông tin dưới đây:

 (a) Mô tả về hàng hóa hoặc dịch vụ được đấu thầu: (b) tên và địa chỉ của tổ chức mời thầu;

(c) tên và địa chỉ của nhà cung cấp trúng thầu;

(d) giá trị của hồ sơ dự thầu trúng thầu hoặc giá thầu cao nhất và thấp nhất được xem xét khi trao hợp đồng;

(e) ngày trao hợp đồng; và

 (f) hình thức đấu thầu được áp dụng, mô tả vắn tắt về các trường hợp lý giải cho việc áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế trong trường hợp đấu thầu hạn chế được áp dụng theo Điều XIII; 

Lưu giữ hồ sơ

4. Tổ chức mời thầu phải lưu giữ:

 (a) hồ sơ, tài liệu và báo cáo liên quan đến thủ tục dự thầu và trao hợp đồng, kể cả hồ sơ và báo cáo được yêu cầu theo Điều XIII trong thời hạn ít nhất ba năm kể từ ngày trao hợp đồng; và

(b) dữ liệu vốn đảm bảo khả năng truy suất nguồn gốc của việc thực gói thầu bằng phương tiện điện tử;

Thu thập và báo cáo thống kê

5. Các Bên phải nỗ lực trao đổi về dữ liệu thống kê có sẵn liên quan đến gói thầu qui định trong Chương này.

Điều XVII Tiết lộ thông tin
Cung cấp thông tin đến các Bên

1. Theo yêu cầu của một Bên, Bên kia phải mau chóng cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào để xác định liệu gói thầu có được thực hiện một cách công bằng và phù hợp với Chương này hay không, bao gồm, nếu áp dụng, thông tin về những đặc điểm và những lợi thế tương đối của hồ sơ dự thầu trúng thầu. Bên nhận được thông tin không được tiết lộ cho bất kỳ nhà cung cấp nào, trừ trường hợp sau khi đã xin ý kiến, và được sự đồng ý của Bên cung cấp thông tin.

Không tiết lộ thông tin

2. Bất kể những qui định trong các điều khoản của Chương này, một Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu của mình, sẽ không cung cấp cho bất kỳ nhà cung cấp nào những thông tin vốn gây tổn hại đến lợi ích thương mại chính đáng của nhà cung cấp khác hoặc có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà cung cấp.
3. Không có qui định nào trong Chương này được coi là yêu cầu một Bên, bao gồm các tổ chức mời thầu, cơ quan chính quyền và cơ quan rà soát phải tiết lộ thông tin mật nếu việc tiết lộ:

 (a) cản trở việc thực thi pháp luật;

 (b) có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà cung cấp;

 (c) gây tổn hại đến lợi ích thương mại chính đáng của các nhà cung cấp cụ thể, kể cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hoặc

 (d) đi ngược lại lợi ích công chúng.

Điều XVIII Xem xét trong nước
1. Mỗi Bên sẽ duy trì, thiết lập hoặc chỉ định ít nhất một cơ quan hành chính hoặc tư pháp công minh độc lập với các tổ chức mời thầu của mình để xem xét, theo cách không phân biệt đối xử, nhanh, minh bạch và hiệu quả, một thách thức từ nhà cung cấp về:

 (a) việc vi phạm Chương này; hoặc

(b) trường hợp nhà cung cấp không có quyền thách thức trực tiếp việc vi phạm Chương này theo luật nội địa của một Bên, việc một tổ chức mời thầu không tuân thủ các biện pháp của một Bên trong việc thực hiện Chương này, phát sinh trong ngữ cảnh của một gói thầu được bảo đảm, trong đó nhà cung cấp đã hoặc đang quan tâm. Những qui định thủ tục đối với tất cả các thách thức sẽ được thể hiện bằng văn bản và được phổ biến rộng rải.

2. Trường hợp có khiếu nại của nhà cung cấp, phát sinh trong ngữ cảnh của gói thầu mà nhà cung cấp quan tâm, cho rằng đã có vi phạm hoặc chối bỏ thực thi như được dẫn chiếu trong khoản 1, Bên của tổ chức mời thầu thực hiện gói thầu sẽ khuyến khích, nếu phù hợp, tổ chức mời thầu và nhà cung cấp tìm kiếm giải pháp thông qua trao đổi. Tổ chức mời thầu sẽ tiến hành xem xét một cách công bằng và mau chóng đối với bất kỳ khiếu nại nào theo cách không gây ảnh hưởng đến việc tham gia đấu thầu hiện tại hoặc tương lai của nhà cung cấp hoặc quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục của nhà cung cấp theo quy trình giám sát hành chính hoặc tư pháp. Mỗi bên hoặc các tổ chức mời thầu của mình sẽ phổ biến rộng rải thông tin về cơ chế giải quyết khiếu nại.

3. Mỗi nhà cung cấp sẽ được cấp đủ thời gian cho việc chuẩn bị và đưa ra thách thức, nhưng không được dưới 10 ngày kể từ thời điểm nhà cung cấp biết rõ cơ sở của thách thức đó.

4. Trường hợp một cơ quan không phải là cơ quan chính quyền như được dẫn chiếu trong khoản 1 bước đầu xem xét một thách thức, Bên đó phải đảm bảo rằng nhà cung cấp có thể đề nghị quyết định đầu tiên từ một cơ quan hành chính hoặc tư pháp công minh độc lập với tổ chức mời thầu mà gói thầu của họ là chủ đề của thách thức. 

5. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng một cơ quan rà soát không phải là tòa án phải đưa ra quyết định của mình trong phạm vi giám sát tư pháp hoặc những thủ tục qui định rằng:

(a) tổ chức mời thầu phải phản hồi bằng văn bản về thách thức đó và tiết lộ tất cả các tài liệu liên quan cho cơ quan rà soát;

(b) những người tham gia vào vụ kiện (sau đây gọi là “những người tham gia”) có quyền khiếu kiện trước khi quyết định của cơ quan rà soát về sự thách thức được đưa ra;

(c) những người tham giá có quyền được luật sư đại diện; 

(d) những người tham gia có quyền tiếp cận với tất cả vụ kiện; và 

(e) cơ quan rà soát sẽ đưa ra quyết định về thách thức của nhà cung cấp một cách kịp thời bằng văn bản và sẽ kèm theo văn bản giải thích về cơ sở của mỗi quyết định;

7. Mỗi Bên sẽ thông qua hoặc duy trì các thủ tục qui định:

 (a) các biện pháp tạm thời nhanh chóng, trong khi chờ đợi giải quyết một thách thức, nhằm bảo toàn cơ hội tham gia dự thầu của nhà cung cấp. Những biện pháp tạm thời đó có thể dẫn đến tạm đình chỉ qui trình mua sắm. Các thủ tục có thể qui định rằng những hậu quả hệ trọng nhất đối với những lợi ích liên quan, kể cả lợi ích công chúng có thể được tính đến khi quyết định có nên áp dụng các biện pháp đó hay không. Lý do chính đáng để không áp dụng phải được đưa ra bằng văn bản; và

(b) biện pháp khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất gây ra nếu cơ quan rà soát xác định có vi phạm hoặc không chịu thực hiện như được nêu trong khoản 1; Việc bồi thường có thể giới hạn trong mức chi phí hợp lý chuẩn bị cho gói thầu hoặc đưa ra thách thức, hoặc cả hai.

Điều XIX. Những sửa đổi và đính chính phạm vi cam kết
1. Một Bên phải thông báo bên kia bằng văn bản về bất kỳ sửa đổi hoặc đính chính nào liên quan đến phạm vi cam kết được gọi chung trong Điều này là “sửa đổi”.

2. Đối với bất kỳ đề xuất rút khỏi phạm vi cam kết thực hiện quyền lợi của một tổ chức mời thầu trên cơ sở quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng của chính phủ đối với tổ chức đó đã được loại trừ hiệu quả, Bên đề xuất sửa đổi ("Bên sửa đổi") sẽ đưa vào trong thông báo chứng cứ sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của chính phủ đã được loại trừ.

2a. Quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng của chính phủ đối với một tổ chức mời thầu được coi là bị loại trừ một cách hiệu quả khi Bên thông báo, bao gồm các tổ chức chính phủ trung ương và dưới trung ương đối với EU, và chính phủ trung ương và dưới trung ương đối với Việt Nam:

 (i) không sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hơn 50% vốn đăng ký của tổ chức mời thầu hoặc số phiếu biểu quyết gắn với cổ phần phát hành bởi tổ chức; và

 (ii) không thể bổ nhiệm trực tiếp hay gián tiếp hơn nửa số thành viên của ban giám đốc của tổ chức hoặc một cơ quan tương đương.

3. Đối với bất kỳ đề xuất sửa đổi nào, Bên sửa đổi phải đưa vào thông báo những thông tin liên quan đến hậu quả có thể xảy ra do việc thay đổi phạm vi cam kết đã thống nhất giữa hai bên theo Hiệp định này. 

Trường hợp Bên sửa đổi đề xuất đính chính về hình thức và những thay đổi nhỏ trong phạm vi cam kết không ảnh hưởng đến gói thầu, những thay đổi thuộc loại này cần phải thông báo ít nhất hai năm một lần.

Những đề xuất sửa đổi về phạm vi cam kết sẽ được coi là những đính chính về hình thức thuần túy và thay đổi nhỏ đối với những trường hợp dưới đây:

(i) thay đổi về tên của tổ chức;

(ii) sáp nhập một hoặc nhiều tổ chức được liệt kê trong các phụ lục;

(iii) tách một tổ chức được liệt kê trong các phụ lục thành hai hoặc nhiều tổ chức khác được bổ sung vào các tổ chức được liệt kê trong cùng hạng mục của Phụ lục;

4. Bên sửa đổi có thể đưa vào thông báo của mình đề xuất điều chỉnh bù đắp cho những thay đổi phạm vi cam kết trường hợp cần thiết duy trì mức cam kết tương xứng với trước đây trước khi sửa đổi. Bên sửa đổi không cần đưa ra những điều chỉnh bù đắp cho Bên kia khi một thay đổi được đề xuất:

 (a) ảnh hưởng đến tổ chức mời thầu mà quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng của một Bên đối với nó đã được loại trừ đối với gói thầu được bảo đảm; hoặc

 (b) Những đính chính về hình thức và những thay đổi nhỏ trong các phụ lục

Mặc dù có các quy định của (a) theo đoạn này, nếu việc rút lui số lượng lớn tổ chức mời thầu khỏi cam kết của mình do những tổ chức này không còn chịu sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của chính phủ theo các tiêu chí được nêu trong khoản (2a), Điều này dẫn đến mất cân đối lớn trong các cam kết được thỏa thuận giữa các bên, Bên thông báo phải chấp nhận bàn bạc với Bên kia để thảo luận phương thức điều chỉnh sự mất cân đối đó mà không bị truy cứu.

5. Bên kia phải thông báo cho Bên sửa đổi về sự phản đối các đề xuất sửa đổi trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nếu có.

6. Trướng hợp có phản đối từ Bên kia (“Bên phản đối”) về thông báo của Bên sửa đổi, các Bên phải cố gắng tìm ra giải pháp thông qua các buổi hội kiến song phương. Trong suốt quá trình này, Bên phản đối có thể yêu cầu thêm thông tin nhằm làm rõ đề xuất sửa đổi này, kể cả bản chất của bất kỳ sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng chính phủ nào.

7. Trường hợp việc phản đối không được giải quyết qua các buổi hội kiến song phương theo khoản 6, các Bên có thể sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Chương XXX của Hiệp định.

8. Một đề xuất sửa đổi sẽ trở nên hiệu lực chỉ khi:

 (a) Bên kia không đệ trình văn bản phản đối cho Bên sửa đổi trong vòng 45 ngày kể từ ngày có thông báo sửa đổi hoặc, 

(b) Các Bên đã đạt thỏa thuận sau khi hội kiến theo khoản 6.

Điều XX
Ủy Ban chuyên môn về Dịch vụ, Đầu tư và Mua sắm công
1. Theo Điều XX trong chương về thể chế, Ủy ban chuyên môn về Dịch vụ, Đầu tư và Mua sắm công có thể:

 (a) thảo luận về việc trao đổi dữ liệu thống kê theo Điều XV, khoản 4;

 (b) xem xét các thông báo sửa đổi phạm vi cam kết đang chờ giải quyết và phê duyệt các thông tin cập nhật danh sách các tổ chức từ Phụ lục I đến Phụ lục III trong Mục I của mỗi Bên;

(c) phê duyệt những điều chỉnh bù đắp xuất phát từ những sửa đổi ảnh hưởng đến phạm vi cam kết;

 (d) Xem xét những vấn đề liên quan đến mua sắm công;

 (e) thảo luận bất kỳ vấn đề khác liên quan đến việc áp dụng Chương này;

Điều XXII Hợp tác
1. Các Bên nhận ra lợi ích chung của mình trong việc hợp tác thúc đẩy tự do hóa quốc tế về thị trường mua sắm công nhằm mục đích đạt đến sự thông hiểu về các hệ thống mua sắm công của mỗi bên và cải thiện việc tiếp cận vào các thị trường tương ứng.

2 Với việc không gây ảnh hưởng đến Điều 6.3, các Bên phải nỗ lực hợp tác vào những vấn đề như:

 (a) trao đổi kinh nghiệm và thông tin, như khung pháp lý và những thông lệ tốt nhất:

(b) phát triển và mở rộng việc sử dụng phương tiện điện tử trong các hệ thống mua sắm chính phủ;

(c) xây dựng năng lực cán bộ chính phủ trong các thông lệ mua sắm công tốt nhất;

(d) tăng cường thể chế cho việc thực hiện những điều khoản của Chương này; và

Điều XXIII Đàm phán trong tương lai
Mua sắm điện tử

1. Các Bên thống nhất xem xét lại các điều khoản của Điều XIV ngay khi hệ thống mua sắm điện tử của Việt Nam được đã phát triển hoàn toàn để dự trù đến những thay đổi công nghệ có thể có và cụ thể là xem xét những khía cạnh khác như công thức toán học được sử dụng cho phương pháp đánh giá tự động và việc thông tin kết quả đánh giá sơ bộ đến những người tham gia vào cuộc đấu giá.

2. Các Bên thống nhất tiến hành đàm phán thêm về thời hạn bảo quản dữ liệu liên quan đến gói thầu bằng phương tiện điện tử ngay khi hệ thống mua sắm điện tử của Việt Nam đi vào hoạt động.

Tiếp cận thị trường

3. Các Bên thống nhất tiến hành đàm phán thêm về phạm vi cam kết của các tổ chức dưới trung ương bổ sung không quá 15 năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực.
CAM KẾT THAM GIA THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG CỦA VIỆT NAM

PHẦN A: Các tổ chức chính phủ cấp trung ương

Chương này áp dụng đối với các tổ chức chính phủ cấp trung ương được liệt kê trong phần này với giá trị của gói thầu ước tính bằng hoặc hơn các ngưỡng dưới đây:

Hàng hóa và dịch vụ

- Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực cho đến cuối năm thứ năm: 1.500.000 SDR

- Từ năm thứ sáu cho đến cuối năm thứ mười sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 1.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một cho đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 500,000 SDR

- Từ năm thứ mười sáu sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 130,000 SDR

Xây dựng

- Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực cho đến cuối năm thứ năm: 40.000.000 SDR

- Từ năm thứ sáu cho đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 20.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một cho đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 10.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười sáu sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 5.000.000 SDR

Danh sách các tổ chức:

1. Bộ Tư pháp  

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính  

 Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Vụ Pháp luật quốc tế 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

 Vụ Tổ chức cán bộ 

Thanh tra Bộ   )

Vụ Thi đua – Khen thưởng  

 Vụ Hợp tác quốc tế  

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 

Vụ Kế hoạch – Tài chính  

 Cục Bổ trợ tư pháp  

Cục Trợ giúp pháp lý

Cục  Đăng  ký  quốc  gia  giao  dịch  bảo  đảm  

Cục Con nuôi

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Cục Công nghệ thông tin  

 Văn phòng Bộ

Cục bồi thường nhà nước

 Cục Công tác phía Nam

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 Tổng cục Thi hành án dân sự

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Tổ chức cán bộ

 Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ

Vụ Thi đua khen thưởng

 Vụ Hợp tác xã

Vụ Tài chính tiền tệ

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

 Vụ Kinh tế công nghiệp

Vụ Kinh tế nông nghiệp

 Vụ Kinh tế dịch vụ

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị

 Vụ Quản lý các khu kinh tế

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

 Vụ Quản lý quy hoạch

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

 Vụ Kinh tế đối ngoại

Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

Cục Quản lý đấu thầu 

Cục Phát triển doanh nghiệp

 Cục Đầu tư nước ngoài

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 

Văn phòng Bộ, kể cả các VPĐD ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Tổng cục Thống kê

Vụ Quốc phòng – An ninh

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ Tổ chức cán bộ

 Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ

Vụ Bảo hiểm xã hội

 Vụ Bình đẳng giới

Vụ Lao động – Tiền lương

Vụ Hợp tác quốc tế

 Cục Quản lý lao động ngoài nước 

 Cục An toàn lao động 

Cục Việc làm

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 Vụ Kế hoạch – Tài chính

Cục Người có công

 Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Cục Bảo trợ xã hội 

 Văn phòng Bộ

Tổng Cục dạy nghề

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ Tổ chức cán bộ

 Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ

Vụ  Khoa  học,  Công  nghệ  và  Môi  trường  

Cục Hợp tác quốc tế

 Cục Di sản văn hóa

Vụ Đào tạo

Tổng cục Du lịch

 Vụ Thi đua khen thưởng

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 Vụ Gia đình

Vụ Văn hóa dân tộc

 Vụ Thư viện

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Văn  phòng  Bộ  kể  cả  Văn  phòng  đại  diện  ở  Đà  Nẵng  

Cục Công tác phía Nam

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 Cục Điện ảnh

Cục Bản quyền tác giả

Cục Văn hóa cơ sở

Tổng cục Thể dục thể thao

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tốc Việt Nam)

5. Bộ Khoa học và Công nghệ

 Vụ Tổ chức cán bộ

 Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật)

Vụ Công nghệ cao

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp

 Vụ Tài chính

Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ

 Cục Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Bộ

Cục  Công  tác  phía  Nam  

Tổng  Cục  Tiêu  chuẩn  đo  lường  Chất  lượng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ  Phát  triển  khoa  học  và  công  nghệ  địa  phương  

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ)

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia)

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân)

Cục Năng lượng nguyên tử

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc

6. Bộ Tài chính 

Cục Quản lý giá

Cục Tài chính Doanh nghiệp

Cục  Quản  lý  Nợ  và  Tài  chính  đối  ngoại  

Cục Quản lý Công sản

 Vụ Ngân sách nhà nước

Vụ Đầu tư

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Vụ Chính sách thuế

Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

Vụ chế độ kế toán và kiểm toán

 Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế  

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

 Thanh tra Bộ

Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm

 Cục Kế hoạch tài chính

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Vụ I (Vụ Tài chính, Quốc phòng, An ninh đặc biêt) 

Tổng cục dự trữ nhà nước

7. Bộ Xây dựng

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ  Khoa  học  công  nghệ  và  môi  trường  

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organization Vụ Pháp chế

Vụ Quy hoạch – kiến trúc

 Thanh tra Bộ

Vụ Kinh tế xây dựng

Cục Phát triển đô thị

Vụ Vật liệu xây dựng

Vụ Kế hoạch tài chính

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Văn phòng Bộ

Cục công tác phía Nam 

8. Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Bưu chính

Vụ Công nghệ thông tin 

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thanh tra Bộ

Văn  phòng  Bộ,  kể  cả  Văn  phòng  đại  diện  tại  Đà  Nẵng 

Cục Tần số vô tuyến điện

Cục Viễn thông

Cục Tin học hóa

Cục Báo chí

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Cục Công tác phía Nam

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Vụ Thi đua khen thưởng

Vụ Thông tin cơ sở

9. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Văn  phòng,  bao  gồm  VPĐD  tại  TP.  Hồ  Chí  Minh  

Ban  Thực  hiện  chính  sách  Bảo  hiểm  xã  hội  

Ban  Thực  hiện  chính  sách  Bảo  hiểm  y  tế  

Ban Sổ, Thẻ

Ban Tuyên truyền 

Ban Hợp tác quốc tế 

Ban Thi đua – Khen thưởng

Ban Tổ chức cán bộ

Ban Thu

Ban Tài chính – Kế toán

Ban Kế hoạch và Đầu tư 

Ban Dược và Vật tư y tế 

Ban Đầu tư quỹ

Ban Kiểm tra 

Ban Kiểm toán nội bộ 

10. Thanh tra Chính phủ

Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Pháp chế

Vụ Hợp tác Quốc tế

Vụ  thanh  tra  khối  kinh  tế  ngành  (Vụ  I)  

Vụ thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)

Vụ  thanh  tra  khối  văn  hóa  xã  hội  (Vụ  III)  

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra  khu vực 1 (Cục I) 

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra  khu vực 2 (Cục II)

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra  khu vực 3 (Cục III) 

Cục chống tham nhũng (Cục IV)

Văn  phòng,  kể  cả  Văn  phòng  đại  diện  tại  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  

Vụ  tiếp  dân  và  xử  lý  đơn  thư  

Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

11. Bộ Công Thương

Vụ Kế hoạch

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Vụ Hợp tác quốc tế

Thanh tra Bộ

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Công nghiệp nặng

Tổng cục năng lượng

Vụ Công nghiệp nhẹ

Cục Xuất nhập khẩu

Vụ Thị trường trong nước

Vụ Thương mại biên giới và miền núi

Vụ  Thị  trường  châu  Á  -  Thái  Bình  Dương  

Vụ Thị trường châu Âu

Vụ Thị trường châu Mỹ

Vụ  Thị  trường  châu  Phi,  Tây  Á,  Nam  Á  

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Tài chính

Cục Điều tiết điện lực

Cục Quản lý cạnh tranh

Cục Quản lý thị trường 

Cục Xúc tiến thương mại

Cục Công nghiệp địa phương

Cục  Kỹ  thuật  an  toàn  và  Môi  trường  công  nghiệp  

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Cục Hóa chất

Cục Công tác phía nam

Vụ Phát triển nguồn nhân lực

Văn  phòng  Bộ,  kể  cả  Văn  phòng  đại  diện  tại  Đà  Nẵng  

12. Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Bảo hiểm y tế

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Cục Y tế dự phòng

Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

Cục An toàn thực phẩm

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Vụ truyền thông và Thi đua-Khen thưởng 

Cục Quản lý dược

Cục Công nghệ thông tin

Cục Quản lý môi trường Y tế 

Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Pháp chế

Vụ Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền

Thanh tra Bộ

Vụ Kế hoạch

Vụ Khoa học và Công nghệ 

Tổng cục Quản lý đất đai

Cục Tài Quản lý tài nguyên nước

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Văn phòng Bộ, bao gồm cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng cục Môi trường

Cục Công nghệ và Thông tin

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Giáo dục Mầm non

Vụ Giáo dục Tiểu học

Vụ Giáo dục Trung học

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp 

Vụ Giáo dục Đại học

Vụ Giáo dục Dân tộc

Vụ Giáo dục Thường xuyên

Vụ Công tác học sinh, sinh viên

Vụ  Khoa  học  -  Công  nghệ  và  Môi  trường  

Vụ Hợp tác Quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Cục  Khảo  thí  và  Kiểm  định  chất  lượng  giáo  dục  

Cục  Nhà  giáo  và  Cán  bộ  quản  lý  giáo  dục  

Cục Công nghệ thông tin

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em 

Cục Đào tạo với nước ngoài

Văn phòng Bộ

Vụ Giáo dục Quốc phòng 

15. Bộ Nội vụ 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Vụ Tổ chức - Biên chế 

Vụ Tiền lương 

Vụ Công chức - Viên chức 

Vụ Chính quyền địa phương 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ Tổ chức phi chính phủ 

Vụ Cải cách hành chính 

Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức 

Vụ Pháp chế 

Vụ Tổng hợp 

Thanh tra Bộ 

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

Ban Tôn giáo Chính phủ 

Ban  Thi  đua  -  Khen  thưởng  Trung  ương  

Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Vụ Công tác thanh niên 

16. Bộ Ngoại giao 

Vụ ASEAN 

Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương 

Vụ Đông Bắc Á 

Vụ Châu Âu 

Vụ Châu Mỹ 

Vụ Tây Á - Châu Phi 

Vụ Chính sách Đối ngoại 

Vụ các Tổ chức Quốc tế 

Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế 

Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương 

Vụ Tổng hợp Kinh tế 

Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO 

Vụ Thông tin Báo chí 

Vụ Tổ chức Cán bộ

Thanh tra Bộ 

Văn phòng Bộ 

Cục Lãnh sự 

Cục Lễ tân Nhà nước 

Cục Quản trị Tài vụ 

Ủy  ban  Nhà  nước  về  người  Việt  Nam  ở  nước  ngoài  

Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh 

Vụ Thi đua – khen thưởng và Truyền thống ngoại giao 

17. Ủy ban Dân tộc

Vụ Tổ chức cán bộ 

Vụ Pháp chế 

Thanh tra 

Vụ Chính sách dân tộc 

Vụ Địa phương I 

Vụ Địa phương II 

Vụ Địa phương III 

Vụ Tuyên truyền 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ Tổng hợp 

Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Văn phòng 

Vụ dân tộc thiểu số 

18. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ  Khoa  học,  Công  nghệ  và  Môi  trường  

Vụ Kế hoạch

Vụ Tài chính 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Vụ Pháp chế 

Thanh tra Bộ 

Cục Chăn nuôi 

Cục Trồng trọt 

Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và nghề muối

Văn phòng Bộ

Cục Bảo vệ thực vật

Tổng cục Thủy lợi 

Tổng cục Lâm nghiệp 

Tổng cục Thủy sản 

Cục Thú y 

Cục Quản lý xây dựng công trình 

Cục  Kinh  tế  hợp  tác  và  Phát  triển  nông  thôn  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Vụ Quản lý doanh nghiệp 

19. Bộ Giao thông Vận tải

Vụ Pháp chế 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Vụ Vận tải 

Vụ Môi trường 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ An toàn giao thông 

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông 

Vụ Khoa học - Công nghệ 

Vụ Tài chính 

Vụ Kế hoạch - Đầu tư 

Vụ quản lý doanh nghiệp 

Thanh tra Bộ 

Văn phòng Bộ 

Cục  Quản  lý  xây  dựng  và  Chất  lượng  công  trình  giao  thông  

Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

Cục Hảng hải Việt Nam 

Cục Đường sắt Việt Nam 

Cục Hàng không Việt Nam 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

Cục Y tế Giao thông vận tải 

20. Bộ Quốc phòng 

Cục Kinh tế 

Cục Cứu hộ - Cứu nạn 

Ghi chú:

1. Chương này chỉ áp dụng đối với việc mua sắm được tiến hành bởi các tổ chức nêu trên trực thuộc các bộ liên quan được liệt kê trong phần này và các cơ quan hành chính trung ương cấp dưới.

2. Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam: Để cụ thể hơn, Chương này không qui định bất kỳ việc mua sắm nào về quản lý đầu tư, tư vấn đầu tư hoặc dịch vụ giữ hộ tài sản cho mục đích quản lý và đầu tư tài sản của quỹ hưu bổng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Bộ Lao Động, Thương Binh Xã Hội: Chương này không áp dụng đối với việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến nghĩa trang liệt sĩ.

4. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn: Chương này không áp dụng đối với việc mua sắm bất kỳ hàng hóa nào cho mục đích phát triển giống cây trồng và vật nuôi.

5. Bộ Quốc Phòng

a) Chương này chỉ qui định các hàng hóa được mô tả như sau:-
Vỏ xe sử dụng cho xe tải nhẹ (tải trọng tối đa từ 410 đến 3.050 kg, đường kính ngoài từ 475 mm đến 972 mm), xe cơ giới chuyên dụng (tải trọng tối đa từ 2.937 đến 61.500 kg, đường kính ngoài từ 1.220 mm đến 3.045 mm), xe tải nặng (tải trọng tối đa từ 7.770 đến 5.525 kg, đường kính ngoài từ 1.020 mm đến 1.230 mm).

-
Săm xe sử dụng cho các xe cơ giới (đường kính cắt ngang từ 104 đến 236 mm, đường kính trong từ 305 đế 605 mm), xe đạp (được qui định tại TC 03-2002/CA), xe mô tô (được qui định tại TCVN 5721-1, JIS6367, DOT, SN1)

-    Các sản phẩm thuộc da sử dụng cho xe cơ giới

-    Dây đai đàn hồi các loại (rộng 80 mm và dài 500 m)

-
Ống gang và các phụ tùng (gang xám, gang dẻo: Các loại phổ biến với đường kính từ 100 đến 800 mm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia ISO 2531:1998)

-
Cột ăng-ten (Cáp văng mặt cắt hình tam giác 330 với chiều cao 21 – 45m; cáp văng mặt cắt hình tam giác 660 với chiều cao 36 – 66 m; cáp văng mặt cắt hình tam giác 800 với chiều cao 60-100 m; cáp văng mặt cắt hình tròn với chiều cao 15 m; dây buộc cáp di động với chiều cao 10 m) và tất cả các loại giàn giáo bằng kim loại, cột đỡ và ván khuôn (loại phổ biến)

-    Vít xoắn ốc

-    Ống khói

-
Thiết bị sản xuất gạch nung các loại (công suất lên đến 20 triệu viên/năm)

-    Thiết bị sản xuất nước đá (các thông số của máy lớn: kích thước khối nước đá lập phương 48 x 80 mm, công suất từ 9 đến 10 tấn/24 giờ, 400 kg/mẻ, mức tiêu thụ điện 0,085 kwh/kg đá, công suất máy nén 50 mã lực)

-    Nồi hấp tiệt trùng (loại 20, 52 và 75 lít)

-    Máy lọc nước công nghiệp (công suất 6 tấn/giờ, công suất điện 25kw)

-    Tời, chạy bằng động cơ điện (sức nâng lên đến 50 tấn)

-    Máy in kim

-    Máy giặt các loại (bao gồm các loại sấy khô tự động)

-    Máy đếm tiền

-    Vòi sen (sử dụng cho máy lọc nước trong nhà bếp: Q030JGEV, Q030JGV, Q030JGEVQ01)

-
Bình axit chì tấm ống (chuyên dùng cho xe tải nâng chạy bằng điện: công suất từ 2V – 100Ah và 2V – 1000 Ah; chuyên dùng các toa xe điện trong các sân gôn, ga xe lửa, hải cảng; công suất 6V-225Ah, 8V-195Ah; 12V-130Ah)

-
Đèn pha cho xe hơi, xe tải công suất dưới một tấn, cần gạt nước xe hơi,

-    Còi xe hơi

-    Các hộp, thùng bưu chính

-    Webcam

-
Xe đạp hai bánh và các loại xe ba bánh dùng bàn đạp (bao gồm xích lô)

-
Ống pô, tay cầm phía sau và bộ phận giảm xốc trước và sau xe mô tô

-
; working frequency: 50Hz; meter constant: 1600 impulse/kwh)

-    Hộp bảo vệ công-tơ điện bằng composite,

-    Hộp công-tơ điện bằng composite

-    Máy thử công-tơ điện (đơn pha 12 vị trí; đơn pha 40 vị trí)

-    Đồng hồ báo thức

-    Đồng hồ treo tường (chạy điện)

-
Các biển cảnh báo làm từ nhôm phản quang (cho xe ô tô, mô tô, biển báo giao thông)

-    Gậy cao su, gậy điện các loại, bình phun hơi cay hạt tiêu (loại 500 ml, 2000 ml)

-
Đường mía hoặc đường củ cải, đường sucrose (dạng rắn, nguyên chất), đường thô không chứa hương liệu hoặc chất tạo màu...và những chất khác

-    Dấm

-    Muối ăn

-    Vôi

-    Quặng đồng nguyên chất (18-20% Cu)

-    Bột ngọt

-    Mức in các loại (dùng để in căn cước)

-    Giấy in báo, cuộn hoặc tờ (trong lượng chuẩn 42-55 g/m2)

-
Giấy thường và giấy bìa không cán láng thuộc loại dùng để in, viết hoặc phô-tô-copy, làm danh thiếp, giấy băng đục lỗ hoặc giấy nến để sản xuất giấy kỹ thuật (thuộc trọng lượng chuẩn 40 – 120 g/m2) ngoại trừ các loại giấy theo các tiêu đề phụ 4802.51.20, 4802.60.20, 4802.30.00, 4802.40.00, 4802.20.00)

-    Đế lót giày bằng giấy (Giày li-ning)

-    Giấy các-tông ba lớp, năm lớp

-    Dây giày bằng cô-tong và polyester

-    Phần trong các bình chân không

-    Hộp bảo vệ công-tơ điện làm bằng thép sơn tĩnh điện (đối với công trình mạng lưới điện)

-    Phụ tùng xe máy và xe đạp

-
Hộp bảo vệ công tơ bằng composite (đối với công trình mạng lưới điện; loại một công tơ, đơn pha; loại hai công tơ, đơn pha; loại bốn bốn công tơ, đơn pha; loại một công tơ, ba pha)

-
Ống cấp nước làm bằng nhựa HDPE (phi: 20-110 mm, hệ số truyền nhiệt thấp, chịu được ánh nắng mặt trời, không bị ion hóa dưới các tia cực tím, chịu được nhiệt độ thấp dưới 40oC), ống cấp nước làm bằng nhựa PPR (phi: 20 – 90mm, chịu được nhiệt độ và áp suất cao, độ bền cao, khả năng uốn cong tốt, không gây tiếng ồn và độ rung khi dòng nước chảy qua)

-
Các cửa nhựa, cửa nhựa co thép được sản xuất từ các thanh hình uPVC (được chế tạo đồng bộ với các bộ phận như khung cửa hình, hộp thủy tinh và vòng đệm. Có thành phần cách âm, nhiệt và chịu được áp suất cao; tiết kiệm năng lượng) 

-    Kính tráng gương (độ dày từ 1.5 đến 18mm)

-
Vòi sen nước nóng và lạnh (loại 2 dòng nước dùng cho nhà vệ sinh), vòi sen tắm nước lạnh (loại 1 dòng nước dùng cho nhà vệ sinh), vòi chậu rửa nóng và lạnh (loại 2 dòng nước dùng cho nhà vệ sinh), vòi chậu rửa lạnh (loại 1 dòng nước dùng cho nhà vệ sinh), vòi nước lạnh rửa chén đĩa (loại 2 dòng nước dùng cho nhà bếp), vòi nước ao (loại 2 dòng nước dùng để rửa tay)

-
Đèn điện các loại (đèn dây tóc loại thông dụng; đèn compact 2U, 3U, công suất 5-20W; đèn huỳnh quang FHF, công suất 32W, đèn huỳnh quang FLD, công suất 18 và 36W)

-    Bao bì giấy đóng gói sản phẩm phần mềm

-    Hộp và bìa cứng bảo vệ vật dụng chứa đựng thông tin

-    Nhãn mác bằng giấy cho các sản phẩm điện tử

b) Chương này chỉ đề cập các dịch vụ được mô tả trong Bảng phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên Hiệp Quốc như sau:

CPC               Mô tả

61120           Dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe cơ giới (ngoại trừ dịch vụ đại tu động cơ)

612     
Dịch vụ bán, bảo trì và sửa chữa xe mô tô và xe chạt tuyết; bán các bộ phận và phụ tùng liên quan (chỉ cung cấp các dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe cơ giới theo mã CPC612)

87401     Dịch vụ khử tiệt trùng

87504              Dịch vụ phục hồi, sao chép và chỉnh sửa ảnh

87501     Dịch vụ ảnh chân dung

51520     Khoan giếng nước (ngoại trừ lắp đặt và sửa chữa hệ thống đường ống trong các tòa nhà)

PHẦN B: Các tổ chức chính phủ cấp dưới trung ương

Chương này áp dụng đối với các tổ chức được liệt kê trong Phần này với giá trị của gói thầu ước tính bằng hoặc hơn các ngưỡng dưới đây:

Hàng hóa và dịch vụ

- Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực cho đến cuối năm thứ năm: 3.000.000 SDR

- Từ năm thứ sáu đến cuối năm thứ mười sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 2.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 1.500.000 SDR

- Từ năm thứ mười sáu sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 1.000.000 SDR

Xây dựng

- Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực cho đến cuối năm thứ năm: 40.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 25.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 20.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười sáu sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 15.000.000 SDR

Danh sách các tổ chức:

1. Thành phố Hà Nội

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

Sở Thông tin và Truyền thông; 

Sở Nội vụ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tài chính 

Sở Xây dựng 

Sở Giao thông vận tải 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Y tế

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 Sở Tư pháp

Sở Ngoại vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường

 Sở Quy hoạch và Kiến trúc

2.  Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Nội vụ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Công Thương 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tài chính 

Sở Xây dựng 

Sở Giao thông vận tải 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Y tế 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Sở Tư pháp 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Quy hoạch và Kiến trúc 

Ghi chú:

1. Chương này chỉ áp dụng đối với việc mua sắm được tiến hành bởi các tổ chức hành chính trực thuộc các tổ chức mời thầu liên quan được liệt kê trong Phần này và các cơ quan hành chính trực thuộc của mình.

2. Chương này không áp dụng trong đấu thầu dịch vụ định hình và giải phóng mặt bằng và dịch vụ bảo trì và sửa chữa cơ sở hạ tầng;

3. Sở Lao Động, Thương Binh Xã Hội: Chương này không áp dụng đối với việc đấu thầu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến nghĩa trang liệt sĩ.

PHẦN C: Các tổ chức được qui định khác

Chương này áp dụng đối với các tổ chức được liệt kê trong Phần này với giá trị của gói thầu ước tính bằng hoặc hơn các ngưỡng dưới đây:

Hàng hóa và dịch vụ - Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực cho đến cuối năm thứ năm: 3.000.000 SDR

- Từ năm thứ sáu đến cuối năm thứ mười sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 2.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một đến cuối năm thứ mười lăm sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 1.500.000 SDR

- Từ năm thứ mười sáu sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 1,000,000 SDR

Xây dựng

- Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực cho đến cuối năm thứ năm: 140.00.000 SDR

- Từ năm thứ sáu đến cuối năm thứ mười sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 25.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười một đến cuối năm thứ mười lăm khi Hiệp định này có hiệu lực: 20.000.000 SDR

- Từ năm thứ mười sáu sau khi Hiệp định này có hiệu lực: 15,000,000 SDR

Danh sách các tổ chức:

1. Thông tấn xã Việt Nam 

Ban Tổ chức cán bộ 

Ban Kiểm tra 

Ban Thư ký biên tập 

Ban Kế hoạch – Tài chính 

Ban Biên tập tin đối ngoại 

Ban Biên tập tin trong nước

Ban Biên tập tin kinh tế

 Ban Biên tập tin thế giới

Trung tâm thông tin tư liệu

 Trung tâm tin học

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn 

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam 

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 

Ban Biên tập ảnh

Văn phòng Thông tấn xã

Ban Biên tập - Sản xuất ảnh báo chí 

Trung tâm phát triển truyền thông thông tấn 

Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn

 Trung tâm truyền hình thông tấn

Trung tâm kỹ thuật thông tấn

2. Học viện Chính trịquốc gia Hồ Chí Minh

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Quản lý khoa học 

Ban Thanh tra 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Vụ Quản lý đào tạo 

Vụ các trường chính trị

Viện Quan hệ quốc tế 

Viện Nhà nước và Pháp luật

Viện Triết học

Viện Chính trị học

Viện Văn hóa và Phát triển

Viện Nghiên cứu quyền con người

Viện Kinh tế

Tạp chí Lý luận chính trị 

Viện Lịch sử Đảng

Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng 

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Viện Xã hội học 

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Văn phòng Học viện 

3. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Nhà xuất bản Khoa học xã hội 

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á 

Trung tâm Phân tích và Dự báo 

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 

Viện Nghiên cứu con người 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin 

Viện Nghiên cứu Văn hóa

Viện Sử học

Viện Nhà nước và Pháp luật

Viện Dân tộc học

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Triết học

Viện Xã hội học

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Viện Tâm lý học

Viện Văn học 

Viện Kinh tế Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

Viện Nghiên cứu Hán – Nôm

Học viện Khoa học xã hội

Viện Khảo cổ học

Viện Thông tin Khoa học xã hội

Ban Tổ chức cán bộ

Ban Kế hoạch – Tài chính 

Ban Quản lý Khoa học 

Ban Hợp tác quốc tế 

Văn phòng 

Viện Gia đình và Giới 

Viện Ngôn ngữ học 

Trung tâm nghiên cứu Kinh thành 

Ban Thi đua và khen thưởng 

Viện địa lý nhân văn 

Trung  tâm  nghiên  cứu  Chính  sách  phát  triển  bền  vững  

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển 

4. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Viện Toán học 

Nhà  xuất  bản  Khoa  học  tự  nhiên  và  Công  nghệ  

Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học 

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng 

Viện Công nghệ hóa học

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng 

Viện Sinh học nhiệt đới 

Viện Khoa học năng lượng 

Văn phòng, bao gồm văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Viện Công nghệ thông tin 

Viện Cơ học 

Viện Vật lý địa cầu 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

Viện Tài nguyên và Môi trường biển 

Viện Sinh học Tây Nguyên 

Viện Hải dương học 

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

Viện Vật lý 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển 

Viện Công nghệ môi trường 

Viện Khoa học vật liệu 

Viện Hóa học 

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên 

Viện Công nghệ sinh học 

Viện Địa lý 

Viện Địa chất 

Viện Kỹ thuật nhiệt đới 

Viện Công nghệ vũ trụ 

Trung tâm tin học và Tính toán 

Viện Hóa sinh biển 

Ban Tổ chức cán bộ 

Ban Kế hoạch – Tài chính 

Ban Hợp tác quốc tế 

Ban Kiểm tra 

Ban  Ứng  dụng  và  triển  khai  công  nghệ  

5.   Bệnh viện Bạch Mai 

6.   Bệnh viện Chợ Rẫy 

7.   Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 

8.   Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 

9.   Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

10. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 

11. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí 

12. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

13. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức 

14. Bệnh viện E 

15. Bệnh viện Hữu nghị 

16. Bệnh viện Thống Nhất 

17. Bệnh viện C Đà Nẵng 

18. Bệnh viện K 

19. Bệnh viện Nhi Trung ương 

20. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương 

21. Bệnh viện Mắt Trung ương 

22. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương 

23. Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

24. Bệnh  viện  Răng  -  Hàm  -  Mặt  Trung  ương  Hà  Nội  

25. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh 

26. Bệnh viện 71 Trung ương 

27. Bệnh viện 74 Trung ương 

28. Bệnh viện Phổi Trung ương 

29. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 

30. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 

31. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa 

32. Bệnh  viện  Phong  -  Da  liễu  Trung  ương  Quỳnh  Lập  

33. Bệnh  viện  Điều  dưỡng  -  Phục  hồi  chức  năng  Trung  ương  

34. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

35. Bệnh viện Da liễu Trung ương 

36. Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

37. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

38. Bệnh viện Châm cứu Trung ương

39. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng công ty điện lực miền Bắc 

Tổng công ty điện lực miền Trung 

Tổng công ty điện lực miền Nam 

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội 

Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh 

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia 

40. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

a)  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

Văn phòng Đường sắt Việt Nam 

Ban Bảo vệ - An ninh - Quốc phòng 

Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt 

Ban Vận tải và đầu máy toa xe 

Ban Kế hoạch kinh doanh 

Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ 

Ban  Quản  lý  đầu  tư  &  Xây  dựng  

Ban Tài chính kế toán 

Ban Tổ chức cán bộ - Lao động 

Ban  Quản  lý  Kết  cấu  hạ  tầng  Đường  sắt  

Văn phòng Đại diện Tổng công ty ĐSVN tại Đà Nẵng

b)  Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội 

c)  Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn 

d)  Công  ty  TNHH  MTV  QLĐS  Hà  Hải  

e)  Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái 

f)   Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào 

g)  Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Lạng 

41. Đại học Quốc gia Hà Nội 

42. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Ghi chú:

1. Đối với cơ quan thông tấn Việt Nam, Học viện chính trị quốc gia TPHCM, Học viện khoa học xã hội Việt Nam, Học viện khoa học và công nghệ Việt Nam, Điện lực Việt Nam và Đường Sắt Việt Nam, Chương này chỉ áp dụng trong mua sắm được thực hiện bởi các tổ chức nêu trên trực thuộc các tổ chức mời thầu liên quan. 

2. Học viện chính trị quốc gia TPHCM: Chương này không áp dụng trong đấu thầu dịch vụ khôi phục của Học viện chính trị quốc gia TPHCM.

3. Cơ quan thông tấn Việt Nam: Chương này không áp dụng trong mua sắm liên quan đến tin tức và sản xuất phim tài của Cơ quan thông tấn Việt Nam.

4. Những ghi chú về Điện lực Việt Nam:

a) Bất kể những qui định về mua sắm công trong Chương này, Chương này chỉ áp dụng trong đấu thầu các hàng hóa và dịch vụ được qui định tại Điều 1 và Điều 3 theo Luật mua sắm công số No.43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 hoặc bất kỳ các điều khoản tương ứng nào liên quan đến truyền tải và phân phối điện;

b) Việc mua sắm cho mục đích truyền tải và phân phối điện khi đối mặt với các thế lực cạnh tranh trên thị trường liên quan không được qui định trong Chương này;

c) Chương này không qui định việc mua sắm:

- Cho các mục đính ngoài mục đích truyền tải và phân phối điện;

- Cho các mục đích bán lại hoặc cho đối tác thứ ba thuê lại miễn là tổ chức mời thầu không hưởng bất kỳ đặc ân nào trong việc bán hoặc thuê đối tượng của các hợp đồng đó và các tổ chức khác được tự do bán hoặc cho thuê dưới cùng những điều kiện của tổ chức mời thầu.

5. Những ghi chú về Điện lực Việt Nam:

a) Bất kể những qui định về mua sắm công trong Chương này, Chương này chỉ áp dụng trong đấu thầu các hàng hóa và dịch vụ được qui định tại Điều 1 và Điều 3 theo Luật mua sắm công số No.43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 hoặc bất kỳ các điều khoản tương ứng nào liên quan đến xây dựng và vận hành đường sắt;

b) Việc mua sắm cho mục đích xây dựng và vận hành đường sắt khi đối mặt với các thế lực cạnh tranh trên thị trường liên quan không được qui định trong Chương này;

c) Chương này không qui định việc mua sắm:

- Cho các mục đính ngoài mục đích xây dựng và vận hành đường sắt;

- Cho các mục đích bán lại hoặc cho đối tác thứ ba thuê miễn là tổ chức mời thầu không hưởng bất kỳ đặc ân nào trong việc bán hoặc thuê đối tượng của các hợp đồng đó và các tổ chức khác được tự do bán hoặc cho thuê dưới cùng những điều kiện của tổ chức mời thầu.

6. Để cụ thể hơn, Chương này không áp dụng trong việc mua sắm bởi bất kỳ tổ chức nào có tư cách pháp nhân độc lập không được liệt kê trong Phần này.

PHẦN D: Hàng hóa

Chương này qui định việc mua sắm tất cả hàng hóa được tiến hành bởi các tổ chức liệt kê từ Phần A đến C, chịu sự qui định của các Ghi chú tại các Phần tương ứng và các Ghi chú chung, ngoại trừ hàng hóa được chỉ định trong danh sách dưới đây:

HS                   Mô tả

10.06     Gạo

27.09     Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bitum, dầu thô

27.10            Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bitum chứ không phải là dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ở nơi khác, chứa ít nhất 70% dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, các loại dầu này là thành phần cơ bản của chế phẩm; dầu thải

49.01            Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn

49.02           Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo

49.05     
Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in

49.07              Các loại tem thư, tem thuế hoặc tem tương tự hiện hành hoặc mới phát hành, chưa sử dụng tại nước mà chúng có, hoặc sẽ có một giá trị góc mặt được công nhận; giấy có dấu tem sẵn; các loại giấy bạc (tiền giấy); mẫu séc, chứng khoán, cổ phiếu hoặc chứng chỉ trái phiếu và các loại tương tự
84.71              Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.
8517.61  Trạm thu phát gốc

8525.50           Thiết bị phát

8525.60           Thiết bị phát gắn với thiết bị nhận

85.26
Thiết bị radar, thiết bị hỗ trợ dẫn đường vô tuyến, thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến

8527.13           Các thiết bị khác kết hợp với thiết bị ghi âm hoặc tái tạo âm

8527.19 Thiết bị thu có chức năng lập sơ đồ, quản lý và giám sát phổ điện từ

Băng đĩa ghi, các thiết bị lưu trữ dạng thể rắn bất biến, "thẻ thông minh" và các phương tiện ghi âm khác...

Ghi chú:

Đối với các sản phẩm dược, áp dụng những ghi chú dưới đây:
1. Trong mỗi năm dương lịch kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Việt Nam, Việt Nam có thể dành ra một tỉ lệ phần trăm tương ứng giá trị hợp đồng các sản phẩm dược như sau theo nghĩa vụ của Chương này.
2.  Chương này không qui định đấu thầu dịch vụ phân phối cho các sản phẩm dược vốn tạo thành một hợp đồng mua sắm hoặc một phần của, hoặc liên quan đến một hợp đồng mua sắm. Trường hợp những dịch vụ này tạo thành một phần, hoặc liên quan đến một hợp đồng mua sắm, nhà cung cấp trúng thầu của kế hoạch mua sắm đó có quyền chọn bất kỳ nhà phân phối dược phẩm được cấp phép nào ở Việt Nam.
3. Đối với việc mua sắm sản phẩm dược bởi các tổ chức được liệt kê tại Phần a, B và C, nếu một hợp đồng mua sắm liên quan đến một sản phẩm dược đơn lẻ, ngưỡng áp dụng sẽ là 130.000 SDR.

4. Để cụ thể hơn, những cam kết của Việt Nam liên quan đến đấu thầu các sản phẩm dược bao hàm đấu thầu của từng tổ chức mời thầu theo Mục A đến C và đấu thầu tập trung được Bộ y tế thay mặt các các tổ chức này tiến hành hoặc bất kỳ tổ chức được chỉ định nào khác theo luật nội địa của Việt Nam.

PHẦN E: Dịch vụ

Những dịch vụ dưới đây, như được chi tiết hóa trong Bảng phân loại PCP, được cung cấp (không kể những dịch vụ khác):
Mã CPC       Mô tả

61     Dịch vụ bán, bảo trì và sửa chữa xe cơ giới và xe gắn máy
64     Dịch vụ khách sản và nhà hàng
841                  Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng vi tính

845
Dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy móc và thiết bị văn phòng kể cả máy vi tính

849                  Các dịch vụ tin học khác

862                  Dịch vụ kế toán, kiểm toán và sổ sách kế toán
863   Dịch vụ thuế
864   Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
872    Dịch vụ bố trí và cung cấp nhân sự
874    Dịch vụ vệ sinh toà nhà
87501     Dịch vụ ảnh chân dung

87503     Dịch vụ ảnh động

87504     Dịch vụ ảnh chuyên nghiệp

87505   Dịch vụ xử lý ảnh
87506   Dịch vụ xử lý hình ảnh chuyển động cho ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình
87507      Dịch vụ phục hồi, sao chép và chỉnh sửa ảnh

87509         Các dịch vụ ảnh khác

876                  Dịch vụ đóng bao bì

87903              Dịch vụ trả lời điện thoại

87904     Dịch vụ sao chép
87905     Dịch vụ biên phiên dịch
87906     Dịch vụ tổng hợp danh sách gởi thư
980        Các hộ cá thể có thành viên đi làm
99         Dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức và cơ quan ngoài lãnh thổ
Ghi chú:

Để cụ thể hơn, Chương này không áp dụng:

1. Trong đấu thầu các dịch vụ liên quan đến quản lý và vận hành các trang thiết bị thuộc sở hữu của nhà nước và tất cả trang thiết bị sở hữu tư nhân được sử dụng cho các mục đích chính phủ;
2. Trong đấu thầu các dịch vụ tiện ích công công;

PHẦN F: Các công trình xây dựng

Chương này qui định tất cả các dịch vụ xây dựng được thực hiện bởi các tổ chức được liệt kê trong Phần A, B và C trong Mục 51 của Bảng phân loại sản phẩm CPC, ngoại trừ các dịch vụ xây dựng không bao gồm trong Biểu cam kết của Bên đó, trong phạm vi các ghi chú của các Phần tương ứng, các ghi chú chung và ghi chú của Phần này.

Ghi chú:

Chương này không qui định đấu thầu:
1.  Xây dựng tại những khu vực miền núi xa xôi và cực kỳ khó khăn như được qui định trong qui chế của Việt Nam về đảo;

2. Xây dựng các trụ sở chính cấp bộ, đối với các tổ chức mục A.

PHẦN G: Ghi chú chung

Chương này không áp dụng:

1.  Bất kỳ sự mua sắm nào cho mục đích phát triển, bảo vệ hoặc bảo tồn kho tàng quốc gia, các giá trị lịch, khảo cổ hoặc di sản văn hóa;

2. Mua sắm bất kỳ hàng hóa và dịch vụ liên quan đến dự trữ quốc gia được qui định bởi Luật dự trữ quốc gia;

3. Liên quan đến các hợp đồng mua sắm hàng hóa và/hoặc dịch vụ (ngoại trừ dịch vụ xây dựng), giá trị ước tính khoảng 260.000 SDR hoặc ít hơn, Việt Nam có thể cung cấp các ưu đãi có lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu hiện hành và các tiêu chí minh bạch sẽ được qui định trong luật nội địa hoặc các qui định của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ghi chú này, các ưu đãi được đề cập trên đây sẽ không được cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với hơn 500 nhân viên toàn thời gian;

4. Các biện pháp về sức khỏe, phúc lợi và sự thăng tiến kinh tế và xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số;

5.  Bất kỳ việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ nào bên trong lãnh thổ của Việt Nam cho việc tiêu thụ ngoài lãnh thổ Việt Nam;

6. Bất kỳ việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ nào liên quan đến các sự kiện chào mừng quốc gia và các mục đích tôn giáo;

7. Các dịch vụ vận tải vốn tạo thành một phần, hoặc có liên quan đến một hợp đồng mua sắm;

8. đấu thầu dịch vụ lưu trữ dữ liệu chính phủ và các dịch vụ liên quan;

9. Việc mua sắm từ các khoản vay không hoàn lại và các khoản thanh toán tài trợ từ các nhà tài trợ;

II. Để cụ thể hơn,

1. Đấu thầu hạn chế cũng áp dụng trong hoạt động rà bom mìn phục vụ giải phóng mặt bằng;
2. Bất kỳ sự loại bỏ nào có liên quan một cách cụ thể hoặc chung chung đến một tổ chức mời thầu cũng sẽ áp dụng đối với bất kỳ tổ chức kế vị nào theo cách duy trì giá trị của đề xuất này;
3. Các dịch vụ được qui định trong Chương này có thể tuân theo các trường hợp ngoại lệ và qui định riêng của các Chương về Thương mại dịch vụ, đầu tư và thương mại điện tử;
4. Không có qui định nào trong Chương này được coi là ngăn cản Việt Nam thông qua hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào mà Việt Nam coi là cần thiết cho việc bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập dưới những điều kiện bảo mật hoặc thông tin thương mại bảo mật.
5. Chương này không áp dụng trong mua sắm hàng hóa và dịch vụ được phân loại là an ninh quốc gia, bao gồm bí mật quốc gia;

6. Chương này không áp dụng đối với việc mua sắm được thực hiện bởi một tổ chức được bảo đảm thay mặt cho một tổ chức không được bảo đảm;

7. Chương này không áp dụng đối vơi việc mua sắm được thực hiện bởi một tổ chức mời thầu từ một tổ chức mời thầu khác;

PHẦN H: Thông tin mua sắm

Thông báo ý định mua sắm được công bố trên Báo Đấu Thầu.

Các biện pháp chuyển tiếp

1. Điều VI (Những thông báo): Bất kể yêu cầu tại Điều VI.1 rằng các thông báo ý định mua sắm có thể được phổ biến miễn phí bằng các phương tiện điện tử thông qua một điểm tiếp cận duy nhất hoặc các kết nối trên trang thông tin điện tử, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình không phải công bố các thông báo này qua các phương tiện điện tử không quá mười năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Việt Nam có thể thu một khoản phí cho việc tiếp cận các thông báo ý định mua sắm này khi chúng được phổ biến qua các phương tiện điện tử trong suốt giai đoạn này.
2. Điều VI (Những thông báo): Bất kể yêu cầu tại Điều VI.2 rằng một thông báo ý định mua sắm sẽ bao gồm một bảng danh sách và bảng mô tả vắn tắt các điều kiện tham gia của các nhà cung cấp và những hạn chế về số lượng nhà cung cấp đủ năng lực được mời tham gia dự thầu, trừ khi thông tin đó đã có trong hồ sơ mời thầu vốn được phổ biến đến tất cả các nhà cung cấp quan tâm cùng thời điểm với thông báo ý định mua sắm, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình không phải đưa các thông tin đó vào các thông báo ý định mua sắm không quá mười năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực. Để cụ thể hơn, trong suốt giai đoạn này, các tổ chức mời thầu sẽ cung cấp các thông tin đó trong hồ sơ mời thầu theo Điều X.1 (b).
3. Điều VI (Những thông báo): Bất kể yêu cầu tại Điều VI.3 rằng một tổ chức mời thầu phải công bố một thông báo vắn tắt bằng tiếng Anh, Việt Nam có thể trì hoãn thực hiện nghĩa vụ này trong năm năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.

4. Điều XI (Các thời hạn): Bất kể yêu cầu tại Điều XI.2 rằng một tổ chức mời thầu sử dụng hình thức đầu thầu chọn lọc phải đưa ra thời hạn nộp hồ sơ đề xuất tham gia dự thầu không dưới 25 ngày, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình thiết lập thời hạn nộp hồ sơ đề xuất tham gia dự thầu không dưới 15 ngày kể từ  ngày công bố ý định mua sắm trong thời hạn không quá mười năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.
5. Điều XI (Các thời hạn): Bất kể yêu cầu tại Điều XI.3 rằng một tổ chức mời thầu phải đưa ra thời hạn nộp hồ sơ dự thầu không dưới 40 ngày, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình thiết lập thời hạn nộp hồ sơ dự thầu không dưới 25 ngày kể từ ngày:
 (a) thông báo ý định mua sắm được công bố, trong trường hợp đấu thầu mở rộng; hoặc
 (b) tổ chức mời thầu thông báo đến các nhà cung cấp rằng họ được mời nộp hồ sơ dự thầu trong trường hợp đấu thầu chọn lọc;
Trong thời hạn không quá mười năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực.
6. Điều XVI (Thông tin sau khi trao hợp đồng): Bất kể yêu cầu tại Điều XVI.3 rằng thông báo sau khi trao hợp đồng phải bao gồm một bảng mô tả vắn tắt về các trường hợp biện minh cho việc áp dụng thủ tục đấu thầu hạn chế, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình bỏ các thông tin đó ra khỏi các thông báo trong thời hạn không quá mười năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.  

7. Bất kể các điều khoản của Chương X (Giải quyết tranh chấp), Việt Nam không phải thực hiện các nghĩa vụ trong giải quyết tranh chấp theo Chương X (Mua sắm công) trong năm năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. Trong suốt giai đoạn chuyển tiếp này, theo yêu cầu của EU, cả hai Bên phải tiến hành hội kiến về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam.
Bù trừ

Bất kể các yêu cầu của Điều X (Bù trừ), Việt Nam được phép tìm kiếm, tính đến, áp đặt hoặc thực thi bất kỳ hình thức bù trừ nào trong bất kỳ giai đoạn mua sắm nào như sau:

Ngay khi Hiệp định này có hiệu lực, Việt Nam có thể đề nghị bù trừ dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chương trình ưu đãi về giá, lên đến 40% giá trị hợp đồng, sau 10 năm xuống 30%, cho đến cuối năm thứ 18.

Để cụ thể hơn, các tổ chức mời thầu phải chỉ ra sự hiện hữu của các hình thức bù trù trong thông báo ý định mua sắm và chi tiết hóa trong hồ sơ mời thầu.
Các biện pháp chuyển tiếp để thực hiện Chương này của Việt Nam

1. Điều VI (Những thông báo): Bất chấp yêu cầu tại Điều VI.1 rằng các thông báo ý định mua sắm có thể được phổ biến miễn phí bằng các phương tiện điện tử thông qua một điểm tiếp cận duy nhất hoặc các kết nối trên trang thông tin điện tử, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình không phải công bố các thông báo này qua các phương tiện điện tử không quá mười năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Việt Nam có thể thu một khoản phí cho việc tiếp cận các thông báo ý định mua sắm này khi chúng được phổ biến qua các phương tiện điện tử trong suốt giai đoạn này.

2. Điều VI (Những thông báo): Bất chấp yêu cầu tại Điều VI.2 rằng một thông báo ý định mua sắm sẽ bao gồm một bảng danh sách và bảng mô tả vắn tắt các điều kiện tham gia của các nhà cung cấp và những hạn chế về số lượng nhà cung cấp đủ năng lực được mời tham gia dự thầu, trừ khi thông tin đó đã có trong hồ sơ mời thầu vốn được phổ biến đến tất cả các nhà cung cấp quan tâm cùng thời điểm với thông báo ý định mua sắm, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình không phải đưa các thông tin đó vào các thông báo ý định mua sắm không quá mười năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực. Để cụ thể hơn, trong suốt giai đoạn này, các tổ chức mời thầu sẽ cung cấp các thông tin đó trong hồ sơ mời thầu theo Điều X.1 (b).

3. Điều VI (Những thông báo): Bất chấp yêu cầu tại Điều VI.3 rằng một tổ chức mời thầu phải công bố một thông báo vắn tắt bằng tiếng Anh, Việt Nam có thể trì hoãn thực hiện nghĩa vụ này trong năm năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.

4.  Điều XI (Các thời hạn): Bất chấp yêu cầu tại Điều XI.2 rằng một tổ chức mời thầu sử dụng hình thức đầu thầu chọn lọc phải đưa ra thời hạn nộp hồ sơ đề xuất tham gia dự thầu không dưới 25 ngày, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình thiết lập thời hạn nộp hồ sơ đề xuất tham gia dự thầu không dưới 15 ngày kể từ  ngày công bố ý định mua sắm trong thời hạn không quá mười năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.

5.  Điều XI (Các thời hạn): Bất chấp yêu cầu tại Điều XI.3 rằng một tổ chức mời thầu phải đưa ra thời hạn nộp hồ sơ dự thầu không dưới 40 ngày, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình thiết lập thời hạn nộp hồ sơ dự thầu không dưới 25 ngày kể từ ngày:

(a) thông báo ý định mua sắm được công bố, trong trường hợp đấu thầu mở rộng; hoặc

(b) tổ chức mời thầu thông báo đến các nhà cung cấp rằng họ được mời nộp hồ sơ dự thầu trong trường hợp đấu thầu chọn lọc; 

Trong thời hạn không quá mười năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực. 

6. Điều XVI (Thông tin sau khi trao hợp đồng): Bất kể yêu cầu tại Điều XVI.3 rằng thông báo sau khi trao hợp đồng phải bao gồm một bảng mô tả vắn tắt về các trường hợp biện minh cho việc áp dụng thủ tục đấu thầu hạn chế, Việt Nam có thể cho phép các tổ chức mời thầu của mình bỏ các thông tin đó ra khỏi các thông báo trong thời hạn không quá mười năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.
7. Bất kể các điều khoản của Chương X (Giải quyết tranh chấp), Việt Nam không phải thực hiện các nghĩa vụ trong giải quyết tranh chấp theo Chương X (Mua sắm công) trong năm năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. Trong suốt giai đoạn chuyển tiếp này, theo yêu cầu của EU, cả hai Bên phải tiến hành hội kiến về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam.

                                Cam kết gia nhập thị trường của EU

PHỤ LỤC 1

Các tổ chức chính phủ trung ương

Hàng hóa cung cấp

Ngưỡng: 130.000 SDR

Dịch vụ

Được nêu trong Phụ lục 5

Ngưỡng: 130.000 SDR

Công trình

Được nêu trong Phụ lục 6

Ngưỡng: 5.000.000 SDR

1.          CÁC TỔ CHỨC LIÊN MINH CHÂU ÂU
1.          Hội đồng EU

2.          Ủy Ban châu Âu

3.          Cơ quan đối ngoại châu Âu

2.          CƠ QUAN CHÍNH PHỦ TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN EU
BUNGARY

1.          Cơ quan hành chính Quốc Hội

2.          Cơ quan hành chính Tổng thống

3.          Cơ quan hành chính hội đồng bộ trưởng

4.          Toàn án hiến pháp

5.          Ngân hàng quốc gia Bungary

6.          Bộ ngoại giao

7.          Bộ nội vụ

8.          Bộ xử lý tình huống khẩn cấp

9.
Bộ cải cách hành chính quốc gia
10.        Bộ nông nghiệp và thực phẩm

11.        Bộ y tế

12.        Bộ kinh tế và năng lượng

13.        Bộ văn hóa

14.        Bộ giáo dục và khoa học

15.        Bộ môi trường và nước

16.        Bộ quốc phòng

17.        Bộ tư pháp

18.        Bộ phát triển khu vực và công trình công cộng

19.        Bộ giao thông vận tải

20.        Bộ lao động và chính sách xã hội

21.        Bộ tài chính

22.
Các cơ quan nhà nước, ủy ban nhà nước, các cơ quan hành pháp và cơ quan nhà nước khác được thiết lập theo luật pháp hoặc bởi sắc lệnh của Hội đồng bộ trưởng có chức năng liên quan đến thực hiện quyền hành pháp):

23.        Cơ quan quản lý hạt nhân

24.        Ủy ban quản lý quốc gia về năng lượng và nước

25.        Ủy ban quốc gia về an ninh thông tin

26.        Ủy ban bảo vệ cạnh tranh

27.        Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân

28.        Ủy ban bảo vệ chống phân biệt đối xử

29.        Ủy ban quản lý truyền thông

30.        Ủy ban giám sát tài chính

31.        Cơ quan cấp bằng sáng chế

32.        Cơ quan kiểm toán quốc gia

33.        Cơ quan tư nhân hóa

34.        Cơ quan kiểm soát hậu tư nhân hóa

35.        Viện đo lường Bun-ga-ri

36.        Cơ quan lưu trữ nhà nước

37.        Cơ quan dự trữ quốc gia

38.        Cơ quan nhà nước về người tị nạn

39.        Cơ quan nhà nước về người Bungary ở nước ngoài

40.        Cơ quan nhà nước về bảo vệ trẻ em

41.        Cơ quan nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông

42.
Cơ quan nhà nước về giám sát đo lường và kỹ thuật

43.        Cơ quan nhà nước về thanh niên và thể thao

44.        Cơ quan nhà nước về du lịch

45.        Ủy ban quốc gia về trao đổi hàng hóa và thị trường

46.        Viện quản lý công và hội nhập châu Âu

47.        Viện thống kê quốc gia

48.        Cơ quan hải quan

49.        Cơ quan thanh tra tài chính công

50.        Cơ quan thu hồi nợ quốc gia

51.        Cơ quan trợ giúp xã hội

52.        Cơ quan nhà nước về an ninh quốc gia (State Agency "National Security”)

53.        Cơ quan người khuyết tật (Agency for Persons with Disabilities)

54.        Cơ quan đăng ký (Registry Agency)

55.        Cơ quan hiệu quả năng lượng

56.        Cơ quan trợ giúp việc làm

57.       Cơ quan đo đạc, bản đồ và địa chính

58.        Cơ quan mua sắm công

59.        Cơ quan đầu tư Bungary

60.        Tổng cục hàng không dân dụng 

61.        Cục kiểm soát xây dựng tổ quốc

62.        Ủy ban nhà nước về cờ bạc

63.        Cơ quan hành pháp “Quản lý ô tô” 

64.        Cơ quan hành pháp “kiểm soát mưa đá” 
65.        Cơ quan hành pháp “Dịch vụ công nhận Bungary” 

66.        Cơ quan hành pháp “Thanh tra lao động chung” 

67.        Cơ quan hành pháp “Quản lý đường sắt”

68.        Cơ quan hành pháp “Quản lý hàng hải” 

69.        Cơ quan hành pháp “Trung tâm điện ảnh quốc gia”

70.        Cơ quan hành pháp “Quản lý cảng” 

71.        Cơ quan hành pháp “Khai thác và bảo trì Sông Danube” 

72.        Quỹ hạ tầng quốc gia

73.        Cơ quan hành pháp về phân tích và dự báo kinh tế

74.        Cơ quan hành pháp về thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ

75.        Cơ quan hành pháp về y học

76.        Cơ quan hành pháp về rượu nho và rượu vang

77.        Cơ quan quản lý môi trường

78.        Cơ quan hành pháp về tài nguyên đất

79.        Cơ quan hành pháp về thủy sản và nuôi trồng thủy sản

80.        Cơ quan hành pháp về tuyển chọn và sinh sản ngành chăn nuôi

81.
Cơ quan hành pháp về giống cây trồng

82.        Cơ quan hành pháp về cấy ghép

83.        Cơ quan hành pháp về cải tạo đất

84.        Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng

85.        Thanh tra kỹ thuật kiểm soát

86.        Cơ quan thuế quốc gia

87.        Dịch vụ thú y quốc gia

88.        Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia

89.        Cơ quan về hạt và thức ăn động thực vật quốc gia

90.        Cơ quan lâm sản quốc gia

91.        Ủy ban chống buôn lậu quốc gia

92.        Trung tâm quốc gia thông tin và tài liệu

93.        Trung tâm quốc gia về sinh học bức xạ và bảo vệ bức xạ

94.        Cơ quan cố vấn nông nghiệp quốc gia

CROATIA

Viện Croatia

Tổng thống Cộng Hòa Croatia

Văn phòng Tổng thống Cộng Hòa Croatia

Văn phòng Tổng thống Cộng Hòa Croatia sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Chính phủ Cộng Hòa Croatia

Văn phòng Chính phủ Cộng Hòa Croatia

Bộ kinh tế

Bộ phát triển khu vực và Quỹ EU

Bộ tài chính

Bộ quốc phòng

Bộ ngoại giao

Bộ nội vụ

Bộ tư pháp

Bộ hành chính

Bộ doanh nhân và thủ công mỹ nghệ

Bộ lao động và hệ thống lương hưu

Bộ hàng hải, vận tải và hạ tầng cơ sở

Bộ nông nghiệp

Bộ du lịch

Bộ bảo vệ môi trường và thiên nhiên

Bộ xây dựng và quy hoạch

Bộ cựu chiến binh

Bộ chính sách xã hội và thanh niên

Bộ y tế

Bộ khoa học, giáo dục và thể thao

Bộ văn hóa

Các tổ chức hành chính nhà nước 

Văn phòng hành chính địa hạt

Tòa án hiến pháp Cộng hòa Croatia

Tòa án tối cao Cộng hòa Croatia

Các tòa án

Hội đồng tư pháp nhà nước

Văn phòng luật sư nhà nước;

Hội đồng công tố viên nhà nước

Văn phòng thanh tra

Ủy ban nhà nước về giám sát thủ tục mua sắm công

Ngân hàng quốc gia Croatia 

Văn phòng cơ quan nhà nước;

Văn phòng kiểm toán nhà nước

CỘNG HÒA SÉC

1.          Bộ giao thông vận tải

2.          Bộ tài chính

3.          Bộ văn hóa

4.          Bộ quốc phòng

5.          Bộ phát triển khu vực

6.          Bộ lao động xã hội

7.          Bộ công thương

8.          Bộ tư pháp

9.          Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao

10.        Bộ nội vụ

11.        Bộ ngoại giao

12.        Bộ y tế

13.        Bộ nông nghiệp

14.        Bộ môi trường

15.        Viện đại biểu Cộng Hòa Séc

16.        Thượng nghị viện Cộng Hòa Séc

17.        Văn phòng tổng thống

18.        Phòng thống kê Séc

19.        Phòng khảo sát, lập bản đồ và địa chính

20.        Phòng sở hữu công nghiệp

21.        Phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân

22.        Dịch vụ an ninh thông tin

23.        Cơ quan an ninh quốc gia

24.        Viện khoa học Công hòa Séc

25.        Dịch vụ nhà tù

26.        Phòng khai thác khoáng sản Séc

27.        Phòng bảo vệ cạnh tranh

28.        Cục dự trữ vật liệu nhà nước

29.        Phòng an toàn hạt nhân

30.        Phòng quản lý năng lượng

31.        Văn phòng chính phủ Cộng Hòa Séc

32.        Toàn án hiến pháp

33.        Tòa án tối cao

34.        Tòa án hành chính tối cao

35.        Phòng công tố viên nhà nước tối cao

36.        Phòng kiểm toán tối cao

37.        Phòng thanh tra

38.        Văn phòng trợ cấp tài chính Cộng Hòa Séc

39.        Văn phòng thanh tra lao động nhà nước

40.        Phòng viễn thông Séc

41.        Tổng cục đường bộ và đường cao tốc Cộng Hòa Séc

ĐAN MẠCH

1.          Phòng kiểm toán quốc gia

2.          Văn phòng thủ tướng

3.          Bộ ngoại giao

4.          Bộ lao động

 5 cơ quan và các tổ chức

5.          Quản trị tòa án

6.          Bộ tài chính

 5 cơ quan và các tổ chức

7.          Bộ quốc phòng

 5 cơ quan và các tổ chức

8.          Bộ y tế

 
Một số cơ quan và tổ chức, bao gồm Viện huyết thanh nhà nước

9.          Bộ tư pháp

 Ủy viên cảnh sát, 1 ban giám đốc và một số cơ quan

10.        Bộ giáo hội Thiên Chúa

 10 chính quyền giáo phận

11.        Bộ văn hóa

 4 cơ quan và một số cơ quan nhà nước

12.        Bộ môi trường

 
5 cơ quan

  13.
   Bộ tị nạn, nhập cư và hội nhập

1 cơ quan

14.        Bộ thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản

 
4 ban giám đốc và các tổ chức

15.        Bộ khoa học, công nghệ và sáng tạo

Một số cơ quan và tổ chức, bao gồm Phòng thí nghiệm quốc gia Risoe và Khu vực   nghiên cứu và giáo dục quốc gia Đan Mạch

16.       Bộ thuế

1 cơ quan và một số tổ chức

17.        Bộ phúc lợi

3 cơ quan và một số tổ chức

18.        Bộ giao thông vận tải

7 cơ quan và tổ chức, bao gồm tập đoàn cây cầu Øresund

19.        Bộ giáo dục

3 cơ quan, 4 tổ chức giáo dục và 5 tổ chức khác

20.        Bộ kinh tế và thương mại

Một số cơ quan và tổ chức

21.        Bộ Khí hậu và năng lượng

3 cơ quan và các tổ chức

ĐỨC

1.          Bộ ngoại giao liên bang

2.          Cơ quan thủ tướng liên bang

3.          Bộ liên bang lao động và xã hội

4.          Bộ liên bang giáo dục và nghiên cứu

5.          Bộ liên bang thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản bảo vệ người tiêu dùng




6.          Bộ liên bang tài chính

7.
   Bộ liên bang nội vụ (chỉ hàng hóa dân dụng)




8.          Bộ liên bang y tế

9.          Bộ liên bang các vấn đề gia đình, người già, phụ nữ và thanh niên




10.        Bộ liên bang tư pháp

11.        Bộ liên bang vận tải, xây dựng và đô thị

12.        Bộ liên bang các vấn đề kinh tế và công nghệ

13.
Bộ liên bang hợp tác kinh tế và phát triển




14.        Bộ liên bang quốc phòng                                 

15.        Bộ liên bang môi trường, bảo tồn thiên nhiên và an toàn lò hạt nhân




ESTONIA

	1.
	Văn phòng Tổng thống CH Estonia
	

	2.
	Văn phòng Tổng thống CH Croatia
	

	3.
	Tòa án tối cao CH Estonia (Supreme Court of the Republic of Estonia)
	

	4.
	Cơ quan kiểm toán nhà nước Estonia (The State Audit Office of the Republic of Estonia)
	

	5.
	Giám sát tư pháp (Legal Chancellor)
	

	6.
	Văn phòng thủ tướng nhà nước (The State Chancellery)
	

	7.
	Lưu trữ quốc gia Estonia (The National Archives of Estonia)
	

	8.
	Bộ giáo dục và nghiên cứu (Ministry of Education and Research)
	

	9.
	Bộ tư  pháp (Ministry of Justice)
	

	10.
	Bộ quốc phòng(Ministry of Defence)
	

	11.
	Bộ môi trường (Ministry of Environment)
	

	12.
	Bộ văn hóa (Ministry of Culture)
	

	13.
	Bộ các vấn đề kinh tế và truyền thông   (Ministry   of   Economic   Affairs
	and

	
	Communications)
	

	14.
	Bộ nông nghiệp (Ministry of Agriculture)
	

	15.
	Bộ tài chính (Ministry of Finance)
	

	16.
	Bộ nội vụ (Ministry of Internal Affairs)
	


17.        Bộ các vấn đề xã hội (Ministry of Social Affairs)

18.        Bộ ngoại giao (Ministry of Foreign Affairs)

19.        Thanh tra ngôn ngữ (The Language Inspectorate)

20.        Phòng công tố viên (Prosecutor's Office)

21.        Ban thông tin (The Information Board)

22.        Ban đất đai Estonia (Estonian Land Board)

23.        Thanh tra môi trường (Environmental Inspectorate)

24.        Trung tâm bảo vệ rừng và lâm nghiệp (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.        Hội đồng di sản quốc gia (The Heritage Board)

26.        Phòng cấp bằng sáng chế (Patent Office)

27.        Cơ quan giám sát kỹ thuật (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.        Hội đồng bảo vệ người tiêu dùng (The Consumer Protection Board)

29.        Phòng mua sắm công (Public Procurement Office)

30.        Thanh tra sản xuất thực vật (The Plant Production Inspectorate)

31.        Hội đồng đăng ký nông nghiệp và thông tin (Agricultural Registers and Information

Board)

32.        Hội đồng thú y và thực phẩm (The Veterinary and Food Board)

33.        Cơ quan cạnh tranh (The Estonian Competition Authority)

34.        Hội đồng thuế và hải quan (Tax and Customs Board)

35.        Thống kê Estonia (Statistics Estonia)

36.        Ban cảnh sát an ninh (The Security Police Board)

37.        Ban công dân và di cư (Citizenship and Migration Board)

38.        Ban tuần tra biên giới quốc gia (National Board of Border Guard)

39.        Ban cảnh sát quốc gia (National Police Board)

40.        Viện khoa học pháp y (Forensic Service Centre)

41.        Cảnh sát hình sự trung ương (Central Criminal Police)

42.        Ban cứu nạn (The Rescue Board)

43.        Thanh tra bảo vệ dữ liệu Estonia (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.        Cơ quan y học nhà nước (State Agency of Medicines)

45.        Ban bảo hiểm xã hội (Social Insurance Board)

46.        Hội đồng thị trường lao động (Labour Market Board)

47.        Ban chăm sóc sức khỏe (Health Care Board)

48.        Thanh tra bảo vệ y tế (Health Protection Inspectorate)

49.        Thanh tra lao động (Labour Inspectorate)

50.        Cục hàng không dân dụng (Estonian Civil Aviation Administration)

51.        Cục đường bộ (Estonian Road Administration)

52.        Cục hàng hải (Maritime Administration)

53.        Cảnh sát trung ương (Central Law Enforcement Police)

54.        Cục tài nguyên quốc phòng (Defence Resources Agency)

55.        Trung tâm hậu cần quốc phòng (Logistics Centre of Defence Forces)

HY LẠP

1.          Bộ nội vụ

2.          Bộ ngoại giao

3.          Bộ kinh tế và tài chính

4.          Bộ phát triển

5.          Bộ tư pháp

6.          Bộ giáo dục và tôn giáo

7.          Bộ văn hóa

8.          Bộ y tế và đoàn kết xã hội

9.
Bộ môi trường, quy hoạch và công trình công cộng

10.        Bộ lao động và bảo vệ xã hội

11.        Bộ giao thông vận tải và truyền thông

12.        Bộ phát triển nông thôn và thực phẩm

13.        Bộ vận chuyển và chính sách biển đảo

14.        Bộ Macedonia và Thrace

15.        Cơ quan thư ký truyền thông

16.        Cơ quan thư ký thông tin

17.        Cơ quan thư ký về thanh niên

18.        Cơ quan thư ký về bình đẳng

19.        Cơ quan thư ký về an ninh xã hội

20.        Cơ quan thư ký về người Hy Lạp sống ở nước ngoài

21.        Cơ quan thư ký công nghiệp

22.        Cơ quan thư ký về nghiên cứu và công nghệ

23.        Cơ quan thư ký về thể thao

24.        Cơ quan thư ký về các công trình công cộng

25.        Cơ quan thống kê quốc gia

26.        Hội đồng phúc lợi quốc gia

27.        Các tổ chức nhà ở cho công nhân

28.        Văn phòng in ấn quốc gia

29.        Phòng thí nghiệm tổng hợp nhà nước

30.        Quỹ quốc lộ Hy lạp

31.        Trường đại học Athens

32.        Trường đại học Thessaloniki

33.        Trường đại học Thrace

34.        Trường đại học Aegean

35.        Trường đại học Ioannina

36.        Trường đại học Patras

37.        Trường đại học Macedonia

38.        Trường đại học Crete

39.        Trường kỹ thuật Sivitanidious

40.        Bệnh viện Eginitio

41.        Bệnh viện Areteio

42.        Trung tâm hành chính quốc gia

43. 
  Tổ chức quản lý vật liệu nhà nước 

44.        Tổ chức bảo hiểm cho nông dân

45.        Tổ chức xây dựng trường học

46.        Tổng tham mưu quân đội

47.        Tổng tham mưu hải quân

48.        Tổng tham mưu lực lượng không quân

49.        Ủy ban năng lượng nguyên tử

50.        Cơ quan thư ký giáo dục cho người lớn

51.        Cơ quan thư ký về thương mại

AI LEN

1.          Văn phòng tổng thống

2.          Nghị viện

3.          Văn phòng thủ tướng

4.          Văn phòng thống kê trung ương

5.          Bộ tài chính

6.          Văn phòng kiểm toán và tổng kiểm toán

7.          Văn phòng cơ quan thuế

8.          Văn phòng các công trình công cộng

9.          Phòng thí nghiệm nhà nước

10.        Văn phòng tổng chưởng lý

11.        Văn phòng giám đốc công tố

12.        Văn phòng định giá tài sản

13.        Ủy ban bổ nhiệm nhân sự dịch vụ công ích

14.        Văn phòng thanh tra

15.        Chánh văn phòng luật sư nhà nước

16.        Bộ tư pháp, bình đẳng và cải cách luật pháp

17.        Dịch vụ tòa án

18.        Dịch vụ nhà tù

19.        Văn phòng ủy ban tài trợ từ thiện

20.        Bộ môi trường, di sản và chính quyền địa phương

21.        Bộ giáo dục và khoa học

22.        Bộ truyền thông, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên

23.        Bộ nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm

24.        Bộ giao thông vận tải

25.        Bộ y tế và trẻ em

26.        Bộ doanh nghiệp, thương mại và lao động

27.        Bộ nghệ thuật, thể thao và du lịch

28.        Bộ quốc phòng

29.        Bộ ngoại giao

30.        Bộ các vấn đề xã hội và gia đình

31.        Bộ các vấn đề cộng đồng, nông thôn và khu vực nói tiếng Gaelic

32.        Hội đồng nghệ thuật

33.        Khu trưng bày nghệ thuật quốc gia

Ý

I  Các cơ quan mua sắm:

1.          Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

2.          Bộ ngoại giao

3.          Bộ nội vụ

4.
 Bộ tư pháp và văn phòng tư pháp

5.          Bộ quốc phòng

6.          Bộ kinh tế và tài chính

7.          Bộ phát triển kinh tế

8.          Bộ thương mại quốc tế

9.          Bộ truyền thông

10.        Bộ nông nghiệp và chính sách rừng

11.
Bộ môi trường, đất đai và biển

12.        Bộ hạ tầng cơ sở

13.        Bộ giao thông vận tải

14.
Bộ lao động, chính sách xã hội và an ninh xã hội

15.        Bộ đoàn kết xã hội

16.        Bộ y tế

17.
Bộ giáo dục, đại học và nghiên cứu

18.        Bộ di sản và văn hóa bao gồm các tổ chức thứ cấp

CỘNG HÒA SÍP

1. (a) Phủ tổng thống

    (b) Văn phòng điều phối viên

2.          Hội đồng bộ trưởng

3.          Hạ viện

4.          Cơ quan tư pháp

5.          Cơ quan luật

6.          Cơ quan kiểm toán

7.          Ủy ban dịch vụ công ích

8.          Ủy ban dịch vụ giáo dịch

9.          Văn phòng ủy viên quản trị

10.        Ủy ban bảo vệ cạnh tranh

11.        Dịch vụ kiểm toán nội bộ

12.        Cục quy hoạch

13.        Kho bạc nhà nước

14.        Văn phòng ủy viên bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân

15.        Văn phòng ủy viên viện trợ công cộng

16.        Cơ quan xem xét thầu

17.        Cơ quan giám sát và phát triển hợp tác xã hội

18.        Cơ quan người tị nạn

19.        Bộ quốc phòng

20.
(a) Bộ nông nghiệp, tài nguyên và môi trường

 Bộ nông nghiệp

 (c) Dịch vụ thú y

 (d) Bộ lâm nghiệp

(e) Bộ phát triển nước

 (f) Bộ khảo sát địa chất

 (g) Cơ quan khí tượng

 (h) Bộ hợp nhất đất đai

 (i) Dịch vụ mỏ

(j) Viện nghiên cứu nông nghiệp

(k) Bộ thủy sản và nghiên cứu hàng hải

21.
(a) Bộ tư pháp và trật tự công cộng 


(b) Cảnh sát

(c) Dịch vụ chữa cháy

	22.
	(a)
	Bộ thương mại, công nghiệp và du lịch

	
	(b)
	Bộ đăng ký công ty và dịch vụ giải thể

	23.
	(a)
	Bộ lao động và bảo hiểm xã hội

	
	(b)
	Bộ lao động

	
	(c)
	Bộ bảo hiểm xã hội

	
	(d)
	Bộ dịch vụ phúc lợi xã hội

	
	(e)
	Trung tâm hiệu suất

	
	(f)
	Viện đại học

	
	(g)
	Viện kỹ thuật

	
	(h)
	Bộ thanh tra lao động

	
	(i)
	Bộ quan hệ lao động

	24.
	(a)
	Bộ nội vụ

	
	(b)
	Cơ quan hành chính huyện (District Administrations)

	
	(c)
	Bộ quy hoạch nhà ở thị trấn (Town Planning and Housing Department)

	
	(d)
	Bộ đăng ký dân sự và di cư (Civil Registry and Migration

	
	
	Department)

	
	(e)
	Bộ khảo sát đất đai

	
	(f)
	Văn phòng báo chí và thông tin

	
	(g)
	Quân dân tự vệ

	
	(h)
	Cơ quan chăm sóc và phục hồi cho người di tản

	
	(i)
	Cơ quan tị nạn

	25.        Bộ ngoại giao



	26.
	(a)
	Bộ tài chính (Ministry of Finance)

	
	(b)
	Hải quan

	
	(c)
	Bộ doanh thu nội địa

	
	(d)
	Cơ quan thống kê

	
	(e)
	Bộ mua sắm nhà nước và cung cấp

	
	(f)
	Bộ hành chính và nhân sự

	
	(g)
	Văn phòng in ấn nhà nước

	
	(h)
	Bộ công nghệ thông tin


27.        Bộ giáo dục và văn hóa

	28.
	 (a)
	Bộ truyền thông và công trình

	
	(b)
	Bộ các công trình công cộng

	
	(c)
	Bộ cổ vật (Department of Antiquities)

	
	(d)
	Bộ hàng không dân dụng (Department of Civil Aviation)

	
	(e)
	Bộ vận chuyển đường thủy (Department of Merchant Shipping)

	
	(f)
	Bộ dịch vụ bưu chính (Postal Services Department)

	
	(g)
	Bộ vận tải đường bộ (Department of Road Transport)

	
	(h)
	Bộ dịch vụ điện cơ   

	
	(i)
	Bộ viễn thông điện tử

	29.
	(a)
	Bộ y tế

	
	(b)
	Cơ quan dược phẩm

	
	(c)
	Phòng thí nghiệm

	
	(d)
	Dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng

	
	(e)
	Dịch vụ nha khoa

	
	(f)
	Dịch vụ sức khỏe tâm thần



LATVIA

A)        Bộ, ban thư ký đặc biệt của Bộ trưởng và các tổ chức trực thuộc

1.
Bộ quốc phòng và các tổ chức trực thuộc

2.
Bộ ngoại giao và các tổ chức trực thuộc

3.
Bộ kinh tế và các tổ chức trực thuộc

4.
Bộ tài chính và các tổ chức trực thuộc

5.
Bộ ngoại giao và các tổ chức trực thuộc

6.          Bộ giáo dục và khoa học và các tổ chức trực thuộc

7.
Bộ văn hóa và các tổ chức trực thuộc

8.
Bộ phúc lợi và các tổ chức trực thuộc

9.
Bộ giao thông vận tải và các tổ chức trực thuộc

10.
Bộ tư pháp và các tổ chức trực thuộc

11.
Bộ y tế và các tổ chức trực thuộc

12.
Bộ bảo vệ môi trường và phát triển vùng và các tổ chức trực thuộc

13.
Bộ nông nghiệp và các tổ chức trực thuộc

14.        Bộ nhiệm vụ đặc biệt và các tổ chức trực thuộc

B)         Các tổ chức nhà nước khác:

1.          Tòa án tối cao

2.          Ủy ban bầu cử trung ương

3.          Ủy ban tài chính và thị trường vốn

4.          Ngân hàng Latvia

5.
Văn phòng công tố viên và các tổ chức trực thuộc

6.          Nghị viện và các tổ chức trực thuộc

7.          Tòa án hiến pháp

8.
Văn phòng ngoại giao và các tổ chức trực thuộc

9.          Văn phòng kiểm toán nhà nước

10.        Văn phòng chủ tịch nước 

11.
Các tổ chức nhà nước khác không thuộc bộ:

-           Văn phòng thanh tra

-           Hội đồng truyền hình quốc gia

LITVA

Văn phòng chủ tịch

Văn phòng độc viện Seimas

Các tổ chức trực thuộc viện

Hội đồng khoa học

Văn phòng thanh tra viện

Cơ quan thanh tra đặc biệt

Bộ an ninh nhà nước

Hội đồng cạnh tranh

Trung tâm nghiên cứu diệt chủng

Ủy ban chứng khoán Litva

Cơ quan quản lý truyền thông

Ban y tế quốc gia

Hội đồng bảo vệ văn hóa chủng tộc

Phòng thanh tra cơ hội đồng đều

Ủy ban di sản văn hóa quốc gia

Tổ chức thanh tra quyền trẻ em

Ủy ban điều tiết vật giá nhà nước về nguồn năng lượng

Ủy ban nhà nước về ngôn ngữ Latvia

Ủy ban bầu cử trung ương

Ủy ban đạo đức

Văn phòng thanh tra đạo đức nhà báo

Văn phòng chính phủ

Các tổ chức trực thuộc chính phủ

Quỹ vũ khí;

Ủy ban phát triển xã hội thông tin; Bộ thể dục thể thao; Bộ lưu trữ Latvia;

Ủy ban tranh chấp thuế; Bộ thống kê;

Bộ dân tộc thiểu số quốc gia và người Latvia sống ở nước ngoài;

Cơ quan kiểm soát rượu và thuốc lá; Văn phòng mua sắm công;

Thanh tra an toàn năng lượng hạt nhân nhà nước; Thanh tra bảo vệ dữ liệu nhà nước;

Ủy ban kiểm soát trò chơi nhà nước; Dịch vụ thực phẩm và thú y nhà nước;

Ủy ban tranh chấp hành chính; Ủy ban giám sát bảo hiểm;

Quỹ nghiên cứu khoa học Latvia; Tòa án hiến pháp;

Ngân hàng Latvia;

Bộ môi trường

Các tổ chức trực thuộc Bộ môi trường; Tổng cục lâm nghiệp nhà nước;

Khảo sát địa chất Latvia;

Dịch vụ khí tượng thủy văn; Ủy ban tiêu chuẩn Latvia; Văn phòng công nhận quốc gia Lativa; Dịch vụ khí tượng nhà nước;

Dịch vụ các khu bảo tồn nhà nước;

Ban thanh tra quy hoạch lãnh thổ và xây dựng;

Bộ tài chính

Các tổ chức trực thuộc bộ tài chính: Hải quan Latvia;

Dịch vụ an ninh công nghệ và hồ sơ nhà nước;

;

Ban thanh tra thuế nhà nước;

Trung tâm đào tạo của Bộ tài chính;

Bộ quốc phòng;

Các tổ chức trực thuộc bộ quốc phòng: Bộ thanh tra thứ hai;

Văn phòng tài chính và tài sản tập trung; Văn phòng hành chính đăng ký nghĩa vụ quân sự; Văn phòng lưu trữ tài liệu quốc phòng;

Trung tâm quản lý khủng hoảng; Bộ huy động;

Hệ thống truyền thông và thông tin; Bộ phát triển hạ tầng cơ sở; Trung tâm phản kháng dân sự;

Lực lượng vũ trang Latvia;

Đơn vị quân sự và dịch vụ hệ thống quốc phòng;

.

Bộ văn hóa

Các tổ chức trực thuộc Bộ văn hóa: Sở di sản văn hóa Latvia; Ủy ban ngôn ngữ nhà nước.

Bộ an ninh xã hội và lao động;

Các tổ chức trực thuộc Bộ an ninh xã hội và lao động;

Quản lý quỹ bảo hành;

Cơ quan bảo vệ quyền trẻ em và nhận con nuôi

Trao đổi lao động Latvia

Cơ quan đào tạo thị trường lao động Latvia; Thư ký hội đồng ba bên;

Sở quản lý dịch vụ xã hội; Ban thanh tra lao động;

Quỹ bảo hiểm xã hội nhà nước;

Tổ chức người khuyết tật và năng lực lao động;Ủy ban tranh chấp;

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho người khuyết tật

Sở những vấn đề của người khuyết tật;

Bộ giao thông vận tải và truyền thông

Các tổ chức trực thuộc Bộ giao thông vận tải và truyền thông;

Ban quản lý đường bộ Latvia; Ban thanh tra đường sắt nhà nước;

Ban thanh tra giao thông đường bộ nhà nước; Tổng cục các trạm kiểm soát biên giới;

Bộ y tế

Các tổ chức trực thuộc Bộ y tế;

Cơ quan công nhận chăm sóc y tế nhà nước;

;

Quỹ bệnh nhân nhà nước;

Ban thanh tra y tế nhà nước; Cơ quan kiểm soát y khoa nhà nước;

Văn phòng giám định tâm thần và thuốc gây nghiện Latvia

Cơ quan y tế cộng đồng nhà nước; Sở dược phẩm;

Trung tâm khẩn cấp ý tế của Bộ y tế;

Ủy ban đạo đức sinh học Latvia; Trung tâm bảo vệ phóng xạ.

Bộ giáo dục và khoa học

Các tổ chức trực thuộc Bộ giáo dục và khoa học;

Trung tâm giám định quốc gia;

Trung tâm thẩm định chất lượng giáo dục đại học

Bộ tư pháp;

Các tổ chức trực thuộc bộ tư pháp: Bộ các tổ chức giam giữ;

Ban bảo vệ quyền người tiêu dùng quốc gia; Cơ quan luật Châu Âu;

Bộ kinh tế

Các tổ chức trực thuộc Bộ kinh tế;

Ban quản lý phá sản doanh nghiệp; Ban thanh tra năng lượng nhà nước;

Ban thanh tra sản phẩm phi lương thực nhà nước; Sở du lịch nhà nước Latvia;

Bộ ngoại giao

Cơ quan ngoại giao và lãnh sự nước ngoài cũng như các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế

.

Bộ nội vụ

Các tổ chức trực thuộc Bộ nội vụ: Trung tâm tài liệu cá nhân; Cơ quan thanh tra tội phạm tài chính; Dịch vụ đăng ký cư trú;

Sở cảnh sát;

Sở phòng cháy và cứu nạn; Sở quản lý tài sản và kinh tế; Sở bảo vệ VIP;

Sở biên phòng nhà nước; Sở dịch vụ dân sự;

Sở công nghệ thông tin và truyền thông; Sở di trú;

Sở chăm sóc y tế; Trung tâm phản ứng nhanh;

Bộ nông nghiệp;

Các tổ chức trực thuộc Bộ nông nghiệp: Cơ quan thanh toán quốc gia;

Dịch vụ nhà đất quốc gia;

Dịch vụ bảo vệ thực vật nhà nước;

Dịch vụ giám sát giống động vật nhà nước; Dịch vụ hạt và hạt giống nhà nước;

Sở thủy sản; Tòa án:

Tòa án tối cao Latvia; Tòa án phúc thẩm Latvia;

Tòa án hành chính tối cao Latvia; tòa án hiến pháp;

Tòa án hành chính địa hạt; Tòa án Quận;

Cơ quan quản lý tòa án quốc gia; Văn phòng công tố viên;

Các tổ chức quản lý nhà nước trung ương khác – các tổ chức, cơ quan, thể chế)

Cơ quan hình sự hải quan;

Trung tâm hệ thống thông tin hải quan; Phòng thí nghiệm hải quan

HUNGARY

Bộ tài nguyên quốc gia; 

Bộ phát triển nông thôn; 

Bộ phát triển quốc gia; 

Bộ quốc phòng;

Bộ quản lý nhà nước và tư pháp; 

Bộ kinh tế quốc gia;

Bộ ngoại giao; 

Văn phòng thủ tướng; 

Bộ nội vụ;

Tổng cục dịch vụ trung ương;

MALTA

1.          Văn phòng thủ tướng

2.          Bộ gia đình và đoàn kết xã hội

3.          Bộ giáo dục thanh niên và nghề nghiệp;

4.          Bộ tài chính

5.          Bộ tài nguyên và cơ sở hạ tầng

6.          Bộ du lịch và văn hóa

7.          Bộ tư pháp và các vấn đề nội vụ

8.          Bộ nông thôn và môi trường;

9.          Bộ các vấn đề thuộc đảo Gozo

10.        Bộ y tế, chăm sóc người lớn tuổi và cộng đồng

11.        Bộ ngoại giao

12.        Bộ đầu tư, công nghiệp và công nghệ thông tin

13.        Bộ cạnh tranh và truyền thông

14.        Bộ phát triển đô thị và đường bộ

15.        Văn phòng tổng thống

16.        Văn phòng thư ký nghị viện

HÀ LAN

BỘ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Hội đồng cố vấn chính sách nhà nước

- Văn phòng thông tin chính phủ Hà Lan

BỘ NỘI VỤ

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Văn phòng lưu trữ hồ sơ trung ương

- Văn phòng tình báo và an ninh chung

- Cơ quan lưu trữ hồ sơ cá nhân và giấy tờ đi lại

Cơ quan dịch vụ cảnh sát quốc gia

BỘ NGOẠI GIAO

- Tổng cục chính sách khu vực và các lãnh sự

- Tổng cục chính trị

- Tổng cục hợp tác quốc tế

- Tổng cục hợp tác châu Âu

- Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển

- Các dịch vụ hỗ trợ trực thuộc ban tổng thư ký và phó tổng thư ký

BỘ QUỐC PHÒNG

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Trung tâm chỉ huy hỗ trợ

- Tổ chức quốc phòng viễn thông

- Cục dịch vụ bất động sản quốc phòng trung ương

- Cục dịch vụ bất động sản quốc phòng khu vực

- Tổ chức vật tư thiết bị quốc phòng

- Cơ quan cung cấp quốc gia của Tổ chức vật tư thiết bị quốc phòng

- Trung tâm hậu cần của Tổ chức vật tư thiết bị quốc phòng

- Cơ sở bảo trì của Tổ chức vật tư thiết bị quốc phòng

- Tổ chức đường ống quốc phòng

BỘ CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Cục phân tích chính sách kinh tế Hà Lan

- Văn phòng sở hữu công nghiệp

- Cơ quan đổi mới bền vững

- Giám sát mỏ quốc gia

- Cơ quan cạnh tranh Hà Lan

- Cơ quan ngoại thương Hà Lan

- Cơ quan thông tin vô tuyến

- Mạng lưới mua sắm chuyên nghiệp và sáng tạo cho khách hàng chính phủ

- Phối hợp mua sắm chính phủ trung ương

- Văn phòng bằng sáng chế Hà Lan

Bộ tài chính

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Trung tâm tin học phần mềm thuế và hải quan

- Cơ quan quản lý thuế và hải quan

- Các bộ phận quản lý thuế và hải quan của Hà Lan

- Dịch vụ thông tin và thanh tra tài khóa (bao gồm Dịch vụ thanh tra kinh tế)  

- Trung tâm đào tạo thuế và hải quan

- Dịch vụ tài sản nhà nước

BỘ TƯ PHÁP

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Cơ quan các tổ chức giam giữ

-  Cơ quan chăm sóc và bảo vệ trẻ em

- Cơ quan thu tiền phạt trung ương

- Cơ quan công tố

- Cơ quan xuất nhập cảnh và nhập quốc tịch

- Viện giám định pháp y Hà Lan

BỘ NÔNG NGHIỆP, TỰ NHIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Cơ quan thi hành qui định quốc gia

- Cơ quan bảo vệ thực vật

Cơ quan thanh tra tổng hợp

Cơ quan chính phủ về phát triển nông thôn bền vững

- Cơ quan an toàn sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm

BỘ GIÁO DỤC, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC

- Sở chính sách biên chế trung ương

Ban thanh tra giáo dục

- Ban thanh tra di sản

- Tổ chức tài chính trung ương

- Lưu trữ quốc gia

- Hội đồng cố vấn chính sách khoa học và công nghệ

- Hội đồng giáo dục

- Hội đồng văn hóa

BỘ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ VIỆC LÀM

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Ban thanh tra công việc và thu nhập

- Cơ quan các vấn đề xã hội và việc làm

BỘ GIAO THÔNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ QUẢN LÝ NƯỚC

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Tổng cục vận tải và hàng không dân dụng

- Tổng cục vận tải hành khách

- Tổng cục nước

- Văn phòng dịch vụ trung ương

- Tổ chức dịch vụ quản lý giao thông và nước (tổ chức mới)

- Viện khí tượng Hoàng gia Hà Lan

- Ban quản lý các công trình công cộng và nước

- Các cơ quan dịch vụ vùng của Tổng cục quản lý công trình công cộng và nước

- Các cơ quan dịch vụ chuyên nghiệp của Tổng cục quản lý công trình công cộng và nước

- Hội đồng cố vấn thông tin địa lý và công nghệ thông tin truyền thông

- Hội đồng cố vấn giao thông vận tải

- Dịch vụ xây dựng

- Dịch vụ doanh nghiệp

- Dịch vụ dữ liệu và công nghệ thông tin

- Dịch vụ giao thông và vận chuyển tàu

- Dịch vụ kỹ thuật đường bộ và thủy lực

- Viện quản lý bờ biển và hàng hải quốc gia

- Viện quản lý nước ngọt và xử lý nước quốc gia

- Dịch vụ về nước

- Kiểm soát hải cảng nhà nước

- Cục phát triển giám sát truyền thông và nghiên cứu

- Đơn vị quản lý “Không khí”

- Đơn vị quản lý “Nước”

- Đơn vị quản lý “Đất đai”

BỘ NHÀ Ở, QUY HOẠCH KHÔNG GIAN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Sở chính sách biên chế trung ương

Tổng cục nhà ở, cộng đồng và hội nhập

-  Tổng cục chính sách không gian

-  Tổng cục bảo vệ môi trường

- Cơ quan xây dựng nhà nước

- Ban thanh tra

BỘ Y TẾ, PHÚC LỢI VÀ THỂ THAO

- Sở chính sách biên chế trung ương

- Ban thanh tra bảo vệ y tế và sức khỏe thú y 

- Ban thanh tra chăm sóc sức khỏe

- Ban thanh tra thanh niên và dịch vụ thanh niên

- Viện y tế công cộng và môi trường quốc gia

- Văn phòng quy hoạch xã hội và văn hóa

- Cơ quan thẩm định y khoa

HẠ VIỆN HÀ LAN

THƯỢNG VIỆN HÀ LAN

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

TÒA ÁN KIỂM TOÁN HÀ LAN – BAN THANH TRA QUỐC GIA

PHÒNG THỦ TƯỚNG HÀ LAN

NỘI CÁT CỦA NỮ HOÀNG

BAN CỐ VẤN VÀ QUẢN LÝ TƯ PHÁP VÀ TÒA ÁN LUẬT

ÁO

1.          Phòng thủ tướng liên bang

2.
Bộ liên bang các vấn đề châu Âu và quốc tế

3.          Bộ liên bang tài chính

4.          Bộ liên bang y tế

5.          Bộ liên bang đối nội

6.          Bộ liên bang tư pháp

7.         Bộ liên bang quốc phòng và thể thao

8.          Bộ liên bang nông nghiệp và lâm nghiệp, môi trường và quản lý nước

9.          Bộ liên bang việc làm, các vấn đề xã hội và bảo vệ người tiêu dùng

10.        Bộ liên bang giáo dục, nghệ thuật và văn hóa

11.
Bộ liên bang vận tải, sáng tạo và công nghệ

12.        Bộ liên bang các vấn đề kinh tế, gia đình và thanh niên

13.        Bộ liên bang khoa học và nghiên cứu

14.        Văn phòng liên bang căn chỉnh và đo lường

15.
Công ty TNHH Arsenal - Trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm Áo 

16.       Viện liên bang giao thông

17.       Công ty TNHH mua sắm liên bang

18.      Công ty TNHH Trung tâm xử lý dữ liệu liên bang

Tất cả các cơ quan nhà nước trung ương khác bao gồm các phân khu vùng và địa phương miễn là chúng không mang đặc điểm công nghiệp hoặc thương mại.

BA LAN

1.          Văn phòng tổng thống

2.          Văn phòng hạ viện

3.          Văn phòng thượng viện

4.          Văn phòng thủ tướng

5.          Tòa án tối cao

6.          Tòa án hành chính tối cao

7.          Tòa án hiến pháp

8.          Phòng kiểm soát tối cao

9.          Văn phòng bảo vệ nhân quyền

10.        Văn phòng thanh tra quyền trẻ em

11.        Cục bảo vệ chính phủ

12.        Cục chống tham nhũng trung ương

13.        Bộ lao động và chính sách xã hội

14.        Bộ tài chính

15.        Bộ kinh tế

16.        Bộ phát triển khu vực

17.        Bộ văn hóa và di sản quốc gia

18.        Bộ giáo dục quốc gia

19.        Bộ quốc phòng

20.        Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

21.        Bộ kho bạc nhà nước

22.        Bộ tư pháp;

23.
Bộ giao thông, xây dựng và kinh tế hàng hải

24.        Bộ khoa học và giáo dục đại học

25.        Bộ môi trường

26.        Bộ nội vụ

27.        Bộ hành chính và số hóa

28.        Bộ ngoại giao

29.        Bộ y tế

30.        Bộ thể thao và du lịch

31.        Văn phòng bằng sáng chế

32.        Cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng

33.
Văn phòng cựu chiến binh và các nạn nhân bị áp bức

34.        Văn phòng vận tải đường sắt

35.        Văn phòng khách ngoại quốc

36.        Văn phòng mua sắm công

37.        Văn phòng bảo vệ cạnh tranh và người tiêu dùng

38.        Văn phòng hàng không dân dụng

39.        Văn phòng truyền thông điện tử

40.        Cơ quan quản lý nhà nước về khai thác mỏ

41.        Văn phòng chính về các biện pháp

42.        Văn phòng chính về đo đạc và bản đồ

43.        Văn phòng tổng hợp kiểm soát xây dựng

44.        Văn phòng thống kê

45.        Ủy ban phát thanh truyền hình quốc gia

46.
Tổng thanh tra bảo vệ dữ liệu cá nhân

47.        Ủy ban bầu cử nhà nước

48.        Ban thanh tra lao động quốc gia

49.        Trung tâm pháp luật chính phủ

50.        Quỹ y tế quốc gia

51.        Viện hàn lâm khoa học Ba Lan

52.        Trung tâm công nhận Ba Lan

53.        Trung tâm đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận Ba Lan

54.        Ủy ban tiêu chuẩn hóa Ba Lan

55.        Viện bảo hiểm xã hội

56.        Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan

57.        Văn phòng lưu trữ nhà nước

58.        Quỹ bảo hiểm xã hội nông nghiệp

59.        Tổng cục đường bộ và đường cao tốc quốc gia

60.        Ban thanh tra về bảo vệ thực vật và giống cây trồng

61.        Trụ sở cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia

62.        Cảnh sát quốc gia Ba Lan

63.        Trụ sở chính Ban chỉ huy bộ đội biên phòng

64.        Ban thanh tra chất lượng thương mại các sản phẩm nông nghiệp

65.        Ban thanh tra về bảo vệ môi trường

66.        Ban thanh tra giao thông đường bộ

67.        Ban thanh tra dược phẩm

68.        Ban thanh tra vệ sinh

69.        Ban thanh tra thú y

70.        Cơ quan an ninh nội vụ

71.        Cơ quan tình báo nước ngoài

72.        Cơ quan tài sản quân sự

73.        Cơ quan tái cấu trúc và hiện đại hóa nông nghiệp

74.        Cơ quan thị trường nông nghiệp

75.        Cơ quan sở hữu nông nghiệp

76.        Cơ quan năng lương nguyên tử quốc gia

77.        Ngân hàng quốc gia Ba Lan

78.        Quỹ quốc gia bảo vệ môi trường và quản lý nước

79.        Quỹ phục hồi người khuyết tật quốc gia

80.        Viện tưởng niệm quốc gia - Ủy ban truy tố tội ác chống Ba Lan

81.        Văn phòng hải quan Cộng hòa Ba Lan

BỒ ĐÀO NHA

1.          Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

2.          Bộ tài chính

3.          Bộ quốc phòng

4.          Bộ ngoại giao và cộng đồng người Bồ Đào Nha

5.          Bộ nội vụ

6.          Bộ tư pháp

7.          Bộ kinh tế

8.          Bộ nông nghiệp, phát triển nông thôn và đánh bắt cá

9.          Bộ giáo dục

10.        Bộ khoa học và giáo dục đại học

11.        Bộ văn hóa

12.        Bộ y tế

13.        Bộ lao động và đoàn kết xã hội

14.
Bộ các công trình công cộng, vận tải và nhà ở

15.        Bộ quản lý đô thị, đất đai và môi trường

16.        Bộ thẩm định năng lực và việc làm

17.        Phủ tổng thống

18.        Tòa án hiến pháp

19.        Tòa án kiểm toán

20.        Ban thanh tra

RUMANI

Văn phòng tổng thống; 

Thượng viện Rumani

Viện đại biểu

Tòa án tối cao; 

Tòa án hiến pháp và hội đồng lập pháp

Tòa án kiểm toán viên

Hội đồng thẩm phán cấp cao

Văn phòng công tố viên gắn liền với tòa án tối cao

Văn phòng tổng thư ký Chính phủ; 

Văn phòng thủ tướng

Bộ ngoại giao

Bộ kinh tế và tài chính; 

Bộ tư pháp;

Bộ quốc phòng

Bộ nội vụ và cải cách hành chính; 

Bộ lao động và cơ hội bình đẳng; 

Bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại, du lịch và nghề khai phóng

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Bộ giao thông vận tải;

Bộ phát triển công trình công cộng và nhà ở

Bộ giáo dục, nghiên cứu và thanh niên; Bộ y tế cộng đồng

Bộ văn hóa và các vấn đề tôn giáo

Bộ truyền thông và công nghệ thông tin

Bộ môi trường và phát triển bền vững; 

Cơ quan tình báo Rumani;

Cơ quan tình báo nước ngoài; 

Cơ quan bảo vệ và phòng vệ;

Cơ quan viễn thông đặc biệt; 

Hội đồng nghe nhìn quốc gia; 

Cục chống tham nhũng quốc gia; 

Tổng thanh tra cảnh sát;

Cơ quan quản lý quốc gia về quản lý và giám sát mua sắm công

Cơ quan quản lý quốc gia về điều tiết các tiện ích công cộng và dịch vụ cộng đồng

Cơ quan quản lý quốc gia vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm

Cơ quan quản lý quốc gia bảo vệ người tiêu dùng; 

Cơ quan quản lý hải quân Rumani

Cơ quan quản lý đường sắt Rumani; 

Cơ quan quản lý đường bộ Rumani

Cơ quan quản lý quốc gia bảo vệ quyền trẻ em và nhận con nuôi

Cơ quan quản lý quốc gia về người khuyết tật; 

Cơ quan quản lý quốc gia về Thanh niên;

Cơ quan quản lý quốc gia về nghiên cứu khoa học; 

Cơ quan quản lý quốc gia về truyền thông;

Cơ quan quản lý quốc gia về dịch vụ xã hội thông tin

Cơ quan bầu cử thường trực

Cơ quan về chiến lược chính phủ; Cơ quan y học quốc gia

Cơ quan quốc gia về thể thao

Cơ quan quốc gia về việc làm

Cơ quan quản lý quốc gia về điều tiết năng lượng điện

Cơ quan bảo tồn năng lượng Rumani; 

Cơ quan nguồn khoáng sản quốc gia; 

Cơ quan đầu tư nước ngoài Rumani; 

Cơ quan cán bộ công chức quốc gia; 

Cơ quan quản lý tài chính quốc gia; 

Cơ quan bảo vệ gia đình quốc gia;

Cơ quan quốc gia về cơ hội bình đẳng nam nữ

Bơ quan quốc gia về bảo vệ môi trường; 

Cơ quan chống ma túy quốc gia;

SLOVENIA

1.          Văn phòng tổng thống Cộng Hòa Slovenia

2.          Quốc hội

3.          Hội đồng quốc gia

4.          Ban thanh tra

5.          Tòa án hiến pháp

6.          Tòa án các nhân viên kiểm toán

7.          Ủy ban xem xét quốc gia

8.          Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Slovenia.

9.          Văn phòng dịch vụ chính phủ

10.        Bộ tài chính

11.        Bộ nội vụ

12.        Bộ ngoại giao

13.        Bộ quốc phòng

14.        Bộ tư pháp

15.        Bộ kinh tế

16.
Bộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thực phẩm

17.        Bộ giao thông vận tải

18.
Bộ môi trường, quy hoạch không gia và năng lượng

19.        Bộ lao động, gia đình và các vấn đề xã hội

20.        Bộ y tế

21.
Bộ giáo dục đại học, khoa học và công nghệ

22.        Bộ văn hóa

23.        Bộ hành chính nhà nước

24.        Tòa án tối cao Latvia 

25.        Tòa án cấp cao

26.        Tòa án Quận

27.        Tòa án Địa hạt

28.        Văn phòng công tố viên tối cao

29.        Văn phòng công tố viên Quận

30.        Văn phòng luật sư xã hội 

31.        Văn phòng luật sư quốc gia 

32.        Tòa án hành chính Latvia 

33.        Văn phòng các tội nhẹ Cộng hòa Slovenia

34.        Tòa án lao động và xã hội cấp cao

35.        Tòa án lao động

36.        Các đơn vị hành chính địa phương

SLOVAKIA

Các bộ trưởng và cơ quan chính quyền trung ương khác được dẫn chiếu trong Luật số 575/2001 Coll về cơ cấu hoạt động của chính phủ và các tổ chức hành chính nhà nước trung ương được sửa đổi: 

Bộ kinh tế Cộng hòa Slovakia; 

Bộ tài chính Cộng hòa Slovakia

Bộ vận tải, xây dựng và phát triển khu vực Cộng hòa Slovakia

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ nội vụ; 

Bộ quốc phòng;

Bộ tư pháp; 

Bộ ngoại giao

Bộ lao động, xã hội và gia đình

Bộ môi trường

Bộ giáo dục, khoa học, nghiên cứu và thể thao

Bộ văn hóa 

Bộ dịch vụ y tế

Văn phòng chính phủ; 

Văn phòng chống độc quyền; 

Văn phòng thống kê;

Văn phòng đo đạc, bản đồ và địa chính

Văn phòng tiêu chuẩn, đo lường và kiểm định

Văn phòng mua sắm công

Văn phòng sở hữu công nghiệp

Cơ quan an ninh quốc gia

Văn phòng tổng thống; 

Hội đồng quốc gia Slovakia

Tòa án hiến pháp; 

Tòa án tối cao

Văn phòng công tố viên; 

Văn phòng kiểm toán tối cao;

Phòng viễn thông 

Văn phòng quản lý bưu chính

Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

Văn phòng thanh tra

Văn phòng thị trường tài chính

PHẦN LAN

VĂN PHÒNG TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ

BỘ VẬN TẢI VÀ TRUYỀN THÔNG

Cơ quan quản lý truyền thông; Cơ quan quản lý phương tiện; Cơ quan hàng không dân dụng

Viện đo lường Phần Lan; Cơ quan quản lý hàng hải; Cơ quan quản lý đường sắt; Cơ quan đường sắt

Cơ quan quản lý đường bộ

BỘ NÔNG LÂM NGHIỆP

Cơ quan an toàn thực phẩm

Văn phòng khảo sát đất đai Phần Lan

BỘ TƯ PHÁP

Văn phòng thanh tra bảo vệ dữ liệu

Tòa án luật

Tòa án tối cao

Tòa án hành chính tối cao; 

Tòa phúc thẩm

Tòa án Quận

Tòa án hành chính; 

Tòa án thị trường; 

Tòa án lao động; 

Tòa án bảo hiểm

Ban giải khiếu nại người tiêu dùng; 

Dịch vụ nhà tù

Viện phòng chống tội phạm châu Âu

Tư pháp sở địa chính; 

Trung tâm tin học hành chính pháp lý;

Trung tâm đăng ký pháp lý

Ban điều tra tai nạn; 

Cơ quan chế tài hình sự; 

Hội đồng phòng chống tội phạm quốc gia;

BỘ GIÁO DỤC; 

Ban giáo dục quốc gia

Ban phân loại điện ảnh Phần Lan

BỘ QUỐC PHÒNG; 

Lực lượng quốc phòng Phần Lan

BỘ NỘI VỤ; 

Cảnh sát hình sự trung ương

Cảnh sát giao thông quốc gia; 

Lực lượng biên phòng;

Trung tâm tiếp nhận người tị nạn

BỘ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ Y TẾ

Ban thỉnh cầu trợ cấp thất nghiệp

Cơ quan y tế quốc gia

Cơ quan quốc gia pháp y vụ

Trung tâm phóng xạ và an toàn hạt nhân

BỘ VIỆC LÀM VÀ KINH TẾ

Cơ quan người tiêu dùng Phần Lan; 

Cơ quan cạnh tranh Phần Lan

Hội đồng quốc gia về bằng sáng chế và đăng ký

Văn phòng hòa giải quốc gia; 

Hội đồng lao động

Văn phòng khảo sát địa chất Phần Lan; 

Cơ quan cung cấp khẩn cấp quốc gia; 

Trung tâm đo lường và công nhận; 

Cơ quan kỹ thuật an toàn;

Văn phòng thanh tra dân tộc thiểu số

BỘ NGOẠI GIAO; 

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG

BỘ TÀI CHÍNH; 

Kho bạc nhà nước

Cơ quan quản lý thuế; 

Cơ quan hải quan;

Trung tâm đăng ký dân số; 

Văn phòng thống kê Phần Lan

BỘ MÔI TRƯỜNG; 

Viện môi trường Phần Lan

VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN QUỐC GIA

THỤY ĐIỂN

Viện hàn lâm mỹ thuật Hoàng gia; 

Hội đồng quốc gia về khiếu nại người tiêu dùng; 

Tòa án lao động

Dịch vụ việc làm Thụy Điển; 

Cơ quan quản lý sử dụng lao động nhà nước; 

Cơ quan quản lý môi trường làm việc

Ủy ban quỹ thừa kế

Viện bảo tàng kiến trúc

Lưu trữ quốc gia về âm thanh và hình ảnh động

Văn phòng thanh tra quyền trẻ em

Hội đồng thẩm định công nghệ về chăm sóc y tế Thụy Điển

Thư viện Hoàng Gia

Hội đồng kiểm duyệt điện ảnh quốc gia

Từ điển tiểu sử Thụy Điển; Hội đồng kế toán

Văn phòng đăng ký doanh nghiệp Thụy Điển

Hội đồng bảo đảm tín dụng nhà ở quốc gia

 Hội đồng nhà ở quốc gia Hội đồng quốc gia phòng chống tội phạm

Cơ quan bồi thường và hỗ trợ nạn nhân hình sự


 

Hội đồng quốc gia trợ giúp sinh viên

Hội đồng thanh tra dữ liệu; 

Các bộ (phòng ban chính phủ); 

Cơ quan quản lý tòa án quốc gia; 

Hội đồng an toàn điện quốc gia

Hội đồng đảm bảo tín dụng xuất khẩu

Cơ quan giám sát tài chính

Hội đồng thủy sản quốc gia

Viện sức khỏe cộng đồng quốc gia

Hội đồng nghiên cứu môi trường Thụy Điển

Cơ quan quản lý bất động sản quân sự quốc gia; 

Văn phòng hòa giải quốc gia; 

Cơ quan quản lý vật tư thiết bị quốc phòng; 

Viện vô tuyến quốc phòng; 

Bảo tàng lịch sử quân sự Thụy Điển

Trường cao đẳng quốc phòng; 

Lực lượng vũ trang Thụy Điển; 

Văn phòng bảo hiểm xã hội

Thăm dò địa chất Thụy Điển

Viện địa kỹ thuật

Cơ quan phát triển nông thông quốc gia

Viện đồ họa và trường cao học truyền thông

Ủy ban phát thanh truyền hình Thụy Điển; 

Văn phòng thủy thủ chính phủ; 

Văn phòng thanh tra về người khuyết tật

Hội đồng thanh tra tai nạn

Tòa án phúc thẩm  

Tòa án trọng tài về thuê bất động sản trong vùng

Tòa án tối caoViện quốc gia về môi trường tâm lý xã hội và sức khỏe

Viện quốc gia về nghiên cứu vùng

Viện vật lý không gian Thụy ĐiểnVăn phòng chương trình quốc tế về giáo dục và đào tạo

Ủy ban di cư Thụy Điển

Cơ quan điều phối chính sách người khuyết tật

Cơ quan mạng lưới và hợp tác trong giáo dục đại học

Hội đồng nông nghiệp Thụy Điển


 

Văn phòng giám sát tư pháp nhà nước                       

Văn phòng thanh tra cơ hội bình đẳng

Hội đồng tư pháp quốc gia về đất công và quỹ

Tòa án phúc thẩm hành chín (4); 

Ban thanh tra hóa chất quốc gia; 

Hội đồng thương mại quốc gia;

Cơ quan các hệ thống sáng tạo Thụy Điển; 

Viện nghiên cứu kinh tế quốc gia

Cơ quan cạnh tranh Thụy Điển

Trường cao đẳng nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ và thiết kế mỹ thuật; 

Viện bảo tàng mỹ thuật; 

Hội đồng nghệ thuật; 

Hội đồng chính sách người tiêu dùng

Phòng thí nghiệm quốc gia về khoa học giám định pháp y

Dịch vụ nhà tù và quản chế; 

Hội đồng tạm tha phạm nhân; 

Cơ quan thi hành luật; 

Hội đồng Quốc gia về các vấn đề văn hóa; 

Phòng canh giữ bờ biển Thụy Điển; 

Văn phòng khảo sát đất đai quốc gia

Cơ quan quản lý thực phẩm quốc gia; 

Hội đồng trò chơi quốc gia; 

Cơ quan sản phẩm y tế; 

Tòa án hành chính địa hạt (24); 

Hội đồng hành chính đại hạt (24)

Ủy ban người lao động và lương hưu chính phủ


 

Tòa án thị trường

Viện khí tượng thủy văn Thụy Điển

Viện bảo tàng hiện đại

Sưu tập âm nhạc quốc gia Thụy Điển

Viện bảo tàng Lịch sử tự nhiên; 

Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia; 

Viện nghiên cứu Châu Phi

Trường y tế cộng đồng Bắc Âu

Ban công chứng

Hội đồng quốc gia Thụy Điển về nhận con nuôi

Cơ quan phát triển kinh tế và khu vực

Văn phòng thanh tra kỳ thị dân tộc


 

Tòa án xem xét công nhận bằng sáng chế

Văn phòng đăng ký cấp bằng sáng chế

Hội đồng đăng ký dân số Thụy Điển

Ban thư ký nghiên cứu địa cực

Hội đồng trợ cấp báo chí

Hội đồng quỹ xã hội Châu Âu tại Thụy Điển


 

Cơ quan phát thanh truyền hình Thụy Điển; 

Văn phòng chính phủ; 

Tòa án hành chính tối cao; 

Ủy ban trung ương cổ vật quốc gia; 

Cơ quan lưu trữ quốc gia

Ngân hàng Thụy Điển

Văn phòng hành chính nghị viện

Phòng thanh tra nghị viện; 

Kiểm toán viên quốc hội; 

Văn phòng nợ quốc gia

Ủy ban chính sách quốc gia

Cục kiểm toán quốc gia

Dịch vụ triển lãm du lịch

Hội đồng không gian quốc gia

Hội đồng về cuộc sống lao động và nghiên cứu xã hội


 

Hội đồng dịch vụ cứu nạn quốc gia; 

Cơ quan hỗ trợ pháp lý khu vực; 

Hội đồng giám định y khoa quốc gia

Hội đồng giáo dục công lập Sami

Các trường công lập Sami

Cơ quan quản lý hàng hải quốc gia

Viện bảo tàng hàng hải quốc gia

Ủy ban an ninh và bảo vệ hội nhập Thụy Điển


 

Cơ quan thuế Thụy Điển

Hội đồng lâm nghiệp quốc gia

Cơ quan giáo dục quốc gia

Viện kiểm soát dịch bệnh Thụy Điển


 

Hội đồng sức khỏe và phúc lợi quốc gia

Ban tranh tra thuốc nổ và vật liệu dễ cháy


 

Văn phòng thống kê Thụy Điển 

Cơ quan phát triển hành chính

Cơ quan an toàn bức xạ Thụy Điển

Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển

Ủy ban công nhận Thụy Điển

Viện Thụy Điển

Thư viện sách nói và các ấn bản viết bằng hệ thống chữ Bray


 

Tòa án Quận và Thành phố (97)

Ủy ban đề xuất đề cử thẩm phán

Hội đồng ghi danh lực lượng vũ trang

Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển

Hội đồng Hải quan Thụy Điển

Cơ quan quản lý du lịch Thụy Điển; 

Ủy ban quốc gia các vấn đề thanh niên và trường cao đẳng, đại học

Hội đồng cứu xét nhập cư

Viện thí nghiệm và công nhận hạt giống cây trồng quốc gia

Cơ quan quản trị đường bộ quốc gia Thụy Điển

Hội đồng cấp nước và thoát nước thải quốc gia


 

Cơ quan giáo dục đại học quốc gia

Cơ quan phát triển kinh tế và khu vực


 

Hội đồng nghiên cứu Thụy Điển

Viện thú y quốc gia

Viện nghiên cứu đường bộ và vận tải quốc gia


 

Hội đồng giống cây trồng quốc gia; Cơ quan tố tụng Thụy Điển; Cơ quan quản lý khẩn cấp Thụy Điển

ANH QUỐC

Văn phòng nội các

Văn phòng luật sư quốc hội

Văn phòng thông tin trung ương

Ủy ban từ thiện

Ủy ban bất động sản Hoàng gia; 

Cơ quan tố tụng Hoàng gia

Cục cải cách thương mại, doanh nghiệp và pháp lý 

Ủy ban cạnh tranh

Hội đồng người tiêu dùng khí đốt và điện

Văn phòng kinh tế nhân lực; 

Cục trẻ em, trường học và gia đình; 

Cục cộng đồng và chính quyền địa phương;

Ủy ban đánh giá phí thuê bất động sản

Cục văn hóa, báo chí và thể thao

Thư viện Anh Quốc

Viện bảo tàng Anh Quốc

Ủy ban kiến trúc và môi trường nhân tạo

Ủy ban trò chơi

Ủy ban các tòa nhà và di tích lịch sử (Di sản nước Anh); 

Viện bảo tàng chiến tranh đế quốc;

Hội đồng bảo tàng, thư viện và lưu trữ

Phòng trưng bày quốc gia

Viện bảo tàng hàng hải quốc gia; Phòng trưng bày ảnh chân dung quốc gia; Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên; Viện bảo tàng khoa học

Phòng trưng bày nghệ thuật Tate

Viện bảo tàng Victoria và Albert

Phòng trưng bày nghệ thuật Wallace

Cục môi trường, thực phẩm và nông thôn vụ; Ủy ban cố vấn nhà ở nông nghiệp; Tòa án đất nông nghiệp

Hội đồng và ủy ban quản lý lương nông nghiệp

Trung tâm chăn nuôi gia súc

Cơ quan cải tiến môi trường sống nông thôn

Văn phòng về Quyền phát triển giống cây trồng

Vườn bách thảo hoàng gia, Kew

Ủy ban hoàng gia về ô nhiễm môi trường

Cục y tế

Hội đồng hành nghề nha khoa

Dịch vụ y tế quốc gia; 

Cơ quan quản lý y tế chiến lược

Tổ chức dịch vụ y tế quốc gia

Cơ quan quản lý giá toa thuốc

Cục sáng tạo, giáo dục và kỹ năng; 

Hội đồng tài trợ giáo dục đại học Anh; 

Phòng thí nghiệm đo lường quốc gia; 

Phòng cấp bằng sáng chế

Cục phát triển quốc tế

Cục tổng kiểm sát viên và luật sư chính phủ

Ban thư ký cố vấn luật pháp

Cục giao thông vận tải

Cơ quan hàng hải và biên phòng

Cục công việc và lương hưu

Ủy ban cố vấn trợ cấp người khuyết tật

Cơ quan tòa án độc lập

Hội đồng y tế và cán bộ y tế khám bệnh (lương hưu chiến)

Phòng y tế vùng

Ủy ban cố vấn an ninh xã hội; 

Cục đảm bảo tín dụng xuất khẩu; 

Văn phòng nước ngoài và khối thịnh vượng chung

Trung tâm hội nghị Wilton Park; 

Cục chuyên viên thống kê rủi ro bảo hiểm nhà nước; 

Trụ sở thông tin an ninh tình báo chính phủ; 

Văn phòng nội vụ

Thanh tra cảnh sát Nữ hoàng Anh

Hạ nghị viện; 

Thượng nghị viện; 

Bộ quốc phòng

Tổ chức mua sắm thiết bị và hỗ trợ quốc phòng

Văn phòng khí tượng

Bộ tư pháp

Ủy ban biên giới Anh

Tòa án thuế suất kết hợp

Hội đồng tòa án

Tòa phúc thẩm – hình sự; 

Tòa án cứu xét vấn đề việc làm; 

Tòa án việc làm

Cơ quan cứu xét nhập cư

Tòa án nhập cư; 

Tòa án cứu xét nhập cư; 

Tòa án đất đai

Ủy ban luật

Quỹ hỗ trợ pháp lý (Anh và Wales)

Văn phòng ủy ban an sinh xã hội; 

Hội đồng tha bổng và Ủy ban xem xét địa phương; 

Tòa án lương hưu

Văn phòng ủy thác công

Nhóm tòa án tối cao (Anh và Wales); 

Tòa án giao thông vận tải

Lưu trữ quốc gia

Văn phòng kiểm toán quốc gia

Ngân hàng tiết kiệm và đầu tư quốc gia

Trường chính phủ quốc gia

Ủy ban quốc hội Bắc Ai Len

Tòa án vụ Bắc Ai Len; 

Tòa án điều tra cái chết bất thường (Coroners Courts); 

Tòa án địa hạt

Tòa án phúc thẩm và Tòa án tư pháp cấp cao ở Bắc Ai Len

Tòa án Hoàng gia

Cơ quan thực thi phán quyết tòa án

Quỹ hỗ trợ pháp lý

Tòa án sơ thẩm

Tòa án lương hưu

Cơ quan xúc tiến việc làm, Bắc Ai Len; 

Cơ quan phát triển khu vực, Bắc Ai Len; 

Cơ quan phát triển xã hội

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bắc Ai Len

Sở văn hóa, nghệ thuật và giải trí, Bắc Ai Len

Sở giáo dục, Bắc Ai Len

Sở doanh nghiệp, thương mại và đầu tư, Bắc Ai Len

Sở môi trường, Bắc Ai Len

Sở tài chính và nhân lực, Bắc Ai Len

Sở y tế, dịch vụ xã hội và an toàn công cộng, Bắc Ai Len; Văn phòng Bộ trưởng thứ nhất và Phó bộ trưởng thứ nhất, Bắc Ai Len; Văn phòng Bắc Ai Len;

Văn phòng luật sư Hoàng gia

Cơ quan Giám đốc công tố viên, Bắc Ai Len

Phòng thí nghiệm khoa học giám định pháp y, Bắc Ai Len

Văn phòng giám đốc bầu cử Bắc Ai Len

Cảnh sát vụ Bắc Ai Len; Hội đồng quản chế Bắc Ai Len; Cơ quan nghiên cứu bệnh học nhà nước

Văn phòng bảo vệ cạnh tranh và người tiêu dùng

Văn phòng thống kê quốc gia

Cơ quan đăng ký dịch vụ y tế quốc gia

Văn phòng tổng quản lý tài khoản tại ngân hàng Anh

Hội đồng cơ mật Hoàng gia

Văn phòng lưu trữ công cộng

Cơ quan thuế và hải quan của Nữ hoàng

Văn phòng công tố về thuế và hải quan

Bệnh viện Hoàng gia, Chelsea

Tổng kiểm toán, Scotland

Dịch vụ tài chính kiểm sát viên và văn phòng Hoàng gia

Văn phòng đăng ký hộ tịch Scotland

Văn phòng Scotland

Các bộ trưởng Scotland

Kiến trúc và thiết kế Scotland

Ủy ban bảo tồn nai hoang dã Scotland; 

Tòa án đất đai Scotland; 

Phòng trưng bày quốc gia Scotland; 

Thư viện quốc gia Scotland; 

Bảo tàng quốc gia Scotland; 

Vườn bách thảo, Edinburgh; 

Ủy ban hoàng gia về các khu di tích cổ và lịch sử Scotland

Hội đồng tài trợ giáo dục đại học Scotland

Ủy ban luật Scotland; 

Tổ chức y tế cộng đồng; 

Hội đồng y tế đặc biệt

Hội đồng y tế

Văn phòng kế toán tòa án

Tòa án hình sự tối cao

Tòa án dân sự tối cao Scotland

Ban thanh tra lực lượng cảnh sát của Nữ hoàng; 

Hội đồng tha bổng Scotland; 

Tòa án lương hưu; 

Tòa án đất đai Scotland;

Tòa án cảnh sát

Cơ quan cảnh sát vụ Scotland

Văn phòng ủy ban an sinh xã hội

Hội đồng nhà ở thuê tư nhân và Ủy ban nhà ở thuê tư nhân

Văn phòng lưu trữ hồ sơ Scotland; 

Cơ quan quốc hội Scotland; 

Ngân khố Nữ hoàng Anh;

Văn phòng thương mại chính phủ

Văn phòng quản lý nợ Vương Quốc Anh

Văn phòng xứ Wales (Văn phòng thư ký nhà nước); 

Các bộ trưởng xứ Wales

Hội đồng tài trợ giáo dục đại học xứ Wales

Ủy ban biên giới chính phủ địa phương xứ Wales

Ủy ban hoàng gia về các khu di tích cổ và lịch sử xứ Wales

Tòa án định giá bất động sản (xứ Wales)

Quỹ dịch vụ y tế quốc gia và Hội đồng y tế địa phương xứ Wales

Ban đánh giá bất động sản xứ Wales

Ghi chú Phụ lục 1

1.          "Các cơ quan chính phủ của các nước thành viên EU cũng được bảo đảm cho bất kỳ tổ chức trực thuộc nào của mình miễn là tổ chức đó không có tư cách pháp lý riêng biệt.

2.          Liên quan đến việc mua sắm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chỉ có các loai vật tư, vật tư không nhạy cảm và không phục vụ cho chiến tranh được đề cập trong danh sách đính kèm tại Phụ lục 4 là được qui định.

3.
Danh sách các tổ chức chính phủ ký kết của các nước thành viên EU sẽ được cập nhật sau khi biểu cam kết mua sắm công do EU hiệu chỉnh được cập nhật theo lộ trình năm 2016.

PHỤ LỤC 2

Các cơ quan dưới trung ương

Hàng hóa cung cấp

Ngưỡng: 200.000 SDR

Dịch vụ

Được nêu rõ trong Phụ lục 5

Ngưỡng: 200.000 SDR

Công trình

Được nêu rõ trong Phụ lục 6

Ngưỡng: 5.000.000 SDR

1.          TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ ÁP DỤNG, CÁC THÀNH PHỐ - VÙNG ĐƯỢC LIỆT KÊ THEO NUTS 1 VÀ NUTS 2 (NUTS: ĐƠN VỊ LÃNH THỔ CHO VIỆC THỐNG KÊ) TRONG QUY CHẾ 1059/2003 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI) VÀ, ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN KHÔNG BAO GỒM CÁC THÀNH PHỐ - VÙNG ĐÓ, PHẢI LÀ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG TƯƠNG ỨNG VỚI HAI KHU VỰC ĐÔ THỊ QUAN TRỌNG NHẤT ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG NUTS 3 TRONG QUY CHẾ 1059/2003

Trong Chương này, “thành phố - vùng” sẽ được hiểu là các cơ quan chính phủ ký kết của các đơn vị hành chính thuộc NUTS 1 và NUTS 2, như được dẫn chiếu trong Quy chế 1059/2003, cùng với các khu vực thành phố và đô thị vốn được ban cho vị thế và/hoặc đặc quyền của các cơ quan chính phủ khu vực thông thường bởi hiệu lực của hệ thống hiến pháp của các nước thành viên liên quan hoặc bất kỳ hệ thống pháp lý liên quan nào.

Trong Chương này, “Các cơ quan chính phủ địa phương” sẽ được hiểu là cơ quan ký kết của các đơn vị hành chính thuộc NUTS 3, được dẫn chiếu trong Quy chế 1059/2003.

.

2.
TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ LÀ NHỮNG CƠ QUAN ĐƯỢC LUẬT CÔNG CHI PHỐI NHƯ ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG CHỈ THỊ MUA SẮM CỦA EU

(1) CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ

(2) CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI HỌC HOẶC

(3) THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Một “cơ quan được luật công chi phối” (Sau đây được hiểu là ‘cơ quan/tổ chức của luật công’) là bất kỳ cơ quan nào:

-
Được thành lập cho mục đích cụ thể là đáp ứng nhu cầu về ích lợi chung, không mang đặc tính công nghiệp hoặc thương mại, và

-           Có tư cách pháp nhân, và

-
phần lớn được cấp vốn bởi Nhà nước, các cơ quan chính quyền khu vực hoặc địa phương, hoặc các cơ quan của luật công khác, hoặc thuộc sự giám sát quản lý của những cơ quan này, hoặc có một hội đồng hành chính, quản trị hoặc giám sát; có hơn một nửa thành viên được bổ nhiệm bởi nhà nước, các cơ quan chính quyền khu vực hoặc địa phương hoặc bởi các cơ quan của luật công.

DANH MỤC CHỈ ĐỊNH CÁC THÀNH PHỐ - VÙNG THUỘC NUTS VÀ NUTS 2 CŨNG NHƯ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ THUỘC NUTS 3 TƯƠNG ỨNG VỚI HAI KHU VỰC ĐÔ THỊ QUAN TRỌNG TRONG CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN

Bỉ:

Khu vực thủ độ Brussels: (BE1)

Bungary:

Sophia và khu vực xung quanh: (BG 412 and 411); Varna và khu vực xung quanh (BG 331)

Cộng hòa Séc

Thành phố thủ đô Praha: (CZ 01)

Đan Mạch

Thủ đô Copenhagen (DK 01)

Đức

Vùng Berlin (DE3); Vùng Bremen (DE5); Vùng Hamburge (DE6)

Ai Len

Thủ đô Dublin và khu vực xung quanh (IE021)

Thành phố Cork và khu vực xung quanh: Tây Nam (IE 025)

Hy Lạp

Thủ đô Athen: (EL 301 đến 304); Thessaloniki và khu vực xung quanh (EL 522)

Tây Ban Nha:

Cộng đồng Madrid (ES 3); Cộng đồng Valencia (ES 52)

Estonia

Tallin và khu vực xung quanh: Bắc Estonia (EE001); Tartu và khu vực xung quanh: Nam Estonia (EE008)

Pháp

Thủ đô Paris và khu vực xung quanh: Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis and Val-de-Marne (FR101, FR 105 đến FR 107)

Thành phố Lyon khu vực xung quanh: Rhône (FR 716)

Croatia

Thủ đô Zagreb và khu vực xung quanh ( HR 041 và 042)

Thành phố Split và khu vực xung quanh: Tỉnh Split và Dalmatia (HR 035)

Ý

Roma và khu vực xung quanh (ITI43); Milano và khu vực xung quanh (ITC4C)

CyprusThành phố Nicosia và khu vực xung quanh nó (CY000)

 Latvia

Thủ đô Riga và khu vực xung quanh nó (LV006)

Thành phố Daugavpils và khu vực xung quanh: Latgale (LV005)

Latvia

Vilnius và khu vực xung quanh: (LT00A)

Kaunus và khu vực xung quanh: Quận Kaunus (LT002)

Luxemburg

Thành phố Luxemburg và khu vực xung quanh: (LU000)

Hungary

Budapest: (HU 01)

Malta

Lavallette và khu vực xung quanh: Đảo Malta (MT001)
Hà Lan

Thủ đô Amsterdam (NL326)

Rotterdam và khu vực xung quanh: Nam Hà Lan – Tây Nam (NL33A)

Áo:

Vienna (AT13) Salzburg (AT 32) Ba Lan

Warshow khu vực xung quanh: (PL 127)

Krakow và khu vực xung quanh: (PL 213)

Bồ Đào Nha

Khu vực thành phố Lisboa: (PT 17)

Rumani

Bucarest và khu vực xung quanh: (RO 321)

Slovakia

Bratislava: (SK 01)

Slovenia

Ljubljana và khu vực xung quanh: Trung tâm Slovenia (SI 041)

Maribor và khu vực xung quanh: Podravska (SI 032)

Phần Lan

Helsinki-Uusimaa (FI 1B)

Thụy Điển

Stockholm (SE11)

Anh

London (UKI)
DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ LÀ NHỮNG CƠ QUAN CỦA LUẬT CÔNG NHƯ ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG CHỈ THỊ MUA SẮM CỦA EU VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Y TẾ HOẶC DỊCH VỤ ĐẠI HỌC HOẶC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Bungary

Các cơ quan

- Chữ thập đỏ Bungary

- Viện hàn lâm khoa học Bungary

- Trung tâm khoa học nông nghiệp quốc gia

Các nhóm

Trường đại học nhà nước, được thành lập theo Điều 13 của Luật giáo dục đại học

Trường đại học nông nghiệp

Học viện âm nhạc, múa và mỹ thuật

- Học viện Bộ nội vụ

Trường đại học Veliko Tarnovo  

-  Học viện hải quân Nikola Vaptsarov

- Trường đại học Lyuben Karavelov -  Sofia

- Trường đại học giao thông Todor Kableshkov - Sofia

- Viện hàn lâm quân sự G. S. Rakovski - Sofia 

"Prof. Pancho Vladigerov" – Sofia) 

- Trường đại học kinh tế - Varna

- Trường cao đẳng bưu chính viễn thông - Sofia

- Trường đại học lâm nghiệp - Sofia

sity "Prof. D-r Paraskev Stoyanov" – Varna)  

- Trường đại học y khoa - Pleven

- Trường đại học y khoa - Plovdiv

- Trường đại học y khoa - Sofia

y "St. Ivan Rilski" – Sofia  

- Trường đại học quân sự quốc gia ‘Vasil Levski’ – Veliko Tarnovo

- Học viện sân khấu và nghệ thuật điện ảnh quốc gia ‘Krasyo Sarafov’ - Sofia

- Học viện thể thao quốc gia ‘Vasil Levski’ - Sofia

- Học viện nghệ thuật quốc gia - Sofia

- Trường đại học Paisiy Hilendarski - Plovdiv

- Trường đại học Angel Kanchev - Ruse

- Trường đại học Kliment Ohridski - Sofia 

- Đại học nghiên cứu thư viện và công nghệ thông tin - Sofia

- Học viện kinh tế D.A. Tsenov

- Trường đại học kỹ thuật - Varna

- Trường đại học kỹ thuật - Gabrovo

- Trường đại học kỹ thuật – Sofia

- Trường đại học Trakia – Stara Zagora

- Trường đại học D-r Asen Zlatarov - Burgas

- Trường đại học kinh tế quốc gia và thế giới - Sofia

- Trường đại học kiến trúc, xây dựng và đo đạc - Sofia

- Trường đại học công nghệ thực phẩm - Plovdiv

- Trường đại học công nghệ hóa học và luyện kim - Sofia

- Trường đại học Konstantin Preslavski - Shumen

- Trường đại học “Giáo sĩ Rilski" - Blagoevgrad

Các trường học quốc gia và thành phố theo luật giáo dục

Các cơ sở văn hóa theo luật bảo vệ và thúc đẩy văn hóa

- Các trường văn hóa nghệ thuật

- Các cơ sở văn hóa Bungary ở nước ngoài

Các cơ sở cấp quốc gia và/hoặc thành phố theo Điều 3(1) của luật cơ sở y tế

Các cơ sở y khoa theo Điều 5(1) của luật cơ sở y tế

- Cơ sở chăm sóc y tế và xã hội cho trẻ em

- Cơ sở chăm sóc tâm thần nội trú

- Trung tâm chăm sóc y tế khẩn cấp

- Trung tâm huyết học và truyền máu

- Bệnh viện Lozenets

- Viện y tế quân sự

- Cơ sở y khoa của Bộ nội vụ

- Cơ sở y khoa của Bộ tư pháp

- Cơ sở y khoa của Bộ giao thông vận tải

Các tổ chức hợp pháp không mang tính thương mại được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu lợi ích chung như cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu theo Luật phi lợi nhuận.

Croatia

-           Cơ quan Alan d.o.o

-           Mạng khoa học và nghiên cứu Croatia

-           Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc

-           Trung tâm chăm sóc y tế

-           Lưu trữ nhà nước

-           Viện bảo vệ thiên nhiên quốc gia

-           Quỹ bảo vệ môi trường và hiệu quả năng lượng

-           Học viện khoa học nghệ thuật Croatia

-           Hội văn hóa công nghệ Croatia

-           Trung tâm phát triển giống ngựa - Trại ngựa giống Đakovo và Lipik

-           Trung tâm nông nghiệp, thực phẩm và các vấn đề nông thôn Croatia

-           Đài tưởng niệm Croatia – Trung tâm tài liệu về nội chiến

-           Viện bảo tồn Croatia

-           Viện y khoa khẩn cấp Croatia

-           Viện sức khỏe cộng đồng quốc gia Croatia

-           Viện sức khỏe tâm thần Croatia

-           Cơ sở chăm sóc y tế từ xa Croatia

-           Cơ sở về chất độc và chống doping Croatia

-           Cơ cở y tế truyền máu quốc gia Croatia

-           Cơ sở bảo vệ an toàn sức khỏe nơi công sở

-           Cơ sở giáo dục đại học công lập

-           Viện khoa học công lập

-           Bệnh viện lâm sàn

-           Các trung tâm bệnh viện lâm sàn

-           Phòng khám

-           Viện biên soạn từ điển Miroslav Krleža

-           Nhà an dưỡng

-           Các hiệu thuốc được thành lập bởi các đơn vị tự trị trong vùng

-           Trung tâm quốc tế khảo cổ học dưới nước

-           Thư viện quốc gia và đại học

-           Quỹ quốc gia về khoa học, giáo dục đại học và phát triển công nghệ Cộng Hòa Croatia

-           Trung tâm đánh giá gián tiếp giáo dục quốc gia

-           Hội đồng giáo dục đại học quốc gia

-           Hội đồng khoa học quốc gia

-           Cơ sở giáo dục/cải tạo

-           Các tổ chức giáo dục được thành lập bởi nước Cộng Hòa Croatia hoặc các đơn vị tự trị ở địa phương và khu vực

-           Bệnh viện đa khoa

-           Phòng khám đa khoa

-           Bệnh viện chuyên khoa

-           Trung tâm tin học đại học

-           Các cơ sở điều trị y tế khẩn cấp

-           Các cơ sở điều trị giảm đau

-           Các cơ sở chăm sóc y tế

-           Các cơ sở y tế công

Cộng hòa Séc

Các trường đại học và các tổ chức hợp pháp khác được thành lập theo một bộ luật đặc biệt, theo đó để hoạt động và tuân thủ các qui định về ngân sách, phải sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước, các quỹ nhà nước, những đóng góp của các tổ chức quốc tế, ngân sách nhà nước quận, hoặc ngân sách của các khu vực lãnh thổ tự trị, và cung cấp các dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu.

Đan Mạch

Các nhóm

- Các cơ quan hành chính khác, cung cấp các dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

ities, see Consolidation Act nr. 1368 of 7 December 2007 on universities) 

Đức

Các nhóm

Các tổ chức hợp pháp của luật công cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

Các cơ quan chính phủ, các tổ chức và cơ sở của luật công và được hình thành bởi  các cơ quan chính phủ liên bang, nhà nước hoặc địa phương cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu:

(1) Các cơ quan chính phủ

- Các tổ chức khoa học

Hiệp hội y tế cấp cứu

(2) Các tổ chức và cơ sở

Các tổ chức phi công nghiệp và phi thương mại thuộc sự kiểm soát của nhà nước và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu:

- Các tổ chức liên bang có tư cách pháp nhân

- Các tổ chức phúc lợi

Các tổ chức hợp pháp được luật công chi phối

Các tổ chức phi công nghiệp và phi thương mại thuộc sự kiểm soát của nhà nước và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu, kể cả các tiện ích đô thị:

- Bệnh viện, tổ chức phục hồi chức năng, cơ sở nghiên cứu y tế

- Các tổ chức đào tạo, đào tạo thêm, đào tạo lại, các lớp buổi tối dành cho người lớn

- Các cơ sở nghiên cứu qui mô lớn, các hiệp hội khoa học, các cơ quan thúc đẩy khoa học

Các nhóm

Các tổ chức hợp pháp khác của luật công, hoặc các tổ chức hợp pháp của luật tư (được chi phối bởi luật tư) theo Điều 10(2) của Luật Mua Sắm Công và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;

Ai Len

Các cơ quan

- Cơ quan tư vấn về chính sách đối với doanh nghiệp, thương mại, khoa học, công nghệ và sáng tạo

- Cơ quan đào tạo công nghiệp và nghề nghiệp

- Cơ quan chính phủ về sức khỏe và an toàn

- Cơ quan đào tạo ngành khách sạn, phục vụ ăn uống và du lịch

- Cơ quan nghiên cứu, đào tạo và phát triển nông nghiệp
- Viện hàng hải

Các nhóm

- Cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và xã hội

- Bệnh viện và các cơ sở tương đương thuộc nhóm công lập

- Ủy ban giáo dục dạy nghề

- Các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục thuộc nhóm công lập

- Các cơ quan được thành lập để cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu [Ví dụ: Học viện hành chính công, Viện nghiên cứu kinh tế xã hội...]

- Các cơ quan công lập khác thuộc loại cơ quan của luật công cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;

Hy Lạp

Các nhóm

(a) Các tổ chức công cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

(b) Các tổ chức hợp pháp của luật tư thuộc sở hữu nhà nước hoặc định kỳ nhận ít nhất 50% ngân sách hàng năm của mình dưới hình thức trợ cấp nhà nước, theo các qui định hiện hành, hoặc trong đó nhà nước nắm giữ ít nhất 51% cổ phần và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;

.

(c) Các tổ chức hợp pháp của luật tư được sở hữu bởi những pháp nhân vốn bị chi phối bởi luật công, chính quyền địa phương các cấp, các hiệp hội “xã” ở địa phương, (các khu vực hành chính địa phương), hoặc bởi các doanh nghiệp/tổ chức nhà nước, hoặc bởi các tổ chức hợp pháp được dẫn chiếu ở mục (b), hoặc định kỳ nhận ít nhất 50% ngân sách hàng năm dưới hình thức trợ cấp từ các tổ chức hợp pháp đó theo qui định hiện hành, hoặc theo những điều khoản của hội, hoặc các tổ chức hợp pháp được đề cập trên đây sở hữu ít nhất 51% cổ phần trong các tổ chức hợp pháp đó và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu.

Tây Ban Nha:

Các nhóm

- Các cơ quan tổ chức của luật công thuộc sự điều chỉnh của Luật nhà nước Tây Ban Nha về mua sắm, cơ quan hành chính của các khu vực tự trị và cơ quan chính phủ địa phương, cung cấp các dịch vụ y tế hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu.

- Các cơ quan hành chính và dịch vụ chung về an sinh xã hội
Pháp

Các nhóm

(1) Các cơ quan nhà nước quốc gia:

 (2) Các cơ quan nhà nước hành chính cấp khu vực, sở và địa phương:Ý

Các nhóm

- Trường đại học nhà nước, viện đại học nhà nước, các tập đoàn phát triển đại học

- Các tổ chức phúc lợi xã hội và từ thiện

- Viện khoa học cấp cao và văn hóa, trạm quan sát thiên văn, vật lý thiên văn, địa vật lý hoặc núi lửa

- Các tổ chức nghiên cứu và thử nghiệm

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu cho lợi ích chung

Síp

Latvia

- Các chủ thể của luật tư thực hiện mua sắm theo Luật đấu thầu và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;

Litva

- Các tổ chức nghiên cứu và giáo dục (các tổ chức đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các công viên nghiên cứu và công nghệ cũng như các tổ chức và thể chế khác mà hoạt động liên quan đến đánh giá hoặc tổ chức nghiên cứu và giáo dục)

- Các tổ chức giáo dục đại học

- Các cơ sở hệ thống chăm sóc y tế quốc gia (Các cơ sở bảo vệ sức khỏe cá nhân, cơ sở bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cơ sở các hoạt động dược phẩm và các cơ sở chăm sóc y tế khác...)

- Các tổ chức công và tư khác phù hợp với các điều kiện được qui định tại Điều 4(2) của Luật Mua Sắm Công cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;.

Luxembourg

Hungary

Các cơ quan

- Một số cơ quan ngân sách cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

- Các cơ quan quản lý quỹ nhà nước riêng biệt cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

- Các cơ sở công lập cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

Các nhóm

- Các tổ chức được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu về ích lợi chung, không mang đặc tính công nghiệp hoặc thương mại, và được kiểm soát bởi các tổ chức công, hoặc phần lớn là được cấp vốn bởi các tổ chức công này (từ ngân sách công) và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;

- Các tổ chức được thành lập bởi luật xác định nhiệm vụ và hoạt động công ích của họ, được kiểm soát bởi các tổ chức công, hoặc được cấp vốn bởi các tổ chức công này (từ ngân sách công) và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu;

- Các tổ chức được thành lập bởi các tổ chức công nhằm cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu và được kiểm soát bởi các tổ chức công

Malta

- Văn phòng thủ tướng

- Hội đồng khoa học và công nghệ Malta

- Bộ tài chính

- Cơ quan thống kê Malta

- Bộ giáo dục, thanh niên và nghề nghiệp;

- Trường cao đẳng

- Trường cao đẳng khoa học nghệ thuật và công nghệ Malta

- Trường đại học Malta

- Cơ sở nghiên cứu quốc tế

- Công ty đào tạo việc làm

- Cơ quan an toàn sức khỏe nghề nghiệp

- Viện nghiên cứu du lịch

- Bộ y tế, chăm sóc người lớn tuổi và cộng đồng

- Cơ sở dịch vụ y khoa

- Bệnh viện Zammit Clapp

- Bệnh viện Mater Dei

–    Bệnh viện Mount Carmel

- Cơ quan thuốc

- Ủy ban phúc lợi

- Bộ đầu tư, công nghiệp và công nghệ thông tin

- Phòng thí nghiệm quốc gia Malta

- Bộ gia đình và đoàn kết xã hội

- Cơ sở dịch vụ phúc lợi xã hội

- Bộ ngoại giao

- Học viện quốc tế về người cao tuổi

Hà Lan

Các cơ quan

Bộ nội vụ

- Cơ sở dịch vụ chữa cháy và ứng phó khẩn cấp Hà Lan (NIBRA)

- Hội đồng thẩm định dịch vụ cứu hỏa Hà Lan (NBBE)

- Học viện quốc gia về tuyển chọn và giáo dục cảnh sát viên (LSOP)

- Bộ các vấn đề kinh tế

- Phòng thí nghiệm Van Swinden - Phòng thí nghiệm Nmi van Swinden

- Viện đo lường Hà Lan

- Cơ quan các chương trình không gian

- Cục thống kê trung ương (CBS)

- Trung tâm nghiên cứu năng lượng Hà Lan

- Bộ nông nghiệp, tự nhiên và chất lượng thực phẩm

- Trung tâm đại học và nghiên cứu Wageningen

- Cục nghiên cứu nông nghiệp

- Bộ giáo dục, văn hóa và khoa học

Cơ quan thẩm quyền của:

- Các trường đại học được nhà nước cấp vốn và các tổ chức giáo dục đại học, trường đại học mở, các bệnh viện đại học theo Luật giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học;

- Trung tâm giáo viên quốc gia theo Luật trợ cấp các hoạt động hỗ trợ giáo dục quốc gia

- Các tổ chức khác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và khoa học nhận hơn 50% tiền quỹ của mình từ Bộ giáo dục, văn hóa và khoa học

- Tất cả các tổ chức được Bộ văn hóa, giáo dục và khoa học trợ cấp hơn 50%

Bộ y tế, phúc lợi và thể thao

Áo

- Tất cả các cơ quan dưới sự kiểm soát ngân sách của Tòa án các kiểm toán viên ngoại trừ các tổ chức mang tính công nghiệp hoặc thương mại, và cung cấp các dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu.

Ba Lan

(1) Các trường đại học công và trường khoa học

(3) Các tổ chức nghiên cứu công lập, các tổ chức nghiên cứu và phát triển và các tổ chức nghiên cứu khác

Bồ Đào Nha

Các tổ chức không mang tính thương mại hoặc công nghiệp cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

Các tổ chức công có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

Các cơ sở công lập cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

- Các tổ chức công về giáo dục, nghiên cứu khoa học và sức khỏe

- Viện khí tượng

- Viện huyết học Bồ Đào Nha

RUMANI

- Viện hàn lâm Rumani

- Học viện châu Âu Rumani

- Cơ quan quốc gia về các chương trình giáo dục và đào tạo cộng đồng

- Trung tâm giáo dục đại học Châu Âu UNESCO

- Trung tâm quốc gia về học bổng ở nước ngoài

- Cơ quan hỗ trợ cho sinh viên

- Viện nghiên cứu quốc gia về thể thao

Cơ quan quốc gia về cải tiến và sinh sản trong chăn nuôi

- Phòng thí nghiệm kiểm dịch thực vật

- Phòng thí nghiệm trung ương về hạt giống và chất lượng vật liệu

- Tổ chức vệ sinh sức khỏe thú y

- Viện chẩn đoán và sức khỏe động vật

- Ngân hàng nguồn gien cây trồng

- Cơ quan quản lý quốc gia về khí tượng

- Cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học, sáng tạo và chuyển giao công nghệ

- Văn phòng quản lý hành chính và vận hành mạng lưới truyền dữ liệu

- Trung tâm hướng dẫn và đào tạo nhân sự về vận tải hải quân Rumani

- Cơ quan không gian Rumani

- Trường hàng không dân dụng cấp cao

- Trung tâm đào tạo nhân sự công nghiệp Busteni

- Trung tâm đào tạo và quản lý Bucharest

- Cơ quan nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ quân sự

- Ủy ban quốc gia về tiên lượng

- Viện thống kê quốc gia

- Hội đồng quốc gia về nghiên cứu thông tin lưu trữ an ninh

- Học viện quản lý quốc gia

- Cục đo lường pháp quyền Rumani

- Viện giám định pháp y

- Trường thư ký tòa án quốc gia

- Học viện và trung tâm nghiên cứu

- Học viện và trung tâm nghiên cứu

- Học viện giáo dục nhà nước

- Trường đại học nhà nước

Slovenia

Các tổ chức công về chăm sóc trẻ em, giáo dục và thể thao

- Các tổ chức công về chăm sóc y tế

- Các tổ chức công về khoa học và nghiên cứu

SLOVAKIA

Bất kỳ tổ chức hợp pháp nào được thành lập theo những qui chế cụ thể hoặc biện pháp hành chính vì mục đích ứng nhu cầu về ích lợi chung, không mang đặc tính công nghiệp hoặc thương mại, đồng thời thỏa mãn ít nhất một trong những điều kiện dưới đây:

- được cấp vốn một phần hoặc toàn bộ bởi một cơ quan ký kết, ví dụ, cơ quan chính phủ, cơ quan trực thuộc trung ương, vùng tự trị hoặc tổ chức hợp pháp khác, vốn thỏa mãn đồng thời các điều kiện được dẫn chiếu tại Điều 1 (9), điểm (a) hoặc (b) hoặc (c) của Chỉ thị 2004/18/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu,

- được quản lý hoặc kiểm soát bởi một cơ quan ký kết, ví dụ, cơ quan chính phủ, cơ quan trực thuộc trung ương, vùng tự trị hoặc cơ quan khác của luật công, vốn thỏa mãn đồng thời các điều kiện được dẫn chiếu tại Điều 1 (9), điểm (a) hoặc (b) hoặc (c) của Chỉ thị 2004/18/EC,

- cơ quan ký kết, ví dụ, cơ quan chính phủ, cơ quan trực thuộc trung ương, vùng tự trị hoặc tổ chức hợp pháp khác, vốn thỏa mãn đồng thời các điều kiện được dẫn chiếu tại Điều 1 (9), điểm (a) hoặc (b) hoặc (c) của Chỉ thị 2004/18/EC chỉ định hoặc bầu ra hơn một nửa thành viên của ban quản lý và giám sát của mình.

-  cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

PHẦN LAN

-  các cơ quan được nhà nước kiểm soát và doanh nghiệp ngoại trừ các tổ chức mang tính công nghiệp hoặc thương mại, và cung cấp dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu

THỤY ĐIỂN

Tất cả các cơ quan phi thương mại với những hợp đồng công chịu sự giám sát của Cơ quan cạnh tranh Thụy Điển và cung cấp các dịch vụ y tế hoặc giáo dục đại học hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu.

ANH QUỐC

Các cơ quan

- Cơ quan quản lý về sức khỏe và an toàn

- Công ty phát triển nghiên cứu quốc gia

- Hội đồng dịch vụ thí nghiệm sức khỏe công cộng

- Cơ quan huyết học quốc gia

Các nhóm

- Các trường đại học và cao đẳng được cấp vốn chủ yết bởi các cơ quan ký kết

- Các hội đồng nghiên cứu

- Các cơ quan dịch vụ y tế quốc gia và sức khỏe chiến lược

PHỤ LỤC 3

Các ngành dịch vụ công cộng

Hàng hóa cung cấp

Ngưỡng: 400.000 SDR

Dịch vụ

Được nêu rõ trong Phụ lục 5

Ngưỡng: 400.000 SDR

Công trình

Được nêu rõ trong Phụ lục 6

Ngưỡng: 5.000.000 SDR

Tất cả các tổ chức ký kết với việc mua sắm được qui định trong chỉ thị ngành dịch vụ công cộng của EU cũng chính là các cơ quan chính phủ ký kết (ví dụ: các cơ quan được qui định trong Phụ lục 1 và 2) hoặc các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có một trong các hoạt động được nêu dưới đây hoặc bất kỳ sự kết hợp nào theo đó:

(a) cung cấp hoặc vận hành các mạng lưới cố định với mục đích cung cấp một dịch vụ đến công chúng liên quan đến vận tải, phân phối hoặc cung cấp điện đến các mạng lưới đó;

(b) cung cấp hoặc vận hành mạng lưới cung cấp dịch vụ đến công chúng trong lĩnh vực vận tải đường sắt

Danh sách chỉ định các cơ quan ký kết và các doanh nghiệp công đáp ứng các tiêu chí nêu trên được đính kèm.

Ghi chú Phụ lục 3

1. Việc mua sắm phục vụ cho một hoạt động được liệt kê trên đây khi đối mặt với cạnh tranh trên thị trường liên quan không được qui định trong Hiệp định này.

2.  Hiệp định này không qui định việc mua sắm bởi các tổ chức mời thầu được nêu trong Phụ lục này:

-Cho các mục đính ngoài mục đích phục vụ các hoạt động như được liệt kê trong Phụ lục này hoặc cho các hoạt động đó trong một quốc gia ngoài vùng kinh tế châu Âu;

-Cho các mục đính bán lại hoặc cho các đối tác thứ ba thuê miễn là tổ chức mời thầu không hưởng quyền đặc biệt hoặc độc quyền bán hoặc cho thuê đối tượng dưới những hợp đồng này và các tổ chức khác tự do bán hoặc cho thuê với cùng những điều kiện của tổ chức mời thầu.

3.   Việc cung cấp điện đến các mạng lưới cung cấp dịch vụ công ích bởi một tổ chức mời thầu không phải là một cơ quan ký kết sẽ không được coi là một hoạt động trong phạm vi qui định của các khoản (a) hoặc (b) Phụ lục này nơi:

	
	-
	Việc sản xuất điện bởi tổ chức liên quan xảy ra bởi vì việc tiêu thụ là cần thiết để tiến hành một hoạt động không phải là hoạt động được nêu trong các khoản (a) và (b) Phụ lục này; và

	
	-
	Việc cung cấp điện đến mạng lưới công cộng phụ thuộc vào việc tiêu thụ riêng của tổ chức mời thầu và không vượt quá 30% tổng sản lượng năng lượng của tổ chức mời thầu trên cơ sở mức trung bình của ba năm kề trước, bao gồm năm hiện hành.


	4.
	I.
	Miễn là các điều kiện trong khoản II được thỏa mãn, Hiệp định này không bao gồm việc mua sắm:


(i) bởi một tổ chức mời thầu đối với một doanh nghiệp trực thuộc, hoặc

(ii) bởi một liên doanh, được thành lập độc quyền bởi một số các tổ chức mời thầu cho mục đích tiến hành các hoạt động trong phạm vi các khoản (a) và (b) của Phụ lục này, đến một doanh nghiệp là doanh nghiệp trực thuộc của một trong những tổ chức mời thầu này.

DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN KÝ KẾT VÀ CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG THỎA MÃN CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC NÊU TRONG PHỤ LỤC 3

I.          VẬN TẢI HOẶC PHÂN PHỐI ĐIỆN

Bỉ

- Các cơ quan chính quyền địa phương và các hiệp hội

- Elia

Bungary

Các tổ chức được cấp phép vận tải và phân phối điện theo Điều 39(1) của Luật năng lượng:

Croatia:

Các tổ chức ký kết được nêu trong Điều 6 của Luật mua sắm công, Công báo số 90/11) vốn là những doanh nghiệp công hoặc các cơ quan ký kết và có tham gia vào hoạt động xây dựng (cung cấp) các mạng lưới cố định hoặc quản lý các mạng lưới cố định để cung cấp dịch vụ công ích liên quan đến sản xuất, truyền tải và phân phối năng lượng điện;  

Cộng Hòa Séc

Tất cả các tổ chức ký kết trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ trong ngành điện được qui định trong Mục 4, khoản 1, điểm (c) của Luật số 137/2006 Coll về hợp đồng công được sửa đổi.Đan Mạch

- Các tổ chức vận chuyển điện trên cơ sở giấy phép (Xem Luật số 1115, ngày 8/11/2006) 

- Vận chuyển điện được tiến hành bởi Tập đoàn năng lượng Đan Mạch hoặc các công ty con của nó (Xem Luật số 1384, ngày 20/12/2004).  

Đức

Các cơ quan chính quyền địa phương, các cơ quan luật công hoặc hiệp hội các cơ quan luật công, hoặc các doanh nghiệp nhà nước, cung cấp năng lượng đến các doanh nghiệp khác theo Điều 3(18), Luật năng lượng, ngày 24/4/1998, sửa đổi lần cuối ngày 9/12/2006.

Estonia

- Các tổ chức vận hành theo Điều 10(3) của Luật mua sắm công và Điều 14 của Luật cạnh tranhAi Len

- Hội đồng cung cấp điện

- Công ty TNHH cung cấp điện Viridian

- Nhà cung cấp năng lượng Bord Gáis Éireann

- Các nhà cung cấp điện được cấp phép theo Luật điều tiết điện lực 1999

- Công ty cổ phần hữu hạn EirGrid

Pháp

- Nhà quản lý mạng lưới vận tải điện

- Các tổ chức phân phối điện, được nêu tại Điều 23 của Luật số 46-628, được sửa đổi ngày 8/4/1946.

Ý

- Các công ty ở Gruppo Enel được ủy quyền vận chuyển và phân phối điện theo Nghị định số 79, ngày 16/3/1999, được sửa đổi và bổ sung sau đó

- Lưới điện quốc gia TERNA

- Các doanh nghiệp khác vận hành trên cơ sở nhượng quyền trong Nghị Định 79, ngày 16/3/1999  

Síp

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tiến hành một hoạt động theo Điều 3 của Chỉ thị 2004/17/EC và trên cơ sở giấy phép được cấp theo Điều 34 của Luật điều tiết điện lực..

Hungary

Các tổ chức vận chuyển hoặc phân phối điện theo Điều 162-163 của Luật đấu thầu 2003 và Luật điện lực 2007.

Malta

Tập đoàn Enemalta
Hà Lan

Các tổ chức phân phối điện trên cơ sở giấy phép được các cơ quan chính quyền tỉnh cấp: Ví dụ:

–    Essent

–    Nuon

Bồ Đào Nha

1.          Vận chuyển điện:

Các tổ chức vận chuyển điện theo:

- Luật số 29/2006 và Luật số 172/2006

2.          Phân phối điện:

- Các tổ chức phân phối điện theo Luật số 29/2006 và Luật số 172/2006

Slovenia

Các tổ chức vận chuyển và phân phối điện theo Luật năng lượng (Công báo số

79/99):

Slovakia

Các tổ chức thực hiện vận chuyển và phân phối điện thông qua mạng lưới vận chuyển và phân phối theo Luật số 656/2004 Coll.

Phần Lan

Các tổ chức chịu trách nhiệm bảo trì mạng lưới vận chuyển hoặc phân phối điện, vận chuyển điện hoặc hệ thống điện trên cơ sở giấy phép theo Mục 4 hoặc 16 của Luật thị trường điện (386/1995) và theo Đạo luật về đấu thầu của các đơn vị hoạt động trong nước, năng lượng, giao thông vận tải và các dịch vụ bưu chính ngành (349/2007).

Thụy Điển

Các tổ chức vận chuyển hoặc phân phối điện trên cơ sở nhượng quyền theo Luật điện lực (1997:857)

Anh

- Một tổ chức được cấp phép theo Mục 6 của Luật điện lực 1989

- Một tổ chức được cấp phép theo Điều 10(1) của Luật điện lực 1989 (Bắc Ai Len) 1992

- Công ty cổ phần hữu hạn lưới điện quốc gia

- Công ty TNHH vận hành hệ thống Bắc Ai Len

- Công ty cổ phần hữu hạn Scottish & Southern

- Công ty cổ phần hữu hạn chuyển tải vận hành hệ thống

II.        CÁC TỔ CHỨC KÝ KẾT TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT

Bỉ

- Công ty đường sắt quốc gia SNCB/NMBS

Bungary

Croatia:

Các doanh nghiệp công là những tổ chức ký kết được nêu trong Điều 6 của Luật mua sắm công, Công báo số 90/11) mà, theo các qui định đặc biệt, tham gia vào hoạt động cung cấp mạng lưới hoặc quản lý cho các dịch vụ vận tải đường sắt công cộng;  

Cộng Hòa Séc

Tất cả các tổ chức ký kết trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngành điện được qui định trong Mục 4, khoản 1, điểm (f) của Luật số 137/2006 Coll về hợp đồng công được sửa đổi. 

Đức

- Công ty đường sắt Deutsche Bahn AG

- Các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ đường sắt cho công chúng theo Điều 2(1) của Luật đường sắt, ngày 27/12/1993, được sửa đổi ngày 26/02/2008.

Estonia

- Các tổ chức vận hành theo Điều 10(3) của Luật mua sắm công và Điều 14 của Luật cạnh tranh.

Ai Len

- Cơ quan mua sắm đường sắt

Ý

- Các tổ chức, công ty và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đường sắt trên cơ sở nhượng quyền theo Điều 10 của Nghị định Hoàng gia số 1447, ngày 9/5/1912. 

- Các tổ chức, công ty và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đường sắt trên cơ sở nhượng quyền theo Điều 4 của Luật số 410, ngày 6/4/1949.

- Các tổ chức, công ty và doanh nghiệp hoặc cơ quan chính quyền địa phương cung cấp dịch vụ đường sắt trên cơ sở nhượng quyền theo Điều 14 của Luật 1221, ngày 8/2/1952.

- Các tổ chức, công ty và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng theo Điều 8 và 9 của Luật số 422, ngày 19/11/1997.

Síp

Latvia

Litva

Hungary

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải đường sắt cho công chúng theo Điều 162 – 26 của Luật đấu thầu 2003 và Luật giao thông vận tải đường sắt 2005 trên cơ sở ủy quyền theo Nghị định 45/2006. (VII.11) 

Malta

Hà Lan

Các tổ chức mời thầu trong lĩnh vực dịch vụ đường sắt
Áo

7, as amended.Slovakia

- Các tổ chức khai thác đường xe lửa, đường cáp treo và các công trình liên quan theo Luật số 258/1993 Coll. là cách diễn đạt của Luật số 152/1997 Coll. và 259/2001 Coll.,

- Các tổ chức là các hãng vận tải đường sắt theo Luật số 164/1996 Coll. là cách diễn đạt của Luật số 58/1997 Coll., 260/2001 Coll., 416/2001 Coll. và 114/2004 Coll. và trên cơ sở Nghị định chính phủ số 662, ngày 7/7/2004.

Phần Lan

Thụy Điển
- Các tổ chức công khai thác dịch vụ đường sắt theo Luật đường sắt (2004:519) và Quy chế đường sắt (2004:526) 

Anh
- Công ty cổ phần mạng lưới đường sắt

- Công ty cổ phần đường hầm châu Âu

- Công ty cổ phần vận tải Bắc Ai Len

- Công ty cổ phần đường sắt Bắc Ai Len

PHỤ LỤC 4

Hàng hóa

1.    Hiệp định này qui định việc mua sắm tất cả hàng hóa được mua bởi các tổ chức liệt kê trong các phụ lục từ 1 đến 3 trừ khi có qui định khác trong Hiệp định này.

2. Hiệp định này chỉ qui định các hàng hóa được mô tả trong Chương về Mã CN dưới đây và được mua sắm bởi Bộ quốc phòng và các cơ quan quốc phòng hoặc hoạt động an ninh tại Bỉ, Bungary, Séc, Đan Mạch, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Ai Len, Ý, Síp, Latvia, Litva, Luxembourg, Hungary, Malta, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Slovenia, Slovakia, Phần Lan, Thụy Điển và Anh;

Chương 25: Muối, lưu huỳnh, đất và đá, vật liệu trát vữa, vôi và xi măng

Chương 26: Quặng kim loại, xỉ và tro

Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng, các chất chứa bitum, các loại sáp khoáng sản

Ngoại trừ:

ex 27.10: nhiên liệu động cơ đặc biệt

Chương 28: Các hóa chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ và vô cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố và các chất đồng vị phóng xạ

Ngoại trừ:

ex 28.09: thuốc nổ ex 28.13: thuốc nổ ex 28.14: hơi cay

Ex 28.28: thuốc nổ 

ex 28.32: thuốc nổ 

ex 28.39: thuốc nổ

Ex 28.50: các sản phẩm độc hại

Ex 28.51: các sản phẩm độc hại

 ex 28.54: thuốc nổ

Chương 29: Các hóa chất hữu cơ, ngoại trừ

ex 29.03: thuốc nổ

 ex 29.04: thuốc nổ

 ex 29.07: thuốc nổ

 ex 29.08: thuốc nổ

 ex 29.11: thuốc nổ

 ex 29.12: thuốc nổ

Ex 29.13: các sản phẩm độc hại

 Ex 29.14: các sản phẩm độc hại

 Ex 29.15: các sản phẩm độc hại

 Ex 29.21: các sản phẩm độc hại

 Ex 29.22: các sản phẩm độc hại

 Ex 29.23: các sản phẩm độc hại

 ex 29.26: thuốc nổ

Ex 29.27: các sản phẩm độc hại

ex 29.29: thuốc nổ

 Chương 30: Các sản phẩm dược

Chương 31: Phân bón

Chương 32: Các chất chiết xuất thuộc da và nhuộm, tannin và các chất dẫn, thuốc nhuộm, màu sắc, sơn và vecni, chất gắn, chất độn, mực

Chương 33: Tinh dầu và chất tựa nhựa, nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm hoặc vệ sinh

Chương 34: Xà phòng, các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp chế biến, các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch, nến và các sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu và "sáp nha khoa"

Chương 35: Các chất chứa anbumin, keo và enzym

Chương 37: Vật liệu ảnh và điện ảnh

Chương 38: Các sản phẩm hóa học

Ngoại trừ:

Ex 38.19: các sản phẩm độc hại

Chương 39: Nhựa nhân tạo và vật liệu nhựa, este cellulose và ê te, các sản phẩm của chúng

Ngoại trừ:

ex 39.03: thuốc nổ

Chương 40: Cao su, cao su tổng hợp, và các sản phẩm bằng cao su

Ngoại trừ: ex 40.11: vỏ xe chống đạn

Chương 41: Da sống (trừ da lông) và da thuộc

Chương 42: Các sản phẩm từ da, bộ đồ yên cương, hàng du lịch, túi sách tay và các loại đồ chứa tương tự, các mặt hàng từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm)

Chương 43: Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo 

Chương 44: Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ

Chương 45: Li e và các sản phẩm từ li e

Chương 46: Sản phẩm làm từ rơm, cỏ giấy hoặc từ các loại vật liệu tết bện khác; các sản phẩm bằng liễu gai và song mây

Chương 47: Vật liệu làm giấy

Chương 48: Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông

Chương 49: Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ

Chương 65: Mũ và các vật đội đầu khác và các bộ phận của chúng

Chương 66: Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi gậy điều khiển, roi điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên

Chương 67: Lông vũ và lông tơ chế biến, các sản phẩm bằng lông vũ hoặc lông tơ; hoa nhân tạo; các sản phẩm làm từ tóc người

Chương 68: Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amian, mica hoặc các vật liệu tương tự

Chương 69: Các sản phẩm sứ

Chương 70: Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh

Chương 71: Ngọc trai, đá quí hoặc đá bán quí, kim loại quí, kim loại quí được dát phủ, và các sản phẩm của chúng; đồ kim hoàn giả

Chương 73: Sắt, thép và các sản phẩm của chúng

Chương 74: Đồng và các sản phẩm của chúng

Chương 75: Niken và các sản phẩm bằng niken 

Chương 76: Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm

Chương 77: Magie và berili và các sản phẩm của chúng

Chương 78: Chì và các sản phẩm chì

Chương 79: Kẽm và các sản phẩm kẽm

Chương 80: Thiếc và các sản phẩm từ thiếc

Chương 81: Kim loại cơ bản khác được dùng trong luyện kim và các sản phẩm của chúng

Chương 82: Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và các bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản, các bộ phận của chúngTrừ:

ex 82.05: dụng cụ

ex 82.07: dụng cụ, các bộ phận

Chương 83: Hàng tạp hoá làm từ kim loại cơ bản

Chương 84: Lò hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúngTrừ:

ex 84.06: động cơ

ex 84.08: các động cơ khác

ex 84.45: máy móc

ex 84.53: máy xử lý dữ liệu tự động

ex 84.55: các bộ phận của máy thuộc mục  84.53 

ex 84.59: các lò phản ứng hạt nhân

Chương 85: Máy móc và thiết bị điện, các bộ phận

Ngoại trừ:

ex 85.13: thiết bị viễn thông ex 85.15: thiết bị truyền tải

Chương 86: Đầu máy xe lửa hoặc xe điện, thiết bị chạy trên đường xe lửa hay xe điện và bộ phận của chúng; các bộ phận để cố định và ghép nối đường ray xe lửa hoặc xe điện và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông các loại (không chạy bằng điện)

Ngoại trừ:

ex 86.02: đầu máy xe lửa bọc thép 

ex 86.03: đầu máy xe lửa bọc thép khác

ex 86.05: các toa xe bọc thép

ex 86.06: các toa xe

Chương 87:       Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ tùng của chúng, trừ:

ex 87.08: xe tăng và các phương tiện bọc thép

ex 87.01: máy kéo 

ex 87.02: phương tiện quân sự

ex 87.03: xe tải kéo xe hỏng

ex 87.09: xe mô tô

ex 87.14: xe tải kéo

Chương 89:       Tàu, thuyền và các kết cấu nổi, trừ:

ex 89.01 A: tàu chiến

Chương 90:       Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận  và phụ tùng của chúng

Trừ:

ex 90.05: ống nhòm

ex 90.13: dụng cụ linh tinh, lasers

ex 90.14: máy trắc viễn

ex 90.28: dụng cụ đo điện, điện tử

ex 90.11: kính viễn vọng

ex 90.17: dụng cụ y khoa

ex 90.18: thiết bị trị liệu cơ học

ex 90.19: thiết bị chỉnh hình

ex 90.20: Máy X-quang

Chương 91:       Đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác và các bộ phận của chúng

Chương 92:       Nhạc cụ; máy thu âm, thu hình, các bộ phận và phụ tùng của chúng 

Chương 94:       Nội thất và các bộ phận của chúng, bộ đồ giường, nệm, khung nệm, gối và các đồ dùng nhồi tương tự

Ngoại trừ:

ex 94.01 A: ghế máy bay

Chương 95:       Các sản phẩm từ vất liệu chạm trỗ hoặc đóng khung

Chương  96:      Chổi, bàn chải, nùi bông thoa phấn và sàng

Chương  98:      Các sản phẩm linh tinh khác

PHỤ LỤC 5

Dịch vụ

Hiệp định này qui định các dịch vụ dưới đây, được xác nhận nằm trong văn bản MTN.GNS/W/120* theo Bảng phân loại sản phẩm của LHQ (CPC):

	Nội dung
	Số hiệu tham chiếu CPC

	Dịch vụ bảo trì và sửa chữa

Dịch vụ nhà hàng khách sạn** 

Dịch vụ tin học và các dịch vụ liên quan

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, sổ sách

Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Dịch vụ xây dựng – vệ sinh và quản lý tài sản

Dịch vụ nhiếp ảnh

Dịch vụ đóng gói

Các dịch vụ kinh doanh khác

Dịch vụ xuất bản và in ấn trả phí hoặc trên cơ sở hợp đồng
	61, 633, 886

64

841, 845, 849

862

864

874, 82201 đến 82206

87501 đến 87505, 87507 đến 87509

876

87903 đến 87906

88442


Ghi chú:

1.  Sự cam kết về dịch vụ áp dụng theo các điều khoản nêu trong bảng cam kết của EU đối với các dịch vụ và chương đầu tư của Hiệp định này.

2.Trừ các dịch vụ mà các tổ chức phải mua từ một tổ chức khác dưới hình thức độc quyền được xác lập bởi một đạo luật, qui chế hoặc qui định hành chính đã được công bố.

3. Các hợp đồng dịch vụ nhà hàng khách sạn (CPC 64) được bao gồm theo qui chế đối xử quốc gia đối với các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam miễn là giá trị của chúng bằng hoặc vượt quá 750.000 Euro khi ký với các tổ chức mời thầu được qui định trong Phụ lục 1 và 2, và giá trị của chúng bằng hoặc vượt quá 1.000.000 Euro khi ký với các tổ chức mời thầu khác được qui định trong Phụ lục 3.

PHỤ LỤC 6

Dịch vụ xây dựng

Tất cả các dịch vụ được liệt kê trong Mục 51 (Division 51)

Ghi chú:

1. Bảng cam kết liên quan đến dịch vụ xây dựng áp dụng theo các điều khoản được nêu trong phần chào giá dịch vụ của EU và chương đầu tư của Hiệp định này.

Danh mục của

	PHẦN  5
	
	DỊCH VỤ THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: ĐẤT
	

	MỤC 51
	
	DỊCH VỤ THI CÔNG XÂY DỰNG
	

	511
	
	Dịch vụ tiền lắp đặt tại công trường
	

	5111
	51110
	Dịch vụ khảo sát công trường
	4510

	5112
	51120
	Dịch vụ tháo dở
	4510

	5113
	51130
	Dịch vụ định hình và giải phóng mặt bằng
	4510

	5114
	51140
	Dịch vụ đào bới và di dời đất
	4510

	5115
	51150
	Dịch vụ chuẩn bị công trường để khai thác mỏ
	4510

	5116
	51160
	Dịch vụ dựng giàn giáo
	4520

	512
	
	Dịch vụ xây dựng đối với các công trình xây dựng
	

	5121
	51210
	Đối với công trình xây dựng dân cư với 1 và 2 nhà ở
	4520

	5122
	51220
	Đối với công trình xây dựng dân cư với nhiều nhà ở
	4520

	5123
	51230
	Đối với nhà kho và công trình công nghiệp
	4520

	5124
	51240
	Đối với các công trình xây dựng thương mại
	4520

	5125
	51250
	Đối với các công trình vui chơi giải trí công cộng
	4520

	5126
	51260
	Đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự
	4520

	5127
	51270
	Đối với các công trình giáo dục
	4520

	5128
	51280
	Đối với các công trình y tế
	4520

	5129
	51290
	Đối với các công trình khác
	4520

	513
	
	Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng
	


	
	5131
	51310
	Đối với đường cao tốc (ngoại trừ đường cao tốc nền cao), đường phố, đường thông thường, đường sắt và đường băng trong sân bay


	4520

	
	5132
	51320
	Đối với cầu, đường cao tốc nền cao, đường hầm và đường ngầm
	4520

	
	5133
	51330
	Đối với đường thủy, bến cảng, đê và các công trình nước khác
	4520

	
	5134
	51340
	Đối với đường ống dẫn đường trường, đường (cáp) điện, thông tin liên lạc
	4520

	
	5135
	51350
	Đối với đường ống dẫn và cáp nội vùng, và các công trình liên quan
	4520

	
	5136
	51360
	Đối với Dịch vụ xây dựng để khai mỏ và sản xuất
	4520

	
	5137
	
	Dịch vụ xây dựng phục vụ thể thao và giải trí
	

	
	
	51371
	Đối với các sân vận động và sân chơi thể thao
	4520

	
	
	51372
	Đối với các hệ thống lắp đặt các môn thể thao và giải trí khác (ví dụ như bể bơi, sân tennis, sân golf)
	4520

	
	5139
	51390
	Đối với các công trình thiết kế không được phân vào bất cứ

tiểu mục nào.
	4520

	514
	5140
	51400
	Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình tiền chế
	4520

	515
	
	
	Dịch vụ xây dựng mang tính chất thương mại
	

	
	5151
	51510
	Dịch vụ đào móng bao gồm cả dịch vụ đóng cọc
	4520

	
	5152
	51520
	Dịch vụ khoan giếng nước
	4520

	
	5153
	51530
	Dịch vụ lợp mái và chống thấm nước
	4520

	
	5154
	51540
	Dịch vụ liên quan đến bê tông
	4520

	
	5155
	51550
	Dịch vụ dựng và uốn thép (bao gồm cả dịch vụ hàn)
	4520

	
	5156
	51560
	Dịch vụ thợ nề
	4520


	
	5159
	51590
	Các công việc xây dựng mang tính chất thương mại khác
	4520

	516
	
	
	Dịch vụ lắp đặt
	

	
	5161
	51610
	Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí
	4530

	
	5162
	51620
	Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước
	4530

	
	5163
	51630
	Dịch vụ lắp ráp hệ thống khí đốt trong xây dựng
	4530

	
	5164
	
	Dịch vụ liên quan đến điện
	

	
	
	51641
	Dịch vụ mắc và lắp ráp điện
	4530

	
	
	51642
	Dịch vụ liên quan đến chuông cứu hỏa trong xây dựng
	4530

	
	
	51643
	Dịch vụ liên quan đến hệ thống chuông chống trộm trong xây dựng
	4530

	
	
	51644
	Dịch vụ liên quan đến hệ thống ăng ten dân cư trong xây dựng
	4530

	
	
	51649
	Các công việc liên quan đến điện khác trong xây dựng
	4530

	
	5165
	51650
	Dịch vụ cách điện (mạng điện, nước, sưởi và âm thanh)
	4530

	
	5166
	51660
	Dịch vụ rào và lập hàng rào trong xây dựng
	4530

	
	5169
	
	Các dịch vụ lắp đặt khác
	

	
	
	51691
	Dịch vụ lắp đặt hệ thống thang máy trong xây dựng
	4530

	
	
	51699
	Các công việc lắp đặt khác chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào
	4530

	517
	
	
	Dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng
	

	
	5171
	51710
	Dịch vụ lắp kính và cửa sổ kính
	4540

	
	5172
	51720
	Dịch vụ trát vữa
	4540

	
	5173
	51730
	Dịch vụ sơn
	4540

	
	5174
	51740
	Dịch vụ lát sàn và ốp tường
	4540

	
	5175
	51750
	Các công việc lát sàn, phủ tường và dán giấy tường khác
	4540


	5176
	51760
	Dịch vụ thợ mộc và đồ gỗ và kim loại
	
	4540

	5177
	51770
	Dịch vụ trang trí gắn kết bên trong
	
	4540

	5178
	51780
	Dịch vụ trang hoàng
	
	4540

	5179
	51790
	Các công việc hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng khác
	
	4540


	518
	5180
	51800
	Các dịch vụ cho thuê liên quan đến trang thiết bị xây dựng hoặc tháo dỡ, đập bỏ các công trình xây dựng hay thiết kế dân dụng có người vận hành
	4550

	
	
	

	
	
	


PHỤ LỤC 7

NHỮNG GHI CHÚ CHUNG VÀ NHỮNG VI PHẠM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU IV, PHỤ LỤC I CỦA EU

1.         Hiệp định này không qui định:

-          việc mua sắm bởi một tổ chức mời thầu từ một tổ chức mời thầu khác

-
Việc mua sắm các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất cho các chương trình hỗ trợ nông nghiệp và chương trình cứu trợ lương thực (ví dụ: cứu trợ lương thực kể cả việc cứu trợ khẩn cấp), và

-
Việc mua sắm phục vụ cho việc mua lại, phát triển, sản xuất, hợp tác sản xuất vật liệu chương trình của các đài truyền hình và các hợp đồng thời lượng phát sóng.

2.         Việc mua sắm bởi các tổ chức mời thầu qui định trong các Phụ lục 1 và 2 liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực nước uống, năng lượng, vận tải và bưu chính không được qui định bởi Hiệp định này trừ khi được qui định trong Phụ lục 3.

PHỤ LỤC 8

CÁC PHƯƠNG TIỆN CÔNG BỐ

1. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ HOẶC BẰNG GIẤY ĐƯỢC LIÊN MINH CHÂU ÂU SỬ DỤNG CHO VIỆC CÔNG BỐ CÁC ĐIỀU LUẬT, CÁC QUI ĐỊNH, CÁC QUYẾT ĐỊNH TƯ PHÁP, CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN VÀ CÁC THỦ TỤC VỀ MUA SẮM CÔNG ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG CHƯƠNG NÀY THEO ĐIỀU V

1.1 CẤP LIÊN MINH

Thông tin về hệ thống mua sắm công của Liên Minh:

- http://simap.ted.europa.eu/index_en.html

- Công báo của Liên Minh Châu Âu

1.2. CÁC NƯỚ THÀNH VIÊN

1.2.1 BỈ

1. Luật, các qui định hoàng gia, các qui định bộ trưởng và các thông tư bộ trưởng:

- le Moniteur Belge.

2. Luật học:

-Pasicrisie.

1.2.3 BULGARY

1. Luật và các qui định:

-Công báo

2. Các quyết định tư pháp:

-http://www.sac.government.bg

3. Các quyết định hành chính của việc áp dụng chung và bất kỳ thủ tục nào:

- http://www.aop.bg;

-  http://www.cpc.bg.

Cộng Hòa Séc

1. Luật và các qui định:

- Bộ sưu tập các Luật của Cộng Hòa Séc

2. Quyết định của văn phòng bảo vệ cạnh tranh:

-Bộ sưu tập các quyết định của văn phòng bảo vệ cạnh tranh

1.2.4 ĐAN MẠCH

1. Luật và các qui định:

-Lovtidende.

2. Các quyết định tư pháp:

-Ugeskrift for Retsvaesen

3. Các quyết định hành chính và thủ tục:

-Ministerialtidende

4. Các quyết định của Hội đồng giải quyết khiếu nại về mua sắm công:

-Kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

1.2.5 ĐỨC

1. Luật và các qui định:

-Bundesgesetzblatt;

-Bundesanzeiger.

2. Các quyết định tư pháp:

-Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte.

1.2.6 ESTONIA

1. Luật, các qui định và quyết định hành chính:

-Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee.

2. Các thủ tục liên quan đến mua sắm công:

-  https://riigihanked.riik.ee.

1.2.7 AI LEN

1. Pháp luật và những qui định:

- Công báo của chính phủ Ai Len

1.2.8 HY LẠP

1. Công báo của chính phủ Hy Lạp

1.2.9 TÂY BAN NHA

1. Pháp lý:

-Boletin Oficial des Estado.

2. Các quyết định tư pháp:

Không có phương tiện công bố chính thức nào

1.2.10 PHÁP

1. Pháp lý:

- Journal Officiel de la République française

2. Luật học:

-Recueil des arrêts du Conseil d'État

-Revue des marchés publics

1.2.11 CROATIA

1. Narodne novine - http://www.nn.hr.

1.2.12 Ý

1. Pháp lý:

- Gazzetta Ufficiale

2. Luật học:

-Không có phương tiện công bố chính thức nào

1.2.13 SÍP

1. Pháp lý:

-Công báo

2. Các quyết định tư pháp:

-Các quyết định của Tòa án tối cao – Văn phòng in ấn

.

1.2.14 LATVIA

1. Pháp lý:

-Nhật báo Latvia

1.2.15 LITVA

1. Luật, qui định và các điều khoản hành chính:

-Trang công bố thông tin pháp chế (Register of Legal Acts)

2. Các quyết định tư pháp, luật học:

-Bản tin của Tòa án tối cao Litva;

-Bản tin của Tòa án hành chính tối cao Litva;

1.2.17 HUNGARY

1. Pháp lý:

-Công báo của Công Hòa Hungary

2. Luật học:

-Bản tin mua sắm công – Công báo của Hội đồng mua sắm công

1.2.15 MALTA

1. Pháp lý:

-Công báo chính phủ

1.2.19 HÀ LAN

1. Pháp lý:

-Nederlandse Staatscourant and/or Staatsblad.

2. Luật học

- Không có phương tiện công bố chính thức

1.2.20 ÁO

1. Pháp lý:

-Österreichisches Bundesgesetzblatt;

-Amtsblatt zur Wiener Zeitung

2. Các quyết định tư pháp:

- Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten

Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der

Landesverwaltungsgerichte - http://ris.bka.gv.at/Judikatur/.

1.2.21 BA LAN

1. Pháp lý:

-Công báo Cộng Hòa Ba Lan

2. Các quyết định tư pháp, luật học:

- Zamówienia publiczne w orzecznictwie Phán quyết của hội đồng trọng tài và Tòa Án khu vực ở Warsaw

1.2.22 BỒ ĐÀO NHA

1. Pháp lý:

-Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

2. Các quyết định tư pháp:

-Boletim do Ministério da Justiça;

-Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

-Colectânea de Jurisprudencia Das Relações.

1.2.23 RUMANI

1. Luật và các qui định:

- Công báo của Rumani

2. Các quyết định tư pháp, các quyết định hành chính của việc áp dụng chung và bất kỳ thủ tục nào:

-http://www.anrmap.ro

1.2.24 SLOVENIA

1. Pháp lý:

-Công báo

2. Các quyết định tư pháp:

- Không có phương tiện công bố chính thức nào

1.2.25 SLOVENIA

1. Pháp lý:

-Bộ sưu tập các Luật

2. Các quyết định tư pháp:

-Không có phương tiện công bố chính thức nào

1.2.26 PHẦN LAN

1. Bộ sưu tập các quy chế của Phần Lan

1.2.27 THỤY ĐIỂN

1. Bộ quy chế của Thụy Điển

1.2.28 ANH

1. Pháp lý:

-Văn phòng thông tin của Nữ hoàng

2. Luật học:

-Báo cáo luật

3. “Các cơ quan nhà nước":

-Văn phòng thông tin của Nữ hoàng

2. PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ HOẶC BẰNG GIẤY LIÊN MINH SỬ DỤNG ĐỂ CÔNG BỐ CÁC THÔNG BÁO THEO YÊU CẦU CỦA ĐIỀU VII, IX:7 VÀ XVI:2 THEO ĐIỀU VI

2.1 CẤP LIÊN MINH

Phương tiện bổ sung ngoài Công báo của Liên Minh Châu Âu và phiên bản điện tử của nó là:

http://ted.europa.eu

2.2. CÁC NƯỚ THÀNH VIÊN

2.2.1 BỈ

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Bản tin đấu thầu

3. Các ấn bản báo chí chuyên ngành khác

2.2.2 BUNGARY

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. 

Công báo nhà nước - http://dv.parliament.bg

3. Đăng ký mua sắm công - http://www.aop.bg

2.2.3 Cộng Hòa Séc

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.4 ĐAN MẠCH

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.5 ĐỨC

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.6 ESTONIA

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.7 AI LEN

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Nhật báo: “Irish Independent”, “Irish Times”, “Irish Press”, “Cork Examiner”.

2.2.8 HY LẠP

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Ấn bản nhật báo, báo tài chính, báo khu vực và chuyên ngành

2.2.9 TÂY BAN NHA

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.10 PHÁP

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Bản tin của Hội đồng mua sắm công

2.2.11 CROATIA

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Trang thông báo mua sắm công bằng điện tử

.

2.2.12 Ý

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.13 SÍP

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Công báo;

3. Nhật báo địa phương

2.2.14 LATVIA

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Nhật báo Latvia

2.2.15 LITVA

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Cổng thông tin mua sắm công;

3. Bản tin nhà nước (phương tiện bổ sung của Công báo)

2.2.16 LUXEMBOURG

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Nhật báo

2.2.17 HUNGARY

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Bản tin mua sắm công – Công báo của Hội đồng mua sắm công

.

1.2.18 MALTA

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Công báo chính phủ

2.2.19 HÀ LAN

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.20 ÁO

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Tạp chí Wiener Zeitung

2.2.21 BA LAN

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Bản tin mua sắm công

2.2.22 BỒ ĐÀO NHA

Công báo của Liên Minh Châu Âu

2.2.23 RUMANI

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Công báo của Rumani

3. Hệ thống mua sắm công bằng điện tử - http://www.e-licitatie.ro

2.2.24 SLOVENIA

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

2.2.25 SLOVENIA

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Bản tin mua sắm công

2.2.26 PHẦN LAN

1. Công báo của Liên Minh Châu Âu

2. Bản tin mua sắm công ở Phần Lan và khu vực kinh tế châu Âu, phương tiện bổ sung của Công báo

.

2.2.27 THỤY ĐIỂN

Công báo của Liên Minh Châu Âu

28 ANH

Công báo của Liên Minh Châu Âu
MỤC III: CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG ĐẶC QUYỀN HOẶC ĐẶC ÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN
Điều 1. Các định nghĩa

Trong Mục này, những định nghĩa dưới đây sẽ dược áp dụng:

 (a) “Doanh nghiệp sở hữu nhà nước” có nghĩa là một doanh nghiệp, bao gồm công ty con, trong đó một Bên, trực tiếp hay gián tiếp:

 (a) sở hữu hơn 50% số vốn đăng ký hoặc quyền biểu quyết gắn liền với cổ phần do doanh nghiệp phát hành; hoặc

 (b) có thể bổ nhiệm hơn nửa số thành viên của ban giám đốc doanh nghiệp hoặc một cơ quan tương đương; hoặc

 (c) có thể thực hiện quyền kiểm soát trên những quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp;

 (b) “Doanh nghiệp được hưởng đặc ân” là bất kỳ công ty nào, bao gồm công ty con, nhà nước hoặc tư nhân được một Bên, trong luật hoặc trong thực tế, ban cho những quyền lợi đặc biệt hoặc đặc ân.

 (c) Một ‘tổ chức độc quyền được chỉ định’ có nghĩa là một tổ chức tham gia vào một hoạt động thương mại, bao gồm một nhóm các tổ chức hoặc một cơ quan chính phủ, và bất kỳ công ty con nào liên quan, mà trong một thị trường liên quan trong lãnh thổ của một Bên được chỉ định như là nhà cung cấp hoặc nhà thu mua độc quyền một hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng không bao gồm tổ chức được trao quyền sở hữu trí tuệ độc quyền do nguyên nhân của việc cấp đó.

(d) “Đặc ân" là quyền lợi và ưu đãi mà một Bên đã trao cho một số giới hạn các doanh nghiệp, hoặc những công ty con, trong một khu vực địa lý hoặc thị trường sản phẩm xác định mà hiệu lực của đặc ân này sẽ hạn chế khả năng của bất kỳ doanh nghiệp nào khác khi tiến hành hoạt động trong cùng khu vực địa lý hoặc thị trường sản phẩm trong các trường hợp tương tự. 

 (e) “các hoạt động thương mại” là các hoạt động mà kết quả cuối cùng của chúng là sản xuất một hàng hóa hoặc cung cấp một dịch vụ, sẽ được bán ra trong thị trường liên quan theo khối lượng và mức giá do doanh nghiệp đó quyết định, và được tiến hành với định hướng tạo ra lợi nhuận 1.

(f) “những xem xét thương mại” bao gồm giá cả, chất lượng, lượng hàng có sẵn, khả năng tiếp thị, vận chuyển và các điều khoản khác về mua bán; hoặc các yếu tố khác thường được tính đến trong các quyết định thương mại của một doanh nghiệp hoạt động theo các nguyên tắc kinh tế thị trường trong ngành nghề liên quan.

(g) “Chỉ định” là thiết lập hoặc ủy quyền cho một tổ chức độc quyền, hoặc mở rộng phạm vi bảo đảm một hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung của tổ chức độc quyền.

Điều 2. Phạm vi ứng dụng

1. Các Bên xác nhận quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều XVII, từ khoản 1 đến khoản 3 trong Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch GATT 1994, Bản diễn giải về cách hiểu Điều XVII của GATT cũng như Điều VIII trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS, các khoản 1, 2, và 5 theo đó sẽ được đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định này và sẽ được áp dụng.

2. Mục này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp được xác định trong Điều 1 tham gia vào hoạt động thương mại. Trường hợp một doanh nghiệp kết hợp các hoạt động thương mại và phi thương mại 2, chỉ có các hoạt động thương mại của doanh nghiệp đó là được qui định trong Mục này.

3. Mục này sẽ không áp dụng cho các doanh nghiệp được qui định trong Điều 1 mà một Bên đã tiến hành các biện pháp trên cơ sở tạm thời để ứng phó tình trạng khẩn cấp về kinh tế quốc gia hoặc toàn cầu.

3. Mục này sẽ không áp dụng đối với các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp được hưởng quyền đặc biệt hoặc ưu đãi và các tổ chức độc quyền được chỉ định nếu một trong 3 năm liên tiếp trước đó doanh thu hàng năm từ các hoạt động thương mại của doanh nghiệp đó thấp hơn 200 triệu SDR (Special Drawing Rights3: quyền rút vốn đặc biệt). Ngưỡng này sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp được hưởng quyền đặc biệt hoặc ưu đãi và các tổ chức độc quyền được chỉ định cấp chính phủ dưới trung ương sau 5 năm kể từ Hiệp định này có hiệu lực.

4. Mục này sẽ không áp dụng cho gói thầu được qui định của một Bên hoặc các tổ chức mời thầu trong phạm vi ý nghĩa của Điều II, Chương XX – Mua sắm công.

5. Mục này sẽ không áp dụng đối với các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp được hưởng quyền đặc biệt hoặc ưu đãi và các tổ chức độc quyền được sở hữu hoặc kiểm soát bởi một cơ quan chính phủ của một Bên phụ trách về quốc phòng, trật tự và an ninh công cộng, trừ khi các doanh nghiệp này tham gia độc quyền vào các hoạt động thương mại không liên quan đến quốc phòng, trật tự và an ninh công cộng.

6. Điều 4 không áp dụng cho các lĩnh vực được nêu ở Điều x và Điều y [tham khảo các chương dịch vụ và đầu tư (Phạm vi)].

7. Điều 4 áp dụng đối với các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp được xác định tại Điều 4, nếu cùng một hoạt động ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ và đầu tư mà một Bên đã thực hiện cam kết theo Điều XXX (Ứng xử quốc gia) hoặc YYY (Tối huệ quốc), trong phạm vi các điều kiện hoặc năng lực được nêu trong bảng kế hoạch theo Điều XXXX và YYYY. Để cụ thể hơn, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Khoản 4 và các điều kiện hoặc năng lực được nêu trong bảng kế hoạch theo Điều XXXX và YYYY, việc xem xét sẽ dựa trên các điều kiện hoặc năng lực.

8. Mục này sẽ không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp nhằm thực hiện thẩm quyền chính phủ4.

9. Mục này sẽ không áp dụng đối với các biện pháp hoặc hoạt động của các doanh nghiệp mà Việt Nam liệt kê trong Phụ lục của mình.

Điều 3 Các điều khoản chung

1. Không có qui định nào trong Mục này sẽ gây ảnh hưởng đến luật pháp và qui định của một Bên trong việc kiểm soát các hệ thống và sở hữu nhà nước của mình.

2. Không gây phương hại đến quyền và nghĩa vụ của các Bên theo Mục này, không có qui định nào trong Mục này sẽ ngăn cản các Bên thành lập hoặc duy trì các doanh nghiệp sở hữu nhà nước hoặc chỉ định hoặc duy trì các tổ chức độc quyền hoặc trao ban những quyền lợi đặc biệt hoặc đặc ân.

3. Trường hợp một doanh nghiệp thuộc phạm vi ứng dụng của Mục này, các Bên sẽ không yêu cầu hoặc khuyến khích doanh nghiệp đó hành xử theo cách không tuân theo Hiệp định này.

Điều 4 Không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại

1. Khi tiến hành các hoạt động thương mại, mỗi Bên phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các tổ chức độc quyền được chỉ định và các doanh nghiệp hưởng quyền đặc biệt hoặc ưu đãi của mình phải:

 (a) thực hiện theo đúng những xem xét thương mại khi mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, ngoại trừ phải đáp ứng bất kỳ điều khoản nào trong chỉ thị nhà nước vốn không trái với khoản 1 (b); và

 (b) ứng xử với các doanh nghiệp của Bên kia, các doanh nghiệp là các khoản đầu tư của các nhà đầu tư của Bên kia, hàng hóa của Bên kia và dịch vụ của Bên kia, không kém thuận lợi hơn so với những doanh nghiệp của Bên mình trong cùng những tình huống tương tự, những hàng hóa và dịch vụ tương tự của Bên mình, đối với việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường liên quan.

2. Khoản 1 không ngăn cản các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp được hưởng đặc quyền hoặc đặc ân hoặc các tổ chức độc quyền được chỉ định:

 (a) mua hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo những điều khoản khác nhau, kể cả những điều khoản liên quan đến giá cả; hoặc

 (b) từ chối mua hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, miễn là những điều khoản khác nhau đó hoặc việc từ chối đó được thực hiện theo đúng những xem xét thương mại.

Điều 5 Qui định trung lập

1. Các Bên phải nỗ lực đảm bảo rằng các doanh nghiệp được qui định trong Điều 1 phải giám sát các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về quản trị doanh nghiệp.

2. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng bất kỳ cơ quan quản lý chuyên ngành nào hoặc chức năng nào mà mình thiết lập hoặc duy trì sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ doanh nghiệp nào mà mình qui định nhằm đảm bảo hiệu quả của chức năng chuyên ngành và ứng xử một cách công bằng trong những trường hợp tương tự đối với tất cả các doanh nghiệp mà mình qui định, kể cả các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp được hưởng đặc quyền hoặc đặc ân và các tổ chức độc quyền.

3. Mỗi Bên phải đảm bảo thực thi pháp luật và qui định theo một cách thống nhất và không phân biệt đối xử, kể cả đối với các doanh nghiệp được qui định tại Điều 1.

Điều 6 Sự minh bạch

1. Một Bên nếu có lý do chính đáng để tin rằng những lợi ích của mình tại Mục này đang bị ảnh hưởng bất lợi bởi các hoạt động thương mại của một doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp của Bên kia được qui định trong Điều 1 và trong phạm vi của Mục này được qui định tại Điều 2 có thể gởi văn bản đề nghị đến Bên đó để yêu cầu cung cấp thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp đó liên quan đến việc thực hiện các điều khoản của Mục này. Những yêu cầu này phải chỉ rõ doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ và thị trường liên quan, và bao gồm cả những thông tin về việc doanh nghiệp đó đang tiến hành các hoạt động làm cản trở thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên. Đối với EU, các qui định của Khoản 1(a) đến (e) không áp dụng đối với các doanh nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ như được xác định trong luật EU.

(b) mô tả về bất kỳ cổ phần đặc biệt nào hoặc quyền biểu quyết đặc biệt hoặc các quyền khác mà một Bên và/hoặc một doanh nghiệp được xác định tại Điều 1 nắm giữ;

 (c) cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, thành phần của ban giám đốc hoặc một cơ quan tương đương đang thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp tại doanh nghiệp đó; các cổ phần đan chéo và những giao dịch khác với các doanh nghiệp khác hoặc nhóm các doanh nghiệp được qui định tại Điều 1;

 (e) doanh thu hàng năm hoặc tổng giá trị bất động sản, hoặc cả hai;

 (f) những miễn trừ, các biện pháp không phù hợp, và các biện pháp khác kể cả các ưu đãi, được áp dụng trong lãnh thổ của Bên được đề nghị đối với bất kỳ doanh nghiệp nào được qui định tại Điều 1.

2. Một Bên có quyền yêu cầu Bên kia cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến việc tính toán ngưỡng doanh thu tại Điều 2(4).

3. Các qui định của khoản 1 và 2 sẽ không đòi hỏi bất cứ Bên nào tiết lộ thông tin mật vốn không tuân theo các qui định và luật pháp của mình, cản trở việc thực thi pháp luật hoặc đi ngược lại lợi ích chung hoặc gây phương hại đến lợi ích thương mại chính đáng của những doanh nghiệp cụ thể.

Điều 7 Hợp tác kỹ thuật

Nhận ra tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các khuôn khổ pháp lý và quản lý chuyên ngành đối với các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, các Bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác kỹ thuật đã được thống nhất giữa đôi bên nhằm thúc đẩy hiệu quả và sự minh bạch của các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, trong phạm vi ngân sách dành cho các chương trình hợp tác của Bên mình.

………………………

1 Để cụ thể hơn, các hoạt động được tiến hành bởi một doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận hoặc nhằm phục hồi chi phí không phải là những hoạt động được tiến hành với định hướng tạo ra lợi nhuận.

2 Chẳng hạn như tiến hành một nghĩa vụ dịch vụ công ích

3 Việc tính toán tổng doanh thu sẽ bao gồm doanh thu liên quan của tất cả các doanh nghiệp được qui định tại Điều 1, kể cả doanh thu của các công ty con tiến hành các hoạt động thương mại trên cùng một thị trường hoặc các thị trường liên quan.

4 “ một dịch vụ được cung cấp để thực hiện quyền quản lý nhà nước” có cùng ý nghĩa như trong Hiệp định chung WTO về Thương mại dịch vụ.

5 Để cụ thể hơn, tính công bằng theo đó cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý của mình phải được xem xét chiếu theo khuôn mẫu hoặc thông lệ chung của cơ quan quản lý đó.

6 Để cụ thể hơn, đối với những lĩnh vực đó mà các Bên đã thống nhất các nghĩa vụ cụ thể liên quan đến cơ quan quản lý chuyên ngành ở các Chương khác, điều khoản liên quan trong các Chương khác như được nêu trong Hiệp định này sẽ được áp dụng.

7 Để cụ thể hơn, một Bên không buộc phải tiết lộ các báo cáo hoặc nội dung của bất cứ báo cáo nào.

PHỤ LỤC PHÍA VIỆT NAM – DOANH NGHIỆP SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
1. Mục này sẽ không áp dụng cho việc thông qua, thi hành hoặc thực hiện việc tư nhân hóa, cổ phần hóa, tái cấu trúc hoặc thoái vốn tài sản được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Chính phủ Việt Nam.

2. Mục này không áp dụng đối với các biện pháp của Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc đảm bảo ổn định kinh tế trong lãnh thổ của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu chính sách này, Chính phủ có thể yêu cầu hoặc chỉ đạo một doanh nghiệp sở hữu nhà nước hoặc một tổ chức độc quyền bán hoặc mua với một mức giá, khối lượng được qui định hoặc các điều khoản khác hơn là doanh nghiệp đó có thể quyết định trên cơ sở xem xét thương mại, trong phạm vi các qui định, luật lệ hoặc biện pháp chính phủ.

3. Để cụ thể hơn, Mục này sẽ không áp dụng đối với các biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhắm vào những vấn đề phát triển trong lãnh thổ Việt Nam, như bảo đảm thu nhập và bảo hiểm, an ninh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển xã hội, nhà xã hội, giảm đói nghè, giáo dục công, đào tạo công, sức khỏe cộng đồng, chăm sóc trẻ em, thúc đẩy phúc lợi và nghề nghiệp của dân tộc thiểu số và những người sống ở những vùng bất lợi miễn là các hoạt động để thực hiện các biện pháp này không nằm ngoài ứng dụng của Điều 4 đối với các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp. 

4. Căn cứ theo luật lệ, qui định hoặc biện pháp chính phủ, Điều 4 (Không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại) sẽ không áp dụng đối với việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam theo qui định của luật lệ và nội qui của Việt Nam bởi một doanh nghiệp sở hữu nhà nước hoặc một tổ chức độc quyền.

5. Điều 4 (Không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại) và Điều 8 (Tính minh bạch) sẽ không áp dụng đối với các doanh nghiệp dưới đây, các công ty con và công ty kế vị, đang theo đuổi cùng chỉ thị chính phủ, tham gia hạn chế vào các hoạt động được mô tả dưới đây:

5.1. Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PETROVIETNAM)

Các hoạt động: thăm dò và khai thác dầu khí 1 và dịch vụ điều hành bay cho các hoạt động dầu khí

5.2. Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam (EVN) và bất kỳ doanh nghiệp nào
Các hoạt động: Phát điện bằng năng lượng thủy, năng lượng hạt nhân và các máy phát điện liên quan đến an ninh, truyền tải và phân phối tất cả các loại điện, năng lượng và các dạng thay thế điện.

5.3. Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam (Vinacomin)

Các hoạt động: Bán than và khoáng sản căn cứ các qui định và luật pháp Việt Nam.

5.4. Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC)2
Các hoạt động: Quản lý tài sản, đầu tư và các hoạt động liên quan, sử dụng tài sản tài chính của Chính phủ Việt Nam

5.5. Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC)

Các hoạt động liên quan đến tái cấu trúc nợ căn cứ qui định, luật pháp hoặc biện pháp chính phủ giới hạn trong phạm vi thực hiện mục đích hoặc chỉ thị chính phủ.

5.6. Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam 

Các hoạt động: Dịch vụ khai thác mặt đất

5.7. Các doanh nghiệp sở hữu nhà nước trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, truyền thông và các dịch vụ nghe nhìn

Các hoạt động: Bất kỳ hoạt động nào về truyền thông, in ấn và xuất bản; mua bán các sản phẩm nghe nhìn và dịch vụ phân phối

…………………………..

2 Để cụ thể hơn, việc bán cổ phần khơi mào không bao gồm các hạng mục đầu tư của SCIC. Trong thời hạn 5 năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực, SCIC sẽ nỗ lực trở thành thành viên của Diễn Đàn Quốc Tế Quỹ Đầu Tư Quốc Gia hoặc tán thành các Nguyên Tắc và Thông Lệ được chấp nhận chung ("Các nguyên tắc Santiago") được ban hành vào tháng Mười năm 2008 bởi Nhóm Công Tác Quốc Tế Quỹ Đầu Tư Quốc Gia, hoặc các nguyên tắc và thông lệ khác như được các Bên thống nhất.

CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH

MỤC I: CÁC HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

ĐIỀU 1 Các nguyên tắc

Các Bên nhận ra tầm quan trọng của sự cạnh tranh không bị bóp méo trong các mối quan hệ thương mại và đầu tư của mình. Các Bên thừa nhận các hành vi làm giảm tính cạnh tranh có tiềm năng bóp méo chức năng đúng đắn của thị trường và bào mòn những ích lợi của tự do thương mại.

ĐIỀU 2 Khung pháp lý

 (1) Các Bên phải thông qua hoặc duy trì pháp luật cạnh tranh toàn diện vốn ngăn cấm hành vi làm giảm tính cạnh tranh, với mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh tế và phúc lợi khách hàng, và sẽ có hành động phù hợp đối với hành vi đó.

 (2) Luật cạnh tranh trong từng lãnh thổ tương tương sẽ giải quyết một cách hiệu quả:

a) các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, những quyết định của các hiệp hội doanh nghiệp và các hoạt động phối hợp nhằm mục đích ngăn chặn, giới hạn hoặc bóp méo tính cạnh tranh,

b) các hoạt động sai trái của một hoặc một số doanh nghiệp có vị thế khống chế, và 

c) các hoạt động tập trung giữa các doanh nghiệp vốn ngăn cản đáng kể sự cạnh tranh hiệu quả.

ĐIỀU 3 Thực hiện

 (1) Các Bên phải duy trì quyền tự trị trong việc phát triển và thực thi luật cạnh tranh của mình.

 (2) Các Bên phải duy trì hệ thống chính quyền chịu trách nhiệm, được trang bị phù hợp cùng với thẩm quyền cần thiết cho việc áp dụng triệt để và thi hành hiệu quả luật cạnh tranh của mình.

 (3) Tất cả các doanh nghiệp, tư hoặc công, phải tuân thủ luật cạnh tranh như được dẫn chiếu tại Điều 2 trên đây.

 (4) Các Bên sẽ áp dụng luật cạnh tranh của mình một cách minh bạch và không phân biệt đối xử, vào các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, kể cả việc tôn trọng các nguyên tắc công bằng thủ tục và quyền bảo vệ của các doanh nghiệp.

 (5) Việc áp dụng luật cạnh tranh không được cản trở việc thực hiện, về mặt luật pháp hoặc thực tiễn, những nhiệm vụ công ích cụ thể được giao cho các doanh nghiệp được đề cập. Những miễn trừ khỏi luật cạnh tranh của một Bên chỉ giới hạn trong nhiệm vụ công ích, tương ứng với mục tiêu chính sách công và phải minh bạch. 

ĐIỀU 4 Giải quyết tranh chấp

Không Bên nào được cậy vào giải quyết tranh chấp theo Hiệp định này đối với bất cứ vấn đề nào phát sinh theo Mục này.

MỤC II TRỢ CẤP CHÍNH PHỦ

ĐIỀU x.1 Các nguyên tắc

 (1) Các Bên nhất trí các khoản trợ cấp chính phủ có thể được một Bên cung cấp khi chúng cần thiết để đạt mục tiêu chính sách công. Tuy nhiên các Bên cũng thừa nhận rằng một số khoản trợ cấp chính phủ có khả năng làm bóp méo chức năng đúng đắn của thị trường và gây xói mòn ích lợi của tự do thương mại. Về nguyên tắc, các khoản trợ cấp gởi đến các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ không được tiến hành bởi một Bên khi những khoản trợ cấp đó ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh và thương mại.

 (2) Một danh sách cụ thể các mục tiêu chính sách công có thể nhận trợ cấp chính phủ bởi một Bên trong phạm vi các điều kiện được nêu trong Mục này, bao gồm:

(a) phục hồi tổn thất do thiên tai hoặc những sự cố bất thường gây ra;

 (b) thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng nơi tiêu chuẩn sống còn quá thấp hoặc thất nghiệp nghiêm trọng.

(c) phục hồi biến động nghiêm trọng trong nền kinh tế;

 (d) thúc đẩy phát triển một số hoạt động kinh tế hoặc một số lĩnh vực kinh tế, bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản trợ cấp cho các mục đính nghiên cứu, phát triển và đổi mới, đào tạo hoặc tạo công ăn việc làm, các khoản trợ cấp cho mục đích môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ như được qui định trong luật pháp tương ứng của các Bên và

 (e) thúc đẩy việc bảo tồn văn hóa và di sản.

 (3) Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp sử dụng các khoản trợ cấp cụ thể do một Bên cung cấp phải đúng với mục tiêu chính sách.

ĐIỀU x.2 Định nghĩa và phạm vi

 (1) Trong Hiệp định này, một khoản trợ cấp chính phủ là một biện pháp vốn thỏa mãn một cách chính đáng các điều kiện được nêu tại Điều 1.1 của Hiệp định WTO về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (ASCM) bất kể nó được cấp cho một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ2.

 (2) Một khoản trợ cấp sẽ chịu sự điều chỉnh của Mục này nếu nó được xác định là khoản trợ cấp riêng theo các qui định tại Điều 2 của ASCM. Các khoản trợ cấp cho các tổ chức mua hàng hoặc các biện pháp chung, bao gồm các khoản trợ cấp hoặc các biện pháp để đạt các mục tiêu chính sách xã hội, không được coi là riêng trong ý nghĩa của Mục này.

 (3) Những khoản trợ cấp riêng cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp công và tư sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Mục này.

 (4) Việc áp dụng các qui định trong Mục này không được cản trở việc thực hiện, về mặt luật pháp hoặc thực tiễn, những nhiệm vụ công ích cụ thể, bao gồm nghĩa vụ dịch vụ công ích, được giao cho các doanh nghiệp được đề cập. Những miễn trừ chỉ giới hạn trong nhiệm vụ công ích, tương ứng với mục tiêu chính sách công và phải minh bạch rõ ràng. 

 (5) Mục này không áp dụng cho các hoạt động phi kinh tế.

 (6) Điều x.6, khoản 1 (các khoản trợ cấp riêng có điều kiện) sẽ không áp dụng đối với các khoản trợ cấp thủy sản và các khoản trợ cấp liên quan đến kinh doanh các hàng hóa được qui định trong Phụ lục 1 của Hiệp định WTO về Nông nghiệp.

 (7) Mục này chỉ áp dụng đối với các khoản trợ cấp riêng theo đó số tiền cho mỗi người thụ hưởng trong thời hạn 3 năm cao hơn 300,000 SDR3.

 (8) Đối với các khoản trợ cấp về dịch vụ, Điều x.4 (tính minh bạch) và Điều x.6 (Các khoản trợ cấp riêng có điều kiện) chỉ áp dụng đối với các lĩnh vực dịch vụ dưới đây: viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải bao gồm hàng hải, năng lượng, dịch vụ vi tính, kiến trúc và kỹ thuật, xây dựng, dịch vụ môi trường, tùy thuộc vào những điều kiện của Chương về cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoặc Chương về Đầu tư của Hiệp định này.

(9) Mục này sẽ không áp dụng đối với các lĩnh vực mà các Bên đã không liệt kê theo Chương về cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoặc Chương về Đầu tư của Hiệp định này.

 (10) Điều x.6 không áp dụng đối với các khoản trợ cấp được chính thức đồng ý hoặc cung cấp trước hoặc trong khoảng thời gian 5 năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực.

ĐIỀU x.3 Mối quan hệ với WTO

Những điều khoản trong Mục này sẽ được áp dụng mà không gây phương hại đến quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên theo Điều VI của GATT 1994, Hiệp định SCM và Hiệp định WTO về Nông nghiệp.

ĐIỀU x.4 Tính minh bạch

 (1) Mỗi Bên phải đảm bảo tính minh bạch về các khoản trợ cấp riêng. Với mục đích này, theo định kỳ bốn năm một lần, mỗi Bên phải thông báo về cơ sở pháp lý, hình thức, giá trị hoặc ngân sách và người nhận khoản trợ cấp riêng nếu có thể.

 (2) Thông báo này được coi là hoàn chỉnh nếu thông tin liên quan được phổ biến trên trang thông tin điện tử bởi các Bên hoặc tổ chức đại diện của họ kể từ ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch tiếp theo. Thông báo đầu tiên phải được phổ biến không trễ hơn 4 năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực.

ĐIỀU x.5 Tham vấn

 (1) Nếu một Bên nhận thấy rằng một khoản trợ cấp riêng được cung cấp bởi Bên kia, vốn không được qui định tại Điều x.6 của Mục này, có hoặc có thể tác động tiêu cực đến ích lợi thương mại hoặc đầu tư của Bên đầu tiên, Bên đầu tiên có thể bày tỏ quan ngại của mình dưới dạng văn bản cho Bên kia và đề nghị tổ chức thảo luận về vấn đề đó. Bên được đề nghị phải thể hiện sự thiện chí và cảm thông trước lời đề nghị này. Cụ thể, buổi thảo luận này phải nhằm mục đích chỉ rõ liệu khoản trợ cấp riêng đó được cung cấp duy nhất cho mục tiêu chính sách công, giá trị của khoản trợ cấp được đề cập có giới hạn trong yêu cầu tối thiểu để đạt mục tiêu này, khoản trợ cấp có tác dụng khuyến khích và tác động tiêu cực đối với thương mại và đầu tư của Bên đề nghị có được giới hạn hay không.

 (2) Để tạo điều kiện cho buổi thảo luận, Bên được đề nghị phải cung cấp thông tin về gói thầu riêng được đề cập trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. Nếu Bên đề nghị, sau khi nhận được thông tin về khoản trợ cấp được đề cập, thấy rằng khoản trợ cấp được đưa ra thảo luận có hoặc có thể tác động tiêu cực đến ích lợi thương mại hoặc đầu tư của Bên đề nghị theo cách không tương xứng, Bên được đề nghị sẽ nỗ lực tối đa nhằm loại bỏ hoặc làm giảm tác động tiêu cực đến lợi ích thương mại và đầu tư của Bên đề nghị được gây ra bởi khoản trợ cấp được đề cập.

ĐIỀU x.6 Các khoản trợ cấp riêng có điều kiện

 (1) Các Bên sẽ áp đặt những điều kiện cho các khoản trợ cấp riêng dưới đây:

(a) Một thỏa thuận hợp pháp theo đó một chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm chi trả các món nợ hoặc các khoản nợ phải trả của một số doanh nghiệp được chấp nhận miễn là việc giải quyết nợ giới hạn trong phạm vi giá trị các khoản nợ hoặc thời hạn của trách nhiệm liên quan;

 (b) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vỡ nợ hoặc suy yếu theo nhiều hình thức khác nhau (các khoản vay, bảo đảm cho vay, trợ cấp tiền mặt, bơm vốn, cung cấp tài sản thấp hơn giá thị trường, miễn thuế) với thời hạn trên một năm được chấp nhận miễn là một kế hoạch tái cấu trúc đáng tin cậy đã được chuẩn bị dựa trên những giả định thực tế nhằm đảm bảo đưa doanh nghiệp trở lại vị trí vững vàng lâu dài trong khoản thời gian hợp lý và doanh nghiệp tự đóng góp vào chi phí tái cấu trúc đó.4

 (2) Các điểm (a) và (b) trên đây không áp dụng đối với các khoản trợ cấp riêng theo đó Bên trợ cấp ngay khi nhận được văn bản đề nghị của Bên kia đã chứng minh được rằng khoản trợ cấp được đề cập không ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư của Bên kia và cũng sẽ không xảy ra như vậy.

 (3) Các điểm (a) và (b) trên đây không áp dụng đối với các khoản trợ cấp riêng được cung cấp để khắc phục sự bất ổn nghiêm trọng của nền kinh tế của một Bên. Sự bất ổn về kinh tế của một Bên được coi là nghiêm trọng nếu nó khác thường, tạm thời và đáng kể, và ảnh hưởng đến các nước thành viên hoặc toàn bộ nền kinh tế của một Bên hơn là một khu vực cụ thể hoặc một lĩnh vực kinh tế cụ thể của một bên hoặc nước thành viên của mình.

ĐIỀU x.7 Giải quyết tranh chấp

Điều x.5 (tham vấn) của Mục này sẽ chịu sự qui định bởi các điều khoản tranh chấp của Hiệp định này.

ĐIỀU x.8 Khoản xét

Các Bên sẽ xem xét Mục này không trễ hơn năm năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực và theo các khoản thời gian đều đặn sau đó. Các Bên sẽ tham khảo với nhau về nhu cầu điều chỉnh Mục này theo kinh nghiệm học được và sự phát triển của bất kỳ qui định tương ứng nào trong WTO. Các Bên, một cách cụ thể, sẽ xem xét đưa vào các ngành nghề dịch vụ bổ sung theo Điều x.2, khoản 8, Mục này.

Mục xx: Định nghĩa và những nguyên tắc chung

ĐIỀU xx.1 Định nghĩa

 (1) “Nhiệm vụ công ích” là một hoạt động cụ thể vốn mang lại những hiệu quả ích lợi công cộng nói chung mà không hoặc sẽ không được cung cấp theo những điều kiện khác nhau về khả năng tiếp cận, chất lượng, an toàn, khả năng chi trả hoặc đối xử bình đẳng bởi thị trường mà không có sự can thiệp nhà nước.

 (2) “Mục tiêu chính sách công” là mục tiêu chung nhằm mang lại hiệu quả về ích lợi công cộng chung.

ĐIỀU XX.2 Bảo mật thông tin

 (1) Khi thực hiện trao đổi thông tin theo Chương này, các Bên phải tính đến những giới hạn được áp đặt bởi những luật lệ thương ứng của mỗi Bên liên quan đến bí mật nghề nghiệp và thương mại và phải đảm bảo việc bảo vệ bí mật kinh doanh và các thông tin mật khác.

 (2) Khi một Bên truyền tải một thông tin mật theo Hiệp định này, Bên nhận thông tin phải, duy trì việc bảo mật thông tin đó.

ĐIỀU XX.3 Hợp tác

Để đạt được các mục tiêu của Hiệp định này và để nâng cao việc thực thi cạnh tranh hiệu quả, các Bên phải thừa nhận rằng chính trong lợi ích chung của họ phải đẩy mạnh hợp tác về phát triển chính sách cạnh tranh, bao gồm kiểm soát trợ cấp trong phạm vi ngân sách cho phép theo chương trình hợp tác của các Bên.

………………………………

1 Để cụ thể hơn, khi một Bên thiết lập khung pháp lý và các thủ tục hành chính liên quan theo hiệu lực này, các nghĩa vụ sẽ được coi là hoàn tất.

2 Điều này không gây ảnh hưởng đến vị thế của các Bên và tác động có thể có của các cuộc thảo luận tương lai trong Hiệp định WTO về các khoản trợ cấp cho dịch vụ. Tùy tiến độ của các cuộc thảo luận cấp WTO, các Bên có thể thông qua một quyết định được đưa ra bởi một ủy ban liên quan để cập nhật Hiệp định này.

3 Để cụ thể hơn, nghĩa vụ thông báo không đòi hỏi Bên thông báo cung cấp tên của bên thừa hưởng trợ cấp.

Điều này không ngăn cản một Bên cung cấp hỗ trợ thanh khoản tạm thời theo hình thức bảo đảm vốn vay hoặc vốn vay giới hạn trong giá trị cần thiết để giúp doanh nghiệp giữ vững hoạt động trong thời gian cần thiết để vạch ra kế hoạch tái cấu trúc hoặc thanh khoản.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Mục A
Quy định và nguyên tắc chung
Điều 1
Mục tiêu
1. Mục tiêu của chương này là:

 (a) tạo điều kiện cho sự sáng tạo, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm tân tiến và sáng tạo giữa các bên tham gia góp cho một nền kinh tế bền vững hơn và toàn diện cho các bên; và
 (b) đạt được một mức độ đầy đủ và có hiệu quả của việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là quyền SHTT)

2. Việc bảo vệ và thực thi quyền SHTT nên đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và việc chuyển giao và phổ biến công nghệ, thúc đẩy lợi thế của nhau của các nhà sản xuất và người sử dụng kiến thức công nghệ một cách có lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế, và thúc đẩy sự cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ.
Điều 2
Bản chất và phạm vi của các nghĩa vụ
1. Các Bên khẳng định lại các quyền và nghĩa vụ và phải đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả các điều ước quốc tế đối với vấn đề SHTT mà các Bên là thành viên, bao gồm Hiệp định của WTO về các khía cạnh thương mại liên quan đến SHTT (sau đây gọi là Hiệp định TRIPS). Các quy định của chương này sẽ bổ sung và tiếp tục xác định các quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo Hiệp định TRIPS và các điều ước quốc tế khác trong lĩnh vực SHTT với mục tiêu đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả các điều ước quốc tế, cũng như sự cân bằng giữa các quyền của người nắm giữ quyền SHTT và sự quan tâm của công chúng.
2. Trong Hiệp định này, SHTT liên quan ít nhất đến tất cả các loại tài sản trí tuệ là đối tượng quy định của Mục 1 đến 7 của phần II của Hiệp định TRIPS, cụ thể là:
 (a) quyền tác giả và các quyền liên quan; 

 (b) nhãn hiệu;

 (c) chỉ dẫn địa lý; 

 (d) kiểu dáng công nghiệp;

 (e) quyền sáng chế;

 (f) thiết kế bố trí (topography) của mạch tích hợp; 

 (g) bảo vệ thông tin bí mật, và

 (h) giống cây trồng

Bảo vệ SHTT bao gồm việc chống cạnh tranh không lành mạnh nêu tại Điều 10bis Công ước Paris về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (Đạo luật Stockholm 1967).
Điều X
Đối xử tối huệ quốc
Đối với việc bảo vệ SHTT, bất kỳ một lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ nào được một Bên trao cho công dân của bất kỳ nước nào khác phải được trao lập tức và một cách vô điều kiện cho công dân của Bên kia, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ được quy định tại các Điều 4 và 5 của Hiệp định TRIPS.
Điều 3
Chấm dứt quyền SHTT
Mỗi Bên được tự do thiết lập chế độ riêng của mình đối với sự chấm dứt quyền SHTT theo các quy định có liên quan của Hiệp định TRIPS.
Mục B
Tiêu chuẩn liên quan đến quyền SHTT
Điều 4
Quyền tác giả và các quyền liên quan
Điều 4.1 – Bảo vệ quyền
Các bên:

1. Phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Công ước Berne về bảo vệ các Tác phẩm văn học và nghệ thuật; Công ước Rome về Bảo vệ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và Tổ chức truyền thông và Hiệp định TRIPs.

2. Phải tham gia Hiệp ước WIPO về quyền tác giả - WCT và Hiệp ước của WIPO về Biểu diễn và Ghi âm – WPPT.
Điều 4.2 – Tác giả
Các Bên sẽ trao cho các tác giả quyền độc quyền cho phép hoặc ngăn cấm:

1. sao chép, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng bất kỳ phương tiện nào và dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần của tác phẩm;

2. bất kỳ hình thức xuất bản bằng việc bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu bản gốc của tác phẩm hoặc các bản sao của chúng;

3. bất kỳ việc truyền phát tới công chúng các tác phẩm của họ, bằng phương tiện có dây hoặc không dây, bao gồm cả việc công bố các tác phẩm của mình trong một cách mà công chúng có thể truy cập chúng từ một địa điểm và vào thời gian riêng được họ lựa chọn .
Điều 4.2 – Người biểu diễn
Các Bên sẽ cung cấp cho những người biểu diễn quyền độc quyền được cho phép hoặc cấm:

1. định hình cuộc biểu diễn;

2. sao chép, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng bất kỳ phương tiện nào và dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần định hình của cuộc biểu diễn;

3. công bố, bằng cách bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, các định hình cuộc biểu diễn;

4. công bố, bằng phương tiện có dây hoặc không dây, theo cách mà các thành viên của công chúng có thể truy cập chúng từ một địa điểm và vào thời gian cá nhân được lựa chọn bởi họ, các định hình của cuộc biểu diễn;

5. phát sóng bằng phương tiện không dây hoặc truyền phát tới công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình, trừ trường hợp bản thân cuộc biểu diễn đã được phát sóng.
Điều 4.4 - Các nhà sản xuất bản ghi âm
Các Bên sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất bản ghi âm quyền độc quyền được cho phép hoặc cấm:

1. trực tiếp hoặc gián tiếp, sao chép bằng bất kỳ phương tiện nào và dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần của bản ghi âm của mình;

2. công bố, bằng cách bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, các bản ghi âm, bao gồm các bản sao của chúng;

3. công bố, bằng phương tiện có dây hoặc không dây, theo cách mà các thành viên của công chúng có thể truy cập chúng từ một địa điểm và vào thời gian cá nhân được lựa chọn bởi họ, các bản ghi âm;
Điều 4.5 - Tổ chức phát sóng
Mỗi Bên quy định các tổ chức phát sóng có quyền độc quyền cho phép hoặc cấm:
1. việc định hình chương trình phát sóng;
2. việc sao chép các định hình của chương trình phát sóng;
3. việc công bố các định hình của chương trình phát sóng; và
4. việc phát sóng lại các chương trình bằng phương tiện không dây
Điều 4.6 – Phát sóng và truyền phát tới công chúng
Mỗi Bên quy định quyền để đảm bảo rằng một khoản thù lao công bằng được chi trả bởi người sử dụng, nếu một bản ghi âm được công bố cho các mục đích thương mại, hoặc một bản sao chép của bản ghi âm đó, được sử dụng để phát sóng bằng phương tiện vô tuyến hoặc dùng cho bất kỳ việc truyền phát tới công chúng, và để đảm bảo rằng khoản thù lao này được chia cho những người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm có liên quan. Trong trường hợp không có thỏa thuận giữa người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm, mỗi Bên có thể đặt ra các điều kiện để phân chia khoản thù lao này giữa họ.
Điều 4.7 – Thời hạn bảo vệ
1. Các quyền của một tác giả của một tác phẩm văn học nghệ thuật trong phạm vi ý nghĩa của Điều 2 của Công ước Berne sẽ có hiệu lực trong suốt cuộc đời của tác giả và ít nhất 50 năm sau khi người đó qua đời, bất kể ngày mà tác phẩm đó là được công bố hợp pháp.

2. Trong trường hợp tác phẩm được tạo ra bởi nhiều tác giả, thời hạn nêu tại khoản 1 được tính từ khi đồng tác giả cuối cùng qua đời. 

3. Các quyền của người biểu diễn có thời hạn bảo vệ không dưới 50 năm kể từ ngày thực hiện biểu diễn. Tuy nhiên, nếu một định hình của cuộc biểu diễn được công bố hợp pháp hay truyền phát hợp pháp tới công chúng trong thời gian này, các quyền này có thời hạn không dưới 50 năm kể từ ngày công bố đầu tiên hay ngày truyền phát tới công chúng đầu tiên, bất kể việc nào được thực hiện trước.

4. Các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm có thời hạn bảo vệ không dưới 50 năm sau khi việc định hình được thực hiện. Tuy nhiên, nếu bản ghi âm đã được công bố hợp pháp trong thời gian này, các quyền nói trên sẽ có thời hạn không dưới 50 năm kể từ ngày công bố hợp pháp đầu tiên. Nếu không có công bố hợp pháp được thực hiện trong khoảng thời gian nêu trong câu đầu tiên, và nếu bản ghi âm đã được truyền phát một cách hợp pháp tới công chúng trong thời gian này, các quyền nói trên sẽ có thời hạn không dưới 50 năm kể từ ngày truyền phát tới công chúng đầu tiên.

5. Các quyền của tổ chức phát sóng có thời hạn bảo vệ không dưới 50 năm sau khi thực hiện truyền phát lần đầu tiên một chương trình phát sóng, cho dù chương trình phát sóng này được truyền bằng dây hoặc qua mạng, bao gồm cả bằng cáp hoặc vệ tinh.

6. Các quyền của nhà sản xuất bản định hình đầu tiên của một đoạn phim có thời hạn bảo vệ không dưới 50 năm sau khi việc định hình được thực hiện. Tuy nhiên, nếu đoạn phim đó được công bố hợp pháp hay truyền phát hợp pháp tới công chúng trong suốt thời gian này, các quyền này có thời hạn không dưới 50 năm kể từ ngày công bố đầu tiên hay ngày truyền phát tới công chúng đầu tiên, bất kể việc nào được thực hiện trước. Thuật ngữ 'đoạn phim' chỉ định một tác phẩm điện ảnh hay tác phẩm nghe nhìn hoặc hình ảnh chuyển động, có hoặc không kèm theo âm thanh.

7. Các thời hạn quy định trong Điều này được tính từ ngày đầu tiên của tháng Một của năm sau sự kiện phát sinh thời hạn đó.
Điều 4.8 - Bảo vệ các biện pháp công nghệ
1. Các Bên thực hiện bảo vệ pháp lý đầy đủ chống lại việc phá vỡ các biện pháp kỹ thuật hiệu quả, được sử dụng bởi chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan của người đó, thực hiện trong sự hiểu biết, hoặc có căn cứ để biết, rằng người đó đang theo đuổi mục tiêu đó.

2. Các Bên thực hiện bảo vệ pháp lý đầy đủ chống lại việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán, cho thuê, cung cấp cho công chúng để bán hoặc cho thuê, hoặc sở hữu cho mục đích thương mại đối với các thiết bị, sản phẩm hoặc các linh kiện hoặc cung cấp các dịch vụ:

(a) được quảng bá, quảng cáo hoặc bán trên thị trường với mục đích gian lận, hoặc

(b) chỉ có một mục đích hoặc công dụng quan trọng về thương mại bị hạn chế ngoài việc dùng để phá vỡ, hoặc

(c) được thiết kế, sản xuất, lắp vào hoặc biểu diễn cơ bản với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự gian lận bất kỳ biện pháp công nghệ hiệu quả.

3. Khi thực hiện bảo vệ pháp luật đầy đủ và giải pháp pháp luật hiệu quả theo quy định tại khoản 1, một Bên có thể áp dụng hoặc duy trì các hạn chế hoặc ngoại lệ thích hợp với các biện pháp thực hiện các khoản 1 và 2. Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và 2 không ảnh hưởng đến các quyền, hạn chế, ngoại lệ, hoặc bảo vệ đối với quyền tác giả hoặc các quyền liên quan hành vi xâm phạm theo luật trong nước của mỗi Bên.

4. Trong Hiệp định này, khái niệm "các biện pháp công nghệ" có nghĩa là bất kỳ công nghệ, thiết bị hoặc linh kiện mà, trong quá trình vận hành bình thường của nó, được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế các hành vi đối với các công trình hoặc chuyên đề khác mà không được phép của người nắm giữ quyền tác giả hoặc quyền liên quan theo quy định của pháp luật quốc gia. Các biện pháp công nghệ được coi là 'hiệu quả' khi việc sử dụng tác phẩm được bảo vệ hoặc đối tượng khác được điều khiển bởi người nắm giữ quyền đó thông qua việc áp dụng một quá trình điều khiển truy cập hoặc bảo vệ, chẳng hạn như mã hóa, xáo trộn hoặc chuyển đổi khác của tác phẩm hoặc đối tượng hoặc một cơ chế kiểm soát sao chép đạt được mục tiêu bảo vệ.
Điều 4.9 – Bảo vệ Thông tin quản lý các quyền
1. Các bên thực hiện bảo vệ pháp lý đầy đủ chống lại bất kỳ người nào cố ý thực hiện khi không có thẩm quyền trong các hành vi sau đây:
(a) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ thông tin quản lý các quyền về điện tử;
(b) phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền phát hoặc công bố các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm hoặc đối tượng khác được bảo vệ theo Hiệp định này mà từ đó thông tin quản lý các quyền về điện tử đã được loại bỏ hoặc thay đổi khi không có thẩm quyền, nếu người đó biết, hoặc có căn cứ hợp lý để biết rằng nếu làm như vậy thì người đó đang lôi kéo, cho phép, tạo điều kiện hoặc che giấu sự vi phạm bản quyền hoặc các quyền liên quan theo quy định của pháp luật trong nước.

2. Trong Hiệp định này, "thông tin quản lý các quyền" là bất kỳ thông tin được cung cấp bởi người nắm giữ quyền xác định các công việc hoặc đối tượng khác khác trong Hiệp định này, các tác giả hoặc bất kỳ người nắm giữ quyền tác giả, hoặc các thông tin về các điều khoản và điều kiện sử dụng của tác phẩm hoặc đối tượng khác, và bất kỳ số hoặc mã số hiện thông tin đó.
3. Khoản 2, sẽ được áp dụng khi một trong các thông tin được liên kết với một bản sao, hoặc xuất hiện liên quan tới việc truyền phát tới công chúng, một tác phẩm hoặc đối tượng khác được đề cập trong Hiệp định này.

Điều 4.10 – Ngoại lệ và hạn chế
1. Các bên có thể quy định những hạn chế hoặc ngoại lệ đối với các quyền được quy định trong các Điều 4.2 đến 4.6 chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường đối tượng và không gây phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người nắm giữ quyền theo quy định tại các công ước và hiệp ước quốc tế mà họ là các thành viên.

2. Các Bên quy định rằng các hành vi sao chép được đề cập trong các Điều 4.2 đến 4.6, tạm thời hay ngẫu nhiên, là một phần không thể thiếu và cần thiết của một quy trình công nghệ và mục đích duy nhất của nó dùng để tạo điều kiện cho
(a) sự truyền tải trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba bởi một trung gian, hoặc
(b) việc sử dụng hợp pháp một tác phẩm hoặc một đối tượng khác được thực hiện, và trong đó không có ý nghĩa kinh tế độc lập, được miễn quyền sao chép quy định tại Điều 4.2 đến 4.6.
Điều 4.11 – Quyền bán lại tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ
1. Các bên có thể quy định quyền bán lại đối với lợi ích của các tác giả của một tác phẩm nghệ thuật gốc, được định nghĩa là quyền không thể chuyển nhượng, để nhận được tiền bản quyền dựa trên giá bán thu được đối với bất kỳ việc bán lại tác phẩm, tiếp theo sau việc chuyển giao đầu tiên tác phẩm của tác giả.

2. Quyền được nêu tại khoản 1 áp dụng đối với tất cả các hành vi bán lại liên quan khi người bán, người mua hoặc người trung gian thị trường nghệ thuật chuyên nghiệp, chẳng hạn như phòng bán đấu giá, phòng trưng bày nghệ thuật và, nói chung, bất kỳ người nào mua bán các tác phẩm nghệ thuật.

3. Các Bên có thể quy định quyền được nêu tại khoản 1 sẽ không áp dụng đối với hành vi bán lại khi người bán đã mua lại công việc trực tiếp từ tác giả ít hơn ba năm trước khi thực hiện bán lại, và nếu giá bán lại không vượt quá mức tiền tối thiểu nhất định.

4. Sự bảo vệ quy định tại khoản 1 có thể được công bố tại một Bên chỉ khi pháp luật của quốc gia của tác giả cho phép, và trong phạm vi cho phép của Bên thừa nhận sự bảo vệ này. Thuế thức và mức thu sẽ được xác định bởi luật pháp của mỗi quốc gia.
Điều 4.12 – Hợp tác trong quản lý tập thể các quyền
Các Bên nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức quản lý tập thể của mình nhằm thúc đẩy sự sẵn có của các tác phẩm và đối tượng được bảo vệ khác trong lãnh thổ của các Bên và việc chuyển giao tiền bản quyền cho việc sử dụng công trình hoặc đối tượng bảo vệ khác.
Điều 5
Nhãn hiệu
Điều 5.1 – Điều ước quốc tế
Liên minh châu Âu và Việt Nam:

­ khẳng định lại nghĩa vụ của mình theo Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu,

­ phải sử dụng phân loại quy định trong Hiệp định Nice về Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu.2

­ phải đơn giản hóa và phát triển các thủ tục đăng ký nhãn hiệu của mình bằng cách sử dụng Hiệp ước về Luật nhãn hiệu và Hiệp ước Singapore về Luật nhãn hiệu, ngoài những điều khác, như các điểm tham chiếu.
Điều 5.2 – Các quyền tạo ra bởi nhãn hiệu
Các nhãn hiệu đã đăng ký giúp người sở hữu có các quyền độc quyền đối với nhãn hiệu đó. Các chủ sở hữu có quyền ngăn chặn tất cả các bên thứ ba không có sự đồng ý của mình sử dụng trong quá trình thương mại:

 (a) bất kỳ dấu hiệu nào trùng với nhãn hiệu của hàng hoá, dịch vụ giống hệt những hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu được đăng ký3;

 (b) bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ, giống hệt hoặc tương tự với những hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu được đăng ký, trường hợp việc sử dụng như vậy sẽ dẫn đến khả năng nhầm lẫn của một phần công chúng.
Điều 5.3 – Thủ tục đăng ký
Các Bên quy định hệ thống đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, trong đó mỗi quyết định từ chối chính thức được đưa ra bởi cơ quan quản lý nhãn hiệu hàng hoá có liên quan sẽ được thông báo bằng văn bản và hợp lệ lý.
Các Bên quy định khả năng khiếu nại các đơn xin đăng ký nhãn hiệu và cơ hội cho người nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối phó tình huống này.

Các Bên cung cấp một cơ sở dữ liệu điện tử công khai các đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá được công bố và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

Điều 5.4 – Nhãn hiệu nổi tiếng
Với mục đích gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ các nhãn hiệu nổi tiếng như được nêu trong Điều 6bis Công ước Paris (1967) và Điều 16 (2) và (3) của Hiệp định TRIPS, các Bên xem xét những Khuyến nghị chung được thông qua bởi hội đồng Liên hiệp Paris về bảo vệ sở hữu công nghiệp và Đại hội đồng Tổ chức trí tuệ thế giới (WIPO) tại Ba mươi thứ tư của cuộc họp của Hội đồng của các nước thành viên của WIPO (tháng 9 năm 1999).
Điều 5.5 - Ngoại lệ đối với các quyền tạo ra bởi nhãn hiệu hàng hoá
Mỗi bên phải:
 (a) quy định việc sử dụng hợp lý các điều khoản4 mô tả như là một ngoại lệ bị giới hạn đối với các quyền về nhãn hiệu hàng hoá; và

 (b) có thể quy định một số ngoại lệ khác, miễn là những trường hợp ngoại lệ có tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và của các bên thứ ba.
Điều 5.6 – Căn cứ cho việc thu hồi5
1. Các Bên quy định rằng một đăng ký nhãn hiệu phải bị thu hồi6 nếu trong vòng một khoảng thời gian liên tục năm năm trước khi yêu cầu thu hồi, đăng ký nhãn hiệu đó đã không được đưa vào sử dụng chính thức7 bởi chủ sở hữu hoặc người được cấp phép trong lãnh thổ có liên quan đối với hàng hóa hay dịch vụ mà theo đó nhãn hiệu đó được đăng ký mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc tiếp tục ít nhất 3 tháng trước khi có yêu cầu thu hồi. Các bên có thể quy định rằng điều này tuy nhiên sẽ không liên quan khi việc chuẩn bị cho việc bắt đầu hoặc tiếp tục chỉ xảy ra sau khi chủ sở hữu nhận thức rằng yêu cầu thu hồi có thể được thực hiện.
2. Một Bên có thể quy định một nhãn hiệu có thể phải bị thu hồi nếu sau ngày mà nó được đăng ký trong hệ quả của hành động hay không hành động của chủ sở hữu, nó đã trở thành tên gọi phổ biến trong thương mại cho một sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan mà nó được đăng ký.

3. Nếu nhãn hiệu đã đăng ký được sử dụng bởi của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sỡ hữu nhãn hiệu đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó được đăng ký có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là với tính chất, chất lượng, nguồn gốc địa lý của những hàng hóa, dịch vụ này, nhãn hiệu này phải bị thu hồi hoặc bị cấm dưới hình thức khác theo pháp luật trong nước có liên quan.
Điều 6
Chỉ dẫn địa lý;
Điều 6.1 – Phạm vi áp dụng
1. Điều này áp dụng cho việc công nhận và bảo vệ chỉ dẫn địa lý cho rượu vang, rượu mạnh, sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm được xuất xứ từ các vùng lãnh thổ của các Bên.

2.  Chỉ dẫn địa lý của một Bên được bảo vệ bởi Bên kia chỉ phải thực hiện quy định tại Điều này nếu chúng được bảo vệ như chỉ dẫn địa lý thuộc hệ thống như đã nêu trong Điều 6.2 trong lãnh thổ của Bên xuất xứ.
Điều 6.2 - Hệ thống đăng ký và bảo vệ chỉ dẫn địa lý
1. Mỗi Bên sẽ duy trì hệ thống của mình đối với việc đăng ký và bảo vệ chỉ dẫn địa lý, trong đó phải có ít nhất các yếu tố sau:

 (a)  đăng ký niêm yết chỉ dẫn địa lý được bảo vệ tại lãnh thổ của Bên đó;

 (b) quá trình hành chính xác định chỉ dẫn địa lý được thêm vào, hoặc duy trì, trên sổ đăng ký nêu tại điểm 1 (a) xác định một mặt hàng có xuất xứ trong một lãnh thổ, vùng, địa phương của một Bên, trong đó chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của mặt hàng đó chủ yếu là do xuất xứ địa lý của nó;

 (c) thủ tục phản đối cho phép các lợi ích hợp pháp của bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhên được xem xét;

 (d) thủ tục đính chính và chấm dứt các mục trên sổ đăng ký nêu tại điểm 1 (a) xem xét đến lợi ích hợp pháp của bên thứ ba và người nắm giữ quyền của các chỉ dẫn địa lý được đăng ký đang được đề cập8.

2. Các Bên có thể, nhưng không có nghĩa vụ, quy định trong pháp luật quốc gia của mình sự bảo vệ mạnh hơn so với yêu cầu của Hiệp định này, với điều kiện bảo vệ đó không trái với các bảo vệ được cung cấp theo Hiệp định này.
Điều 6.3 – Chỉ dẫn địa lý đã xây dựng
1. Sau khi hoàn thành một thủ tục phản đối và đã kiểm tra các chỉ dẫn địa lý của Liên minh châu Âu liệt kê trong {Phụ lục GI - I, Phần A}, Việt Nam thừa nhận chúng là chỉ dẫn địa lý theo nghĩa của khoản 1 Điều 22 của Hiệp định TRIPS đã được đăng ký của Liên minh châu Âu theo hệ thống nêu tại Điều 6.2. Việt Nam cam kết bảo vệ những chỉ dẫn địa lý theo mức độ bảo vệ quy định trong Hiệp định này.

2. Sau khi hoàn thành một thủ tục phản đối và đã kiểm tra các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam liệt kê trong {Phụ lục GI - I, Phần B}, Liên minh châu Âu thừa nhận chúng là chỉ dẫn địa lý theo nghĩa của khoản 1 Điều 22 của Hiệp định TRIPS đã được đăng ký của Liên minh châu Âu theo hệ thống nêu tại Điều 6.2. Liên minh châu Âu cam kết bảo vệ những chỉ dẫn địa lý theo mức độ bảo vệ quy định trong Hiệp định này.
Điều 6.4 – Sửa đổi bổ sung Danh sách chỉ dẫn địa lý
1. Các bên đồng ý về khả năng sửa đổi Danh sách các chỉ dẫn địa lý được bảo vệ tại {Phụ lục GI - I} phù hợp với các thủ tục quy định tại khoản 3.a Điều 6.11 và phù hợp với khoản 1 {Sửa đổi} Điều X.6 của Chương về Thể chế, tổng quát và điều khoản cuối cùng, ví dụ:
 (a) bằng cách loại bỏ chỉ dẫn địa lý đã không còn được bảo vệ tại nước xuất xứ; hoặc
 (b) bằng cách thêm chỉ dẫn địa lý, sau khi đã hoàn thành các thủ tục phản đối và sau khi đã kiểm tra các chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 6.3 (1) và 6.3 (2), với sự hài lòng của cả hai bên.

2. Chỉ dẫn địa lý cho rượu vang, rượu mạnh, nông sản, thực phẩm về nguyên tắc không được được thêm vào {Phụ lục GI - I}, nếu đó là một cái tên mà từ ngày ký Hiệp định này đã được liệt kê trong sổ đăng ký có liên quan của các Bên với tình trạng "Đã đăng ký".

Điều 6.5 – Bảo vệ các chỉ dẫn địa lý
1. Mỗi Bên quy định các biện pháp pháp lý cho các bên liên quan nhằm ngăn ngừa:

 (a) việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của Bên kia được liệt kê trong {Phụ lục GI - I} đối với bất kỳ sản phẩm nằm trong lớp sản phẩm quy định tại {Phụ lục GI - I} đối với chỉ dẫn địa lý đó và:

i. không có nguồn gốc trong nước xuất xứ theo quy định tại Phụ lục {GI - I} đối với chỉ dẫn địa lý đó; hoặc

ii. không có xuất xứ tại nước xuất xứ quy định tại {Phục lục GI - I} đối với chỉ dẫn địa lý đó nhưng không được sản xuất hoặc sản xuất phù hợp với luật pháp và các quy định của Bên kia mà có thể áp dụng nếu các sản phẩm đã được tiêu thụ tại Bên kia;

 (b) việc sử dụng bất kỳ phương tiện trong việc chỉ định hoặc trình bày một mặt hàng chỉ ra hoặc cho rằng mặt hàng đang được đề cập có xuất xứ trong một khu vực địa lý không phải nơi xuất xứ thực theo cách gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc địa lý hay bản chất của hàng hoá; và,

 (c) bất kỳ việc sử dụng khác tạo thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo ý nghĩa của Điều 10bis của Công ước Paris (1967).

Việc bảo vệ nêu tại điểm (a) phải được thực hiện ngay cả khi nguồn gốc thực sự của sản phẩm được chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa hoặc đi kèm với các từ như "loại", "kiểu", "dạng", "phỏng theo "hoặc những từ tương tự.
2. Không liên quan đến Điều 23 của Hiệp định về Hiệp định TRIPS, các Bên cùng quyết định các điều kiện thực tế của việc sử dụng mà theo đó các chỉ dẫn địa lý đồng âm sẽ được phân biệt với nhau, có tính đến sự cần thiết phải đảm bảo đối xử công bằng của các nhà sản xuất có liên quan và đảm bảo người tiêu dùng không bị nhầm lẫn. Một tên đồng âm mà gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khiến họ tin rằng các sản phẩm này đến từ một lãnh thổ khác thì không được đăng ký ngay cả khi tên này chính xác đến mức lãnh thổ thực tế, khu vực hoặc nơi xuất xứ của sản phẩm được đề cập được quan tâm.

3. Trường hợp một Bên, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với một bên thứ ba, đề xuất bảo vệ một chỉ dẫn địa lý của bên thứ ba đồng âm với chỉ dẫn địa lý của Bên kia được bảo vệ theo Điều này, Bên kia sẽ được thông báo và được tạo cơ hội để đưa ý kiến trước khi chỉ dẫn địa lý của bên thứ ba được bảo vệ.

4. Điều này không buộc một Bên bảo vệ một chỉ dẫn địa lý của Bên kia mà chưa được hoặc không còn được bảo vệ ở nước xuất xứ. Mỗi Bên phải thông báo cho Bên kia nếu một chỉ dẫn địa lý không còn được bảo vệ tại nước xuất xứ. Thông báo này được thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 6.11 (3).

5. Một Bên không bị yêu cầu bảo vệ như một chỉ dẫn địa lý một tên có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ thực sự của sản phẩm trong trường hợp tên đó xung đột với tên của một giống cây trồng hoặc một giống vật nuôi.

Điều 6.5a – Ngoại lệ
1. Bất kể Điều 6.5, việc bảo vệ các chỉ dẫn địa lý được liệt kê trong phần A của {Phụ lục GI - I} và xác định bởi một dấu hoa thị {ghi chú: "Asiago", "Fontina" và "Gorgonzola"} không ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam bất kỳ các chỉ dẫn địa lý, bao gồm cả người kế thừa của họ, những người tạo ra ứng dụng thương mại thực tế một cách hợp lệ về những chỉ dẫn liên quan đến sản phẩm trong lớp "pho mát" với trước 01 tháng 1 năm 2017.

2. Bất kể Điều 6.5, việc bảo vệ một chỉ dẫn địa lý được liệt kê trong phần A của {Phụ lục GI - I} và xác định bởi hai dấu hoa thị {ghi chú: "Feta"} không ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam chỉ dẫn địa lý đó, bao gồm cả người kế thừa của họ, những người tạo ra ứng dụng thương mại thực tế một cách hợp lệ về chỉ dẫn liên quan đến sản phẩm trong lớp "pho mát" làm từ sữa cừu hoặc làm từ sữa cừu và sữa dê trước 01 tháng 1 năm 2017.

3. Bất kể Điều 6.5, giai đoạn chuyển tiếp 10 năm kể từ khi Điều này có hiệu lực mà trong thời gian đó việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, hoặc bản dịch nghĩa phiên âm, được liệt kê trong phần A của Phụ lục {GI - I} và xác định bởi ba dấu hoa thị {ghi chú: "Champagne"} không bị ngăn chặn, áp dụng đối với bất kỳ người nào, bao gồm cả người kế thừa của họ, những người tạo ra ứng dụng thương mại thực tế một cách hợp lệ về chỉ số này đối với các sản phẩm trong lớp "Rượu vang".

4. Một Bên có thể quy định rằng bất kỳ yêu cầu thực hiện theo Điều 6 này liên quan tới việc sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu phải được trình bày trong vòng năm năm sau khi tác dụng dụng bất lợi của chỉ dẫn được bảo vệ được biết đến rộng rãi ở bên đó hoặc sau ngày đăng ký nhãn hiệu tại Bên đó với điều kiện là nhãn hiệu đó đã được công bố trước ngày đó, nếu ngày đó sớm hơn ngày mà tác dụng bất lợi trên đã được biết đến trong Bên đó, với điều kiện là chỉ dẫn địa lý không được sử dụng hoặc đăng ký một cách thông thiện chí.

5. Các quy định của Điều 6 không phương hại đến quyền của bất kỳ người nào trong việc sử dụng trong quá trình thương mại tên của người đó hoặc tên của người tiền nhiệm của người đó trong kinh doanh, trừ trường hợp tên đó được sử dụng như một cách thức như để gây nhầm lẫn cho công chúng.

Điều 6.6. – Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
Khi một chỉ dẫn địa lý được bảo vệ theo thỏa thuận này, việc sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý được bảo vệ này không phải chịu bất kỳ đăng ký của người sử dụng hoặc chi phí thêm.
Điều 6.7 – Mối quan hệ với các nhãn hiệu
1. Trường hợp một nhãn hiệu đã được áp dụng cho hoặc được đăng ký hợp lệ, hoặc trong trường hợp quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá đã thu được thông qua việc sử dụng hợp lệ, trong một Bên trước ngày áp dụng quy định tại khoản 2, các biện pháp được áp dụng để thực hiện Điều này 6 trong Bên đó không làm phương hại đến tính đủ tư cách hoặc tính hợp lệ của các nhãn hiệu, quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, trên cơ sở nhãn hiệu hàng hoá giống hệt hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý.

2. Theo mục đích của khoản 1, ngày áp dụng là:
 (a) ngày Điều/Hiệp định này có hiệu lực về chỉ dẫn địa lý được nêu trong Điều 6.3; hoặc,
 (b) ngày mà cơ quan có thẩm quyền của một Bên nhận được hồ sơ đề nghị bảo vệ chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 6.4 hợp lệ của Bên kia.
3. Nhãn hiệu này có thể tiếp tục được bảo vệ, sử dụng và đổi mới bất kể sự bảo hộ chỉ dẫn địa lý, với điều kiện là không có căn cứ để vô hiệu hoặc thu hồi của thương hiệu tồn tại trong pháp luật về nhãn hiệu hàng hoá của các Bên.
Điều 6.8 – Thực thi bảo vệ
1. Mỗi Bên quy định về thực thi bằng biện pháp hành chính thích hợp, trong phạm vi được quy định bởi pháp luật nước mình, để ngăn cấm một người sản xuất, pha chế, đóng gói, dán nhãn, bán hoặc nhập khẩu hoặc quảng cáo một mặt hàng thực phẩm một cách sai trái, gây nhầm lẫn hoặc có khả năng để tạo ra một ấn tượng sai lầm về nguồn gốc của nó.
2. Mỗi Bên sẽ ít nhất là thực thi bảo hộ quy định tại Điều 6.5. và 6.7 theo yêu cầu của bên liên quan.
Điều 6.9 - Quy tắc chung
Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ được thực hiện theo các thông số kỹ thuật sản phẩm, bao gồm cả các sửa đổi, được phê duyệt bởi các cơ quan của Bên đó trong lãnh thổ mà các sản phẩm có nguồn gốc.

Bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ thông số kỹ thuật của các sản phẩm đã đăng ký sẽ được xử lý trong Nhóm Công tác về các Quyền SHTT, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý thành lập tại Điều 6.11.
Điều 6.10 – Hợp tác và minh bạch
1. Các Bên sẽ, trực tiếp hoặc thông qua {Ủy ban chung} thành lập theo Điều 6.11, duy trì liên lạc trên tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện và hoạt động của Điều này. Đặc biệt, một Bên có thể yêu cầu từ Bên kia các thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật sản phẩm và sửa đổi và các cơ quan đầu mối có liên quan để kiểm soát hoặc quản lý.

2. Mỗi Bên có thể công bố công khai các thông số kỹ thuật hoặc một bản tóm tắt các thông số kỹ thuật và các điểm tiếp xúc có liên quan để kiểm soát hoặc quản lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý của Bên kia được bảo vệ theo quy định tại Điều này.
Điều 6.11 – Nhóm Công tác về Quyền SHTT, bao gồm Chỉ dẫn địa lý
1. Hai Bên thỏa thuận thành lập một nhóm công tác về quyền SHTT, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý, bao gồm đại diện của Liên minh châu Âu và Việt Nam với mục đích giám sát việc thực hiện Điều này và tăng cường hợp tác của các Bên và đối thoại về chỉ dẫn địa lý.

2. Nhóm công tác về quyền SHTT, bao gồm chỉ dẫn địa lý thông qua quyết định của mình bằng sự đồng thuận. Nhóm công tác đó sẽ quyết định quy chế riêng về thủ tục. Nhóm Công tác phải đáp ứng theo yêu cầu của một trong hai Bên, Liên minh châu Âu và Việt Nam, tại một thời điểm và một nơi và theo cách (có thể bao gồm qua cầu truyền hình) được xác định bởi các Bên, nhưng không quá 90 ngày sau khi yêu cầu.

3. Nhóm công tác về quyền SHTT, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý cũng sẽ thực hiện hoạt động đúng đắn của Chương này và có thể xem xét các vấn đề liên quan đến việc thực hiện và hoạt động của Nhóm công tác. Đặc biệt, Nhóm công tác có trách nhiệm:

 (a) chuẩn bị đề nghị các Bên tham gia sửa đổi {Phụ lục GI I} liên quan đến chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 6.4.

 (b) trao đổi thông tin về sự phát triển pháp luật và chính sách về chỉ dẫn địa lý và các vấn đề khác cùng quan tâm trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý;

(c) trao đổi thông tin về chỉ dẫn địa lý với mục đích xem xét bảo vệ theo quy định của Điều này.
{PHỤ LỤC GI – I}
Phần A
Chỉ dẫn địa lý của Liên minh châu Âu nêu tại Điều 6.
	{STT
 GI}
	Tên gọi xuất xứ
	Nhóm sản phẩm
	Sản phẩm

	
	Nước xuất xứ: Úc

	1
	Steirisches Kürbiskernöl
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu bí ngô

	2
	Tiroler Speck
	Thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến
	Thịt xông khói

	3
	Inländerrum
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	4
	Jägertee/Jagertee/Jagatee
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Cộng hòa Síp

	5
	Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	6
	Κουμανδαρία /Commandaria
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Cộng hòa Séc

	9
	České pivo
	Bia
	Bia

	10
	Českobudějovické pivo
	Bia
	Bia

	11
	Žatecký chmel
	Hoa bia
	Hoa bia

	
	Nước xuất xứ: Đức

	12
	Bayerisches Bier
	Bia
	Bia

	13
	Lübecker Marzipan
	Sản phẩm bánh kẹo
	Bánh marzipan

	14
	Nürnberger Bratwürste ; Nürnberger Rostbratwürste
	Thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến
	Xúc xích

	15
	Münchener Bier
	Bia
	Bia

	16
	Schwarzwälder Schinken
	Thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến
	Giăm bông

	
	Nước xuất xứ: Đức, Úc, Bỉ (Cộng đồng nói tiếng Đức)

	17
	Korn/Kornbrand
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Đức

	18
	Franken
	Rượu vang
	Rượu vang

	19
	Mittelrhein
	Rượu vang
	Rượu vang

	20
	Mosel
	Rượu vang
	Rượu vang

	21
	Rheingau
	Rượu vang
	Rượu vang

	22
	Rheinhessen
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Đan Mạch

	23
	Danablu
	Pho mát
	Pho mát

	
	Nước xuất xứ: Tây Ban Nha

	24
	Antequera
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	25
	Azafrán de la Mancha
	Gia vị
	Nghệ tây

	26
	Baena
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	27
	Cítricos Valencianos ; Cítrics
Valencians9
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Cam, chanh, quýt (trái cây)

	28
	Jamón de Huelva
	Thịt đã làm khô
	Giăm bông

	29
	Jamón de Huelva
	Thịt đã làm khô
	Giăm bông

	30
	Jijona
	Sản phẩm bánh kẹo
	Kẹo nuga

	31
	Priego de Córdoba
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	32
	Queso Manchego
	Pho mát
	Pho mát

	33
	Sierra de Segura
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	34
	Sierra Mágina
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	35
	Turrón de Alicante
	Sản phẩm bánh kẹo
	Kẹo nuga

	36
	Brandy de Jerez
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	37
	Pacharán navarro
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	38
	Alicante
	Rượu vang
	Rượu vang

	39
	Bierzo
	Rượu vang
	Rượu vang

	40
	Cataluña
	Rượu vang
	Rượu vang

	41
	Cava
	Rượu vang
	Rượu vang

	42
	Empordà
	Rượu vang
	Rượu vang

	43
	Jerez-Xérès-Sherry
	Rượu vang
	Rượu vang

	44
	Jumilla
	Rượu vang
	Rượu vang

	45
	La Mancha
	Rượu vang
	Rượu vang

	46
	Málaga
	Rượu vang
	Rượu vang

	47
	Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda
	Rượu vang
	Rượu vang

	48
	Navarra
	Rượu vang
	Rượu vang

	49
	Penedès
	Rượu vang
	Rượu vang

	50
	Priorat
	Rượu vang
	Rượu vang

	51
	Rías Baixas
	Rượu vang
	Rượu vang

	52
	Ribera del Duero
	Rượu vang
	Rượu vang

	53
	Rioja
	Rượu vang
	Rượu vang

	54
	Rueda
	Rượu vang
	Rượu vang

	55
	Somontano
	Rượu vang
	Rượu vang

	56
	Toro
	Rượu vang
	Rượu vang

	57
	Valdepeñas
	Rượu vang
	Rượu vang

	58
	Valencia
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Phần Lan

	59
	Suomalainen Vodka/Finsk
Vodka/Vodka Phần Lan
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Pháp

	60
	Brie10 de Meaux
	Pho mát
	Pho mát

	61
	Camembert11 de Normandie
	Pho mát
	Pho mát

	62
	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)
	Thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến
	Sản phẩm thịt vịt đã qua chế biến

	63
	Comté
	Pho mát
	Pho mát

	64
	Emmental12 de Savoie
	Pho mát
	Pho mát

	65
	Jambon de Bayonne
	Thịt đã làm khô
	Giăm bông

	66
	Pruneaux d'Agen ; Pruneaux d'Agen mi-cuits
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Mận khô

	67
	Reblochon ; Reblochon de Savoie
	Pho mát
	Pho mát

	68
	Roquefort
	Pho mát
	Pho mát

	69
	Armagnac
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	70
	Calvados
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	71
	Cognac ; Eau-de-vie de Cognac ; Eau-de-vie des Charentes
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	72
	Alsace/Vin d'Alsace
	Rượu vang
	Rượu vang

	73
	Anjou
	Rượu vang
	Rượu vang

	74
	Beaujolais
	Rượu vang
	Rượu vang

	75
	Bordeaux
	Rượu vang
	Rượu vang

	76
	Bourgogne
	Rượu vang
	Rượu vang

	77
	Chablis
	Rượu vang
	Rượu vang

	78
	Champagne***
	Rượu vang
	Rượu vang

	79
	Châteauneuf-du-Pape
	Rượu vang
	Rượu vang

	80
	Coteaux du Languedoc / Languedoc
	Rượu vang
	Rượu vang

	81
	Côtes de Provence
	Rượu vang
	Rượu vang

	82
	Côtes du Rhône
	Rượu vang
	Rượu vang

	83
	Côtes du Roussillon
	Rượu vang
	Rượu vang

	84
	Graves
	Rượu vang
	Rượu vang

	85
	Bergerac
	Rượu vang
	Rượu vang

	86
	Haut-Médoc
	Rượu vang
	Rượu vang

	87
	Margaux
	Rượu vang
	Rượu vang

	88
	Médoc
	Rượu vang
	Rượu vang

	89
	Pomerol
	Rượu vang
	Rượu vang

	90
	Pays d'Oc
	Rượu vang
	Rượu vang

	91
	Saint-Emilion
	Rượu vang
	Rượu vang

	92
	Sauternes
	Rượu vang
	Rượu vang

	93
	Touraine
	Rượu vang
	Rượu vang

	94
	Ventoux
	Rượu vang
	Rượu vang

	95
	Val de Loire
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Hy Lạp

	96
	Ελιά Καλαμάτας13 (Phiên âm tiếng Latin: Elia Kalamatas)
	Quả ô liu đen chín được ướp muối hoặc đã qua chế biến
	Quả ô liu đen chín được ướp muối

	97
	Κασέρι (Phiên âm tiếng Latin: Kasseri)
	Pho mát
	Pho mát

	
	
	
	

	98
	Φέτα** (Phiên âm tiếng Latin: Feta)
	Pho mát
	Pho mát

	99
	Καλαμάτα (Phiên âm tiếng Latin: Kalamata)

	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	100
	Μαστίχα Χίου (Phiên âm tiếng Latin: Masticha Chiou)
	Gôm và nhựa tự nhiên
	Gôm tự nhiên và kẹo gôm

	101
	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Phiên âm tiếng Latin: Sitia Lasithiou Kritis)
	Dầu và mỡ động vật
	Dầu ô liu

	
	Nước xuất xứ: Hy Lạp, Cộng hòa Síp

	102
	Ούζο (Phiên âm tiếng Latinh: Ouzo) 
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Hy Lạp

	103
	Νεμέα (Phiên âm tiếng Latin: Nemea)
	Rượu vang
	Rượu vang

	104
	Ρετσίνα Αττικής (phiên âm tiếng Latin: Retsina Attikis)
	Rượu vang
	Rượu vang

	105
	Πελοποννησιακός (phiên âm tiếng Latin: Peloponnese)
	Rượu vang
	Rượu vang

	106
	Σάμος (phiên âm tiếng Latin: Samos)
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Croatia

	107
	Dingač
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Hungary

	108
	Pálinka
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	109
	Törkölypálinka
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	110
	Tokaj/Tokaji
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Ireland

	111
	Irish Cream
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	112
	Irish Whiskey/Uisce Beatha
Eireannach/Irish Whisky
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Ý

	113
	Aceto Balsamico di Modena
	Giấm
	Giấm

	114
	Asiago *
	Pho mát
	Pho mát

	115
	Bresaola della Valtellina
	Thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến
	Thịt bò được ướp muối và sấy khô

	116
	Fontina *
	Pho mát
	Pho mát

	117
	Gorgonzola *
	Pho mát
	Pho mát

	118
	Grana Padano
	Pho mát
	Pho mát

	119
	Kiwi Latina
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả Kiwi

	120
	Mela Alto Adige ; Südtiroler
Apfel
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả táo

	121
	Mortadella Bologna
	Thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến
	Xúc xích mortadella

	122
	Mozzarella14 di Bufala Campana
	Pho mát
	Pho mát

	123
	Parmigiano Reggiano15
	Pho mát
	Pho mát

	124
	Pecorino16 Romano
	Pho mát
	Pho mát

	125
	Prosciutto di Parma
	Thịt đã làm khô
	Giăm bông

	126
	Prosciutto di S. Daniele
	Thịt đã làm khô
	Giăm bông

	127
	Prosciutto Toscano
	Thịt đã làm khô
	Giăm bông

	128
	Provolone17 Valpadana
	Pho mát
	Pho mát

	129
	Taleggio
	Pho mát
	Pho mát

	130
	Grappa
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	131
	Acqui / Brachetto d'Acqui
	Rượu vang
	Rượu vang

	132
	Asti
	Rượu vang
	Rượu vang

	133
	Barbaresco
	Rượu vang
	Rượu vang

	134
	Bardolino Superiore
	Rượu vang
	Rượu vang

	135
	Barolo
	Rượu vang
	Rượu vang

	136
	Brunello di Montalcino
	Rượu vang
	Rượu vang

	137
	Chianti
	Rượu vang
	Rượu vang

	138
	Conegliano Valdobbiadene - Prosecco
	Rượu vang
	Rượu vang

	139
	Prosecco
	Rượu vang
	Rượu vang

	140
	Dolcetto d'Alba
	Rượu vang
	Rượu vang

	141
	Franciacorta
	Rượu vang
	Rượu vang

	142
	Lambrusco di Sorbara
	Rượu vang
	Rượu vang

	143
	Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro
	Rượu vang
	Rượu vang

	144
	Marsala
	Rượu vang
	Rượu vang

	145
	Montepulciano d’Abruzzo
	Rượu vang
	Rượu vang

	146
	Sicilia
	Rượu vang
	Rượu vang

	147
	Soave
	Rượu vang
	Rượu vang

	148
	Toscana/Toscano
	Rượu vang
	Rượu vang

	149
	Veneto
	Rượu vang
	Rượu vang

	150
	Vino Nobile di Montepulciano
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Litva

	151
	Originali lietuviška degtinė
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Hà Lan

	152
	Gouda18 Holland
	Pho mát
	Pho mát

	153
	Genièvre/Jenever/Genever
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Ba Lan

	154
	Polish Cherry
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	155
	Polska Wódka/Rượu vodka Hà Lan
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	156
	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Rượu vodka từ vùng núi thấp Bắc Podlasie tẩm ướp với chiết xuất của cỏ bò rừng bizon. 
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Bồ Đào Nha

	157
	Pêra Rocha do Oeste
	Trái cây
	Quả lê

	158
	Queijo S. Jorge
	Pho mát
	Pho mát

	159
	Alentejo
	Rượu vang
	Rượu vang

	160
	Dão
	Rượu vang
	Rượu vang

	161
	Douro
	Rượu vang
	Rượu vang

	162
	Madeira
	Rượu vang
	Rượu vang

	163
	Porto/Port/Oporto
	Rượu vang
	Rượu vang

	164
	Vinho Verde
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Romania

	165
	Cotnari
	Rượu vang
	Rượu vang

	166
	Dealu Mare
	Rượu vang
	Rượu vang

	167
	Murfatlar
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Thụy Điển

	168
	Svensk Vodka/Rượu Vodka Thụy Điển
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh

	
	Nước xuất xứ: Slovakia

	169
	Vinohradnícka oblasť Tokaj
	Rượu vang
	Rượu vang

	
	Nước xuất xứ: Anh

	170
	Scottish Farmed Salmon
	Cá
	Cá hồi được chăn nuôi hữu cơ

	171
	Scotch Whisky
	Rượu mạnh
	Rượu mạnh


Phần B
Chỉ dẫn địa lý của Việt Nam nêu tại Điều 6.
	STT
 GI
	Tên gọi xuất xứ
	Nhóm sản phẩm
	Mô tả sản phẩm

	1
	Phú Quốc
	Cá, động vật thâm mềm và giáp xác còn sống và dẫn xuất từ chúng
	Nước mắm

	2
	Mộc Châu
	Gia vị
	Chè

	3
	Buôn Ma Thuột
	Gia vị
	Cà phê nhân

	4
	Đoan Hùng
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Bưởi quả

	5
	Bình Thuận
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả thanh long

	6
	Lạng Sơn
	Gia vị
	Hoa hồi

	7
	Thanh Hà
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả vải thiều

	8
	Phan Thiết
	Cá, động vật thâm mềm và giáp xác còn sống và dẫn xuất từ chúng
	Nước mắm

	9
	Hải Hậu
	Ngũ cốc
	Gạo Tám Xoan

	10
	Vinh
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả cam

	11
	Tân Cương
	Gia vị
	Chè

	12
	Hồng Dân
	Ngũ cốc
	Gạo Một Bụi Đỏ

	13
	Lục Ngạn
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả vải thiều

	14
	Hòa Lộc
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Xoài Cát

	15
	Đại Hoàng
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Chuối Ngự

	16
	Văn Yên
	Gia vị
	Quế vỏ

	17
	Hậu Lộc
	Cá, động vật thâm mềm và giáp xác còn sống và dẫn xuất từ chúng
	Mắm tôm

	18
	Bắc Kạn
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Hồng không hạt

	19
	Phúc Trạch
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Bưởi quả

	20
	Bảy Núi
	Ngũ cốc
	Gạo Nàng Nhen Thơm

	21
	Trùng Khánh
	Quả hạch
	Hạt dẻ

	22
	Bà Đen
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Mãng cầu (Na)

	23
	Nga Sơn
	
	Cói

	24
	Trà My
	Gia vị
	Quế vỏ

	25
	Ninh Thuận
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Nho

	26
	Tân Triều
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Bưởi quả

	27
	Bảo Lâm
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Hồng không hạt

	28
	Bắc Kạn
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả quýt

	29
	Yên Châu
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Xoài tròn

	30
	Mèo Vạc
	Mật ong
	Mật ong bạc hà

	31
	Bình Minh
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Bưởi quả

	32
	Hạ Long
	Cá, động vật thâm mềm và giáp xác còn sống và dẫn xuất từ chúng
	Chả mực

	33
	Bạc Liêu
	Gia vị
	Muối biển

	34
	Luận Văn
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Bưởi quả

	35
	Yên Tử
	Hoa và cây cảnh
	Hoa Mai

	36
	Quảng Ninh
	Cá, động vật thâm mềm và giáp xác còn sống và dẫn xuất từ chúng
	Trai

	37
	Điện Biên
	Ngũ cốc
	Gạo Tám Thơm

	38
	Vĩnh Kim
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả vú sữa

	39
	Cao Phong
	Trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến
	Quả cam


{PHỤ LỤC GI – II}
Nhóm sản phẩm
1. “thịt sống, thịt đông lạnh và thịt đã qua chế biến” là những sản phẩm quy định tại Chương 2 và nhóm hàng 16.01 hoặc 16.02 của hệ thống HS.

2. “thịt đã làm khô” là những sản phẩm quy định tại Chương 2 và nhóm hàng 16.01 hoặc 16.02 của hệ thống HS.

3. “hoa bia” là những sản phẩm quy định tại Chương 2 và nhóm hàng 12.10 của hệ thống HS;

4. “cá sống, cá đông lạnh và thịt đã qua chế biến” là những sản phẩm quy định tại Chương 3 và nhóm hàng 16.03, 16.04 hoặc 16.05 của hệ thống HS;

5. “bơ” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 04.05 của hệ thống HS;

6. “pho mát” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 04.06 của hệ thống HS;

7. “sản phẩm rau sống hoặc đã chế biến” là những sản phẩm có chứa rau quy định tại Chương 7 và Chương 20 của hệ thống HS;

8. “trái cây và quả hạch tươi hoặc đã qua chế biến” là những sản phẩm có chứa trái cây quy định tại Chương 8 và Chương 20 của hệ thống HS;

9. “gia vị” là những sản phẩm quy định tại Chương 9 của hệ thống HS;

10. “ngũ cốc” là những sản phẩm quy định tại Chương 10 của hệ thống HS;

11. “sản phẩm xay xát” là những sản phẩm quy định tại Chương 11 của hệ thống HS;

12. “hạt dầu” là những sản phẩm quy định tại Chương 12 của hệ thống HS; 

13. “đồ uống từ chiết xuất của cây” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 13.02 của hệ thống HS;

14. “dầu và mỡ động vật” là những sản phẩm quy định tại Chương 15 của hệ thống HS; 

15. “sản phẩm bánh kẹo” là những sản phẩm quy định tại nhóm hang 17.04, 18.06, 19.04 hoặc 19.05 của hệ thống HS;

16. “mì sợi” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 19.02 của hệ thống HS;

17. “quả ô liu đen chín được ướp muối hoặc đã qua chế biến” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 20.01 hoặc 20.05 của hệ thống HS;

18. “hồ bộ mù tạt” là những sản phẩm quy định tại phân nhóm hàng 2103.30 của hệ thống HS;

19. “bia” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 22.03 của hệ thống HS;

20. “giấm” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 22.09 của hệ thống HS;

21. “tinh dầu” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 33.01 của hệ thống HS;
22. “rượu mạnh” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 22.08 của hệ thống HS;

23. “rượu vang” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 22.04 của hệ thống HS;

24. “cá, động vật thâm mềm và giáp xác còn sống và dẫn xuất từ chúng” là những sản phẩm quy định tại Chương 03 của hệ thống HS.

25. “gôm và nhựa tự nhiên” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 13.01 của hệ thống HS;

26. “mật ong” là những sản phẩm quy định tại nhóm hàng 04.09 của hệ thống HS;

27. “hoa và cây cảnh” là những sản phẩm quy định tại Chương 6 của hệ thống HS;
Điều 7
Kiểu dáng công nghiệp
Điều 7.1 – Điều ước quốc tế
Các bên gia nhập19 Đạo luật Geneva về Hiệp định Hague về Đăng ký quốc tế về
Điều 7.2 - Bảo vệ Kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký
1. Các Bên quy định việc bảo vệ kiểu dáng công nghiệp20 được tạo ra một cách độc lập mới hoặc độc đáo21. Việc bảo vệ này được thực hiện bởi việc đăng ký và dành quyền độc quyền đối với người nắm giữ các quyền và đăng ký theo quy định của tại điều này.22
2. Một kiểu dáng được áp dụng hoặc kèm theo một sản phẩm mà tạo thành một bộ phận cấu thành của một sản phẩm phức tạp thì chỉ được coi là mới và độc đáo:

 (a) nếu các thành phần cấu thành, đã được tích hợp vào các sản phẩm phức tạp, vẫn được nhìn thấy trong quá trình sử dụng bình thường các sản phẩm phức tạp, và

 (b) đến mức mà những tính năng hữu hình của bản thân các thành phần cấu thành đạt được những yêu cầu để đạt được sự mới lạ và độc đáo.

3. "Sử dụng bình thường" trong tại đoạn 2 (a) được hiểu là sử dụng bởi người dùng cuối, không bao gồm bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

4. Chủ sở hữu của một kiểu dáng đã đăng ký có quyền ngăn chặn các bên thứ ba thực hiện hoặc yêu cầu mua bán, nhập khẩu hoặc tàng trữ để bán hàng mang một sản phẩm có kiểu dáng hoặc thể hiện các biểu hiện kiểu dáng được bảo vệ khi hành vi đó được thực hiện cho mục đích thương mại.

5. Thời hạn bảo vệ được tính ít nhất là 15 năm.
Điều 7.4 – Ngoại lệ
Các Bên có thể quy định một số ngoại lệ đối với bảo vệ kiểu dáng, với điều kiện các ngoại lệ đó không xung đột một cách bất hợp lý với việc khai thác bình thường của các kiểu dáng được bảo vệ, và không gây phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu của thiết kế bảo vệ, có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba

2. Bảo vệ kiểu dáng công nghiệp không áp dụng cho các kiểu dáng được xác định chủ yếu bởi các đặc điểm kỹ thuật hoặc chức năng.
Điều 7.5 – Mối quan hệ với bản quyền
Một kiểu dáng cũng được bảo vệ theo luật bản quyền của Bên đó, kể từ ngày kiểu dáng đó được tạo ra hoặc sắp xếp khác dưới mọi hình thức. Đủ điều kiện bảo vệ, mà đến mức độ và trong điều kiện mà sự bảo vệ bản quyền tác giả đó được trao, bao gồm cả mức độ độc đáo cần thiết, được xác định bởi Bên đó.
Điều 8
Bằng sáng chế
Điều 8.1 – Điều ước quốc tế
Các Bên khẳng định nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Hợp tác về Bằng sáng chế và phải đơn giản hóa và phát triển các thủ tục đăng ký sáng chế của mình bằng cách sử dụng Hiệp ước về Luật Sáng chế, ngoài những điều khác, như là một điểm tham khảo.
Điều 8.2 – Bằng sáng chế và Y tế công cộng
1. Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và Y tế công cộng thông qua vào ngày 14 Tháng 11 năm 2001 bởi Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong việc giải thích và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Chương này, các bên có quyền dựa trên Tuyên bố Doha.

2. Các Bên phải tôn trọng quyết định của Đại hội đồng WTO ngày 30 tháng 8 năm 2003 về Khoản 6 của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và Y tế công cộng.
Điều 8.3 - Ủy quyền hành chính
1. Các bên công nhận rằng các sản phẩm dược phẩm được bảo hộ theo bằng sáng chế trên lãnh thổ tương ứng của họ nói chung phải thực hiện thủ tục ủy quyền hành chính trước khi được đưa ra thị trường của họ, sau đây gọi tắt là "thủ tục uỷ quyền tiếp thị".

Các Bên quy định một cơ chế thích hợp và hiệu quả để bồi thường cho chủ bằng sáng chế nhằm giảm thời hạn bằng sáng chế có do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp giấy phép tiếp thị đầu tiên trong lãnh thổ tương ứng23.Đền bù này có thể được thực hiện dưới hình thức gia hạn thời gian của các quyền được trao bởi bảo vệ bằng sáng chế, bằng với khoản thời gian mà thời gian đề cập trong chú thích 15 bị vượt quá. Thời gian gia hạn tối đa không được vượt quá 2 năm.

2. Ngoài khoản 1 của Điều này, mỗi Bên có thể thực hiện gia hạn không quá năm năm24 thời hạn của các quyền có được nhờ bảo vệ bằng sáng chế để bồi thường cho chủ bằng sáng chế cho việc giảm thời hạn của bằng sáng chế có hiệu quả như kết quả thủ tục cấp phép tiếp thị. Thời gian gia hạn có hiệu lực từ cuối thời hạn hợp pháp của bằng sáng chế với một khoảng thời gian bằng thời gian trôi qua giữa ngày nhận được đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp và ngày ủy quyền tiếp thị đầu tiên để đưa sản phẩm vào thị trường các bên, được rút ngắn một khoản thời gian là năm năm.
Điều 9
Bảo vệ thông tin và dữ liệu bí mật
1. Để thực hiện Điều 39 của Hiệp định TRIPS, và trong quá trình đảm bảo bảo vệ hiệu quả chống lại cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 10 bis của Công ước Paris (1967), mỗi Bên sẽ bảo vệ thông tin và dữ liệu bí mật nộp cho chính phủ hoặc cơ quan chính phủ theo quy định tại khoản [A] và [B] bên dưới.

 [A]. Nếu một Bên yêu cầu, như một điều kiện để phê duyệt việc tiếp thị sản phẩm dược phẩm hoặc nông hoá, việc nộp bài kiểm tra không được tiết lộ hoặc dữ liệu khác mà nguồn gốc của nó liên quan đến một nỗ lực đáng kể, các Bên sẽ bảo vệ các dữ liệu đó khỏi việc sử dụng thương mại không công bằng. Ngoài ra, mỗi Bên sẽ bảo vệ dữ liệu này khỏi bị tiết lộ, trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ công chúng.

 [B]. Mỗi Bên quy định rằng đối với dữ liệu của một loại nêu tại khoản [A] được gửi tới Bên đó, kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, không người đề nghị cấp phép sản phẩm nào khác có thể không xin phép người đã gửi cho họ mà dựa trên dữ liệu đó với sự hỗ trợ của một đơn xin cấp phép sản phẩm trong một thời hạn hợp lý thường có nghĩa là không ít hơn năm năm kể từ ngày Bên đó cấp phép cho người đã sản xuất ra các dữ liệu để cấp phép lưu hành sản phẩm của mình.

Điều 11
Giống cây trồng
Các Bên bảo vệ các quyền về giống cây trồng, theo quy định tại Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) như được sửa đổi lần cuối tại Geneva vào ngày 19 tháng 3 năm 1991, (gọi là "1991 UPOV ACT") bao gồm các trường hợp ngoại lệ đối với quyền của nhà tạo giống nêu trong Điều 15 của Công ước đã nói, và hợp tác để thúc đẩy và thực thi các quyền này.
Mục C
Thực thi quyền SHTT
Tiểu mục C.1
Điều khoản thực thi chung
Điều 12
Các nghĩa vụ chung
1. Các Bên khẳng định cam kết của mình theo Hiệp định TRIPS và đặc biệt là Phần III của Hiệp định, và quy định các biện pháp, thủ tục và giải pháp bổ sung cần thiết để đảm bảo việc thực thi quyền SHTT. 25Những biện pháp, thủ tục và giải pháp này phải công bằng và không quá phức tạp hoặc tốn kém hoặc đòi hỏi giới hạn bất hợp lý về thời gian hoặc chậm trễ không chính đáng.

2. Những biện pháp và giải pháp này cũng có hiệu quả và phù hợp và sẽ được áp dụng theo cách để tránh việc tạo ra các rào cản đối với thương mại hợp pháp và quy định biện pháp bảo vệ chống lại sự lạm dụng chúng.

Điều 13
Người nộp đơn có thẩm quyền
Các bên công nhận người có quyền tìm cách áp dụng các biện pháp, thủ tục và các biện pháp được đề cập trong mục này và tại Phần III của Hiệp định TRIPS:

 (a) những người nắm giữ quyền SHTT theo quy định của pháp luật hiện hành,

 (b) tất cả những người khác được phép sử dụng những quyền ấy, đặc biệt là người được cấp phép, trong giới hạn cho phép của và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành,

 (c) các cơ quan quản lý quyền SHTT tập thể thường xuyên được công nhận là có quyền đại diện người nắm giữ quyền SHTT, trong chừng mực cho phép của và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành,
 (d) các cơ quan bảo vệ chuyên nghiệp thường xuyên được công nhận là có quyền đại diện người nắm giữ quyền SHTT, trong chừng mực cho phép của và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành,
Tiểu mục 3.2
Thực thi dân sự
Điều 14
Biện pháp tạm thời
1. Các Bên đảm bảo rằng, các cơ quan tư pháp có thẩm quyền có thể, theo yêu cầu của một bên đã đưa ra bằng chứng hợp lý có sẵn để hỗ trợ tuyên bố của người đó rằng quyền SHTT của mình đã bị vi phạm hay sắp bị vi phạm, ra các biện pháp tạm thời nhanh chóng và hiệu quả:

a) để ngăn chặn hành vi vi phạm quyền SHTT, và đặc biệt để ngăn chặn sự xâm nhập vào và hành động trong các kênh thương mại thuộc thẩm quyền của họ về hàng hóa, kể cả hàng nhập khẩu ngay sau khi thông quan:

 (i) Một lệnh tạm thời của toà án cũng có thể được đưa ra ban hành đối với một bên có dịch vụ đang được sử dụng bởi một bên thứ ba để xâm phạm quyền SHTT và chịu thực thi pháp luật của cơ quan tư pháp có liên quan.

 (ii) Trong trường hợp bị cáo buộc vi phạm cam kết trên quy mô thương mại, các Bên bảo đảm rằng, nếu người nộp đơn chứng minh hoàn cảnh có khả năng gây nguy hiểm cho sự hồi phục các thiệt hại, các cơ quan tư pháp có thể ra lệnh thu giữ mang tính phòng ngừa hoặc hạn chế các tài sản động sản và bất động sản của người xâm phạm bị cáo buộc, bao gồm cả việc hạn chế các tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của người đó.
 (b) để bảo quản chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm bị cáo buộc cần được bảo vệ thông tin bí mật. Những biện pháp này có thể bao gồm các mô tả chi tiết, có hoặc không có lấy mẫu, hoặc thu giữ vật lý hàng hóa bị cáo buộc vi phạm, và, trong trường hợp thích hợp, các tài liệu và dụng cụ sử dụng trong việc sản xuất và/hoặc phân phối các mặt hàng này và các văn bản có liên quan.

2. Trong trường hợp thích hợp, đặc biệt khi mà mọi sự chậm trễ có thể gây tác hại không thể khắc phục được cho người nắm giữ quyền hoặc trường hợp có nguy cơ có thể chứng minh rằng bằng chứng có thể bị phá hủy, các cơ quan xét xử phải có quyền áp dụng những biện pháp tạm thời mà không cần thông báo cho bên kia.

3. Các quy định của Điều này không ảnh hưởng đến Điều 50 của Hiệp định TRIPS.
Điều 15
Bằng chứng
Các Bên bảo đảm rằng, đối với ứng dụng của một bên đã đưa ra bằng chứng hợp lý đủ để hỗ trợ cho tuyên bố của mình, và đã, trong việc chứng minh những tuyên bố, bằng chứng cụ thể nằm trong sự kiểm soát của bên đối lập, các cơ quan tư pháp có thẩm quyền có thể yêu cầu bằng chứng đó được trình bày bởi bên đối lập chịu sự bảo vệ thông tin bí mật. Đối với mục đích của khoản này, các bên có thể quy định một mẫu hợp lý của một số lượng lớn các bản sao của một tác phẩm hoặc bất kỳ đối tượng được bảo vệ khác được xem xét bởi các cơ quan tư pháp có thẩm quyền để cấu thành bằng chứng hợp lý.

Trong trường hợp vi phạm cam kết về quy mô thương mại, các Bên phải có biện pháp cần thiết để cho phép các cơ quan tư pháp có thẩm quyền yêu cầu, nếu phù hợp, áp dụng bởi một bên, các thông tin liên lạc của ngân hàng, tài liệu tài chính, thương mại thuộc thẩm quyền của bên đối lập, chịu sự bảo vệ thông tin bí mật.
Điều 16
Quyền thông tin
1. Không trái với pháp luật trong nước của mình về việc bảo vệ bí mật thông tin hay xử lý dữ liệu cá nhân, mỗi Bên quy định rằng, trong tố tụng dân sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền SHTT và đáp ứng một yêu cầu chính đáng và tương xứng của người nộp đơn, các cơ quan tư pháp có thẩm quyền có thể buộc người vi phạm hoặc bên vi phạm bị cáo buộc, và/hoặc bất kỳ người nào khác chỉ ra dưới đây cung cấp thông tin theo quy định trong luật và quy định hiện hành của người xâm phạm hoặc bị cáo buộc xâm phạm, hoặc bất kỳ bên khác sở hữu hoặc kiểm soát.

"Bất kỳ người nào khác” trong đoạn này có thể bao gồm một người mà:

 (i) đã bị phát hiện khống chế hàng hoá xâm phạm trên quy mô thương mại; 
 (ii) đã bị phát hiện sử dụng dịch vụ vi phạm trên quy mô thương mại;
 (iii) đã bị phát hiện cung cấp trên quy mô thương mại các dịch vụ được sử dụng trong các hoạt động xâm phạm; hoặc
 (iv) được chỉ định bởi người được đề cập trong mục này là đang tham gia vào điều chế, sản xuất hoặc phân phối hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ.

2. Các thông tin liên quan được nêu tại khoản 1 có thể bao gồm thông tin liên quan đến bất kỳ người nào liên quan đến quy mô thương mại trong các hành vi xâm phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm và liên quan đến các phương tiện của mạng lưới sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm quyền SHTT.
Điều 17
Biện pháp khắc phục khác
1. Các Bên đảm bảo rằng các cơ quan tư pháp, theo yêu cầu của người nộp đơn và không ảnh hưởng đến bất kỳ thiệt hại do người nắm giữ quyền do hành vi xâm phạm, và không có bất cứ khoản tiền đền bù nào, theo cách để giảm thiểu các rủi ro xâm phạm, có thẩm quyền có quyền yêu cầu:
 (a) việc thu hồi từ các kênh thương mại;26
 (b) việc loại bỏ ngoài các kênh thương mại hoặc; 

 (c) việc phá hủy hàng hóa mà họ đã phát hiện vi phạm quyền SHTT. Các cơ quan tư pháp có thẩm quyền cũng có thể yêu cầu phá hủy các tài liệu quan trọng và các bổ sung mà sử dụng chủ yếu các tài liệu quan trọng và bổ sung đó đã được thực hiện trong việc tạo ra hoặc sản xuất những mặt hàng này, hoặc loại bỏ các kênh thương mại một cách nhằm giảm thiểu những rủi ro xâm phạm.

2. Các cơ quan tư pháp của Các Bên có quyền yêu cầu các giải pháp quy định tại Điều này, ít nhất là đối với sự phá hủy, bao gồm việc loại bỏ từ các kênh thương mại để phá hủy, được thực hiện do người xâm phạm chịu phí tổn, trừ trường hợp vì lý do đặc biệt được yêu cầu không làm như vậy.

Điều 18
Lệnh của tòa
Các Bên đảm bảo rằng, trường hợp một quyết định tư pháp được đưa ra tìm kiếm một hành vi xâm phạm quyền SHTT, các cơ quan tư pháp có thể ra một lệnh đối với người vi phạm và khi thích hợp, đối với một bên có dịch vụ đang được sử dụng bởi người vi phạm và chịu thực thi pháp luật của cơ quan tư pháp có liên quan, nhằm ngăn cấm việc tiếp tục vi phạm.
Điều 19
Các biện pháp thay thế
Các Bên có thể quy định rằng trong trường hợp thích hợp và theo yêu cầu của người phải chịu các biện pháp quy định tại Điều 17 (Biện pháp khắc phục) và/hoặc Điều 18 (Lệnh của tòa), các cơ quan tư pháp có thẩm quyền có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền cho bên bị tổn hại, thay vì áp dụng các biện pháp quy định tại hai điều này nếu người đó đã hành động vô ý, nếu thực hiện các biện pháp được đề cập sẽ gây ra thiệt hại không cân xứng cho người đó và nếu bồi thường bằng tiền cho bên bị tổn hại có vẻ thỏa đáng một cách hợp lý.
Điều 20
Thiệt hại
1. Các Bên đảm bảo rằng các cơ quan tư pháp có thẩm quyền buộc người vi phạm cố ý, hoặc có căn cứ hợp lý để biết, tham gia vào các hoạt động vi phạm bồi thường thiệt hại cho người nắm giữ quyền bù đắp cho các tổn thương thực tế mà người nắm giữ quyền đã phải chịu do sự xâm phạm này.

Trong việc xác định số tiền bồi thường cho hành vi xâm phạm quyền SHTT, cơ quan tư pháp của một Bên có thẩm quyền:

(a) xem xét tất cả các khía cạnh thích hợp, chẳng hạn như các hậu quả tiêu cực về kinh tế, bao gồm cả lợi nhuận bị mất, mà bên tổn hại đã phải chịu đựng, bất kỳ lợi nhuận không công bằng gây ra bởi bên xâm phạm27 và, trong trường hợp thích hợp, các yếu tố khác ngoài lĩnh vực kinh tế28
 (b) thiết lập, trong trường hợp cần thiết, các thiệt hại thành khoản chi trả một lần trên cơ sở các yếu tố như ít nhất là số tiền bản quyền hoặc phí là chính đáng nếu bên vi phạm đã yêu cầu cho phép sử dụng quyền SHTT được đề cập.

2. Trường hợp bên vi phạm không biết hoặc không có căn cứ hợp lý để biết, tham gia vào các hoạt động vi phạm, các Bên có thể trình bày rằng các cơ quan tư pháp có thể yêu cầu đứng về phía các bên bị thương việc thu hồi lợi nhuận hoặc thanh toán thiệt hại có thể được được thiết lập sẵn.
Điều 21
Chi phí pháp lý
Mỗi Bên quy định rằng các cơ quan tư pháp của mình, như một quy luật chung và, khi thích hợp, có quyền yêu cầu bên thắng được trao số tiền thanh toán của bên thua cho chi phí tòa án hoặc các khoản phí và lệ phí luật sư hợp lý, hoặc bất kỳ khoản chi phí khác theo quy cho theo luật trong nước của Bên đó.
Điều 22
Công bố Quyết định tư pháp
Cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra lệnh, theo pháp luật trong nước và các chính sách của nước mình, công bố, do người xâm phạm chịu phí tổn, thông tin thích hợp theo quyết định của cơ quan tư pháp liên quan đến các quyết định tư pháp chính thức.
Điều 23
Giả định về Quyền tác giả hoặc Quyền sở hữu
Các Bên thừa nhận rằng, trong việc áp dụng các biện pháp, thủ tục và các biện pháp quy định tại Hiệp định này cho tác giả của một tác phẩm văn học, nghệ thuật, và cho những người nắm giữ quyền khác liên quan đến đối tượng bảo vệ của mình, trong trường hợp không có bằng chứng đối lập, để được coi là như vậy, và do đó được quyền khởi kiện hành vi xâm phạm, tên của họ phải xuất hiện đầy đủ trên tác phẩm hoặc đối tượng được bảo vệ theo cách thông thường.
Tiểu mục C.3
Thực thi biên giới
Điều 24
Tính nhất quán với Hiệp định GATT và Hiệp định TRIPS
Trong việc thực hiện các biện pháp biên giới cho việc thực thi quyền SHTT của cơ quan hải quan điều chỉnh tại điều này, các Bên phải đảm bảo tính nhất quán với các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định GATT và Hiệp định TRIPS thoả thuận và, đặc biệt, với Điều V của Hiệp định GATT, Điều 41 và mục 4 Phần III của Hiệp định TRIPS.
Điều 25
Các định nghĩa
Trong tiểu mục 3.2:

1. “Hàng hóa vi phạm quyền SHTT” là hàng hoá mà việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu của chúng vi phạm quyền SHTT theo quy định tại pháp luật của nước nơi hàng hoá được tìm thấy, bao gồm hàng giả nêu tại khoản 2 (a) và hàng hóa vi phạm bản quyền nêu tại khoản 2 (b).

2. (a) "hàng giả" có nghĩa là:

(i) "hàng hóa giả mạo nhãn hiệu" là bất kỳ hàng hóa, bao gồm cả bao bì, vật chứa mà không được phép có nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ đối với các hàng hoá đó, hoặc không thể phân biệt được các khía cạnh thiết yếu của hàng hóa với nhãn hiệu đó, và việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu của hàng hóa đó do đó xâm phạm các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đang đề cập theo luật của nước nơi hàng hoá được tìm thấy

 (Ii) "hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý", cụ thể là hàng hóa, bao gồm cả bao bì, mang chỉ dẫn địa lý trùng với chỉ dẫn địa lý được đăng ký hợp lệ mmột cách bất hợp pháp đối với cùng một loại hàng hóa, hoặc không thể phân biệt được các khía cạnh thiết yếu của hàng hóa đó với một chỉ dẫn đại lý, và việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu của hàng hóa đó do đó xâm phạm các quyền của các chỉ dẫn địa lý đang được đề cập theo luật pháp của quốc gia nơi hàng hóa được tìm thấy

 (b) "hàng hóa xâm phạm bản quyền" là bất cứ hàng hoá là bản sao được thực hiện mà không có sự đồng ý của người nắm giữ quyền hoặc người được uỷ quyền bởi người nắm giữ quyền trong nước sản xuất và được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp từ một vật phẩm mà việc làm ra bản sao đó cũng như nhập khẩu hoặc xuất khẩu đã tạo thành một hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu hoặc nước xuất khẩu tương ứng.

3. "Hàng hoá nhập khẩu" là hàng hoá đưa vào lãnh thổ của một Bên từ một nơi bên ngoài lãnh thổ đó, trong khi những hàng hóa đó vẫn chịu sự kiểm soát hải quan.

4. "Hàng xuất khẩu" là hàng hóa sẽ được lấy từ lãnh thổ của một Bên đến một nơi bên ngoài lãnh thổ đó, trong khi những hàng hóa đó vẫn chịu sự kiểm soát hải quan.
Điều 26
Phạm vi của các biện pháp biên giới
1. Mỗi Bên quy định các thủ tục liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, theo đó người nắm giữ quyền SHTT có thể ghi lại các quyền SHTT trong các cơ quan hải quan và các cơ quan đó có trách nhiệm thực hiện kiểm soát thích hợp để xác định hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm các quyền SHTT đã được ghi lại.

2. Cơ quan hải quan, phù hợp với các thủ tục trong nước, đình chỉ việc đưa hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT được ghi lại trong các cơ quan hải quan.
Điều 27
Sự tham gia của cơ quan hải quan
Cơ quan Hải quan chủ động trong việc nhắm mục tiêu và xác định lô hàng có chứa hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT trên cơ sở các kỹ thuật phân tích rủi ro. Các cơ quan hải quan quy định sự hợp tác với những người nắm giữ quyền, trong đó cho phép việc cung cấp thông tin để phân tích rủi ro.
Điều 28
Hợp tác cụ thể trong Lĩnh vực các biện pháp biên giới
1. Không ảnh hưởng tới Điều 2 Mục 2 (a) của Chương về Hải quan và Tạo điều kiện trong thương mại, các Bên sẽ, khi thích hợp, sắp xếp để trao đổi thông tin và hợp tác giữa các cơ quan hải quan của họ để cho phép kiểm soát biên giới hiệu quả cho việc thực thi quyền SHTT, đặc biệt để thực hiện có hiệu quả Điều 69 của Hiệp định TRIPS.

2. Các Bên, khi thích hợp, sắp xếp để trao đổi thông tin và thực hành tốt nhất giữa các cơ quan hải quan của mình liên quan đến thực thi hải quan của quyền SHTT.
3. Không ảnh hưởng đến thẩm quyền chung của Ủy ban Thương mại, [Ủy ban đặc biệt về Hải quan] nêu tại Điều [hoàn thành] của Hiệp định này có trách nhiệm đảm bảo hoạt động đúng đắn và thực hiện Điều này. Ủy ban đặc biệt sẽ thiết lập các ưu tiên và quy định các thủ tục thích hợp đối với sự hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền.
Tiểu mục C.4
Điều khoản thực thi khác
Điều 29
Quy tắc ứng xử
1. Các Bên khuyến khích:

 (a) việc xây dựng các quy tắc ứng xử bởi các hiệp hội và tổ chức thương mại và nghề nghiệp nhằm góp phần vào việc thực thi quyền SHTT.

b) việc đệ trình cho các cơ quan có thẩm quyền của các Bên về dự thảo quy tắc ứng xử và về bất kỳ đánh giá việc áp dụng các quy tắc ứng xử này.
Điều 30
Hợp tác
* 1. Các bên thoả thuận hợp tác nhằm hỗ trợ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ thực hiện trong chương này.

* 2. Theo các quy định của Điều [X, điều khoản chung về các vấn đề hỗ trợ/hợp tác] của Hiệp định này, các lĩnh vực hợp tác bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các hoạt động sau:

a) trao đổi thông tin về khuôn khổ pháp lý liên quan đến quyền SHTT và các quy định có liên quan về bảo vệ và thực thi; trao đổi kinh nghiệm trong Liên minh châu Âu và Việt Nam về tiến độ xây dựng pháp luật;
b) trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong Liên minh châu Âu và Việt Nam về thực thi quyền SHTT;
c) trao đổi kinh nghiệm trong Liên minh châu Âu và Việt Nam về thi hành tại cấp Trung ương và cấp trực thuộc trung ương của hải quan, công an, cơ quan hành chính và tư pháp; phối hợp để ngăn chặn xuất khẩu hàng giả, kể cả với các nước khác;
d) xây dựng năng lực; trao đổi và đào tạo nhân sự;
e) thúc đẩy và phổ biến các thông tin về quyền SHTT trong giới kinh doanh, các tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp; nâng cao nhận thức của công chúng về người tiêu dùng và người nắm giữ quyền SHTT;
f) tăng cường hợp tác liên chính phủ, ví dụ như giữa các cơ quan sở hữu trí tuệ;
g) tích cực thúc đẩy nhận thức và giáo dục của công chúng đối với các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ: xây dựng chiến lược hiệu quả để xác định đối tượng chính và tạo ra các chương trình truyền thông để tăng nhận thức của ngườ tiêu dùng và các phương tiện truyền thông về tác động của vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn và mối liên hệ với tội phạm có tổ chức.

3. Không ảnh hưởng tới ​​và là bổ sung cho các khoản 1 và 2, các bên đồng ý tổ chức các cuộc đối thoại hiệu quả khi cần thiết về các vấn đề sở hữu trí tuệ ( "Nhóm Công tác về sở hữu trí tuệ (bao gồm các quy tắc chung)”), để giải quyết các chủ đề liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ thuộc chương này, và cả bất kỳ vấn đề liên quan khác.
Điều XX
Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian
 (1) Theo các khoản khác của Điều này, mỗi Bên quy định hạn chế hoặc miễn trừ trong pháp luật quốc gia liên quan đến trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian cho hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan diễn ra trên hoặc thông qua mạng lưới viễn thông29 liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ của họ.

 (2) Những hạn chế hay miễn trừ nêu trong khoản trước phải bao gồm ít nhất các hoạt động sau:

 (a) việc truyền tải trong một mạng lưới viễn thông những thông tin được cung cấp bởi một người sử dụng dịch vụ, hoặc việc cung cấp quyền truy cập vào một mạng viễn thông;

 (b) việc truyền tải trong một mạng lưới viễn thông những thông tin được cung cấp bởi một người sử dụng của các dịch vụ liên quan đến việc lưu trữ tự động, trung gian và tạm thời các thông tin đó, thực hiện với mục đích duy nhất là làm tăng hiệu quả cho việc truyền phát thông tin đến người dùng khác của dịch vụ theo yêu cầu của họ ( "bộ nhớ đệm"), với điều kiện:

(i) nhà cung cấp không sửa đổi các thông tin trừ khi vì lý do kỹ thuật; 
 (ii) nhà cung cấp tuân thủ các điều kiện về tiếp cận thông tin;
 (iii) nhà cung cấp tuân thủ các quy định liên quan đến việc cập nhật các thông tin, quy định chi tiết theo cách được công nhận rộng rãi và được sử dụng bởi ngành công nghiệp;

 (iv) nhà cung cấp không can thiệp vào việc sử dụng hợp pháp công nghệ, được công nhận rộng rãi và sử dụng bởi ngành công nghiệp, để có được dữ liệu về việc sử dụng các thông tin;

 (v) nhà cung cấp loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các thông tin đã được lưu trữ khi biết được30 sự thật là thông tin tại nguồn truyền tải ban đầu đã được gỡ bỏ khỏi mạng, hoặc quyền truy cập vào nó đã bị vô hiệu.
 (c) việc lưu trữ các thông tin được cung cấp bởi một người sử dụng của các dịch vụ theo yêu cầu của một người sử dụng của dịch vụ ( "lưu trữ") với điều kiện:

 (i) các nhà cung cấp không biết về thông tin bất hợp pháp và

 (ii) khi được biết31, các nhà cung cấp hoạt động khẩn trương để loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào thông tin.

 (3 bis) Mỗi Bên có thể quy định trong pháp luật trong nước của mình những trường hợp mà các nhà cung cấp dịch vụ trung gian không đủ điều kiện cho những giới hạn hoặc loại trừ trong khoản 2.

 (4) Điều kiện đầy đủ để các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện cho những giới hạn hoặc ngoại lệ quy định tại trong khoản 2 có thể không bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ giám sát dịch vụ của mình, hoặc tìm kiếm sự thật chỉ ra hoạt động vi phạm.

 (5) Mỗi ​​Bên có thể thiết lập các thủ tục thông báo hiệu quả hành vi vi phạm được tuyên bố, và hiệu quả kháng cáo.

 (6) Điều này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một tòa án hoặc cơ quan hành chính, theo quy định của các hệ thống pháp lý của các bên, trong việc đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ trung gian chấm dứt hoặc ngăn chặn hành vi xâm phạm.
---------------------------------------------------------
1  Trong thời hạn 3 năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực

2 Để chắc chắn hơn, một Bên được yêu cầu phải làm theo các phiên bản cập nhật của Bảng phân loại Nice đến mức các phiên bản cập nhật đã được xuất bản bởi WIPO và đối với Việt Nam, bản dịch chính thức đã được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền.

3  Không ảnh tưởng tới Điều 5.5

4 Việc sử dụng hợp lý các thuật ngữ mô tả bao gồm việc sử dụng các dấu hiệu để chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ, và nơi mà việc sử dụng này phù hợp với thực hành trung thực trong công nghiệp và thương mại.

5  Đối với Việt Nam, "thu hồi" tương đương với "chấm dứt".

7  Sử dụng chính thức ngụ ý sử dụng thực tế với mục đích kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được đề cập để nâng cao thiện chí. Nói chung, điều này hàm ý bán hàng thực tế và có phải có được một số lượng bán hàng hoặc cung cấp các dịch vụ trong khoảng thời gian có liên quan. Sử dụng trong quảng cáo tương đương với sử dụng chính thức. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị đơn thuần không được coi là sử dụng chính hãng một nhãn hiệu. Sử dụng chính thức trái ngược với sử dụng phiếu đổi hàng hay sử dụng không chính thức được thiết kế chỉ để duy trì thương hiệu trên sổ đăng ký.

8 Không ảnh hưởng đến pháp luật về hệ thống đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, mỗi Bên quy định các phương tiện pháp lý cho việc huỷ bỏ hiệu lực của việc đăng ký chỉ dẫn địa lý.

9 Những tên giống tốt chứa hoặc bao gồm “Valencia” có thể tiếp tục được sử dụng trên sản phẩm tương tự hay cung cấp cho người tiêu dùng không bị nhầm lẫn về bản chất của thuật ngữ này hoặc nguồn gốc chính xác của sản phẩm.

10  Việc bảo vệ của thuật ngữ "brie" không được tìm kiếm.

11  Việc bảo vệ của thuật ngữ "camembert" không được tìm kiếm.

12  Việc bảo vệ của thuật ngữ "emmental" không được tìm kiếm.

13 Tên giống tốt “Kalamata” có thể tiếp tục được sử dụng trên sản phẩm tương tự, với điều kiện người tiêu dùng không bị nhầm lẫn về bản chất của thuật ngữ này hoặc nguồn gốc chính xác của sản phẩm.

14  Việc bảo vệ của thuật ngữ "mozzarella" không được tìm kiếm.

15 Các quy định của Điều 6 sẽ không phương hại đến quyền của bất kỳ người nào sử dụng hoặc đăng ký tại Việt Nam một thương hiệu có chứa hoặc bao gồm thuật ngữ “parmesan”. Điều này không áp dụng đối với việc sử dụng mà sẽ gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc địa lý của hàng hóa.

16  Việc bảo vệ của thuật ngữ "pecorino" không được tìm kiếm.

17  Việc bảo vệ của thuật ngữ "provolone" không được tìm kiếm.

18  Việc bảo vệ của thuật ngữ "gouda" không được tìm kiếm.

19  Trong thời hạn 2 năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực

20  Các bên đồng ý rằng khi các luật trong nước của một Bên quy định như vậy, một kiểu dáng có nghĩa là sự xuất hiện của toàn bộ sản phẩm hoặc một phần có thể tách rời và/hoặc không thể tách rời của sản phẩm.

21  Các bên đồng ý rằng khi các luật trong nước của một Bên quy định như vậy, đặc điểm cá nhân của kiểu dáng cũng có thể được yêu cầu. Điều này đề cập đến các thiết kế khác biệt đáng kể so với kiểu dáng hoặc tổ hợp của các đặc điểm của các kiểu dáng đã được biết tới. Liên minh xem xét lại thiết kế có đặc điểm riêng biệt nếu ấn tượng tổng thể mà nó tạo ra trên những người dung được thông báo khác với ấn tượng tổng thể sản xuất trên một người dùng đó bằng bất kỳ kiểu dáng đã được công bố.

22  Điều này được hiểu rằng kiểu dáng không bị loại trừ khỏi sự bảo vệ đơn giản trên cơ sở rằng kiểu dáng đó là một phần của một vật thể hay sản phẩm, với điều kiện có thể nhìn thấy và thực hiện đầy đủ các tiêu chí của đoạn này, và:
 (a) thực hiện bất kỳ các tiêu chuẩn khác để bảo vệ kiểu dáng; và
 (b) được loại trừ khỏi bảo vệ thiết kế theo luật quốc gia tương ứng của các bên.

23  Trong mục này, một sự chậm trễ bất hợp lý ít nhất phải bao gồm một sự chậm trễ khi phản hồi lần đầu cho người nộp đơn cho phép tiếp thị về tình trạng áp dụng của hơn 24 tháng kể từ ngày nộp đơn. Bất kỳ sự chậm trễ xảy ra trong quá trình cấp giấy phép tiếp thị do thời gian do người nộp đơn hoặc bất kỳ khoảng thời gian ngoài tầm kiểm soát của cơ quan cấp phép tiếp thị không nằm trong việc xem xét sự chậm trễ này.

24  Giai đoạn này có thể được gia hạn thêm sáu tháng đối với các sản phẩm với các nghiên cứu ở trẻ em, và kết quả của những nghiên cứu này được phản ánh trong thông tin sản phẩm.

25 Trong tiểu mục C.1, khái niệm "quyền sở hữu trí tuệ" bao gồm ít nhất các quyền sau đây: quyền tác giả; quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền của các tác giả của thiết kế bố trí hoặc một sản phẩm bán dẫn; quyền về nhãn hiệu; quyền về kiểu dáng; quyền sáng chế; chỉ dẫn địa lý; quyền giải pháp hữu ích; quyền đối với giống cây trồng; tên thương mại trong chừng mực chúng được bảo vệ như quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật quốc gia liên quan.

26  Các Bên đảm bảo rằng quy định này áp dụng đối với hàng hoá xâm phạm được tìm thấy trong các kênh thương mại và vi phạm nên được quy định tối thiểu là thu hồi hàng hóa từ khách hàng (ví dụ như cơ sở bán sỉ, nhà phân phối, nhà bán lẻ).

27  Việc tính toán lợi nhuận không công bằng thực hiện bởi bên vi phạm không được lặp lại ở việc tính toán lợi nhuận bị mất.

28  Yếu tố phi kinh tế bao gồm thành kiến đạo đức gây ra bởi hành vi xâm phạm quyền nhân thân của nhà sáng chế/tác giả.

29  Bao gồm Internet.

30  Không điều khoản nào tại Chương này ngăn cản một trong các Bên xác định trong điều kiện luật pháp quốc gia để xác định cách để nhận biết về cách thức thu thập thông tin bất hợp pháp đang được lưu trữ.

31  Không điều khoản nào tại Chương này ngăn cản một trong các Bên xác định trong điều kiện luật pháp quốc gia để xác định cách để nhận biết về cách thức thu thập thông tin bất hợp pháp đang được lưu trữ.

CHƯƠNG [...]: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Phần 1
Mục tiêu và Phạm vi Điều chỉnh
ĐIỀU 1
Mục tiêu
Mục tiêu của chương này là thiết lập một cơ chế hiệu quả và năng suất cao để ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp giữa các Bên liên quan đến việc diễn giải và áp dụng Hiệp định này nhằm quyết định, nếu có thể, một giải pháp được sự đồng ý của các Bên.

ĐIỀU 2
Phạm vi áp dụng
Chương này được áp dụng nhằm ngăn ngừa hoặc giải quyết các tranh chấp giữa các bên liên quan đến việc diễn giải hoặc áp dụng các quy định của Hiệp định này, trừ khi có quy định khác tại Hiệp định này.

Phần 2
Tham vấn và hòa giải
ĐIỀU 3
Tham vấn
1. Các Bên nỗ lực giải quyết tranh chấp nêu tại Điều 2 bằng cách tham gia tham vấn một cách có thiện chí với mục tiêu đạt được một giải pháp thỏa thuận chung.

2. Một Bên tham vấn bằng văn bản yêu cầu cho Bên kia, sao chép vào các Ủy ban Thương mại, xác định các biện pháp có vấn đề và các quy định nêu tại Điều 2 mà Bên đó cho là thích hợp.

3. Tham vấn sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và diễn ra trong lãnh thổ của Bên bị yêu cầu, trừ khi các bên có thoả thuận khác. Các cuộc tham vấn sẽ được coi là kết thúc trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ khi cả các Bên đồng ý tiếp tục tham vấn. Tham vấn, đặc biệt là tất cả các thông tin công bố và vị trí hiện được sắp đặt bởi các Bên trong quá trình tố tụng, sẽ được bảo mật và không ảnh hưởng đến quyền của Bên bên nào trong bất kỳ thủ tục tố tụng sau đó.

4. Tham vấn về các vấn đề cấp bách, kể cả những vấn đề liên quan đến hàng hóa dễ hỏng hoặc hàng hoá, dịch vụ theo mùa được tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên bị yêu cầu, và được coi là kết thúc trong vòng 20 ngày đó, trừ khi cả các Bên đồng ý để tiếp tục tham vấn.
5. Nếu Bên bị yêu cầu không đáp ứng các yêu cầu tham vấn trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn, hoặc nếu tham vấn không được tổ chức trong khoảng thời gian quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 tương ứng, hoặc nếu các bên đồng ý không tổ chức tham vấn, hoặc nếu tham vấn đã được kết luận và không có giải pháp nào được các Bên thoả thuận, Bên yêu cầu tham vấn có thể dựa vào Điều 5.

6. Trong quá trình tham vấn mỗi Bên sẽ cung cấp đầy đủ thông tin thực tế để cho phép Điều tra toàn diện cách thức mà các biện pháp có vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động và việc áp dụng Hiệp định này.

ĐIỀU 4
Cơ chế hòa giải
Các bên tranh chấp bất cứ lúc nào cũng có thể đồng ý tham gia một thủ tục hòa giải đối với bất kỳ biện pháp ảnh hưởng xấu đến thương mại và đầu tư giữa các Bên theo Phụ lục III (Cơ chế hòa giải).

Phần 3
Thủ tục giải quyết tranh chấp
Tiểu mục 1: Thủ tục trọng tài
ĐIỀU 5
Bắt đầu thủ tục trọng tài
1. Trong trường hợp các bên đã thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp bằng cách đựa vào vào tham vấn theo quy định tại Điều 3, Bên yêu cầu tham vấn có thể yêu cầu thành lập một Hội đồng trọng tài theo quy định tại Điều này.

2. Các yêu cầu thành lập một Hội đồng trọng tài phải được lập bằng văn bản cho Bên kia và Ủy ban Thương mại. Bên nguyên đơn phải xác định trong yêu cầu của mình biện pháp gây tranh cãi và giải thích biện pháp này không phù hợp như thế nào với các quy định nêu tại Điều 2 một cách đầy đủ để trình bày rõ ràng các cơ sở pháp lý cho việc khiếu nại.

ĐIỀU 6
Điều khoản tham chiếu của Hội đồng trọng tài
Trừ khi các bên có thoả thuận khác, trong vòng mười (10) ngày, kể từ ngày lựa chọn các trọng tài, Điều khoản tham chiếu của Hội đồng trọng tài sẽ là:

"Để kiểm tra, căn cứ vào (các quy định có liên quan của Hiệp định này được trích dẫn bởi các Bên), các vấn đề được đề cập trong các yêu cầu cho việc thành lập một Hội đồng trọng tài theo Điều 5, để quyết định về sự phù hợp của các biện pháp đang được đề cập với các quy định nêu tại Điều 2 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) và để tạo ra số liệu thực tế, việc áp dụng các quy định có liên quan và các lý do cơ bản cho bất kỳ phát hiện và kiến ​​nghị, phù hợp với Điều 10 và Điều 11 của Chương X ( Giải quyết tranh chấp)".

ĐIỀU 7
Thành lập Hội đồng trọng tài
1. Một Hội đồng trọng tài sẽ gồm ba (3) trọng tài viên.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Bên bị đơn nhận được yêu cầu thành lập Hội đồng trọng tài, các bên sẽ tham khảo ý kiến ​​để đạt được một thỏa thuận về thành phần của Hội đồng trọng tài.

3. Trong trường hợp các bên không đồng ý về thành phần của Hội đồng trọng tài trong khung thời gian quy định tại khoản 2, mỗi Bên có thể bổ nhiệm một trọng tài viên từ các danh sách con của bên đó được lập theo Điều 23 trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn của khung thời gian quy định tại khoản 2. Nếu các bên không bổ nhiệm trọng tài viên, theo yêu cầu của Bên kia, các trọng tài viên sẽ được lựa chọn bằng cách bốc thăm bởi Chủ tịch của Ủy ban Thương mại hoặc người được Chủ tịch Ủy ban thương mại ủy quyền, từ phần danh sách của Bên đó trong danh sách con được thành lập theo Điều 23.

4. Trừ khi các bên đạt được thỏa thuận liên quan đến Chủ tọa của Hội đồng trọng tài trong thời hạn quy định tại khoản 2, theo yêu cầu của một trong các Bên, Chủ tịch của Ủy ban Thương mại hoặc người được Chủ tịch Ủy ban thương mại ủy quyền lựa chọn Chủ tọa Hội đồng trọng tài bằng cách bốc thăm từ các danh sách con các Chủ tọa có trong danh sách được thành lập theo Điều 23.

5. Chủ tịch Ủy ban Thương mại, hoặc người được Chủ tịch ủy quyền, phải chọn Trọng tài viên trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 của một trong các Bên.

6. Ngày thành lập Hội đồng trọng tài là ngày mà ba trọng tài viên được lựa chọn chấp nhận bổ nhiệm theo các quy tắc tố tụng.

7. Nếu bất kỳ danh sách quy định tại Điều 23 không được thiết lập hoặc không liệt kê đủ tên vào thời điểm yêu cầu theo quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4, các trọng tài viên sẽ được rút ra qua bốc thăm từ các cá nhân đã được chính thức đề xuất bởi các Bên hoặc một trong các Bên trong trường hợp chỉ có một Bên đưa ra đề nghị của mình.

ĐIỀU 8
Thủ tục giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài
1. Các quy định và thủ tục quy định tại Điều này và Phụ lục I cũng như các quy tắc thực hiện đối với các trọng tài viên và hòa giải viên được quy định tại Phụ lục II sẽ Điều chỉnh các thủ tục giải quyết tranh chấp của một Hội đồng trọng tài theo Chương này.

2. Trừ khi các bên có thoả thuận khác, các bên phải họp mặt Hội đồng trọng tài trong vòng 10 ngày kể từ ngày thành lập để xác định các vấn đề mà các bên hoặc Hội đồng trọng tài cho là thích hợp, bao gồm cả thời gian biểu của các thủ tục tố tụng và các khoản thù lao và chi phí của các trọng tài viên theo Phụ lục I. Trọng tài viên và đại diện của các Bên tranh chấp có thể tham gia vào cuộc họp này qua điện thoại hoặc video.

3. Địa điểm diễn ra buổi Điều trần sẽ được quyết định bởi thoả thuận của các bên. Nếu các bên không thoả thuận về địa điểm tố tụng, phiên Điều trần sẽ được tổ chức tại Brussels nếu Bên nguyên đơn là Việt Nam và ở Hà Nội nếu Bên nguyên đơn là Liên minh châu Âu.

4. Tất cả phiên Điều trần của Hội đồng trọng tài sẽ được mở công khai trừ khi có quy định khác tại Phụ lục I.

5. Theo Phụ lục I, các bên sẽ được trao cơ hội để tham dự bất kỳ bài thuyết trình, báo cáo, lập luận hay bác bỏ trong quá trình tố tụng. Bất kỳ thông tin hoặc văn bản đệ trình của một Bên tới Hội đồng trọng tài, bao gồm bất kỳ ý kiến ​​về phần mô tả của báo cáo tạm thời, trả lời cho câu hỏi của Hội đồng trọng tài và ý kiến ​​của một Bên về những phản hồi, sẽ được cung cấp cho Bên kia.

6. Trừ khi các bên có thoả thuận khác trong vòng ba ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài, Hội đồng trọng tài có thể nhận được đệ trình bằng văn bản không tự nguyện của các thể nhân hay pháp nhân thành lập trên lãnh thổ của một Bên theo Phụ lục I (đệ trình thân hữu của tòa án).

7. Đối với các buổi nghị án nội bộ của mình, Hội đồng trọng tài gặp nhau trong phiên họp kín chỉ có trọng tài viên. Hội đồng trọng tài cũng có thể cho phép các trợ lý của mình có mặt tại các buổi nghị án. Các buổi nghị án của Hội đồng trọng tài và các văn bản đệ trình phải được giữ bí mật.

ĐIỀU 9
Phán quyết sơ bộ về tính cấp thiết
Nếu một Bên yêu cầu, Hội đồng trọng tài trong vòng 10 ngày kể từ ngày thành lập sẽ đưa ra phán quyết sơ bộ của mình về việc xét thấy trường hợp là cấp bách.

ĐIỀU 10
Báo cáo của Hội đồng
1. Hội đồng trọng tài sẽ làm một báo cáo tạm thời để các bên đặt ra những phát hiện thực tế, việc áp dụng các quy định có liên quan và các lý do cơ bản cho bất kỳ phát hiện và kiến ​​nghị, không muộn hơn 90 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài. Trường hợp xét thấy không thể đáp ứng thời hạn này, Chủ tọa Hội đồng trọng tài phải thông báo cho các Bên và Ủy ban Thương mại bằng văn bản, nêu rõ lý do cho sự chậm trễ và ngày mà Hội đồng trọng tài dự kiến ban hành báo cáo tạm thời. Trong mọi trường hợp báo cáo tạm thời phải được ban hành chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài.

2. Các Bên có thể gửi một yêu cầu bằng văn bản, trong đó có ý kiến, đến Hội đồng trọng tài để xem xét các khía cạnh chính xác của các báo cáo tạm thời trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo.

3. Trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả những trường hợp có liên quan đến hàng hóa mau hỏng hoặc hàng hoá theo mùa hoặc dịch vụ, Hội đồng trọng tài cần cố gắng hết sức để ban hành báo cáo tạm thời trong vòng 45 ngày, và trong mọi trường hợp, không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài. Các Bên có thể gửi một yêu cầu bằng văn bản, trong đó có ý kiến, đến Hội đồng trọng tài để xem xét các khía cạnh chính xác của các báo cáo tạm thời, trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày có thông báo về việc báo cáo tạm thời.

4. Sau khi xem xét các văn bản yêu cầu, trong đó có ý kiến, của các Bên về báo cáo tạm thời, Hội đồng trọng tài có thể sửa đổi báo cáo và thực hiện bất kỳ kiểm tra thêm mà Hội đồng trọng tài cho là thích hợp. Những phát hiện của báo cáo cuối cùng của Hội đồng trọng tài phải bao gồm một cuộc thảo luận đầy đủ về tranh luận ở giai đoạn xem xét tạm thời, và phản hồi rõ ràng ý kiến ​​của các bên.

ĐIỀU 11
Thông báo về Báo cáo cuối cùng của Hội đồng trọng tài
1. Hội đồng trọng tài phải thông báo báo cáo cuối cùng của mình cho các Bên và Ủy ban Thương mại trong vòng 120 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài. Trường hợp xét thấy không thể đáp ứng thời hạn này, Chủ tọa Hội đồng trọng tài phải thông báo cho các Bên và Ủy ban Thương mại bằng văn bản, nêu rõ lý do cho sự chậm trễ và ngày mà Hội đồng trọng tài dự kiến ban hành báo cáo cuối cùng. Trong mọi trường hợp báo cáo cuối cùng phải được ban hành chậm nhất là 150 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài.

2. Trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả những trường hợp có liên quan đến hàng hóa mau hỏng hoặc hàng hoá, dịch vụ theo mùa, Hội đồng trọng tài phải nỗ lực thông báo báo cáo cuối cùng của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày thành lập. Trong mọi trường hợp báo cáo cuối cùng phải được ban hành chậm nhất là 75 ngày, kể từ ngày thành lập.

Tiểu mục 2: Thực hiện
ĐIỀU 12
Thực hiện Báo cáo của Hội đồng trọng tài
Bên bị đơn phải có bất kỳ biện pháp cần thiết để thực hiện kịp thời và có thiện chí báo cáo của Hội đồng trọng tài.
ĐIỀU 13
Thời hạn thực hiện hợp lý
1. Nếu không thể thực hiện ngay lập tức, các bên cần nỗ lực để thỏa thuận về thời hạn để thực hiện các báo cáo của Hội đồng trọng tài. Trong trường hợp này, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về báo cáo của Hội đồng trọng tài cho các Bên, Bên bị đơn phải thông báo cho Bên nguyên đơn và Ủy ban Thương mại về thời hạn thực hiện ( "thời hạn hợp lý").
2. Nếu có bất đồng giữa các bên về thời hạn hợp lý để thực hiện các báo cáo của Hội đồng trọng tài, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo theo quy định tại khoản 1 của Bên bị đơn, Bên nguyên đơn cần gửi văn bản yêu cầu Hội đồng trọng tài ban đầu xác định độ dài của thời hạn hợp lý. Yêu cầu này phải được thông báo đồng thời cho Bên kia và Ủy ban Thương mại. Hội đồng trọng tài phải thông báo phán quyết của mình cho các Bên và Ủy ban Thương mại trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu.

3. Bên bị đơn phải thông báo cho Bên nguyên đơn bằng văn bản về tiến trình thực hiện báo cáo của Hội đồng trọng tài của minh ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn hợp lý.

4. Thời hạn hợp lý có thể được gia hạn theo thoả thuận của các bên.
ĐIỀU 14
Xem xét biện pháp được áp dụng để thực hiện báo cáo của Hội đồng trọng tài
1. Bên bị đơn phải thông báo cho Bên nguyên đơn và Ủy ban Thương mại trước khi kết thúc thời hạn hợp lý của bất kỳ biện pháp mà Bên đó đã áp dụng để thực hiện các báo cáo của Hội đồng trọng tài.

2. Trong trường hợp có bất đồng giữa các bên liên quan đối với sự tồn tại hay sự phù hợp của bất kỳ biện pháp được áp dụng để thực hiện theo quy định tại khoản 1 với các quy định nêu tại Điều 2, Bên nguyên đơn có thể yêu cầu bằng văn bản cho Hội đồng trọng tài ban đầu giải quyết vấn đề. Văn bản yêu cầu phải xác định các biện pháp cụ thể đang tranh cãi và giải thích rõ ràng biện pháp này không phù hợp như thế nào với các quy định nêu tại Điều 2 một cách đầy đủ để trình bày các cơ sở pháp lý cho việc khiếu nại. Hội đồng trọng tài phải thông báo phán quyết của mình cho các Bên và Ủy ban Thương mại trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu.
ĐIỀU 15
Biện pháp khắc phục tạm thời trong trường hợp không thực hiện
1. Nếu Bên bị đơn không thông báo bất kỳ biện pháp nào để thực hiện báo cáo của Hội đồng trọng tài trước khi hết thời hạn hợp lý, hoặc nếu có các quy tắc của Hội đồng trọng tài mà không có biện pháp thực hiện hoặc các biện pháp thông báo như quy định tại Điều 14 khoản 1 là không phù hợp với nghĩa vụ của Bên đó theo quy định nêu tại Điều 2, Bên bị đơn phải, nếu có yêu cầu của Bên nguyên đơn và sau khi tham vấn với Bên đó, trình bày một đề nghị bồi thường tạm thời.

2. Nếu Bên nguyên đơn quyết định không yêu cầu một lời đề nghị bồi thường tạm thời theo quy định tại khoản 1, hoặc, trong trường hợp yêu cầu đó được thực hiện, nếu không có thoả thuận về bồi thường đạt được trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn hợp lý hoặc sau khi ban hành phán quyết của Hội đồng trọng tài theo Điều 14 mà không có biện pháp được áp dụng để thực hiện hoặc là một biện pháp được áp dụng để thực hiện không phù hợp với các quy định nêu tại Điều 2 thì sau khi thông báo cho Bên kia và Ủy ban thương mại, Bên nguyên đơn có quyền tạm đình chỉ các nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ quy định nêu tại Điều 2 ở mức tương đương với việc vô hiệu hoặc làm suy giảm bởi các vi phạm. Thông báo cần quy định cụ thể mức đình chỉ nghĩa vụ. Bên nguyên đơn có thể thực hiện việc tạm đình chỉ bất cứ lúc nào sau khi hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị đơn, trừ khi Bên bị đơn đã yêu cầu trọng tài theo khoản 3.

3. Nếu Bên nguyên đơn thấy rằng mức độ tạm đình chỉ là không tương đương với việc vô hiệu hoặc hoặc suy giảm gây ra bởi các vi phạm, Bên đó có thể yêu cầu bằng văn bản cho Hội đồng trọng tài ban đầu để quyết định về vấn đề này. Yêu cầu phải được thông báo cho Bên nguyên đơn và cho Ủy ban Thương mại trước khi hết thời hạn 10 ngày quy định tại khoản 2. Hội đồng trọng tài ban đầu phải thông báo quyết định của mình về mức độ tạm đình chỉ nghĩa vụ của các Bên và Ủy ban Thương mại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu. Không được tạm đình chỉ nghĩa vụ cho đến khi Hội đồng trọng tài ban đầu hoàn thành thông báo quyết định của mình, và bất kỳ sự tạm đình chỉ phải phù hợp với phán quyết của Hội đồng trọng tài.

4. Việc tạm đình chỉ nghĩa vụ và bồi thường dự kiến trong Điều này là tạm thời và sẽ không được áp dụng sau khi:

 (a) các bên đã đạt được một giải pháp các Bên thoả thuận theo quy định tại Điều 19; hoặc

 (b) các bên đã nhất trí rằng biện pháp thông báo theo Điều 14 khoản 1 giúp cho Bên bị đơn phù hợp với các quy định nêu tại Điều 2; hoặc là

(c) bất kỳ biện pháp được phát hiện là không phù hợp với các quy định nêu tại Điều 2 đã được rút lại hoặc sửa đổi để phù hợp với những quy định đó, như quyết định theo Điều 14 khoản 2.
ĐIỀU 16
Xem xét các biện pháp được áp dụng để thực hiện sau khi áp dụng các biện pháp tạm thời cho việc không tuân thủ
1. Bên bị đơn phải thông báo cho Bên nguyên đơn và Ủy ban Thương mại các biện pháp đã áp dụng để thực hiện các báo cáo của Hội đồng trọng tài sau khi tạm đình chỉ các Điều kiện nhượng bộ hoặc sau khi áp dụng bồi thường tạm thời, nếu có. Ngoại trừ các trường hợp nêu tại khoản 2, Bên nguyên đơn có trách nhiệm chấm dứt việc tạm đình chỉ các Điều kiện nhượng bộ trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Trong trường hợp bồi thường đã được áp dụng, và ngoại trừ các trường hợp nêu tại khoản 2, Bên bị đơn có thể chấm dứt việc áp dụng bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bên đó ra thông báo đã tuân thủ các báo cáo của Hội đồng trọng tài.
2. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận về việc các biện pháp thông báo có giúp cho Bên bị đơn phù hợp với các quy định nêu tại Điều 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Bên nguyên đơn phải gửi văn bản yêu cầu cho Hội đồng trọng tài ban đầu để quyết định về vấn đề này. Yêu cầu này phải được thông báo đồng thời cho Bên kia và Ủy ban Thương mại. Phán quyết của Hội đồng trọng tài phải được thông báo cho các Bên và Ủy ban Thương mại trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu. Nếu Hội đồng trọng tài quyết định rằng các biện pháp được áp dụng để thực hiện là phù hợp với các quy định nêu tại Điều 2, việc tạm đình chỉ nghĩa vụ hoặc bồi thường, nếu có, phải được chấm dứt. Nếu có liên quan, mức độ tạm đình chỉ các nghĩa vụ hoặc bồi thường phải được thích nghi theo các phán quyết của Hội đồng trọng tài.
Tiểu mục 3: Những quy định chung
ĐIỀU 17
Thay thế trọng tài viên
Nếu trong thủ tục tố tụng liên quan đến trọng tài theo Chương này, Hội đồng trọng tài ban đầu, hoặc một số thành viên của Hội đồng trọng tài ban đầu, không thể tham gia, rút lui, hoặc cần phải được thay thế do không tuân thủ các yêu cầu theo các quy tắc thực hiện thì áp dụng quy trình quy định tại Điều 7 .
Thời hạn thông báo của các báo cáo và phán quyết, nếu có, được kéo dài thêm 20 ngày.
ĐIỀU 18
Tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động trọng tài và thủ tục thực hiện
1. Hội đồng trọng tài theo yêu cầu của cả các Bên tạm đình chỉ công việc của mình bất cứ lúc nào trong thời gian thỏa thuận của các Bên nhưng không quá 12 tháng liên tục và phải tiếp tục công việc của mình trước khi kết thúc thời hạn này theo yêu cầu bằng văn bản của cả các Bên. Sau đó, các Bên sẽ thông báo cho Ủy ban Thương mại. Hội đồng trọng tài cũng có thể tiếp tục công việc của mình ở khi thời gian tạm đình chỉ này kết thúc theo yêu cầu bằng văn bản của bất kỳ Bên nào. Theo đó, Bên yêu cầu phải thông báo cho Ủy ban Thương mại và Bên kia. Nếu một Bên không yêu cầu tiếp tục các công việc của Hội đồng trọng tài khi hết thời hạn tạm đình chỉ đã thỏa thuận, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài sẽ mất hiệu lực và các thủ tục sẽ bị đình chỉ. Trong trường hợp tạm đình chỉ, các khung thời gian quy định trong các quy định có liên quan của Chương này được gia hạn thêm một khoản thời gian mà công việc đã bị tạm đình chỉ. Việc tạm đình chỉ và đình chỉ công việc của Hội đồng trọng tài không phương hại đến các quyền của mỗi Bên trong thủ tục tố tụng khác quy định ở Điều 24.

2. Các bên có thể thỏa thuận để đình chỉ các thủ tục của Hội đồng trọng tài bằng cách cùng nhau thông báo cho Chủ tọa Hội đồng trọng tài và Ủy ban Thương mại bất cứ lúc nào trước khi phát hành báo cáo cuối cùng của Hội đồng trọng tài.
ĐIỀU 19
Giải pháp thỏa thuận
Các bên có thể đạt được thỏa thuận chung cho một giải pháp đối với tranh chấp theo Chương này bất cứ lúc nào. Các bên cùng nhau thông báo cho Ủy ban Thương mại và Chủ tọa Hội đồng trọng tài các giải pháp đó. Nếu các giải pháp yêu cầu sự chấp thuận theo các thủ tục trong nước có liên quan của một Bên thì thông báo phải đề cập đến yêu cầu này và các thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ bị tạm đình chỉ. Nếu việc chấp thuận như vậy là không cần thiết hoặc nếu việc hoàn thành các thủ tục trong nước được thông báo thì thủ tục giải quyết tranh chấp phải được chấm dứt.
ĐIỀU 20
Thông tin và tư vấn kỹ thuật
Theo yêu cầu của một Bên, hoặc theo sáng kiến ​​riêng của mình, Hội đồng trọng tài có thể yêu cầu bất kỳ thông tin mà họ cho là thích hợp cho các thủ tục tố tụng của Hội đồng trọng tài từ bất cứ nguồn nào, bao gồm cả các bên tham gia tranh chấp. Hội đồng trọng tài cũng có quyền xin ý kiến ​​của các chuyên gia, nếu xét thấy phù hợp. Hội đồng trọng tài phải tham khảo ý kiến ​​các bên trước khi chọn chuyên gia. Bất kỳ thông tin thu được theo Điều này phải được công khai và gửi cho các Bên tham gia ý kiến ​​trong khung thời gian quy định bởi Hội đồng trọng tài.
ĐIỀU 21
Quy tắc diễn giải 
Các bảng Điều khiển trọng tài sẽ giải thích các quy định nêu tại Điều 2 theo quy tắc phong tục của việc diễn giải pháp luật quốc tế, bao gồm cả những luật được hệ thống hóa trong Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế. Hội đồng trọng tài cũng sẽ đưa vào tài khoản giải thích có liên quan trong các báo cáo của Ban Hội thẩm và cơ quan phúc thẩm được thông qua bởi Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB). Các báo cáo và quyết định của Hội đồng trọng tài không thể thêm hay bớt các quyền và nghĩa vụ của các bên trong các quy định được dẫn chiếu trong Hiệp định này.
ĐIỀU 22
Các quyết định và phán quyết của Hội đồng trọng tài
1. Hội đồng trọng tài nỗ lực hết mình để quyết định theo nguyên tắc đồng thuận. Tuy nhiên, nếu một quyết định không được tất cả mọi người đồng thuận thì vấn đề sẽ được quyết định theo đa số. Tuy nhiên, các ý kiến bất đồng ​​của các trọng tài viên sẽ không được tiết lộ.

2. Các báo cáo và quyết định của Hội đồng trọng tài sẽ được chấp thuận vô Điều kiện bởi các bên. Các Bên không tạo ra bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ đối với thể nhân hoặc pháp nhân. Các báo cáo và quyết định phải đưa ra những phát hiện của thực tế, việc áp dụng các quy định có liên quan nêu tại Điều 2 và lý do cơ bản đằng sau những phát hiện và kết luận mà họ đưa ra. Ủy ban Thương mại có trách nhiệm công khai toàn bộ báo cáo và phán quyết của Hội đồng trọng tài trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành các báo cáo, phán quyết đó, trừ khi có quyết định không làm như vậy để bảo vệ sự bí mật của thông tin bí mật.

Phần 4
Quy định chung
ĐIỀU 23
Danh sách trọng tài viên
1. Không quá sáu tháng sau khi Hiệp định này có hiệu lực, Ủy ban thương mại lập một danh sách ít nhất 15 cá nhân những người sẵn sàng và có thể phục vụ như trọng tài viên. Danh sách này gồm có ba danh sách con:

 (a) một danh sách con cho Việt Nam;

 (b) một danh sách cho EU

 (c) một danh sách con các cá nhân không phải là công dân của một trong các Bên và không có hộ khẩu thường trú tại một trong các Bên và những người có trách nhiệm làm Chủ tọa Hội đồng trọng tài.

Mỗi danh sách con phải bao gồm ít nhất là năm cá nhân. Ủy ban Thương mại sẽ đảm bảo rằng danh sách này luôn được duy trì ở mức này.

2. Trọng tài viên phải có kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm về pháp luật và thương mại quốc tế. Trọng tài viên phải độc lập, phục vụ trong tư cách cá nhân của họ và không nghe hướng dẫn từ bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ, không liên kết với chính phủ của bất kỳ của Bên nào, và phải tuân thủ các quy tắc thực hiện theo Phụ lục II của Hiệp định này.

3. Uỷ ban Thương mại có thể lập một danh sách bổ sung 10 cá nhân với kiến ​​thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực cụ thể quy định tại Hiệp định này. Theo thỏa thuận của các bên, danh sách bổ sung này được sử dụng để tham gia Hội đồng trọng tài theo thủ tục quy định tại Điều 7.
ĐIỀU 24
Lựa chọn diễn đàn
1. Việc dựa vào Điều khoản về giải quyết tranh chấp của Chương này không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động trong khuôn khổ WTO, bao gồm cả hành động giải quyết tranh chấp, hoặc trong bất kỳ thỏa thuận quốc tế khác mà các Bên là thành viên.

2. Nếu vi phạm khoản 1, một Bên không đòi bồi thường cho một biện pháp đặc biệt cho việc vi phạm nghĩa vụ cơ bản tương đương theo Hiệp định này và theo Hiệp định WTO hoặc trong bất kỳ thỏa thuận quốc tế khác mà các Bên là thành viên trong các diễn đàn có liên quan. Khi một thủ tục giải quyết tranh chấp đã được bắt đầu, các Bên sẽ không mang lại một yêu cầu tìm kiếm bồi thường cho việc vi phạm nghĩa vụ cơ bản tương đương theo thoả thuận khác với các diễn đàn khác, trừ khi diễn đàn được lựa chọn đầu tiên không thành vì lý do thủ tục hoặc thẩm quyền để có những phát hiện về yêu cầu tìm cách khắc phục nghĩa vụ đó.

3. Theo Điều này,

 (a) các thủ tục giải quyết tranh chấp theo Hiệp định WTO được coi là được khởi xướng bởi yêu cầu của một bên về việc thành lập Ban Hội thẩm theo Điều 6 của Hiểu biết về Quy tắc và Thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO (DSU);

1 Các Phụ lục của chương này: 

PHỤ LỤC I: QUY TẮC TỐ TỤNG

PHỤ LỤC II: QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN 
PHỤ LỤC III: CƠ CHẾ HÒA GIẢI
PHỤ LỤC I
QUY TẮC TỐ TỤNG
Quy định chung
1. Trong Chương X (Giải quyết tranh chấp) và theo các quy tắc sau:

"cố vấn" là người được thuê bởi một Bên tranh chấp để tư vấn hoặc hỗ trợ Bên đó về thủ tục tố tụng có Hội đồng trọng tài;

"trọng tài viên" là thành viên của một Hội đồng trọng tài được thành lập theo quy định tại Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp);

"trợ lý" là người, theo các điều khoản bổ nhiệm trọng tài viên, tiến hành nghiên cứu hoặc cung cấp hỗ trợ cho trọng tài viên đó;

 “Bên nguyên đơn” là bất kỳ Bên nào yêu cầu thành lập Hội đồng trọng tài theo quy định tại Điều 5 của Chương X (Giải quyết tranh chấp);

"Bên bị đơn" là Bên bị cáo buộc là vi phạm các quy định nêu tại Điều 2 của Chương X (Giải quyết tranh chấp);

"Hội đồng trọng tài" là một hội đồng được thành lập theo quy định tại Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp);

"đại diện của một Bên" là một nhân viên hoặc bất kỳ người nào được bổ nhiệm bởi một văn phòng hoặc cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ đối tượng công nào của một Bên đại diện cho Bên đó tham gia tranh chấp theo quy định tại Hiệp định này;

 “ngày” là ngày tính theo dương lịch.

2. Bên bị đơn phải chịu trách nhiệm về việc quản lý hậu cần cho các phiên điều trần, trừ khi có thoả thuận khác. Các bên sẽ cùng đóng các chi phí bắt nguồn từ vấn đề tổ chức, bao gồm cả tiền công và các khoản chi phí cho các trọng tài.
Thông báo
3. Mỗi Bên tranh chấp và Hội đồng trọng tài phải gửi tất cả yêu cầu, thông báo, văn bản đệ trình hoặc tài liệu khác bằng e-mail cho Bên kia và gửi văn bản đệ trình và yêu cầu trong khuôn khổ trọng tài cho mỗi trọng tài viên. Các Hội đồng trọng tài luân chuyển tài liệu cho các Bên tham gia cũng bằng e-mail. Trừ khi được chứng minh khác, một thông báo e-mail sẽ được coi là được nhận vào ngày nó được gửi. Nếu bất kỳ tài liệu hỗ trợ có dung lượng trên 10 MB, tài liệu đó sẽ được gửi dưới một định dạng điện tử cho Bên kia và cho mỗi trọng tài viên (nếu được) trong thời gian 2 ngày từ lúc e-mail được gửi.

4. Bản sao của các tài liệu được gửi theo quy tắc 3 sẽ được nộp cho Bên kia và, nếu có thể, đến mỗi trọng tài viên vào ngày gửi e-mail qua fax, đăng ký bưu điện, chuyển phát nhanh, giao nhận hoặc bất kỳ phương tiện viễn thông mà có biên bản ghi nhận việc gửi đó.

5. Tất cả các thông báo được gửi lần lượt cho Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và các Tổng cục Thương mại của Ủy ban Liên minh châu Âu.

6. Lỗi do ghi chép trong bất kỳ yêu cầu, thông báo, văn bản đề trình hoặc tài liệu khác có liên quan đến quá trình làm việc của Hội đồng trọng tài có thể được sửa chữa bằng cách gửi một tài liệu mới có ghi rõ những thay đổi.

7. Nếu ngày cuối cùng để gửi các tài liệu rơi vào một ngày lễ chính thức hợp pháp của Việt Nam hoặc của Liên minh châu Âu, các tài liệu được coi là nhận được vào ngày làm việc tiếp theo.
Bắt đầu hoạt động trọng tài
8. 
(a) Nếu căn cứ vào Điều 7 Chương X (Giải quyết tranh chấp) hoặc quy tắc 18, 19 và 44 của Quy tắc tố tụng, trọng tài viên được chọn bằng cách bốc thăm, việc bốc thăm phải được thực hiện tại một thời điểm và địa điểm quyết định bởi bên nguyên đơn và thông tin kịp thời cho bên bị đơn. Nếu được chọn, Bên bị đơn có thể có mặt trong buổi bốc thăm. Trong mọi trường hợp, việc bốc thăm phải được thực hiện với Bên (hoặc các Bên) có mặt.

 (b) Nếu theo Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) hoặc quy tắc 18, 19 và 44 của Quy tắc tố tụng, trọng tài được chọn bằng bốc thăm và có hai Chủ tịch của Ủy ban Thương mại, cả hai Chủ tịch, hoặc người được ủy quyền, hoặc chỉ một chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch hoặc người được ủy quyền không chấp nhận tham gia buổi bốc thăm, thực hiện việc bốc thăm.

 (c) Các Bên sẽ thông báo cho trọng tài viên được lựa chọn về sự bổ nhiệm của mình.

 (d) Trọng tài viên đã được bổ nhiệm theo các thủ tục thiết lập tại Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) phải xác nhận với Ủy ban Thương mại khả năng của mình để làm một Trọng tài viên trong thời hạn năm ngày kể từ ngày mà nhận được thông báo bổ nhiệm.

 (e) Các khoản thù lao và chi phí phải trả cho các trọng tài cần phù hợp với tiêu chuẩn của WTO. Thù lao cho trợ lý của mỗi trọng tài viên không được vượt quá 50% tiền lương của trọng tài đó.

9. Các bên phải thông báo các điều khoản thỏa thuận trong tài liệu tham khảo như đã nêu tại Điều 6 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) cho Hội đồng trọng tài trong vòng ba ngày kể từ ngày thỏa thuận.
Đệ trình ban đầu
10. Bên nguyên đơn phải gửi văn bản đệ trình ban đầu của mình không muộn hơn 20 ngày sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập. Bên bị đơn phải cung cấp bằng văn bản đề trình phản biện của mình không muộn hơn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề trình ban đầu.
Hoạt động của Hội đồng trọng tài
11. Chủ tọa của Hội đồng trọng tài chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng trọng tài. Một hội đồng trọng tài có thể uỷ quyền cho Chủ tọa để đưa ra quyết định hành chính và quyết định tố tụng.

12. Trừ khi có quy định khác trong Chương X (Giải quyết tranh chấp), Hội đồng trọng tài có thể tiến hành các hoạt động của mình bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả bằng điện thoại, truyền fax hoặc liên kết máy tính.

13. Việc soạn thảo bất kỳ phán quyết sẽ vẫn là trách nhiệm đặc biệt của Hội đồng trọng tài và không được ủy thác.

14. Trong trường hợp phát sinh thắc mắc về thủ tục tố tụng mà không được quy định tại Chương X (Giải quyết tranh chấp) và phụ lục của nó, Hội đồng trọng tài sau khi có ý kiến ​​của các bên có thể thông qua một thủ tục thích hợp tương thích với các quy định đó.

15. Khi Hội đồng trọng tài cho rằng cần thiết để sửa đổi một thời hạn cho thủ tục tố tụng ngoài thời hạn quy định trong Chương X (Giải quyết tranh chấp) hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh thủ tục, hành chính khác, Hội đồng trọng tài phải thông báo cho các bên tham gia tranh chấp bằng văn bản về lý do thay đổi, điều chỉnh và những khoảng thời gian hoặc điều chỉnh cần thiết.
Thay thế
16. Nếu trong thủ tục tố tụng trọng tài theo Chương X (Giải quyết tranh chấp) một trọng tài viên không thể tham gia, rút lui, hoặc phải được thay thế do không tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc thực hiện, một người thay thế sẽ được lựa chọn theo quy định tại Điều 7 Chương X (Giải quyết tranh chấp) và quy tắc 8 của Quy tắc tố tụng.

17. Trường hợp một Bên tranh chấp cho rằng một trọng tài viên không tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc thực hiện và vì lý do này nên được thay thế, Bên này nên thông báo cho Bên kia trong vòng 15 ngày kể từ lúc thu được bằng chứng về những trường hợp vi phạm cơ bản tài liệu của trọng tài của các Quy tắc thực hiện.

18. Trường hợp một Bên tranh chấp cho rằng một trọng tài viên ngoài Chủ tọa Hội đồng trọng tài không tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc thực hiện, các Bên sẽ tham khảo ý kiến, và nếu họ đồng ý thì chọn một trọng tài mới theo quy định tại Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) và quy tắc 8 của Quy tắc tố tụng.

Nếu các bên không thoả thuận được về sự cần thiết phải thay thế một trọng tài viên, bất kỳ Bên nào cũng có thể yêu cầu vấn đề đó được chuyển đến Chủ tọa Hội đồng trọng tài, người đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu theo yêu cầu đó, Chủ tọa Hội đồng trọng tài phát hiện một trọng tài viên không tuân thủ yêu cầu của Quy tắc thực hiện, trọng tài viên mới được chọn theo quy định tại Điều 7 Chương X (Giải quyết tranh chấp) và quy tắc 8 cùa Quy tắc tố tụng.

19. Trường hợp một Bên cho rằng Chủ tọa của Hội đồng trọng tài không tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc thực hiện, các Bên phải tham khảo ý kiến, và nếu các bên đồng ý thì chọn một chủ tọa mới theo quy định tại Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) và quy tắc 8 của quy tắc tố tụng.

Nếu các bên không thể thoả thuận về sự cần thiết của việc thay thế Chủ tọa, bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu vấn đề đó được giải quyết bởi một trong những thành viên còn lại của nhóm các cá nhân từ các danh sách con các chủ tọa được lập theo Điều 23 khoản 1 của Chương X (Giải quyết tranh chấp). Tên của người đó được rút ra bằng bốc thăm thực hiện bởi chủ tịch của Ủy ban Thương mại, hoặc người được chủ tịch ủy quyền. Các quyết định của người này về sự cần thiết để thay thế chủ tọa là quyết định cuối cùng.

Nếu người này quyết định rằng Chủ tọa ban đầu không tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc ứng xử, người đó sẽ chọn một Chủ tọa mới bằng cách bốc thăm trong số những người còn lại của các cá nhân từ các danh sách con của chủ tịch nêu tại Điều 23 khoản 1 Chương X (Giải quyết tranh chấp). Việc lựa chọn Chủ tọa mới sẽ được thực hiện trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hay từ ngày ra quyết định nêu trên.

20. Các thủ tục tố tụng Hội đồng trọng tài sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian áp dụng để thực hiện các thủ tục quy định trong các quy tắc 17, 18 và 19.
Phiên điều trần
21. Chủ tọa của Hội đồng trọng tài sẽ ấn định ngày và thời gian của buổi điều trần với sự tham vấn của các bên và các trọng tài viên, và chủ tịch Hội đồng trọng tài phải xác nhận bằng văn bản cho các bên. Thông tin này cũng sẽ được công bố công khai bởi Bên phụ trách quản lý hậu cần của các thủ tục tố tụng, trừ khi phiên tòa được xét xử kín. Trừ khi một Bên không đồng ý, Hội đồng trọng tài có thể quyết định không triệu tập một phiên điều trần.

22. Các Hội đồng trọng tài có thể triệu tập các phiên điều trần bổ sung nếu các bên đồng ý.

23. Tất cả các trọng tài viên phải có mặt trong tất cả các phiên điều trần.

24. Những người sau đây có thể tham dự phiên điều trần, bất kể các thủ tục tố tụng được mở công khai hay không:

 (a) các đại diện của các Bên; 

 (b) cố vấn cho các Bên;

 (c) các chuyên gia;

 (d) nhân viên hành chính, phiên dịch, dịch giả và phóng viên của tòa án; và

 (e) trợ lý trọng tài viên.

Chỉ có các đại diện và các cố vấn của các bên được quyền nói chuyện với Hội đồng trọng tài.

25. Chậm nhất là năm ngày trước ngày điều trần, mỗi Bên phải cung cấp cho Hội đồng trọng tài một danh sách tên của những người sẽ tham gia tranh trụng hoặc thuyết trình tại buổi điều trần thay mặt cho Bên đó và các đại diện hoặc tư vấn viên khác sẽ được phép tham dự phiên tòa.

26. Hội đồng trọng tài sẽ tiến hành phiên điều trần theo cách sau đây, đảm bảo rằng Bên nguyên đơn và bên bị đơn được cho thời gian bằng nhau:

Tranh luận

 (a) lập luận của Bên nguyên đơn;

 (b) lập luận của Bên bị đơn.

Lập luận phản biện

 (a) lập luận của Bên nguyên đơn;

 (b) phản biện của Bên bị đơn.

27. Hội đồng trọng tài có thể hỏi trực tiếp các Bên hoặc các chuyên gia tại bất kỳ thời điểm nào trong buổi điều trần.

28. Hội đồng trọng tài sẽ sắp xếp chuẩn bị một bản ghi chép của từng buổi điều trần và chuyển giao cho các bên sớm nhất có thể. Các bên có thể nhận xét về bàn ghi chép và Hội đồng trọng tài có thể xem xét ý kiến.

29. Mỗi Bên có thể cung cấp một văn bản đề trình bổ sung liên quan đến bất kỳ vấn đề nảy sinh trong quá trình điều trần trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở phiên điều trần.
Câu hỏi bằng văn bản
30. Bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tố tụng, Hội đồng trọng tài có thể giải quyết các câu hỏi bằng văn bản cho một hoặc cả hai bên. Mỗi Bên sẽ nhận được một bản sao của tất cả các câu hỏi từ Hội đồng trọng tài.

31. Một Bên phải cung cấp một bản sao văn bản trả lời các câu hỏi cho câu hỏi của Hội đồng trọng tài đặt cho Bên khác. Mỗi Bên sẽ được trao cơ hội để đóng góp ý kiến ​​bằng văn bản về trả lời của bên kia trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được trả lời.
Bảo mật
32. Mỗi Bên và các cố vấn của mình có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin do Bên kia nộp cho Hội đồng trọng tài mà Bên đó coi là bí mật. Trường hợp một Bên gửi một phiên bản bí mật của văn bản đệ trình cho Hội đồng trọng tài thì theo yêu cầu của bên kia, bên đó cũng phải cung cấp một bản tóm tắt không bí mật những thông tin trong bản đệ trình của nó có thể được tiết lộ cho công chúng không muộn hơn 15 ngày kể từ ngày yêu cầu hoặc đệ trình, bất kể là yêu cầu hay đệ trình được thực hiện sau, và giải thích lý do tại sao các thông tin không được tiết lộ là bí mật. Không có quy tắc nào trong số những quy tắc này có thể ngăn cản một Bên công khai các lập luận của mình cho công chúng đến mức độ mà khi thực hiện tham chiếu đến thông tin do Bên kia, Bên đó không tiết lộ bất cứ thông tin do Bên kia là bí mật. Hội đồng trọng tài phải đáp ứng trong phiên họp kín khi đệ trình và tranh luận của một Bên có chứa thông tin bí mật. Các bên và cố vấn của các bên phải duy trì tính bảo mật của các phiên điều trần có Hội đồng trọng tài trong trường hợp các phiên điều trần được tổ chức tại phiên họp kín.
Liên lạc một bên
33. Hội đồng trọng tài không đáp ứng hoặc liên lạc với một Bên khi vắng mặt Bên kia.

34. Trọng tài viên không được thảo luận về bất kỳ khía cạnh của vấn đề tố tụng với một bên hoặc cả hai bên khi vắng mặt các trọng tài khác.
Đệ trình thân hữu của tòa án
35. Trừ khi các bên có thoả thuận khác trong vòng ba ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài, Hội đồng trọng tài có thể nhận văn bản đệ trình không mong muốn của các thể nhân hay pháp nhân thành lập trên lãnh thổ của một Bên độc lập với chính phủ của các Bên, với điều kiện các văn bản này được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng trọng tài, súc tích và không dài hơn 15 trang đánh máy, khoảng cách dòng đôi và có liên quan trực tiếp đến một vấn đề thực tế hoặc một vấn đề pháp lý theo xem xét bởi Hội đồng trọng tài.

36. Văn bản đệ trình phải bao gồm mô tả của người đệ trình, thể nhân hay pháp nhân, trong đó có quốc tịch hoặc nơi thành lập, tính chất hoạt động, tình trạng pháp lý của nó, mục tiêu tổng quát và các nguồn tài chính của mình, và chỉ định bản chất của lãi suất mà người đó có trong tố tụng trọng tài. Văn bản đệ trình phải được soạn thảo trong các ngôn ngữ được lựa chọn bởi các Bên theo quy tắc [39, 40] của Quy tắc tố tụng.

37. Hội đồng trọng tài phải liệt kê trong quyết định của mình tất cả các văn bản đệ trình đã nhận được mà phù hợp với quy tắc 35 và 36. Hội đồng trọng tài không có nghĩa vụ giải quyết trong quyết định của mình các tranh luận thực hiện trong bản đệ trình. Tất cả các văn bản đệ trình đó sẽ được gửi cho các Bên tham gia ý kiến. Các ý kiến ​​của các bên sẽ được nộp trong vòng 10 ngày và bất kỳ ý kiến ​​đó phải được xem xét bởi Hội đồng trọng tài.
Trường hợp khẩn cấp
38. Trong trường hợp khẩn cấp nêu tại Chương X (Giải quyết tranh chấp), sau khi nhận được ý kiến của các bên, Hội đồng trọng tài điều chỉnh thời hạn quy định trong Quy tắc tố tụng, khi thích hợp, và thông báo cho các Bên về các điều chỉnh đó.
Phiên dịch và giải thích
39. Trong quá trình tham vấn nêu tại Điều 3 Chương X (Giải quyết tranh chấp), và không chậm hơn cuộc họp nêu tại Điều 8 của Chương X (Giải quyết tranh chấp), các Bên nỗ lực để thỏa thuận một ngôn ngữ làm việc chung cho các hoạt động tố tụng trước Hội đồng trọng tài.

40. Nếu các bên không thể thoả thuận về một ngôn ngữ làm việc chung, mỗi Bên sẽ làm văn bản đệ trình của mình bằng ngôn ngữ đã lựa chọn đó sẽ là một trong những ngôn ngữ làm việc của WTO.

41. Phán quyết của Hội đồng trọng tài sẽ được ban hành bằng (các) ngôn ngữ lựa chọn bởi các bên.

42. Bất kỳ các Bên có thể đưa ra nhận xét về tính chính xác của bất kỳ phiên bản dịch của một tài liệu được soạn thảo phù hợp với những Quy tắc tố tụng.

43. Bất kỳ chi phí phát sinh đối với bản dịch của một phán quyết trọng tài sẽ được chi trả đồng đều bởi cả hai Bên.
Các thủ tục khác
44. Các Quy tắc tố tụng cũng được áp dụng cho các thủ tục thành lập theo Điều 3, 13 (2), 14 (2), 15 (3) và Điều 16 (2) của Chương X (Giải quyết tranh chấp). Trong trường hợp này, thời hạn quy định trong Quy tắc tố tụng sẽ được điều chỉnh phù hợp với thời hạn đặc biệt được quy định cho việc thông qua một phán quyết của Hội đồng trọng tài trong những thủ tục khác.
PHỤ LỤC II QUY TẮC ỨNG XỬ
ĐỐI VỚI TRỌNG TÀI VIÊN VÀ HÒA GIẢI VIÊN
Các định nghĩa
1. Trong Quy tắc này:

 (a) "trọng tài viên" là thành viên của một Hội đồng trọng tài được thành lập theo quy định tại Điều 7 của Chương X (Giải quyết tranh chấp);

 (b) "ứng cử viên" là một cá nhân có tên trong danh sách trọng tài viên quy định tại Điều 23 Chương X (Giải quyết tranh chấp) và những người đang được xem xét để lựa chọn như là một thành viên của một Hội đồng trọng tài theo Điều 7 của Chương X ( Giải quyết tranh chấp);

 (c) "trợ lý" là người mà theo các điều khoản chỉ định của trọng tài viên tiến hành nghiên cứu hoặc hỗ trợ cho trọng tài viên đó;

 (d) "tố tụng", trừ khi có quy định khác, là thủ tục tố tụng trọng tài theo Chương X (Giải quyết tranh chấp);

 (e) "nhân viên", đối với một trọng tài viên, có nghĩa là người chịu sự chỉ đạo và quản lý của trọng tài viên ngoài trợ lý;

 (f) "hòa giải viên" là người thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định tại Phụ lục III (Hòa giải).

Trách nhiệm đối với quá trình hòa giải
2. Mỗi ứng cử viên và trọng tài viên phải tránh sự không thích đáng và dấu hiệu của không thích đáng, phải độc lập và vô tư, phải tránh xung đột trực tiếp và gián tiếp giữa những lợi ích và phải chấp hành tiêu chuẩn cao về ứng xử sao cho sự toàn vẹn và công bằng của các cơ chế giải quyết tranh chấp được bảo tồn. Cựu trọng tài viên phải tuân thủ các nghĩa vụ thành lập trong các quy tắc 15, 16, 17 và 18 của Quy tắc thực hành này.
Nghĩa vụ công bố thông tin
3. Trước khi xác nhận làm một trọng tài viên như được chọn theo quy định tại Chương X (Giải quyết tranh chấp), ứng cử viên phải công khai những quan tâm, mối quan hệ hoặc vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự độc lập hoặc vô tư của mình hoặc có thể tạo ra một cách hợp lý sự không thích hợp hoặc thiên vị trong quá trình tố tụng. Để được như vậy, ứng cử viên phải nỗ lực hết mình để biết được các mối quan tâm, mối quan hệ và các vấn đề đó.
4. Một ứng cử viên hoặc Trọng tài viên chỉ thông tin các vấn đề liên quan đến các vấn đề vi phạm thực tế hoặc có nguy cơ vi phạm Quy tắc ứng xử này cho Ủy ban Thương mại để các bên xem xét.
5. Sau khi lựa chọn, một trọng tài viên phải tiếp tục nỗ lực hết mình để biết được bất kỳ lợi ích, các mối quan hệ hoặc các vấn đề được đề cập trong quy tắc 3 của Quy tắc ứng xử này và tiết lộ chúng. Các nghĩa vụ công bố thông tin là một nhiệm vụ xuyên suốt yêu cầu trọng tài viên công bố tất cả các mối quan tâm, mối quan hệ hoặc các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình tố tụng. Các trọng tài cần phải công khai các lợi ích, mối quan hệ hoặc các vấn đề bằng cách thông báo cho Ủy ban Thương mại bằng văn bản để các Bên xem xét.
Nhiệm vụ của trọng tài viên
6. Sau khi xác nhận lựa chọn của mình, trọng tài viên phải sẵn sàng để thực hiện và phải thực hiện nhiệm vụ của mình triệt để và nhanh chóng trong suốt quá trình tố tụng một cách công bằng và cần mẫn.

7. Một trọng tài chỉ xem xét những vấn đề đặt ra trong thủ tục và cần thiết đối với quyết định và không được uỷ thác nhiệm vụ này cho bất kỳ người nào khác.

8. Trọng tài viên phải áp dụng mọi biện pháp thích đáng để đảm bảo rằng trợ lý và nhân viên của mình nhận thức được và tuân thủ quy tắc 2, 3, 4, 5, 16, 17 và 18 của Quy tắc ứng xử này.

9. Trọng tài viên không được thực hiện liên lạc một bên liên quan đến hoạt động tố tụng.
Sự độc lập và vô tư của các trọng tài viên
10. Một trọng tài viên phải độc lập và vô tư và tránh tạo ra sự xuất hiện của sự không thích hợp hoặc thiên vị và không bị ảnh hưởng bởi sự tư lợi, áp lực bên ngoài, cân nhắc chính trị, tiếng nói người dân hay trung thành với một Bên hay sợ hãi những lời chỉ trích.
11. Dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, trọng tài không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc chấp nhận bất kỳ lợi ích để bằng mọi cách cản trở, hoặc có dấu hiệu cản trở, khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

12. Một trọng tài không được sử dụng lập trường của mình đối với Hội đồng trọng tài trước bất kỳ lợi ích cá nhân hoặc tư nhân và phải tránh các hành động có thể khiến mọi người thấy rằng người khác đang ở trong một vị trí đặc biệt ảnh hưởng đến người trọng tài đó.

13. Một trọng tài không cho phép các mối quan hệ hay trách nhiệm về tài chính, kinh doanh, nghề nghiệp, cá nhân, hay xã hội gây ảnh hưởng đến hành động hay phán đoán của mình.

14. Trọng tài viên phải tránh có bất kỳ mối quan hệ hoặc nhận bất kỳ lợi ích tài chính mà có thể ảnh hưởng đến sự vô tư của mình hay có thể tạo ra một sự không thích đáng hay thiên vị.
Nghĩa vụ của cựu trọng tài viên
15. Tất cả các cựu trọng tài viên phải tránh các hành động có thể tạo ra dấu hiệu rằng họ đã thiên vị trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình hoặc nhận được lợi ích từ quyết định hay phán quyết của Hội đồng trọng tài.
Bảo mật
16. Trọng tài viên và cựu trọng tài viên tuyệt đối không được tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin không công khai liên quan đến một tiến trình hoặc có được trong quá trình tố tụng ngoại trừ cho mục đích của hoạt động tố tụng đó và trong mọi trường hợp không được tiết lộ hoặc sử dụng các thông tin đó để đạt được lợi ích cá nhân hoặc lợi ích cho người khác hoặc làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của người khác.

17. Một trọng tài không được tiết lộ một phán quyết hoặc một phần phán quyết của Hội đồng trọng tài trước khi nó được công bố theo quy định tại Chương X (Giải quyết tranh chấp).

18. Một trọng tài viên hoặc cựu trọng tài viên tuyệt đối không được tiết lộ nội dung các cuộc nghị sự của một nhóm trọng tài viên hay quan điểm của một trọng tài viên nào đó.
Chi phí
19. Mỗi trọng tài viên phải lập hồ sơ và đưa ra một sự tính toán cuối cùng của thời gian dành cho các việc tố tụng và các chi phí của mình cũng như thời gian và chi phí cho của trợ lý và nhân viên của mình.
Hòa giải viên
20. Các ngành học được mô tả trong quy tắc này áp dụng đối với trọng tài viên hoặc cựu trọng tài viên được áp dụng đối với hòa giải viên sau khi được sửa đổi bổ sung hợp lý.
PHỤ LỤC III
CƠ CHẾ HÒA GIẢI
ĐIỀU 1
Mục tiêu
Mục tiêu của Phụ lục này là để tạo thuận lợi cho việc tìm ra một giải pháp đôi bên cùng nhất trí thông qua một quy trình toàn diện và nhanh chóng với sự hỗ trợ của một hòa giải viên.
Phần 1
Tố tụng theo cơ chế hòa giải
ĐIỀU 2
Yêu cầu thông tin
1. Trước khi bắt đầu thủ tục hòa giải, một Bên có thể yêu cầu bằng văn bản thông tin liên quan đến một biện pháp ảnh hưởng xấu đến thương mại và đầu tư giữa các bên. Bên bị yêu cầu phải cung cấp trong vòng 20 ngày một văn bản trả lời có ý kiến của Bên đó về các thông tin trong đơn yêu cầu.

2. Trường hợp Bên bị yêu cầu cho rằng một phản hồi trong vòng 20 ngày là không thực hiện được, Bên đó sẽ thông báo cho Bên yêu cầu những lý do cho sự chậm trễ, cùng với ước tính tổng thời gian ngắn nhất mà Bên đó có thể đưa ra phản hổi.
ĐIỀU 3
Khởi đầu thủ tục hòa giải

1. Bất cứ lúc nào, một Bên có thể yêu cầu các bên tham gia vào một thủ tục hòa giải. Yêu cầu này được gửi cho bên kia dưới dạng văn bản. Yêu cầu phải được trình bày chi tiết đầy đủ để trình bày rõ ràng những mối quan tâm của Bên yêu cầu và phải:

 (a) xác định biện pháp cụ thể có vấn đề;

 (b) cung cấp một báo cáo về tác dụng phụ bị cáo buộc mà Bên yêu cầu tin là các biện pháp đang hoặc sẽ có về thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên; và

 (c) giải thích các bên yêu cầu xét thấy những tác dụng này có liên kết với biện pháp đó như thế nào.

2. Thủ tục hòa giải chỉ có thể khởi đầu bằng thỏa thuận giữa các bên.
Bên bị yêu cầu theo quy định tại khoản 1 cần xem xét một cách khách quan những yêu cầu và trả lời bằng cách chấp nhận hoặc từ chối bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.
ĐIỀU 4
Lựa chọn hòa giải viên
1. Khi khởi động thủ tục hòa giải, các bên phải nỗ lực để thỏa thuận một hòa giải viên không muộn hơn 15 ngày kể từ ngày nhận được trả lời các yêu cầu nêu tại Điều 3 của Phụ lục này.

2. Trong trường hợp các bên không thể thoả thuận về hòa giải viên trong khoảng thời gian quy định tại khoản 1, một trong hai Bên có thể yêu cầu chủ tịch Ủy ban Thương mại hoặc người được chủ tịch ủy quyền chọn hòa giải viên bằng cách bốc thăm từ danh sách được lập theo Điều 23 khoản 1 của Chương X (Giải quyết tranh chấp). Đại diện của cả hai bên sẽ được mời tham gia, với dự đoán chính đáng, có mặt khi buổi bốc thăm diễn ra. Trong mọi trường hợp, việc bốc thăm phải được thực hiện với Bên (hoặc các Bên) có mặt.

3. Chủ tịch Ủy ban Thương mại hoặc người được chủ tịch ủy quyền, phải chọn Trọng tài viên trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại khoản 2 của một trong hai Bên.

4. Nếu danh sách quy định tại Điều 23 khoản 1 của Chương X (Giải quyết tranh chấp) không được thành lập vào thời điểm yêu cầu theo Điều 3 của Phụ lục này thì hòa giải viên sẽ được chọn ra bằng cách bốc thăm từ các cá nhân đã được chính thức đề nghị bởi một hoặc cả hai bên.

5. Hòa giải viên phải không là công dân của một trong hai Bên, trừ khi các bên có thoả thuận khác.

6. Hòa giải viên sẽ hỗ trợ các Bên một cách khách quan và minh bạch trong việc làm rõ các biện pháp và tác động thương mại có thể của nó và trong việc thỏa thuận giải pháp. Quy tắc thực hiện đối với Trọng tài viên và Hòa giải viên trong Phụ lục II của Chương X (Giải quyết tranh chấp) áp dụng đối với hòa giải viên với những sửa đổi hợp lý. Quy tắc 3 đến 7 (Thông báo) và 39 đến 43 (Phiên dịch và giải thích) của Quy tắc tố tụng, quy định tại Phụ lục I của Chương X (Giải quyết tranh chấp) được áp dụng với những sửa đổi hợp lý.
ĐIỀU 5
Quy tắc hòa giải
1. Trong thời hạn 10 ngày sau khi bổ nhiệm hòa giải viên, Bên đã yêu cầu hòa giải phải xuất trình văn bản mô tả chi tiết vấn đề cho hòa giải viên và cho Bên kia, đặc biệt là hoạt động của biện pháp có vấn đề và tác động thương mại của nó. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày giao đệ trình, Bên kia có thể cung cấp bằng văn bản ý kiến ​​của mình đối với mô tả của vấn đề. Một trong hai Bên có thể thêm vào trong mô tả hoặc ý kiến ​​của mình bất kỳ thông tin nào mà họ cho là có liên quan.

2. Hòa giải viên có thể quyết định cách thức phù hợp nhất mang lại sự rõ ràng đối với biện pháp có liên quan và tác động thương mại có thể có. Đặc biệt, hòa giải viên có thể tổ chức các cuộc họp giữa các bên, tham khảo ý kiến ​​các bên, cùng nhau hoặc riêng rẽ, tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia có liên quan và các bên liên quan và cung cấp hỗ trợ bổ sung theo yêu cầu của các bên. Trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ hay tư vấn của các chuyên gia có liên quan và các bên, hòa giải viên phải tham khảo ý kiến ​​của các bên.

3. Hòa giải viên có thể đưa ra lời khuyên và đề xuất một giải pháp cho việc xem xét của các bên là chấp nhận hoặc từ chối các giải pháp đề xuất hoặc có thể thỏa thuận một giải pháp khác. Hòa giải viên không được tư vấn hoặc cho ý kiến ​​về sự phù hợp của biện pháp đang tranh cãi với Hiệp định này.

4. Các thủ tục được tiến hành trong lãnh thổ của Bên bị yêu cầu hoặc trong bất kỳ vị trí khác hoặc bằng bất kỳ phương tiện khác theo thỏa thuận chung.

5. Các Bên nỗ lực để đạt được một giải pháp hai bên thoả thuận trong vòng 60 ngày kể từ ngày bổ nhiệm hòa giải viên. Trong khi chờ một thỏa thuận cuối cùng, các bên có thể xem xét các giải pháp tạm thời có thể, đặc biệt là nếu biện pháp liên quan đến mặt hàng dễ hỏng.

6. Các giải pháp có thể được thông qua bằng một quyết định của Ủy ban Thương mại. Hai Bên có thể yêu cầu giải pháp này phải hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết. Giải pháp thoả thuận chung sẽ được công bố công khai. Các phiên bản tiết lộ cho công chúng không chứa bất kỳ thông tin mà một Bên coi là bí mật.

7. Theo yêu cầu của các bên, hòa giải viên phải cấp cho các bên văn bản dự thảo báo cáo thực tế đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về:

 (a) các biện pháp đang tranh cãi trong các thủ tục này; 
 (b) các thủ tục tiếp theo; và
 (c) bất kỳ giải pháp đã được hai bên thoả thuận như kết quả cuối cùng của các thủ tục này, bao gồm các giải pháp tạm thời có thể.
Hòa giải viên phải cho các Bên 15 ngày để đưa ra ý kiến về dự thảo báo cáo thực tế. Sau khi xem xét ý kiến ​​của các bên được nộp trong thời hạn trên, hòa giải viên phải gửi bằng văn bản báo cáo thực tế cuối cùng cho các bên trong vòng 15 ngày. Báo cáo thực tế sẽ không bao gồm bất kỳ sự giải thích nào đối với Hiệp định này.

8. Thủ tục được kết thúc:

 (a) kể từ ngày một giải pháp thỏa thuận chung của các bên được thông qua;

 (b) khi có sự thỏa thuận của các Bên ở bất kỳ giai đoạn của thủ tục, kể từ ngày đi đến thoả thuận này;

 (c) khi có tuyên bố bằng văn bản của người hòa giải, sau khi tham vấn với các bên, mà nếu nỗ lực hòa giải hơn nữa sẽ không có kết quả, vào ngày tuyên bố; hoặc là

 (d) khi có tuyên bố bằng văn bản của một bên sau khi khảo sát các giải pháp hai bên thoả thuận theo thủ tục hòa giải và sau khi xem xét bất kỳ lời khuyên và các giải pháp được đề xuất bởi các hòa giải viên, kể từ ngày tuyên bố.
Phần 2
Thực hiện
ĐIỀU 6
Thực hiện giải pháp thống nhất
1. Trong trường hợp các bên đã đồng ý một giải pháp, mỗi Bên sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để thực hiện các giải pháp mà hai bên đã thoả thuận trong khung thời gian thỏa thuận.

2. Bên thực hiện có trách nhiệm thông báo cho Bên kia bằng văn bản các bước hoặc các biện pháp được áp dụng để thực hiện giải pháp mà hai bên thoả thuận.
Phần 3
Quy định chung
ĐIỀU 7
Bảo mật và mối quan hệ với giải quyết tranh chấp
1. Trừ khi các bên có thoả thuận khác, và không ảnh hưởng đến Điều 5 khoản 6 của Phụ lục này, tất cả các bước của thủ tục, bao gồm bất kỳ lời khuyên hoặc giải pháp đề xuất, đều được giữ kín. Tuy nhiên, hai Bên có thể tiết lộ cho công chúng rằng việc hòa giải đang diễn ra.

2. Thủ tục hòa giải không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Bên quy định tại Chương X (Giải quyết tranh chấp) và các thỏa thuận khác.

3. Tham vấn theo Chương X (Giải quyết tranh chấp) là không cần thiết trước khi bắt đầu các thủ tục hòa giải. Tuy nhiên, một Bên nên vận dụng một cách bình thường những quy định hợp tác hay tư vấn có liên quan khác trong Hiệp định này trước khi bắt đầu các thủ tục hòa giải.

4. Một Bên không dựa vào hoặc giới thiệu như bằng chứng trong thủ tục giải quyết tranh chấp khác theo Hiệp định này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác, Ban hội thẩm cũng không xem xét:

 (a) vị trí được chọn bởi Bên kia trong quá trình thực hiện thủ tục hòa giải hoặc các thông tin thu thập được theo Điều 5 khoản 2 của Phụ lục này;

 (b) thực tế rằng Bên kia đã chỉ ra sự sẵn sàng để chấp nhận một giải pháp cho biện pháp cần hòa giải; hoặc

 (c) lời khuyên hoặc đề xuất của hòa giải viên.

5. Hòa giải viên có thể không phục vụ như là một trọng tài viên hoặc thành viên ban hội thẩm trong thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp theo quy định tại Hiệp định này hoặc theo Hiệp định WTO liên quan đến cùng một vấn đề mà người này đã thực hiện hòa giải.
ĐIỀU 8
Thời hạn
Bất kỳ thời hạn nêu tại Chương này đều có thể được sửa đổi theo thỏa thuận của các bên tham gia tố tụng. 
ĐIỀU 9
Chi phí
1. Mỗi Bên phải chịu chi phí của mình cho việc tham gia trong các thủ tục hòa giải.

2. Các bên sẽ cùng đóng một khoản ngang nhau các chi phí cho các vấn đề về tổ chức, bao gồm cả các khoản thù lao và chi phí cho hòa giải viên. Thù lao của hòa giải viên được thực hiện theo quy định về khoản được dự tính cho Chủ tọa Hội đồng trọng tài tại quy tắc 8 (e) của Quy tắc tố tụng, Phụ lục I của Chương X (Giải quyết tranh chấp).
 (b) các thủ tục giải quyết tranh chấp theo Chương này được coi là được khởi xướng bởi yêu cầu của một bên về việc thành lập một Hội đồng trọng tài theo quy định tại Điều 5 khoản 1;

 (c) quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp theo bất kỳ thỏa thuận quốc tế khác được cho là bắt đầu theo đúng thỏa thuận.

4. Hiệp định này không ngăn cản một Bên thực hiện việc tạm đình chỉ nghĩa vụ ủy quyền của DSB. Hiệp định WTO sẽ không được áp dụng để ngăn cản một Bên hoãn nghĩa vụ theo Chương này.
ĐIỀU 25
Thời hạn
1. Tất cả các thời hạn quy định trong Chương này, bao gồm các thời hạn để các Hội đồng trọng tài thông báo các báo cáo và quyết định của mình, được tính theo ngày dương lịch kể từ ngày tiếp theo của hành động hoặc thực tế mà họ tham khảo, trừ khi có quy định khác.

2. Bất kỳ thời hạn nêu tại Chương này có thể được sửa đổi theo thỏa thuận của các bên tranh chấp. Hội đồng trọng tài bất cứ lúc nào cũng có thể đề nghị các Bên tham gia sửa đổi bất kỳ thời hạn nêu tại Chương này nhưng phải nêu rõ lý do đề nghị.
ĐIỀU 26
Rà soát và sửa đổi
Ủy ban Thương mại có thể quyết định sửa đổi các phụ lục của Chương này.1
-------------------------------------

HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRONG SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
ĐIỀU 1: 

MỤC TIÊU
Cùng với những nỗ lực toàn cầu để giảm phát thải khí nhà kính, hai Bên chia sẻ mục tiêu thúc đẩy, phát triển và gia tăng việc tạo ra năng lượng từ các nguồn tái tạo, đặc biệt thông qua thúc đẩy thương mại và đầu tư. Điều đó có nghĩa là, hai Bên sẽ hợp tác hướng tới loại bỏ hoặc giảm thiểu các rào cản phi thuế quan và bồi dưỡng hợp tác, khi thích hợp sẽ tính đến khu vực và quốc tế tiêu chuẩn.

ĐIỀU 2: 

ĐỊNH NGHĨA
Theo Phụ lục/Chương này:

 (a) yêu cầu sản phẩm nội địa là

- Đối với hàng hóa, yêu cầu một doanh nghiệp mua hoặc sử dụng hàng hoá xuất xứ trong nước hoặc từ một nguồn trong nước, được quy định về sản phẩm, về khối lượng hay giá trị sản phẩm, hoặc theo tỷ lệ khối lượng hoặc giá trị của sản xuất nội địa;

- Đối với dịch vụ, một yêu cầu hạn chế sự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hoặc các dịch vụ cung cấp cho các thiệt hại của dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ từ Bên kia;

 (b) bù đắp nghĩa là bất kỳ chủ trương đòi hỏi phải sử dụng sản phẩm nội địa, các nhà cung cấp nội địa, chuyển giao công nghệ, đầu tư, kinh doanh hàng đổi hàng hay các hoạt động tương tự để khuyến khích phát triển nội địa;

(c) quan hệ đối tác có nghĩa là bất kỳ thực thể pháp lý như liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp hợp danh theo pháp luật trong nước;

 (d) nhà cung cấp dịch vụ được định nghĩa như trong Chương về Dịch vụ, Đầu tư và Thương mại điện tử; và

 (f) các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng thủy nhiệt và năng lượng đại dương, thủy điện có công suất từ 50 MW trở xuống, sinh khối, khí bãi rác, khí từ nhà máy xử lý nước thải và khí biogas nhưng không phải là sản phẩm sinh ra năng lượng.

ĐIỀU 3: 

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
1. Phụ lục này áp dụng đối với các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa hai Bên liên quan đến việc tạo ra năng lượng từ các nguồn tái tạo.

2. Phụ lục này không áp dụng đối với các dự án nghiên cứu và phát triển hay các dự án trình diễn được thực hiện trên một quy mô phi thương mại.

3. Theo khoản 4 Điều này, Phụ lục này không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định liên quan khác của Hiệp định này, bao gồm tất cả trường hợp ngoại lệ, dự phòng hoặc hạn chế, đối với các biện pháp nêu tại Khoản 1 cùng với những sửa đổi bổ sung. Cụ thể là, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Phụ lục này và các quy định khác của Hiệp định này, các quy định này được áp dụng trong phạm vi của sự không thống nhất đó.

4. Bất kể các quy định của Chương về [Đầu tư] ở Mục về Thương mại trong Dịch vụ, Đầu tư và Thương mại điện tử, bao gồm cả các quy định dự phòng, hai Bên phải áp dụng các quy định tại Điều 4(1)a và Điều 4(1)b Phụ lục/Chương kể từ năm (5) năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực.

5. Phụ lục này không áp dụng đối với các dự án tài trợ và quản lý bởi một thỏa thuận với một tổ chức quốc tế hoặc chính phủ nước ngoài áp dụng thủ tục và điều kiện của các tổ chức quốc tế hoặc các nhà tài trợ.

ĐIỀU 4: 

NGUYÊN TẮC
 (1) Mỗi bên có trách nhiệm:

 (a) không áp dụng các biện pháp quy định đối với các yêu cầu sản phẩm nội địa hoặc các sự đền bù khác ảnh hưởng đến sản phẩm của bên kia, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư hoặc vốn đầu tư;

 (b) không áp dụng các biện pháp để hình thành quan hệ đối tác với các công ty nội địa, trừ khi các mối quan hệ đối tác này được coi là cần thiết vì các lý do kỹ thuật và Bên đó có thể chứng minh những điều này theo yêu cầu của Bên kia;

 (c)  đảm bảo rằng các biện pháp liên quan đến các thủ tục ủy quyền, chứng nhận và cấp phép được áp dụng, đặc biệt là các thiết bị, nhà máy và cơ sở hạ tầng mạng lưới truyền dẫn liên quan, là khách quan, minh bạch, không tùy tiện và không phân biệt đối xử giữa các ứng viên từ hai Bên;

 (d)  đảm bảo rằng các chi phí hành chính được áp dụng hoặc liên quan tới

i. việc nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm có xuất xứ từ Bên kia bởi các nhà cung cấp của bên kia là tùy thuộc vào các quy định của Điều [Chương XTiG]; và

ii. cung cấp các dịch vụ theo các nhà cung cấp của bên kia là tùy thuộc vào các quy định của Điều X [tiểu mục về Quy định trong nước trong Chương về Dịch vụ, Thành lập và Thương mại điện tử]; và

 (e) đảm bảo rằng các điều khoản, điều kiện và thủ tục kết nối và truy cập vào lưới điện truyền tải được minh bạch và không phân biệt đối xử với các nhà cung cấp của Bên kia.

ĐIỀU 5:
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN
1. Điều này áp dụng đối với các sản phẩm được liệt kê trong Danh sách các sản phẩm đính kèm theo Phụ lục này. Theo thỏa thuận chung của hai Bên, Danh sách các sản phẩm này có thể được mở rộng để liệt kê các sản phẩm khác bằng một sự tráo đổi đơn giản các chữ cái.

2. Khi có tiêu chuẩn quốc tế có liên quan được xây dựng bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) hoặc Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), hai Bên sẽ sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các thành phần có liên quan làm cơ sở cho các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục đánh giá hợp chuẩn, trừ khi các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các nội dung có liên quan sẽ là một phương tiện hiệu quả hoặc không phù hợp cho việc hoàn thành các mục tiêu chính đáng đang được theo đuổi. Trong những trường hợp đó, một Bên phải theo yêu cầu của Bên kia xác định các thành phần của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy trình đánh giá hợp chuẩn mà chênh lệnh nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và cung cấp chứng minh những lý do của sự sai lệch.

3. Khi thích hợp, hai Bên xác định quy chuẩn kỹ thuật dựa trên các yêu cầu sản phẩm về hiệu suất, bao gồm an toàn và hiệu quả môi trường chứ không phải là hoặc đặc tính mô tả hay thiết kế.

4. Trường hợp một Bên chấp nhận tuyên bố hợp chuẩn của nhà cung cấp như một sự đảm bảo tích cực về sự hợp chuẩn, Bên đó cần cố gắng để làm điều đó mà không yêu cầu phải nộp kết quả kiểm tra.

5. Nếu một Bên yêu cầu báo cáo thử nghiệm (một mình, để làm cơ sở hoặc kết hợp với bảo đảm hợp chuẩn khác) như đảm bảo tích cực cho việc một sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của mình, bên đó sẽ cố gắng để chấp nhận các báo cáo thử nghiệm dưới hình thức Hệ thống Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế phục vụ Kiểm tra tính hợp chuẩn và chứng nhận các thiết bị điện (Kế hoạch IECEE CB) Báo cáo thử nghiệm mà không đòi hỏi bất kỳ thử nghiệm thêm.

6. Trường hợp một Bên yêu cầu chứng nhận của bên thứ ba đối với sản phẩm, Bên này phải nỗ lực để chấp nhận một giấy chứng nhận CB Test theo quy định của CB Sheme của Hệ thống Quốc tế phục vụ Kiểm tra tính hợp chuẩn và chứng nhận các thiết bị điện (IECEE) như sự đảm bảo tích cực đầy đủ về sự phù hợp mà không đòi hỏi thêm bất kỳ đánh giá hợp chuẩn hoặc thủ tục hành chính hoặc phê chuẩn nào.

7. Chính xác hơn, đoạn này không ảnh hưởng đến hai Bên áp dụng yêu cầu không liên quan đến các sản phẩm đang được đề cập, chẳng hạn như pháp luật khoanh vùng hoặc mã số xây dựng.

ĐIỀU 6: 

CÁC NGOẠI LỆ

1. Các quy định của Phụ lục này trong phạm vi của Điều về [các điều khoản ngoại lệ chung, áp dụng theo chiều ngang hoặc đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ, mua sắm hoặc đầu tư (nếu có)].

2. Cụ thể hơn, tùy thuộc vào yêu cầu rằng các biện pháp này không được áp dụng theo cách mà sẽ tạo thành một phương tiện phân biệt đối xử tuỳ tiện hoặc vô lý giữa sản phẩm của hai Bên, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đầu tư theo hoàn cảnh tương tự, hoặc sự hạn chế trá hình đối với thương mại và đầu tư giữa hai Bên, không điều khoản nào trong Phụ lục này phải được hiểu là ngăn cản việc áp dụng hoặc thi hành bởi bất kỳ Bên nào các biện pháp cần thiết cho các hoạt động an toàn của mạng lưới năng lượng có liên quan, hoặc sự an toàn của nguồn cung cấp năng lượng.
ĐIỀU 7.

 THỰC HIỆN VÀ HỢP TÁC
1. Trong [Ban] thành lập theo Điều [...], hai Bên sẽ hợp tác và trao đổi thông tin về bất kỳ vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Phụ lục này, và có thể trong [ban] đó quyết định áp dụng các biện pháp thực hiện phù hợp với hiệu lực này.

2. Hợp tác có thể bao gồm:

 (a) trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và thực hành tốt nhất trong các lĩnh vực như:

- thiết kế và thực hiện không phân biệt các biện pháp thúc đẩy sự hấp thu năng lượng từ các nguồn tái tạo;

- các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp chuẩn, chẳng hạn có liên quan đến các yêu cầu mã lưới điện;

 (b) thúc đẩy hợp tác, kể cả các diễn đàn khu vực có liên quan, về các quy định kỹ thuật, các khái niệm, tiêu chuẩn, yêu cầu về quy định trong nước và khu vực và quy trình đánh giá hợp chuẩn quốc tế.
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THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐIỀU 1
Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi
1. Hai Bên nhắc lại Chương trình Nghị sự 21 về Môi trường và Phát triển năm 1992, Kế hoạch Johannesburg về thực hiện phát triển bền vững năm 2002, Tuyên bố cấp Bộ của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc về Toàn dụng nhân công và Việc làm bền vững năm 2006, Nghị sự về việc làm bền vững của ILO, các tài liệu về kết quả của Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững năm 2012 mang tên "Tương lai chúng ta mong muốn", và kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Phát triển bền vững năm 2015 mang tựa đề "Thay đổi thế giới của chúng ta: Chương trình Nghị sự năm 2030 về Phát triển bền vững", và khẳng định lại cam kết của mình để thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế theo hướng nhằm góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai, và sẽ khuyến khích việc tích hợp các mục tiêu này trong mối quan hệ thương mại của họ.

2. Hai Bên khẳng định lại cam kết của mình để theo đuổi phát triển bền vững, mà các hành động chính, gồm phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, là phụ thuộc lẫn nhau và củng cố lẫn nhau.

3. Họ nhấn mạnh những lợi ích của hợp tác về các vấn đề lao động1 và môi trường liên quan tới thương mại như là một phần của phương pháp tiếp cận toàn cầu về thương mại và phát triển bền vững. Theo đó, phạm vi của Chương này là về các khía cạnh thương mại của các vấn đề lao động và môi trường.

4. Hai Bên đồng ý rằng chương này thể hiện một cách tiếp cận hợp tác dựa trên các giá trị và lợi ích chung, có tính đến sự khác biệt về mức độ phát triển của hai Bên.
ĐIỀU 2
Quyền điều tiết và mức độ bảo vệ
1. Hai Bên công nhận quyền của mỗi Bên về xác định mục tiêu, chiến lược, chính sách phát triển bền vững và các ưu tiên của mình, về thiết lập các cấp độ bảo vệ trong nước của riêng mình trong các lĩnh vực môi trường và xã hội nếu xét thấy phù hợp và về việc áp dụng hoặc sửa đổi cho phù hợp với pháp luật và các chính sách có liên quan của Bên đó, phù hợp với các nguyên tắc của các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận hoặc các thỏa thuận nêu tại Điều 3 và 4 mà bên đó là thành viên.

2. Mỗi Bên sẽ cố gắng đảm bảo rằng luật pháp và các chính sách của mình quy định và khuyến khích bảo vệ trong nước mức độ cao trong các lĩnh vực môi trường và xã hội và sẽ phấn đấu để tiếp tục cải thiện các luật và chính sách.
ĐIỀU 3
Các tiêu chuẩn và thỏa thuận đa phương về lao động
1. Hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của lao động đầy đủ và hiệu quả và việc làm bền vững cho tất cả, đặc biệt là để hưởng ứng sự toàn cầu hóa, và tái khẳng định cam kết của mình để thúc đẩy sự phát triển của thương mại song phương của họ một cách có lợi cho việc làm đầy đủ và hiệu quả và việc làm bền vững cho tất cả, kể cả đối với phụ nữ và thanh niên. Trong bối cảnh này, hai Bên cam kết để tham khảo ý kiến và hợp tác khi thích hợp các vấn đề lao động liên quan tới thương mại của hai Bên có cùng quan tâm.

2.  Mỗi Bên tái khẳng định cam kết của mình, phù hợp với các nghĩa vụ phát sinh từ các thành viên của ILO và Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc cơ bản và các quyền tại nơi làm việc và tuyên bố tiếp theo đó, được thông qua bởi Hội nghị Lao động Quốc tế tại kỳ họp lần thứ 86 của mình năm 1998, sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc, cụ thể là:

a) tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả của quyền thương lượng tập thể;

b) loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc;

c) bãi bỏ hiệu quả lao động trẻ em; và

d) xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

3. Mỗi Bên sẽ tiếp tục và duy trì các nỗ lực nhằm thông qua, đến một mức chưa từng được thực hiện trước đây, các công ước ILO cơ bản, và hai Bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về vấn đề này.

4. Mỗi Bên, cũng sẽ xem xét việc thông qua các công ước khác được ILO phân loại là phù hợp với thời cuộc có tính đến hoàn cảnh trong nước. Hai Bên sẽ trao đổi thông tin về vấn đề này.

5. Mỗi Bên tái khẳng định cam kết của mình về thực hiện có hiệu quả trong pháp luật và các thông lệ của mình các Công ước ILO được Việt Nam và các nước thành viên của Liên minh châu Âu lần lượt thông qua.

6. Hai Bên công nhận rằng việc vi phạm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc không thể được viện dẫn hoặc sử dụng theo cách khác như là một lợi thế so sánh hợp pháp và các tiêu chuẩn lao động không nên được sử dụng cho mục đích bảo hộ thương mại.
ĐIỀU 4

Các thỏa thuận đa phương về môi trường
1. Hai Bên thừa nhận giá trị của quản lý môi trường đa phương và các thỏa thuận như là một sự hưởng ứng của cộng đồng quốc tế với các thách thức về môi trường và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa thương mại và môi trường. Trong bối cảnh này, hai Bên cam kết để tham khảo ý kiến và hợp tác khi thích hợp các vấn đề môi trường liên quan tới thương mại của hai Bên có cùng quan tâm.

2. Hai Bên khẳng định lại cam kết của mình về việc thực hiện có hiệu quả trong các luật của và thông lệ của mình các thỏa thuận môi trường đa phương (MEAs) mà mình tham gia.

3.  Hai Bên sẽ trao đổi tại các cuộc họp của ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững và trong những dịp thích hợp khác các thông tin và kinh nghiệm về từng tình huống và tiến bộ của họ liên quan đến việc thông qua hay sửa đổi bổ sung các thỏa thuận môi trường đa phương.

4.  Hiệp định này không ngăn cản hai Bên áp dụng hoặc duy trì các biện pháp để thực hiện các thỏa thuận môi trường đa phương mà họ là thành viên miễn là các biện pháp đó không được áp dụng theo cách có thể tạo thành một phương tiện phân biệt đối xử tuỳ tiện giữa hai Bên hoặc một hạn chế trá hình đối với thương mại.
ĐIỀU 5
Thay đổi khí hậu
1. Hai Bên khẳng định lại cam kết của mình để đạt được mục tiêu cuối cùng của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto. Hai Bên cam kết hợp tác về sự phát triển của các thỏa thuận biến đổi khí hậu quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý trong tương lai đối với tất cả hai Bên trong khuôn khổ UNFCCC.

2. Trong khuôn khổ này, các thành viên công nhận vai trò của công cụ chính sách đối nội trong việc đạt được mục tiêu biến đổi khí hậu. Theo đó, hai Bên đồng ý tham gia vào các cuộc đối thoại và chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm hoặc ưu tiên như:

- Thực hành tốt nhất và bài học kinh nghiệm trong việc thiết kế, thực hiện và cơ chế điều hành định giá cac-bon;
- Thúc đẩy thị trường cac-bon trong nước và quốc tế, bao gồm cả thông qua các cơ chế như Cơ chế kinh doanh phát thải (ETS) và Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).
- Thúc đẩy hiệu quả năng lượng, công nghệ phát thải thấp và năng lượng tái tạo.
ĐIỀU 6

Đa dạng sinh học
1. Hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học phù hợp với Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) và Kế hoạch Chiến lược của nó đối với đa dạng sinh học, Công ước về buôn bán quốc tế các loài hoang dã động thực vật (CITES), và các công cụ quốc tế khác có liên quan mà họ tham gia, cũng như các quyết định sau đây.

2. Nhắc lại Điều 15 của CBD, hai Bên thừa nhận các quyền chủ quyền của các quốc gia về tài nguyên thiên nhiên của họ và thừa nhận rằng thẩm quyền xác định truy cập vào các nguồn tài nguyên di truyền của họ nằm trong tay chính phủ tương ứng của họ và phản ánh pháp luật trong nước của họ. Thêm vào đó, hai Bên sẽ nỗ lực tạo điều kiện để tiếp cận nguồn gen cho việc sử dụng thân thiện với môi trường và không áp đặt các hạn chế đi ngược với mục tiêu của Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) và công nhận rằng việc tiếp cận nguồn gen phải được sự đồng ý trước của Bên cung cấp nguồn gen, trừ trường hợp Bên đó có quyết định khác.

3. Để được như vậy, mỗi Bên cam kết:

 (a) Khuyến khích kinh doanh các sản phẩm có góp phần vào việc sử dụng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, phù hợp với luật pháp trong nước.

 (b) Thúc đẩy và khuyến khích việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học bao gồm tiếp cận nguồn gen và sự phân chia đồng đều các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng các nguồn gen.

 (c) Trao đổi thông tin với bên kia về những hành động như các chiến lược, các sáng kiến ​​chính sách, chương trình, kế hoạch hành động, các chiến dịch nâng cao nhận thức của người tiêu dùng liên quan trong một bối cảnh thương mại nhằm mục đích ngăn chặn sự mất đa dạng sinh học, giảm áp lực về đa dạng sinh học và hợp tác khi thích hợp để tối đa hóa tác động và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau về các chính sách tương ứng.

 (d) Chấp nhận và thực hiện các biện pháp hiệu quả phù hợp, tuân thủ theo các cam kết của mình theo các điều ước quốc tế mà mình tham gia, dẫn đến giảm thiểu buôn bán trái phép động vật hoang dã, chẳng hạn như các chiến dịch nâng cao nhận thức, các biện pháp giám sát và thực thi.

 (e) Tăng cường hợp tác khi thích hợp nhằm đề xuất các loài động vật và thực vật mới để bổ sung vào phụ lục I và II của Công ước CITES.

 (f) Hợp tác ở cấp khu vực và toàn cầu khi thích hợp với mục đích thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái tự nhiên hoặc nông nghiệp, bao gồm các loài nguy cấp, môi trường sống của chúng, các khu vực tự nhiên được bảo vệ đặc biệt và sự đa dạng di truyền; sự phục hồi các hệ sinh thái; việc loại bỏ hoặc giảm thiểu tác động môi trường tiêu cực phát sinh từ việc sử dụng các nguồn sinh vật và các nguồn tài nguyên, bao gồm các hệ sinh thái; việc tiếp cận nguồn gen và phân chia đồng đều lợi ích phát sinh từ việc sử dụng của chúng.

ĐIỀU 7
Quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản
1. Hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo việc bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên rừng, góp phần vào mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội của hai Bên.

2. Để đạt được điều này, mỗi Bên cam kết:

 (a) Khuyến khích phát triển thương mại lâm sản từ rừng được quản lý bền vững và thu hoạch phù hợp với pháp luật quốc gia của nước thu hoạch; điều này có thể bao gồm các kết luận của Hiệp định Đối tác tự nguyện thuộc Chương trình Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)

 (b) Trao đổi thông tin về các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ từ rừng được quản lý bền vững và, nếu có thể, hợp tác để phát triển các biện pháp đó.

 (c) Áp dụng các biện pháp phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Bên đó là thành viên, nhằm thúc đẩy việc bảo tồn các nguồn tài nguyên rừng, chống khai thác gỗ bất hợp pháp và hoạt động thương mại liên quan.

 (d) Trao đổi thông tin thích hợp về những hành động để cải thiện thực thi lâm luật, và có thể hợp tác để tối đa hóa tác động và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau về chính sách tương ứng của họ nhằm loại trừ gỗ và sản phẩm gỗ khai thác trái phép từ các dòng thương mại.

 (e) Hợp tác ở cấp khu vực và toàn cầu khi thích hợp với mục đích thúc đẩy việc bảo tồn và quản lý bền vững của tất cả các loại rừng.
ĐIỀU 8
Kinh doanh và quản lý bền vững các nguồn hải sản sống và các sản phẩm nuôi trồng thủy sản
1. Hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo việc bảo tồn và quản lý bền vững các nguồn hải sản sống và các hệ sinh thái biển cũng như việc thúc đẩy nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm và bền vững.

2. Để đạt được điều này, hai Bên cam kết:

(a) Tuân thủ các biện pháp bảo tồn và quản lý lâu dài và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển như quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), khuyến khích sự tuân thủ các mục tiêu của Hiệp định thực thi các điều khoản của UNCLOS liên quan đến bảotồn và quản lý các đàn cá di cư xa, Hiệp định của FAO về thúc đẩy việc tuân thủ các biện pháp bảo tồn và quản lý quốc tế của tàu cá cùng biển khơi, và các Hiệp định của FAO về các biện pháp đối với cảng Nhà nước để ngăn chặn và loại bỏ đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, và tuân thủ các nguyên tắc của FAO về Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm năm 1995. 

(b) Hợp tác, khi thích hợp, với, và trong phạm vi, các tổ chức quản lý thủy sản khu vực mà mình là thành viên, các nhà quan sát, hoặc hai Bên hợp tác ngoài hợp đồng, bao gồm cả thông qua việc áp dụng có hiệu quả giám sát, kiểm soát và theo dõi và thực thi các biện pháp quản lý và, nếu có thể, thực hiện Chương trình tài liệu hoặc chứng nhận đánh bắt.

 (c) Hợp tác và tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các hoạt động đánh cá liên quan với các biện pháp toàn diện, hiệu quả và minh bạch để chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hai Bên cũng tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin về các hoạt động bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và thực hiện các chính sách và biện pháp để loại trừ các sản phẩm bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định từ các dòng thương mại.

 (d) Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, có tính đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của nó.

 (e) Trao đổi tại cuộc họp của Ủy ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững và trong những dịp khác khi thích hợp thông tin về tất cả các biện pháp mới về quản lý các nguồn hải sản và sản phẩm thủy sản có thể tác động đến thương mại giữa hai bên.
ĐIỀU 9
Thương mại và đầu tư thiên về phát triển bền vững
Hai Bên khẳng định cam kết của họ để tăng cường sự đóng góp của thương mại và đầu tư vào mục tiêu phát triển bền vững ở khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó:

 (a) Hai Bên công nhận vai trò có lợi có thể có của việc làm bền vững đối với hiệu quả, đổi mới và năng suất kinh tế, và hai Bên sẽ khuyến khích sự gắn kết chính sách hơn nữa, một mặt là giữa các chính sách thương mại và mặt khác là giưa chính sách lao động.

 (b) Mỗi ​​Bên sẽ cố gắng tạo điều kiện và thúc đẩy thương mại và đầu tư hàng hóa và dịch vụ môi trường phù hợp với Hiệp định này.

 (c) Hai Bên sẽ cố gắng thúc đẩy thương mại và đầu tư hàng hóa và dịch vụ liên quan đặc biệt để giảm thiểu biến đổi khí hậu, bao gồm cả thông qua sự phát triển các khung chính sách có lợi cho việc triển khai các công nghệ tốt nhất hiện có.
 (d) Hai Bên thừa nhận rằng các sáng kiến ​​tự nguyện có thể đóng góp vào việc đạt được và duy trì ở mức độ cao việc bảo vệ môi trường và lao động và các biện pháp quản lý quốc gia bổ sung. Do đó, mỗi Bên, theo quy định của luật pháp và các chính sách của mình, khuyến khích việc phát triển và tham gia sáng kiến ​​trên, bao gồm cả các chương trình đảm bảo bền vững tự nguyện như các chương trình thương mại công bằng và đạo đức và nhãn sinh thái.

 (e) Hai Bên, theo quy định của chính sách đối nội của mình, đồng ý thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), với điều kiện các biện pháp CSR liên quan không được áp dụng theo cách mà sẽ tạo thành một phương tiện phân biệt đối xử tuỳ tiện giữa hai Bên hoặc tạo thành một sự hạn chế trà hình về thương mại. Thúc đẩy CSR bao gồm các trao đổi khác về thông tin và thực hành tốt nhất, các hoạt động giáo dục và đào tạo và tư vấn kỹ thuật. Về vấn đề này, mỗi Bên sẽ đưa vào tài khoản các công cụ có liên quan được quốc tế chấp nhận và đồng ý, đã được xác nhận hoặc được hỗ trợ của Bên đó, như hướng dẫn OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia, Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên ILO về các Nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội.

ĐIỀU 10
Duy trì mức độ bảo vệ
1. Hai Bên nhấn mạnh rằng việc làm suy yếu mức độ bảo vệ trong các lĩnh vực môi trường và lao động là bất lợi cho các mục tiêu của Chương này. Theo đó, họ thừa nhận rằng không thích hợp để khuyến khích thương mại và đầu tư bằng việc làm giảm mức độ bảo vệ trong các luật trong nước về môi trường và lao động.

2. Một bên sẽ không từ bỏ hoặc làm phương hại đến, hoặc yêu cầu từ bỏ hoặc làm phương hại đến, luật môi trường hay luật lao động của mình theo cách ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa hai bên.

3. Một Bên sẽ không thông qua một quá trình kéo dài hoặc tái diễn việc hành động hoặc không hành động, không thực thi có hiệu quả pháp luật về môi trường và lao động của mình, như một sự khuyến khích đối với thương mại và đầu tư.

4. Một Bên không áp dụng lao động hoặc pháp luật môi trường một cách mà sẽ tạo nên một sự hạn chế trá hình đối với thương mại hoặc phân biệt đối xử vô lý giữa hai Bên.
ĐIỀU 11
Thông tin khoa học
Khi chuẩn bị và khi thực hiện các biện pháp bảo vệ điều kiện lao động hay môi trường có thể ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư, mỗi Bên sẽ xem xét một cách hợp lý các thông tin khoa học, kỹ thuật và đổi mới và các tiêu chuẩn, hướng dẫn và đề nghị quốc tế liên quan, nếu có, bao gồm nguyên tắc phòng ngừa.
ĐIỀU 12
Sự minh bạch
Mỗi Bên, phù hợp với luật pháp quốc gia và Chương [....] [Tính minh bạch], phải đảm bảo rằng bất kỳ biện pháp nhằm bảo vệ các điều kiện môi trường và lao động có thể ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư được phát triển, giới thiệu và triển khai thực hiện một cách minh bạch, với thông báo chính đáng thông báo và đem lại cơ hội cho những người quan tâm để đưa ra quan điểm của họ.
ĐIỀU 13
Đánh giá tác động bền vững
Hai Bên sẽ khảo sát, giám sát và đánh giá, cùng nhau hoặc độc lập, tác động của việc thực hiện Hiệp định về phát triển bền vững thông qua các chính sách, thông lệ, quy trình và cơ sở tương ứng.
ĐIỀU 14
Làm việc cùng nhau về thương mại và phát triển bền vững
1. Theo cách tiếp cận hợp tác của Chương này, hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc làm việc với nhau về các khía cạnh thương mại liên quan đến phát triển bền vững để đạt được các mục tiêu của Chương này. Theo đó, hai Bên có thể hợp tác các lĩnh vực sau, không kể những mặt hàng khác:

 (a) Thương mại và phát triển bền vững tại các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả các ILO, ASEM, UNEP, và các thỏa thuận môi trường đa phương.

 (b) Trao đổi thông tin và kinh nghiệm liên quan đến các phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá tác động bền vững thương mại.

 (c) Tác động thương mại của nội quy lao động và môi trường, định mức, tiêu chuẩn, cũng như tác động về lao động và môi trường của thương mại và các quy tắc đầu tư bao gồm sự phát triển của các chiến lược và chính sách phát triển bền vững.

 (d) Chia sẻ kinh nghiệm về việc thúc đẩy việc phê chuẩn và thực hiện cơ bản, ưu tiên và các Công ước ILO hiện thời khác và các thỏa thuận môi trường đa phương về mối liên quan trong một bối cảnh thương mại.

 (e) Các khía cạnh liên quan tới thương mại của chương trình Nghị sự Việc làm bền vững của ILO, đặc biệt là về các mối liên hệ giữa thương mại và việc làm đầy đủ và hiệu quả cho tất cả, bao gồm thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật, điều chỉnh thị trường lao động, tiêu chuẩn lao động và tiêu chuẩn lao động quốc tế khác, thống kê lao động, phát triển nguồn nhân lực và học tập suốt đời, bảo trợ xã hội cho tất cả (kể cả đối với các nhóm dễ bị tổn thương và các nhóm khó khăn, chẳng hạn như các công nhân nhập cư, phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật) và hòa nhập xã hội, đối thoại xã hội và bình đẳng giới.

 (f) Các khía cạnh liên quan đến thương mại của các thỏa thuận môi trường đa phương, bao gồm cả hợp tác hải quan.

 (g) Các khía cạnh liên quan đến thương mại của chế độ biến đổi khí hậu quốc tế hiện nay và trong tương lai, bao gồm cả phương tiện để thúc đẩy công nghệ các-bon thấp và hiệu quả năng lượng.

 (h) Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về chương trình chứng nhận và dán nhãn mác, bao gồm cả nhãn sinh thái.

 (i) Tăng cường trách nhiệm xã hội và trách nhiệm giải trình, trong đó có liên quan đến các công cụ đã được quốc tế chấp nhận và xác nhận hoặc được hỗ trợ bởi mỗi Bên.

 (j) Các biện pháp liên quan đến thương mại dùng để thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, bao gồm các bản đồ, đánh giá và định giá hệ sinh thái và dịch vụ của hai Bên, và đấu tranh chống buôn bán quốc tế bất hợp pháp động vật hoang dã.

 (k) Các biện pháp liên quan đến thương mại để thúc đẩy việc bảo tồn và quản lý bền vững rừng nhằm giảm thiểu nạn phá rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp.

 (l) Các biện pháp liên quan đến thương mại để thúc đẩy đánh bắt và kinh doanh bền vững sản phẩm cá đã được quản lý bền vững.

 (m) Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các khía cạnh liên quan đến thương mại về việc xác định và thực hiện các chiến lược và chính sách tăng trưởng xanh, bao gồm nhưng không giới hạn trong sản xuất và tiêu dung bền vững, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, và công nghệ thân thiện môi trường.

2. Hai Bên sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho các mục đích phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác và xây dựng năng lực về thương mại và phát triển bền vững.

3. Theo Chương [... Hợp tác và xây dựng năng lực], hai Bên có thể tiến hành các hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên của hợp tác thông qua:
 (a) Hội thảo, chuyên đề, đào tạo và các cuộc đối thoại để chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm và thực hành tốt nhất;
 (b) Các nghiên cứu;

 (c) Hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho phù hợp. Hai Bên có thể thoả thuận các hình thức hợp tác khác.
ĐIỀU 15

Cơ chế thiết lập tổ chức và giám sát
1. Mỗi Bên sẽ chỉ định một cơ quan đầu mối trong chính phủ của mình để thực hiện chương này.

2. Hai Bên sẽ thành lập một ủy ban chuyên về thương mại và phát triển bền vững. Ủy ban chuyên trách về Thương mại và Phát triển bền vững bao gồm các cán bộ cấp cao của các cơ quan chính phủ có liên quan của mỗi bên hoặc các cán bộ do họ chỉ định.

3. Ủy ban chuyên trách về Thương mại và Phát triển bền vững phải có cuộc họp ngay từ năm đầu tiên sau ngày Hiệp định này có hiệu lực, và sau đó khi cần thiết, để xem xét việc thực hiện các chương này, bao gồm cả các hoạt động hợp tác xã thực hiện theo Điều 14. Ủy ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững này phải thiết lập quy tắc hoạt động của mình, và thông qua các quyết định của mình bằng thỏa thuận chung.

4.  Mỗi Bên sẽ triệu tập nhóm tư vấn trong nước mới hoặc tham khảo ý kiến của ​​nhóm tư vấn trong nước hiện có về phát triển bền vững với nhiệm vụ tư vấn về việc thực hiện Chương này. Mỗi Bên sẽ quyết định về thủ tục trong nước để thành lập nhóm tư vấn trong nước và bổ nhiệm các thành viên cho nhóm tư vấn này. Nhóm tư vấn trong nước này bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm cả những tổ chức người lao động và tổ chức nhân công, các nhóm doanh nghiệp và các tổ chức môi trường khác. Mỗi nhóm tư vấn trong nước có thể, theo sáng kiến ​​riêng của mình, trình quan điểm hoặc kiến ​​nghị với nước đó về việc thực hiện Chương này.

5.  Các thành viên của nhóm tư vấn trong nước của mỗi Bên sẽ gặp nhau tại một diễn đàn chung để tiến hành một cuộc đối thoại về các khía cạnh phát triển bền vững của mối quan hệ thương mại giữa hai Bên. Theo thỏa thuận chung, nhóm tư vấn trong nước của cả hai bên có thể có sự tham gia của bên liên quan khác trong các cuộc họp của Diễn đàn chung. Diễn đàn được dựa trên một sự đại diện cân bằng của hai Bên liên quan về kinh tế, xã hội và môi trường. Báo cáo về mỗi cuộc họp của Diễn đàn chung được trình lên Ủy ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững và sau đó được công bố công khai.

6.  Trừ khi hai Bên có thoả thuận khác, diễn đàn chung phải gặp nhau mỗi năm một lần và kết hợp với các cuộc họp của ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững. Trong những dịp này, hai Bên sẽ trình bày cho các diễn đàn chung một bản cập nhật về việc thực hiện quy định của của chương. Hai Bên thoả thuận về hoạt động của diễn đàn chung không muộn hơn một năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực.
ĐIỀU 16

Tham vấn chính phủ
1. Đối với bất kỳ vấn đề phát sinh theo quy định tại chương này mà có bất đồng, hai Bên sẽ chỉ dựa vào vào các thủ tục thành lập theo Điều 16 và Điều 17. Trừ khi có quy định khác trong Chương này, Chương XXX [Giải quyết tranh chấp] và Phụ lục III của Chương XXX (hòa giải) không áp dụng đối với Chương này; Phụ lục I của Chương này được áp dụng theo Điều 17.2.

2.  Một Bên có thể yêu cầu tham vấn với hai Bên khác về bất kỳ vấn đề phát sinh theo quy định tại Chương này bằng cách gửi một văn bản yêu cầu đến cơ quan đầu mối của Bên kia. Văn bản yêu cầu phải trình bày vấn đề một cách rõ ràng, xác định các vấn đề đang tranh cãi và cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những yêu cầu theo Chương này, bao gồm các quy định có liên quan và giải thích những ảnh hưởng của các quy định này đối với các mục tiêu của Chương này, cũng như các thông tin khác mà Bên đó cho là có liên quan. Tham vấn sẽ bắt đầu ngay sau khi một Bên gửi yêu cầu tham vấn.

3. Hai Bên nỗ lực hết mình để đi đến một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề này. Trong thời gian tham vấn, cần đặc biệt chú ý các vấn đề và mối quan tâm đặc biệt của Bên là nước đang phát triển. Nếu có liên quan, hai Bên sẽ xem xét cẩn trọng các tác phẩm của ILO hay các tổ chức hay cơ quan môi trường đa phương có liên quan, có thể bằng thỏa thuận chung, tham khảo ý kiến từ các tổ chức, cơ quan này hoặc bất kỳ cơ quan hoặc người nào khác mà họ cho là thích hợp để xem xét đầy đủ vấn đề này.

4. Nếu một Bên tin rằng vấn đề cần thảo luận thêm, Bên đó có thể yêu cầu ủy ban chuyên về thương mại và phát triển bền vững về thương mại và phát triển bền vững được triệu tập để xem xét vấn đề này bằng cách gửi một văn bản yêu cầu đến cơ quan đầu mối của Bên kia . Ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững phải triệu tập kịp thời và nỗ lực để thỏa thuận một phương án giải quyết vấn đề này.

5. Trong trường hợp thích hợp, ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững có thể tham khảo lời khuyên của nhóm tư vấn trong nước của một hoặc hai Bên hoặc hỗ trợ chuyên gia khác, với mục đích tạo điều kiện cho phân tích của mình.

6. Bất kỳ phương án giải quyết được đưa ra bởi hai Bên về vấn đề này sẽ được công bố công khai, trừ khi họ có quyết định chung khác.

ĐIỀU 17
Hội đồng chuyên gia
1. Nếu có bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng bởi các ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững trong vòng 120 ngày, hoặc một khoảng thời gian dài hơn theo thỏa thuận của hai Bên, sau khi gửi văn bản yêu cầu tham vấn theo Điều 16.4, một Bên có thể thông qua việc gửi một văn bản yêu cầu đến cơ quan đầu mối của Bên kia yêu cầu triệu tập một Hội đồng chuyên gia để xem xét vấn đề đó.

2. Đối với bất kỳ vấn đề thủ tục mà không được quy định tại Điều này, các quy tắc thủ tục cho Hội đồng chuyên gia sẽ được thành lập bởi các ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững sau khi có Hiệp định này có hiệu lực. Trừ khi Ủy ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững có thỏa thuận khác, trong khi chờ đợi xây dựng các quy tắc về thủ tục thì áp dụng các quy tắc về thủ tục nêu tại Phụ lục I của Chương [... Giải quyết tranh chấp], có xem xét bản chất các công việc của Hội đồng chuyên gia.

3. Ủy ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững tại cuộc họp đầu tiên của mình sau khi Hiệp định này có hiệu lực thiết lập một danh sách ít nhất 15 cá nhân những người sẵn sàng và có khả năng phục vụ tại Hội đồng chuyên gia. Danh sách này sẽ bao gồm 3 phần: mỗi Bên một phần danh sách và một phần là danh sách các cá nhân không phải là công dân của một trong hai Bên và những người làm chủ tịch của Hội đồng chuyên gia. Mỗi Bên đề xuất ít nhất là 5 cá nhân để làm chuyên gia trong danh sách của mình. Hai Bên cũng sẽ chọn ít nhất là 5 cá nhân để đưa vào phần danh sách chủ tịch. Tại cuộc họp của mình, ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững sẽ xem xét danh sách và đảm bảo rằng nó được duy trì ít nhất ở mức 15 cá nhân.

4. Danh mục nêu tại khoản 3 sẽ bao gồm các cá nhân có kiến thức chuyên ngành hoặc chuyên môn về pháp luật về lao động và môi trường, các vấn đề được đề cập trong chương này, hoặc việc giải quyết các tranh chấp phát sinh theo thỏa thuận quốc tế. Các cá nhân này phải được độc lập, phục vụ trong tư cách cá nhân của họ và không nghe hướng dẫn từ bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào về các vấn đề liên quan đến vấn đề đang bị đe dọa, hoặc được liên kết với chính phủ của bất kỳ Bên nào. Những nguyên tắc trong Quy tắc ứng xử [Phụ lục II Chương ... - Giải quyết tranh chấp] áp dụng đối với các chuyên gia theo điều này, có tính đến tính chất công việc của họ.

5. Một Hội đồng các chuyên gia sẽ gồm 3 thành viên, trừ trường hợp có thỏa thuận của hai Bên. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên được yêu cầu nhận được yêu cầu thành lập một Hội đồng chuyên gia, hai Bên sẽ tham khảo ý kiến để đạt được một thỏa thuận về thành phần của Hội đồng. Trong trường hợp hai Bên không thể thoả thuận về thành phần của Hội đồng chuyên gia trong thời hạn này, họ sẽ chọn một người từ phần danh sách có liên quan nêu tại khoản 3 làm chủ tịch theo thoả thuận chung; nếu trong vòng 7 ngày sau mà vẫn không thể thỏa thuận được thì tiến hành bốc thăm để lựa chọn. Mỗi Bên sẽ chọn một chuyên gia tuân thủ các yêu cầu quy định tại khoản 4 trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi kết thúc thời hạn 30 ngày. Hai Bên có thể thoả thuận về bất kỳ chuyên gia nào khác tuân thủ các yêu cầu của khoản 4 có một ghế trong hội đồng chuyên gia. Trong trường hợp các thành phần của Hội đồng chuyên gia chưa được hoàn tất trong vòng thời hạn bốn mươi bốn (44) ngày này kể từ ngày Bên được yêu cầu nhận được yêu cầu thành lập Hội đồng chuyên gia, các chuyên gia còn lại sẽ được chọn trong vòng bảy (7) ngày bằng cách bốc thăm từ các phần danh sách được nêu tại khoản 3 trong số các cá nhân bởi một hoặc hai Bên chưa hoàn thành quy trình. Trong trường hợp danh sách nêu tại khoản 3 vẫn chưa được xây dựng, các chuyên gia sẽ được lựa chọn bằng cách bốc thăm từ các cá nhân đã được chính thức đề xuất bởi cả hai bên hoặc, bởi một trong hai Bên, trong trường hợp chỉ có một Bên thực hiện đề nghị. Ngày thành lập Hội đồng chuyên gia là ngày mà ba chuyên gia cuối cùng được chọn.

6. Trừ khi hai Bên có thoả thuận khác trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng chuyên gia, các điều khoản tham chiếu của Hội đồng chuyên gia là:

“kiểm tra, sau khi xem xét các quy định có liên quan của Chương về phát triển thương mại và bền vững, các vấn đề được đề cập trong các yêu cầu thành lập Hội đồng chuyên gia, và báo cáo, theo khoản 8 Điều này, kiến nghị giải pháp cho vấn đề ".

7. Trong các vấn đề liên quan đến sự tôn trọng các thỏa thuận đa phương theo quy định tại Điều 3 và 4 của Chương này, Hội đồng phải tìm kiếm thông tin và tư vấn từ các cơ quan của ILO hoặc MEA. Bất kỳ thông tin thu được theo khoản này sẽ được cung cấp cho cả hai bên để lấy ý kiến.

8. Hội đồng chuyên gia phải làm báo cáo tạm thời và báo cáo cuối cùng cho hai Bên. Các báo cáo này cần đưa ra các kết quả của các sự kiện, khả năng áp dụng các quy định có liên quan và các lý do cơ bản đằng sau những phát hiện và kiến nghị. Các Hội đồng chuyên gia gửi báo cáo tạm thời cho hai Bên không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày thành lập. Hai Bên có thể nộp văn bản nhận xét cho các Hội đồng chuyên gia về các báo cáo tạm thời trong vòng 45 ngày kể từ ngày gửi báo cáo.
Sau khi xem xét tất cả ý kiến bằng văn bản, Hội đồng chuyên gia có thể sửa đổi báo cáo và thực hiện thêm các kiểm tra nếu thích hợp. Các Hội đồng chuyên gia gửi báo cáo cuối cùng cho hai Bên không muộn hơn 150 ngày kể từ thành lập. Trường hợp xét thấy không thể đáp ứng thời hạn quy định tại khoản này, chủ tịch Hội đồng chuyên gia phải thông báo cho hai Bên bằng văn bản, nêu rõ lý do của sự chậm trễ và ngày mà hội đồng dự kiến gửi báo cáo tạm thời hoặc báo cáo cuối cùng. Hội đồng chuyên gia gửi báo cáo cuối cùng cho hai Bên không quá 180 ngày kể từ ngày thành lập, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác. Báo cáo cuối cùng này sẽ được công bố công khai trừ khi hai Bên cùng có quyết định khác.

9. Hai Bên sẽ thảo luận các hành động hoặc các biện pháp thích hợp để thực hiện sau khi xem xét báo cáo cuối cùng của Hội đồng và những kiến nghị trong đó. Hai Bên liên quan có trách nhiệm thông báo cho nhóm tư vấn trong nước của mình và Bên kia các quyết định của mình trên bất kỳ hành động hoặc biện pháp sẽ thực hiện không quá chín mươi (90) ngày, hoặc một khoảng thời gian dài hơn theo thoả thuận của hai Bên, sau khi báo cáo cuối cùng đã được gửi đến hai Bên. Việc theo dõi để thực hiện các hành động hay biện pháp này phải được giám sát bởi các ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững. Các nhóm tư vấn trong nước và diễn đàn chung có thể trình bày nhận xét cho ủy ban chuyên ngành về thương mại và phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

------------------------------

1. Khi lao động được đề cập đến trong chương này, nó bao gồm các vấn đề thuộc Chương trình việc làm bền vững, được thể hiện trong Tuyên bố của ILO năm 2008 về công bằng xã hội cho một sự toàn cầu hóa công bằng.

HỢP TÁC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC
ĐIỀU 1
Mục tiêu và phạm vi điều chỉnh
1. Các Bên khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác và xây dựng năng lực trong việc góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Hiệp định này, hỗ trợ việc mở rộng liên tục các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU và tạo ra cơ hội mới cho thương mại và đầu tư.

2. Các Bên cam kết tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, cân nhắc các mức độ phát triển khác nhau giữa EU và Việt Nam.

ĐIỀU 2
Hình thức, lĩnh vực và phương tiện hợp tác
1. Các Bên thừa nhận rằng việc hợp tác sẽ được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý và thể chế hiện hành và theo các quy tắc và thủ tục quản lý các mối quan hệ giữa các Bên, mục tiêu chủ yếu là để thúc đẩy phát triển bền vững trong tất cả các khía cạnh, bao gồm tăng trưởng bền vững và xoá đói giảm nghèo.

2. Để đạt được các mục tiêu nêu tại Điều 1, các Bên đặc biệt chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực sau:

 (a) Hợp tác và hội nhập trong khu vực; 

 (b) Tạo thuận lợi cho thương mại;

 (c) Chính sách các quy định về thương mại;

 (d) Các khía cạnh liên quan đến thương mại của nông, lâm và ngư nghiệp;

 (e) Phát triển bền vững, đặc biệt là ở khía cạnh môi trường và lao động của mình; 

 (f) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 (g) Các lĩnh vực khác được xác định theo các chương cụ thể của Hiệp định này; 

 (h) Các lĩnh vực có cùng mối liên quan khác liên quan đến Hiệp định này;

3. Các hoạt động hợp tác giữa các Bên chủ yếu được thực hiện bằng các phương tiện trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hành tốt nhất, cũng như hợp tác về chính sách. Nếu có liên quan, hội thảo, chuyên đề, đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cũng có thể được xem xét.

4. Các Bên thừa nhận vai trò tiềm năng quan trọng của khu vực tư nhân trong hoạt động hợp tác và hỗ trợ sự tham gia của mình trong đó để đóng góp vào việc tối đa hóa lợi ích của Hiệp định về tăng trưởng kinh tế và phát triển của nhau.

Điều 3
Phúc lợi động vật
Các Bên đồng ý hợp tác về quyền lợi động vật khi cần thiết, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho sự phát triển của các tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Ủy ban SPS nêu tại Điều [X] của Chương về các biện pháp vệ sinh dịch tễ sẽ được tư vấn để chuẩn bị cần thiết cho việc thực hiện Điều này.

Điều 4
Mối quan hệ với các chương khác
Các quy định của Chương này áp dụng cho tất cả các quy định về hợp tác trong các chương cụ thể khác của Hiệp định này.

ĐIỀU 5
Cơ chế thể chế
1. Các vấn đề liên quan đến hợp tác được thảo luận trong các phân ban chuyên môn có liên quan được thành lập theo Hiệp định này. Đối với lĩnh vực hợp tác mà không có phân ban chuyên môn, các vấn đề này sẽ được thảo luận trong Ủy ban Thương mại.

2. Mỗi Bên chỉ định một cơ quan đầu mối trong chính phủ của mình để giữ liên lạc với bên kia về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương này.

CHƯƠNG XX
Thể chế, tổng quát và điều khoản cuối cùng
Điều X.1
Ủy ban Thương mại
1. Các bên đồng thành lập một Ủy ban Thương mại bao gồm các đại diện của Liên minh và Việt Nam.

2. Ủy ban Thương mại phải họp một năm một lần, trừ trường hợp Ủy ban Thương mại có quyết định khác, hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của một trong hai Bên. Các cuộc họp của Ủy ban Thương mại sẽ diễn ra luân phiên tại một nước trong Liên minh châu Âu hoặc tại Việt Nam, trừ khi có thoả thuận của các bên. Ủy ban Thương mại được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và thành viên của Ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm về thương mại, hay người được ủy quyền. Ủy ban Thương mại thoả thuận về lịch trình cuộc họp và thiết lập chương trình nghị sự của Ủy ban.

3. Ủy ban Thương mại có trách nhiệm:

 (a) đảm bảo rằng Hiệp định này hoạt động đúng;

 (b) giám sát và tạo điều kiện cho việc thực hiện và áp dụng Hiệp định này, và tiếp tục các mục tiêu chung của nó;

 (c) giám sát và điều phối công việc của tất cả các ủy ban chuyên môn, các nhóm công tác và các cơ quan khác được thành lập theo Hiệp định này, đề nghị các hành động cần thiết cho các cơ quan này, và đánh giá và thông qua quyết định, trong đó quy định tại Hiệp định, về bất kỳ vấn đề gợi ý bởi các cơ quan này;

 (d) xem xét cách để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa các bên;

 (e) không làm ảnh hưởng tới Chương X (Giải quyết tranh chấp) và Chương X (Bảo hộ đầu tư), tìm cách giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong các lĩnh vực được điều chỉnh bởi Hiệp định này, hoặc giải quyết tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này; và

 (f) xem xét các vấn đề đáng quan tâm khác liên quan đến lĩnh vực được điều chỉnh bởi Hiệp định này như các bên thoả thuận.

4. Căn cứ vào các quy định có liên quan của Hiệp định này, Ủy ban Thương mại có thể:

 (a) quyết định thành lập hoặc giải thể các ủy ban chuyên ngành, các nhóm công tác hoặc cơ quan khác hoặc phân bổ trách nhiệm cho họ để hỗ trợ cho Ủy ban Thương mại trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Ủy ban Thương mại quyết định thành phần, chức năng và nhiệm vụ của các ban, nhóm công tác hoặc cơ quan khác mà Ủy ban thành lập;
 (b) thông tin các vấn đề thuộc phạm vi của Hiệp định này với tất cả các bên liên quan bao gồm cả các đối tác tư nhân, xã hội và các tổ chức xã hội dân sự;

 (c) xem xét sửa đổi Hiệp định này hoặc sửa đổi các quy định của Hiệp định này trong các trường hợp quy định cụ thể trong Hiệp định này hoặc đề nghị các Bên sửa đổi Hiệp định này;

 (d) thông qua các giải thích của các điều khoản của Hiệp định này ràng buộc các bên và tất cả các cơ quan được thành lập theo Hiệp định này, bao gồm các Ban trọng tài nêu tại Chương XX (Giải quyết tranh chấp) và các toà án thành lập theo Chương XX (Bảo hộ đầu tư);

 (e) thông qua các quyết định hoặc kiến ​​nghị như dự tính ​​của Hiệp định này; 
 (f) áp dụng quy tắc hoạt động của mình; và
 (g) có hành động nào khác trong việc thực hiện chức năng của mình như các Bên thoả thuận.

5. Ủy ban Thương mại phải thông báo cho Ủy ban chung được thành lập theo Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện như là một phần của các khuôn khổ thể chế chung về hoạt động của mình và của các ban chuyên môn, nếu có liên quan, tại các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban chung.

Điều X.2
Ủy ban chuyên ngành
1. Các ủy ban chuyên ngành sau đây được thành lập dưới sự bảo trợ của Ủy ban Thương mại:

 (a) Ủy ban về Thương mại hàng hóa,

 (b) Ủy ban về Dịch vụ, Đầu tư và Mua sắm Chính phủ; 
 (c) Ủy ban về Thương mại và Phát triển bền vững;
 (d) Ủy ban về Các biện pháp vệ sinh dịch tễ; 
 (e) Ủy ban Hải quan.
2. Thành phần, chức năng và nhiệm vụ của các ban nêu trên được quy định trong các Chương và các Nghị định thư của Hiệp định này có liên quan và có thể được sửa đổi bởi Ủy ban Thương mại nếu cần thiết và nếu được sự đồng ý của cả hai bên.

3. Trừ trường hợp quy định tại Hiệp định này, các ủy ban chuyên ngành phải họp một năm một lần, hoặc theo yêu cầu của một Bên hoặc của Ủy ban Thương mại. Các Ủy ban này được đồng chủ trì ở mức phù hợp bởi các đại diện của Liên minh châu Âu và Việt Nam. Các cuộc họp sẽ diễn ra luân phiên tại lãnh thổ của các nước Liên minh châu Âu hoặc Việt Nam, hoặc bằng bất kỳ phương tiện truyền thông thích hợp khác theo thỏa thuận giữa các bên. Các ủy ban thoả thuận về lịch trình cuộc họp và thiết lập chương trình nghị sự của mình theo thoả thuận chung.

Mỗi ủy ban chuyên ngành có thể quyết định quy chế riêng về thủ tục trong trường hợp không có các quy tắc tố tụng của Ủy ban Thương mại được áp dụng với những sửa đổi.

4. Các ủy ban chuyên ngành có thể gửi văn bản đề nghị Ủy ban thương mại thông qua quyết định hoặc đưa ra các quyết định khi Hiệp định có quy định.

5. Theo yêu cầu của một Bên, hoặc khi tham khảo từ các ủy ban chuyên ngành có liên quan, hoặc khi chuẩn bị một cuộc thảo luận tại Ủy ban Thương mại, Ủy ban Thương mại Hàng hóa có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hải quan và SPS nếu việc đó tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề có thể không nếu không được giải quyết bởi các ủy ban chuyên ngành có liên quan.

6. Ủy ban chuyên ngành có trách nhiệm thông báo đầy đủ cho Ủy ban Thương mại lịch trình và chương trình nghị sự của mình trước khi diễn ra các cuộc họp và có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban Thương mại về kết quả và kết luận từ từng cuộc họp đó. Việc tạo ra hoặc sự tồn tại của một ủy ban chuyên ngành không ngăn cản một Bên mang bất kỳ vấn đề trực tiếp cho Ủy ban Thương mại.

Điều X.3
Nhóm công tác
1. Các nhóm công tác sau đây được thành lập như sau:

 (a) Các nhóm công tác về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các chỉ dẫn địa lý dưới sự bảo trợ của Ủy ban Thương mại Hàng hóa;

 (b) Các nhóm công tác về xe có động cơ và bộ phận dưới sự bảo trợ của Ủy ban Thương mại hàng hóa;

 (c) Các nhóm công tác khác cho một nhiệm vụ hoặc chủ đề cụ thể theo quyết định của Ủy ban thương mại.

2. Ủy ban Thương mại quyết định thành phần, chức năng và nhiệm vụ của các nhóm công tác.

3. Trừ trường hợp quy định tại Hiệp định này, các Nhóm công tác phải họp mỗi năm một lần, hoặc theo yêu cầu của một Bên hoặc của Ủy ban Thương mại. Các Nhóm công tác này được đồng chủ trì ở mức phù hợp bởi các đại diện của Liên minh châu Âu và Việt Nam. Các cuộc họp sẽ diễn ra luân phiên tại lãnh thổ của các nước Liên minh châu Âu hoặc Việt Nam, hoặc bằng bất kỳ phương tiện truyền thông thích hợp khác theo thỏa thuận giữa các bên. Các nhóm công tác thoả thuận về lịch trình cuộc họp và thiết lập chương trình nghị sự của mình theo thoả thuận chung. Các Nhóm công tác có thể thỏa thuận những quy tắc tố tụng của mình trong trường hợp không có các quy tắc tố tụng của Ủy ban Thương mại được áp dụng với những sửa đổi thích hợp.

4. Các nhóm công tác có trách nhiệm thông báo đầy đủ cho các ủy ban chuyên ngành có liên quan lịch trình và chương trình nghị sự của họ trước khi tiến hành các cuộc họp. Các nhóm công tác có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình tại mỗi cuộc họp thường kỳ của Ủy ban chuyên ngành có liên quan. Việc tạo ra hoặc sự tồn tại của một nhóm công tác không ngăn cản một Bên đặt vấn đề trực tiếp cho Ủy ban Thương mại hay các ủy ban chuyên ngành có liên quan.
Điều X.4
Phát triển Luật Thương mại quốc tế
Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định WTO mà các bên đã đưa vào Hiệp định này được sửa đổi, các bên sẽ tham khảo ý kiến ​​với nhau nhằm tìm ra một giải pháp thỏa đáng khi cần thiết. Theo đánh giá như vậy, Ủy ban Thương mại có thể sửa đổi Hiệp định này cho phù hợp.
Điều X.5
Quyết định của Ủy ban Thương mại
1. Ủy ban Thương mại với mục đích đạt được các mục tiêu của Hiệp định này có quyền đưa ra quyết định trong trường hợp quy định tại Hiệp định này. Các quyết định đưa ra sẽ ràng buộc các bên phải thực hiện các biện pháp cần thiết để thực hiện các quyết định đưa ra.

2. Ủy ban Thương mại có thể làm cho các khuyến nghị thích hợp trong trường hợp được quy định trong Hiệp định này.

3. Tất cả các quyết định và khuyến nghị của Ủy ban Thương mại phải được thực hiện theo thoả thuận.
Điều X.6
Sửa đổi
1. Các bên có thể quyết định sửa đổi Hiệp định này. Một sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi văn bản thông báo xác nhận rằng họ đã hoàn thành các yêu cầu pháp lý có hiệu lực tương ứng của mình và các thủ tục thiết lập quy định tại Điều X.15 (Hiệu lực).

2. Bất kể quy định tại khoản 1, Ủy ban Thương mại có thể quyết định sửa đổi Hiệp định này như được nêu tại Điều 21 khoản 4 điểm e) của Chương về Thương mại Hàng hóa; Điều 24 khoản 2 điểm c) của Chương về bảo hộ đầu tư (ISDS) và Điều 26 của Chương về Giải quyết tranh chấp.Các Bên thông qua quyết định của Ủy ban Thương mại đòi hỏi yêu cầu và thủ tục trong nước tương ứng.
Điều X.7
Thuế
1. Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Việt Nam hay Liên minh châu Âu hoặc một trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu theo bất kỳ thỏa thuận thuế giữa Việt Nam và bất kỳ nước thành viên hay các nước trong Liên minh châu Âu. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hiệp định này và bất kỳ thỏa thuận nào nêu trên, thỏa thuận đó sẽ được áp dụng để giải quyết mâu thuẫn đó.

2. Không điều khoản nào trong Hiệp định này được hiểu là ngăn cản các Bên phân biệt giữa những người nộp thuế không trong hoàn cảnh giống nhau, đặc biệt liên quan nơi cư trú hoặc nơi nhận vốn đầu tư của Bên đó, trong việc áp dụng các quy định có liên quan của pháp luật về tài chính của các Bên.

3. Không điều khoản nào trong Hiệp định này được hiểu là ngăn cản việc áp dụng hoặc thi hành bất kỳ biện pháp nhằm ngăn ngừa việc tránh thuế hay trốn thuế theo quy định thuế của các hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc các thỏa thuận khác về thuế, pháp luật tài chính trong nước.
Điều X.8
Tài khoản hiện tại
Các Bên Ủy quyền bằng tiền tệ tự do chuyển đổi và phù hợp với các quy định của các điều khoản tại Hiệp định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, khi có thể áp dụng, các thanh toán và chuyển vốn đối với các giao dịch trên tài khoản vãng lai của cán số dư toán giữa các bên, đặc biệt liên quan đến các cam kết cụ thể của các bên.
Điều X.9
Lưu động vốn
1. Đối với các giao dịch về vốn và tài khoản tài chính của số dư thanh toán, các bên sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế đối với sự lưu động tự do của dòng vốn liên quan đến đầu tư được tự do hóa theo Chương II Phần 1 [Tự do hóa đầu tư] Mục XX [Thương mại dịch vụ, đầu tư và thương mại điện tử].

2. Các Bên tham vấn lẫn nhau nhằm tạo thuận lợi cho sự lưu động vốn giữa các bên để thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Điều X.10
Áp dụng pháp luật và các quy định liên quan đến lưu động vốn, thanh toán hoặc chuyển vốn
Điều 17 (Chuyển vốn) của Phần 2 [Bảo hộ đầu tư], Điều X.8 và X.9 của Chương này sẽ không được hiểu là ngăn cản một Bên áp dụng một cách công bằng và không phân biệt đối xử và không theo một cách mà sẽ tạo nên một sự hạn chế trá hình đối với thương mại và đầu tư, pháp luật và các quy định của Bên đó liên quan đến:

 (a) phá sản, vỡ nợ, thu hồi và giải quyết nợ ngân hàng, hoặc bảo vệ các quyền của chủ nợ, và giám sát thận trọng của các tổ chức tài chính;

 (b) phát hành, kinh doanh, hoặc mua bán các công cụ tài chính;

 (c) báo cáo tài chính hoặc lưu giữ hồ sơ của việc chuyển vốn khi cần thiết để hỗ trợ việc thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý tài chính;

 (d) tội phạm hình sự, hành vi lừa đảo hoặc gian lận;

 (e) đảm bảo sự hợp lệ của bản án trong xét xử tố tụng. 
 (f) an sinh xã hội, hưu trí công cộng hoặc phương án tiết kiệm bắt buộc.
Điều X.11
Các biện pháp tự vệ tạm thời đối với vốn lưu động, thanh toán hoặc chuyển vốn
Trong trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc có đe dọa đặc biệt có khăn cho chính sách hoạt động tiền tệ và tỷ giá, đối với Việt Nam, hoặc cho các hoạt động của liên minh kinh tế và tiền tệ của Liên minh châu Âu, biện pháp tự vệ thực sự cần thiết có thể được thực hiện bởi các Bên liên quan với đối với di chuyển vốn, thanh toán hoặc chuyển vốn trong một khoảng thời gian không quá một năm.
Điều X.12
Hạn chế trong trường hợp có cán cân thanh toán 
hoặc có những khó khăn tài chính từ bên ngoài
1. Trong trường hợp một Bên có kinh nghiệm hoặc có đe dọa về cán cân thanh toán nghiêm trọng hoặc những khó khăn tài chính bên ngoài, Bên đó có thể ban hành hoặc duy trì các biện pháp tự vệ đối với việc lưu thông vốn, thanh toán hoặc chuyển vốn:

 (a) không phân biệt đối xử so với các bên thứ ba trong các tình huống tương tự;

 (b) không đi xa hơn những gì là cần thiết để khắc phục các cán cân thanh toán hoặc những khó khăn tài chính đối ngoại;

 (c) phù hợp với các quy định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, khi có thể áp dụng;
 (d) tránh thiệt hại không cần thiết đối với lợi ích thương mại, kinh tế và tài chính của Bên kia;

 (e) mang tính tạm thời và bị loại bỏ dần khi tình hình được cải thiện.

2. Trong trường hợp kinh doanh hàng hoá, mỗi Bên có thể áp dụng biện pháp hạn chế để bảo vệ khả năng tài chính đối ngoại hoặc cán cân thanh toán. Những biện pháp hạn chế được thực hiện theo quy định của Hiệp định chung về thương mại và thuế quan (GATT) và điều khoản về cán cân thanh toán của GATT năm 1994.

3. Trong trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ hoặc tự do hóa đầu tư, mỗi Bên có thể áp dụng biện pháp hạn chế để bảo vệ tài khả năng tài chính đối ngoại hoặc cán cân thanh toán của mình. Những biện pháp hạn chế phải tôn trọng các điều kiện nêu tại Điều XII của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS).

4. Một Bên duy trì hoặc đã thông qua các biện pháp đề cập trong khoản 1 đến khoản 3 có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên kia và trính bày càng sớm càng tốt thời gian biểu cho việc loại bỏ các biện pháp.

5. Trường hợp hạn chế được thông qua hoặc duy trì theo Điều này, tham vấn sẽ được tổ chức ngay trong Ủy ban về Thương mại Dịch vụ và Đầu tư trừ khi tham vấn được tổ chức tại các diễn đàn khác. Các cuộc tham vấn sẽ đánh giá về cán cân thanh toán hoặc khó khăn tài chính từ bên ngoài đã dẫn đến các biện pháp tương ứng không kể những yếu tố khác, có tính đến:

 (a) Bản chất và mức độ của khó khăn;

 (b) Môi trường kinh tế và kinh doanh bên ngoài; hoặc là

 (c) Các biện pháp khắc phục khác có thể có sẵn.

Các cuộc tham vấn xem xét sự phù hợp của bất kỳ biện pháp hạn chế với quy định tại các khoản 1 đến 3. Tất cả những phát hiện liên quan bản chất theo thống kê hay trên thực tế được trình bày bởi IMF sẽ được chấp nhận và kết luận sẽ đưa vào đánh giá của IMF về cán cân thanh toán và tình hình tài chính đối ngoại của Bên liên quan.
Điều X.13
Ngoại lệ về an ninh
Không điều khoản nào trong Hiệp định này được hiểu như sau:

 (a) yêu cầu một Bên phải cung cấp thông tin, tiết lộ được coi là trái với lợi ích an ninh thiết yếu của mình;

 (b) ngăn chặn một Bên có bất kỳ hành động nào được coi là cần thiết để bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu của mình:

 (i) kết nối với việc sản xuất, buôn bán vũ khí, đạn dược và vật liệu chiến tranh và liên quan đến lưu thông hàng hóa và các vật liệu khác và các hoạt động kinh tế được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhằ, mục đích cung cấp cho một cơ sở quân sự;

 (ii) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm mục đích cung cấp cho một cơ sở quân sự;

 (iii) liên quan đến vật liệu phân hạch và vật liệu nấu chảy hoặc các vật liệu dẫn xuất từ chúng; hoặc

 (iv) thực hiện trong thời gian chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp khác trong quan hệ quốc tế;

 (c) ngăn chặn một Bên có bất kỳ hành động nào theo nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm mục đích duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Điều X.13bis
Tận dụng ưu đãi
Bắt đầu từ một năm sau khi có hiệu lực của Hiệp định này, các Bên sẽ trao đổi thống kê nhập khẩu bao gồm cả số liệu ở cấp độ dòng thuế về ưu đãi và trên tất cả các hàng nhập khẩu không ưu đãi của hàng hoá.
Điều X.14
Công bố thông tin
1. Không điều khoản nào trong Hiệp định này được hiểu là yêu cầu một Bên công bố thông tin bí mật mà việc tiết lộ đó sẽ cản trở việc thực thi pháp luật, hoặc trái với lợi ích công cộng, hoặc làm phương hại đến lợi ích thương mại hợp pháp của các doanh nghiệp nói riêng, công cộng hay tư nhân, trừ trường hợp một ban hội thẩm đòi hỏi thông tin bí mật trong quá trình giải quyết tranh chấp theo Chương X [DS]. Trong những trường hợp này, ban hội thẩm phải đảm bảo bí mật được bảo vệ đầy đủ.

2. Khi một Bên nộp thông tin cho Ủy ban Thương mại hoặc các ủy ban chuyên ngành được coi là bí mật theo pháp luật và các quy định của mình, Bên kia phải xử lý thông tin đó như thông tin mật, trừ khi được sự đồng ý của Bên nộp thông tin.
Điều X.15
Hiệu lực
1. Hiệp định này được sự chấp thuận của các Bên theo thủ tục tương ứng của các Bên.

2. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau ngày mà các bên đã thông báo cho nhau rằng mình đã hoàn thành yêu cầu có hiệu lực pháp lý tương ứng của nhau và thủ tục về hiệu lực của Hiệp định này. Các bên có thể thỏa thuận với nhau để ấn định một ngày khác.

3. Thông báo phải được gửi cho Tổng thư ký của Hội đồng Liên minh châu Âu và Tổng Cục trưởng, [Vụ Thị trường châu Âu], Bộ Công Thương Việt Nam.

4. 
(a) Hiệp định này sẽ được áp dụng tạm thời từ ngày đầu tiên của tháng sau ngày mà Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thông báo cho nhau về việc hoàn thành các thủ tục có liên quan tương ứng của mình. Các bên có thể thỏa thuận với nhau để ấn định một ngày khác.

 (b) Trong trường hợp một số quy định của Hiệp định này không thể được áp dụng tạm thời, Bên không thể thực hiện việc áp dụng tạm thời đó phải thông báo cho Bên kia các quy định không thể được áp dụng tạm thời.

Bất kể quy định tại điểm 4 (a), trường hợp Bên kia đã hoàn thành các thủ tục cần thiết và không phản đối việc áp dụng tạm thời trong thời hạn mười ngày kể từ ngày thông báo rằng một số quy định không thể được áp dụng tạm thời, các quy định của Hiệp định này không được thông báo sẽ tạm áp dụng trong ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi có thông báo.

 (c) Một Bên có thể chấm dứt áp dụng tạm thời bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi có thông báo.

 (d) Trường hợp Hiệp định này hoặc một số điều khoản của Hiệp định này được tạm áp dụng, thuật ngữ "hiệu lực của Hiệp định này" phải được hiểu là ngày áp dụng tạm thời. Ủy ban Thương mại và các cơ quan khác được thành lập theo Hiệp định này có thể thực hiện chức năng của mình trong quá trình áp dụng tạm thời Hiệp định này. Bất kỳ quyết định được thông qua trong việc thực hiện các chức năng này sẽ chỉ hết hiệu lực nếu việc áp dụng tạm thời Hiệp định này chấm dứt và Hiệp định này không có hiệu lực.
Điều X.16
Thời hạn
1. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn.

2. Mỗi Bên có thể thông báo bằng văn bản cho Bên kia về ý định chấm dứt Hiệp định này.

3. Tuyên bố bãi ước sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi thông báo theo Khoản 2 của Bên kia.
Điều X.17
Thực hiện nghĩa vụ
1. Các bên sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp chung hay cụ thể cần thiết để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hiệp định này. Các Bên phải đảm bảo rằng các mục tiêu đặt ra trong Hiệp định này đều đạt được.

2. Nếu một trong hai bên cho rằng bên kia đã vi phạm nghiêm trọng các Hiệp định Đối tác và Hợp tác, Bên đó có thể áp dụng các biện pháp thích hợp đối với Hiệp định này theo quy định tại Điều 57 của Hiệp định Đối tác và Hợp tác.
Điều X.18
Người thực hiện ủy thác chính phủ
Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, mỗi Bên bảo đảm rằng bất kỳ người nào trong đó có một doanh nghiệp nhà nước, một doanh nghiệp được cấp quyền đặc biệt hoặc đặc quyền hoặc sự độc quyền được chỉ định đã được ủy quyền quản lý, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác bởi một Bên ở bất cứ cấp nào của chính phủ theo quy định tại các luật và quy định trong nước của mình, các hành động phù hợp với các nghĩa vụ của Bên đó được thiết lập theo Hiệp định này trong việc thực hiện các thẩm quyền đó.
Điều X.19
Không có hiệu quả trực tiếp
Để chắc chắn hơn, không điều khoản nào trong Hiệp định này được hiểu như trao quyền hoặc áp đặt các nghĩa vụ đối với người, trừ những điều khoản tạo ra giữa các bên theo luật pháp quốc tế công cộng. Việt Nam có thể có quy định khác theo luật đối nội của mình.
Điều X.20
Các Phụ lục, Tuyên bố chung, Nghị định thư và Thỏa thuận sơ bộ
Các Phụ lục, Tuyên bố chung, Nghị định thư và các Thỏa thuận sơ bộ của Hiệp định này là các phần không thể tách rời của Hiệp định này.
Điều X.21
Mối quan hệ với các Hiệp định khác
1. Trừ khi có quy định khác trong Hiệp định này, các thỏa thuận trước đó giữa các nước thành viên của Liên minh châu Âu và/hoặc cộng đồng châu Âu và/hoặc Liên mình châu Âu và Việt Nam không thay thế hay chấm dứt Hiệp định này.

2. Hiệp định này là một phần của quan hệ song phương tổng thể theo quy định tại Hiệp định Đối tác và Hợp tác và sẽ là một phần của khuôn khổ thể chế chung.

3. Các Bên đồng ý rằng không điều khoản nào trong Hiệp định này đòi hỏi họ phải hành động trái với các nghĩa vụ của họ theo Hiệp định WTO.
Điều X.22
Gia nhập mới vào Liên minh châu Âu
1. Liên minh châu Âu phải thông báo cho Việt Nam bất kỳ yêu cầu gia nhập của một nước thứ ba vào Liên minh.

2. Trong quá trình đàm phán giữa Liên minh châu Âu và việc yêu cầu gia nhập của một nước, Liên minh sẽ cố gắng:

 (a) cung cấp, theo yêu cầu của Việt Nam trong chừng mực có thể, bất kỳ thông tin liên quan đến bất kỳ vấn đề thuộc phạm vi Hiệp định này; và

 (b) tính đến các mối quan tâm được biểu hiện.

3. Khi có một nước mới gia nhập vào Liên minh châu Âu, Liên minh phải thông báo cho Việt Nam về hiệu lực của việc gia nhập đó.

4. Ủy ban Thương mại phải kiểm tra đầy đủ trước ngày gia nhập của một nước thứ ba vào Liên minh bất kỳ tác động của việc gia nhập này đối với Hiệp định này. Các bên có thể, theo quyết định của Ủy ban Thương mại, đưa ra những điều chỉnh cần thiết hoặc sắp xếp chuyển đổi.

Điều X.23
Áp dụng theo lãnh thổ
1. Hiệp định này được áp dụng như sau:

 (a) Đối với Liên minh châu Âu với, Hiệp định này áp dụng đối với các vùng lãnh thổ áp dụng Hiệp ước Liên minh châu Âu và Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu và theo các điều kiện quy định trong những điều ước quốc tế; và

 (b) Đối với Việt Nam, Hiệp định này áp dụng đối với các vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Tài liệu tham hảo về "lãnh thổ" trong Hiệp định này được hiểu theo nghĩa này, trừ khi có quy định khác.

2. Liên quan đến những quy định liên quan đến vấn đề thuế của hàng hóa, Hiệp định này cũng được áp dụng đối với những vùng lãnh thổ của hải quan Liên minh châu Âu không được quy định ở khoản 1 (a).
Điều X.24
Hiệp định này được lâp thành hai bản bằng tiếng Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Litva, Malta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Việt Nam, mỗi bản có giá trị như nhau.
TUYÊN BỐ CHUNG
Liên minh châu Âu nhắc lại các nghĩa vụ của các quốc gia đã thành lập một liên minh thuế quan với Liên minh để sắp xếp chế độ thương mại của họ với một trong các nước Liên minh và đối với nước xác định để ký kết thỏa thuận ưu đãi với các nước có thoả thuận ưu đãi với Liên minh.

Trong bối cảnh này, các bên lưu ý rằng Việt Nam sẽ thuận lợi xem xét để bắt đầu cuộc đàm phán với những nước

 (a) đã thành lập một liên minh thuế quan với Liên minh, và

 (b) có các sản phẩm không được hưởng lợi từ các nhượng bộ thuế quan theo Hiệp định này, nhằm ký kết một thỏa thuận song phương thiết lập một khu vực thương mại tự do phù hợp với Điều XXIV của GATT 1994.

Việt Nam sẽ xem xét bắt đầu cuộc đàm phán càng sớm càng tốt để các thỏa thuận nói trên có hiệu lực sớm nhất có thể sau khi Hiệp định này có hiệu lực.
CHƯƠNG [...] TÍNH MINH BẠCH
ĐIỀU 1
CÁC ĐỊNH NGHĨA
Theo Chương này:

"biện pháp áp dụng chung" bao gồm các luật, quy định, quyết định tư pháp, thủ tục và quyết định hành chính áp dụng chung có thể có ảnh hưởng đến vấn đề thuộc phạm vi Hiệp định này; và

"người có liên quan" là bất kỳ người hoặc pháp nhân nào có thể bị ảnh hưởng bởi một biện pháp áp dụng chung.

ĐIỀU 2
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
Thừa nhận sự tác động của môi trường quản lý và các thủ tục có thể có đối với thương mại và đầu tư, các Bên sẽ theo đuổi một môi trường quản lý có thể dự đoán và thủ tục hiệu quả cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ĐIỀU 3
CÔNG BỐ
1. Mỗi Bên bảo đảm rằng các biện pháp áp dụng chung:

 (A) được công bố kịp thời thông qua một phương tiện chính thức được chỉ định, bao gồm cả những phương tiện điện tử có thể sử dụng, trong đó một cách làm cho các chính phủ và những người quan tâm trở nên quen thuộc với các biện pháp này; và

 (b) xem xét một khoảng thời gian đủ lâu, giữa thời điểm công bố và thời điểm các biện pháp đó có hiệu lực, trừ trường hợp không thể do cấp bách.

2. Mỗi bên có trách nhiệm:

 (a) cố gắng để công bố sớm ở giai đoạn thích hợp bất kỳ đề nghị áp dụng hoặc sửa đổi biện pháp áp dụng chung, bao gồm, giải thích theo yêu cầu mục tiêu và lý do cho đề nghị đó;

 (b) cung cấp các cơ hội hợp lý cho những người quan tâm đưa ra nhận xét về các đề nghị để thông qua hoặc sửa đổi biện pháp áp dụng chung, đặc biệt là xem xét thời gian đầy đủ cho những cơ hội đó, trừ trường hợp không thể do cấp bách; và

 (c) cố gắng xem xét các ý kiến ​​nhận được từ những người quan tâm đối với đề nghị áp dụng hoặc sửa đổi biện pháp áp dụng chung.

ĐIỀU 4
THẮC MẮC VÀ CƠ QUAN ĐẦU MỐI
1. Khi Hiệp định này có hiệu lực, mỗi bên chỉ định một đầu mối liên lạc để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả Hiệp định này và để tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa các Bên về bất kỳ vấn đề thuộc phạm vi Hiệp định này.

2. Khi có yêu cầu của Bên kia, các cơ quan đầu mối sẽ xác định cơ quan hoặc cán bộ chịu trách nhiệm về vấn đề đó và hỗ trợ khi cần thiết việc tạo điều kiện liên lạc với bên yêu cầu.

3. Mỗi Bên, trong phạm vi nguồn lực sẵn có của mình, thiết lập hoặc duy trì cơ chế thích hợp, bao gồm cả những cơ chế quy định trong các chương khác về việc phản hồi các thắc mắc từ những người có liên quan về các biện pháp áp dụng chung được đề nghị hoặc có hiệu lực và các áp dụng các biện pháp đó. Thắc mắc có thể được giải quyết thông qua các cơ quan đầu mối được thành lập theo khoản 1 hoặc bất kỳ cơ chế thích hợp khác, trừ khi một cơ chế cụ thể được thiết lập trong Hiệp định này.

4. Mỗi Bên quy định các cơ chế phù hợp cho những người có liên quan tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp áp dụng chung theo Hiệp định này.

5. Các Bên thừa nhận rằng các phản hồi quy định tại Điều này có thể không dứt khoát hoặc có ràng buộc về pháp lý mà chỉ với mục đích thông tin.

6.  Khi có yêu cầu, mỗi Bên phải đưa ra giải thích về mục tiêu và lý do căn bản của các biện pháp áp dụng chung.

7. Theo yêu cầu của một Bên, Bên kia phải kịp thời cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến bất kỳ biện pháp thực tế hoặc đề xuất áp dụng chung mà bên yêu cầu xem xét có thể có ảnh hưởng về vật chất đến các hoạt động của Hiệp định này, bất kể bên yêu cầu có được thông báo trước về các biện pháp đó hay không.

ĐIỀU 5
THI HÀNH BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHUNG
Mỗi Bên thi hành thống nhất, khách quan, vô tư và hợp lý tất cả các biện pháp áp dụng chung. Trong việc áp dụng các biện pháp đó đối với người, hàng hóa hoặc dịch vụ riêng biệt của bên kia trong trường hợp cụ thể, mỗi Bên có trách nhiệm:

 (a) cố gắng cung cấp những người có liên quan bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một quá trình tố tụng, với thông báo hợp lý, phù hợp với các thủ tục trong nước của mình, khi một quá trình tố tụng được bắt đầu, bao gồm mô tả về bản chất của quá trình tố tụng, tuyên bố của cơ quan pháp luật mà theo đó các quá trình tố tụng được bắt đầu và một mô tả chung về bất kỳ vấn đề đang tranh cãi;

 (b) tạo cơ hội hợp lý cho những người có liên quan trình bày sự việc và lập luận ủng hộ lập trường của họ trước bất kỳ hành động hành chính cuối cùng nào được thực hiện, khi đến lúc, bản chất của quá trình tố tụng và giấy phép lợi ích công cộng; và

 (c) đảm bảo rằng các thủ tục của mình được dựa trên và phù hợp với luật pháp nước mình.

ĐIỀU 6
XEM XÉT VÀ KHÁNG NGHỊ
1. Mỗi Bên phải thiết lập hoặc duy trì theo pháp luật trong nước của mình, tòa án tư pháp, trọng tài hoặc hành chính hoặc thủ tục để xem xét nhanh chóng và khi được bảo đảm thì sửa chữa hành vi hành chính liên quan đến các vấn đề được điều chỉnh tại Hiệp định này. Các tòa án chuyên trách và càc thủ tục phải vô tư và độc lập với văn phòng hoặc cơ quan được giao thực thi hành chính và không được có bất cứ quan tâm đáng kể đến kết quả của vấn đề này.

2. Mỗi Bên bảo đảm rằng, trong bất kỳ tòa án chuyên trách hoặc thủ tục, các bên tham gia vụ kiện được cung cấp các quyền:

 (a) có một cơ hội hợp lý để hỗ trợ hoặc bảo vệ lập trường của mình; và

 (b) quyết định dựa trên các bằng chứng và các lời biện hộ mà theo yêu cầu của luật pháp nước mình được biên soạn bởi các cơ quan hành chính.

3. Mỗi Bên bảo đảm, trong phạm vi kháng nghị hoặc xem xét thêm theo quy định trong luật của mình, rằng quyết định này sẽ được thực hiện bởi, và sẽ điều chỉnh thực hành của, các văn phòng hoặc cơ quan có liên quan đến hành vi hành chính đang tranh cãi.

ĐIỀU 7
THỰC HÀNH QUẢN LÝ VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TỐT
1. Các bên đồng ý hợp tác thúc đẩy chất lượng và hiệu quả quản lý, bao gồm cả thông qua trao đổi thông tin và thực hành tốt nhất về quá trình cải cách quản lý tương ứng của họ và đánh giá tác động quản lý.

2. Các bên đăng ký vào các nguyên tắc của hành vi hành chính tốt và đồng ý hợp tác thúc đẩy các nguyên tắc đó, kể cả thông qua trao đổi thông tin và thực hành tốt nhất.

ĐIỀU 8
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Các quy định của Chương này được áp dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quy tắc cụ thể được thiết lập trong các chương khác của Hiệp định này.

CHƯƠNG VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA/TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
Điều X 

BIỆN PHÁP CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ ƯU ĐÃI

1. Các bên đồng ý hợp tác trong cuộc chiến chống vi phạm hải quan liên quan đến đối xử ưu đãi theo Tiêu đề này.

2. Trong khoản 1, các Bên sẽ hợp tác về hành chính với nhau và hỗ trợ nhau về hành chính trong hải quan và các vấn đề liên quan như là một phần của việc thực hiện và kiểm soát các chế độ ưu đãi, trong đó bao gồm cả các nghĩa vụ sau đây:

 (a)  xác minh tình trạng nguồn gốc của (các) sản phẩm có liên quan;

 (b) thực hiện việc xác minh tiếp theo cho các bằng chứng về nguồn gốc và giao kết quả xác minh cho Bên kia;

 (c) ủy quyền cho Bên yêu cầu tiến hành điều tra để xác định tính xác thực của tài liệu hoặc tính chính xác của các thông tin có liên quan đến việc cấp ưu đãi đang được quan tâm.

3. Trường hợp theo quy định về quản lý hợp tác hoặc hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong các vấn đề hải quan nêu tại khoản 2 có dấu hiệu rằng bằng chứng về nguồn gốc đã được ban hành không đúng luật theo quy định tại Nghị định thư về Quy tắc xuất xứ đối với thỏa thuận này, bên nhập khẩu sẽ từ chối ưu đãi thuế quan cho người khai đã tuyên bố điều đó đôi với hàng hóa có các bằng chứng về nguồn gốc đã được ban hành trong nước xuất khẩu.

4. Nếu từ chối ưu đãi đối với các lô hàng cá nhân quy định tại khoản 3 được xem là không đủ để thực hiện và kiểm soát việc điều trị ưu đãi của một sản phẩm nhất định, cả hai bên Bên theo thủ tục quy định tại khoản 5 có thể tạm thời đình chỉ đối xử ưu đãi có liên quan đối với (các) sản phẩm về một trong các trường hợp sau đây:

 (a)  một Bên phát hiện về vi phạm hải quan có hệ thống liên quan đến tuyên bố của các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này; hoặc là

 (b)  một Bên phát hiện rằng Bên kia đã không tuân thủ một cách có hệ thống các nghĩa vụ theo khoản 2.

5. Bên đã có những phát hiện nêu tại khoản 4 phải nhanh chóng thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Bên kia và cung cấp thông tin hấp dẫn và có thể kiểm chứng là căn cúu của phát hiện này và tham gia vào các cuộc tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền của Bên kia nhằm đạt được một giải pháp có thể được đồng chấp thuận bởi các bên.

6. Nếu các cơ quan có thẩm quyền đã không đạt được một giải pháp có thể đồng chấp thuận sau ba mươi ngày kể từ khi có thông báo, Bên có phát hiện đó phải nhanh chóng báo cho Ủy ban Thương mại.

7. Nếu Ủy ban Thương mại đã không đồng ý một giải pháp có thể chấp thuận được trong vòng sáu mươi ngày sau khi được báo cáo, Bên có phát hiện đó có thể tạm thời đình chỉ ưu đãi thuế quan cho (các) sản phẩm liên quan.

Việc đình chỉ tạm thời ưu đãi thuế quan theo Điều này chỉ áp dụng cho một khoảng thời gian cần thiết để bảo vệ lợi ích tài chính của Bên có liên quan và có thể được áp dụng cho đến khi Bên xuất khẩu cung cấp bằng chứng thuyết phục về khả năng tuân thủ các yêu cầu và cung cấp đầy đủ quyền kiểm soát việc thực hiện tất cả các yêu cầu nêu tại khoản 2 và không quá ba tháng. Trong trường hợp các điều kiện mà đã dẫn đến việc đình chỉ ban đầu vẫn tiếp diễn sau khi hết thời hạn ba tháng, các Bên liên quan có thể quyết định gia hạn tạm đình chỉ ba tháng tiếp theo. Việc đình chỉ cấp phát phải chịu tham vấn định kỳ trong Ủy ban Thương mại.

8. Mỗi Bên phải công bố theo thủ tục nội bộ của nước mình, thông báo cho người nhập khẩu về bất kỳ thông báo và quyết định liên quan đến việc đình chỉ tạm thời nêu tại khoản 4 và nhanh chóng thông báo cho Bên kia và Ủy ban Thương mại.

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG VẤN ĐỀ HẢI QUAN

Điều 1

Các định nghĩa

Trong Nghị định thư này:

 (a) "pháp luật hải quan" là bất kỳ pháp luật hay quy định áp dụng tại các lãnh thổ hải quan của các Bên ký kết, theo quy định trong luật pháp của mình, quản lý việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh và sắp đặt hàng hóa trong bất kỳ chế độ hải quan hay thủ tục khác, bao gồm trung chuyển và các biện pháp cấm, hạn chế và kiểm soát;

 (b) "cơ quan yêu cầu" là cơ quan hành chính có thẩm quyền đã được chỉ định bởi một Bên ký kết cho mục đích này và thực hiện yêu cầu hỗ trợ trên cơ sở Nghị định thư này;

 (c) "cơ quan nhận yêu cầu" là cơ quan hành chính có thẩm quyền đã được chỉ định bởi một Bên ký kết cho mục đích này và nhận yêu cầu hỗ trợ trên cơ sở Nghị định thư này;

(d) "dữ liệu cá nhân" là tất cả các thông tin liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định;  
 (e) "vi phạm hải quan" là bất kỳ vi phạm hoặc hành vi cố gắng vi phạm pháp luật hải quan.

Điều 2

Phạm vi

1. Các Bên ký kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hải quan phù hợp với luật pháp của mình và theo cách thức và điều kiện quy định tại Nghị định thư này, để đảm bảo áp dụng đúng pháp luật hải quan, đặc biệt bằng cách ngăn chặn, điều tra và đấu tranh chống các vi phạm hải quan .

2. Việc hỗ trợ các vấn đề hải quan như quy định tại Nghị định thư này sẽ áp dụng cho bất kỳ cơ quan hành chính của các Bên ký kết có thẩm quyền trong việc thực hiện Nghị định thư này.  Việc hỗ trợ này không ảnh hưởng đến các quy định về hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hình sự.  Việc hỗ trợ này không bao gồm các thông tin nhận được trong quyền hạn thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, trừ trường hợp việc cung cấp thông tin đó được ủy quyền bởi cơ quan đó.

3. Tất cả các hỗ trợ được đưa ra trong khuôn khổ Nghị định thư sẽ được thực hiện phù hợp với pháp luật và các quy định của mỗi Bên ký kết.

4.       Các hỗ trợ cho việc hoàn lại thuế, thuế, tiền phạt không được điều chỉnh bởi Nghị định thư này.
Hỗ trợ theo yêu cầu

1. Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu phải cung cấp cho cơ quan yêu cầu tất cả các thông tin có liên quan cho phép cơ quan đó đảm bảo rằng pháp luật hải quan được áp dụng một cách chính xác, bao gồm thông tin về các hoạt động được ghi nhận hoặc được lên kế hoạch hoặc có thể là vi phạm hải quan.

2.       Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu phải thông báo:

 (a) liệu hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ của một trong các Bên ký kết đã được nhập khẩu đúng vào lãnh thổ của Bên ký kết bên kia, quy định cụ thể thủ tục hải quan áp dụng đối với hàng hoá, nếu thích hợp;

 (b) liệu hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một trong các Bên ký kết đã được xuất khẩu đúng vào lãnh thổ của Bên ký kết bên kia, quy định cụ thể thủ tục hải quan áp dụng đối với hàng hoá, nếu thích hợp.

3. Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu phải trong khuôn khổ pháp luật hoặc các quy định của mình thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo giám sát đặc biệt đối với:

 (a) các thể nhân hoặc pháp nhân đối với người có căn cứ hợp lý để tin rằng họ đang hoặc đã tham gia vào hành vi vi phạm hải quan;

 (b) những nơi mà nguồn của hàng hoá đã hoặc có thể được lắp ráp theo cách mà có căn cứ hợp lý để tin rằng những hàng hóa này dự định sẽ được dùng cho hành vi vi phạm hải quan;

 (c) các mặt hàng đã hoặc có thể sẽ được vận chuyển theo một cách mà có lý do hợp lý để tin rằng chúng dự định sẽ được dùng cho hành vi vi phạm hải quan;

 (d) phương tiện vận tải được sử dụng hoặc có thể được sử dụng theo một cách mà có lý do hợp lý để tin rằng chúng dự định sẽ được dùng cho hành vi vi phạm hải quan.
Điều 4

Hỗ trợ tự nguyện

Các Bên ký kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau, theo sáng kiến ​​riêng của mình và phù hợp với pháp luật hoặc quy định của mình, nếu các Bên xét thấy cần thiết cho việc áp dụng đúng pháp luật hải quan, đặc biệt bằng cách cung cấp các thông tin thu được liên quan đến:

- các hoạt động vi phạm hải quan hoặc có dấu hiệu vi phạm hải quan và có thể liên quan đến lợi ích của Bên ký kết bên kia;

- phương tiện hoặc phương pháp mới được sử dụng trong việc thực hiện hành vi vi phạm hải quan;

- các mặt hàng được biết là đối tượng vi phạm hải quan;

- các thể nhân hoặc pháp nhân đối với người có căn cứ hợp lý để tin rằng họ đang hoặc đã tham gia vào hành vi vi phạm hải quan;

- phương tiện vận tải mà có căn cứ hợp lý để tin rằng đã, đang, hoặc có thể được dùng cho hành vi vi phạm hải quan.
Giao nhận, Thông báo

Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu, phù hợp với quy định pháp luật hoặc quy định áp dụng cho cơ quan nhận yêu cầu, phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo thứ tự:

–   cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc

–   thông báo bất kỳ quyết định, ban hành từ cơ quan yêu cầu và thuộc phạm vi của Nghị định thư này, đến người nhận cư trú hoặc thành lập trên lãnh thổ của các cơ quan nhận yêu cầu.

Yêu cầu cung cấp các tài liệu hoặc thông báo các quyết định phải được lập thành văn bản bằng một ngôn ngữ chính thức của cơ quan nhận yêu cầu hoặc bằng một ngôn ngữ mà cơ quan đó chấp nhận.
Điều 6

Hình thức và nội dung yêu cầu hỗ trợ

1. Các yêu cầu theo quy định của Nghị định thư này phải được lập thành văn bản.  Các yêu cầu này phải kèm theo các tài liệu cần thiết để chứng minh yêu cầu. Khi cần thiết vì tính cấp bách của tình huống, yêu cầu bằng miệng có thể được chấp nhận, nhưng phải được xác nhận bằng văn bản ngay lập tức.

2. Các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 phải bao gồm các thông tin sau:  
 (a) cơ quan yêu cầu;
 (b) biện pháp được yêu cầu;

 (c) đối tượng và lý do yêu cầu;

 (d) các điều khoản pháp luật và quy định và các yếu tố pháp luật khác có liên quan;

 (e) chỉ ra chính xác và toàn diện nhất về các thể nhân hoặc pháp nhân là đối tượng của các cuộc điều tra;

 (f) tóm tắt các sự kiện có liên quan và các yêu cầu đã được thực hiện.

3. Các yêu cầu sẽ được đệ trình bằng một ngôn ngữ chính thức của cơ quan nhận yêu cầu hoặc bằng một ngôn ngữ được cơ quan đó chấp nhận. Yêu cầu này không áp dụng cho bất kỳ tài liệu đi kèm với các yêu cầu quy định tại khoản 1.

4. Nếu một yêu cầu không đáp ứng được yêu cầu chính thức đặt ra ở trên, có thể yêu cầu sửa chữa hoặc hoàn thiện yêu cầu đó; trong khi chờ đợi, các biện pháp phòng ngừa có thể được yêu cầu.
Điều 7

Thực hiện các yêu cầu

1. Để thực hiện theo đề nghị hỗ trợ, cơ quan nhận yêu cầu phải tiến hành trong phạm vi thẩm quyền và nguồn lực sẵn có của mình, như thể nó đã hành động theo kế hoạch của chính mình hoặc theo yêu cầu của các cơ quan khác của Bên ký kết đó, bằng cách cung cấp thông tin đã sở hữu, bằng cách thực hiện các cuộc điều tra thích hợp hoặc bằng cách sắp xếp các cuộc điều tra.   Quy định này cũng áp dụng đối với bất kỳ cơ quan nào mà các yêu cầu đã được giải quyết bởi các cơ quan nhận yêu cầu khi cơ quan nhận yêu cầu không thể tự hành động.

2. Các yêu cầu hỗ trợ phải được thực hiện theo các điều khoản pháp luật hoặc quy định của Bên ký kết nhận yêu cầu.

3. Với sự thỏa thuận của Bên ký kết bên kia có liên quan đến và phụ thuộc vào các điều kiện đặt ra bởi Bên ký kết bên kia, cán bộ có thẩm quyền hợp lệ của một Bên ký kết có thể có mặt tại các văn phòng của cơ quan nhận yêu cầu hoặc bất kỳ cơ quan có liên quan khác theo quy định tại khoản 1 để nhận thông tin liên quan đến các hoạt động có hành vi hoặc co thể có hành vi vi phạm hải quan mà cơ quan yêu cầu cần thiết đối với các mục đích của nghị định thư này.

4. Cán bộ có thẩm quyền hợp lệ của một Bên ký kết có liên quan có thể, với sự thỏa thuận của Bên ký kết bên kia có liên quan tới và phụ thuộc vào các điều kiện đặt ra bởi Bên ký kết bên kia, có mặt tại nơi các cuộc điều tra được thực hiện ở lãnh thổ của Bên ký kết bên kia.
Điều 8

Hình thức truyền đạt thông tin

1. Cơ quan nhận yêu cầu phải thông báo kết quả các yêu cầu cho cơ quan đề nghị bằng văn bản kèm theo các tài liệu có liên quan, bản sao chứng thực hoặc các tài liệu khác.

2.       Thông tin này có thể được ở định dạng điện tử.
Điều 9

Ngoại lệ đối với nghĩa vụ hỗ trợ

1. Hỗ trợ có thể bị từ chối hoặc có thể có đủ các điều kiện hoặc yêu cầu nhất định nếu hợp một Bên cho rằng hỗ trợ theo Nghị định thư này sẽ:

 (a) có khả năng gây phương hại đến chủ quyền của Việt Nam hoặc của một nước thành viên mà đã được yêu cầu thực hiện hỗ trợ theo Nghị định thư này; hoặc là

 (b) có khả năng làm ảnh hưởng đến chính sách công cộng, an ninh, lợi ích thiết yếu khác, đặc biệt trong các trường hợp nêu tại Điều 10 (2); hoặc

 (c) vi phạm một bí mật công nghiệp, bí mật thương nghiệp hoặc bí mật nghề nghiệp.

2. Hỗ trợ có thể được hoãn bởi cơ quan nhận yêu cầu khi có căn cứ rằng điều đó sẽ can thiệp với một cuộc điều tra, truy tố hoặc tố tụng đang diễn ra. Trong trường hợp này, cơ quan nhận yêu cầu phải tham khảo ý kiến của các cơ quan yêu cầu để xác định liệu hỗ trợ có thể được thực hiện theo các điều khoản hoặc điều kiện mà cơ quan nhận yêu cầu có thể yêu cầu.

3. Trường hợp cơ quan yêu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ mà bản thân không thể thực hiện nếu có yêu cầu, cơ quan đó sẽ nhấn mạnh chi tiết đó trong yêu cầu của mình. Sau đó cơ quan nhận yêu cầu sẽ quyết định cách phản hồi yêu cầu này.

4. Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2, các quyết định của cơ quan có yêu cầu và lý do của những yêu cầu đó phải được thông báo cho cơ quan yêu cầu sớm nhất.
Điều 10

Trao đổi và bảo mật thông tin

1. Bất kỳ thông tin được truyền đạt dưới bất kỳ hình thức nào theo Nghị định thư này sẽ có tính chất bí mật hoặc hạn chế, tùy thuộc vào các quy tắc áp dụng trong mỗi Bên ký kết. Thông tin này được đảm bảo bởi nghĩa vụ giữ bí mật chính thức và được hưởng sự bảo vệ mở rộng đến các thông tin tương tự theo pháp luật có liên quan của Bên ký kết nhận được thông tin đó và các quy định tương ứng áp dụng cho các tổ chức của Liên minh châu Âu.

2. Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được trao đổi khi Bên ký kết nhận chúng cam kết bảo vệ dữ liệu đó theo cách thức mà Bên ký kết cung cấp thông tin cho là phù hợp.

3. Trong tố tụng hành chính hoặc thủ tục phúc thẩm sau đó được thực hiện đối với các hành vi vi phạm hải quan, việc sử dụng các thông tin thu được theo Nghị định thư này được coi là phục vụ cho các mục đích của Nghị định thư này.  Do đó, trong hồ sơ của mình về bằng chứng, báo cáo, lời khai, trong tố tụng, các Bên ký kết có thể sử dụng như bằng chứng những thông tin thu được và bằng chứng và tài liệu tham khảo phù hợp với các quy định của Nghị định thư này. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin đó hoặc đã truy cập vào các tài liệu đó phải được thông báo về việc sử dụng các thông tin, bằng chứng và tài liệu đó.

4. Thông tin thu được sẽ được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích của Nghị định thư này. Trường hợp một trong các bên ký kết có nhu cầu sử dụng thông tin đó cho mục đích khác thì phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của cơ quan đã cung cấp các thông tin. Việc sử dụng phải chịu bất kỳ hạn chế đặt ra bởi các cơ quan đó.
Điều 11

Chi phí hỗ trợ

Các Bên ký kết sẽ từ bỏ mọi yêu cầu hoàn lại chi phí đối với nhau theo Nghị định thư này, ngoại trừ, khi thích hợp, chi phí đối với phiên dịch viên không phải là nhân viên dịch vụ công cộng.
Điều 12

Thực hiện

1. Việc thực hiện Nghị định thư này sẽ được giao phó một mặt cho cơ quan hải quan của Việt Nam và mặt khác cho các cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban châu Âu và các cơ quan hải quan của các nước thành viên khi phù hợp.  Các cơ quan đó quyết định tất cả các biện pháp thiết thực và những sắp xếp cần thiết cho các ứng dụng của nó, có tính đến các quy tắc trong lực lượng đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu.

2. Các Bên ký kết sẽ tham vấn lẫn nhau và sau đó thông báo cho nhau về quy định chi tiết thực hiện được thông qua theo các quy định của Nghị định thư này.
Điều 13

Các thỏa thuận khác

1. Xem xét thẩm quyền riêng của Liên minh châu Âu và các nước thành viên của Liên minh châu Âu, các quy định của Nghị định thư phải:

- Không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các Bên ký kết tại bất kỳ thỏa thuận quốc tế hoặc công ước quốc tế khác;

- Được coi là bổ sung cho Hiệp định về tương trợ lẫn nhau đã được hoặc có thể được ký kết giữa các cá nhân nước thành viên của Liên minh châu Âu và Việt Nam; và

- Không ảnh hưởng đến các quy định của Liên minh châu Âu điều chỉnh việc thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban châu Âu và các cơ quan hải quan của các nước thành viên của Liên minh châu Âu của bất kỳ thông tin thu thập được theo Nghị định thư này có thể có ích cho Liên minh.

2. Bất kể các quy định của khoản 1, các quy định của Nghị định thư này sẽ được ưu tiên hơn các quy định của bất kỳ Hiệp định song phương về tương trợ lẫn nhau đã được hoặc có thể được ký kết giữa các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và Việt Nam nếu các quy định của các Hiệp định song phương này không phù hợp với quy định tại Nghị định thư này.

3. Đối với các câu hỏi liên quan đến việc áp dụng Nghị định thư này, các Bên ký kết sẽ tham vấn lẫn nhau để giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ của Ủy ban XXX [được thành lập theo Điều XXX của Hiệp định này].
Điều khoản ngân sách về quản lý lỗi hành chính
Trong trường hợp có lỗi của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý thích hợp hệ thống ưu đãi đối với xuất khẩu, và đặc biệt trong việc áp dụng các quy định của Nghị định thư vào thỏa thuận này liên quan đến các khái niệm về nguồn gốc sản phẩm và phương thức hợp tác hành chính, nếu lỗi này dẫn đến hậu quả về thuế nhập khẩu, các bên ký kết hợp đồng đối mặt với những hậu quả như vậy có thể yêu cầu (cơ quan có thẩm quyền theo thỏa thuận) kiểm tra các khả năng của việc áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tình hình.
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